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LỜI MỞ ĐẦU 
(Ngài Trưởng Lão Pháp Sư Saddhamma Jotika Dhamunàcariya) 


Vattukàrmo aha1n q]Ja Paccayàkàravatandan 
Patitthaim nàdhigacchàm Ajjhogàlhova sàgara1m 
Sàsand1m panida1nt nànà Desanànayamanditam 
Pubbàcariyamagg0 ca Abbocchinno payaftati 
Yasmà tasmà tadubhayamw Sannissàyaffthavannanam 
Àrabhissàmi etassa Tam sunaàtha samàhità. 


Bây giờ, Bản Đạo có sở nguyện sẽ đề cập đến việc miêu tả Pháp Liên Quan 
Tương Sinh một cách đầy đủ chỉ tiết; tuy nhiên Trí Tuệ của Bần Đạo đã định liệu 
răng duy chỉ có một mình thì sẽ không thể nào thực hiện một cách suôn sẻ được, 
cũng giống như một nam nhân rớt ở trong biến cả đại dương, và không thể nào 
bám víu được ở nơi nào cả vậy. Tuy nhiên, cho dù như thế nào đi nữa thì Chánh 
Tạng Pàli mà Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết một cách đặc thù vi diệu ở trong 
từng mỗi phân, gồm có Liên Quan Tương Sinh Phân Tích (Paficcasamuppàda 
vibhanga), Phẩm Đại Duyên Tương Ung (Nidànavaggasanyuffa) v.v.; và các bộ 
Chú Giải (Atthakafhà) như có bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mở Giải Minh 
(Sammmohayinodamì), bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhinagøa) v.v. và bộ 
Phụ Chú Giải (Ttkà) như có bộ Minh Nghĩa Phụ Chú Giải (Vibhàvimiftkà), Siêu 
Lý Giải Minh Phụ Chú Giải (Paramatthadipamifikà), Ngôn Neữ Phụ Chú Giải 
(Bhàsà@kaà), v.v. đã được tất cả các bậc Thầy Tổ (Pubbàcàriya) đề cập đến việc 
miêu tả ý nghĩa nội dung một khi vẫn đang hiện hữu thịnh hành và chưa mất đi. 
Với lý do này, Bần Đạo mới sẽ trình bầy việc miêu tả ý nghĩa nội dung của Pháp 
Liên Quan Tương Sinh [gồm luôn cả 24 Duyên (Paccayg) và Chế Định (Pañfñaffi)] 
đây, với việc nương vào Chánh Tạng Pàli và những bộ Chú Giải — Phụ Chú Giải ấy 
vậy. Chính vì thế, xin cho tất cả các bậc Hiển Đức (Sadhujana) nên chú ý lắng 
nghe và nghiên cứu với bộ Kinh này — bộ Kinh Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 
và Giản Lược 24 Duyên đây — được tính là bộ Kinh thứ 13 ở trong số lượng Khóa 
Trình Nghiên Cứu Tạng Vô Tỷ Pháp mà Bàn Đạo đã có được soạn tác cho làm 
thành Khóa Trình Nghiên Cứu của các bậc Học Viên Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ 
Nhị và bậc Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất. 

Lại nữa, bộ Kinh Liên Quan Tương Sinh Minh Giải và Giản Lược 24 Duyên 
đã được thành tựu đây, cũng do bởi nương vào Gwava~mn, Komesa là những vị đã 
hỗ trợ biên soạn ở trong lãnh vực thành ngữ Thái Lan; bởi do thế Bần Đạo mới xin 
được hoan hỷ tán thành (Anumodanà) trong Từ Tác Ý Thiện (Kusalacetanà) Ở 
phần lớn là của Gwyayaptì, Komesa; xin cho Tư Tác Ý Thiện Công Đức nầy hãy 
phát sinh đến Guyavammì, Komesa cho được thành đạt ở trong sở nguyện sở câu 
với mọi trường hợp của các quý vị nây. 


Icchiam pafthitan tesai Khippameva samgjhapfu 
Sabbe pùrenfui sankappà Chando patttaraso yathà 
“Cáu xin các Quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tựu kịp 


thời đến người. Câu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến 
người; cũng như trăng trong ngày Răm vậy. ” 


Từ Ngữ Giải Thích 


._ Việc luân chuyển ở trong, Tiên Hữu Luân (Pubbamtabhavacakka — Bánh xe 


luân hồi trước xoay chuyển) có như vầy: 


Vô Minh (Avj7à) làm Nhân — Hành (Sankhara) làm Quả. 
Hành làm Nhân — 7c (Viññàng) làm Quả. 

Thức làm Nhân — Danh Sắc (Nàmarùpa) làm Quả. 

Danh Sắc làm Nhân — Lực Xứ (Salàyafang) làm Quả. 
Lục Xứ làm Nhân — Xúc (Phassa) làm Quả. 

Xúc làm Nhân — 7o (Vedana) làm Quả. 

Thọ làm Nhân — Vô Minh làm Quả. 


Bắt luận khi nào Ái Dục khởi sinh lên bởi do nương vào Thọ làm Nhân thì 


ngay trong sát na ấy Vô Minh cũng cùng câu sinh với Ái Dục; chính vì thế một khi 
bánh xe luân hồi đã xoay đến Thọ rồi, thì mới xoay trở lại gặp Vô Minh và bắt đầu 
lại thêm lần nữa. 


2. Việc luân chuyên ở trong Hậu Hữu Luân (Aparantabhavacakka — Bánh xe 
luân hồi sau xoay chuyên) có như vây: 


Ái Dục (Tanhà) làm Nhân — Chấp Thủ (Upàdàng) làm Quả. 
Chấp Thủ làm Nhân — Nghiệp Hữu (Kamunabhava) làm Quả. 
Nghiệp Hữu làm Nhân — Sĩnh (.Jà£i) làm Quả. 

Lão Mại Tử Vong (Jàramarana) làm Nhân — Ái Dục làm Quả. 


Bắt luận khi nào sự lão mại và sự cận tử lâm chung đã khởi sinh lên rồi, thì 


ngay thời gian đấy vị ấy thường có sự dục cầu trở lại thành trai trẻ thanh xuân, và 
dục cầu thọ mạng lâu đài; mà những thể loại mong cầu này đều đã là Dục Lậu 
(Kàmaàsava), có nghĩa là chính Ái Dục ấ ẫy khởi sinh bởi do nương vào Lão Mại Tử 
Vong làm Nhân; chính vì thế một khi bánh xe luân hồi đã xoay đến Lão Mại Tử 
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Vong rồi, thì mới xoay trở lại gặp Ái Dục và bắt đầu lại thêm lần nữa. Bởi do thế 
mới nói răng: “Chúng sanh già, chết, khó sáu, 
Bởi do Pháp Lậu khởi đâu Vô Minh `. 


3 Phiền Não Luân 
I1 hoặc 2 Nghiệp Báo Luân Ị 
7 hoặc 8 DỊ Thục Quả Luân : 


2 Thời Q. Khứ PP H.Tại 
_— bi So /TNN 
F ` fWE `1 


1 Tóm Lược 1 Tóm Lược 1 Tóm Lược 
Cả 3 Ái Dục, Thủ, Cả 2 Vô Minh, Cả 5 Thức, Danh 
N. Hữu được sắp Hành được sắp Sắc, Lục Xứ, 
vào trong nơi đây. vào trong nơi đây Xúc, Thọ được 
sắp trong nơi đây 










2 Thời V. Lại 
Ọ 






















1 Liên Kết 








1 Liên Kết 1 Liên Kết 









Nhân Q. Khứ Quả Hiện Nhân H. Tại 
với Quả Tại với với Quả VỊ 
Hiện Tại Nhân H. Tại Lai 





Đây là gốc của Tiền Hữu Đây là gốc của Hậu P_ 
Luân từ Vô Minh Hữu Luân từ Ái dẫn À 


dẫn cho đến Thọ. c2 \ cho đến Lão Tử. — 


SS_ SE 


e VM: Vô Minh (Avjjÿà) thuộc Phiền Não (PN) 
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H: Hành (Saøkhàrg) thuộc Nghiệp Báo (NB) 

T: Thức (Viññàna) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

DS: Danh Sắc (Nàmarùpa) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 
LX: Lục Xứ (Swajlàyafana) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

X: Xúc (Phassa) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

T: Thọ (Vedana) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

AD: Ái Dục (Tøanhà) thuộc Phiền Não (PN) 

CT: Chấp Thủ (Upàdàng) thuộc Phiền Não (PN) 

NH: Nghiệp Hữu (Kamznabhava) thuộc Nghiệp Báo (NB) 
SH: Sinh Hữu (Uppaffibhava) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 
S: Sinh (7ä#z) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 

LT: Lão Tử (Jàramaraa) thuộc DỊ Thục Quả (Q) 


PARAMATTHAJOTIKA - SIÊU LÝ QUANG MINH 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÀSAMBUDDHASSA 
CUNG KỈNH ĐỨC THẺ TÔN - ỨNG CÚNG -~ CHÁNH BIỀN TRI 


LIÊN QUAN TƯƠNG SINH MINH GIẢI 
- (ATICCASAMUPPÀDADÌPANÌ)) - 
VÀ 24 DUYÊN THEO GIẢN LƯỢC 


PHẢN I: PATICCASAMUPPÀDA (LIÊN QUAN TƯƠNG SINH) 


Yesam sankhatadhammnànam ye dhamumàpaccayà yathà, tam vibhàgami 
hedàni pavakkhàmi yathàraham. — Paficcasamuppàdanayo, paffhànanayo cefi 
paccayasangaho duvidho vediftabbo. Tattha tabbhàvabhàvibhàvàkàramaffo 
palakkhito paficcasamnuppàdanayo.  Pafthànanayo pana àhaccapaccaydfthifr- 
màrabbha pavuccdti Ubhayd1n pang vornissefvà papaficenfi àcariyà. 

Nay, Tôi sẽ giảng một cách tỷ mỹ ở nơi đây, một cách thích hợp, về như thể 
nào một Pháp liên hệ với một Pháp khác ở trong Thế Giới Hữu Vi. Sự hữu quan ở 
trong Tổng Hợp Duyên Hệ ấy cần được hiểu biết bởi theo hai Phương Pháp: 
Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phương Pháp Phát Thú. Ở đây, Phương 
Pháp Liên Quan Tương Sinh là sự liên hệ bị chỉ phối bởi định luật "Cái này sanh 
khởi do bởi duyên vào cái kia". Phương Pháp Phát Thủ được nói đến sự hiện 
hữu các điều kiện liên hệ với nhau. Các bậc Giáo Thọ Sư đã giải thích xen lần cả 
hai Phương Pháp này. 


Tattha avjjàpaccayà sankhàrà. Sankhàra paccayà viññànam. Viññnàna 
paccayà nàmarùpam. Nàmarùpa paccayà salàyaftanam. Salàyafana paccayà 
phasso. Phassa paccayà vedanà. Vedanà paccayà tanhà. Tanhà paccayà 
npàdàndm. Upàdàna paccayà bhayo. Bhavag paccayà jài. jài paccayd 
Jaràmaraụa soka parideva dukkha domanassupayàyà sambhavant.  Evame 
fassa kevdlassa dukkhakhandhassa samudayo hoi ti Ayamettha 
pdficcasamuppàdanayo. 

Ở nơi đây, Vô Minh làm duyên cho Hành. Hành làm duyên cho Thức. Thức 
làm duyên cho Danh Sắc. Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ. Lục Xứ làm duyên 
cho Xúc. Xúc làm duyên cho Thọ. Thọ làm duyên cho Ái Dục. Ái Dục làm duyên 
cho Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên cho Hữu. Hữu làm duyên cho Sinh. Sinh 
làm duyên cho Lão Mại, Tứ Vong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại. 
Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khối Khổ Uẩn. Và đấy là Phương Pháp Liên 
Quan Tương Sinh. 

Tattha tayo addhà, dvàdasangadmi, vìsatàkàra, fìsandhi, catusankhepà, tự 
vaffàm, dve mùlàni ca veditabbàni. Katham ? AvWjàsankharà atto addhà. 
Jàii Jjaràmaranan qnàgaío qddhà.  Majjhe affha paccuppanne addhà tì fayo 
qddhà. Avjja, sankhàrà, viIfñàttan, nàmarùpam, salàyafanam, phasso, vedanà, 
tanhà, upàdànam, bhavo, Jàti, jaràmarananH dvàdasangàn.  Sokàdivacanam 
panettha nissandaphalamdassanaim. 

Ở rơi đây cũng cân nên hiểu biết rằng . có 3 Thời Kỳ, 12 Chỉ Phân, 20 Hành 
Tướng, 3 Liên Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên. Như thể nào? 
Vô Minh, Hành thì thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ; Sinh, Lão Mại, Tử Vong thì thuộc 
về Thời Kỳ Vị Lai; tám Pháp ở khoảng giữa thì thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại. Vô 
Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu, 
Sinh, Lão Mại, Tử Vong là 12 Chỉ Phần. ` Từ ngữ Sâu Bi v.v... được nêu lên như 
là đẳng lưu quả của Sinh. 

Avijàsankhàraggahanena panettha tanhùpàdànabhavàpi gahità bhavanti. 
Tathà tanhùpàdànabhavaggahanuena ca qvjjàsankhàrà, jàijaràmarapag- 
gahanena ca yiiñànàdiphalapaficakameva gahitanti katvà. 

Atite heftavo pañca, tdàni phalapaficakam. ldàni hefavyo pañca, àydH1m 
phalapaficakanH. 

Wisatàkàrà, tisandhi catusankhepà ca bhavanH. AvUjà tanhùpàdànà ca 
kilesavaffan; kamuinabhavasankhàato; bhavekadeso sankhàrà ca kanunavaffam; 
upapaftibhavasankhàto bhavekadeso avasesà ca vipàkavaffam tỉ tìm vaffàni. 
Avijàtanhàvasena dve rmùlàn ca vedtabbànl.  Tesamevad ca rmmùlàna1m 
nirodhena nirujjhati. Jaràmaranamucchàya pìltànamabhinhaso. Àsavànam 
samuppàdà avÙJà ca pavaddhaH. 

Vaffaimnàbandharmiccevaim tedhùmakamanadikam. Paficcasamuppado tỉ 
pafthapesi mahàmw1. 


Nơi đây, khi đề cập đến Vô Minh và Hành thị Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu 
cũng được hàm ý ở trong đó. Cùng thể ấy, khi đê cập đến Ái Dục, Chấp Thủ và 
Hữu thì Vô Minh và Hành cũng được hàm ý ở trong đó. 

Như vậy có năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Quả Khứ, năm Dị Thục Quả thuộc 
về Thời K) Hiện Tại, năm Nhán thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại và năm Dị Thục Quả 
thuộc về Thời Kỳ Vị Lai. 

Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu thì thuộc về Phiên Não Luân; một phân 
của Hữu được gọi là Nghiệp Hữu và Hành thì thuộc về , Nghiệp Báo Luân; một 
phần còn lại của Hữu được gọi là Sinh Hữu thì thuộc về Dị Thục Quả Luân. Như 
vậy cũng cân nên hiểu biết rằng có ba Vòng Luân Hỏi; Vô Minh và Ái Dục là hai 
Căn Nguyên. Sự tận diệt những Căn Nguyên ấy thì sự Luân Hồi được chấm dút. 
Vô Minh được phát sinh và tiếp diễn tăng trưởng là do bởi các Lậu Hoặc, và luôn 
luôn bị bức bách do bởi Lão Mại Tử Wong. 

Như vậy vị Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rồi răm của 
những kiếp sống vô thủy và hệ lụy này ở trong ba Cối Giới, dưới hình thức định 
lý Liên Quan Tương Sinh. 


Phần Pàli Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp và Lời Dịch Nghĩa 
Chương Thứ VIHI - Tông Hợp Phân Tích Duyên Hệ 


LỜI THỆ NGUYỆN CỦA NGÀI GIÁO THỌ ANURUDDHA 


1. “Yesam sankhatadhanunànam Ye dhamunàpaccayà yathà 
Tam vibhàgam hedàni Payakkhàmi yathàraham ”. 
“Nay, Tôi sẽ giảng một cách tỷ mỷ ở nơi đây, một cách thích hợp, về như thể 
nào một Pháp liên hệ với một Pháp khác ở trong Thế Giới Hữu Vi. 


Những thê loại Pháp nào, tức là Pháp Hữu Vi (Sankhatadhamưna), Pháp Vô 
Vi (Asankhatadhamma) và Pháp Chế Định (Pañfñatidhamma) làm thành Năng 
Duyên (Paccaya) giúp đỡ ủng hộ đối với những thể loại Pháp Sở Duyên 
(Paccayuppanna) nào, tức là Pháp Hữu VI với những hành trạng khác biệt nhau, 
như có Mãnh Lực Nhân (Hetusaffi), Mãnh Lực Cảnh (Àrammanasatfi), V.V. Tại 
nơi đây, trong Tổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ (Paccayasangahavibhàgo) này, 
thuận theo điều kiện thích hợp mà Bần Đạo sẽ trình bầy từng mỗi phân loại khác 
biệt nhau từ ở nơi mãnh lực hiệp trợ của những thể loại Năng Duyên và những Sở 
Duyên ẫy vậy. 


[Chú thích: Từ ngữ “Sankhatadhamma” (Pháp Hữu Vi) còn được gọi là 
“Pháp được câu tạo”, là những Pháp không tự tiện hiện hữu mà cân phải được 
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khởi sinh tùy thuộc những yếu tố hoặc điều kiện. Các Pháp Hữu Vi bao gồm tắt 
cả các Tâm, Tâm SỞ, Sắc Pháp; và đã có được miêu tả ở trong Chương thứ I, II của 
bộ sách Chú Giải Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp. | 


Trình Bầày Hai Phương Pháp Và Sự Khác Biệt Nhau Giữa Cả Hai Phương Pháp 


2. “Paficcasarnuppàdanayo, pafthànanayo cefi paccayasangaho duvidho 
vedifabbo.  Taftha tqbbhàvabhàvibhàvàkàramatto palakkhito paficcasamuppàda 
nayo. Pafthànanayo pana àhaccapaccaydffhittimàrabbha pavuccdii. Ubhaydam 
pana vomissetà papaficemti àcariyà”— “Sự liên hệ Tổng Hợp Duyên Hệ ấy cần 
được hiểu theo hai Phương Pháp: Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và 
Phương Pháp Phát Thú. Ở đây, Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh là sự liên 
hệ bị chỉ phối bởi định luật "Cái này sanh khởi do bởi duyên vào cái kia”. 
Phương Pháp Phát Thú được nói đến sự hiện hữu các điễu kiện liên hệ với nhau. 
Các bậc Giáo Thọ Sư đã giải thích xen lẫn cả hai Phương Pháp này ”. 


Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết rằng Tổng Hợp Duyên Hệ đây có hai 
Phương Pháp, đó là: 

L/. Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh (Paficcasammuppàdanay0), 

2I. Phương Pháp Phát Thú (Pafthànanay9o). 


Cả hai Phương Pháp đấy, Đức Thế Tôn đã lập ý chỉ hạn định bởi theo hành 
trạng hiện hành của Pháp Sở Duyên gồm có Hành v.v. có thực tính sinh khởi theo 
lẽ thường nhiên bởi do nương vào việc sinh khởi của các Pháp Năng Duyên có Vô 
Minh v.v. và được gọi tên là Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 

Bên phần Phương Pháp Phát Thú thì Đức Thê Tôn Ngài đã lập ý đề cập đến 
mãnh lực của Năng Duyên ở phần đặc biệt. Còn tất cả các Ngài Chú Giải Sư đã 
kết hợp cả hai Phương Pháp này vào với nhau đề trình bầy một cách mãn túc. 


[Chú thích: Tù ngữ “Paficcasamuppada” được dịch nghĩa là Liên Quan 
Tương Sinh, hoặc còn gọi là Pháp Tùy Thuộc Phát Sinh”, hoặc là “Thập Nhị 
Duyên Khởi. ” Khi chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, ấy là: Paficca + Samuppàda, 
Paficca dịch nghĩa là “do bởi, bởi vì, có liên quan”; Samuppàda dịch nghĩa là 
“nổi lên, mọc lên, khởi sinh, được sản sinh”. Tại đây lập ý nói đến mỗi liên quan 
giữa 12 Pháp được gọi là Năng Duyên (Paccaya) và Sở Duyên (Paccayuppanna). 
Hệ thống giảng giải 12 Pháp liên quan với nhau từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh 
được gọi tên là Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh (Pafccasamuppàdanayo) 
hoặc còn gọi là Định Luật Phát Sinh Tùy Thuộc. | 


Trình Bảy Việc Hiệp Trợ Giữa Pháp Năng Duyên Và 
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Pháp Sở Duyên Thể Theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh 


3. “Tafha qwjàpaccayà sankhàrà. Sankhàrna paccayà viññàpam. 
Vinñàna paccayà nàmarùpam. Nàmarùpa paccayà salàyatanam.  Salàyatana 
paccayà phasso. Phassa paccayà vedanà. Vedanà paccayà ftanhà.  Taphà 
paccayà upàdànam. Upàdàna paccayà bhavo Bhaya paccayà Jàn.  Jàt 
paccayà Jjaràmarana soka parideva dukkha dormanassupàyàyà sambhavanH. 
Evame tassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hol tỉ” “Ở nơi đây, Vô 
Minh làm duyên cho Hành. Hành làm duyên cho Thức. Thức làm duyên cho Danh 
Sắc. Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ. Lục Xứ làm duyên cho Xúc. Xúc làm 
duyên cho Thọ. Thọ làm duyên cho Ái Dục. Ái Dục làm duyên cho Chấp Thủ. 
Chấp Thủ làm duyên cho Hữu. Hữu làm duyên cho Sinh. Sinh làm duyên cho Lão 
Mại, Tứ Vong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hại khởi sinh. Như vậy 
là sự tập khởi của toàn bộ khối Khổ Uấn ”. 


Trong cả hai Phương Pháp đấy, thì sự hiện hành của Pháp Năng Duyên và 
Pháp Sở Duyên bởi theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh có được như vầy: 

Cả ba gồm Phúc Hành (Puiñàbhisankhàra), Phi Phúc Hành (Apufñfiàbhi 
sankhàra), Bất Động Hành (AneRjàbhisankhara) dầy, hiện khởi lên bởi do nương 
vào Vô Minh, tức là sự bất liễu tri ở trong Tứ Đé, sự bắt liễu tri ở trong Quá Khứ 
(Pubbara), sự bất liễu tri ở trong Vị Lai (Aparama), sự bất trì ở trong Quá Khứ 
và V† Lai (Pubbantàparanf4), sự bất liễu tri ở trong Liên Quan Tương Sinh; kết 
hợp cả tám điều làm thành Nhân. 

Thức (Viññàna) tức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế hiện khởi lên bởi do 
nương vào Tam Hành làm thành Nhân. 

Danh Sắc (Nàmarùpa) tức là Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế và Sắc Nghiệp hiện khởi lên bởi do nương vào Thức đó là 7hức Thiện Nghiệp 
(Kusalakammavihiiàpd), Thức Bất Thiện Nghiệp (Akusalakamunaviina) ở trong 
các kiếp sông trước trước và Thức Dị Thục Quả ở trong kiếp sống nầy làm thành 
Nhân. 

Lục Xứ (Salayatamg) tức là Lục Nội Bộ Xứ (AJjhatikàyafana) có Nhãn Xứ 
v.v. hiện khởi lên bởi do nương vào Danh Sắc làm thành Nhân. 

Lục Xứ (Phassa) tức là có Nhãn Xúc (CakkhUuUsamphassa) v.v. hiện khởi lên 
bởi do nương vào Lục Nội Bộ Xứ làm thành Nhân. 

Lục Thọ (Vedana) tức là Nhãn Xúc Thọ (CakkhUsamphassqjàvedanà) v.v. 
hiện khởi lên bởi do nương vào Lục Xúc làm thành Nhân. 

Lục Ái Dục (Tanhà) hoặc 108 Ái Dục là tính theo toàn bộ, có Sắc Ái Dục 
(RùpafapIhà) v.v. hiện khởi lên bởi do nương vào Lục Thọ làm thành Nhân. 

Lục Chấp Thủ (Upàdàna) có Dục Thủ (Kàmupàdàna) v.v. hiện khởi lên bởi 
do nương vào Lục hoặc 108 Ái Dục làm thành Nhân. 
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Hữu (Bhava) túc là cả hai Nghiệp Hữu (Kanunabhava) và Sinh Hữu 
(Uppatfibhava) hiện khởi lên bởi do nương vào Tứ Chấp Thủ làm thành Nhân. 

Sinh (Jà#i) tức là sự sinh khởi của Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp hiện khởi lên bởi do nương vảo Nghiệp Hữu làm thành Nhân. 

Lão Mại (Jarà), Tử Vong (Maraga) và Sâu Muộn (Soka), Bi Ai (Parideva), 
Khổ Đau (Dukkha), Uu Thọ (Domanassa), Não Hại ( Upàyàsa); cả bây điều nây 
hiện khởi lên bởi do nương vào Sinh làm thành Nhân. 

Như vậy sự sinh khởi của toàn bộ tất cả các Khổ Uấn đây, là bởi do nương 
vào những Năng Duyên có Vô Minh v.v. như đã được đề cập đến ở tại đây. 


“Ayamettha paficcasamuppàdanayo”- “Và đấy là Phương Pháp Liên 
Quan Tương Sinh”. Thê theo như đã vừa được đê cập, đây là Phương Pháp Liên 
Quan Tương Sinh ở trong Tông Hợp Duyên Hệ nây vậy. 


Phân Tích Liên Quan Tương Sinh Thể Theo 
Những Từng Phương Pháp Có Thời Kỳ (Addhà) v.v. 


4. “Tattha tayo qddhà, dvàdasangàrm, vìsafàkàraà, fìsandiu, catusankhepà, 
tìmi vaffùmi, dve mùlàni ca veditabbàni”-  Ở nơi đây cũng cần nên hiểu biết rằng 
có 3 Thời Kỳ, 12 Chỉ Phân, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân 
Hải, và 2 Căn Nguyên. 

Trong Pháp Liên Quan Tương Sinh đấy, tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết 
đến Tam Thời Kỳ (Addhà 3), Thập Nhị Chỉ Phần (Anga 12), Nhị Thập Hành 
Tướng (Àkàra 20), Tam Liên Kết (Sandhi 3 — ba Sự Nói Tiếp Nhau), Tứ Tóm Lược 
(Sankhepa 4), Tam Luân Hồi (Vaffa 3), và Nhị Căn Nguyên (Mùla 2). 


Tam Thời Kỳ (Addhà 3) 


4. “Katham ? AvWjàsankhàrà atto addhà.  ]àt jaràmaranan qnàgadío 
addhà. Majjhe affha paccuppanne addhà fì tayo addhà”- “Như thể nào? Vô 
Minh, Hành thì thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ; Sinh, Lão Mại Tử Vong thì thuộc về 
Thời Kỳ Vị Lai; tám Pháp ở Khoảng giữa thì thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại ”. 

Nên được hiểu biết như thế nào ? Nên hiểu biết Tam Thời Kỳ như vây, là: 

e Cả hai gồm Vô Minh và Hành đây thì thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ; tức là 

Pháp đã sinh khởi ở trong các kiếp sống trước trước. 

e Cả ba gồm Sinh, Lão Mại, Tử Vong đây thì thuộc về Thời Kỳ VỊ Lai; tức là 

Pháp sinh khởi trong kiếp sống sau. 

e_ Cả tám Chi Pháp ở trong khoảng giữa, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, 

Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Dục Hữu; với những thể loại nây thì thuộc về Thời 

Kỳ Hiện Tại, tức là Pháp sinh ở ngay trong kiếp sống này. 


10 


Thập Nhị Chi Phần (Añga) 


6. “AvÙja, sankharàv, viññànam, nàmarùpam, salàydtanam, phasso, 
yedanà, tanhà, upàdànath, bhavo, Jàt, Jaràmarananti đdvàdasangàm” “Vô Minh, 
Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thu, Hữu, Sinh, Lão Mại, 
Tử Vong là 12 Chỉ Phần ”. 

Nên hiểu biết 12 chi Phần như vầy: Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục 
Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu, Sinh, Lão Mại Tử Vong. 


7. “Sokàdivacanam panettha nissandaphalamnidassanatn”- “Từ ngữ Sâu Bi 
v.v... được nêu lên như là đăng lưu quả của Sinh ”. 

Trong phần Pàli Liên Quan Tương Sinh đây, từ ngữ Sẩu ÄM#uộn (Soka) v.v. 
bao hàm ý nghĩa là Sâu Muộn (Soka), Bi Ai (Parideva), Khổ Đau (Dukkha), Uu 
Thọ (Domanassa), Não Hại (Upàyàsa); và những thê loại nầy trình bầy cho được 
biết đến quả báo làm thành Đăng Lưu Quả (Nissandaphala); tức là chỉ làm thành 
quả báo nối tiếp từ ở nơi Sinh mà thôi, và chắng phải là một Chi Phần riêng biệt. 


Nhị Thập Hành Tướng (Àkàra 20), Tam Liên Kết (Sandhi 3), 
Tứ Tóm Lược (Saikhepa 4) 


ở. “AyUjàsankhàraggahapuena paneftha tanhùpàdànabhavdp. gahia 
bhavamti. Tathà tanhùpàdànabhavaggahanena ca qvỤJàsankhdrà, Jàn 
Jaràmarattaggahanena ca viñfñànàdiphalapaficakameva gahitanHi katvà ”. 

Atite hefavo pañca Idàmi phalapafñcakam 
Idàni hefavyo pañca Àyatimt. phalapafñcakamti 
Visatàkàrà tisandhi Catusankhepà ca bhayanti. 

“Nơi đây, khi đê cập đến Vô Minh và Hành thì Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu 
cũng được hàm ý ở trong đó. Cùng thế áy, khi đề cập đến Ái Dục, Chấp Thủ và 
Hữu thì Vô Minh và Hành cũng được hàm ý ở trong đó. 

Như vậy có năm Nhân thuộc về Thời Kỳ Quả Khứ, năm Dị Thục Quả thuộc 
về Thời K) Hiện Tại, năm Nhán thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại và năm Dị Thục Quả 
thuộc về Thời Kỳ VỊ Lai”. 


Đối với ở trong Tam Thời Kỳ, bằng cách đã đề cập đến Vô Minh và Hành để 
nêu lên trình bẩy, thì ngay cả ba Ái Dục, Chấp Thủ và Nghiệp Hữu cũng nên tính 
vào ở trong Thời Kỳ Quá Khứ. Cũng tương tự như nhau, bằng cách đã đề cập 
đến Ái Dục, Chấp Thủ, và Nghiệp Hữu đề nêu lên trình bây, thì cả hai Vô Minh và 
Hành cũng nên tính vào ở trong Thời Kỳ Hiện Tại. Bằng cách đã đề cập đến 


II 


Sinh, Lão Mại, Tử Vong để nêu lên trình bây, thì cả năm thẻ loại quả báo gồm có 
Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ cũng nên tính vào ở trong Thời Kỳ VỊ Lai. 


Bởi Do Thế, Nhị Thập Hành Tướng, Tam Liên Kết, 
Tứ Tóm Lược Mới Hiện Hành Như Vây: 


e_ Có năm Nhân ở trong kiếp sống Quá Khứ, đó là: Vô Minh, Hành, Ái Dục, 
Chấp Thủ, Nghiệp Hữu. 

e Có năm Quả ở trong kiếp sống Hiện Tại, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ. 

e_ Có năm Nhân ở trong kiếp sông Hiện Tại, đó là: Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu, Vô Minh, Hành. 

e Có năm Quả ở trong kiếp sống VỊ Lai, đó là: Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ. 


Tam Luân Hồi (Vatfa), Nhị Căn Nguyên (Mùla) 


9. “AvUjà tanhùpàdànà ca kiesavafamn; Kamrnabhavasankhàio; 
bhavekadeso sankhàrà ca kamunavatftan; upapatHbhavasankhato bhavekadeso 
ayasesà ca vipàkavaffam tfi tìm vaffàn.  AvWjàftanhàvasena dve mùlàni ca 
veditabbàni”- “Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu thì thuộc về Phiên Não Luân; 
một phần của Hữu được gọi là Nghiệp Hữu và Hành thì thuộc về Nghiệp Báo 
Luân; phần còn lại của Hữu được gọi là Sinh Hữu thì thuộc về Dị Thục Quả Luân. 
Như vậy cũng cân nên hiểu biết rằng có ba Vòng Luân Hồi; Vô Minh và Ái Dục là 
2 Căn Nguyên `. 


Đối với Tam Luân Hồi thì tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết như vầy: 

Vô Minh, Ái Dục và Chấp Thủ, với những thể loại nầy thì thuộc về Phiển 
Não Luân (Kilesavaffa). Một phần của Hữu, tức là Nghiệp Hữu (Kanunabhava) 
và Hành, với những thể loại nây thì thuộc về Nghiệp Báo Luân (Kanunavaffa). 
Một phần của Hữu, tức là Sinh Hữu (Uppaffibhava) và Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ, Sinh, Lão Mại Tử Vong, với những thê loại còn lại nầy thì thuộc về Dị 
Thục Quả Luân (Vipàkavafa). 

Còn Nhị Căn Nguyên đấy, thì tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bởi theo 
phân loại từ ở nơi Vô Minh và Ái Dục. 


Trình Bây Việc Tận Diệt Từ Ở Nơi Cả Tam Luân Hôi 
Và Xuât Sinh Xứ Của Vô Minh 
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10. “Tesameva ca mùlànau mrodhena nữrujjhaH. jJaràmaratamucchàya 
pìhtànamabhinhaso. Àsayànam sarmuppàdà avWjà ca payaddhati ”- 
“Sự tận diệt những Căn Nguyên áy thì sự Luân Hôi được chấm dứt. Vô 
Minh được phát sinh và tiếp diễn tăng trưởng là do bởi các Lậu Hoặc, và luôn 
luôn bị bức bách do bởi Lão Mại - Tứ Vong. 


Khi cả Tam Luân Nhị Căn đã tận diệt không còn dư sót với mãnh lực từ ở 
nơi Đạo Vô Sinh (Arahaftamagga), thế rồi việc luân chuyên tuần hoàn từ ở nơi 
Liên Quan Tương Sinh, tức là cả Tam Luân Hỗồi cũng tức thì ắt hắn cùng diệt tắt. 
Vô Minh có được sinh khởi là cũng do nương vào việc sinh khởi từ ở nơi Pháp Lậu 
Hoặc hiện hữu ở trong bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình; và con người thường 
luôn bị bức bách hành hạ với sự lão mại, sự tử vong, và Pháp làm thành tác nhân từ 
ở nơi sự sĩ mê lầm lạc, tức là Sâu Bi Khổ Uu Não ấy vậy. 


Trình Bầy Kệ Ngôn Cuối Cùng 


Vaffainàbandharmiccevam Tcdhùmakamanadikam 
Paficcasamuppàdo tỉ Pafthapesi mahàmuni. 
“Như vậy vị Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rồi răm của 
những kiếp sống vô thủy và hệ lụy này ở trong ba Cối Giới, dưới hình thức định 
lý Liên Quan Tương Sinh ”. 


Theo như Phương Pháp đã vừa được đề cập đến, thì việc luân chuyển tuần 
hoàn của cả Tam Luân Hồi đã thúc phược với nhau không gián đoạn, và sinh trú ở 
trong cả Tam Cõi Giới; như vậy đích thị chính là Pháp chủng tiền tiền vô thủy mà 
Bậc Đại Tu Sĩ đã thường luôn khải thuyết định đặt đấy là Liên Quan Tương Sinh. 


Kết Thúc Phần Pàli Và Lời Dịch Nghĩa Trong Liên Quan Tương Sinh 


Tiếp theo đây sẽ tuần tự giải thích ý nghĩa theo chủ đề đã có trình bầy để ở 
phía trên, như sau: 

Chương thứ Tám đã được gọi tên là Tổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ 
(Paccayasaigahavibhàgo) đấy, là cũng do bởi Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình 
bây tập hợp hết tất cả các Pháp làm thành Năng Duyên và Sở Duyên thê theo từ ở 
nơi Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh (PaficcasamuppadA) và từ ở nơi Phương 
Pháp Phát Thú (Paffhàna) hiện hữu ở trong Chương này; chính vì thế Chương nầy 
mới được gọi tên là Tổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ. 

Lại nữa, tất cả Pháp làm thành Năng Duyên đã có trình bầy ở trong Liên 
Quan Tương Sinh đấy, thì đều toàn là Pháp Siêu Lý (Paramaftha) và chăng có 
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Pháp Chế Định (Pafiiaffi) nào pha trộn lẫn vào được. Còn Pháp làm thành Năng 
Duyên đã có trình bầy ở trong Phát Thú đấy, thì có cả Siêu Lý và Chế Định. Với 
lý do nầy, mà Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy các Pháp Chế Định và đã 
đặt để ở trong phần cuối cùng của Chương thứ Tám này. 

Đối với Pháp làm thành Sở Duyên thì đơn nhất chỉ có một Pháp Siêu Lý ở 
cả hai Phương Cách. 

Từ ngữ Paccaya hoặc là Năng Duyên, có được ý nghĩa làm thành tác nhân 
của quả báo liên quan với các tác nhân đấy. 

Từ ngữ Paccayuppanna hoặc là Sở Duyên, có được ý nghĩa làm thành quả 
báo sinh khởi bởi do nương vào các Pháp làm thành tác nhân đấy. 

Tóm lại, Năng Duyên tức là Pháp làm thành Nhân. 

Sở Duyên tức là Pháp làm thành Quả. 


Giải Thích Trong Kệ Ngôn Thệ Nguyện (Patiññà) 


Trong kệ ngôn chỗ nói rằng “Yesaim saikhafadhammmànarm v.v. cho đến 
pavakkhàmi yathàraham”, Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy lên sự việc 
nói ra lời mở đầu, luôn cả có việc thệ nguyện hoàn thành với lời thệ nguyện của 
Ngài, ấy là: “Bây giờ, Bản Đạo sẽ trình bảy đến việc phân tích Pháp làm thành 
Năng Duyên (Paccaya) giúp đỡ ủng hộ đối với những thể loại Pháp Sở Duyên 
(Paccayuppanna) nào, tức là Pháp Hữu Ứ¡ với những hành trạng khác biệt nhau, 
như có mãnh lực từ ở nơi Nhân (Hetusaffl), và mãnh lực từ ở nơi Cảnh 
(Àrammanasatffi), v.v. thuận theo điều kiện thích hợp ở trong Tổng Hợp Duyên Hệ 
(Paccayasaigaha), như tiếp theo đây. ” 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy Pháp Sở Duyên bằng cách sử dụng 
từ ngữ nói rằng “Yesam saủkhatadhammànamwr” có ý nghĩa là “Pháp làm thành 
Sở Duyên thiết yếu một cách đơn nhất phải là Pháp Hữu V¡”, và cần nên hiều biết 
là như vậy, cũng bởi vì Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã không có trình bầy nói rằng 
“Vesam dhammmànatn” và lại Ngài đã không có trình bầy từ ngữ “đhamumànaim”. 
Một cách đặc biệt, bằng cách đã dùng lấy từ ngữ “Sa#khafa” cho kết hợp vào; và 
Pháp Hữu Vi ấy bao gồm có Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp đã bị tạo tác do bởi các tác 
nhân, như có Nghiệp, Tâm, Quý Tiết, Vật Thực, và Cảnh. 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy Pháp Năng Duyên bằng cách sử 
dụng từ ngữ nói rằng “Ye đhammmà” có ý nghĩa là “Pháp làm thành Năng Duyên 
thì thường bao gôm hết tắt cả Pháp Hữu Vi, Pháp Vô Vĩ, và Pháp Chế Định bắt 
hạn định ”, và cân nên hiểu biết là như vậy, cũng bởi vì Ngài đã mặc nhiên trình 
bầy nói rằng “Fe đhamzmnà” và không có từ ngữ nào khác vào kết hợp ở nơi ấy vậy. 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bây đến Mãnh Lực Duyên (Paccaya 
saffi), tức là các mãnh lực đặc biệt ở trong việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở 
Duyên của 24 Duyên, như có Mãnh Lực Nhân (HetusafH), Mãnh Lực Cảnh 
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(Ìrammmanasaffi) v.v. bằng cách sử dụng từ ngữ “Yøzfhà” mà đã có trình bầy câu 
Chú Giải nói rằng: “Yena àkàrena = Vathà” có ý nghĩa là “với những hành trạng 
khác biệt nhau, như có Mãnh Lực Nhân (Hetusaffi), v.V. ” 

Từ ngữ “Paccayd” dịch nghĩa là “làm thành Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
(Upakarakd). Việc giúp đỡ ủng hộ có được hai thể loại, đó là: 

1. Giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên khi vẫn chưa có sinh, thì cho 

được sinh khởi. 

2. Giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên khi đã có sinh khởi lên rồi, thì cho 

được kiên trụ và tăng trưởng lên. 

Cũng tương tự như người lớn giúp đỡ ủng hộ đối với người nhỏ, thì việc 
giúp đỡ ủng hộ của người lớn nây cũng hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 

1. Giúp đỡ ủng hộ đối với người nhỏ khi vẫn chưa có được cơ nghiệp, thì 

cho có được kiến tạo cơ nghiệp lên. 

2. Và giúp đỡ ủng hộ đối với người nhỏ khi đã có được kiến tạo cơ nghiệp 

rồi; thì cho được bền vững lâu dài xuyên suốt và cho được tăng trưởng lên. 


Câu nói răng “Tưm vibhàgamihedàmi”, khi được chiết tự ra thì có như vẫy: 
Tam + Ƒ ĐHU NI + Iha + Idàn?”. Trong câu nói rằng “Tam vibhàgarw”, với từ 
ngữ “7m” là từ ngữ trình bầy kết tập nội dung của cả ba câu, đó là: “Fesam ye 
dhammà yathà”, từ ngữ “Yibhàgam ” được dịch nghĩa là “các phán loại khác ". 
nhau ”; bởi do thê từ ngữ nói rằng “T7 vibhàgai+” mới được dịch nghĩa là * 
các phân loại khác biệt nhau” từ ở nơi mãnh lực của những thê loại Pháp Năng 
Duyên và Pháp Sở Duyên ấy vậy. Như có câu Chú Giải trình bây là: “W?ibha 
jyateti = Vibhàgo”- “Pháp được phân tích các thể loại, bởi do thế được gọi tên là 
Phân Loại”; tức là các mãnh lực của 24 Duyên. 

Từ ngữ Vibhàgo khi được kết hợp với từ ngữ 7w làm thành 7rạng Từ Xác 
Định (Niyamakarnumnapadaq) là “Tam vibhagam ” như đã được đề cập đến rồi vậy. 

Từ ngữ “I:a” lập ý đến “ở rong Tổng Hợp Duyên Hệ nây. ” 

Từ ngữ “đàn?” dịch nghĩa là “Bây giờ”, có nghĩa là “trong tuần tự tiếp nối 
từ ở nơi Tổng Hợp Tập Yếu đây ”. 

Từ ngữ “Paccakkhàmi” lập ý đến “Lời Thệ Nguyện của Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha chỗ nói rằng “Bản Đạo sẽ trình bây”. 

Từ ngữ “Yaf£hàraha” dịch nghĩa là “tùy thuận theo thích hợp”, có nghĩa là 
Ngài Giáo Thọ Anuruddha bảo đảm sẽ trình bầy những phân loại từ ở nơi mãnh 
lực việc hiệp trợ của các Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên thê theo Phương 
Pháp Liên Quan Tương Sinh và Phương Pháp Phát Thú tùy thuận theo điều kiện 
thích hợp sẽ làm được. 


Giải Thích Trong Điều Pàli Thứ Hai Chỗ Trình Bảy Đến Cả Hai Phương Pháp 
Và Sự Khác Biệt Nhau Từ Ở Nơi Cả Hai Phương Pháp Ấy 
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Kế từ phần Pàli chỗ nói rằng “Paficcasamuppàdanayo, paffhànanayo cefi 
paccayasangaho duvidho vedifabbo”~^ “Sự hữu quan ở trong T: ống Hợp Duyên 
Hệ ấy cần được hiểu theo hai phương pháp: Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh 
và Phương Pháp Phát Thú”; là việc trình bầy cho được biết rằng ở trong Tổng 
Hợp Duyên Hệ đây hiện hữu hai Phương Pháp hiệp trợ, đó là một Phương Pháp 
Liên Quan Tương Sinh và một Phương Pháp Phát Thú. 

Kế từ phần Pàli chỗ nói rằng “Ta#ha tfabbhàyabhàvibhàyàkàramatio 
palakkhito paficcasamnuppàdanayo.  Pafthànanayo pana àhaccapaccaydfthifr- 
màrabbha pavuccafi”- “Ở đây, Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh là sự liên 
hệ bị chỉ phối bởi định luật "Cái này sanh khởi do bởi duyên vào cải kia” 
Phương Pháp Phát Thú được nói đến sự hiện hữu các điểu kiện liên hệ với nhau ”; 
là việc trình bầy cho được biết đến sự khác biệt nhau giữa cả hai Phương Pháp, và 
đó chính là việc trình bầy đến Nhân Quả. 


+ Thể theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh thì chỉ duy nhất trình bầy 
cho được biết rằng tất cả Chúng Hữu Tình hiện bây ở trong Thế Gian nây đều là 
quả báo nương sinh từ ở nơi Pháp làm thành Tác Nhân hết cả thấy, để rồi sẽ tự sinh 
khởi lên. Hoặc chẳng có đẳng tạo hóa nào và do chắng có nương vào Pháp làm 
thành Tác Nhân để làm cho sinh khởi lên được. Có nghĩa là một khi đã hội đủ 
Nhân Duyên rồi thì quả báo ắt hắn hiện khởi là theo lẽ thường nhiên. Tuy nhiên 
đã không có trình bầy đến mãnh lực của những Duyên ấy, tức là việc giúp đỡ ủng 
hộ của những Duyên ẫy, đã được hiện hành do bởi theo mãnh lực của Nhân (Hefu) 
cũng có, của Cảnh (Ârammana) cũng có, của Trưởng (À dhipafi) cũng có, v.v. 
Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: 

“Paccayd sàmaggì pdfccad samdu saha ca paccqyHDDannadhanumne 
uppàdetìti = Paficcasamuppàdo”- “Bất luận từ ở nhóm Pháp Nhân nào, có Vô 
Minh v.v. cho đến Sinh, thường làm cho Pháp Quả có Hành v.v. cho đến Não Hại 
liên tục đếu đặn cùng khởi sinh lên bởi do nương vào sự nhất tê từ ở nơi Duyên 
hữu quan với các Pháp Nhân ấy; chính vì thế nhóm Pháp Nhân ấy mới được gọi 
tên là Liên Quan Tương Sinh. ” 

Một trường hợp khác nữa: “Paficca samait sahq ca Hpdjjdífi efasmàdfi = 
Paficcasamuppàdo”- “Pháp Quả có Hành v.v. một khi đã được nương vào việc 
cùng nhau tựu hội từ ở nơi Duyên rồi, và thường liên tục đêu đặn cùng khởi sinh 
lên bởi do nương vào các Pháp Nhân có Vô Minh v.v.; chính vì thể những thể loại 
Pháp Nhân có Vô Minh v.v. mới được gọi tên là Liên Quan Tương Sinh; túc là Vô 
Minh v.v. cho đến Sinh. ” 

Câu Chú Giải của từ ngữ “Waya”:*Miyati ñàyafl = Nayo”~ “Việc trình bây 
cần phải hiểu biết do bởi tất cả các bậc Hiển Trí (Paudgita); chính vì thế mới được 
gọi tên là Phương Pháp. ” 
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“Paficcasamuppàde desio nayo = Paflccasamuppàdanayo”~ “Phương 
Pháp Đức Phát Ngài lập ý khải thuyết ở trong Liên Quan Tương Sinh, thì được gọi 
tên là Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. ” 


+ Còn việc trình bầy Nhân Quả thể theo Phương Pháp từ ở nơi Phát Thú, thì 
đó là việc trình bầy cho được biết rằng tất cả các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh 
mạng hiện bầy ở trong Thế Gian nây, đều là Nhân Quả liên quan với nhau một 
cách thích hợp. Chắng thể nào có việc hiện khởi lên mà không có liên quan với 
Nhân Quả được; luôn cả có việc trình bây đến mãnh lực của những Duyên ấy, tức 
là việc giúp đỡ ủng hộ của những Duyên ây, đã được hiện hành do bởi theo mãnh 
lực của Nhân (Hefu) cũng có, của Cảnh (Àrammaa) cũng có, của T7zưởng 
(À dhipafi) cũng có, v.v. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: 

“Nànappakàràni thànàni paccayà cfathàti = Pafthànatn” “Tất cả các 
Duyên làm thành tác nhân mà có mãnh lực do bởi những thể loại khác nhau, như 
có mãnh lực Nhân, mãnh lực Cảnh, v.v. hiện hữu ở trong kinh điển nây; chính vì 
thế quyển kinh điển nây mới được gọi tên là Phát Thú”. Tức là quyền kinh điển 
trình bầy đến 24 Duyên. 

*Pafthàne desito nayo = Pafthànanayo”- “Phương Pháp Đúc Phật Ngài 
lập ý khải thuyết ở trong Phát Thú, được gọi tên là Phương Pháp Phát Thú ”. 


Kế từ phần Pàli chỗ nói rằng “Ubhayam pana vomissetà papaficernfi 
àcariyà”- “Các bậc Giáo Thọ Sự đã giải thích xen lân hai Pháp này ” có nội dung 
lập ý đến việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh của Ngài Chú Giải Sư đã có trình 
bầy ở trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mở (Sanunohavinodanì At(hakathà) bằng 
cách rút lầy mãnh lực của các Duyên ấy kết hợp lại để trình bầy; chăng hạn như đã 
trình bầy rằng: 


+ Trong sự việc Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi Phúc Hành thì có được 
hai mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Cảnh Duyên (Ảrannatapaccaya), 

2/. Thường Cận Y Duyên (Pakattpanissayapaccay4). 


+ Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Phi Phúc Hành thì có 
được 15 mãnh lực Duyên, đó là: 

l/. Nhân Duyên (Hetupaccayq), 

2!. Cảnh Duyên (Ảrammaapaccay), 

3/. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya), 

4/. Vô Gián Duyên (Ananfarapaccaya4), 

Sĩ. Đăng Vô Gián Duyên (Samanfarapaccayq), 

6/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtfapaccaya), 
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7I. Hồ Tì ương Duyên (Afffmafiiapaccayq), 

S/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

9. Cạn Y Duyên (Upanissayapaccaya), 

10/. Trùng Dụng Duyên (Àsevanapaccaya ), 
11⁄. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), 
12. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

13⁄. Vô Hữu Duyên (Natfthipaccaya), 

14/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccayq), 

15. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya). 


+ Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Động Hành thì có 
được một mãnh lực Duyên, đó là: 7zởng Cán Y Duyên (Pakatùpanissaya 
paccaya). 


+ Danh Sắc hiện hành bởi theo Liên Quan Tương Sinh, một khi phân tích 
Pháp làm thành Nhân, làm thành Quả thì được gọi tên như vây, là: 
e_ Pháp làm thành Nhân, tức là Vô Minh v.v. cho đến Sinh; khi kết hợp những 
11 thể loại nây lại thì gọi tên là Pháp Năng Duyên Liên Quan Tương Sinh. 
e_ Pháp làm thành Quả, tức là Hành v.v. cho đến Lão Mại Tử Vong; khi kết 
hợp những 11 thể loại nầy lại thì gọi tên là Pháp Sở Duyên Liên Quan 
Tương Sĩnh. 


Về việc trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ Liên Quan Tương Sinh thì đã có 
trình bây rồi, và đó là lập ý chỉ lây Pháp làm thành Nhân. Nếu sẽ trình bầy cho có 
được Pháp làm thành Pháp Quả thì có được như vây, là: 

“Paccaydmụw paficcasadmuDppdjjdfifẪRD = Paficcasamuppàdo”- “Pháp nào 
thường sinh khởi bởi do Năng Duyên, chính vì thế Pháp ấy mới được gọi tên là 
Liên Quan Tương Sinh.” Tức là Pháp làm thành Quả có Hành, v.v. cho đến Lão 
Mại Tử Vong. Một trường hợp khác nữa: 

%Samuppajjanatn = Samuppàdo”- “Việc sinh khởi một cách tốt đẹp, tức là 
sinh khởi theo thứ tự lớp lang; gọi tên là Tương SIHh. ” 

“Yathàsakaim paccaydt paficca fena qvinàbhàvì hutwà samuppaddo = 
Paficcasamuppàdo”- “Việc sinh khởi theo thứ tự lớp lang của Pháp nương vào 
các Năng Duyên của mình, và không có xa lìa khỏi các Năng Duyên của mình, thì 
mới được gọi tên là Liên Quan Tương Sinh.” Túc là Pháp làm thành Quả có 
Hành, v.v. 


Lợi Ích Được Đón Nhận Từ Nơi Việc Liễu Tri Danh Sắc Thể Theo Nhân Quả 
Qua Phương Pháp Của Liên Quan Tương Sinh Và Phát Thú 
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Trong sự việc Đức Phật Ngài lập ý trình bầy sự hiện hành của tất cả Chúng 
Hữu Tình, và sự hiện hành của tất cả các sự vật phi sinh mạng đã hiện khởi lên ở 
trong Thế Gian nây, là cũng do bởi nương vào Nhân Quả hữu quan với nhau qua 
Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú đấy; là cũng nhằm để 
kỳ vọng cho tất cả Chúng Hữu Tình có được sự liễu tri, sự hiểu biết ở trong Nhân 
Quả, ở trong sự hiện hữu của tự bản thân mình, chỉ là Danh Sắc chỗ giả định rằng 
là Ta, là Người đang hiện bầy đây: vả lại cũng chẳng có một đẳng tạo hóa nào đã 
kiến tạo lên; chỉ có Nhân với Quả liên quan với nhau thể theo thực tính mà thôi; và 
chăng có Tự Ngã, là Ta, là Người, bất luận ở trường hợp nảo cả. Sự liễu tri, sự 
hiểu biết ở trong Danh Sắc thê theo Nhân Quả như vậy, đã là điều quan trọng để sẽ 
dắt dẫn bậc Trí Giả ây được vượt thoát ra khỏi tất cả các Vòng Luân Hồi Khô Đau, 
vì lẽ có khả năng đoạn lìa được Ởữu Thân Kiến (Sakkàyadiffhi) và Hoài Nghỉ 
(Vicikicchà) với luôn cả Thường Kiến (Sassafadiffhi) và Đoạn Kiến (Uccheda 
difthi); vả lại Vô Hữu Kiến (Nathiditthi), Vô Nhân Kiến (Ahetukadifthi), Vô Hành 
Kiến (Akiriyadiffhi) cũng được diệt mất vừa theo thích hợp đối với sự liễu tri của 
mình. Đề cập đến là sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vảo việc nghiên cứu học 
hỏi, việc lắng nghe, mà đã được gọi là Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường 
(Sutamayapaña) thì thường có khả năng đoạn lìa được những thê loại Hữu Thân 
Kiến và Hoài Nghi, v.v. với VIỆC Nhất Thời Phóng Khí (Tadangapahàmg), tức là 
nhất thời đoạn lìa trong từng mỗi sát na. Sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vào 
việc tư duy, quán sát và nghiên cứu tìm tòi Nhân Quả với tự bản thân, chỗ được 
gọi là Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường (Cintàmayapañña) thì thường có khả năng 
đoạn lìa được những thê loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghi, v.v. với việc Giải Trừ 
Phóng Khí (Vikkambhanapahàna), tức là chễ áp kìm hãm trong những thời gian 
lâu dài. Và sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vào việc thực hành Minh Sát 
(Vipassanà) thuận tùng theo Tuệ Văn hoặc Tuệ Tư, chỗ được gọi là Tuệ Tu Như 
Nguyện Dĩ Thường (Bhàyanàmayapañña) thì thường có khả năng đoạn lìa được 
những thê loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghi, v.v. với việc 7z Diệt Phóng Khí 
(Samucchedapahàna), tức là đoạn lìa được một cách kiên định. 

Nếu sẽ trình bầy tỷ dụ đối chiếu sự liễu tri ở trong Danh Sắc thể theo Nhân 
Quả như đã vừa đề cập đến, thì Tuệ Văn cũng chính là Trí Tuệ của bậc có sự liễu 
tri ở trong Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú bởi do nương vào việc nghiên cứu 
học hỏi, hoặc việc lăng nghe. 

Tuệ Tư một khi theo đạo lộ của Hiệp Thế thì chính là Trí Tuệ của bậc tư duy 
tìm tòi, kiến tạo lên những của cải vật chất; chăng hạn như chế tạo ra máy bay, 
radio điện thoại, v.v. Một khi theo đạo lộ của Giáo Pháp thì đó chính là Trí Tuệ 
của Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác. 

Tuệ Tu sinh khởi bởi do nương vào Tuệ Văn thì đó chính là Trí Tuệ của tất 
cả các Bậc Vô Sinh Thinh Văn Giác. 
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Tuệ Tu sinh khởi bởi do nương vào Tuệ Tư thì đó chính là Trí Tuệ của Bậc 
Chánh Đăng Giác và Bậc Độc Giác. 

Sự liễu tri, sự hiểu biết ở trong Danh Sắc thể theo Nhân Quả làm thành Tuệ 
Văn, Tuệ Tư và Tuệ Tu. Những cả ba thê loại này, nếu như liệt kê vào ở trong 
Tuệ Minh Sát (Vipassanañarwg) thì thường có được hai thê loại, đó là: Tuệ Phân 
Biệt Danh Sắc (NàmarùpaparicchedaRàpa) và Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh 
(Paccayapariggahañàp—a). Và nếu như liệt kê vào ở trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhunaggg) thì cũng có được hai Thanh Tịnh, đó là: Kiến Thanh Tịnh (Dihi 
visuddli) và Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh (Kankhàvitaranavisuddhi). 

Bậc đã có được sự hiểu biết thuần tịnh ở trong Liên Quan Tương Sinh và 
Phát Thú thì thường được chứng đạt đến một cách trực tiếp tầng Tuệ Thủ Chấp 
Duyên Sinh ây là Đoạn Nghi Thanh Tịnh. Đối với việc chứng đạt đến Tuệ Phân 
Biệt Danh Sắc ấy là Kiến Thanh Tịnh, là cũng vì bậc đã được liễu tri ở trong Liên 
Quan Tương Sinh và Phát Thú â ây tồi, thì thiết yếu. phải được liễu tri một cách TỐ 
ràng ở trong vân đề Danh Sắc ấy vậy. Với lý do này, Tuệ Phân Biệt Danh Sắc ấy 
là Kiến Thanh Tịnh mới được liệt kê một cách hoàn hảo. 

Theo như vừa đề cập đến đây, trình bầy cho được thấy răng bậc đã tu tập 
cho đến thành tựu viên mãn bậc Thánh Nhân và đã vượt thoát ra khỏi Vòng Luân 
Hỏi Khổ Đau, thì sẽ bắt liễu tri đến sự hiện hành của Danh Sắc theo Phương Pháp 
Liên Quan Tương 5¡nh hoặc Phát Thú do bởi 7T Tập Như Nguyện Dĩ Thường 
(Bhavanàmaya) ất hăn là không có vậy. Tuy nhiên bậc đã có được sự liễu tri ở cả 
hai Phương Pháp â ấy quả thật duy. nhất chỉ có Bậc Chánh Đăng Giác, và ngoài ra 
Bậc Chánh Đắng Giác rồi, còn tất cả các Bậc Thánh Nhân được tính kế từ Bậc 
Thất Lai trở đi cho đến Bậc Độc Giác thì thường duy nhất chỉ có liễu tri sự hiện 
hành của Danh Sắc do bởi 7w Tập Như Nguyện Dĩ Thường theo Phương Pháp của 
Liên Quan Tương Sinh mà thôi. Có nghĩa là một khi hành giả tu tập và đã chứng 
đạt đến Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh v.v. cho đến Tuệ Thuận Tùng (Anulomañàna) 
thì thường có được liễu tri sự hiện hành của Danh Sắc làm thành Nhân làm thành 
Quả hữu quan với nhau thê theo Liên Quan Tương Sinh hết cả thấy. Tuy nhiên sự 
liễu tri ở khoảng giữa và có khả năng trình bầy cho người khác được lắng nghe một 
cách tỷ mỷ vi tế thì thiết yếu cần phải nương vào nên tảng Pháp Học (Pariydat— 
dhamma). Nếu như đã khiếm khuyết nền tảng Pháp Học rồi, thì cho dù là Bậc 
Độc Giác đi nữa cũng không có khả năng trình bầy sự hiện hành của tất cả Chúng 
Hữu Tình thê theo Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh một cách tỷ mỷ vi 
tê được. 


Giải Thích Việc Hiệp Trợ Giữa Năng Duyên Và Sở Duyên Thể Theo 
Phương Pháp Từ Ở Nơi Liên Quan Tương Sinh Một Cách Mãn Túc 


L AVHJÀPACCAYÀ SANÑKHÀRA SAMBHAVANTI 
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(Vô Minh làm duyên cho Hành khởi sinh) 


Cả Tam Hành thường hiện khởi lên bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân. 

Từ ngữ Arjjà (Vô Minh) khi chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, đó là: A + 
Vijà. A dịch nghĩa là “J⁄ó, không” hoặc “đối nghịch lại”.  Vÿjÿà dịch nghĩa là 
“Minh, liễu trí” hoặc Trí Tuệ (Paññà). Khi kết hợp vào nhau thì dịch nghĩa là 
“Vô Minh, bất liễu trí”, hoặc Pháp chủng hiện hành đối nghịch với Trí Tuệ; tức là 
Tâm Sở S1. 

Như có câu Chú Giải trình bầy là: “Cøwsaccadhanumam vidati pàkafam 
karotiti = Vijjà”- “Pháp chủng nào làm thành bậc liễu mình được Tử Thánh Đề, 
và thành bậc đã làm cho Tứ Thánh Đề được hiện khởi lên; chính vì thể gọi tên 
Pháp chủng ấy là Minh.” Tức là Tâm Sở Trí Tuệ. 

“Vijjà patipakkhàti = Avijà”- “Pháp chủng hiện hành đối nghịch với Trí 
Tuệ; chính vì thể gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh.” Hoặc là, 

“4vindiyam vindatiti = Avijjjà”- “Pháp chủng thường có được Ác Hạnh 
Pháp ở nơi không đáng phải có; chính vì thể gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh. ” 
Hoặc là, 

“VWindiyatmmn na vindafiti = Avjjà”- “Pháp chúng thường không có được 
Thiện Hạnh Pháp ở nơi đáng phải có; chính vì thế gọi tên Pháp chúng ấy là Vô 
Minh.” Hoặc là, 

%4vijjjamàne javàpetiti = Avijà”- “Pháp chúng làm thành người kiến chấp 
sai lâm ở trong Pháp Chế Định, như có người nam, người nữ,v.v. do bởi không có 
hiện bây thể theo thực tính; chỉnh vì thể gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh.” 
Hoặc là, 

%Wijjamàne na javàoetiti = Avijà”- “Pháp chủng làm thành người bất liễu 
tri ở trong Pháp Siêu Lý, như có Uẩn, Xứ, v.v. do bởi có hiện bẩy thể theo thực 
tính; chính vì thể gọi tên Pháp chủng ấy là Vô Minh.” Hoặc là, 

«Viditabbam aviditam karotìti = Avijà”- “Pháp chủng bất liễu mình Pháp 
đáng được liễu trí, như có Tứ Thánh Đề, v.v.; chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy 
là Vô Minh. ” 

Và hết tất cả Vô Minh này đây, tức là Tâm Sở Sỉ. 


[Chú thích: Từ ngữ Avijà dịch nghĩa là Vô Minh, hoặc “bất liễu trí”, tức là 
bất liễu tri Tứ Thánh Đế; và cũng còn được giải thích là “⁄4nfavirahife saisàre 
saftte javàpeti”- “Pháp chủng làm thành tác nhân khiến cho tất cả Chúng Hữu 
Tình cứ mãi trôi lăn ở trong Vòng Luân Hôi vô tận”. Một khi Vô Minh được tận 
diệt thì Minh khởi sinh, sự hiểu biết sáng suốt, thì tất cả các tác nhân đều được tận 
diệt; như trường hợp của Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác và các Bậc Thánh 
Alahán Vô S¡nh.] 


BÀI 


Việc Bất Liễu Tri Thể Theo Chân Lý Của Vô Minh Đây 
Hiện Hữu Ở Trong Tám Điêu, đó là: 


_ 


. Dukkhe añànam (Bắt Tri Khổ Đê): Bắt liễu tri ở trong Khổ Đau. 

2. Dukkhasamudaye añànam (Bất Trì Tập Đô: Bất liễu trí Nguyên Nhân làm 
cho sinh khởi Khổ Đau. 

3. Dukkhanirodhe añànam (Bất Trí Diệt Để): Bất liễu trí Pháp làm cho điệt 
tắt từ ở nơi Khổ Đau. 

A. Dukkhanirodhasàminipafipadàya añàpatm (Bắt Trí Đạo Đô: Bắt liễu tri 
đạo lộ làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khô Đau. 

5. Pubbante añànam (Bất Trì Quá Khứ): Bất liễu trí ở trong Uẫn, Xứ, Giới ở 


thời Quá Khứ. 
6. Aparanfe qñànadm (Bát Trì VỊ Lai): Bât liêu trị ở trong Uân, Xứ, Giới ở 
trong thời VỊ Lai. 


7. Pubbantàparante añàna (Bất Trì Quá Khứ Vị Lai): Bất liễu trì ở trong 
Uẩn, Xứ, Giới ở trong thời Quá Khứ và Vị Lai. 

§. Idappaccayatàpaficcasamuppannesu dhammesu añàna (Bất Trì Y Thứ 
Liên Quan Tương Sinh): Bắt liễu tri ở trong Danh Sắc sinh khởi lên do bởi 
nương vào tác nhân làm cho khởi sinh thể theo Phương Pháp Liên Quan 
Tương Sinh. 


1. Bắt Tri Khô Đề (Dukkhe añànam): Bất liễu trí ở trong Khổ Đau, đó là: 

Theo lẽ thường nhiên thì tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú ở trong Thế Gian 
này, bất luận một ai cũng sẽ phải tiếp xúc với sự già nua lão mại, sự ốm đau bệnh 
hoạn, sự chết chóc tử VONØ, Sự khổ tâm buồn lòng, sự khóc lóc than thở, sự xa ha 
vật yêu thương thích chuộng, việc phải tiếp xúc với vật bất khả lân ái, việc bất 
thành tựu thê theo sở nguyện, sự phiền muộn bận lòng, v.v. Những thể loại nầy 
đều toàn là sự khổ đau hết cả thấy, và khó có một ai sẽ tránh thoát khỏi được, vả lại 
sẽ phải đón nhận nhiêu hoặc ít tùy theo thích hợp đối với vị trí của mình. Tuy 
nhiên trong tất cả những thể loại khô đau sai khác này, thì cả hai gồm việc Sinh và 
việc Tứ đây là Nhất Định Khổ Uẩn, không có việc miễn trừ đối với một ai, cho dù 
sẽ được sinh làm Người ở bậc Thượng Lưu, Hạ Lưu; hoặc sẽ được sinh làm thành 
Chư Thiên, Phạm Thiên đi nữa; cũng sẽ phải tiếp xúc đều nhau hết cả thấy. Đối 
với những thể loại như sự già nua lão mại, sự ốm đau bệnh hoạn, sự khổ tâm buồn 
lòng, sự khóc lóc than thở, sự xa lìa vật yêu thương thích chuộng, việc phải tiếp 
xúc với vật bất khả lân ái, việc bất thành tựu thể theo sở nguyện, sự phiền muộn 
buôn lòng, v.v. đấy cũng vẫn là những sự khổ đau, thế nhưng không nhất thiết sẽ 
phải sinh khởi đối với tất cả mọi người. Chắng hạn như ở trong tất cả các nhóm 
Chúng Chư Thiên (loại trừ Chúng Chư Thiên Tứ Đại Thiên Vương bậc thấp) thì cả 
hai gồm sự giả nua lão mại và sự ốm đau bệnh hoạn đây đã không có hiện bây; tuy 
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nhiên những sự khổ đau khác khác cũng thường luôn phải đón nhận tùy theo nhiều 
hoặc ít tương tự như nhau. Đối với nhóm Phạm Thiên thì cho dù quả thật sẽ vượt 
thoát khỏi biết bao sự khổ đau khác khác đi nữa, f#wy nhiên khổ đau trọng yếu là 
việc Sinh và việc Tử cũng vẫn không trần thoát khỏi được. 

Những sự khổ đau như đã vừa đề cập ở tại đây, cho dù tất cả Chúng Hữu 
Tình đã phải đón nhận ở trong Quá Khứ đi nữa, đang phải đón nhận ở trong Hiện 
Tại đi nữa, và sẽ phải đón nhận ở trong VỊ Lai đi nữa; tuy nhiên tất cả Chúng Hữu 
Tình ấy cũng không tự cảm nhận thấy, và cũng không giật mình hoảng sợ đối với 
những sự khổ đau đấy; vả lại cứ vẫn còn mải đắm say vui thích ở trong cả sáu 
Cảnh Dục Trần. Được kế đến là đắm say ở trong con cháu, chồng vợ, cha mẹ, với 
cả anh em quyền thuộc; đắm say ở trong cả lợi lộc, danh vị, trú xứ, cùng với các 
vật dụng tiêu dùng. Cũng ví tựa như đản vịt gà đã bị người chủ bắt lẫy nhốt bỏ ở 
trong chuồng trại, để rồi sẽ phải lấy đem đi giết; thế nhưng những đàn vịt gà nầy 
cũng chăng có tự cảm nhận thấy rằng mình sẽ phải bị giết. Trong sát na đang bị 
nhốt ở trong chuồng trại thì cứ mái mê lăng xăng lích xích, đánh đá nhau, căn mô 
nhau, và cứ vân mải giảnh giật với nhau từng miếng ăn vật thực; chăng hạn như 
vây, là cũng chỉ vì cứ vẫn mải mê muội, và cũng chắng có hiểu biết rằng mình 
đang ở trong cảnh khổ đau ấy vậy. Điều này như thế nảo, thì tất cả Chúng Hữu 
Tình cứ vẫn mải đăm say vui thích ở trong các Cảnh Dục Trần như đã vừa đề cập 
đến; là cũng vì bất liễu tri ở trong những sự khổ đau, và răng những thể loại nầy 
đích thị chính là sự khổ đau cũng dường như thế ấy. 

Ngay cả ở trong thời kỳ nầy, với nền khoa học đang phát triển tiến bộ như 
thế nào đi nữa, tuy nhiên với phương pháp để sẽ không làm cho đã có sinh rồi sẽ 
còn phải bị già, bệnh và chết ấy, thì quả thật khoa học ngày nay cũng bó tay và 
cũng không có khả năng để mà trông mong đặng cho thực hiện để được thành tựu 
một cách hoàn hảo. Phương pháp để sẽ làm cho thoát khỏi sự sinh lão bệnh tử 
đây, chỉ có duy nhất hiện hữu ở trong Phật Giáo mà thôi; và chính vì thế tất cả các 
Bậc Trí Tuệ mới nỗ lực tầm cầu con đường tu tập ngõ hầu làm sao cho được thoát 
ra khỏi những sự khô đau ấy vậy. Cũng như đã có kệ ngôn trình bầy rằng: 


Patthenfi muccifatu0usanftà — Samsàdrd bhayabheravà 
Dujjanà modamànaya Vaftanti bhavasàgare 
“Bậc Hiển Triết (Sappurisa) đã trông thấy điều tác nghiệt ở trong sắc 
thân, đã không còn có sự bám chặt giữ lấy, và có Trí Tuệ mục kích những thể loại 
nây ở thời vị lai; liền có sự giật mình hoảng sợ và có sở nguyện cầu sẽ vượt thoát 
ra khỏi việc sinh tử luân hồi ở trong 3] Cõi Giới chẳng có điềm chặng cuối cùng 
với việc sinh lão bệnh tử quả là điều nguy hại đáng kinh sợ. ” 


Còn đối với kẻ Phi Hiển Triết (Asappurisa) thì chẳng có nghĩ tưởng đến, và 
cũng bât mục kích việc sinh lão bệnh tử, vả lại còn có sự đăm say bám chặt ở trong 


SÁc 


những Cảnh Dục Trần nây, có sự mảng vui với những Cảnh có sắc, thỉnh, khí, vị, 
xúc làm đối tượng, và tư duy nghĩ tưởng đến ở trong các Sinh Hữu sánh tợ như 
lòng đại dương, thì ắt hắn phải sinh tử luân hồi ở trong 31 Cõi Giới, và cứ mãi 
thường luôn luân chuyên di dịch từ Cõi Giới này đến Cõi Giới khác. 


Với lời giải thích như đã vừa đề cập ở tại đây, đó là việc giải thích trong sự 
bât liêu tri ở trong Khô Đau (Bát Trị Khó Đô). 


2. Bát Trí Tập Đề (Dukkhasamudaye añànam): Bất liễu trí Nguyên Nhân 
làm cho sinh khởi Khổ Đau, đó là: 

Những sự khổ đau bao gồm các sự việc sinh lão bệnh tử, v.v.; một khi cùng 
kéo nhau đi tìm cái nguyên nhân đầu tiên đã làm cho khởi sinh những thể loại khổ 
đau này, thì sẽ được liễu tri rằng chính là Tham Ái (Lobha), tức là sự ham muốn, 
sự hân hoan duyệt ý, sự mãn ý hài lòng, sự mê muội dính mắc; và đây đích thị 
chính là cái nguyên nhân đầu tiên vậy. Vì lẽ thường nhiên hết tất cả mỗi con 
người ở trong Thế Gian nây đã phải tích cực nỗ lực với nhau để tác hành biết bao 
sự việc, ở cả hai phía tốt và xấu, ngõ hầu tùy tầm tùy tứ cho có được những đối 
tượng đáng hân hoan duyệt ý, đáng sở cầu sở nguyện, cho dù sẽ phải cực thân khổ 
trí biết là chừng nào đi nữa, cũng vẫn không thối chí nãn lòng, cũng chỉ hằng mong 
kỳ vọng cho được thành tựu ở trong các sự việc mà mình đã có tác hành, đã có tạo 
tác; và thế rồi cũng sẽ có được điều mà mình đã đắc kỳ sở nguyện. Thế nhưng tất 
cả những con người ấy đã không tự tìm thấy để được nhận thức rằng mình đã bị rớt 
ở dưới mãnh lực của Tham Ái (Lobha) chính là người đã sắp bầy cho mình phải bị 
vất vả khổ nhọc, lao tâm khô lực với mãnh lực: 

se từở nơi Sắc Ái Dục (Rùpafanhà) có sự hân hoan duyệt ý ở trong những 


sắc màu; 

e từ ở nơi 7hinh Ái Dục (Saddafanhà) có sự hân hoan duyệt ý ở trong các 
âm thanh; 

e từ ở nơi Khí Ái Dục (Gandhafapnhà) có sự hân hoan duyệt ý ở trong các 
khí hơn; 

e từ ở nơi Vÿ Ái Dục (Rasafanhà) có sự hân hoan duyệt ý ở trong các mùi 
VỊ; 


e từ ở nơi Xúc Ái Dục (Phofthabbafanhà) có sự hân hoan duyệt ý ở trong 
các việc tiếp xúc đụng chạm; 

e«_ từ ở nơi Pháp Ái Dục (Dhammafaphà) có sự hân hoan duyệt ý ở trong 
các việc tư duy nghĩ tưởng. 


Tham Ái là sự khao khát ham muốn, là sự duyệt ý vừa lòng ở trong sắc, 
thính, khí, vị, xúc v.v. chô mà ta nghĩ tưởng răng sẽ đem lại sự an lạc hạnh phúc, 
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và đích thị chính những thê loại nầy đã làm thành Nhân; và việc tích cực nỗ lực 
bằng với Thân, bằng với Lời để cho có được những điều nây, đã làm thành Quả. 
Hơn thế nữa, ngay trong sát na đang tích cực nỗ lực Ấy, ắt hăn phải bị đón nhận sự 
vất vả khổ nhọc, sự lao tâm khổ lực; chính đấy đều toàn là sự khổ đau, và đấy cũng 
là Quả phải bị đón nhận từ ở nơi việc tích cực nỗ lực đã trở lại làm thành Nhân 
một lần nữa. Vả lại, nếu giả như việc tích cực nỗ lực ẫy đã hiện hành một cách có 
chừng mực, thì những sự khô đau mà phải bị đón nhận cũng sẽ hiện hành một cách 
có chừng mực tương xứng. Và nếu giả như việc tích cực nỗ lực khởi lên nhiều độ 
chừng bao nhiêu thì việc phải đón nhận sự khổ đau cũng sẽ khởi lên nhiều bằng 
chừng đấy vậy. 

Lại nữa, nếu như việc tích cực nỗ lực đã hiện hành ở trong đạo lộ Thiện 
Hạnh, chăng hạn như nỗ lực tác hành các Thiện Sự có Xả Thứ, Trì Giới, Tu Tập; 
ngõ hầu cho có được sự an lạc cùng tột, phát sinh lên ngay trong kiếp sống này và 
luôn cả ở kiếp sống sau. Việc tác hành Thiện Sự có sự kỳ vọng như vậy, thì cũng 
được tính là tác hành với mãnh lực Tham Ái đã làm thành Nhân cho phải bị đón 
nhận sự khổ đau khởi sinh lên, và đấy chính là sự vất vả khổ nhọc ở cả Thân và 
Tâm. Trong sát na đang khi tác hành và một khi đã tử vong lìa khỏi kiếp sống 
này; thế rồi cũng lại tiếp tục phải bị đón nhận sự khổ đau ở trong kiếp sống sau 
nữa, và điều ấy chính là sự việc sinh lão bệnh tử. Tuy nhiên người đang bị đón 
nhận sự khổ đau đây, thì thường khi lại có được sự kham nhẫn, do bởi nhận thấy 
rằng ấy là thuộc lẽ thường nhiên. Thế nhưng, lại chẳng có nghĩ đến rằng sự việc 
sinh lão bệnh tử ấy, khổ Thân khổ Tâm ấy v.v. mà mình đang phải đón nhận đây, 
và sẽ còn tiếp tục phải bị đón nhận nữa ở thời vị lai, đấy chính là Quả sinh khởi từ 
ở nơi Tham Ái đã làm thành Nhân. 

Nếu như việc tích cực nỗ lực đã hiện hành ở trong đạo lộ Bất Thiện Hạnh, 
chăng hạn như những thể loại Sá/ Mạng, Thâu Đạo, Tính Dục Tà Hạnh, Vọng Ngữ, 
Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hô Ngôn Loạn Ngữ, Âm Tửu, v.v. ngõ hầu cho có được 
của cải tài sản, vàng bạc dùng để cung ứng cho sự vui thích lạc thú đối với mình. 
Việc tạo tác những Ác Hạnh như đã vừa đề cập đến đây, thì cũng được tính là tạo 
tác với mãnh lực của Tham Ái, và đã làm thành Nhân cho phải bị đón nhận sự khổ 
đau khởi sinh lên ngay trong kiếp sống này và luôn cả ở kiếp sống sau. Sẽ nói 
rằng trong kiếp sông nây thì thường phải bị đón nhận sự khổ đau một cách nghiêm 
trọng cả về Thân và Tâm; tức là có thể bị khiển trách và khinh miệt từ ở nơi các 
bậc Hiền Triết, hoặc có thể bị người ta bắt và phải bị thọ hình phạt theo luật pháp 
nhà nước, hoặc có thê sẽ phải bị trừng phạt cho đến mức thụ khổ án quyết tử hình. 
Những thể loại nầy đều toàn là khổ đau mà phải bị đón nhận một cách “24c Nghiệp 
đưa đến Quả Phược hiển hiện nhãn tiên”. ` Nếu như người ấy đã tử vong, thì sẽ 
còn tiếp tục phải bị đón nhận sự khổ đau một cách nghiêm trọng nữa ở trong kiếp 
sống VỊ lai; tức là phải đi tục sinh thành Hữu Tình Địa Ngục, hoặc thành hàng Ngạ 
Quý cũng có, hoặc thành hàng Bàng Sinh cũng có. Và nếu như đã tục sinh vào 
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bất luận một nhóm nào ở trong Tứ Khổ Thú rồi, thì thường rất ít có hy vọng để sẽ 
có được tục sinh trở lại làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên; và đấy chính là điều 
rất đáng kinh sợ hãi hùng. Dù cho đã là như thế, thế nhưng tất cả Chúng Hữu 
Tình vẫn cứ mải đua nhau si mê đần độn ở dưới mãnh lực của Tham Ái, và không 
tự hiểu biết rằng chính Tham Ái đây, là cái nguyên nhân đầu tiên đã làm cho phải 
bị đón nhận những sự khổ đau. 

Cũng ví như một con cá đã trông thấy miếng mỗi móc dính ở cuối lưỡi câu 
rồi, tuy nhiên chỉ có sự hiểu biết rằng “?mình sẽ cẩn phải ăn miễng mỗi ây mà 
thôi”, và chăng có hiểu răng “mình sẽ 5 phải bị nhận lãnh một điễu nguy hiểm nào 
đáy”. Khi há miệng đớp lấy miếng mồi rồi, thì bị lưỡi câu móc dính vào miệng và 
phải thọ lãnh sự khổ đau thi dĩ khốc hình nghiêm trọng muôn vàn; hơn nữa lại còn 
bị người thả lưỡi câu ây, túm lấy và giết đi để làm thành vật thực cho mình. Điều 
nây như thế nào, thì tất cả Chúng Hữu Tình phải thọ lãnh sự khổ thân, khổ +âm với 
biết bao trường hợp, nhiều cũng có, ít cũng có, bởi do việc tích cực tầm cầu sự an 
lạc đến cho mình với mãnh lực từ ở nơi Tham Ái cũng tương tự như nhau. 

Lại nữa, tất cả Chúng Hữu Tình cho dù sẽ phải luân hồi sinh tử không thê 
nào đếm kế xiết trải qua với bao kiếp sống đi nữa, tuy nhiên những Chúng Hữu 
Tình ấy cũng vẫn không có sự chán ngán dù chỉ một chút ít. Tất cả cứ vẫn mải 
hân hoan duyệt ý ở trong từng mỗi kiếp sông của mình đang hiện hữu hết cả thầy. 
Chắng kê là sẽ được thọ sinh thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên; mà ngay 
cả sẽ tục sinh thành nhóm Hữu Tình Bàng Sinh, và cho chí đến tận cả loài dòi ở 
trong hầm phần đi nữa, thì cũng vẫn mải duyệt ý vui thích ở trong cảnh trạng sinh 
sông của mình tương tự như nhau. Sự việc là như vậy, cũng vì tất cả Chúng Hữu 
Tình hiện hữu ở trong Thế Gian này có 4? Dục (Tanhà) đã là bạn lữ thân thích 
chực chờ để cung phụng và làm thỏa mãn cho mình, mới làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình ấy chăng có chán ngán đối với việc Sinh ở trong từng mỗi kiếp sống, mà 
đấy lại là căn nguyên của hết tất cả khối Khổ Uẫn. Hơn nữa, chẳng nhận thấy 
rằng những khối Khổ Uần của mình đang tiếp xúc đây, đích thị cũng chính do bởi 
Ái Dục là cái nguyên nhân đầu tiên. Tương tự như một con chó mảng VUI VỚI 
khúc xương bò mà chẳng còn có chút thịt, là bởi do nương vào nước miếng của 
chính mình như thế nào; thì tất cả Chúng Hữu Tình đang thụ hưởng Cảnh Dục 
Trần, và đang phải chịu đựng một cách không có sự chán ngán với biết bao thống 
khô mà bản thân đang có được tiếp xúc, là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi Ái Dục 
hiện hữu ở trong Uấn Giới của chính mình dường thế ấy. Còn các sự việc làm 
thành công cụ để cho khởi sinh lên sự vui thích dính mắc, thì đó chỉ là những Cảnh 
đối tượng thuộc thành phần phối hợp làm cho Ái Dục sinh khởi và tăng trưởng lớn 
mạnh lên ngần ấy mà thôi. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới lập ý nói rằng đích 
thị chính Ái Dục đây, đã là người lôi kéo tất cả Chúng Hữu Tình, để làm cho 
không được vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hỏi. Như Ngài đã có trình bầy rằng: 
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Tanhàdufiyo puriso Dighamaddhànad sainsàra 
Hgthambhàvafñiathàbhàvam  Samsàdra1m nàtivaffafi 
“Với kẻ đã có Ái Dục làm bạn lữ thì cuộc viễn dụ cứ luôn mải tiếp tục từ 
kiếp sống nây đến những kiếp sống khác, và như thế cứ đi mải đi mải ở trong các 
kiếp sống ấy, để rồi chẳng có khả năng để vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi kéo 
đài vô tận; cũng bởi do sự làm thành kẻ có Ái Dục làm bạn lữ. ” 


Còn đối với bậc đã vượt thoát ra khỏi Tham Ái rồi, hoặc bậc đang tác hành 
với bao công việc mà chẳng có hiện hành với mãnh lực của Tham Ái, thì ắt hắn sẽ 
vượt thoát khỏi hết tất cả mọi thống khổ. Hoặc nhỡ như vẫn chưa được thoát 
khỏi, thì khi tiếp xúc với sự khổ đau ấy cũng chỉ là hiện hành theo lẽ thường nhiên, 
tức là chỉ có sinh lão bệnh tử ngần ấy mà thôi; và sớm muộn rồi cũng có khả năng 
để sẽ vượt thoát ra khỏi mọi thông khổ. Với lý do này, Đức Thế Tôn Ngài mới lập 
ý khải thuyết rằng: 


Tanhàya Jjàydfe soko Tanhàya Jjàyate bhayd 
Tanhàya vippamuffassa Natthi soko kuto bhaydụ 
“Sự sâu khô thường sinh khởi bởi do Ái Dục làm Nhân. Bao tai họa cũng 
thường sinh khởi bởi do Ái Dục làm Nhân. Sự sâu khổ thường không có đổi với 
bậc đã vượt thoát ra khỏi Ái Dục rồi. Khi sự sâu khổ đã không còn, thì nhất định 
bao tai họa cũng chẳng thể nào còn hiện hữu. ” 


—_ VỚI lời giải thích như đã vừa đề cập ở tại đây, đó là việc giải thích trong sự 
bât liêu tri Nguyên Nhân làm cho sinh khởi Khô Đau (Bái Trí Tập Đê). 


3. Bất Trí Diệt Đề (Dukkhanirodhe añànam): Bất liễu trí Pháp làm cho 
diệt tắt từ ở nơi Khô Đau, đó là: 

Sự sinh hoạt của tất cả Chúng Hữu Tình luân hồi sinh tử ở trong những cả 
31 Cõi Giới đây, đều đã rơi vào ở trong khối Khổ Uẫn; cho dù người ấy sẽ được 
thọ sinh làm Người Thượng Lưu, Hạ Lưu; hoặc đã tục sinh ở trong Cõi Khổ Thú, 
Cõi Thiện Thú đi nữa, thì cũng phải bị tiếp xúc với biết bao khổ đau, có sinh lão 
bệnh tử, v.v. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới không có lập ý ca ngợi khuyến 
khích tất cả Chúng Hữu Tình khả huấn luyện ở trong sự việc sinh lão bệnh tử, ở 
trong các tầng Cõi Giới cao, hoặc thấp, hoặc luôn cả làm Người Thượng Lưu, Hạ 
Lưu; mà Ngài chỉ có lập ý hướng dẫn về một đạo lộ để làm cho tất cả Chúng Hữu 
Tình ấy cùng nhau được thoát ra khỏi các Cõi Giới ấy hết cả thầy. 

Phần là vật đáng ghê tởm đối với hết tất cả mọi người, cho dù phân ấy sẽ 
phát sinh từ ở nơi vật thực có giá trị tỉnh lương cao quý, chắng hạn như bơ sữa, phó 
mát, heo, vịt, gà, v.v.; hoặc sẽ phát sinh từ ở nơi vật thực có giá trị thấp hèn ty liệt, 
chăng hạn như cua ướp muối, cá khô mặn, v.v. đi nữa; thì các vật ấy cũng đều đáng 
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ghê tởm hết cả thây, và không có một ai tán thán và ca ngợi răng là tốt đẹp hết cả. 
Tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú ở trong các Cõi Giới cũng tương tự như nhau. 
Tất cả các bậc Hiền Trí (Pandgifa) có Bậc Chánh Đăng GIác v.v. chẳng có một aI ca 
ngợi và khuyến khích nói tốt về điều ấy cả, là vì phải bị rớt vào ở trong những khối 
Khổ Uẫn như đã đề cập đến rồi vậy. 

Điều mà tất cả các bậc Hiền Trí có Bậc Chánh Đẳng Giác v.v. tán thán và ca 
ngợi, làm thành vật chí thượng cao quý, đơn nhất chỉ có Níp Bàn mà thôi. Vì lẽ 
Níp Bàn có thực tính 4n Tĩnh (Sanfilakkhapa), tức là sự an lạc tĩnh trạng lìa khỏi 
Ngũ Uấn Danh Sắc; bất hữu quan hết tất cả với việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, việc ngửi khí hơi, việc nễm mùi vị, việc xúc chạm, việc nghĩ suy. Lời huấn 
từ của Bậc Chánh Đăng Giác đã chứa đựng hết ở trong cả Tam Tạng có 84,000 
Pháp Uẩn (Dhammakhandha), mà Ngài đã kỳ vọng với mục đích nhắm tới cũng 
chính là ƒ7 Giải Thoát (Vimuffirasa) hàm ý duy nhất chỉ có Níp Bàn. Với lý do 
này, Đức Phật Ngài mới lập ý ý miêu tả và tán thán về Níp Bàn với rất nhiều phương 
cách, và đã có hiện bầy như vầy: 


®Nibbànam paramaimụ sukharr” 
“Níp Bàn có sự an vui tuyệt đối ” 
*Nafthi sanfi paramu sukha ” 
“Ít hắn không có sự an lạc nào tột cùng chí thượng hơn cả Níp Bàn” 
*®Nibbàna pararmaru vadanfi buddhà ” 
“Từng mỗi Ngài Chánh Đăng Giác đêu lập ý nói rằng 
Níp Bản là Pháp Chí Thượng. ” 


Cho dù Đức Phật Ngài đã thường luôn lập ý tuyên bố về Ân Đức Tịnh Lạc 
của Níp Bản, bất kế là sẽ lập ý khải thuyết Pháp Thoại với bất luận về vẫn đề nảo, 
ở trong bất luận trú xứ nào, và trong từng mỗi lần như vậy Ngài cũng đều lập ý nêu 
Níp Bàn lên để trình bây ‹ ở trong phần cuối cùng của Pháp Thoại đi nữa; thế nhưng 
tất cả Hội Chúng đã cô găng để thực hành theo sự kỳ vọng của Ngài thì cũng chăng 
có được bao nhiêu, còn sô lượng người có việc trau giôi thực hành để làm cho phải 
luân hồi ở trong từng mỗi kiếp sông luôn cả với tự bản thân mình cũng phải đón 
nhận thì có được rất nhiều, và có sô lượng nhiều như thê cát ở trong biển cả vậy. 
Khi dùng tay múc lấy cát ấy lên để ở trong một nắm tay thì số lượng cát hiện hữu ở 
trong một nắm tay ây được sánh tựa như người với tự bản thân thực hành để cho 
được chứng đạt đến Níp Bàn; còn SỐ lượng cát ở trong biển cả ẫây được sánh tựa 
như số lượng người vẫn còn có sự mảng vui luân hồi ở trong những kiếp sống vậy. 
Chính vì thế, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý trình bầy rằng: 


Appakà te manussesu  Ye Jjanà pàragàmino 
Athàyam ifarà pajà Tìramecvànudhàyatfi 
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“Trong bất luận những Hội Chúng nào mà có người đạt đến bờ kia, tức là 
Nip Bàn thì có số lượng hy thiếu ít oi. Còn ngoài ra ấy, thì đại đa số thường chỉ 
có len lỏi ở phía bên bờ nây, tức là cứ mải luân chuyển ở trong Vòng Luân Hỏi bị 
thúc phược do bởi Hữu Thân Kiến. ” 


Một trường hợp khác nữa, được so sánh ví tựa như loài chim kên kên. Theo 
lẽ thường nhiên thì chim kên kên ấy, nếu giả như sẽ có người đi đến loan báo rằng 
“ở phía bên bờ kia có vật thực với chất vị bố dưỡng và có đủ các mùi hương thơm; 
xin báo cho tất cả nhóm các Ngài hãy cùng rủ nhau để đi đến mà ăn cho được vui 
sướng đi.” Nhóm chim kên kên đã được lắng nghe loại tin tức nầy rồi, thì cũng sẽ 
chăng có bất luận một chim kên kên nào có sự hoan hý vui thích cả. Thế nhưng, 
nếu nhỡ như có người đi đến bảo rằng “ở chỗ kia có một con chó chết, hoặc trâu 
bò chết, và có nhiêu con đang bốc mùi hôi thối rữa; xin hãy cùng rủ nhau để đi đến 
mà ăn cho được no bụng đi”. T1n báo như vậy, thì nhóm chim kên kên sẽ có sự 
vui thích duyệt ý, mới vội rủ nhau để đi đến tại nơi ấy ngay tức thì. Điều nầy 
được nêu lên để So sánh với tất cả các bậc Hiền Trí có Bậc Chánh Đăng Giác, v.V. 
ở các Ngài đã cố găng lặp đi lặp lại giải thích và huấn hóa đối với tất cả mọi con 
người cho được kiến thị điều tác nghiệt của việc luân hồi sinh tử ở trong Vòng 
Luân Hồi đều toàn là đã bị rớt ở trong khối Khổ Uấn hết cả thấy; vả lại đã có 
hướng dẫn đạo lộ để sẽ vượt thoát ra khỏi những khối Khổ Uấn này, để cho tất cả 
con người sẽ thực hành tu tập theo. Thế nhưng, quả thật khó khăn đề cho tất cả 
những con người ấy có được sự sùng tín và quan tâm chú ý đến thực tính cốt yêu 
từ ở nơi những lời hướng dẫn dạy bảo này. Tuy nhiên, nếu giả như có người đi 
đến miều tả và ca ngợi vê những sự an lạc đang hiện hành ở trong Thế Gian nây, 
thế rồi cả nhóm người ấy sẽ phát sinh lên sự cảm tính vui thích với bao nỗi kích 
cảm; và sẽ được hướng dẫn để cho thực hành như thế nào thì hết tất cả cũng cùng 
rủ nhau thực hành theo y như vậy, để mong sao sự an lạc được hiện hữu và tôn tại 
khắp ở trong Thế Gian; vả lại những điều ấy quả thật chẳng khó khăn chi, và chẳng 
có thực tính cốt yếu nảo cả. Chính vì lý do này, kẻ ấy ắt hắn chắng có được đón 
nhận sự an lạc chí thượng, tức là Níp Bàn ; có nghĩa là kẻ ấy sẽ chẳng có ngày nào 
được thoát ra khỏi sự sinh lão bệnh tử; và sẽ phải thường luôn bị luân chuyên Ở 
trong Vòng Luân Hồi. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có lập ý trình bầy răng: 


Asàre sàramafino Sàre càsàradassino 
Te sàratn! nàdhigacchanfi Micchàsankappagocarà 
“Những hạng người nào có sự kiến chấp thủ ở trong điều chẳng cốt yếu lại 
cho là cốt yếu, và ở trong điêu cốt yếu lại cho là chẳng cốt yếu; những hạng người 
ấy là kẻ có sự nghĩ suy sai lâm (Tà Tư Duy), chú ý quan tâm ở trong đối tượng sai 
lầm. Ất hẳn là kẻ không có Giới Đức (Sìlaguna), Định Đức (Samàdhiguna), và 
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Tuệ Đức (Paiiàgua), ấy là những thực tính cốt yếu có khả năng dắt dẫn cho 
chứng đạt đên Níp Bàn. ” 


Sự an lạc ở trong Níp Bàn chỗ được gọi là 7jnh Lạc (Sanfisukha) với sự an 
lạc ở trong Thế Gian chỗ được gọi là Lạc Tụ (VedayWasukha) có thực tính đối 
nghịch với nhau. Sẽ nói răng chính từ nơi sự tĩnh lặng của Danh Sắc, Ngũ Uấn 
mới được gọi tên là Tịnh Lạc. Còn Lạc Thụ ấy, là sự an lạc hữu quan với việc 
thụ hưởng Cảnh, có sắc thinh khí vị xúc, v.v. mà sự an lạc ở thể loại nây thì tất cả 
Nhân Loại chả là trẻ con hoặc người lớn, và Chư Thiên, Phạm Thiên cho đến Hữu 
Tình Khổ Thú cũng hằng mong mỏi được thỏa mãn, cho là hữu ích và hết tất cả 
cùng nhau đều có sự kỳ vọng đạt thành sở nguyện. Còn đối với Tịnh Lạc, thì tất 
cả Chúng Hữu Tình chăng trông thấy điều lợi ích, chăng có sự quan tâm đề ý đến; 
ngay cả một vài nhóm Phật Tử có sở nguyện Níp Bàn, nhưng chỉ thường hay hiện 
hành qua lời nói, còn tâm trí thì thật tình chăng có thiên hướng nghĩ tưởng đến Níp 
Bàn. Đa số có sự hiểu biết với nhau rằng Níp Bàn ấy là một Cõi Giới, một trú xứ 
ở ngoài khỏi Thế Gian này. Trong Cõi Giới ấy có đầy đủ viên mãn với sự an lạc 
ở đủ các thê loại, chăng có sự khổ đau, và người đã đạt đến Níp Bàn nây thì cũng 

có nghĩa là khi đã tử vong lìa khỏi Thế Gian nầy rồi, cũng được sinh trú ở nơi đó; 
hơn nữa chăng có việc lão bệnh tử, chăng có những sự sầu khổ ưu não; tất cả đều 
toàn là an lạc hạnh phúc. Hoặc một vài nhóm khác lại có hiểu biết rằng người đã 
thọ sinh ở trong Níp Bàn ấy, thì chắng có hình tướng sắc thân, đơn nhất chỉ có sự 
cảm tính, vả lại sự cảm tính hiện hữu ở đây thuần khiết với sự an lạc, và chăng có 
sự đau khổ pha trộn vào. 

Tuy nhiên người có sở nguyện vọng chứng đạt đến Níp Bàn bởi do nương 
vào sự hiểu biết về Níp Bàn như đã vừa đề cập ở tại đây làm thành tác nhân, đã có 
được việc học hỏi một cách chân chánh và đã phát sinh lên sự liễu tri một cách 
chân chánh rằng bậc đã chứng đạt được Níp Bàn ẫy chính là tất cả các Bậc Vô 
Sinh một khi đã lìa khỏi Thế Gian này rồi, thì Danh Sắc, Ngũ Uấn của tất cả các 
Bậc Vô Sinh ấy thường đã được tiệt diệt chăng còn dư sót, các sự cảm tính cũng 
chăng. có; như vậy rôi người ấy lại có thể khởi sinh lên sự nghĩ ngại ở trong lòng 
nghĩ rằng việc chứng đạt đến Níp Bàn ấy sẽ có được sự an lạc cùng tột như thế nảo 
trong khi chắng có chi còn dư sót đây ! Với lý do này, tất cả các bậc Hiền Trí 
(Pandira) bậc đã kiến tri cả Tứ Bồ Ủy (Bhaya) hiện hữu ở trong Vòng Luân Hồi 
bởi do nương vào việc Sinh Tử chỉ ngần ấy, mới sẽ tự nguyện lòng chứng đạt đến 
Níp Bàn một cách chân thật; còn ngoài ra các bậc ấy rồi, thì chăng có sẵn lòng 
hoan hỷ để sẽ chứng đạt Níp Bàn, bởi nhận thấy rằng không có sự an lạc. Như 
thế, Đức Phật Ngài mới lập ý khải thuyết rằng: 


Sadeyakassa lokassa Ete vo sukhasamưnatà 
Yaftha cete nrujjhanH Tam tesait dukkkqasamimdtam 
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“Hữu Tình ở khắp cả thể gian cùng với cả Chư Thiên đã giả định với nhau 
rằng những Cảnh Hiệp Thể có sắc thỉnh khí vị ».V, đấy là tốt đẹp, và có sự an lạc. 
Pháp chủng nào là Níp Bàn đã tiệt diệt hết tất cả những Cảnh Hiệp Thế có sắc 
thỉnh khí vị v.v. đấy, thì Chúng Hữu Tình ở khắp cả thế gian cùng với cả Chư 
Thiên mới giả định với nhau rằng Pháp chủng là Níp Bàn ấy là Pháp không tối, là 
đau khổ vậy. ” 


Cả Tứ Bồ Úy (Bhaya 4) Ấy Là: 


1. Dị Giáo Kiến T ập Bồ Úy (Nànàsatthaullokanabhaya ): Vẫn chưa thoát 
ra khỏi việc cung kính các bậc Thầy Tổ. Có nghĩa là trong kiếp sống nây thì quả 
thực có việc cung kính đến Bậc Chánh Đăng Giác, tuy nhiên ở trong các kiếp sống 
nối tiếp thì không còn cung kính Giáo Pháp của Bậc Chánh Đắng Giác, mà lại 
chuyền đổi đi tôn kính các Tôn Giáo khác, chí đến tôn kính những cả Chư Thiên, 
Phạm Thiên, Quỷ Thần Ma, v.v. chăng hạn với những thê loại này. Đây là một 
điều thật đáng kinh sợ. 

2. Thụ Khổ Hình Bồ Úy (Vimipàtabhayaq): Bất định trú xứ ở trong việc đi 
thọ sinh. Có nghĩa là một khi chết đi, lìa khỏi Thế Gian này rồi, sẽ đi thọ sinh ở 
chốn nao cũng không được hay biết; sẽ đi thọ sinh thành Nhân Loại, Chư Thiên, 
Phạm Thiên; hoặc sẽ đi thọ sinh thành nhóm Hữu Tình Địa Ngục, Hữu Tình Bàng 
Sinh, Ngạ Quý, Ác Ma; tất cả và tất cả cũng chăng được hay biết, ứng hợp tùy theo 
Nghiệp Lực của mình đã có tạo tích lũy. Hoặc ở trong kiếp sống này được thọ 
sinh làm thành người sang giàu, xinh đẹp, thông minh, dòng dõi thượng hạng, có 
sự ghi nhớ minh mân, có đầy đủ các bộ phận, và có sức khỏe hoàn hảo. Ở trong 
kiếp sống kế tiếp, có thể sẽ đi thọ sinh làm thành người nghèo khổ, xấu xí, đần 
độn, dòng dõi hạ cấp, có tâm. thần bất định, tính khí thất thường, có sự khiếm 
khuyết các bộ phận, là người yếu đuối hay bệnh; chắng hạn với những thể loại nây. 
Đây là cũng là một điều thật đáng kinh sợ. 

3. Khổ Thú Bồ Ủy (Apàyabhaya): Vẫn chưa thoát ra khỏi việc đi thọ sinh ở 
trong Cõi Khổ Thú. Có nghĩa là ở trong kiếp sống này thì được sinh thành Nhân 
Loại hoặc Chư Thiên. Kiếp sống kế tiếp có thể đi thọ sinh ở trong Cõi Khổ Thú, 
thành nhóm Hữu Tình Địa Ngục, Hữu Tình Bàng Sinh, Ác Ma, Ngạ Quý, Atula 
cũng có. Nhóm Hữu Tình đã đi thọ sinh thành Phạm Thiên thì sẽ không nhất định 
rằng sẽ không đi thọ sinh ở trong Khổ Thú, bởi vì vẫn đang còn là hàng Phàm Phu. 
Cho dù ở trong kiếp sống thứ hai thì sẽ không đi thọ sinh ở trong Cõi Khổ Thú đi 
nữa, tuy nhiên ở trong kiếp sống thứ ba trở đi thì cũng có thê sẽ đi thọ sinh. Đây 
cũng là một điều thật đáng kinh sợ. 

4. Ác Hạnh Bồ Ủy (Duccarifabhaya): Vẫn chưa thoát ra khỏi việc tạo tác 
những Ác Hạnh. Có nghĩa là trong kiếp sống này thì không có tạo tác Ác Hạnh, 
tức là không ưa thích việc sát mạng Hữu Tình, hành hạ bức hại Hữu Tình, không là 
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lũ trộm cướp, không là người nói năng hồ đồ, không là người uống rượu men và 
chất say, không là người có sự thấy sai chấp lầm. Thế nhưng ở trong những kiếp 
sông kế tiếp, thì có thể thọ sinh thành người có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong việc tạo 
tác Ác Hạnh; tức là ưa thích sát mạng Hữu Tình, là lũ trộm cướp, là người nói năng 
hỗ đô, ưa thích uống rượu men và chất say, có sự thấy sai chấp lầm; chăng hạn với 
những thể loại này. Đây cũng là một điều thật đáng kinh sợ. 


Với lời giải thích như đã vừa đề cập ở tại đây, đó là việc giải thích trong sự 
bât liêu trị Pháp làm cho diệt tắt từ ở nơi Khô Đau (Bát 1r¡ Diệt Đô). 


4. Bất Trì Đạo Đề (Dukkhanirodhagàminìpatipadàya añànam): Bất liễu 
tri đạo lộ làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khổ Đau, đó là: 

Theo lẽ thường nhiên, tất cả mọi _TBười ở trong Thế gian nầy ai ai cũng đều 
hoàn toàn mong mỏi được tránh phải tiếp xúc với sự đau khổ, và với người đã phải 
tiếp xúc sự đau khổ ây rồi, thì tích cực phần đấu tầm cầu đạo lộ để sẽ cho vượt 
thoát ra khỏi các sự đau khổ ấy. Chính vì nương vào tác nhân này, mả mọi người 
ai ai cũng đều nỗ lực thực hiện việc tu tập bằng đủ mọi phương cách, cả ở trong 
đường lối Thế Tục lẫn trong đường lối Đạo Pháp, để ngõ hầu có được sự an lạc và 
cho thoát khỏi sự đau khô ấy vậy. 


Sự đau khổ nây đã được chia ra thành hai thể loại, đó là: 

I. Khổ Phổ TI hông (Dukkhasamañna): tức là việc sinh lão bệnh tử của tất cả 
Chúng Hữu Tình trong khắp cả thế gian hiện hành theo lẽ thường nhiên, 
chăng có người nào tránh thoát khỏi được. 

2. Khổ Cá Biệt (Dukkhàvepikà): tức là sự đau khô sinh khởi do bởi năm thể 
loại Điểu Tàn (Byasang), đó là: 

e© Quyến Thuộc Điêu Tàn (Ñàtibyasana): việc điêu tàn thân hữu quyên 
thuộc. 
se 1ải Sản Điêu Tàn (Bhogabyasanag): việc điêu tàn tài sản của cải, vàng 
bạc, danh vị, đồ chúng tùy tùng. 
® Bệnh Trạng Điêu Tàn (Ñogabyasand): có việc ốm đau bệnh hoạn bức 
bách hành hạ. 
e_ Giới Luật Điêu Tàn (Sìlabyasana): có sự bất tường về giới luật. 
e Trị Kiến Điêu Tàn (Difthibyasana): có sự thấy sai chấp lầm từ ở nơi 
Chân Lý. 
và sự đau khổ sinh khởi bởi do phải bị tiếp xúc với Hỏa Hoạn Tai Ương 
(Aggibhaya) cũng có, hoặc Đạo Tặc Tai Ương (Corabhaya) cũng có, hoặc Vua 
Quan Tai Ương (Ràjabhaya) cũng có, hoặc Phi Hiên Triết Tai Ương (Asappurisa 
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bhaya) cũng có; hoặc với những thê loại vê sự đói khát, khiêm khuyết ở trong việc 
tìm kiêm vật thực, trú xứ, v.v. 


Có hai thê loại hành động ở tất cả mọi con người đã thực hiện để ngõ hầu 
cho thoát khỏi những sự khổ đau nây, đó là: 

1. Thực hành ở trong đường lối Thế Tục: tức là sự nỗ lực tinh cần phối 
hợp việc mưu sinh, chăng hạn như làm ruộng, làm vườn, buôn bán, làm thuê 
mướn, làm quốc sự, v.v. Và một vài người đã phối hợp việc mưu sinh hiện hành ở 
trong đường lối Ác Hạnh, chẳng hạn như trộm cắp thâu đạo, làm nghề đánh cá, lừa 
đảo lường gạt, v.v. Và cũng có một vài người một khi đã tiếp xúc với sự Khổ 
Thân Khô Tâm rồi, thì đã chạy đi tìm kiếm thầy thuốc, thầy bói để khắc phục hoặc 
diệt trừ các sự bất tường, cho thoát khỏi những sự khổ đau nây, chăng hạn như vây. 

2. Thưc hành ở trong đường lối Đạo Pháp: tức là việc thực hiện Xả Thí, 
hoặc thọ trì Giới Luật, hoặc tu tập An Chỉ; hoặc thực hành theo Nhiệt lâm Tự Tu 
Táp Khổ Hạnh (Affakilarathànuyoga) có nghĩa là thì đĩ khốc hình sắc thân với đủ 
mọi phương thức tu tập, giống như là bò (Wgưu Hành Giả), hoặc chó (Cấu Hành 
G¡4); hoặc thực hành theo M”iệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc (Kàmasukkhallikànuyoga) 

có nghĩa là tự phụng dưỡng cho mình được thụ hưởng thỏa mãn những sự lạc thú 
thể theo sự duyệt ý của mình, và chăng cho có bất luận một điều nào đến để quấy 
nhiều cản trở được. 

Việc thực hành như đã vừa đề cập ở tại đây; với việc thực hành ở trong 
đường lối Thế Tục ở chỗ chẳng có liên quan với những Ác Hạnh đấy, thì thường 
chỉ làm cho tạm thời được thoát khỏi sự khổ đau mà thôi. Còn việc thực hành ở 
chỗ có liên quan với Ác Hạnh đấy, thì trong khoảng thời gian tạo tác vẫn chưa trổ 
sinh quả báo thì cũng có cảm nhận y như thê với sự hiện hữu của an lạc; tuy nhiên 
một khi hành động tạo tác đấy trổ sinh quả báo rồi, thì người ấy ắt hắn phải đón 
nhận sự khổ đau gia bội lên rất nhiều. Ứng hợp với Bậc Đại Sư đã có lập ý trình 
bầy đề rằng: 


Madhùva rmañfñatfi bàlo Yàva pàpd na paccdfi 
Yadà ca paccdafi pàpdụ Bàlo dukkhqain nigacchati 
Người ngu nghĩ là ngọt Khi Ác chưa chín muôi 
Ác Nghiệp chín muôi rồi Người ngu chịu khổ đau 


“Suốt trọn thời gian nào, một khi hành động Ác Nghiệp vẫn còn chưa trồ 
sinh quả báo, thì trong khoảng thời gian ấy người ngu thường có sự hiểu biết ở 
trong hành động Ác Nghiệp của mình được vi như mật ong, tức là có sự vui thích 
hài lòng ở trong hành động ấy. Thế nhưng bất luận khi nào hành động Ác Nghiệp 
của mình đã trổ sinh quả báo rồi, thì trong thời gian ấy bọn người ngu ắt hẳn phải 
bị tiếp Xúc sự thống khổ cực cự đại. ” 


BỘ 


Khi Ác Nghiệp chưa chín muồi, 
Người ngu lầm tưởng an vui mật đường. 
Đến khi quả chín lẽ thường, 

Người ngu đón nhận chán chường khổ đau. 

(P.C. 69) 


+ Còn việc thực hành ở trong đường lối Đạo Pháp chỗ có liên quan với Xả 
Thí, Trì Giới, và An Chỉ Tu Tập thì thường được thoát khỏi sự khổ đau ở trong 
suốt trọn thời gian ấy; hoặc được thoát khỏi suốt trọn cả ngày, cả tháng, cả năm 
cũng có; hoặc được thoát ra khỏi cả một kiếp sông, cả hai hoặc ba kiếp sông cũng 
CÓ; và chăng phải đã dứt khoát được thoát khỏi hết tất cả. Vả lại khổ đau đã được 
thoát khỏi suốt trọn thời gian ấy, đặc biệt chỉ là thoát khỏi với thê loại khổ đau cá 
biệt liên quan với việc Lão Mại và Bệnh Hoạn mà thôi, còn về khổ đau liên quan 
với việc Sinh và Tử thì ắt hắn vẫn còn chưa được thoát khỏi vậy. 

+ Người đã thực hành theo M”iệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh với kỳ vọng 
rằng một khi đã thanh lọc cho tận diệt hết Phiền Não rồi, thì trong kiếp sống sau sẽ 
được đón nhận sự an lạc, thụ hưởng Thiên Sản ở trong Cõi Thiên Giới, và sẽ thoát 
khỏi những sự khô đau mà tất cả mọi con người đang phải tiếp xúc. Sự kỳ vọng 
của nhóm người nầy ứng hợp với tà vọng tưởng, bởi vÌ chăng những sẽ phải đón 
nhận sự khổ đau sinh khởi từ ở nơi thi dĩ khốc hình sắc thân ngay trong kiếp sống 
này chỉ bây nhiêu đây không thôi, mà một khi đã tử vong lìa khỏi kiếp sống này đi 
rồi, thì xác tín rằng sẽ còn phải tiếp tục thụ lãnh sự thống khô cực kỳ nghiêm trọng 
ở trong Cõi Địa Ngục, bởi do đã nương vào Tà Kiến của chính tự mình vậy. 

+ Người đã thực hành theo M”iệt Tâm TẾ Hoạt Dục Lạc với sự hiểu biết 
rằng đời sống hiện hành của con người ta đây nếu nhỡ như có bất luận một điều 
nảo đi đến để làm thành chướng ngại vật hòng cản trở đối với việc tầm cầu những 
sự an vui lạc thú thể theo sự duyệt ý của mình, thế thì thường sẽ làm cho phát sinh 
lên sự sầu bi ưu não ở trong tâm thức, và không thể nào thoát khỏi sự khổ đau. 
Bởi do thế mới cần phải nô lực tầm cầu với biết bao phương pháp để sẽ dắt dẫn sự 
an vui lạc thú cho đến với mình, và cũng để cho sự sầu bi ưu não ây không có thể 
khởi sinh lên được. Một khi tâm thức đã được an vui ở trong kiếp sống nầy rồi, 
thì sẽ thoát khỏi sự Khổ Thân và Khổ Tâm; và đến kiếp sống sau cũng lại được 
tiếp tục đón nhận sự an vui ở trong Cõi Nhân Loại hoặc ở Cõi Thiên Giới thêm lần 
nữa vậy. Khi có sự hiểu biết như vậy, thì cũng đã nỗ lực tầm cầu những vật dục 
cho đi đến để làm thỏa mãn thê theo sự duyệt ý của bản thân. Việc thực hành như 
vậy, thì có một vài người cũng đã được đón nhận sự thành tựu, tức là có sự mảng 
vui thích ý ở trong các Cảnh Dục Trần suốt trọn kiếp sống nầy; vả lại cũng chăng 
có bất luận một điều nào đi đến để làm thành chướng ngại vật hầu cản ngăn được 
cả. Tuy nhiên có một vài người cũng có thực hành nhưng không được suôn sẻ, bởi 
do có người khác đi đến cản ngăn liên quan với tài sản của cải, vàng bạc cũng có; 
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hoặc do dính líu với bệnh hoạn tai ương bức bách hành hạ cũng có. Với những thê 
loại nầy đã làm cho tâm trí của người ấy trái lại có sự khổ sở ưu não khởi sinh lên 
lần nữa; và hậu quả cuối cùng khi tầm cầu con đường cứu vãn thì đã không có 
được, chỉ có thê đi đến hủy diệt sinh mạng của mình, hoặc có thể có người khác đi 
đến cản ngăn. Thế nhưng cho dù như thế nảo, việc thực hành ở thê loại N”hiệt Tâm 
TẾ Hoạt Dục Lạc đây, sẽ làm cho được thành tựu suôn sẻ hoặc không được suôn sẻ 
đi nữa, thì hậu quả cuối cùng khi tử vong lìa khỏi kiếp sống nây đi rồi, cũng phải bị 
thụ lãnh sự đau khổ ở trong Cõi Khổ Thú bởi do nương vào sự tham ái, sự sỉ mê và 
sự tà kiến ấy vậy. 

Tóm lại, việc thực hành ngõ hầu kỳ vọng sẽ cho được thoát khỏi khổ đau 
hiện hành trong đường lối Thế Tục; và việc thực hành ở những thê loại Nhiệt Tâm 
Tự Tu Tập Khổ Hạnh, Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc đây, ở phần đa số là việc thực 
hành của nhóm New Muội Phàm Phu (Andhaputhujjana). Còn việc thực hành ở 
những thê loại thực hiện Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập An Chỉ đây, ở phần đa số là việc 
thực hành của nhóm MP Hảo Phàm Phu (Kalyànaputhujjand). Tuy nhiên những 
thể loại thực hành nầy cũng chăng phải làm thành đạo lộ để sẽ thanh lọc cho tận 
diệt hết Phiền Não, và rồi cho đạt đến sự diệt tắt khổ đau một cách xác thực được. 
Vả lại sự việc là như vậy cũng bởi vì đích thị chính những hạng người nầy chẳng 
có hiểu biết ở trong việc thực hành để làm thành đạo lộ cho đạt đến sự diệt tắt một 
cách kiên quyết hết tất cả mọi khổ đau. 

Điều thực hành để làm thành đạo lộ cho đạt đến sự diệt tắt hết mọi khổ đau, 
đây chính là việc tiễn tu Bát Chi Đạo hữu quan với Tứ Niệm Xứ, và chỉ có ngần ấy 
thôi. _ Còn ngoài ra của việc thực hành nây rồi, chả là việc thực hành ẫy sẽ được 
thực hiện một cách hoàn toàn vất vả khổ sở đi nữa, hoặc sẽ là vi tế tỉnh lương như 
thế nào đi nữa, hoặc sẽ sử dụng thời gian thực hành lâu dài bằng chừng nào đi nữa; 
tất cả những điều â ấy cũng chăng phải làm thành đạo lộ để sẽ thanh lọc cho tận diệt 
hết Phiền Não, và rôi sẽ đạt đến sự diệt tắt hết tất cả sự khổ đau. Có nghĩa là cần 
nên ghi nhớ rằng việc thực hành và sự kiên trì đối với việc thực hành đây phải luôn 
được thường xuyên, vả lại cũng cần xác tín rằng ấy là của mình và để sẽ làm thành 
đạo lộ chân chánh cho chính mình. Với lý do này, Ngài Đại Chú Giải Sư 
Buddhaghosa mới trình bầy để ở trong bộ Cú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi 
magga Atfthakatha) nói rằng: 


Yathàbhùtam qjànantà Suddhikàmàpi ye tha 
Visuddhim nàlhigacchami  Vàyamamtàpi yogino 
“Hành Giả là bậc đã kết hợp với sự nỗ lực tỉnh cần trong việc tiễn tu tất cả 
những thể loại tu tập, cho dù đã có sự kỳ vọng đạt sự thanh tịnh ở trong Giáo Pháp 
của Bậc Chánh Đăng Giác và đã có sự nỗ lực tỉnh cân thực hành theo đi nữa; tuy 
nhiên lại bất liễu tri ở trong Chánh Đạo thể theo Pháp Chân Lý, thể thì các bậc 
hành giả ấy ắt hẳn không thể nào thành đạt sự thanh tịnh được. ” 


3 


Thế nhưng dù sao đi nữa, tất cả những hạng người ấy vẫn cứ rủ nhau thực 
hành theo các học thuyết tín ngưỡng của mình, cũng với chủ tâm sẽ cùng nhau đạt 
đến sự diệt tận hết tất cả các sự đau khô. Tuy nhiên các sự đau khổ ây lại không 
thể nào được diệt tận thể theo sự kỳ vọng, mà trái lại càng khởi lên trầm trọng hơn 
nữa. Hoặc chẳng là như thế, thì việc sinh lão bệnh tử hiện hữu ở trong Vòng Luân 
Hồi ấy vẫn cứ kéo dài mải bất khả cùng tận. Tất cả sự việc này, là cũng do bởi 
một vài nhóm người ở trong Đạo Giáo của Đức Phật, thế nhưng lại chăng có một 
Sự Sở nguyện nào về bất luận một trong những thể loại thuộc Chánh Đăng Giác Trí, 
Độc Giác Trí, Chí Thượng Thinh Văn Giác Trí, Đại Thĩnh Văn Giác Trí; luôn cả 
có sở nguyện cho được thoát khỏi khổ đau và cho được chứng đạt đến Níp Bàn 
đơn nhất chỉ một lần một. Như thốt lên lời sở nguyện rằng “l4 me puññaim 
àsavakkhayaim vahaụ hotu”- “Do Quả Phước Báu nẫy xin cho được diệt tận Lậu 
Hoặc”. Tuy nhiên vị hành giả ấy cũng vẫn có sự duyệt ý thực hành đơn nhất chỉ 
có Xả Thí, Trì Giới, cùng với An Chỉ Tu Tập, và chắng có thực hành cho chứng 
đạt đến Chi Đạo ở trong đạo lộ của cả Tứ Niệm Xứ; chính bởi do thế việc thực 
hành như vậy cũng vẫn được tính kể là vẫn đang hiện hành với mãnh lực Tham 
Ái. Với lý do nầy, vị hành giả thực hành ở những thể loại nầy mới vẫn còn phải bị 
sinh lão bệnh tử ở trong Vòng Luân Hỏi thêm nhiều nữa với thời gian lâu dài; quả 
là đối nghịch với sự kỳ vọng của chính mình. 

+ Người đã thực hành theo Nhiệt 1âm Tự Tu Tập Khổ Hạnh đây, đã thực 
hành hiện hành với mãnh lực Tà Kiến và Si Mê; chính vì thế mới trỗ sinh quả báo 
cho đi tục sinh ở trong Cõi Địa Ngục. Tuy nhiên vị hành giả ấy cũng vẫn không 
tự cảm nhận được rằng việc thực hành như vậy chẳng phải là đạo lộ đề sẽ thanh lọc 
Phiền Não và sẽ đạt đến sự diệt tắt khổ đau. 

+ Còn người đã thực hành thê loại Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc đây, thì 
chăng phải chỉ là người chấp thủ những học thuyết tín ngưỡng khác để sẽ thực 
hành như vậy, mà ngay cả chấp thủ vào Đạo Giáo của Đức Phật cũng có thực hành 
như nhau. Chăng hạn như với người chẳng thấy sự lợi ích ở trong việc thực hiện 
Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; có quan điểm răng sự an lạc hữu quan với Níp Bàn thì 
chăng có chỉ là đặc biệt cả, mà đích thị chính là ở trong khoảng thời gian vẫn còn 
sinh mạng đây, chúng ta có sự kỳ vọng mong mỏi điều chỉ, hoan hỷ duyệt ý với 
điều chi thì vẫn cứ thực hành theo sự duyệt ý của mình; đại loại như là mong mỏi 
sẽ trông thấy điều chi thì cứ việc trông thấy, mong mỏi sẽ lắng nghe điều chỉ thì cứ 
việc lắng nghe, mong mỏi sẽ ăn vật thực chi thì cứ việc ăn, mong mỏi sẽ ngủ nghỉ 
thì cứ việc ngủ nghỉ, mong mỏi sẽ đi đâu thì cứ việc đi, mong mỏi sẽ làm điều chi 
thì cứ việc làm, mong mỏi sẽ nói điều chi thì cứ việc nói, v.v. ai sẽ là như thế nào 
thì cũng vẫn cứ mặc kệ. Đích thị chính việc tự thực hành thể loại nầy, được gọi là 
thực hành cho thoát khỏi khổ đau, cho được đón nhận sự an lạc; bởi do thế việc 
thực hành như vậy mới hiện hành với mãnh lực của Tham Ái, Tà Kiến, Sỉ Mê; ắt 


3ó 


hăn trổ sinh quả báo cho người ấy phải đi tục sinh ở một trong những Cõi Thống 
Khổ. Vả lại người ấy cũng chắng có tự cảm nhận rằng việc thực hành như vậy thì 
chăng phải là đạo lộ đề sẽ thanh lọc Phiền Não và cho đạt đến sự diệt tắt khô đau. 


Với lời giải thích như đã vừa đề cập ở tại đây, đó là việc giải thích trong sự 
bât liêu tri đạo lộ làm cho chứng đạt đên sự diệt tắt Khô Đau (Bái Trị Đạo Đề). 


5. Bất Trì Quá Khứ (Pubbante añànam): Bất liễu trí về Uấn, Xứ, Giới ở 
trong Thời Kỳ Quả Khứ, đó là: 

Câu nói răng “Uẩn, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ” đây, là nói theo Dĩ 
Pháp Bản Nguyện. Một khi nói theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì đích thị chính là tất 
cả Chúng Hữu Tình đã từng Sinh và Tử ấy vậy. Bởi do thế, ở trong điều nói rằng 
“Pubbarte añànarn” đây, là cũng lập ý đến “bất tự liễu trí bản thân hoặc tha 
nhân đã từng tục sinh thành Nhân Loại, hoặc Chư Thiên cũng có, hoặc Phạm 
Thiên cũng có, hoặc Hữu Tình Khổ Thú cũng có; thế nhưng đối với ở trong kiếp 
sống kế tiếp thì nhận biết rằng sẽ côn phải tục sinh lại nữa. ” Chẳng hạn như có 
người có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình có Thượng Đề là đẳng Tạo Hóa 
đã sáng tạo ra; chính vì thế một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã mệnh chung rồi, thì 
sẽ phải đi tục sinh theo mệnh lệnh của Đắng Thượng Đề lại thêm lần nữa. 


6. Bất Trì Vị Lai (Aparante añànam): Bất liễu tri về Uẩn, Xứ, Giới ở trong 
Thời Kỳ VỊ Lai, đó là: 

Uân, Xứ, Giới ở Thời Kỳ VỊ Lai tức là sự làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, 
Phạm Thiên và Hữu Tình Khổ Thú tiếp nối từ ở nơi kiếp sống này. Bởi do thế, ở 
trong điều nói rằng “4paramte añànưmw” đây, là cũng lập ý đến người có quan 
điểm rằng “ tự bản thân hoặc tha nhân một khi đã mệnh chung lìa khỏi kiếp sông 
nây rồi, thì không còn phải tiếp tục đi tục sinh lại nữa.” Tuy nhiên lại có niêm 
xác tín rằng tất cả Chúng Hữu Tình ặt hắn đã có từng sinh ở trong, kiếp sống trước. 
Nhóm người có quan điểm như vậy, thì đã có rất nhiều học thuyết tín ngưỡng với 
nhau, ngay cả người đã chấp thủ vào Đạo Giáo của Đức Phật có cùng quan điểm 
như vậy cũng vẫn có. Những hạng người nây bất xác tín răng một khi đã mệnh 
chung rồi, thì sẽ phải tiếp tục còn đi tục sinh lại nữa; tuy nhiên lại xác tín rằng đã 
từng có tục sinh ở trong kiếp sống trước, bởi do dựa vào sự việc đã từng hội kiến 
với bậc có được Túc Mạng Minh ở trong việc truy niệm kiếp sống ấy vậy. 


7. Bất Trị Quá Khứ Vị Lai (Pubbantàparamte añànam): Bất liễu trì về 
Uẩn, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ và Vị Lai, đó là: 

Ấy chính là sự làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên và Hữu Tình 
Khổ Thú đã từng có tục sinh ở trong thời Quá Khứ và sẽ còn phải tiếp tục đi tục 
sinh ở trong kiếp sống kế sau. Bởi do thể, ở trong điều nói rằng 
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“Pubbartàpararnte añàpnaim ” đây, là cũng lập ý đến “ "người bắt tự liễu trỉ bản thân 
hoặc tha nhân đã từng có tục sinh và sẽ còn phải tiếp tục đi tục sinh Ở trong kiếp 
sống kế sau”. Nhóm người có quan điểm như vậy, thì cũng đã có rất nhiều học 
thuyết tín ngưỡng tương tự như nhau, là do bởi nhóm người nây không từng được 
tiếp thụ việc nghiên cứu học hỏi ở trong Kinh Tạng và Vô Tỷ Pháp Tạng; vả lại 
cũng không từng thực hành Minh Sát Nghiệp Xứ, luôn cả cũng vân chưa từng hội 
kiến với bậc có được Túc Mạng Minh ở trong việc truy niệm kiếp sống. 


§. Bát Trí Y Thứ Liên Quan Tương Sinh (klappaccayatàpaficcasamup 
pannesu dhamunesu añànam): Bất liễu trí ở trong Danh Sắc sinh khởi lên do bởi 
nương vào tác nhân làm cho khởi sinh thể theo Phương Cách Liên Quan Tương 
Sinh, đó là: 

Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, v.v. và việc 
trông thấy, việc được lắng nghe, được ngửi, nếm vị, xúc chạm; với tất cả những thể 
loại nầy đều toàn là Quả phát sinh từ ở nơi Nhân mà ấy chính là việc tác hành với 
Thân, Ngữ, Ý ở cả hai phía Thiện và Bất Thiện đã làm thành Nhân cũ có Vô 
Minh, Ái Dục làm Căn Nguyên. Và do bởi nương vào chỗ có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, việc trông thấy, việc được lắng nghe, v.v. vả lại cũng có việc tác hành với 
Thân, Ngữ, Ý ở cả hai phía Thiện và Bất Thiện khởi sinh lên lần nữa đã làm thành 
Nhân mới có Ái Dục, Vô Minh làm Căn Nguyên; và hơn thế nữa đã làm cho sắc 
thân cùng với việc trông thấy, việc được lắng nghe, v.v. được gọi với nhau rằng là 

“người ấy, người náy ” làm thành Quả lại tiếp tục khởi sinh lên lần nữa. Nhân và 
Quả như đã vừa đề cập đến ở tại đây, một khi trình bầy thê theo Phương Cách của 
Liên Quan Tương Sinh, có nghĩa là các việc tạo tác làm thành Nhân cũ đấy, tức là 
Vô Minh, Hành, Ái Dục, Chấp Thủ, và Nghiệp Hữu; còn tất cả Chúng Hữu Tình 
và việc trông thấy, việc được lắng nghe, v.v. làm thành Quả sinh khởi lên đây, tức 
là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, và Thọ. Việc tạo tác với Thân, Lời, Ý của tất cả 
Chúng Hữu Tình làm thành Nhân mới đấy, tức là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, 
Vô Minh, và Hành; còn tất cả Chúng Hữu Tình với việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, v.v. sẽ làm thành Quả sinh khởi nỗi tiếp đây, tức là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, và Thọ. 

Sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình như đã vừa đề cập đến ở tại đây, 
một khi thấm sát thì cũng sẽ trình bây cho được thấy rằng chăng có chi ngoàải ra 
Pháp làm thành Nhân Pháp làm thành Quả cả, và nương tựa lẫn nhau để cùng sinh 
khởi chỉ ngần ấy mà thôi. Thế nhưng với hạng Ngu Muội Phàm Phu (Andha 
puthujjana), là người chẳng có Trí Tuệ đề nhìn thấy được điều ẫy, và ặt hắn sẽ bất 
liễu tri đến sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình thể theo Liên Quan Tương 
Sinh như đã vừa đề cập đến ở tại đây; trái lại hiểu biết với nhau rằng tất cả Chúng 
Hữu Tình đang hiện bầy hằng mỗi ngày ở trong Thế Gian này, là đã được sinh 
khởi cũng do bởi Thượng Đề là đắng Tạo Hóa đã kiến tạo ra. Một vài nhóm người 
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cũng có sự hiểu biết rằng chẳng có Nhân Quả chỉ cả, và tất cả Chúng Hữu Tình đã 
được sinh khởi là cũng do bởi có người Mẹ người Cha mà ra vậy thôi. 

Đích thị chính là sự bất liễu tri ở trong Nhân Quả từ ở nơi sự hiện hành của 
tất cả Chúng Hữu Tình thê theo Liên Quan Tương Sinh đây, nên đã được gọi tên là 
Bất Trì Y Thứ Liên Quan Tương Sinh (ldappaccayatàpdficcasamuppannesu 
dhamumesu qñàptam). 


Lại nữa, Vô Minh có thực tính bưng bít, không cho phát sinh lên sự hiểu biết 
về Chân Lý, đã được chia ra thành nhiều phân loại với nhau như sau: 

1. Một vải hạng người bắt liễu tri rằng việc tạo tác như thế nầy là tịnh hảo, 
là Thiện; việc tạo tác như thế nầy là xấu xa, là Bất Thiện; bởi do mãnh lực từ ở nơi 
Vô Minh đã bưng bít để không cho được hiểu biết. Bởi do thế, hạng người nầy 
mới táo bạo đến mức liều lĩnh tạo tác ở trong những Ác Hạnh một cách chăng có ý 
thức và chăng nề sợ tàm quý chỉ cả. Thể loại Vô Minh nây thuộc loại Vô Minh ở 
phần đại đa số. 

2. Một vài hạng người liễu tri việc tạo tác như thế nầy là tịnh hảo, là Thiện; 
như thế này là xấu xa, là Bất Thiện; bởi do thế hạng người này một khi Bất Thiện 
khởi sinh lên thì cũng có khả năng kiềm chế, và không cho xâm lắn đến Thân, Lời; 
thế rồi chuyên đổi tâm thức và tác hành hành động ấy cho thành Thiện khởi sinh 
lên. Vô Minh của hạng người nầy được sắp thành loại Vô Minh ở phần nhiều. 

3. Bậc đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai, Nhất Lai, Bất Lai; và đã 
được xứng danh là bậc liễu minh Tứ Thánh Đế; tuy nhiên vẫn chưa tiệt diệt hết cả 
Vô Minh. Bởi do thế, Vô Minh của những bậc Thánh Nhân này là Vô Minh ở 
phần cuối cùng. 

Bậc đã tiệt diệt hết cả Vô Minh thì chỉ có duy nhất là Bậc Vô Sinh; bởi do 
thế việc bưng bít không cho hiểu biết thể theo sự việc thành Chân Lý của Vô Minh 
đây, chỉ mới không có hiện hữu đối với tất cả Bậc Vô Sinh. Tuy nhiên nếu giả 
như sẽ vấn hỏi rằng Bậc Vô Sinh một khi đã không còn có Vô Minh thì cũng có 
khả năng liễu tri hết tất cả mọi sự việc hay không ? Giải đáp rằng “Chống phải là 
như thể !” Việc liễu tri của Bậc Vô Sinh thì cũng phải tùy thuộc vào năng lực của 
Trí Tuệ. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Chánh Đẳng Giác thì toàn tri diệu giác chẳng có 
dư sót. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Độc Giác thì chỉ có liễu tri sự hiện hành của Danh 
Sắc ở phần Ng”ữa Vị (Aftharasa), còn đối với sự liễu tri ở trong thực tính sự hiện 
hành của Danh Sắc thể theo Pháp VỊ (Dhammarasa) ở phần Pháp Học (Pariydafii) 
thì không thể hiểu biết được. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Chí Thượng Thinh Văn 
Giác, Đại Thinh Văn, thì thường liễu tri được cả hai Nghĩa Vị và Pháp Vị, tuy 
nhiên không thẻ thấu hiểu bằng với Trí Tuệ của Bậc Chánh Đắng Giác. 

Tóm lại, cho dù bậc đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh và đã đoạn 
tận Vô Minh đi nữa, thế nhưng nếu nhỡ như không phải là Bậc W2 Ngại Giải Giả 
(Pafisambhidàpaffa) và không có được học hỏi ở trong Tam Tạng và Chú Giải, thì 
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cũng không thể nào thấu hiểu được ở trong Pháp Học.  Vả lại cho dù sẽ có được 
thấu hiểu ở trong Pháp Học một cách tốt đẹp đi nữa, tuy nhiên dứt khoát là cũng 
không có khả năng để liễu tri đến tính khí của hết tất cả Chúng Hữu Tình Khả 
Huấn Luyện một cách thấu đáo được; vì lẽ có được việc hiểu biết như vầy, là 
không thuộc Phạm V¡ (Visaya — Lãnh Vực) của tất cả Chúng Thinh Văn, mà duy 
nhất chỉ là thuộc phạm vi của Bậc Chánh Đắng Giác ngần ấy thôi. Và trong sự 
việc tất cả các Bậc Vô Sinh không thể liễu tri cùng khắp hết cả, cũng chẳng phải là 
do bởi Vô Minh đã bưng bít không cho được hiểu biết, chắng là do bởi năng lực 
của Trí Tuệ không được đầy đủ mà thôi. Chẳng hạn như một người chẳng trông 
thấy một vật thể ở nơi xa trong thời gian giữa ban ngày. Việc chẳng được trông 
thấy đây, cũng chăng phải là do bởi bóng tối bưng bít che khuất lấy, mà trái lại 
chính là do bởi năng lực của thị lực chăng được đầy đủ. Điều nầy như thế nào, thì 
Bậc Vô Sinh không có khả năng để liễu tri hết tất cả, là cũng do bởi năng lực từ ở 
nơi Trí Tuệ không được đầy đủ như đã vừa đề cập đến cũng dường như thế ấy. 
Việc bưng bít của Vô Minh ở chỗ bắt liễu tri thể theo Chân Lý thì cũng chỉ 
hiện hữu vỏn vẹn với tám thể loại, đó là: cả Tứ Đế, và Quá Khứ, Vị Lai, Quá Khứ 
và Vị Lai, Liên Quan Tương Sinh chỉ ngần ấy mà thôi. Còn việc bất liễu tri ở 
trong các câu chuyện khác mà bất hữu quan với Vô Minh, thì như có kiểu mẫu tích 
truyện điển hình đề trình bầy cho được thấy như sau: Ngài Trưởng Lão Sàripuffa 
là bậc có Trí Tuệ thù thắng hơn tất cả các Bậc Thinh Văn, chỉ ngoại trừ Bậc Chánh 
Đăng Giác ra thôi, thì chăng có một ai có được Trí Tuệ đề sánh bằng: thế mà cũng 
vẫn từng sai trật ở trong câu chuyện chỉ bảo Nghiệp Xứ cho đối với nhóm Chư Tỳ 
Khưu môn đồ của Ngài. Sẽ nói đến là Ngài có sự hiểu biết răng nhóm Chư Tỳ 
Khưu trẻ này đang ở chạn tuổi thanh xuân, vì thế tâm trí sẽ xiêu ngã hướng theo ở 
trong Cảnh Dục Trần. Khi đã là như vậy, Ngài đã chỉ bảo cho thâm sát Bá: Tịnh 
Nghiệp Xứ (Asubhakammaffhàna). ` Nhóm Chư Tỳ Khưu đã nỗ lực thâm sát Bất 
Tịnh Nghiệp Xứ này suốt trọn cả bốn tháng, và cũng chẳng có gặt hái bất luận một 
kết quả nào cả, ngay cả điềm trầm triệu cũng chăng có hiện bây; chả vì Nghiệp Xứ 
đây chắng ăn khớp với tính nết của mình. Ngài Trưởng Lão Sàripufa mới bèn 
dắt dẫn đi đến tác bạch với Đức Thế Tôn cho được biết hết mọi sự việc. Đức Thế 
Tôn Ngài mới liền biến hóa ra một đóa hồng liên cho nhóm Chư Tỳ Khưu nầy 
thâm thị, vì lẽ Ngài đã liễu tri ở trong tính khí của nhóm Chư Tỳ Khưu ấy đã từng 
có tục sinh làm thợ kim hoàn đến năm trăm kiếp sống; bởi do thế, đóa hồng liên 
nầy mới làm thành Nghiệp Xứ vừa thích hợp với tính khí. Ngài đã biến hóa cho 
từng mỗi cánh hoa đã phải héo dần xuống, mỗi lần một ít và như thế từng tí một, 
để cho thực tính ở phần Vô Thường có được hiện bây; và chính trong cùng một 
ngày ấy, thì nhóm Chư Tỳ Khưu ấy đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh Lậu 
Tân (Arahantakhinàsavd). Dẫn chứng tích truyện này để làm thành điều trình 
bây cho được thấy rằng bậc đã hoàn toàn tiệt diệt Vô Minh đi rồi, thế nhưng không 
hăn đã là tường tri và thấu triệt ở trong tất cả mọi sự việc sự tình, và cũng chẳng 
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phải là do Vô Minh bưng bít che khuất lấy, mà đích thị chính do bởi năng lực Trí 
Tuệ không được tròn đủ, như đã vừa đề cập ở tại đây rồi vậy. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Võ Minh 


I. Bất Trị TÌ rạng Thái (ARàndlakkhann): Có sự bất liễu tri làm thành trạng 
thái, hoặc làm thành đối nghịch đối với Trí Tuệ. 

2. Sỉ Độn Phận Sự (Sammohanarasà): Thường luôn làm cho Pháp phối hợp 
với mình, và người đang khởi sinh si mê có sự lầm lạc hoặc mê mờ tăm tối, 
làm thành phận sự. 

3. Yếm Cái Thành Tựu (Chàdanapaccupdfthànà): Là Pháp chủng bưng bít 
che khuất thực tính đang hiện hữu ở trong các Cảnh â ẫy. 

4. Lậu Hoặc Nhân Cận (Àsavapadafthàna): Có ba Lậu Hoặc làm thành Nhân 
cận lân (loại trừ chính tự mình). 


HÀNH (SAÑKHÀRA) 


Từ ngữ Sankhàra (Hành) có ý nghĩa là Pháp tác hành làm cho Pháp Quả 
sinh khởi; như có câu Chú Giải trình bầy răng: “Sankhafmm sankharoti 
abhisankharomtti = Sankhàrà”- “Những thể loại Pháp chủng nào thường tác 
hành một cách trực tiếp Pháp Hữu V¡ (Sankhatadhanumna) cho làm thành quả báo; 
bởi do thế gọi tên những thể loại Pháp chủng ấy là Hành.” Túc là Tư Tác Ý ở 
trong Bất Thiện và Thiện Hiệp Thế. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: “Sawkhafam—t~ kàyavacùnanokammaim 
abhisankharomti etehìti = Saakhàrà”- “Tất cả Chúng Hữu Tình thường tác hành 
Thân Nghiệp Lực, Ngữ Nghiệp Lực, Ý Nghiệp Lực là Pháp Hữu Vi do bởi những 
Tự Tác Ý ấy; bởi do thể Tự Tác Ý làm thành tác nhân tác hành những thể loại ấy, 
được gọi tên là Hành. ` Túc là Tư Tác Yở trong Bất Thiện và Thiện Hiệp Thế. 


Có 6 Thể Loại Hành Làm Thành Quả Của Vô Minh, đó là: 


l. Phúc Hành (Puññàbhisankhàra): Tư Tác Ý Thiện làm người tác hành 
một cách trực tiếp DỊ Thục Quả Thiện Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Thiện; 
tức là 8 Tư Tác Ý Đại Thiện và 5 Tư Tác Ý Thiện Hữu Sắc Giới. 

2. Phi Phúc Hành (Apuñfñiàbhisankhàra): Tư Tác Ý Bất Thiện làm người 
tác hành một cách trực tiếp DỊ Thục Quả Bất Thiện và Sắc Nghiệp Bất 
Thiện; tức là 12 Tư Tác Ý Bắt Thiện. 
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3. Bát Động Hành (Àneñjàbhisankhàra): Tư Tác Ý Thiện kiên định bất 
dao động, làm người tác hành một cách trực tiếp Dị Thục Quả Vô Sắc 
Giới; tức là 4 Tư Tác Ý Thiện Vô Sắc Giới. 

4. Thân Hành (Kàyasankhàra): Tư Tác Ý làm người tác hành cho được 
thành tựu Thân Ác Hạnh và Thân Thiện Hạnh; tức là 12 Tư Tác Ý Bắt 
Thiện, 8 Tư Tác Ý Đại Thiện hữu quan với Lộ Thân Môn. 

5. Ngữ Hành (Vacìsankhàra): Tư Tác Ý làm người tác hành cho được 
thành tựu Ngữ Ác Hạnh và Ngữ Thiện Hạnh; tức là 12 Tư Tác Ý Bất 
Thiện, § Tư Tác Ý Đại Thiện hữu quan với Lộ Ngữ Môn. 

6. Tâm Hành (Cifasankhàra): Tư Tác Ý làm người tác hành cho được 
thành tựu Ý Ác Hạnh và Ý Thiện Hạnh; tức là 12 Tư Tác Ý Bất Thiện, 
17 Tư Tác Ý Thiện Hiệp Thế hữu quan với Lộ Ý Môn. 


Đối với Tư Tác Ý Thiện Siêu Thế, thì một cách xác thực cũng vẫn được gọi 
tên là Puñfa (Phước Báu), tuy nhiên không được gọi là Pufñfñàbhisankhàra (Phúc 
Hành), bởi vì không có chức năng để làm cho sinh khởi lên kiếp sống, lên chủng 
loại là những thành phần thuộc về Vòng Luân Hồi; vả lại đơn nhất chỉ có chức 
năng hủy diệt các kiếp sông, chủng loại mà thôi; bởi do thế mới không đem đến 
trình bầy ở trong chỗ nây. 


[Chú thích: Tù ngữ Sankhàdra (Hành) là một danh từ bao hàm nhiều ý 
nghĩa, và nên được hiểu biết tùy theo ở từng mỗi đoạn văn. Tại đây, Ša#khàra tức 
là 7 Tác Ý (Cefanà) Bất Thiện, Thiện và Bất Động (Ànefjà — không chuyển 
động), vốn tạo tác ra Nghiệp Lực dắt dẫn đưa đi tục sinh. 

Tư Tác Ý Bất Thiện bao gồm tất cả những Tư Tác Ý ở trong 12 Tâm Bất 
Thiện. Tư Tác Ý Thiện bao gồm tất cả những Tư Tác Yở trong 8 Tâm Đại Thiện, 
5 Tâm Thiện Thiền Hữu Sắc Giới. Tư Tác Ý Bất Động bao gồm tất cả những Tư 
Tác Ý ở trong 4 Tâm Thiện Thiền Vô Sắc Giới. 

Sankhàra (Hành) là một trong Ngũ Uẫn, là danh từ gọi chung cả 50 Tâm 
Sở, ngoại trừ hai Tâm Sở Thọ (Thọ Uẫn) và Tưởng (Tưởng Uấn). 

Tư Tác Ý của bốn Tâm Đạo Siêu Thế không được xem là Sawkhảra (Hành), 
vì lẽ có chiều hướng diệt trừ Vô Minh. Trí Tuệ (Pzññà) là một yếu tố trưởng trội 
ở trong những thể loại Tâm Siêu Thế; trong khi đó thì trái lại Tư Tác Ý là một yếu 
tố trưởng trội ở trong những thể loại Tâm Hiệp Thế. 

Vô Minh là một yêu tố trưởng trội ở trong những thể loại Tâm Bắt Thiện, 
cùng lúc đó cũng có ngủ ngầm ở trong những thê loại Tâm Thiện. Do đó cả hai — 
tác hành Thiện Nghiệp Lực Hiệp Thế và tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực — đều được 
xem là bắt nguồn từ ở nơi Vô Minh.] 
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+ Trình bầy các câu Chú Giải của câu nói rằng Puññàbhisankhàra (Phúc 
Hành) v.v.như sau: 

*Attano sanfànatn punàfi sodhetlti = Puffiamu”- “Pháp chủng nào thường 
thanh lọc Uấn Giới của mình, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Pufiña (Phước 
Báu) ”. 

%Ña puññam = Apuññatn”- “Pháp chủng nào thành đối nghịch đối với 
Phước Báu, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Tội Lôi, Xấu Ác (Pàpa). 

“Na aijatli = Anifijatn, Ảnifijainyeva = ÂneRjam” - “Pháp chủng nào làm 
thành người kiên trụ bất chuyển động, bởi do thể goi tên Pháp chủng áy là Bắt 
Dao Động (AntJa); và đích thị chính Pháp chủng bắt chuyển động ấy được gọi 
tên là Bất Động (Àneñja ). 

“Puifaica tam abhisankhdro cài = Puifiàbhisankhàro”- “Pháp chúng 
nào vừa làm Phước Báu, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thể 
gọi tên Pháp chủng ấy là Phúc Hành. ” 

“Apufifnaica tam qbhisankhàro cài = Apufñiàbhisankhàro” “Pháp 
chủng nào vừa làm tội lỗi, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thể 
gọi tên Pháp chủng ấy là Phi Phúc Hành. ” 

“Anefjafica tam abhisaikhàro càti = Ảnefijàbhisankhàro”- “Pháp chủng 
nào vừa kiên trụ bất chuyển động, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi 
do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Bất Động Hành. ” 

“Kayarm sankhàarotilti = Kàyasankhàro”- “Pháp chúng nào làm người tác 
hành từ ở nơi Thân, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Thân Hành. ” 

“Vàcam sankhàrotii = Vacìisankhàro”- “Pháp chúng nào làm người tác 
hành từ ở nơi Lời, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Ngữ Hành. ” 

“Citam sankhàrotlti = Ciffasankhàro”- “Pháp chủng nào làm người tác 
hành từ ở nơi Tâm, bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là Tâm Hành. ” 


Trong những thê loại Hành làm thành Quả của Vô Minh đấy, thì chỉ riêng 
với những thể loại Phúc Hành hữu quan với Đại Thiện và Phi Phúc Hành đây, đã 
được thành tựu với Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực và Ý Hành 
Nghiệp Lực. 

Còn những thể loại Phúc Hành hữu quan với Thiện Hữu Sắc Giới và Bất 
Động Hành đây, thì duy nhất chỉ được thành tựu với Ý Hành Nghiệp Lực. 

Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Xả Thứ (Dàng), Trì Giới (Sìla), Tu 
Táp (Bhàvanà). 

Phi Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Táp Ác Hạnh (Duccarita). 

Bắt Động Hành được thành tựu với mãnh lực từ ở nơi 7 Tập (Bhàyanà). 


Có Bảy Thê Loại Pháp Xứng Danh Hành 
Nhưng Bắt Thành Quả Của Vô Minh, đó là: 
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1. Phối Chế Hành (Saiủkhatasankhàra): Những Pháp đã bị Tứ Tác Duyên 
tạo tác, đó là Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và toàn bộ hết cả thầy; chăng hạn 
như “4miccà vafa saikhàra”- “Chư Hành Vô Thường”. 

2. Tạo Thành Hành (Abhisankhatasankhàra): Danh Sắc bị Nghiệp Lực 
làm người tác hành một cách trực tiếp; tức là Dị Thục Quả Hiệp Thế và 
Sắc Nghiệp, và Tạo Thành Hành đây cũng được liệt kê vào ở trong Phối 
Chế Hành tương tự như nhau. 

3. Kiến Thủy Hành (Abhisankharanakasankhàra): Pháp làm người tác 
hành một cách trực tiếp Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp; tức là 12 
Tư Tác Ý Bắt Thiện, 17 Tư Tác Ý Thiện Hiệp Thế. 

4. Cân Ích Hành (Payogàbhisankhàra): Sự nỗ lực tình cần tác hành theo 
Lộ Thân Môn và Lộ Ý Môn; tức là Tâm Sở Cần hữu quan với Thân 
Nghiệp Lực và Ý Nghiệp Lực. 

5. Thân Hành (Kàyasankhàra): Pháp chủng tác hành với sắc thân, tức là 
hơi thở vô ra. 

6. Ngữ Hành (Vacìsañkhàra): Pháp chủng tác hành qua lời nói, tức là Tầm 
và Tứ. 

7. Tâm Hành (Cñffasankhàdra): Pháp chủng tác hành ở tâm thức; tức là 
Tưởng, Thọ; hoặc 50 Tâm Sở (loại trừ Tầm, Tứ). 


Ghi chú: Trong điều thứ 4, đó là Cần Ích Hành đã không lây Tâm Sở Cần 
hữu quan với Ngữ Nghiệp Lực; là bởi vì Tâm Sở Cân không có được làm trưởng 
trội ở Lộ Ngữ Môn, và duy nhât chỉ có hữu quan với Tâm Tứ mà thôi. 


Phúc Hành Hiện Khởi Bởi Do Nương Vào Vô Minh Làm Nhân, đó là: 


Người đã có sự sùng tín duyệt ý ở trong những việc 7ác Phúc, có việc thực 
hiện Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu Tập; thì đa phần đã có sở nguyện cầu là 
sẽ được tiếp tục thụ hưởng sự an vui hạnh phúc ở trong kiếp sống sau, sẽ được thù 
thắng vi diệu hơn cả chính bản thân đã và đang đón nhận ở trong kiếp sống hiện tại 
nầy. Sẽ có quan điểm rằng một khi đã được lắng nghe, đã được đọc bài tường 
thuật có đề cập đến con người ta được sinh ra làm bá hộ, làm trưởng giả, vị vua, 
hoàng hậu, làm người xinh đẹp, có quyền lực, có sự thông minh và lanh lợi; hoặc 
được sinh làm Thiên Nam, Thiên Nữ, có rất nhiều Thiên Sản, được tuôi thọ lâu dài, 
không có sự vất vả khốn khổ ở trong bất luận một trường hợp nào cả. Tất cả 
những sự việc nầy đều là quả báo đã được đón nhận từ ở nơi việc Xả Thí cho ra, 
thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu Tập hết cả thấy. Khi đã là như vậy rồi, thì người ấy 
phát sinh lên sự hân hoan phấn khởi, mong muốn sẽ có được sự an vui hạnh phúc ở 
những thê loại này. Thế rồi, người ấy đã tích cực tác hành Thiện Sự, có việc Xả 
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Thí cho ra cũng có, hoặc thọ trì Giới Luật cũng có, hoặc Thính Pháp tụng niệm 
kinh điển cũng có, hoặc hành Thiền An Chỉ tu tập Minh Sát cũng có. Và hơn thế 
nữa, người ấy cũng khấn nguyện rằng “đam me puññam nibbànassa paccayo 
hotw” “Do Quả Phước Báu nây xin làm duyên đến Níp Bàn”, thê mà, lời khẫn 
nguyện này là việc thệ nguyện chỉ bằng với lời nói mà thôi; còn tâm thức thì lại 
thường có thiên hướng nhắm đến những sự an lạc như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 
Sự việc là như vậy, cũng bởi vì người ấy không có trông thấy tác nghiệt của Khô - 
Tập; và không trông thấy ân đức của Diệt — Đạo. Việc không được trông thấy ân 
đức và tác nghiệt đây, là cũng chính do bởi Vô Minh â ẫy vậy. 

Một vài người có quan điểm răng việc được thọ sinh làm Nhân Loại hoặc 
Chư Thiên đấy, cho dù xác thực sẽ có sự an lạc đi nữa, tuy nhiên sự an lạc â ây cũng 
vẫn không có được tinh lương bằng với sự an lạc của nhóm Phạm Thiên; vì lẽ 
nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới ấy có được tuổi thọ lâu dài hơn, quyên lực cũng 
có nhiều hơn, sự xinh đẹp của sắc thân và thiên cung cũng được tinh lương hơn, sự 
Khổ Thân —- Khổ Tâm cũng chăng có dù chỉ là một chút ít; và bởi do thế mới nỗ 
lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc tầng Thiền Sắc Giới. Người 
có sự hiểu biết như vậy, cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt và ân đức 
của Tứ Thánh Đế; vả lại cũng chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Sĩ Mê ấy vậy. 
Chính vì thế mới nói được răng Vô Minh làm Nhân và Phúc Hành làm Quả từ ở 
nơi Vô Minh. 


Phi Phúc Hành Hiện Khởi Bởi Do Nương Vào Vô Minh Làm Nhân, đó là: 


Một vài người chăng có tin rằng tác hành Thiện Sự là Phước Báu, và tạo tác 
điều xấu ác là Tội Lỗi; bởi do thế nhóm người nầy mới có sự duyỆt ý ở trong việc 
tạo tác những Ác Hạnh, có việc sát mạng Hữu Tình, trộm cắp tài sản, lường gạt, 
âm tửu, v.v. Hoặc một vải Tgười cũng hiểu biết được rằng tạo tác các việc xâu ác 
ẫy là bắt thiện, là tội lỗi; thế nhưng bản thân thì cũng vân không từ bỏ; bởi do thế 
nhóm người nầy cũng có duyệt ý ở trong việc tạo tác những Ác Hạnh tương tự như 
nhau. Hoặc một vải người chấp thủ tà thuyết với những tín điều ở Thượng Đề, 
hiểu biết rằng nếu như sát mạng Hữu tình rồi lắy đem cúng dường đến Thượng Đề 
hoặc Quỷ Thần như vậy rồi thì Thượng Đề hoặc Quỷ Thần sẽ ban phát cho thành 
tựu thể theo sự nguyện vọng của mình, và sẽ phù hộ cho luôn được mát lành trong 
sự an lạc suốt trọn cả cuộc đời; vả lại một khi đã mệnh chung lìa khỏi Thế Gian 
nầy đi rồi, thì Thượng Đề hoặc Quỷ Thần ấy sẽ sắp xếp nâng đỡ cho Thức của 
mình được đi đến Cõi Thiên Đàng; bởi do thế, nhóm người nầy mới sát mạng 
Chúng Hữu Tình đề lây đem đi cúng dường điều mà mình đã thủ tín. 

Việc tạo tác những Ác Hạnh của những hạng người như đã vừa đề cập đến 
đây, là cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt của Khổ - Tập và chăng có tư 
duy đến ân đức của Diệt - Đạo, và cũng chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Sỉ Mê 
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bưng bít che khuất lấy; bởi do thế mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phi 
Phúc Hành làm Quả từ ở nơi Vô Minh. 


Bất Động Hành Hiện Khởi Bởi Do Nương Vào Vô Minh Làm Nhân, đó là: 


Một vài nhóm người cũng có quan điểm rằng sự khổ đau với biết bao sự 
thống khổ mà tất cả Chúng Hữu Tình đang phải thụ lãnh ấy, chính là thường hữu 
quan từ ở nơi Sắc Pháp làm thành Tác Nhân; vì lẽ một khi đã có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân rồi thì sẽ phải có việc mong muốn được trông, thấy, mong muốn được lắng 
nghe, mong muôn được ngửi, mong muốn được biết vị, mong muốn được đụng 
chạm. Những thể loại này mà nếu nhỡ như không hiện hành thể theo sở nguyện 
vọng, thì ắt hắn sẽ phát sinh lên sự khốn khổ ưu não, hoặc sẽ có những sự ốm đau 
với bao điều bất an; và đích thị là cũng chính do bởi dựa vào có sắc thân ấy vậy. 
Nếu giả như không có sắc thân này đi rồi, thì bao sự thống khổ â ấy cũng không nào 
có được, và duy nhất là chỉ có sự an lạc mà thôi. Chính vì lẽ ấy, nhóm người nây 
mới nỗ lực tầm cầu đạo lộ để sẽ làm cho Sắc Pháp không còn khởi sinh lên; bằng 
với sự nỗ lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho được chứng đắc theo tuần tự các 
tầng Thiền Định chí đến cả các tầng Thiền Vô Sắc Giới vậy. 

Hoặc bậc đã chứng đắc Thiền Hữu Sắc Giới rồi, và tất cả nhóm Phạm Thiên 
Hữu Sắc Giới có quan điểm răng Thiền Hữu Sắc Giới mà mình đã có đây, một khi 
đem so sánh với Thiền Vô Sắc Giới thì vẫn không có sự tỉnh lương bằng, vì lẽ vẫn 
còn đang dao động do bởi mãnh lực từ ở nơi Chỉ Thiền và Cảnh. Còn đối với 
Thiền Vô Sắc Giới ấ ẫy, rằng kh tính theo Chi Thiên thì chỉ có Chi Xở ( Upekkhà) 
với Nhất Ti hồng (Ekaggafà) mà ây chính là thực tính kiên trụ bất dao động; răng 
tính theo Cảnh thì cũng có nhiều sự vi tế tinh lương hơn Cảnh của Thiền Hữu Sắc 
Giới; bởi do thế bậc đã được chứng đắc Thiền Vô Sắc Giới mới có nhiều sự an lạc, 
và một khi đã mệnh chung lìa khỏi Thế Gian nầy rồi, thì cũng được thọ sinh thành 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới, chỉ có Danh Pháp và thoát khỏi tất cả mọi khô đau. Thế 
là, các Ngài ấy mới nỗ lực thực hành tầng Thiền Định nối tiếp cho đến được chứng 
đắc Thiền Vô Sắc Giới. 

Nhóm người có quan điểm như đã vừa đề cập đến ở tại đây, là cũng do bởi 
vẫn có sự si mê bưng bít không cho thấy ở trong Tứ Thánh Đề; có nghĩa là cho dù 
tất cả nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới sẽ không có Khổ Thân - Khổ Tâm, vì lẽ 
xung quanh chăng có điều chi để sẽ làm cho phát sinh các sự khốn khổ ưu não đi 
nữa, tuy nhiên cũng vẫn không trốn thoát khỏi sự tử vong, mà đây chính là một thê 
loại 7ứ Khổ (Maranadukkha). ` Một trường hợp khác nữa, một khi mãnh lực từ ở 
nơi Thiền Vô Sắc Giới đã hoại diệt đi, thế thì cũng sẽ phải đi thọ sinh làm thành 
Nhân Loại hoặc Chư Thiên, sẽ phải bị tiếp xúc với biết bao sự vất vả khốn khổ 
hiện hữu ở trong Cõi Nhân Loại và Cõi Thiên GIới. Vả lại, khi đã mệnh chung lìa 
khỏi Thế Gian này rồi, thì cũng có thể sẽ phải đi tục sinh ở trong Cõi Khổ Thú, và 
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cũng phải bị tiếp xúc Khổ Cự Đại (Mahàdukkha). Sự việc không thấy tác nghiệt 
của Thiền Vô Sắc Giới, và đích thị chính việc làm thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
đây, mới được gọi là Bắt Tri Khổ Đề (Dukkhe qñàna1m). 

Trong sự việc có sự hân hoan duyệt ý mong muốn có được Thiền Vô Sắc 
Giới, mong muốn thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới, là cũng với mãnh lực từ ở nơi Ái 
Dục (Tanhà) làm thành cái nguyên nhân đầu tiên cho sinh khởi sự khổ đau. Tuy 
nhiên người ấy cũng không thấy tác nghiệt của việc hân hoan duyệt ý ở trong 
Thiền Vô Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới; và đích thị chính là như vậy mới được gọi là 
Bất Trì Tập Đề (Dukkhasamudaye añàpam). 

Bậc đã thọ sinh thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới, và chỉ có sát trừ khổ đau 
bằng với phương cách Giải Trừ (Vikkhambhana), mà chăng phải là Bính Tuyệt 
(Samuccheda); bởi do thê sự an lạc của nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới đang thụ 
lãnh ẫy mới chăng phải là sự an lạc một cách xác thực; mà đó chỉ là sự an lạc hữu 
quan với Hành Khổ (Sankhàradukkha) và Hoại Khổ (Viparinàmadukkha). Việc 
sát trừ khổ đau một cách bính tuyệt, và có được sự an lạc một cách xác thực, thì chỉ 
có một thê loại đơn nhất và đấy chính là Níp Bàn mà thôi. Tuy nhiên vị ấy cũng 
chăng có được biết đến, mà lại nghĩ rằng sự an lạc ở trong Thiền Vô Sắc Giới và 
thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới ấy, mới chính là sự an lạc một cách tuyệt hảo; và 
đích thị chính là như vậy mới được gọi là Bá? Trí Diệt Đề (Dukkhanirodhe 
qñànam). 

Lời giải thích như đã vừa đề cập đây, là việc đề cập đến Vô Minh làm Nhân 
và Bất Động Hành làm Quả. 

Lại nữa, người chỉ trông thấy tác nghiệt của Sắc Pháp, nhưng lại không 
trông thấy tác nghiệt của Danh Pháp; thế rồi cũng thực hành Thiền Vô Sắc Giới 
đây, thì đa số chỉ hiện hành ở trong khoảng thời gian không có Phật Giáo; còn đối 
với ở trong thời kỳ Phật Giáo thì chỉ là thiểu số. Còn bậc đã chứng đắc được 
Thiền Định rồi lại tiếp tục thực hành cho đến chứng đắc Thiền Vô Sắc Giới ở trong 
thời kỳ của Phật Giáo, thì chăng phải thực hành cho được tiến triển vì trông thấy 
tác nghiệt của Sắc Pháp, mà thực ra chỉ thực hành nhằm đề thực hiện 7ï hắng Trí 
(Abhiññà); và hơn nữa, nếu đã là bậc Bất Lai hoặc bậc Vô Sinh thì cũng nhằm để 
cho nhập được 7/ hiển Diệt (Nirodhaj/hàna) mà thôi. — Tuy nhiên, dù sao đi nữa 
ngoại trừ bậc đã có sở nguyện Tuệ Chánh Đẳng Giác, Tuệ Độc Giác, Tuệ Chí 
Thượng Thỉnh Văn Giác, Tuệ Đại Thinh Văn Giác; ngoài ra đây, thì nên thực hành 
Minh Sát nhằm để làm cho Tâm Đạo được phát triển lên, để rồi có khả năng diệt 
trừ được ,%¡ Mê (Moha). Và một khi đã diệt trừ được Si Mê rồi, thì coi như cả 
Tam Hành ở chỗ thuộc Quả của Vô Minh cũng bị diệt trừ luôn thể; vì lẽ công việc 
diệt trừ được Phước Báu quả là một việc làm vô cùng khó khăn; duy nhất chỉ có 
đặc biệt là ở trong thời kỳ của Phật Giáo còn đang hiện bầy mà thôi. Còn công 
việc kiến tạo Phước Báu cho được sinh khởi thì quả là chăng có khó nhọc chi, và 
được thực hiện bất kể thời gian. Người vẫn chưa tiệt diệt được Vô Minh, tuy 
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nhiên tác hành của người ấy chăng thành Tội Phước, và thường được vượt thoát ra 
khỏi Hành thì quả thực là không có vậy. 


Sẽ Nói Được Răng Vì Sao Bậc Đã Đoạn Lưu Vô Minh Rồi 
Thì Sẽ Không Còn Tiêp Tục Thực Hiện Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập 


Một vài Ngài có thể hiểu biết sai trật răng Bậc đã thành tựu viên mãn Quả 
Vô Sinh rồi, thì Tội Lỗi luôn cả Phước Báu cũng không còn sinh khởi; do bởi có 
lời đã nói rằng Bậc đã tiệt diệt được Vô Minh rôi, thì coi như cả Tam Hành ở chỗ 
là Tội Phước, với những thê loại nầy ắt hăn cũng bị tiệt diệt luôn thể. Khi đã là 
như vậy thì lập ý rằng Bậc Vô Sinh cây chăng phải chỉ là không tạo tác điều tội lỗi, 
có việc sát mạng Hữu Tình, trộm cắp tài sản, v.v. không thôi; mà ngay cả các việc 
Tác Phúc có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập cũng không có thực hiện luôn. Điều nầy 
được giải thích rằng “chẳng phải là như thể !” vì lẽ sự thật về điều ấy, là tất cả các 
Bậc Vô Sinh cũng vẫn còn tác hành Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; tuy nhiên Xả Thí, 
Trì Giới, Tu Tập của Bậc Vô Sinh đang thực hiện đây, thì chăng phải được liệt kê 
là Phúc Hành hoặc Bất Động Hành, vì chính những điều này là Quả của Vô Minh. 
Còn những việc tác hành ây, thì được liệt kê chỉ là Duy Tác (Kirjà) thuộc về 
Hành Phổ Thông (Sankhàrasàmaññà), và chăng có việc cho trỗ sinh quả báo nối 
tiếp ở trong Thời Tái Tục. 

Việc tác hành với Thân, Lời, Ý của Bậc Vô Sinh chỗ gọi là Hành Phổ T hông 
đấy, thì cũng lập ý đến việc kiến tạo những công việc hữu quan với Thân, Lời, Ý 
cho được thành tựu mà thôi; đúng với câu đã nói rằng “W4 hi koci pafieca 
samuppàdarahito saàkhatadhanuno nàma afthỉ”- “Ất hắn chẳng có bất luận một 
Pháp nào được gọi tên là Phối Chế Pháp mà vượt thoát ra khỏi Liên Quan Tương 
Sinh”. Có nghĩa là Tâm Duy Tác của Bậc Vô Sinh cũng vẫn được gọi là Hành, và 
cũng được liệt kê vào một Chi Phần của Liên Quan Tương S¡nh. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Hành 


I. Kiến Thủy Trạng Thải (Abhisankharanalakkhap): Có việc tác hành tạo 
tác làm thành trạng thái. 

2. Cân Miễn Phận Sự (Àyuhanarasà): Có việc nỗ lực làm cho Thức Tái Tục 
sinh khởi; hoặc nỗ lực làm cho Pháp thành Quả, ấy là khối Danh (Danh Uần) 
và bọn Sắc (Sắc Uần) cho được sinh khởi, làm thành phận sự. 

3. Tự Tác Ý Thành Tựu ( Cefanàpaccupaffhànà): Là Pháp chủng thúc đây lôi 
kéo, là hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiển Trí 
(Paudita). 

4. Lậu Hoặc Nhán Cận (Àsavapadafthàna): Có Vô Minh làm Nhân cận lân. 


48 


Tóm lại, tất cả các việc tác hành tạo tác với Thân, Lời, Ý của tất cả Chúng 
Hữu Tình ắt hắn không thể nào trốn thoát ra khỏi cả Tam Hành, ây là Phúc Hành, 
Phi Phúc Hành và Bất Động Hành; luôn cả có sự hân hoan duyệt ý ở trong cả Tam 
Hành ấy nữa. Tất cả sự việc nầy cũng do bởi Vô Minh, đích thị chính là sự bất 
liễu minh tác nghiệt của Khổ và Tập, và bất liễu minh ân đức của Diệt và Đạo. 
Bởi do thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê 
Mở (Sammnohavinodanì Atthakathà) rằng: 


MMaruppdtartau dìpaccim Madhulittassa lehqnaim 
ŒGuthakilam visan khàdatm Pisàcanagaram yathà. 
Bàilo karoti sankhàre Trvidhe dukkhahetfavo 
Tasmà safi avÙJàya Bhàyato hofi paccayo. 


“Người đã bị che lấp do bởi Vô Minh thì ắt hắn thường hay kiến tạo cả Tam 
Hành có Phúc Hành, v.v.,và tất cả đêu là Nhân Khổ Đau cả thấy. Cũng ví tựa 
như người nhấy xuống vực thắm vì đã nương dựa vào sự mong mỏi có được nàng 
Thiên Nữ. — Hoặc ví tựa như con thiêu thán đã bay vào đồng hứa do bởi có sự 
duyệt ý ở trong ánh sáng của đồng lửa ấy vậy. Hoặc ví tựa như người liễm lưỡi 
dao mà người ta đã thoa mật ong lên đấy, do bởi nương vào sự duyệt ỷ ở trong mùi 
vị. Hoặc ví tựa như trẻ sơ sinh đùa nghịch với chính phần của mình. Hoặc ví 
tựa như người uống thuốc độc do bởi dựa vào sự buôn lòng muốn được chết đi. 
Hoặc vi tựa như người đi lạc đường vào trong thành phố Quỷ vậy. Bởi do thể, tất 
cả các bậc hiển đức mới liễu trỉ răng Vô Minh làm duyên của Hành, vì lẽ một khi 
đã có Vô Minh rồi, thì nhất định cả Tam Hành cũng thường luôn sinh khởi theo. ” 


Lại nữa, người đang bước đi ở trong khoảng giữa của màn đen u tối, thì ắt 
hăn không trông thấy được con đường; bởi do thế người ấy phải bước đi một cách 
đoán mò dò dẫm dựa theo Phước - Nghiệp của chính mình; đúng cũng có, và sai 
trật cũng có. Một khi đã bước đi sai trật con đường rồi, thì cho dù có nói rằng quả 
thực là bởi do tăm tối mới phải bị đi trật đường đi nữa; tuy nhiên sát na đã bước đi 
đúng đường, thì cũng sẽ không được nói răng là bởi do ánh sáng mới đi đúng được. 
Điều nầy nên thâm sát cho được liễu tri như thế. Tất cả Chúng Phàm Phu đang 
viễn du trên lộ trình luân chuyển ở trong Vòng Luân Hồi, thì nên được nói răng 
đây là những hạng người đang cùng nhau bước đi ở trong màn đêm u lối, và thiếu 
người đìu dắt, đó là Chân Giác Tri (Saccapdfivedhañànma). Chính với lý do này, 
việc tác hành tạo tác của những hạng người nây, đôi khi thì cũng tác phúc, được 
gọi là Phúc Hành và Bất Động Hành; và đôi khi thì cũng tạo tội, mà gọi là Phi 
Phúc Hành. Vì thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bầy tiếp nối theo như vầy: 


Yathàpi nàma Jaccandho Naro apariniàyako 
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Ekadà yàti rnaggena Kummaggenàpi ekadà. 
Sarmsàre sarrsaratm bàÌo Tathà aparinàyako 
Karofi ekaqdà puñfiam Apufifampi ekadà. 
“Neu Muội Phàm Phu (AndhaputhujJjana) đang bước đi ở trong Vòng Luân 
Hải và thiếu người đìu dắt, đó là Chân Giác Tri; vì thế đôi khi ắt hắn cũng có tác 
phúc, và cũng có đôi khi hắn là tạo tội; cũng ví tựa như người khiếm thị nhưng lúc 
sinh ra lại thiểu người đìu dắt, vì thể có đôi khi bước đi thì cũng đúng đường, và 
cũng có đôi khi hẳn là bước sái trật đường. ” 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Vô Minh Làm Duyên Hành (Avijjàpaccayà Sankhàrà) 


1. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Phúc Hành thì có 
được hai mãnh lực Duyên, đó là: 

1L. Cảnh Duyên (Ârammaụapaccaya), 

2J. Thường Cận Y Duyên (Pakatpanissayapaccay4). 

[Tính giản lược thì có hai mãnh lực Duyên, như ở phần trên đã vừa đề cập 
đến. Tính rộng và đây đủ thì có bốn mãnh lực Duyên, tức là: 

1/. Cảnh Duyên và 

2J. Cảnh Trưởng Duyên (ranunanàdhipatipaccaya), 

3/. Cận Y Duyên (Upanissayapaccayg) và 

4J. Thường Cận Y Duyên. 


Lại nữa, Phúc Hành được phân tích ra làm hai thê loại, đó là: 
e Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Thiện Hữu Sắc Giới thì được gọi tên 
là Phúc Hành Sắc Giới. 
e Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Đại Thiện thì được gọi là Phúc 
Hành Dục Giới.] 


2. Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi Phi Phúc Hành thì có được 15 mãnh 
lực Duyên, đó là: 

U. Nhân Duyên (Hetupaccaya): Tâm Sở Š¡ thuộc về Nhân Tương Ưng 
hiệp trợ với Tâm Sở Tư Tác Ý cùng phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện. 

2!. Cảnh Duyên (Ârammanapaccaya): Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 12 
Tâm Bắt Thiện thuộc của tha nhân và của mình ở trong cả Tam Thời (Quá Khứ, 
Hiện Tại và Vị Lai) tiếp thâu Tâm Sở S¡ làm thành Cảnh. 

3/. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya): bao gồm có cả Cảnh Cận Y Duyên 
(Ìrammanupanissayapaccaya), Cảnh Trưởng Duyên; với Tâm Sở S¡ kết hợp với 
Tâm Sở Tham đặng thành Cảnh Trưởng Duyên của Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp 
với Tâm Sở Tham. 
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4l. Vô Gián Duyên (Ananfarapaccaya): Tâm Sở S1 phối hợp với Tâm Bắt 
Thiện sinh trước, còn Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Bắt Thiện sinh sau. 

5J. Đăng Vô Giản Duyên (Samanfarapaccaya): tương tự cùng phương thức 
với Vô Gián Duyên. 

6/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtfapaccayg): Tâm Sở S1 cùng câu sinh với Tâm 
Sở Tư Tác Ý ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 

7I. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya): Tâm Sở Si cùng hỗ trợ Tâm Sở 
Tư Tác Ý ở trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

§/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya): Tâm Sở Sỉ và Tâm Sở Tư Tác Ý cùng 
nương tựa và câu sinh với nhau ở trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

9/. Cận Y Duyên (Upamissayapaccaya): Tâm Sở S¡ và Tâm Sở Tư Tác À4 
cùng nương tựa cận kề khăn khít với nhau ở trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

10/. Trùng Dụng Duyên (Àsevanapaccaya): Tâm Sở S¡ phối hợp VỚI Cái 
Tâm Bắt Thiện sinh trước hỗ trợ cho Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với cái Tâm Bắt 
Thiện sinh sau kế đó; và Tâm Đồng Lực sinh trước hỗ trợ cho Tâm Đồng Lực sinh 
kế sau. 

11/. Tương Ung Duyên (Sampayutffapaccaya): Tâm Sở Si và Tâm Sở Tư 
Tác Ý cùng hòa hợp giúp với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

12I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Sở S1 và Tâm Sở Tư Tác Ý 
cùng câu sinh và cùng hiện hữu trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

13/. Vô Hữu Duyên (Nafthipaccaya): Tâm Sở Si phối hợp với Tâm Bất 
Thiện sinh trước đã vừa diệt mắt, và Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Bất 
Thiện sinh nối tiếp kế liền sau đó. 

14/. Lụ Khứ Duyên (Vigafapaccayg): tương tự cùng phương thức với Vô 
Hữu Duyên. 

15/. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya): tương tự cùng phương thức với Hiện 
Hữu Duyên. 


3. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Động Hành thì có 
được một mãnh lực Duyên, đó là: 7zởng Cán Y Duyên (Pakatùpanissaya 
paccaya). 


Tổng kết lại, thì Vô Minh Làm Duyên Hành có được 
L7 mãnh lực Duyên (tính tròn đủ), đó là: 


l/. Nhân Duyên (Hetupaccaya) 

2!.. Cảnh Duyên (Ảrammatapaccaya) 

3/.. Cảnh Trưởng Duyên (Ảrammanàdhipatipaccaya) 
4/.. Vô Gián Duyên (Ananfarapaccaya) 

5J.. Đăng Vô Giản Duyên (Samanfarapaccaya) 
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6/._ Câu Sinh Duyên (SahaqJàtfapaccaya) 

7I.. Hồ Tương Duyên (Aññmafñiñapaccaya) 

S/.. Câu Sinh Y Duyên (ShaJàtanissayapaccayad) 

9/.. Cảnh Cận Y Duyên (Ìramimanupanissayapaccayq) 
10/. Vô Gián Cận Y Duyên (Ananfarùpanissayapaccay4) 
11/. Thường Cán Y Duyên (Pakatùpanissayapaccaya) 
12/. Trùng Dụng Duyên (Àseyanapaccaya) 

13/. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya) 

14/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahqJàtatthipaccaya) 
15/. Vô Hữu Duyên (Natfhipaccaya) 

16/. Ly Khứ Duyên (Vigafapaccaya) 

L1!. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaqjàtàvigafapaccaya) 


Kết Thúc Vô Minh Làm Duyên Hành 


H. SAÑKHÀRAPACCAYÀ VIÑÑÀNAM SAMBHAVANTI 
(Hành làm duyên cho Thức khởi sinh) 


32 Thức Dị Thục Quả Hiệp Thế thường hiện khởi bởi do nương vào cả Tam 
Hành (Sz#khàra) (Phi Phúc Hành, Phúc Hành và Bất Động Hành) làm Nhân. 

Có hai thể loại Hành, đó là: 

1/. Hành làm thành Quả của Vô Minh, 

2/. Hành làm thành Nhân cho sinh khởi Thức. 


Đối với Hành làm thành Quả của Vô Minh thì thường có được hết cả thấy, 
và không loại trừ bất luận một thẻ loại nào. Còn Hành làm thành Nhân cho sinh 
khởi Thức, thì loại trừ Tư Tác Ý hiện hữu ở trong Tâm S¡ Tương Ưng Trạo Cử ở 
trong sát na Thức Tái Tục Bất Thiện sinh khởi, bởi do nương vào Phi Phúc Hành 
làm Nhân; bởi vì Tư Tác Ý Trạo Cử không có năng lực vừa đủ để sẽ trổ sinh quả 
báo ở trong Thời Kỳ Tái Tục (Pafisandhikàla), đặng cho tục sinh làm nhóm Hữu 
Tình Khổ Thú. Tuy nhiên ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi (Pavatfikàla) thì lại có 
được khả năng trổ sinh quả báo đề cho sinh khởi Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện. 
Chính vì thế, ở trong câu nói rằng $ø#khàrapaccayà vifñfñànam sambhavati 
(Hành làm duyên cho Thức khởi sinh), thì khoảng thời gian Phi Phúc Hành làm 
Nhân và 7hức Tái Tục (Pafisandhiviññàna) làm Quả, mới loại trừ Tư Tác Ý Trạo 
Cử đi, và như thế có thê chỉ còn có 11 Tư Tác Ý Bất Thiện. Tuy nhiên khoảng thời 
gian Phi Phúc Hành làm Nhân và 7c Chuyển Khởi (Pavatfiviññàna) làm Quả, 
thì lại hiện hữu hết cả thấy 12 Tư Tác Ý Bắt Thiện. 
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Còn ở trong Phúc Hành thì nhất định loại trừ Tư Tác Ý trong Thiện Thắng 
Trí, bởi vì Tư Tác Ý Thiện Thắng Trí đây không có chức năng trổ sinh quả báo, 
tức là Thức Quả Dị Thục, bất luận một Thời nảo trong cả hai Thời Kỷ, Thời Kỳ 
Tái Tục và Thời Kỳ Chuyên Khởi. Những Thắng Trí có Thần Túc Thăng Trí v.v. 
ở chỗ sinh khởi làm Quả từ ở nơi Thiện Thắng Trí, đích thị chính là Quả sinh khởi 
theo Thời Hiện Tại hiển hiện năng lực rõ ràng. Tuy nhiên cho dù sẽ loại trừ Tư 
Tác Ý ở trong Thiện Thắng Trí đi nữa, số lượng Tư Tác Ý ở phần Phúc Hành cũng 
có thể có được 13 như lúc ban đầu; vì lẽ Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới bất hữu 
quan với Thăng Trí cũng vẫn có hiện hữu. 

Đối với Bất Động Hành có thể có toàn bộ Tư Tác Ý và không có loại trừ 
điều nào; bởi do thế khi tổng kết số lượng Hành làm Nhân cho sinh khởi Thức thì 
có thể có được như vầy: 

e_ 13 Phúc Hành (loại trừ Tư Tác Ý ở trong Thiện Thắng Trí) 
e 12 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tác Ý Trạo Cử ở chỗ không cho quả 
báo ở trong Thời Tái Tục) 
e« 4 Bất Động Hành 
Kết hợp lại thì có 29 Tư Tác Ý. 


Lại nữa, Tư Tác Ý Bắt Thiện bị diệt trừ do bởi cả Tứ Đạo, và Tư Tác Ý 
Thiện - Bất Thiện ở phần W2 Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikamma), cho dù sẽ là Hành 
sinh khởi từ ở nơi Vô Minh làm Nhân có thực sự đi nữa, tuy nhiên cũng không 
sắp vào ở trong Hành làm Nhân của Thức tương tự như nhau được. 

Trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ Viññàna (Thức): 

“Vijànàtìti = Viññànaiw”- “Pháp chủng nào hiểu biết Cảnh một cách đặc 
biệt, chính vì thế mới goi tên Pháp chủng ấy là Thức. ” (Lập ý lẫy 32 Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế). Một trường hợp khác nữa: “VWijànamii efenàfi = Vififiànaim ”¬ 

“Tất cả người ta thường hay biết Cảnh một cách đặc biệt bởi do Pháp chủng ấy; 
chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng làm thành tác nhân cho tất cả người ta được 
hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt, là Thức. ” (Lập ý lẫy 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế cùng phối hợp với Tâm Sở). 

Chi Pháp của Thức đây được trình bầy thê theo hai Phương Pháp (Naya), đó 
là: Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhamma 
bhàjanìyanaya) và Phương Pháp Phân Tích thể theo Kinh Tạng (Sufamta 
bhàjƒamìyanay4). 


+ Răng theo Phương Pháp Phân Tích thê theo Vô Tỷ Pháp Tạng, tức là 89 
Tâm, bởi vì từ ngữ Wifñfñàpa (Thức) có việc hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt từ ở 
nơi việc hiểu biết của Tưởng (Saffñà) và Trí Tuệ (Paññà); chính vì thế mới tính 
lây toàn bộ hết tất cả các Tâm. Một trường hợp khác nữa, tất cả các Tâm có được 
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sinh khởi lên, thì cũng phải nương vào Hành, tức là việc tác hành tạo tác; chính vì 
thế mới tính lẫy toàn bộ hết tất cả các Tâm. 

+ Rằng theo Phương Pháp Phân Tích thê theo Kinh Tạng, tức là 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế, bởi vì việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh bởi theo Phần 
Phân Tích Theo Kinh Tạng đây, thì có việc phân chia theo 7Thởi K) (Kalz) nghĩa là 
kiếp sống ở trong Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai; phân chia theo Nhân — Quả, cả Tam 
Luân, v.v. Chính vì thế, một khi tính Thức theo Thời Kỳ thì cũng được sắp vào ở 
trong kiếp sống Hiện Tại, như đã có được trình bầy rằng “Majjhe aftha 
paccayuppanno addhà”. Một khi tính theo Nhân Quả thì cũng được sắp vào ở 
trong Quả, như đã có được trình bầy rằng “dàn phalapaficakaw”. Một khi tính 
theo cả Tam Luân thì cũng được sắp vào ở trong DỊ Thục Quả Luân, như đã có 
được trình bầy rằng “4yasesà ca vipàkavaffam”. Chính vì thế, từ ngữ Viññàna 
(Thức) ở chỗ làm Quả của Hành đây, đích thị mới bao gồm 32 Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế ấy vậy. 

Còn việc trình bầy thể theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp 
Tạng thì không có sắp bầy Chi Pháp; có nghĩa là từ ngữ ViØñàpa (Thức) cũng bao 
hàm toàn bộ tất cả các Tâm. Từ ngữ Nàma (Danh) thì cũng bao hàm toàn bộ tất 
cả các Tâm Sở. Từ ngữ Rèpa (Sắc) thì cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Sắc Pháp. 
Từ ngữ Phassa (Xúc) cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Xúc. Là như vậy chẳng 
hạn, cũng bởi vì không có việc phân biệt bởi theo Thời Kỳ, Nhân Quả, v.v. 

Việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh thể theo cả hai Phương Pháp như đã 
vừa đề cập đến đây, Đức Phật Ngài đã có lập ý trình bầy để ở trong Bộ Kinh Phân 
Tích (Vibhangapakarap—a) của Tạng Vô Tỷ Pháp. 


+ Giải thích trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất, đó là: “Wjjànàfifi = 
Viñinanam °. 

Pháp chủng của Tâm thì thường luôn có việc được tiếp thâu lấy Cảnh chăng 
kế thời gian nào; và đích thị chính là việc thường luôn được tiếp thâu lấy Cảnh 
chăng kế thời gian nào đây, mới được gọi tên là “?zờng hay biết Cảnh một cách 
đặc biệt ”. 

Một trường hợp khác nữa, ở trong số lượng những thể loại Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế thì đa số có việc hiểu biết Cảnh đặc biệt rất là hạn chế; khác biệt với 
việc hiểu biết Cảnh của Thiện và Duy Tác thì đa số là bất hạn lượng. Chẳng hạn 
như Tâm Nhãn Thức thì đặc biệt hiểu biết Cảnh Xúc; Tâm Tiếp Thâu thì đặc biệt 
cũng chỉ có việc hiểu biết Ngũ Cảnh, Xả Thọ, Tâm Thâm Tắn, Tâm Đại Quả và 
Tâm Dị Thục Quả Đáo Đại một khi thực hiện chức năng ở chỗ Tái Tục, Hữu Phần 
và Tử thì đặc biệt cũng chỉ có việc hiểu biết Cảnh hữu quan với kiếp sống Quá 
Khứ. Và cũng chính vì như vậy, mới được gọi tên là “liễu tri Cảnh một cách đặc 
biệt ”, nghĩa là không hiểu biết cùng khắp tất cả. 
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+ Giải thích trong câu Chú Giải ở điều thứ hai, đó là: “Vijànazi etenàfi 
= Viññànat”. 

Tất cả Chúng Hữu Tình hoặc Tâm Sở có việc hiểu biết những các Cảnh, kê 
cả Siêu Lý và Chế Định đấy, là cũng do bởi nương vào Thức Dị Thục Quả làm 
Nhân. Sẽ nói rằng nếu như Tâm Nhãn Thức không có sinh khởi, thì cũng coi như 
là người ấy không có việc trông thấy, v.v. Nếu như Tâm Thân Thức không có 
sinh khởi, thì cũng coi như là người ây không có sự cảm giác về Thân Môn. Nếu 
nhỡ như thiếu Tâm Hữu Phần đi rồi, thì kể như là người ây chăng có sự hiểu biết 
bất luận một Cảnh nào cả. Chính với lý do nây, những thê loại Thức Dị Thục 
Quả đây, mới làm thành Pháp Tác Nhân để cho tất cả Chúng Hữu Tình hiểu biết 
Cảnh một cách đặc biệt. 


Thức làm thành Quả của tất cả các Hành đây, được phân chia ra thành 
hai nhóm, đó là: 
I. Thức sinh khởi ở trong Thời Tái Tục thì được gọi tên là 72c Tải Tục 
(Pafisandhivinññadpg); tức là 19 Tâm Tái Tục, và 
2. Thức sinh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi thì được gọi tên là Thức 
Chuyển Khởi (Pavaftivrinapd); tức là 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế. 


Phân Tích 19 Thức Tái Tục Bởi Theo Cả Tam Hành 
(Phi Phúc Hành, Phúc Hành, Bât Động Hành) 


I. 11 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tác Ý Trạo Cử) làm Nhân. 1 Tâm Dị Thục 
Quả Bất Thiện Thâm Tắn Xả Thọ làm Quả cho đi Tái Tục ở trong cả Tứ 
Khổ Thú, làm thành nhóm Người Khổ Thú Vô Nhân (Duggatiahetuka 
puggala), tức là nhóm Hữu Tình Khổ Thú. [Chứ thích: Tâm Sở Tư Tác Ý 
phối hợp với Tâm S¡ Trạo Cử tạo tác ra 7 Tâm DỊ Thục Quả Bắt Thiện Vô 
Nhân thì không trô sinh việc Tái Tục. | 

2. Phúc Hành tức là 4 7 Tác Ý Đại Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm (Mahàkusala 
dvihetukaomakacetanà) làm Nhân. 1 Tâm Dị Thục Quả Thiện Thâm Tấn 
Xá Thọ làm Quả cho đi Tái Tục ở trong l Cõi Nhân Loại, l1 Cõi Tứ Đại 
Thiên Vương, làm thành nhóm Người Thiện Thú Vô Nhân (Sugatfiahetuka 
puggala), tức là Nhân Loại và Chư Thiên bậc thấp; ở dạng tiên thiên bất túc, 
dị tật câm điếc, cuồng điên, đui mù, v.v. 

3. Phúc Hành tức là 4 7⁄ Tác Ý Đại Thiện Nhị Nhân Thượng Phẩm 
(Mahàkusaladvihetukaukkafthacetfanà) và 4 Tư Tác Ý Tam Nhân Hạ Phẩm 
làm Nhân. 4 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí làm Quả cho đi Tái Tục ở 
trong l1 Cõi Nhân Loại, 6 Cõi Thiên Dục Giới, làm thành nhóm Người Nhị 
Nhân, tức là Nhần Loại và Chư Thiên bậc trung. 


Jộ 


. Phúc Hành tức là 4 Tư Tác Ý Đại Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm làm 
Nhân. 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí làm Quả cho đi Tái Tục ở trong I 
Cõi Nhân Loại, 6 Cõi Thiên Dục Gi1ới, làm thành nhóm Người Tam Nhân, 
tức là Nhân Loại và Chư Thiên bậc cao. 

. Phúc Hành tức là 5 Tư Tác Ý Thiện Hữu Sắc Giới làm Nhân. 5 Tâm Dị 
Thục Quả Hữu Sắc Giới làm Quả cho đi Tái Tục ở trong 15 Cõi Hữu Sắc 
Giới (loại trừ Cõi Vô Tưởng Hữu Tình), làm thành nhóm Phạm Thiên Hữu 
Sắc Giới. 

. Bất Động Hành tức là 4 Tư Tác Ý Thiện Vô Sắc Giới làm Nhân. 4 Tâm Dị 
Thục Quả Vô Sắc Giới làm Quả cho đi Tái Tục ở trong 4 Cõi Vô Sắc Giới, 
làm thành nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 


Phân Tích 32 Thức Tái Tục Bởi Theo Cả Tam Hành 
(Phi Phúc Hành, Phúc Hành, Bât Động Hành) 


. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp 12 Tâm 
Bất Thiện làm thành tác nhân). Và 7 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện, tức là 
việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc 
xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc thâm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ 
Ở nơi Đồng Lực Bất Thiện làm Quả ở trong 11 Cõi Dục Giới. 

. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 12 
Tâm Bất Thiện làm thành tác nhân). Và 4 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện tức 
là việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc được lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), 
việc tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), việc thâm tra Cảnh Bất Thiện (Tâm 
Thâm Tần) làm Quả (thụ lãnh Cảnh xấu) ở trong 15 Cõi Sắc Giới. 

. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 8 Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. § Tâm DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân tức là việc trông thấy, việc được 
lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, việc tiếp thâu 
Cảnh, việc thâm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ ở nơi Đồng Lực Thiện 
làm Quả ở trong 11 Cõi Dục Giới. 

. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 8 Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. § Tâm Đại Quả tức là việc tiếp thâu Cảnh (làm việc Na Cảnh) từ ở 
nơi Đồng Lực Thiện làm Quả ở trong 7 Cõi Thiện Dục Giới. 

. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 8 Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. Và 5 Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân tức là việc trông thấy (Tâm 
Nhãn Thức), việc được lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), việc tiếp thâu Cảnh 
(Tâm Tiếp Thâu), việc thẩm tra Cảnh Thiện (Tâm Thẩm Tắn) làm Quả ở 
trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới. 

. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 5 Tâm Thiện Hữu Sắc 
Giới làm Nhân. Và 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, tức là làm việc duy 
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trì bảo hộ kiếp sống (làm việc của Tâm Hữu Phần) làm Quả ở trong 1Š Cối 
Hữu Sắc Giới. 

7. Bất Động Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 4 Tâm Thiện Vô Sắc 
Giới làm Nhân. Và 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới tức là việc duy trì bảo 
hộ kiếp sống (Tâm Hữu Phần) làm Quả ở trong 4 Cõi Vô Sắc Giới. 


Việc Phân Tích 19 Thức Tái Tục Bởi Theo Từng Các Phần 


+ Những 19 Thức Tái Tục đây một khi phân tích bởi theo ổn Hợp 
(Missaka) và Thuần Nhất (Suddha) thì chia ra thành hai phần, đó là: 
I. Sắc Hỗn Hợp Thức (Rùpamissakaviññàpa): Thúc trộn lẫn với Sắc 
Pháp, thì có được 15, đó là: 2 Tâm Thâm Tắn Xả Thọ, § Tâm Đại Quả 
và 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới. 
2. Sắc Bất Hôn Hợp Thức (Rùpaamissakaviññàpa): Thức không trộn 
lẫn với Sắc Pháp, thì có được 4, đó là: 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc 
Giới. 


+ Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Cði Giới (Bhùmi) thì chia ra thành 
ba phần, đó là: 

1. Thức Dục Giới (Kầàmaviññàna) có 10, đó là: 2 Tâm Thâm Tấn Xả 
Thọ và § Tâm Đại Quả. 

2. Thức Sắc Giới (Rùpaviññapa) có 5, đó là: Š Tâm DỊ Thục Quả Hữu 
Sắc Giới. 

3. Thức Vô Sắc Giới (Arùpaviññapa) có 4, đó là: 4 Tâm DỊ Thục Quả 
Vô Sắc Giới. 


+ Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Chứng Loại (Jà#i) thì chia ra thành 
bốn phần, đó là: 

1l. Thức Noãn Sinh (4ndajavrññang) có 10 Thức Tái Tục, đó là: 2 Tâm 
Thâm Tắn Xả Thọ và 8 Tâm Đại Quả. 

2. Thức Thai Sinh (.JalàbuJavrññnapa) có 10 Thức Tái Tục, đó là: 2 Tâm 
Thâm Tấn Xả Thọ và 8 Tâm Đại Quả. 

3. Thức Thấp Sinh (Saisedajaviññàna) có I Thức Tái Tục, đó là: I Tâm 
Thâm Tấn Dị Thục Quả Bắt Thiện. 

4. Thức Hóa Sinh (Opapàfikaviññnana) có 19 Thức Tái Tục, đó là: 2 
Tâm Thâm Tấn Xả Thọ, 8 Tâm Đại Quả và 9 Tâm Dị Thục Quả Đại 
Đại. 


+ Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Sinh Thú (Gafi) thì chia ra thành 
năm phân (còn gọi là Ngũ Đạo), đó là: 
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._ Thực Chur Thiên Sinh Thú (Devagafiyiññapa) có 18 Thức Tái Tục, đó 


là: I Tâm Thâm Tân DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân, § Tâm Đại Quả và 
9 Tâm DỊ Thục Quả Đảo Đại. 


.. Thức Nhán Loại Sinh Thú (Manussagafiviññnapa) có 9 Thức Tái Tục, 


đó là: I Tâm Thâm Tấn Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân và 8 Tâm Đại 
Quả. 


.. thức Địa Ngục Sinh Thú (Nirayagafiviapaad) có I Thúc Tái Tục, đó 


là: I Tâm Thấm Tấn Dị Thục Quả Bắt Thiện. 


. Thức Bàng Sinh Sinh Thú (Tiracchànagattviinavnad) có I Thúc Tái 


Tục, đó là: 1 Tâm Thâm Tắn Dị Thục Quả Bắt Thiện. 


.. thức Ngạ Quỷ Sinh Thú (Pefagativiiñavpa) có 1 Thức Tái Tục, đó là: 


1 Tâm Thâm Tấn Dị Thục Quả Bất Thiện. 


+ Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Thức Trụ (Viñfiànafhifi — Thường 
Trụ Thức: Cõi Giới thành trụ xứ của Thức) thì có được bây phân, đó là: 


1. 


~Z~>~*` *~~\ 


Thức Tái Tục, đó là: I Tâm Thâm Tấn Dị Thục Quả Thiện Xả Thọ và 
8 Tâm Đại Quả. 

Thức Tái Tục, đó là: I Tâm Thâm Tân Dị Thục Quả Bắt Thiện cho đi 
tục sinh Tứ Khô Thú; và I Tâm DỊ Thục Quả Sơ Thiên Hữu Săc Giới 
cho đi tục sinh làm 3 Bậc Phạm Thiên Sơ Thiên Hữu Sắc GIới. 

Thức Tái Tục, đó là: 1 Tâm Dị Thục Quả Nhị Thiền và I Tâm Dị 
Thục Quả Tam Thiên Hữu Săc Giới. 

Thức Tái Tục, đó là: I Tâm Dị Thục Quả Tứ Thiền và I Tâm Dị Thục 
Quả Ngũ Thiên Hữu Sắc Giới. 


. Thức Không Vô Biên Xứ (Àkàsanañcàyatfanaviññàpa) có 1 Thức Tái 


Tục, đó là: I Tâm DỊ Thục Quả Không Vô Biên Xứ. 


.. Thức Thức Vô Biên Xứ (Viiñànaficayatanaviiñdpa) có I Thúc Tái 


Tục, đó là: I Tâm DỊ Thục Quả Thức Vô Biên Xứ. 


~T~" 


.. Thực Vô Sở Hữu Xư (Àkiñcañfñàyatanaviññàna) có I Thức Tái Tục, 


đó là I Tâm DỊ Thục Quả Vô Sở Hữu Xứ. 


+ Khi phân tích bởi theo Lưu Cư Địa Giới (Safftàyàsabhùmu — Cối Giới làm 
thành chô nương trú của Hữu Tình) thì có được tám phân, tức là từ điêu thứ 1 cho 
đên điêu thứ 7 của 7hát Thức Trụ (ở phán trên) là tính được bây phân, và: 


8. 


Thức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasafiñànàsañfñàydtana 


viññàna) có một Thức Tái Tục, đó là: I Tâm DỊ Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi 
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Tưởng Xứ. (Loại trừ một Lưu Cư Địa Giới, đó là Vô Tưởng Hữu Tình Địa Giới 
vì không có Tâm Thức). 


Ghi chú: Việc phần tích Thức Tái Tục bởi theo Thức Trụ và Lưu Cư Địa 
Giới, thì ở trong chỗ này chỉ trình bầy thể theo phần số lượng mà thôi; còn tên gọi 
của các Thức ấy thì đã có hiện bây ở trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp — Tập 
III, Chương thứ V, quyền L, trang 214 và 215. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Thức 


I. Thức Tri Trạng Thái (Viànanalakkhapam): Có việc hiểu biết Cảnh một 
cách đặc biệt từ ở nơi Trí Tuệ và Tưởng làm thành trạng thái. 

2. Thủ Sự Phận Sự (Pubbamngamarasam): Làm chủ quản đối với Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp, làm thành phận sự. 

3. Túi Tục Thành Tựu (Pafisandhipaccupdffhànam): Có việc nôi tiếp giữa 
kiếp sống cũ và kiếp sông mới, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của 
tất cả các Bậc Hiển Trí (Pandita). 

4. Hành Nhán Cận (hoặc) Cảnh Vật Nhân Cán (Sankhàrapadafthànam) (và) 
(Vatthàrammmanapadaffhànam): Có Tam Hành làm Nhân cận lần, hoặc có 
Lục Căn với Lục Cảnh làm Nhân cận lân. 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 


Hành Làm Duyên Thức (Sañkhàrapaccayà Viññànam) 

Cả Tam Hành (Phi Phúc Hành, Phúc Hành, Bất Động Hành) làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thức Dị Thục Quả, thì có được hai mãnh lực 
Duyên, đó là: 

l/. Tường Cận Y Duyên (Pakatpanissaya paccaya), 

2J. Dị Thời Nghiệp Duyên (NànagkkhatIkakqnunapaccayd). 


Tổng kết lại, thì Hành Làm Duyên Thức có được 
hai mãnh lực Duyên (tính tròn đủ), đó là: 


l/. Tường Cận Y Duyên (Pakatìpanissaya paccaya), 
2J. Dị Thời Nghiệp Duyên (NànakkhatIIkakqanunapaccayd) 


[Chú thích: Một cách chính xác, Thức được nói đến tại đây là 19 Thức Tải 
Tục (Pafisandhivinñàng) đã được mô tả ở trong Chương thứ V. Tât cả những 32 
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thê loại Tâm Dị Thục Quả được chứng nghiệm ở trong đời sống cũng được bao 
gồm trong đó. 

Bào thai trong bụng người Mẹ được cấu thành do sự phối hợp của Thức Tái 
Tục, cùng với Tinh Cha và Huyết Mẹ. Trong Thức Tái Tục nầy ngủ ngầm tất cả 
những cảm thọ, các đặc tính, và những thiên hướng tâm tính của một Chúng Hữu 
Tình, đã được huân tập từ trong kiếp sông quá khứ xa xưa của dòng nghiệp báo. 

Thức Tái Tục được xem như rực rỡ chói sáng (Pabhassara — Chiếu Diệu) vì 
không phối hợp với các Căn Bất Thiện của Tham, Sân, S¡ [như trong trường hợp 
của những Tâm DỊ Thục Quả Vô Nhân (Ahefukavipaka)], hoặc cùng câu sinh với 
những Căn Thiện [như trong trường hợp các thể loại Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân] 


Kết Thúc Hành Duyên Thức 


II. VIÑÑÀNAPACCAYÀ NÀMARÙPAM SAMBHAVATI 
(Thức làm duyên cho Danh Sắc khởi sinh) 


Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp thường 
hiện khởi lên bởi do nương vào Tức Nghiệp Lực (Kanunaviffñapa) và Thức Dị 
Thục Quả (Vipàkavyrññapd) làm thành Nhân. 

Thức (Viññàpa) làm thành Nhân cho sinh khởi Danh Sắc (Nàmarùpa) 
đây, hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 

l/. Thức DỊ Thục Quả (Vipàkavyrñfñiapag) và 

2J. Thức Nghiệp Lực (Kamumaviinàpad). 


Thức Dị Thục Quả tức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

Thức Nghiệp Lực tức là Tâm Bất Thiện, Tâm Đại Thiện, Tâm Thiện Hữu 
Sắc Giới phối hợp với Tư Tác Ý Thiện — Bất Thiện ở trong kiếp sống quá khứ. 

—_ Danh (Nàma) tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 

Thể. 

Sắc (Rùpa) tức là Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp Chuyên Khởi, Sắc Tâm 
(Đối với Sắc Nghiệp Chuyên Khởi và Sắc Tâm được sắp vào ở trong câu Sắc 
Pháp, đích thị cũng chính là do nương vào Thức Nghiệp Lực và Thức DỊ Thục 
Quả Chuyển Khởi ấy vậy, được kể vào thể loại linh động áp dụng.) 


+ Khi phân tích Thức Dị Thục Quả và những thê loại Danh Sắc đây bởi 
theo Thời Tái Tục và Thời Chuyển Khởi, thì thường được hiện hành như vây, là: 

Thức Dị Thục Quả Tái Tục tức là 19 Tâm Tái Tục. 

Thức Dị Thục Quả Chuyển Khởi tức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
(loại trừ Thức Tái Tục). 
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Danh Tái Tục tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 19 Thức Tái Tục. 

Danh Chuyển Khởi tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 32 Thức Quả Dị Thục 
Chuyên Khởi (loại trừ Thức Tái Tục). 

Sắc Tái Tục tức là Sắc Nghiệp câu sinh với Thức Tái Tục. 

Sắc Chuyển Khởi tức là Sắc Tâm sinh khởi từ ở nơi 1§ Thức Dị Thục Quả 
Chuyên Khởi (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới) 
và Sắc Nghiệp Chuyển Khởi sinh khởi từ ở nơi 25 Thức Nghiệp Lực (tức là Tâm 
Sở Tư Tác Ý phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện, § Tâm Đại Quả và 4 Tâm Dị Thục 
Quả Hữu Sắc Giới). 


+ Trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ Nàma (Danh Pháp): “Ảranunane 
namafìti = Nàmatn”- “Pháp chủng nào hướng diện vào ở trong Cảnh, bởi do thể 
gọi tên Pháp chủng ấy là Danh.” Tức là Tâm Sở phối hợp với 32 Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế. 

+ Câu Chú Giải của từ ngữ Rùpa (Sắc Pháp): Sìtunhàdivirodhipaccayehi 
ruppdflfi = Ñùpa1n¬”- “Pháp chủng nào thường hay tan vỡ hoại điệt bởi do Tác 
Duyên đối nghịch, có sự lạnh, sự nóng, v.v., bởi do thế gọi tên Pháp chủng ấy là 
Sắc.” Tức là Sắc Nghiệp và Sắc Tâm. 

+ Câu Chú Giải của câu nói Nàmarùpa (Danh Sắc): “Nàmafica rùpaïca 
nàmarùpafica = Nàmarùpat”¬ “Gọi tên Pháp chúng vừa là Danh và vừa là Sắc, 
lại vừa cả Danh và Sắc, ấy là Danh Sắc. ” 


Giải Thích Trong Câu Chú Giải Của Danh Sắc 


Lời nói rằng Danh Sắc đây, nếu như trình bầy thể theo sự hiện hành của 
Danh và Sắc sinh ÄU ở nơi Thức, thì sẽ phải trình bây là “Wiñnfñàpnapaccayà nàma 
rùpanàmartparni ”, tuy nhiên ở trong chỗ này đã cắt lẫy đi một câu Danh Sắc ra 
rôi, và chỉ còn đơn nhất một câu Danh Sắc mà thôi. Việc trình bầy như vậy được 
gọi là Phương Pháp Tôn Tại Nhất Ngôn (Ekasesanaya). 


Giải thích rằng Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc đây, thì có 
được ba thể loại, đó là: 

1. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc ở trong Cõi Vô Sắc 
Giới và một phần ở Cõi Ngũ Uần. Trong chỗ này thì từ ngữ Thức tức là 4 Tâm 
Dị Thục Quả Vô Sắc Giới làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 30 Tâm Sở ở cả trong 
Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ Chuyên Khởi, và trong Cõi Vô Sắc Giới. 

Và 10 Ngũ Song Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 7 Tâm Sở Biến 
Hành ở trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, và trong 26 Cõi Ngũ Uẫn tùy theo thích hợp. 

2. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp ở trong Cõi Vô Tưởng 
Hữu Tình và một phần ở Cõi Ngũ Uẫn. Trong chỗ này thì từ ngữ Thức lập ý lấy 
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Thức Nghiệp Lực, tức là Tâm Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới phối hợp với Tư Tác 
Ý Tưởng Ly Ái Tu Tập (Sañfiàvràgabhàvanàcefanà) ở trong kiếp sống quá khứ 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp ở cả trong Thời Kỳ Tái Tục và Thời 
Kỳ Chuyển Khởi của nhóm Phạm Thiên Vô Tưởng Hữu Tình. 

Và 12 Tâm Bắt Thiện, § Tâm Đại Thiện phối hợp với Tư Tác Ý Thiện — Bất 
Thiện ở trong kiếp sống quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp 
Chuyên Khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới. 

Và § Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối hợp với Tư Tác Ỹ 
Thiện ở trong kiếp sống quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp 
Chuyên Khởi ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Vô Tưởng Hữu Tình.) 

3. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc và một phần ở Cõi 
Ngũ Uẫn. Trong chỗ nây thì từ ngữ Thức tức là 15 Thức Tái Tục Ngũ Uấn làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 35 Tâm Sở và Sắc Nghiệp Tái Tục ở trong 26 Cõi 
Ngũ Uẫn. 

Và 18 Thức Dị Thục Quả Chuyển Khởi Ngũ Uấn (loại trừ 10 Ngũ Song 
Thức) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 35 Tâm Sở và Sắc Tâm ở trong 26 Cõi 
Ngũ Uẫn. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Danh 


I. Dân Đạo T rạng Thái (Namalakkhapndrr): Có việc hướng diện đến Cảnh, 
làm thành trạng thái. 

2. Phối Hợp Phận Sự (Pubbamgamarasam): Có việc phối hợp với Tâm và tự 
phối hợp lẫn nhau, bởi theo trạng thái Đồng Sinh (Ekuppàdafà) v.v. làm 
thành phận sự. 

3. Bất Ly Tán Thành Tựu (Patisandhipaccupaffhànam): Có việc không tách 
ly xa lìa với Tâm, làm hành trạng hiện bây ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc 
Hiển Trí (Pandiia). 

4. Tức Nhán Cận (Viññiànapadaffhànam): Có Thức làm Nhân cận lân. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Sắc 


Il. Hoại Diệt Trạng Thái (Ñuppanalakkhanaưm): Có việc tiêu hoại đôi thay, 
làm thành trạng thái. 

2. Phân Tán Phận Sự (Wikirauarasam): Có việc tách ly chia ha nhau, làm 
thành phận sự. 

3. Vô Ký Thành Tựu (Abyàkafapaccupdaffhanam): Có sự làm thành Pháp Vô 
Ký, hoặc có sự bất liễu tri Cảnh, làm hảnh trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ 
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của tất cả các Bậc Hiện Trí. [Acetanà abyàkatàti ettha viya anàranunapiità 
và abyàkafatà daffhabbd] (Trích ở trong Đại Phụ Chú Giản) 
4. Tức Nhán Cận (Viññiànapadaffhànam): Có Thức làm Nhân cận lân. 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Thức Làm Duyên Danh Sắc (Viññànapaccayà Nàmarùpam) 


1. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp 
tức là Tâm Sở phối hợp, thì có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 

l/.. Câu Sinh Duyên (SahqJàfapaccaydg): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp cùng câu sinh với nhau. 

2/. Hồ Ti ương Duyên (Añfamafifapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế 
và Tâm Sở phối hợp, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccayg): Tầm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ nương nhờ với nhau. 

4J. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp giúp đỡ với tác ý thành nhân thành quả. 

5. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya ); Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thé thuộc về 
Thức Thực và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

G/. Quyên Duyên (Indriyapaccayag): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế thuộc về 
Ý Quyền và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
và Tâm Sở phối hợp hòa trộn với nhau. 

§/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế cùng 
hiện hữu với Tâm Sở phối hợp. 

9/. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya): Tâm DỊ Thục Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ và chăng có tách lìa xa nhau. 


2. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Ý Vật thì có 
được chín mãnh lực Duyên, đó là: 

l/. Câu Sinh Duyên (Sahajàfapaccaya), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffiapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4J. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5í. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya ), 

6/. Quyền Duyên (Indriyapaccaya), 

7I. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayutffapaccaya), 

S/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

9/. Bát Ly Duyên (Avigafapaccaya). 
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Tương tự cùng phương thức như ở phần trên, chỉ thay đối phần Bất Tương 
Ưng Duyên vào vị trí của Tương Ưng Duyên, bởi vì Danh với Sắc. 


3. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái 
Tục (loại trừ Sắc Ý Vật) thì có được tám mãnh lực, đó là: 

l/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàfapaccaya), 

2I. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

3/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

4. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya ), 

5. Quyền Duyên (Indriyapaccaya), 

6/. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayutffapaccaya), 

7l. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như ở phần trên, chỉ có bớt Hỗ Tương Duyên. 


4. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp 
Tái Tục ở trong Cõi Vô Tưởng Hữu Tình, và Sắc Nghiệp Chuyển Khởi ở trong 
Cõi Ngũ Uẩn và Cõi Nhất Uấn, thì có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 

L/.. Thường Cận Y Duyên (Pakatùnissayapaccaya) 

2/. Bát Tương Ung Duyên (Vippayuffapaccaya) 

3/. Vô Hữu Duyên (Nafhipaccayaq) 

4J. Lụ Khứ Duyên (Vigafapaccayd) 

5/.. Vô Gián Duyên (Ananfarapaccaya) 

6/. Đăng Vô Gián Duyên (Samanfarapaccaya) 

7l. Vô Giản Cán Y Duyên(Ananfarùpanissayapaccaya) 


[Chú thích: Tâm Bắt Thiện, Tâm Đại Thiện, và Tâm Thiện Hữu Sắc Giới ở 
trong kiếp sống quá khứ, mới được gọi tên là Thức Nghiệp Lực; bởi vì có Tâm Sở 
Tư Tác Ý thuộc phần tác hành tạo tác cho thành Nghiệp Lực. Sự mong mỏi hoặc 
chấp thủ thì ắt hắn có Tâm Sở Dục, tuy nhiên Tâm tác hành dắt dẫn cho các Tâm 
Sở rất trọng yếu, đã tạo tác ra Nghiệp Lực, Sắc Nghiệp Tái Tục và Sắc Nghiệp 
Chuyên Khởi. Cõi Vô Tưởng Hữu Tình là Quả của những Tâm Thức nầy. Và 
câu nói rằng Thức Duyên Danh Sắc, do đó mới đổi từ ngữ Tâm thành Thức cho 
thích hợp, và chính vì thế mới gọi là Thức Nghiệp Lực. 

Những Tâm Thức vừa đề cập ở trên đã hỗ trợ và tạo tác ra Sắc Nghiệp Tái 
Tục và Sắc Nghiệp Chuyên Khởi ở trong Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên 
Giới với bảy mãnh lực Duyên như đã vừa nêu trên. 

Tác Ý hằng mong muốn của kiếp sông quá khứ, với mãnh lực của Thường 
Cận Y Duyên. Tâm Thức hỗ trợ cho Sắc Pháp với mãnh lực Bất Tương Ưng 
Duyên. Kiếp sống quá khứ đã lìa khỏi, và kiếp sống hiện tại lại tiếp nối sinh khởi 
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với mãnh lực của các Duyên, gồm Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên, Vô Gián 
Duyên và Đăng Vô Gián Duyên. | 


Khi tông kết mãnh lực Duyên ở trong việc giúp đỡ ủng hộ của Thức đối với Danh 
Sắc thì có được 12 hoặc 16 mãnh lực Duyên (tính tròn đủ có đên 21 Duyên), đó là: 


L. Cảnh Trưởng Duyên (Ärammanàdhipatipaccaya), 

2I. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàfapaccay4), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàfanissayapaccaya), 

4I. Cảnh Cận Y Duyên (Ảranunaùpanissayapaccay), 

5. Thường Cán Y Duyên (Pakatùpanissayapaccaya), 

6. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

7. Danh Vật Thực Duyên (Nàmàhàrapaccay4), 

§/. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahajàtindriyapaccaya), 

09/. Tương Ứng Duyên (Sampayuttapaccaya), 

10/. Câu Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (Sahajàfavippayutfapaccaya), 
11/. Bất Tương Ung Duyên (Vippayuffapaccaya) [kế theo Nghiệp Thức] 
12/. Cáu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahaqJàtatthipaccaya), 

13/. Quyên Hiện Hữu Duyên (Indrìyatthipaccaya), 

14/. Vô Hữu Duyên (Nafthipaccaya) [kề theo Nghiệp Thức] 
15/. Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya) [kê theo Nghiệp Thức] 
16/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaqjàtàvigafapaccaya), 

17. Quyên Bất Ly Duyên (Indri)avigafapaccaya), 

18/. Sắc Mạng Quyên Duyên (Rùpajìvitindriyapaccaya), 
19/. Vô Gián Duyên (Anafarapaccaya4), 

20/. Đăng Vô Gián Duyên (Samananfarapaccay4), 

21/. Vô Gián Cận Y Duyên (Ananfarùpanissayapaccayd). 


[Chú thích: Từ ngữ Nàmarùpa (Danh Sắc) là một danh từ kép và phải 
được hiểu biết một cách riêng rẽ; Wdma (Danh) riêng, Rùpa (Sắc) riêng, và 
Nàmarùpa (Danh Sắc) cùng chung một từ ngữ. Trong trường hợp ở Cõi Vô Sắc 
Giới thì chỉ có Danh Pháp; ở Cõi Vô Tưởng Hữu Tình thì chỉ có Sắc Pháp; và ở 
trong Cõi Dục Giới và Cõi Sắc Giới thì có cả hai thê loại, Danh và Sắc. 

Danh Pháp (Nàma) ở đây có nghĩa là ba Danh Uẫn, gồm 7o (Vedanà), 
Tưởng (Safñià) và Hành (Sankhàra) cùng câu sinh với Thức Tái Tục. 

Sắc Pháp (Ràpa) ở đây có nghĩa là ba Bọn Tổng Hợp Sắc gồm Thân Thập, 
Tính Thập và Vật Thập; cùng sinh khởi cùng một thời điểm với Thức Tái Tục, bởi 
do Nghiệp Quá Khứ đã tạo duyên. | 


Kết Thúc Thức Làm Duyên Danh Sắc 
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IV. NÀMARÙPAPACCAYÀ SALÀYATANAM SAMBHAVATI 
(Danh Săc làm duyên cho Lục Xứ khởi sinh) 


Lục Nội Bộ Xứ (Ajhafikàyđfang) có Nhãn Xứ v.v. thường hiện khởi lên 
bởi do nương vào Danh Sắc (Nàmarùpa) làm Nhân. — Trong chỗ này, thì: 

e©_ Danh tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

e© Sắc tức là I6 Sắc Nghiệp, là § Sắc Bất Giản Biệt (Avinibbhogarùpa), 5 
Sắc Thanh Triệt (Pasàdarnpa), 1 Sắc Bản Tỉnh (Bhàyarùpa), 1 Sắc Tâm 
Cơ (Hadayarnpa), l Sắc Mạng Quyên (Jìvưữarùpd). 

e© Lục Xứ tức là Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ và Ý Xứ là 
32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 


Trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ Salàyatana (Lục X1): 

“Ảyatam saisàravaffaim nayafÌfi = Ảyatanain”- “Pháp chủng nào duy trì 
Vòng Luân Hỏi lâu dài, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Xứ”. Tức là 12 Xứ. 

“Cha àyafanani = Salàyaftandna ” “Cả Lục Xứ gọi tên là Lục Xư. ” Tức là 
Lục Nội Bộ Xứ. “SaJdyafanafca chaffhàyafaqndfiica = Salayaftandin”- “Cả Lục 
Xứ (Ngoại) và Lục Trú Xứ (Nội), gọi tên là Lục Xứ ”. 


Giải thích rằng: Từ ngữ Lục Xứ ở trong câu nói rằng “Nàmarùpapaccayà 
salàyatanan - Danh Sắc làm duyên Lục Xứ” đây, là câu đã làm cho dư thừa tới cả 
hai câu, tức là SaJàyafanam chaffhàydfanam. Gọi tên việc đã làm cho hiện hành 
như vậy là Phương Pháp T: ôn Tại Nhất Ngôn (Ekasesanayg), túc là loại trừ 
Chaffhhàyafanarm nầy ra, thê là chỉ còn lại duy nhất mỗi một ,$a/àyafanøa mà thôi. 
Có nghĩa là Lục Nội Bộ Xứ làm thành Quả của Danh Sắc nầy. Khi phân tích bởi 
theo Địa Giới thì thường hiện hành như vây là: 

Trong Cõi Ngũ Uấn thì Danh Sắc làm Nhân, và Lục Nội Bộ Xứ chỗ gọi tên 
là Lục Ngoại Xứ làm Quả tùy theo thích hợp. 

Trong Cõi Vô Sắc Giới thì Danh Pháp làm Nhân và Ý Xứ chỗ gọi là Lục 
Nội Xứ làm Quả. 

Việc làm Nhân làm Quả giữa Danh Pháp với Y Xứ, thì cùng câu sinh với 
nhau và làm Nhân làm Quả lẫn nhau cũng được. Còn việc làm Nhân làm Quả 
giữa Danh Pháp với Ngũ Xứ, thì cùng câu sinh với nhau cũng có, bất câu sinh với 
nhau cũng có; và tùy theo Thời Kỳ. Và làm Nhân làm Quả giữa Sắc Pháp với Ý 
Xứ, và Sắc Pháp với Ngũ Xứ, thì cùng câu sinh với nhau cũng có, bất câu sinh với 
nhau cũng có, và tùy theo Chủng Loại. 

Điều giải thích đã vừa đề cập ở tại đây, thì sẽ hiện bầy rõ ràng ở trong thời 
gian phân tích bởi theo 24 Duyên. 
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Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Lục Xứ 


1l. Khu Vực Trạng Thái (Àyatanalakkhana): Có việc tiếp xúc hoặc có việc 
làm cho Vòng Luân Hồi phải lâu dài, làm thành trạng thái. 

2. Quan Thưởng Phận Sự (Dassanàrasam): Có việc trông thấy, v.v., làm 
thành phận sự. 

3. Vật Môn Bản Tính Thành Tựu (Vafthudvàrabhàvapaccupdffhàndarn): Có sự 
làm thành Vật và Môn của Ngũ Thức Giới, Ý Giới, Ý Thức Giới tùy theo 
thích hợp, và làm hành trạng hiện bây ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bác 
Hiền Trí. 

4. Danh Sắc Nhân Cận (Nàmarùpapadafthànamn): Có Tâm Sở và Sắc Nghiệp 
làm Nhân cận lân. 


Trình Bầy Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Danh Sắc Làm Duyên Lục Xứ (Nàmarùpapaccayà Salàyatanam) 


1. Danh Pháp tức là ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được bảy mãnh lực Duyên, đó 
là: 

L/. Câu Sinh Duyên (SahqJàfapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp cùng sinh chung một lượt với nhau. 

2J. Hỗ Ti ương Duyên (Afñfffamafñfñapaccayg): Tâm DỊ Thục Quả và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ bằng cách hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàtfanissayapaccayg): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp 
Thế và Tâm Sở phối hợp cùng sinh chung và nương nhờ giúp đỡ lẫn nhau. 

4/. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccayg): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp giúp đỡ bằng cách làm thành Pháp Quả. 

5/. Tương Ung Duyên (Sampayutffapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
và Tâm Sở phối hợp giúp đỡ hòa hợp với nhau. 

6/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp cùng nhau hiện hữu giúp đỡ với nhau. 

7I. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp khăn khít giúp đỡ lẫn nhau và chăng có xa lìa. 


2. Danh Pháp tức là Vô Tham, Vô Sân, Vô Sỉ phối hợp với Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thê làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Y Xứ (mà ây chính là Tâm 
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Dị Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực 
Duyên, đó là: 


1/. Nhân Duyên (Hetupaccayq), 

2I. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtfapaccaya), 

3J. Hỗ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

4/. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàtfanissayapaccay4q), 

5/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

7l. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như phân trên, chỉ thêm phần Nhân Duyên vì 


Pháp làm thành Nhân giúp đỡ hỗ trợ với nhau. 


3. Danh Pháp tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Dị Thục Quả 


Hiệp Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thê) ở chô cùng câu sinh với mình, thì có được chín mãnh lực 
Duyên, đó là: 


1/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtapaccaya), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4/. Câu Sinh Nghiệp Duyên (SahaqJàtakanunapaccaya), 
5/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

6/. Danh Vật Thực Duyên (Nàmaàhàrapaccaya), 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayuttapaccaya), 

S/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

9/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


4. Danh Pháp tức là Xúc, Tư Tác ý phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp 


Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thê) ở chô cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực Duyên, đó 


là: 


1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtfapaccayq), 

2J. Hỗ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5I. Danh Vật Thực Duyên (Nàmaàharapaccaya), 
6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

7I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bát Ly Duyên (Avigatapaccaya). 
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5. Danh Pháp tức là Tầm, Tứ, Hỷ phối hợp với Tâm DỊ Thục Quả Hiệp 


Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thê ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực Duyên, đó 


là: 


1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffiapaccaya), 
3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccay4), 

5J. Thiên Na Duyên (}hànapaccaya), 

6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 
7l. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


6. Danh Pháp tức là Mạng Quyên, Thọ, Tín phối hợp với Tâm Dị Thục Quả 


Hiệp Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thê) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực 
Duyên, đó là: 


1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5J. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 
6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

7I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


7. Danh Pháp tức là Cần, Niệm, Trí Tuệ phối hợp với Tâm DỊ Thục Quả 


Hiệp Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được chín mãnh lực 
Duyên, đó là: 


1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccaya), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffiapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5J. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 
6/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya), 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

S/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

9/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 
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8. Danh Pháp tức là Nhất Thống phối hợp với Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được 10 mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccaya), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffiapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5J. Câu Sinh Quyển Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 

6/. Thiên Na Duyên (}hànapaccay4), 

71. Đô Đạo Duyên (Maggapaccaya), 

8/. Tương Ứng Duyên (Sampayuftapaccaya), 

0/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

10/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


Việc phân tích Năng Duyên và Sở Duyên, tính kế từ điều thứ 1 - 8 thì làm 
duyên được cả ở trong Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ Chuyên Khởi. 


9. Danh Pháp tức là ba Uân Tâm Sở phối hợp với Tâm Tái Tục Ngũ Uấn 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ ở trong Thời Kỳ Tái Tục của Cõi 
Ngũ Uấn, thì có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2I. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

3/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

4I. Câu Sinh Bắt Tương Ung Duyên (Sahajàfavippayutfapaccaya), 

SI. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

6/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 

Trong chỗ nây, thì cả Tứ Xứ gồm Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ đây, 
thì lập ý chỉ lấy Chủng Loại Thấp Sinh và Hóa Sinh; còn Thân Xứ thì có được tất 
cả các Chúng Loại. 


10. Danh Pháp tức là ba Uẩn Tâm Sở phối hợp với Tâm DỊ Thục Quả Ngũ 
Uẩn làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ ở trong Thời Kỳ Chuyển 
Khởi của Cõi Ngũ Uấn, thì có được bốn mãnh lực Duyên, đó là: 

LJ/. Hậu Sinh Duyên (Pacchàjàtfa paccaya), 

2!. Hậu Sinh Bất Tương Ung Duyên (Pacchàjàtavippayutftapaccaya), 

3/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

AI. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 
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11. Sắc Pháp tức là Ý Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ 
(mà ấy chính là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn) ở trong Thời Kỳ Tái Tục của Cõi Ngũ 
Uấn, thì có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàtfanissaya paccaya), 

4I. Câu Sinh Bất Tương Ung Duyên (Sahajàtfavippayutfapaccaya), 

5I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

6/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


12. Sắc Pháp tức là Ý Vật sinh trước và đang an trụ làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là 1§ Tâm Dị Thục Quả Ngũ Uẩn) (loại trừ Ngũ 
Song Thức) ở trong Thời Kỳ Chuyên Khởi của Cõi Ngũ Uẫn, thì có được năm 
mãnh lực Duyên, đó là: 

L/. Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vatthupurejàfanissayapaccaya), 

21. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaccaya), 

3/.Vật Tiền Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vafthupurejàfavippayutta 
paccay4), 

4,. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

5J. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


13. Sắc Pháp tức là Ngũ Xứ sinh trước và đang an trụ làm Năng Duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là 10 Tâm Ngũ Song Thức) ở trong Thời Kỳ 
Chuyên Khởi của Cõi Ngũ Uấn, thì có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

L. Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vatthupurejàtanissayapaccaya), 

2!. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaccaya), 

3/. Tiền Sinh Quyên Duyên (Purejàtindriyapaccaya), 

4lVật Tiền Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vafthupurejàtavippayutta 
paccay4), 

5I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

6/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


14. Sắc Pháp tức là Tứ Sắc Tứ Đại Hiển Nghiệp làm Năng Duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với Ngũ Xứ đang an trụ ở trong cùng một Bọn Tổng Hợp với mình, ở 
cả trong Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uẫn, thì có được 
bốn mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtapaccayq), 

2I. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàtanissayapaccayq), 

3/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

AI. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


VÃI 


15. Sắc Pháp tức là Sắc Mạng Quyền làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Ngũ Xứ đang an trụ ở trong cùng một Bọn Tổng Hợp với mình, ở cả Thời Kỳ 
Tái Tục và Thời Kỳ Chuyên Khởi của Cõi Ngũ Uẩn, thì có được ba mãnh lực 
Duyên, đó là: 

L/. Sắc Mạng Quyên Duyên (Rùpdjìvitindriyapaccaya), 

2I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

3/. Bắt Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


16. Sắc Pháp tức là Bồ Phẩm Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Ngũ Xứ đang an trụ ở trong cùng một Bọn Tổng Hợp với mình, và trong 
các Bọn Tổng Hợp khác, ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Dục Giới, thì có 
được ba mãnh lực Duyên, đó là: 

L/. Sắc Vật Thực Duyên (Rùpaàhàrapaccaya), 

2I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

3/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


Khi tổng kết mãnh lực Duyên ở trong việc giúp đỡ ủng hộ của 
Danh Sắc đôi với Lục Xứ thì có được 22 Duyên, đó là: 


l/. Nhân Duyên (Hetupaccayq), 

2I. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtfapaccaya), 

3J. Hỗ Tì ương Duyên (Affiamaffiapaccaya), 

4J. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàfanissayapaccay4), 

5J. Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vatthupurejùàfanissayapaccaya), 

6/. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfa paccaya), 

7I. Hậu Sinh Duyên (Pacchàjàtapaccay4), 

S/. Nghiệp Lực Duyên (Kamumapaccaya), 

0/.- Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccay4), 

10/. Sắc Vật Thực Duyên (Rùpaàhàrapaccaya), 

11/. Danh Vật Thực Duyên (Nàmaàhàrapaccaya), 

12/. Câu Sinh Quyên Duyên (SahaJàtindriyapaccay4), 

13/. Tiên Sinh Quyên Duyên (PureJjàtindriyapaccay4), 

14. Sắc Mạng Quyên Duyên (Rùpajìvitindriyapaccaya), 

15/. Thiên Na Duyên (}hànapaccaya), 

16/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya), 

L7!. Tương Ung Duyên (Sampayutftapaccaya), 

18/. Câu Sinh Bắt T ương. Ung Duyên (Sahqjàtavippayufapaccaya), 

19/. Vật Tiển Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vafthupurejàtavippayutta 
paccay4), 
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20/. Hậu Sinh Bất Tương Ung Duyên (Pacchàjàfavippayuffapaccaya), 
21/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya) (kê cả 5 Duyên), 
22J. Bát Ly Duyên (Avigafapaccayg) (kê cả Š Duyên). 


[Chứ thích: Trong thời kỳ thụ thai của người Mẹ thì Lục Căn phát triển từ 
những hiện tượng tâm lý, ở trong đó có ngủ ngầm một năng lực vô cùng tận. Một 
điểm nhỏ không quan trọng vô cùng vi tế đấy, thế rồi đã phát triển lớn dần lên và 
trở thành một guồng máy với sáu giác quan vô cùng phức tạp tác hành gần như tự 
động, không nương tựa bất luận một cơ quan nảo khác, ví tựa như có một mãnh lực 
tâm linh vô hình đang điều khiến. Sáu giác quan hay còn gọi là Lục Căn, gồm có 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và Ý; Với năm giác quan đầu là phần nhậy cảm — Nhãn 
Căn, Nhĩ Căn, Tỷ Căn, Thiệt Căn, Thân Căn — dần dần phát triển theo thời gian; và 
Ý Căn thì đã có được đề cập ở trong một phần trước. ] 


Kết Thúc Danh Sắc Làm Duyên Lục Xứ 


V. SALÀVATANAPACCAYÀ PHASSO SAMBHAVATI 
(Lục Xứ làm duyên cho Xúc khởi sinh) 


Lục Xúc (Phassa) thường hiện khởi lên do bởi nương vào Lục Nội Bộ Xứ 
(AjJjhaffikàyaœfang) làm Nhân. 

Lục Xứ mà làm thành Nhân cho sinh khởi Xúc đây, cũng chính là Lục Nội 
Bộ Xứ làm thành Quả của Danh Sắc ấy vậy. 

Lục Xúc ấy là: 

l/. Nhãn Phủ Xúc (CakkhUusamphassa), 

2I. Nhĩ Phú Xúc (Sotasamphassa), 

3/. Tỷ Phú Xúc (Ghànasamphassa), 

4. Thiệt Phủ Xúc (Jivhàsamphassa), 

SĨ. Thân Phú Xúc (Kàyasamphassa), 

6/. Ý Phủ Xúc (Manosamphassa). 

Cả Lục Xúc đây, tức là Tâm Sở Xúc phối hợp với 32 Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế. 


+ Trình bầy câu Chú Giải của Xúc: “4rambham phusatiti = Phasso”- 
“Pháp chủng tiếp xúc với Cảnh, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Xúc. ” 

Một trường hợp khác nữa: “Phusanfti sampayuffadhammà cfendfi = 
Phasso”- “Pháp Tương Ung là tất cả các Tâm và Tâm Sở thường tiếp xúc với 
Cảnh bởi do Pháp chủng ấy; chỉnh vì thế Pháp chủng làm tác nhân cho Pháp 
Tương Ung tiếp xúc với Cảnh, mới được goi tên là Xúc. ” 


MỜ 


Một trường hợp khác nữa: “Phưụsandt = Phasso (và) “Saimphusdafe = 


$9. éc 


Samphasso”- “Việc tiếp xúc Cảnh được gọi tên là Xúc, hoặc gọi tên là Phủ Xúc. ” 


+ Trình bầy câu Chú Giải của Nhãn Phủ Xúc, v.v.: “Cakkhuvifñfñiànena 
sampayutto samphassoti = CakkhUsamphasso”- “Xúc là việc tiếp xúc phối hợp 
với Nhãn Thức, bởi do thế mới gọi tên là Nhãn Phú Xúc.” Túc là Tâm Sở Xúc 
phối hợp với Nhãn Thức. 

(Nhĩ Phủ Xúc,v.v. Thân Phủ Xúc cũng trình bầy trong cùng một phương 
thức như nhau). 

“ManoviIifñànena sampayHffo samphassoti = Manosamphasso” “Xúc là 
việc tiếp xúc phối hợp với Ý Thức, bởi do thế mới được gọi tên là Ý Phủ Xúc. ” 
Tức là Tâm Sở Xúc phối hợp với 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ Ngũ 
Song Thức) 


Giải thích rằng: Người đã mệnh chung rồi, thì cho dù đã có mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân đi nữa, tuy nhiên các việc tiếp xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. ấy, ắt hắn sẽ 
không còn sinh khởi lên được nữa; có nghĩa là không còn có việc được trông thấy, 
việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, các việc nghĩ 
ngợi. Sự việc là như vậy, cũng chính do bởi đã mắt hết cả Ngũ Thanh Triệt và 
Tâm Hữu Phần chỗ được gọi là Lục Xứ ấy vậy. Và ở trong người đang khi còn có 
sinh mệnh, nếu nhỡ như mắt đã mù đi rồi, thế thì Nhãn Phủ Xúc cũng không thể 
nào sinh khởi lên được. Hoặc nếu nhỡ như tai đã bị điếc đi rôi, thế thì Nhĩ Phủ 
Xúc cũng không thể nào sinh khởi lên được, và thế là cũng tương tự như nhau vậy. 

Lại nữa, Xúc là Quả của Lục Xứ đây, tức là việc cùng tựu hội vào nhau gI1ữa 
cả Ngũ Thanh Triệt với Ngũ Cảnh và Ngũ Thức; thế thì được gọi tên là Nhãn Phủ 
Xúc, Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ Phủ Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc; cũng bởi vì có 
được việc sinh khởi của Nhãn Thức v.v. đây, là cũng do nương vảo việc tiếp xúc 
với nhau giữa Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc; Nhĩ Thanh Triệt với Cảnh Thinh; 
Ty Thanh Triệt với Cảnh Khí; Thiệt Thanh Triệt với Cảnh VỊ; Thân Thanh Triệt 
với Cảnh Xúc; thế rồi đã làm cho Nhãn Thức v.v. có được sinh khởi lên. Một khi 
Nhãn Thức v.v. đã sinh khởi lên rồi, thì Nhãn Phủ Xúc v.v. cũng được hiện bầy. 
Còn Ý Phủ Xúc tức là việc tiếp xúc với nhau giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp 
Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định, mà ây chính là Cảnh Pháp hoặc Lục Cảnh 
lập ý chỉ lấy ở trong khoảng giữa Tâm Lộ Trình vẫn chưa sinh khởi. Bởi vì một 
khi Tâm Hữu Phần đã sinh khởi lên rồi, là cũng do việc tiếp xúc thường luôn với 
bất luận một thê loại Cảnh nảo ở phần Nghiệp, Nghiệp Tướng và Thú Tướng; và 
việc tiếp xúc nầy đã được gọi tên là Ý Phủ Xúc, đích thị chính là Xúc phối hợp với 
Tâm Hữu Phần ấy vậy. 

Một trường hợp khác nữa, Ý Phủ Xúc tức là việc tựu hội vào nhau giữa Tâm 
Hữu Phần với các Pháp Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Vả lại Ý Thức đây, 
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lập ý lấy ở trong khoảng giữa Tâm Lộ Trình đã sinh khởi lên rồi, bởi vì Tâm Lộ 
Trình đã được sinh khởi lên rồi đấy, cũng phải nương vào nhau qua việc tiếp xúc 
giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp Thực Tính làm Nhân. Một khi Tâm Lộ Trình 
đã sinh khởi lên rồi, thì Ý Phủ Xúc cũng sẽ hiện bẩy lên; thế nhưng đã không lấy 
Xúc phối hợp ở trong Thiện, Bất Thiện và Vô Ký. Lập ý đặc biệt chỉ lấy riêng 
phần Xúc phối hợp ở trong Ý Thức Dị Thục Quả có Tiếp Thâu, Thâm Tấn, Na 
Cảnh mà thôi. Ứng hợp với Đức Thế Tôn đã có lập ý khải thuyết để ở trong 
Chánh Tạng Pàli Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Căn Nguyên (Nidànavagga) rằng: 


“CakkhUfica paficca rùpe ca HDpdjjdfiữ cakkhUvififiànd tt sangati 
phasso” 

%Sofaffca paficca sadde ca HDpdjjdfi sotaviifiàndam tinndatm sangdfI phasso” 

“Ghànañca paficca gandhe ca HDpdjdfi ghàùngviffiàndatm tt sangati 
phasso” 

“Jiphafica pdfcca rase ca HDĐdjjdfi jiVhàviHiàndm tinndimgẻ sangati 
phasso” 

“Kàyafica paficca pho{fthabbe ca uppdjjdfi kàyaviifàndụl finta sangatfi 
phasso” 

“Manafica paficca dhqnữne ca HDDdJ)dfiữửễ manovifiiàndt1 LthHidtr sangatfi 
phasso” 

Được dịch nghĩa là: 

Nhãn Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt 
với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh 
Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đáy, mới được gọi tên là Xúc. 

Nhĩ Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhĩ Thanh Triệt với 
Cảnh Thỉnh. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhĩ Thanh Triệt, 
Cảnh Thỉnh và Nhĩ Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. 

Tỷ Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Tỷ Thanh Triệt với 
Cảnh Khí. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Tỷ Thanh Triệt, 
Cảnh Khí và Tỷ Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. 

Thiệt Thức thưởng được hiện khởi lên bởi do nương vào Thiệt Thanh Triệt 
với Cảnh VỊ. Địích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Thiệt Thanh 
Triệt, Cảnh Sắc và Thiệt Thức đáy, mới được gọi tên là Xúc. 

Thân Thức thưởng được hiện khởi lên bởi do nương vào Thân Thanh Triệt 
với Cảnh Xúc. Địích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Thán Thanh 
Triệt, Cảnh Xúc và Thân Thức đáy, mới được gọi tên là Xúc. 

Ý Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Tâm Hữu Phần với các 
Pháp Thực Tĩnh, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Đích thị chính do việc tựu hội vào 
nhau giữa cả ba Tâm Hữu Phân, các Pháp Thực Tỉnh và Ý Thức đây, mới được gọi 
tên là Xúc. 
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Lại nữa, việc Xúc tiếp xúc với Cảnh đây, thì chắng giống với việc tiếp xúc 
giữa Sắc với Sắc, chăng hạn như hai bàn tay tiếp xúc với nhau; hoặc hai vật thể 
đụng chạm với nhau; mà ây là việc tiếp xúc thể theo bản thê thực tính ở trong bất 
luận của một Cảnh hoặc của một đối tượng. Tuy nhiên việc tiếp xúc với Cảnh thê 
theo bản thể thực tính mà chỗ được gọi là Xúc đây, thì cũng có đôi khi hiện bầy TỐ 
ràng na ná y như bất luận một vật thể nào mà sắc thân đã có được tiếp xúc đụng 
chạm vậy. Chắng hạn như sát na đang trông thấy người ta ăn các thức ăn chua, thì 
người trông thấy có cảm giác chảy nước dãi ra vậy. Hoặc có bất luận một người 
nào đang mài dao trên mặt đá có sạn cát, thì người đã được lắng nghe âm thính ây 
rồi sẽ có cảm giác ê cả răng vậy. Hoặc có một vải người yêu đuối, một khi trông 
thấy người có vóc dáng rất to lớn thì cũng có cảm giác khủng khiếp sợ hãi, có trạng 
thái run rây khiếp đảm. Hoặc có người nhút nhát, một khi trông thấy người ta 
đánh, chém với nhau và máu chảy ra thì cũng có cảm giác sợ hãi đến ngất xỉu đi. 
Hoặc một khi nai đã trông thấy hồ thì sẽ run sợ chết đứng tại chỗ, và chân không 
bỏ chạy đi được. Hoặc có người đi vào khu vực tĩnh lặng, và có các bậc Hiền 
Triết đang hành trì Nghiệp Xứ, một khi đã được trông thấy các bậc ấy cùng với trú 
xứ như vậy rồi, thì tức thì cũng có khởi lên một sự cảm giác an vui mát mẻ, và 
thanh tịnh. Sự hiện hành như đã vừa đề cập đến ở tại đây, cũng chính là việc tiếp 
xúc giữa Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc ấy vậy. Và cả Lục Xúc khởi sinh là cũng 
do bởi có Lục Nội Bộ Xứ sinh khởi từ ở nơi Nghiệp Quá Khứ làm Nhân; chính vì 
thế Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải thuyết rằng “Sajayafanapaccayà phasso ”- 
“Lục Xứ làm duyên cho Xúc ””. 


Khi phân tích Lục Xúc bởi theo Cõi Giới thì có được như vầy, đó là: 

Thường thì có được cả Lục Xúc sinh khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới. 

Thường thì có được ba Xúc, đó là: Nhãn Phủ Xúc, Nhĩ Phủ Xúc, và Ý Phủ 
Xúc sinh khởi ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cðõi Vô Tưởng Hữu Tình). 

Thường chỉ có được một Xúc, đó là Ý Xúc sinh khởi ở trong Cõi Vô Sắc 
GIới. 

Còn ở trong Cõi Vô Tưởng Hữu Tình thì Xúc thường không có sinh khởi lên 
được, bởi không có Lục Nội Bộ Xứ sinh khởi ở trong Cõi Giới nây. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Xúc 


I. Xúc Cảm Trạng Thái (Phusanalakkhapa): Có việc tiếp xúc Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Xúc Quan Phận Sự (Sameghaffaraso): Có việc làm cho Tâm với Cảnh nối 
tiếp nhau liên tục, làm thành phận sự. 
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3. Tựu Hội Thành Tựu (Sangatipaccupaffhànam): Có việc cùng tựu hội với 
nhau giữa Vật, Cảnh và Thức, và làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ 
của tất cả các Bác Hiển Trí. 

4. Lục Nội Xứ Nhân Cán (Salàyatanapadaffthànam): Có Lục Nội Bộ Xứ làm 
Nhân cận lân. 


Trình Bầy Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Lục Xứ Làm Duyên Xúc (Salàyatanapaccayà Phasso) 


1. Nhãn Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Phú Xúc thì có 
được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

L/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Vatthupurejàfanissayapaccaya), 

2. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaccaya), 

3/. Tiền Sinh Quyên Duyên (Purejàtindriyapaccaya), 

AI. Vật Tiên Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vafhupurejàtavippayutta 
paccay4), 

5J. Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên (Vatthupurejàtathipaccaya), 

6/. Vật Tiên Sinh Bắt Ly Duyên (Vatthupurejàtàyigaftapaccay4). 


2. Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ Phủ Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc thì cũng có 
được sáu mãnh lực Duyên, và cũng tương tự cùng một phương thức với Nhãn Xứ 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Phủ Xúc làm Sở Duyên vậy. 


3. Ý Xứ tức là 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 Ngũ Song Thức) 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Phủ Xúc phối hợp với mình, thì có 
được chín mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccaya), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afffmafiiiapaccayq), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàtanissayapaccayq), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya4), 

5. Danh Vật Thực Duyên (Nàmàhàrapaccay4), 

6/. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

S/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahaJàtafthipaccaya), 

9/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaqjàtàyigaftapaccaya). 


Khi tổng kết mãnh lực Duyên ở trong việc giúp đỡ ủng hộ của 
Lục Xứ đôi với Xúc thì có được 13 hoặc 15 Duyên, đó là: 
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l/. Câu Sinh Duyên (Sahajàtfapaccaya), 

2/. Hỗ Ti ương Duyên (Aifimaffiapaccayq), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàfanissayapaccaya), 

AI. Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vafthupurejàtanissayapaccaya), 

5J. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaccaya), 

6. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

7. Danh Vật Thực Duyên (Nàmàhàrapaccay4), 

§/. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahajàtindriyapaccaya), 

9/. Tiên Sinh Quyên Duyên (Purejàtindriyapaccaya), 

10/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccay4), 

11. Vật Tiển Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vatthupurejàtavippayutta 
paccay4), 

12/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahaJàtatthipaccaya), 

13/. Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên (Vafthupurejàtatthipaccaya), 

14/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaqjàtàvigafapaccaya), 

15/. Vật Tiên Sinh Bắt Ly Duyên (Vatthupurejàtàyigaftapaccaya). 


[Chú thích: Tù ngữ Phassa (Xúc) xuất nguyên từ căn “Phas” (iếp xúc). 
Sự cảm nhận hoặc sự hay biết của giác quan thì cần phải hội đủ ba yếu tô, đó là 
Tâm Thức, giác quan tương ứng và đối tượng. Ví dụ như Tâm Nhãn Thức trông 
thấy một Sắc Trần xuyên qua Nhãn Căn. 

Khi một đối tượng hiện khởi đến Thức, xuyên qua một trong Lục Căn thì 
Tâm Sở Xúc sinh khởi. Và cũng không nên hiểu rằng sự xúc chạm suông là Xúc 
(Na sangatimaffo eva phasso). Ví như cây cột chính nâng đỡ trọn vẹn toàn thể 
sườn nhà, cùng thế ấy, Xúc cũng có chức năng tương tự, đã nâng đỡ các Tâm Sở 
đồng câu sinh. 

Xúc có nghĩa là “ấung chạm đến ấn” (Phusafti). Có sự Xúc Phạm (Phusana) 
là trạng thái, đựng chạm (Sanghaffana) là phận sự, sự trùng hợp của nên tảng đối 
tượng và thức là, biểu tượng, và có đối tượng đi đến xúc chạm là nguyên nhân gần. 

“Có sự tiếp chạm do Xúc, Thức chứng nghiệm do Thọ, Tri Giác do Tưởng, 
và có ý muốn do Tư Tác Ý” (Phassena phusiwà, vedanàya vediyati, saññàya 
safjànàfI, cefaqnàya cefefi). Theo Phương Cách Liên Quan Tương Sinh cũng 
tương tự, Xúc tạo điều kiện để Thọ khởi sinh. Các Ngài Chú Giải Sư đã có trình 
bầy như thế nầy: Có Thọ và Xúc, Tưởng và Xúc, Tư Tác Ý và Xúc; có Thọ và 
Xúc, Thọ, Tưởng, Tư Tác Ý, Tầm ] 


Kết Thúc Lục Xứ Làm Duyên Xúc 


VIL PHASSAPACCAYÀ VEDANÀ SAMBHAVATI 
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(Xúc làm duyên cho Thọ khởi sinh) 


Lục Thọ (Vedanà) thường hiện khởi lên do bởi nương vào Lục Phủ Xúc 
(Samphassa)làm Nhân. 
Lục Thọ sinh khởi lên bởi do Lục Phủ Xúc ây, đó là: 


1. Nhãn Phú Xúc Thọ (Cakkhusamphassàjà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh 
khởi sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Nhãn Thức với Cảnh Sắc, ấy 
chính là Thọ ở trong Tâm Nhãn Thức. 

2. Nhĩ Phú Xúc Thọ (SofasamphassdJà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Nhĩ Thức với Cảnh Thinh, ấy 
chính là Thọ ở trong Tâm Nhĩ Thức. 

3. Tỷ Phú Xúc Thọ (Ghànasamphassàjà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Tỷ Thức với Cảnh Khí, ấy chính là 
Thọ ở trong Tâm Tỷ Thức. 

A. Thiệt Phú Xúc Thọ (Jivhàsamphassàjà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Thiệt Thức với Cảnh Vị, ấy chính 
là Thọ ở trong Tâm Thiệt Thức. 

5. Thán Phú Xúc Thọ (Kàyasamphassàjà vedana): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Thân Thức với Cảnh Xúc, ấy chính 
là Thọ ở trong Tâm Thân Thức. 

6. Thân Phú Xúc Thọ (Manosamphassajà vedana): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vảo việc tiếp xúc giữa Thân Thức với Cảnh Pháp hoặc 6 
Cảnh, ẫy chính là Thọ ở trong 22 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 
Tâm Ngũ Song Thức). 


Trình bầy câu Chú Giải của cả Lục Thọ: “Wedayafii = Vedanà”- “Pháp 
chủng nào thường hay thụ hưởng Cảnh, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Thọ. ” 

“CakkhUsaimphassato jàtà vedanàfi = Cakkhusamphassajà vedanà”- “Thọ 
sinh khởi bởi do nương vào Nhãn Phú Xúc làm Nhân, bởi do thể mới gọi tên là 
Nhãn Phủ Xúc Thọ. ” 

%Sofasamphassato Jàtà vedanàH = Sofasamphassajà vedanà”- “Thọ sinh 
khởi bởi do nương vào Nhĩ Phủ Xúc làm Nhân, bởi do thể mới gọi tên là Nhĩ Phủ 
Xúc Thọ. ” 

“Ghànasamphassato Jàtà vedanàvfi = Ghàngasamphassaqjà vedanàd”- “Thọ 
sinh khởi bởi do nương vào Tỷ Phủ Xúc làm Nhân, bởi do thể mới gọi tên là Tỷ 
Phủ Xuc Thọ. ” 

%Jiyhàsamphassato Jàtà vedanàf = Jivhàsamphassajà vedanà”- “Thọ sinh 
khởi bởi do nương vào Thiệt Phú Xúc làm Nhân, bởi đo thế mới gọi tên là Thiệt 
Phủ Xuc Thọ. ” 
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“Kàyasamphassato Jjàtà vedanàit = Kàyasamphassajà vedanà”- “Thọ sinh 
khởi bởi do nương vào Thân Phủ Xúc làm Nhân, bởi do thể mới gọi tên là Thân 
Phủ Xuc Thọ. ” 

“Manosamphassafo jàfà vedandti = Manosamphassqjà vedanà”- “Thọ 
sinh khởi bởi do nương vào Ý Phú Xúc làm Nhân, bởi do thể mới gọi tên là Ý Phủ 
Xúc Thọ. ” 


Những cả Lục Thọ nầy một khi phân tích bởi theo Lạc (Sukha), Khổ 
(Dukkha), Xá (Upekkhà) thì có được như vây là: 
e kế từ Nhãn Phủ Xúc Thọ cho đến Thiệt Phủ Xúc Thọ, thì cả Tứ Thọ nây là 
việc thụ hưởng Cảnh ở thê loại Xả Thọ. 
e Thân Phủ Xúc Thọ là việc thụ hưởng Cảnh ở cả 2 thê loại: 1/. Lạc Thọ, 2/. 
Khổ Thọ. 


+ Răng khi tính theo Pháp chủng hiện hành ở trong Thế Gian này rồi, thì 
việc thụ hưởng Cảnh hiện hữu ở ba thê loại, đó là: 
1. Sự cảm thụ Thân An Tâm An trong khi tiếp xúc với Cảnh duyệt ý, thì gọi 
đó là một thê loại Lạc Thọ. 
2. Sự cảm thụThân Bất An Tâm Bắt An trong khi tiếp xúc với Cảnh bất 
duyệt ý, thì gọi đó là một thể loại Khổ Thọ. 
3. Sự cảm thụ tĩnh lặng, thản nhiên trong khi tiếp xúc với Cảnh trung bình 
vừa phải, thì gọi đó là một thê loại Xả Thọ. 


+ Răng khi tính theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì việc thụ hưởng Cảnh thường 
hiện hữu hai thể loại, đó là: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khổ Thọ. 

e Lạc Thọ tức là: Lạc Câu Hành Thân Phủ Xuc Thọ (Sukhasahagatakàyasam 
phassajàvedanà), Hỷ Câu Hành Ý Phú Xúc Thọ (Somanassasahagatamano 
samphassqjàvedanà), Xả Thọ (Upekkhàvedanà) hữu quan Thiện, Duy Tác 
và DỊ Thục Quả Thiện. 

e Khổ Thọ tức là Khổ Câu Hành Thân Phú Xúc Thọ (Dukkhasahagatasam 
phassaqjàyedanà), Ưu Câu Hành Ý Phủ Xúc Thọ (Domanassasahagafamano 
samphassajàyedanà), Xá Thọ hữu quan với Dị Thục Quả Bất Thiện và 
Thiện. 


Sự an lạc và sự khổ đau như đã vừa đề cập rồi đây, sẽ được sinh khởi lên là 
cũng do bởi Xúc; điều đó đích thị chính là việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh làm 
Nhân; bởi do thế, sự an lạc hoặc sự khô đau có nhiều hoặc ít, thì cũng phải tùy 
thuộc vào năng lực của Xúc. Sẽ nói rằng nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với 
Cảnh có năng lực mạnh mẽ, thì sự cảm thụ an lạc, khô đau cũng hiện bầy mạnh 
mẽ. Nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh có năng lực yếu kém thì sự cảm 
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thụ an lạc, khổ đau cũng hiện bầy yếu kém. Cũng ví như sát na thọ thực, răng có 
chức năng nhai nghiên vật thực, lưỡi có chức năng nhận biết vị. Nếu như răng 
làm đủ chức năng ở chỗ nhai nghiến một cách tôi đa, thì lưỡi cảm thụ được vị một 
cách rõ ràng. Nếu như răng đã không làm đủ chức năng ở chỗ nhai nghiên một 
cách tối đa, thế rồi lưỡi cảm thụ chỉ có được một chút ít vị. Điều này như thế nào; 
thì Xúc cũng được sánh tựa như răng, Thọ thì cũng được sánh tựa như lưỡi, Cảnh 
thì cũng được sánh tựa như vật thực, việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh được sánh 
tựa như việc nhai nghiền vật thực, và việc tiếp xúc có năng lực mạnh hoặc yếu thì 
được sánh tựa như việc nhai nghiến đậm đà và hời hợt đó vậy. 

Việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc như đã vừa đề cập đến đây, 
sẽ được thấy trong sự hiện hành sinh khởi lên với tất cả ở mọi nĐƯỜI. Chắng hạn 
như trong sát na đi xem ca kịch hoặc điện ảnh; nếu như nhìn không rõ, nghe không 
rõ vì chỗ ngồi quá xa hoặc ánh sáng yếu kém đi, mà điều ấy đã là theo Dĩ Pháp 
Bản Nguyện rôi, thế là Xúc sẽ có năng lực yếu. kém vậy. Với lý do này, người 
xem ấy mới cố găng xê dịch cho vào đến chỗ gân, để cho việc thấy và việc nghe 
được rõ ràng. Hoặc nếu nhỡ như ánh sáng yếu kém, thì cũng cố gắng tìm kiếm 
phương cách nào để cho có được thêm nhiều ánh sáng lên. Nếu như việc thấy 
hoặc việc được nghe rõ ràng tốt đẹp rồi, thì cũng có nghĩa là Xúc đã có được năng 
lực mạnh mẽ vậy. Khi Xúc đã có được năng lực mạnh mẽ rồi, thì Thọ là việc thụ 
hưởng Cảnh cũng hiện bầy rõ ràng bền vững; có nghĩa là khởi lên việc được thấy 
hoặc việc được nghe một cách rõ ràng vậy. Một khi đã có được việc thấy, việc 
được nghe rõ ràng, thế rồi Chá V7 Duyệt Ý (Ithirasa) hoặc Chất Vị Bắt Duyệt Ý 
(Amiffhirasa) hiện hữu ở trong những Cảnh ây cũng ăt hắn hiện bây rõ ràng. Tất 
cả sự việc như vây, cũng bởi vì Nhãn Thức là việc trông thấy, v.v. đây, chỉ thực 
hiện đơn nhất một chức năng cho Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc làm thành Cảnh mà 
thôi; chớ chăng phải thực hiện cho hiện khởi lên Chất Vị Duyệt Ý hoặc Chất Vị 
Bất Duyệt Ý hiện hữu ở trong những Cảnh ấy được. Pháp chủng có khả năng thực 
hiện Chất Vị Duyệt Ý hoặc Chất Vị Bất Duyệt Ý cho được hiện khởi lên, thì đấy 
chính là Xúc vậy. Bởi do thế trong bất luận thời lúc nào có được tiếp thâu lấy 
Cảnh tốt đẹp, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện chức năng thúc ép để cho Chất Vị 
Duyệt Ý hiện khởi lên. Và trong thời lúc nào có được tiếp thâu lấy Cảnh không 
tốt, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện chức năng bức bách cho Chất Vị Bất Duyệt 
Ý hiện khởi lên. Một khi Chất Vị Duyệt Ý hoặc Bất Duyệt Ý đã hiện khởi lên, thế 
rồi Thọ cũng nhảy vào thực hiện chức năng thụ hưởng, tức là cảm thụ an lạc hoặc 
bất an ở trong những Cảnh ã ấy. Với lý do nầy, sát na nào Thọ đang thụ hưởng sự 
an lạc ở trong Cảnh, thì Thọ ấy ắt hắn biểu lộ cho hiện khởi đến với người ây: tức 
là làm cho có diện mạo trong sáng vul tươi; và khi tính theo Tục Đề thì sẽ nói với 
nhau rằng người ấy, người nầy đang có sự an vui hạnh phúc. Và trong sát na nào 
Thọ đang thụ hưởng sự khổ đau ở trong Cảnh, thì Thọ ây ắt hắn cũng biểu lộ trạng 
thái cho hiện khởi lên đến với người ấy tương tự như nhau, tức là làm cho có diện 
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mạo sâu bị ưu não; và khi tính theo Tục Đê thì sẽ nói với nhau răng người ây, 
người nây đang có sự bât hạnh khô đau vậy. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Thọ 


I. Xúc Phạm Trạng Thái (Phusanalakkhapad): Có việc thụ hưởng Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Thụ VỊ Di Lập Phán Sự (Visayarasasambhogarasà): Có việc thụ hưởng 
chất vị của Cảnh, làm thành phận sự. 

3. Lạc Khổ Thành Tựu ( Sukhadukkhapaccupaffhànam): Có sự an lạc và khổ 
đau, và làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiên Trí. 

4. Xúc Nhân Cán (Phassapadaffhànamn): Có Xúc làm Nhân cận lân. 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Xúc Làm Duyên Thọ (Phassapaccayà Vedanà) 


Cả Lục Xúc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả Lục Thọ thì có 
được tám mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtapaccaya), 

2/. Hỗ Ti ương Duyên (Aifimafffapaccayq), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahaqjàtfanissayapaccaya), 

4J. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5. Danh Vật Thực Duyên (Nàmàhàrapaccay4), 

6/. Tương Ứng Duyên (Sampayuttapaccaya), 

7l. Cáu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahqJàtatthipaccaya), 

§/. Câu Sinh Bất Ly Duyên (Sahqjàtàvigatapaccaya). 


Khi tổng kết mãnh lực Duyên ở trong việc giúp đỡ ủng hộ của 
Xúc đôi với Thọ thì có được tám Duyên, tương tự như trên. 


[Chứ thích: Từ ngũ Vedanà (Thọ) xuất nguyên từ căn “Vij” (cảm thụ). 

Cảm thụ là một danh từ thích nghi hơn cả từ ngữ “Cư giác ”, để phiên dịch 
cho Pàli ngữ Vedanà. Tương tự như Xúc, Thọ là đặc tính chính yếu của tất cả 
các thể loại Tâm Thức. Thọ có thể là Hỷ, Ưu hoặc Xả thuộc lãnh vực tinh thần. 
Khổ và Lạc thì thuộc về sắc thân vật chất. Tuy nhiên Khổ Thọ hoặc Lạc Thọ 
thuộc về sắc thân, thì không có tầm quan trọng về phương diện đạo đức. 

Thể theo các Ngài Chú Giải Sư thì Thọ được ví như một ông chủ thưởng 
thức các thực phẩm do người đầu bếp nấu ăn. Người đầu bếp cũng được ví như 
các Tâm Sở còn lại ở trong một tư tưởng. Một cách chính xác, đích thị chính là 
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Thọ cảm thụ một đối tượng, một khi đỗi tượng ẫy đã tiếp XÚC VỚI glác quan tương 
ứng. Vả lại Thọ cảm thụ những quả báo an lành hoặc xấu ác từ ở nơi một tác hành 
đã thực hiện ngay trong kiếp sông hiện tại, hoặc ở trong kiếp sống đã qua. Ngoài 
Tâm Sở Thọ nây ra, thì không có một linh hồn hoặc một cá nhân nào khác cảm thụ 
kết quả của hành động đã tạo tác. Cũng nên hiểu biết răng, an lạc Níp Bàn thì bất 
hữu quan với Thọ. An lạc Níp Bàn thì quả thật an lạc thủ thăng, thế nhưng chính 
đó là sự an lạc của Chất Vị Giải Thoát (Vimutfirasa) ra khỏi mọi khổ đau trong 
biển trần Khô Đế, xác tín chăng là sự vui thích ở trong một đối tượng khá ái.] 


Kết Thúc Xúc Làm Duyên Thọ 


VIIL. VYEDANÀPACCAYÀ TANHÀ SAMBHAVATI 
(Thọ làm duyên cho Ái Dục khởi sinh) 


Ái Dục (7aphà) thường hiện khởi lên bởi do nương vào Lục Thọ (Vedanà) 
làm Nhân. 

Câu Chú Giải của từ ngữ Taphà (Á¡ Dục): “Vatthukàùman parifassasafìti = 
Tanhà”- “Pháp chủng nào thường đắm nhiễm vào trong Vật Dục, bởi do thế mới 
gọi tên Pháp chủng ấy là Ái Dục. ” 

Một trường hợp khác nữa: “Vafthukàmadmụw tassanfi parifassamfi saffà 
ctùyàti = Tanhà”- “Tất cả Chúng Hữu Tình thường ưa thích đắm nhiễm vào trong 
Vật Dục bởi do Pháp chủng ấy, chính vì thể mới gọi tên Pháp chủng mà làm Nhân 
cho tất cả Chúng Hữu Tình ưa thích đắm nhiễm vào trong Vật Dục ấy là Ái Dục. ” 
Tức là Tâm Sở Tham hiện hữu ở trong § Tâm căn Tham. 


Giải thích rằng một khi Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc và các Pháp Thực 
Tính đã đi đến hiện bầy ở trong Lộ Nhãn Môn, Nhĩ Môn, Tỷ Môn, Thiệt Môn, 
Thân Môn và Ý Môn; thế rồi Ái Dục là sự hoan hỷ, ưa thích đắm nhiễm ở trong 
các Cảnh ấy, thì cũng thường sinh khởi theo lẽ thường nhiên đến với tất cả mọi 
người; chỉ ngoại trừ ra Bậc Vô Sinh. Và nếu như Cảnh ấy hữu quan với Cảnh Dục 
Trần, thế rồi cũng loại trừ ra Bậc Bất Lai. Sự việc là như vậy, cũng chính do bởi 
nương vảo ở nơi Thọ, là sự cảm thụ ở trong việc trông thấy, việc được lăng nghe, 
v.v. đó vậy. Và cũng theo lẽ thường nhiên, thì cho dù tất cả mọi người sẽ khởi sinh 
sự duyệt ý đắm nhiễm ở trong bất luận một Cảnh nào đi nữa, thì cũng sẽ phải là 
Cảnh mà bản thân đã từng có tiếp xúc đến rồi, hoặc đang có được tiếp thâu. Còn 
đối với Cảnh mà bản thân vẫn chưa từng có được hội diện, thì Ái Dục ắt hăn sinh 
khởi quả thật khó khăn; bởi vì Thọ, là việc thụ hưởng lấy Cảnh mà bản thân vẫn 
chưa từng có được hội diện đây, ắt hăn cũng là khó khăn để mà có được. Ái Dục 
là sự duyệt ý nhiễm đắm ở trong những thể loại Cảnh có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc 
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v.v. đây, thì cũng chính là sự duyệt ý đối với Lạc Thọ mà bản thân đã được tiếp 
thâu từ ở nơi các Cảnh ấy vậy. Một khi đã duyệt ý đối với Lạc Thọ rồi, thì tương 
tự như nhau, là cũng phải có sự duyệt ý ở trong Cảnh mà đã làm cho Lạc Thọ có 
được sinh khởi lên vậy. Và người đã được thụ lãnh sự an lạc, thế rồi Ái Dục ấy 
cũng ắt hắn đắm nhiễm ở trong sự an lạc mà bản thân mình đang có được thụ lãnh. 
Vả lại đôi khi cũng còn có sự mong mỏi để cho việc được thụ lãnh sự an lạc cảng 
bội tăng lên nữa. Chính vì thế, Đức Phật Ngài mới lập ý khải thuyết rằng 
“Vedanàpaccayà tanhà”- “Thọ làm duyên cho Ái Dục” có nghĩa là Lạc Thọ làm 
Nhân cho sinh khởi Ái Dục. 

Người đang đón nhận sự khổ đau với biết bao sự vất vả khô sở hoặc đang bị 
bất an, thì thường luôn tư duy nghĩ ngợi đến sự an lạc và Cảnh làm cho sự an lạc 
sinh khởi; thế rồi nỗ lực tinh cần tìm kiếm con đường để sẽ cho vượt thoát ra khỏi 
sự khổ đau với biết bao sự vất vả khổ sở, đã bằng với đủ mọi phương cách. Người 
ốm đau bất an cũng đã nỗ lực tìm kiếm thầy hay thuốc giỏi đặng chữa trị cho được 
dứt khỏi việc ốm đau bệnh hoạn ấy. Một khi vẫn chưa thoát khỏi những sự khổ 
đau ấy, thì cũng vẫn cứ than vãn và nghĩ ngợi rằng biết đến bao giờ thì mình mới 
sẽ thoát ra khỏi sự khổ đau với biết bao sự vất vả khổ sở này được hỉ? Sự việc 
như vậy, là cũng chính do bởi mãnh lực Ái Dục sinh khởi hữu quan từ ở nơi Khô 
Thọ đã làm Nhân. Và ở tại đây, là việc trình bầy cho được thấy rằng Khổ Thọ 
cũng là Nhân làm cho Ái Dục được khởi sinh. 

Người chăng có sự khô đau và cũng chăng có sự an lạc đặc biệt nào, tức là 
đang thụ hưởng ở thể loại Xả Thọ; và thực tính của Xả Thọ đây, là thực tính an 
tịnh, trái nghịch với Lạc Thọ. Người đang ở trong thực tính như vậy, thì thường 
có sự hoan hỷ duyệt ý đối với trạng thái Xả Thọ này; và thế rồi tư duy nghĩ suy 
rằng chăng thà không có được đón nhận bất luận sự an lạc đặc biệt nào đi nữa, thì 
cũng xin cho vẫn được thường luôn là như vậy đi, chứ còn hơn phải có sự khổ đau 
phát sinh lên đến với mình (T7hà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no mà phải ấi mần). 
Hoặc như là “Nhứt nhật thanh nhàn nhứt nhật Tiên — Một ngày rảnh rang an 
nhàn, đó là một ngày Thần Tiên !” Sự việc như vậy, cũng chính do bởi mãnh lực 
Ái Dục sinh khởi hữu quan từ ở nơi Xả Thọ đã làm Nhân. Và tại đây, là việc 
trình bầy cho được thấy rằng Xả Thọ cũng làm Nhân cho Ái Dục được khởi sinh. 


Khi Phân Tích Theo Cảnh Thì Ái Dục Có Được Sáu Thẻ Loại, đó là: 


1. Sắc Ái (Rùpafanhà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Sắc, như có 
câu Chú Giải trình bầy rằng: “Rùpe faphà = Rùpafanhà”- “Ua thích đắm 
nhiễm vào Sắc, bởi do thế mới gọi là Sắc Ái. ” 

2. Thinh Ái (Saddafanhà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Thính, như 
có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Sađde faphà = Saddatanhà”- “Ua thích 
đắm nhiễm vào Thỉnh, bởi do thế mới gọi là Thỉnh Ái. ” 
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3. Khí Ái (Gandhafaphà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Khí, như có 
câu Chú Giải trình bầy rằng: “Gandhe tanhà = Gandhatanhà”- “Ua thích 
đắm nhiễm vào Khí, bởi do thể mới gọi là Khí Ái. ” 

4. Vị Ái (Rasafanihd): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh VỊ, như có câu 
Chú Giải trình bầy rằng: “Ñase fanhà = Rasafanhà”- “Ua thích đắm nhiễm 
vào VỊ, bởi do thể mới gọi là Vị Ái. ” 

5. Xúc Ái (Phofthabbafanhà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Xúc, 
như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Phoffhabbe tanhà = Phofthabba 
tanhà”- “Ua thích đắm nhiễm vào Xúc, bởi do thế mới gọi là Xúc Ái. ” 

6. Pháp Ái (Dhamưmmafaphà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Pháp, 
tức là các Pháp Thực Tính, như có câu Chú Giải trình bầy răng: “Damzme 
tanhà = Dhammatanhà”- “UỦa thích đắm nhiễm vào Thực Tính Pháp, bởi 
do thế mới gọi là Pháp Ái. ” 


Giải thích rằng khi đề cập thể theo Dĩ Pháp Bản Nguyện thì một khi Cảnh 
Sắc đã đi đến tiếp xúc với Nhãn Thanh Triệt, thế rồi Tâm Nhãn Thức sinh khởi và 
cũng trong cùng một sát na nầy thì Xúc, Thọ đã cùng câu sinh; và được gọi là 
“trồng thấy”. Nêu đề cập theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì ở trong giai đoạn nầy 
vẫn chưa có bất luận một sự cảm thụ nào khởi sinh lên cả, Tâm Lộ Trình phải đi 
đến Đồng Lực hắn trước đã, thì liền khi đó mới sẽ có chỉ là một chút ít sự cảm thụ 
ở trong việc trông thấy, tuy nhiên vẫn chưa được rõ ràng cho lắm. Nối tiếp một 
khi đã đi đến Lộ Trình Ý Môn hắn hòi rồi, thì lúc bấy giờ mới có được sự cảm thụ 
ở trong việc trông thấy nầy một cách rõ ràng. Tuy nhiên, Ái Dục sẽ có được sinh 
khởi lên, là tính kế từ sát na mà đã có sự cảm thụ dù chỉ một chút ít ở ngay trong 
việc trông thấy đây, Ái Dục cũng đã có khởi sinh lên rồi; có nghĩa là Ái Dục đã có 
sinh khởi lên ngay ở trong Lộ Trình Nhãn Môn rồi vậy. Cũng bởi vì người ấy 
hăn đã có sẵn 44¡ Dục Thụy Miên (Tanhànusaya); chính vì thê Thọ mới làm Nhân 
cho Ái Dục sinh khởi lên được. Đối với bậc đã đoạn lưu Ái Dục Tùy Miên, hoặc 
với bậc đang có Chánh Niệm thu thúc ở trong việc trông thấy ấy, v.v. và Niệm 
Định Lực của vị ấy cũng đã đang hiện hành khắn khít với nhau không gián đoạn; 
thì cho dù sẽ khởi sinh lên sự cảm thụ ở trong việc trông thấy dù chỉ là chút ít đi 
nữa, Thọ đây cũng không có khả năng để làm Nhân cho Ái Dục sinh khởi lên 
được. Chính vì thế, ở trong sự việc Đức Phật Ngài đã có lập ý khải thuyết để ở 
trong Chánh Tạng Pàli Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Căn Nguyên (Nidànavaggd) 
nói rằng: “Cwkkhuñca paficca rùpe ca uppajjad: cakkhUuviñiànam tỉngam 
sangati phasso phassapaccayà vedanà vedandpaccayà fanhà.” (Nhãn Thức 
thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc. 
Địch thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc và 
Nhãn Thức đây, mới được gọi tên là Xúc. Xúc làm duyên cho Thọ. Thọ làm 
duyên cho Ái Dục). 
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Và đây, là việc trình bầy đặc biệt chỉ nhắm lẫy Dĩ Pháp Bản Nguyện mà 
thôi; vả lại nếu lập ý nhắm lấy phần Dĩ Nhân Bản Nguyện thì đa số sự hiện hành 
chăng phải có được hết cả thây. 

Trong phần Thiỉnh Ái, Khí Ái, Vị Ái, Xúc Ái cũng hiện hành tương tự như 
nhau. 

Đối với Pháp Ái thì có nghĩa là ở trong sát na tư duy đến những thể loại 
Tham, Sân, Si, Mạn, Kiến, v.v. ở bên phía Bất Thiện; và tư duy đến những thể loại 
Tín, Cần, Niệm, Định, Trí Tuệ, Thiền Định, Thăng Trí v.v. ở bên phía Thiện Hiệp 
Thế và Duy Tác; hoặc tư duy đến những việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc 
được ngửi, việc biết mùi vị, việc ngủ nghỉ, ở bên phía Dị Thục Quả Dục Giới; hoặc 
tư duy đến những thể loại Sắc Thanh Triệt, Sắc Vi Tế, và các . Pháp Chế Định; mà 
có khởi sinh lên sự ưa thích duyệt ý thì đều được gọi là Pháp Ái. 

Lại nữa, trong Bộ Cú Giải Trung Phân Ngủ Thập (Majjhimapannàsa 
Atthakathà) đã có trình bầy để rằng sự ưa thích đắm nhiễm ở trong việc tiến hóa 
An Chỉ và Minh Sát thì tương tự cũng vẫn được gọi là Pháp Ái. Như dẫn chứng 
phần Pàli đã có trình bầy nói rằng: “Dhamưmaràgena dhamummanandiydii 
padadvayehi samathavipassanàsu chandaràgo vuffo”- Dịch nghĩa là: “Đức Thể 
Tôn lập ý đê cập đến sự ưa thích đắm nhiễm ở trong việc tiễn hóa An Chỉ Nghiệp 
Xứ và Minh Sát Nghiệp Xứ bằng với hai từ ngữ, đó là Pháp Ái (Dhamưmmaràga) và 
H Duyệt Pháp (Dhanumanandì).” Có nghĩa là Tham Dục (Chandaràgag) sinh 
khởi lên ở trong An Chỉ Tu Tập, Minh Sát Tu Tập, mới được gọi tên là Pháp Ái. 


Răng Khi Theo Hành Trạng Thì Ái Dục Hiện Hữu Ở Ba Thể Loại, đó là: 


1. Dục Ái (Kàmafanhà): Sự ưa thích đắm nhiễm ở trong cả Lục Cảnh, bởi 
do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Dục (Kèm). 

Pháp Thực Tính nào vừa ưa thích dục cầu có được cả Lục Cảnh, lại vừa đắm 
nhiễm ở trong các Cảnh ấy; bởi do thế mới gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Dục Ái. 
Tức là Tâm Sở Tham phối hợp với Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 

2. Hữu Ái (Bhavafanhà): Tức là Ái Dục cùng câu sinh với Thường Trú 
Kiển (Sassatadiftlhi) bởi do nương vào Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc; lập ý nhằm 
đến người có quan điểm rằng Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc mà bản thân đang có 
được tiếp thâu đây thì hằng luôn hiện hữu, và chắng hiểu biết rằng có việc sinh rồi 
diệt; như có câu Chú Giải trình bầy như sau: 

“Bhavatli = Bhavo”, “Bhavo ca so tanhà càti = Bhavatanhà”- “Pháp 
Thực Tính nào thường nhận thấy răng bản thân mình hiện hữu ở trong cả Lục 
Cảnh, và hằng thường luôn hiện hữu, chăng có hoại diệt; chính vì thể mới gọi tên 
Pháp chủng ấy là Hữu (Bhava).” Tức là Thường Trú Kiến. 
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Một trường hợp khác nữa, khi trình bầy thể theo Bộ Chú Giải Đại Phẩm 
thuộc Kinh Tạng (Suttantamahàvagsa Atfthakathà) thì Hữu Ái đây có được năm 
thể loại, đó là: 

I. Có sự hoan hý duyệt ý ở trong Dục Giới Hữu (Kàmabhava) tức là việc 

được sinh làm thành Nhân Loại và Chư Thiên 

2. Có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong Hữu Sắc Giới Hữu (Rùpabhava) tức là 
việc được sinh làm thành Phạm Thiên Hữu Sắc Giới 

3. Có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong Vô Sắc Giới Hữu (Kùmabhaw4) tức là việc 
được sinh làm thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

4. Có sự hoan hý duyệt ý ở trong Nhập Thiên Định (Jhànasamàpaffi) tức là 
việc được chứng đắc Thiền Định Hữu Sắc Giới, và Thiền Định Vô Sắc 
GIỚI. 

5. Có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong Tưởng Trú Kiến (Sassaffadiffhi) tức là 
quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình có Bản Ngã, có Cái Tôi. Và Cái 
Tôi này thường hằng bất hoại, đến khi sẽ tử vong thì chỉ Thân Tử và Tâm 
Bất Tử. Hoặc Cái Tôi hiện hữu ở trong sắc thân của Nhân Loại, thế rồi 
Nhân Loại mệnh chung thì Cái Tôi ẫy sẽ lại đi tục sinh thành một Nhân 
Loại khác nữa. Cái Tôi hiện hữu ở trong sắc thân của Hữu Tình Bảng 
Sinh thì cũng tương tự như nhau, một khi Hữu Tình ây đã mạng vong, thế 
rồi Cái Tôi sẽ lại đi tục sinh thành một Hữu Tình Bàng Sinh khác nữa, 
chăng có biến chuyền. 


Như có phần Pàli dẫn chứng trình bầy rằng: “Bhaye fanhà = Bhavafanhà”, 
“Bhavapaffhqnàvasend Hppannassa sassafadiffhisahagdfassa rùpàrùpabhava 
ràgassa ca jhànanikantiyà cefmtl adhivacandrt ”¬ “Gọi tên sự hoan hỷ duyệt ý ở 
trong các Hữu là Hữu Ái.” Từ ngữ Hữu Ái đây, tức là: 

1⁄. Tham Ái (Ràga) sinh khởi bởi do có sở nguyện câu về Dục Giới Hữu. 

2⁄. Tham Ái (Ràga) cùng câu sinh với Thường Kiến. 

3⁄. Tham Ái (Ràga) sinh khởi ở trong Hữu Sắc Giới Hữu, Vô Sắc Giới Hữu. 

4. Tham Ái (Ràga) sinh khởi trong Nhập Thiên Định. ” 


3. Ly Hữu Ái (Vibhavafanhà): tức là Ái Dục cùng câu sinh với Đoạn Kiến 
(Ucchedadiffhi) bởi do nương vào Lục Cảnh. Lập ý đến người có quan điểm rằng 
trong Lục Cảnh, tức là tất cả các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng ở trong Thế 
Gian nầy có Cái Tôi hiện hữu; và Cái Tôi này thì không có khả năng đặng tồn tại 
vĩnh viễn, ất hắn phải bị tiệt diệt đi; thế rồi đã có sự ưa thích đắm nhiễm ở trong 
Cảnh Ấy. Hoặc có quan điểm rằng hết tất cả chắng chừa một ai, một khi đã tử 
vong rồi thì cũng hăn là tiệt diệt, và chăng có tục sinh lại nữa; thế rồi đã có sự ưa 
thích đắm nhiễm ở trong quan điểm ấy. Người có quan điểm ở trong Níp Bàn 
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rằng có Ngã, và Bản Ngã; thế rồi khởi sinh dục tầm cầu về Níp Bàn. Sự dục tầm 
cầu về Níp Bàn, với sự dục cầu nầy cũng được gọi tên là Ly Hữu Ái. 

Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Wa bhawafiti = Vibhavo”, “Vibhavo 
ca so fatthà càfi = Vibhavafanuhà” (và) *Vjbhave tanhà = Vibhavatanhà”- “Pháp 
Thực Tính nào thường quan điểm răng Cái Tôi hiện hữu ở trong Lục Cảnh ây, thì 
không có khả năng đặng tôn tại vĩnh viên, ắt hẳn phải bị tiệt diệt đi; bởi do thể mới 
gọi tên Pháp Thực Tính ấy là Ly Hữu (Vibhava).” 

Hoặc dịch nghĩa theo một trường hợp khác nữa: “Pháp Thực Tĩnh nào có 
quan điểm răng tất cả Chúng Hữu Tình một khi đã mạng vong rồi thì ắt hắn phải 
tiệt diệt, không có được tục sinh lại nữa; bởi đo thế mới gọi tên Pháp Thực Tĩnh áây 
là Ly Hữu (Vibhava).” Tức là Đoạn Kiến. 

“Pháp Thực Tỉnh nào thường có quan điểm rằng Cái Tôi hiện hữu ở trong 
Lục Cảnh ấy, vừa không có khả năng đặng tôn tại vĩnh viễn, lại vừa hằng luôn 
phải bị tiệt diệt ấi, lại vừa ưa thích đắm nhiễm ở trong Cảnh ấy; bởi do thể mới goi 
tên Pháp chủng ấy là Ly Hữu Ái.” “Hoặc sự ưa thích đắm nhiễm ở trong Đoạn 
Kiến, được gọi tên là Ly Hữu Ái.” Tức là Tâm Sở Tham câu sinh với Đoạn Kiến. 


Một trường hợp khác nữa, đó là có 108 Ái Dục, bao gồm: 

Dục Ái có 36, Hữu Ái có 36, Ly Hữu Ái có 3ó, kết hợp lại thì có 108. 

Từng mỗi thể loại của Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái có được 36 đây đã hữu 
quan với 6 Cảnh làm thành nên tảng, tức là Lục Cảnh đang đi đến hiện bầy ở cả 
Lục Môn, có Lộ Nhãn Môn, v.v. Những cả Lục Cảnh nầy ở Thời Kỳ Hiện Tại đã 
làm Nhân cho Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu Ái có được sinh khởi lên. Khi đã là 
như vậy, thì từng mỗi thể loại của Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu Ái mới có được là 6 
Cảnh. Kết hợp lại thì có được I8 Ái Dục hữu quan với Lục Cảnh Hiện Tại. 

Cũng có Lục Cảnh đã từng hiện bầy đến cả Lục Môn. Những cả Lục Cảnh 
nầy ở Thời Kỳ Quá Khứ đã làm Nhân cho cả Tam Ái có được sinh khởi lên; chính 
vì thế, từng mỗi thể loại của Dục Ái, Hữu Ái, và Ly Hữu Ái sinh khởi bởi do 
nương vào Lục Cảnh Thời Kỳ Quá Khứ mới có được là 6. Kết hợp lại thì có được 
18 Ái Dục hữu quan với Lục Cảnh Quá Khứ. 

Cũng có Lục Cảnh sẽ đi đến hiện bầy ở trong cả Lục Môn. Những cả Lục 
Cảnh này ở Thời Kỳ Vị Lai đã làm Nhân cho cả Tam Ái có được sinh khởi lên; 
chính vì thế, từng mỗi thê loại của Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái sinh khởi bởi do 
nương vào Lục Cảnh Thời Kỳ VỊ Lai mới có được là 6. Kết hợp lại thì có được I8 
Ái Dục hữu quan với 6 Cảnh Vị Lai. 

Khi phân tích cả Tam Ái bởi theo Lục Cảnh và theo Tam Thời Kỳ; thì Dục 
Ái có 18, Hữu Ái có 18, Ly Hữu Ái có 18; kết hợp lại thành 54. Cả Lục Cảnh nầy 
hiện bầy ở bên trong bản thân của mình, mới được gọi tên là Nội Bộ Cảnh 
(Ajjhattàrammapra).. — Cũng có hiện bầy ở bên ngoài thân của mình, tức là tha 
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nhân và vật thể phi sinh mạng, mới được gọi tên là Ngoại Bộ Cảnh (Bahid 
dhàrammapd). Chính vì thê: 


e _ 18 Dục Ái: - sinh khởi bởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18. 
- sinh khởi bởi do nương vào Ngoại Bộ Cảnh có được I8. 
Kết hợp lại thì Dục Ái có được 36. 
e_ 18 Hữu Ái: - sinh khởi bởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18. 
- sinh khởi bởi do nương vào Ngoại Bộ Cảnh có được I8. 
Kết hợp lại thì Hữu Ái có được 36. 
e_ 18 Ly Hữu Ái: - sinh khởi bởi do nương vào Nội Bộ Cảnh có được 18. 
- sinh khởi bởi do nương vào Ngoại Bộ Cảnh có được 18. 
Kết hợp lại thì Ly Hữu Ái có được 36. 
Dục Ái có 36, Hữu Ái có 36, Ly Hữu Ái có 36; kết hợp lại thì có 108. 


Lục Ái Dục, Tam Ái Dục, 108 Ái Dục như đã vừa đề cập ở tại đây, đã sinh 
khởi đối với tất cả Chúng Hữu Tình cũng bởi do nương vào Thọ; tức là việc thụ 
hưởng Cảnh ở phần Lạc, Khổ và Xả ấy vậy. Nếu như thiếu vắng đi những việc 
thụ hưởng Cảnh này rồi, thì những thể loại Ái Dục nầy cũng không có thê sinh 
khởi lên được. 

Chính với lý do này, Đức Phật Ngài mới nói răng “Vedanàpaccayà faphà”- 
“Thọ làm duyên cho Ái Dục. ” 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Ai Dục 


1. Tác Nhân Trạng Thái (Hetulakkhapà): Có việc làm Nhân của tất cả mọi 
khổ đau, làm thành trạng thái. 

2 VE1)/ Ủy Phận Sự (Abhinandanarasà): Có sự ưa thích đắm nhiễm ở trong 
Cảnh, Cõi Giới, và kiếp sống, làm thành phận sự. 

3. Bất Mãn Túc Thành Tựu (Sukhadukkhapaccupaffhànam): Có sự không no 
đủ hoặc vừa lòng ở trong các Cảnh của Tâm hoặc của Người, và làm hành 
trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bác Hiền Trí. 

4. Thọ Nhân Cán (Phassapadaffhànam): Có Thọ làm Nhân cận lân. 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Thọ Làm Duyên Ái Dục (Vedanàpaccayà Tanhà) 


Thọ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ái Dục đây, thì có được một 
mãnh lực Duyên, đó là: Thưởng Cận Y Duyên (Pakatùpanissayapaccay4). 
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Khi tổng kết mãnh lực Duyên ở trong việc giúp đỡ ủng hộ của 
Thọ đôi với Ái Dục thì có được I Duyên, tương tự như trên. 


[Chú thích: Có ba thể loại Ái Dục (Tanhà), đó là: 

1/. Ái Dục duyên theo Cảnh Dục Trần, còn gọi là Dực Áï (Kàmatanhà); 

2/. Ái Dục duyên theo dục lạc kết hợp với quan điểm Thường Kiến, còn gọi 
là Hữu Ái (Bhavafaphd), tức là ưa thích đăm nhiễm Cảnh Dục Trần với quan điểm 
hằng thường còn, vĩnh viễn và bất hoại diệt. 

3/. Ái Dục duyên theo dục lạc kết hợp với quan điểm Đoạn Kiến, còn gọi là 
Ly Hữu Ái (Vibhavatanhà), tức là ưa thích đắm nhiễm Cảnh Dục Trần với quan 
điểm tất cả đều hoại diệt, tất cả đều chấm dứt sau khi tử vong. Đây cũng còn là 
quan điểm của Chủ Thuyết Duy Vật. 

Ngoài ra, Hữu Ái và Ly Hữu Ái cũng còn được chú giải là luyến ái duyên 
theo Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Thông thường hai từ ngữ nầy còn được 
hiểu biết là Ái Dục ở trong trạng thái sinh tồn (Hữu Ái), và Ái Dục ở trong trạng 
thái bất sinh tồn (Ly Hữu Ái). 

Cũng ngoài ra nữa, có cả sáu thể loại Ái Dục duyên theo Lục Trần, như có 
Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, v.v. Sáu thể loại nầy trở thành 12 nếu được kết hợp với 
Lục Căn, như có Nhãn Căn, Nhĩ Căn, v.v., và trở thành 36 nếu tính kể cả Tam Thời 
Kỳ gồm có Thời Kỳ Quá Khứ, Thời Kỳ Hiện Tại, Thời Kỳ Vị Lai. Và cuối cùng, 
nếu kết hợp với cả thê loại Ái Dục, ấy là Dục Ái, Hữu Ái và Ly Hữu Ái thì có hết 
cả thấy là 108.] 


Kết Thúc Thọ Làm Duyên Ái Dục 


VII. TANHÀPACCAYÀ UPÀDÀNAM SAMBHAVATI 
(A1 Dục làm duyên cho Châp Thủ khởi sinh) 


Chấp Thủ (Upàđdàna) thường hiện khởi lên bởi do nương vào Ái Dục 
(Tanhà) làm Nhân. 

Từ ngữ Upàdàna (Chấp Ti) lập ý đến việc bám giữ chặt ở trong điều sai 
lầm bởi do Tham và Tà Kiến. Như có câu Chú Giải trình bầy Tầng: “Bhusam 
àdiyarti amufñicagàham gayhamiti = Upàdànàni”- “Những thể loại Pháp nào 
bám giữ chặt một cách mãnh liệt, tức là giữ chặt lấy không buông; bởi do thế mới 
gọi tên những thể loại Pháp ấy là Chấp Thủ. ” 

Một trường hợp khác nữa: “Upàdiyanti = Upàdànàni”- “Những thể loại 
Pháp nào chấp thủ chặt, bởi do thế mới gọi tên những thể loại Pháp ấy là Chấp 
Thú.” Tức là Ái Dục và Tà Kiến có nhiều năng lực. 
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Câu Chú Giải nầy đã trình bầy cho thấy rằng Ái Dục và Tà Kiến thuộc thể 
loại thông thường, vẫn chưa được gọi tên là Chấp Thủ được. Tiếp đến một khi Ái 
Dục và Tà Kiến ẫy khởi lên có năng lực mãnh liệt, sẽ nói là việc ưa thích đắm 
nhiễm ở trong các Cảnh ấy một cách dính mắc không chịu buông bỏ; thì lúc bấy 
giờ Ái Dục đấy được gọi tên là Chấp Thủ. Và một khi có quan điểm sai lầm, lại 
đi bám dính chặt vào không sửa đổi được, thì lúc bấy giờ Tà Kiến đấy cũng được 
gọi tên là Chấp Thủ. 


[Chú thích: Từ ngữ Upàdàna (Chấp Thú) được xuất nguyên từ ngữ căn 
“Upa” + %4” + Da” có nghĩa là “cho ra”.  Upàdàna (Chấp Thử) là Ái Dục ở 
mức cao độ, với trạng thái tham ái mãnh liệt và bám giữ chặt lấy, một hình thức 
của sự chấp cứng không buông bỏ. 7øphà (4ï Dục) tựa như một tên trộm rình mò 
trong đêm tối để trộm lấy một vật thể.  Upàdàna (Cháp T”) đích thị chính là 
hành động lấy trộm ấy. Chấp Thủ là hệ quả của sự ái luyến và si mê lầm lạc. 
Chấp Thủ đưa đến quan kiến sai lầm về “Bản Ngã”, “Tự Ngã”, “Ta” và “Của Ta”.] 


Có Bốn Thể Loại Chấp Thủ (Upàdàna), đó là: 


1. Dục Chấp Thủ (Kàmupadàna): Sự bám giữ chặt ở trong cả Lục Vật Dục 
(Lục Cảnh Dục Trần) có Cảnh Sắc, v.v. Tức là Tâm Sở Tham bám giữ 
chặt ở trong Lục Cảnh Dục Trần [LụcVát Dục (Vafthukàma)|. 

2. Kiến Chấp Thủ (Diffhupàdàna): Sự bám giữ chặt ở trong việc thấy sai 
chấp lầm, có Tam Chuẩn Xác Tà Kiến, 62 Tà Kiến, và 10 Hữu Biên 
Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Ananfaggàhikadiffhi). Tức là Tâm Sở Tà 
Kiến ở ngoài ra Giới Cấm Thú Tà Kiến (Sìlabbatadifthi), và Thường Trú 
Kiên. 

3. Giới Cẩm Chấp Thủ (S)labbafupadànad): Sự bám giữ chặt ở trong việc 
thực hành sai trật. có việc thực hành bắt chước theo con bò (Wgưu Hành 
Giả), và con chó (Cẩu Hành Giả), v.v. Tức là Giới Cắm Thủ Tà Kiến. 

4. Ngã Luận Chấp Thủ (Atavàdupàdàna): Sự bám giữ chặt ở trong Ngũ 
Uẩn của mình và của tha nhân. Tức là Hữu Thân Kiến. 


Trình Bầy Tứ Chấp Thủ Một Cách Mãn Túc 


sói NỊG Chấp Thủ (Kàmupadàng) có sáu, đó là: 
Sắc Dục Chấp Thủ (Rùpakàmupàdàna), 
Thinh Dục Chấp Thủ (Saddakàmupàdàna), 
Khi Dục Chấp Thủ (Gandhakàmupàdàna), 
VỊ Dục Chấp Thủ (Ñasakàmupàdànma), 


e a0 SẰ SẰ mm 
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e_ Xúc Dục Chấp Thủ (Phofthabakàmupàdàma), 
e®_ Pháp Dục Cháp Thú (Dhanunakàmupadàmd). 


2. Kiến Chấp Thủ (Difthupàdàna) có Tam Chuẩn Xác Tà Kiến, 62 Tà Kiến, 
Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến, kết hợp lại thì có được 75, đó là: 


Tam Chuẩn Xác Tà Kiến, đó là: 


— 1⁄ Vô Hữu Kiến Chấp Thủ, 2/. Vô Nhân Kiến Chấp Thủ, 3/. Vô Hành 
Kiên Châp Thủ; cả ba nây là Đại Tà Kiên (Mahadifthi). 


62 Tà Kiến, đó là: 


e_ Kiến Chấp Bản Ngã Quá Khứ (Pubbantakappikadiffhi): Quan điểm sai 
lầm bởi do việc tự nghĩ suy lấy trong câu chuyện hiện hành của Ngũ Uẩn 
đã trải qua ở trong Thời Kỳ Quá Khứ, có được 18 luận thuyết. 

se Kiến Chấp Bản Ngã VỊ Lai (Aparantakappikadiffhi): Quan điểm sai lầm 
bởi do việc tự nghĩ suy lấy trong câu chuyện hiện hành của Ngũ Uấn ở 
trong Thời Kỳ Vị Lai, có được 44 luận thuyết. 

Kết hợp lại thì có được 62 luận thuyết. 


+ 18 Kiến Chấp Bản Ngã Quá Khứ, đó là: 

lL/. 4 Thường Trú Kiến (Sassatadifthi), 

2!. 4 Thường Trú Vô Thường Trủ Kiến (Ekaccasassatadiffhi), 
3/. 4 Hữu Biên Vô Biên Kiến (Antànantadifthi), 

AI. 4 Ngụy Biện Kiến (Amaràvikkhepadiffhi), 

5J. 2 Vô Nhân Tương Sinh Kiến (Adhiccasamuppannadifthi). 


+ 44 Kiến Chấp Bản Ngã Vị Lai, đó là: 

l/. 16 Chủ Trương Hữu Tưởng Luận Kiến (Uddhamàghàtanikasaññì 
vàdadiffhi), 

2I. § Chủ Trương Vô Tưởng Luận Kiến (Uddhamàghàtanikaasañfivàda 
difthl), 

3/.§ Chủ Trương Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Luận Kiến (Uddhamàghà 
tanikanevasafiinàsañnfi vàdadiffhi), 

4/.7 Đoạn Luận Kiến (Ucchedavàdadiffhi), 

5%J. 5 Hiện Tại Níp Bàn Luận Kiến (Difthadhanunanibbànavàdadiffhi). 


Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Antaggàhikaditthi), đó là: 
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Sassafo loko: Quan điểm răng thế gian trường tôn. 

Asassafo loko: Quan điểm rằng thê gian không trường tôn. 

AnĐtà loko: Quan điểm rằng thế gian có nơi tận cùng. 

Anantrà loko: Quan điểm răng thế lan không có nơi tận cùng. 

Tai jìvatn fam sarìrarn: Quan điểm răng mạng sông và cơ thể là một với 

nhau. 

6. Afifiam jìva añfiatn sarìram: Quan điểm rằng mạng sông và cơ thể là mỗi 
người riêng biệt nhau. 

7. Hoti tathàgafo para— marapàv: Quan điểm rằng Hữu Tình ấy sau khi tử 
vong rồi thì tiếp tục đi tục sinh nữa. 

§. Na hoểi tathàgafo paran maranà: Quan điểm răng Hữu Tình ấy sau khi tử 
vong rồi thì không còn tiếp tục đi tục sinh nữa. 

9. Hoii ca na hoti tathàgafo paraim maranàd: Quan điểm rằng Hữu Tình ấy chỉ 
trong thời vị lai sau khi tử vong rồi, thì thường đi tục sinh nữa cũng có, hoặc 
không đi tục sinh nữa cũng có. 

10.Neva hofi na na hoti tathàgafo paratn maranà: Quan điềm rằng Hữu Tình 

ấy trong thời vị lai sau khi tử vong rồi, thì cũng chắng có đi tục sinh nữa, 

cũng chăng có không đi tục sinh nữa. 


{‹+b> C2) 


3. Giới Cấm Chấp Thủ (Sìlabbatupàdàna): 

Việc thực hành sai trật với đường lỗi chân chánh, chăng hạn như tự thực 
hành làm cho giống với con bò (Ngưu Hành G¡4) hoặc con chó (Cầu. Hành Giả). 
bởi do người ấy nghĩ suy cần phải vượt thoát ra khỏi sự khổ đau với biết bao vất vả 
khổ sở ở trong Vòng Luân Hồi, hoặc cần phải đi tục sinh ở trong Cõi Thiên Giới; 
thế nhưng lại không có được cơ hội để giao tiếp với tất cả các Bậc Hiền Triết, có 
Bậc Chánh Đắng Giác, v.v. và cũng không có được cơ hội để học hỏi Chánh Pháp 
Học Giáo Truyền. Nhóm người nây nhận thấy rằng những Bất Thiện đã phát sinh 
đến với mình rồi, thì không biết là bao nhiêu để mà đếm cho xuê được; và thiết yếu 
sẽ phải tìm kiếm đạo lộ ngõ hầu tiệt diệt hết những thể loại Bất Thiện nầy. Bởi vì 
chính những thể loại Bất Thiện nây đã làm cho mình không thể nào thụ hưởng 
được sự an lạc ở trong chốn bồng lai tiên cảnh. Khi đã nghĩ suy như vậy, thế rồi 
đã phát sinh tư duy nhận thức rằng hăn là ta đã có mắc nợ với Bắt Thiện rồi, thì ta 
cần phải cố gắng để giải quyết nợ cũ Bất Thiện cho được hết sạch đi, còn nợ mới 
thì quyết sẽ không tạo thêm nữa; và như vậy mới có thể sẽ trả hết sạch nợ trần 
được. Hơn nữa Bất Thiện cũ, đây là người chủ nợ đã làm cho ta phải bị khốn khô 
vất vả vô Cùng, nhất quyết là ta sẽ phải lây sự vất vả đấy, dùng đề trả cho dứt sạch 
hết nợ trần. Điều nây cũng được ví như một người đã là con nợ bạc vàng của 
người ta, vả lại không có khả năng để đi kiếm được bạc vàng ngõ hầu trả cho dứt 
nỢ Của người; thế thì cũng phải tự đem thân đem sức đi đến đối diện với sự vất vả 
khổ sở ấy, có nghĩa là phải cam chịu làm kẻ tôi tớ cho người ta sử dụng đề thay thế 
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bạc vàng. Chính sự vất vả khổ sở nầy đã có khả năng sẽ giúp cho bản thân mình 
vượt thoát ra khỏi và giũ sạch hết cả những nợ trần aày được. Điều nầy như thế 
nào, thì bản thân đang mặc nợ Bắt Thiện cũng như thế ấy vậy, tất yếu cũng sẽ cần 
phải lấy sự vất vả khô sở thuộc loại nhóm Hữu Tình Bàng Sinh có bò và chó v.v. 
đang được đón nhận đấy, để làm thành phương dụng hỗ trợ cho bản thân được 
vượt thoát ra khỏi người chủ nợ Bất Thiện, thì đến lúc bấy giờ bản thân mình mới 
sẽ được thoát ra khỏi Bất Thiện. Khi đã nghĩ suy theo đường lỗi như vậy, thế rồi 
đã cùng rủ nhau tiễn hành tu tập bản thân cho giông với bò (Ngưu Hành Giả) và 
chó (Cầu Hành Giả); có việc ăn, việc ngủ, việc ngôi, việc đứng, việc bài tiết tiêu 
tiêu, suốt trọn cho đến cả việc bây trí sắc thân hình thù cũng cho được giống với bò 
hoặc chó ấy vậy; mà chính ngay điều này là đã trái ngược lại việc sinh hoạt của tất 
cả Nhân Loại. Hơn thế nữa, cũng chính việc thực hành như vầy mới được gọi tên 
là Giới Cắm Chấp Thủ. 


4. Ngã Luận Chấp Thủ (Atavàdupàdàna): 

Tức là Kiến Chấp Ngã (Atfadifhi) hoặc Hữu Thân Kiến (Sakkàyadiffhi) 
bám giữ chặt ở trong Ngũ Uẫn rằng là Ngã, là Bản Ngã; và hiện hữu đến 20 thê 
loại, hoặc tính theo tròn đủ thì có được 256 thê loại, đó là: 

e Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Sắc Uấn làm Cảnh thì có 

được 4 hoặc 112. 
e Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Thọ Uẫn làm Cảnh thì có 


được 4 hoặc 72. 

e_ Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Tưởng Uẫn làm Cảnh thì có 
được 4 hoặc 24. 

e Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Hành Uẫn làm Cảnh thì có 
được 4 hoặc 24. 

e Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Thức Uẫn làm Cảnh thì có 
được 4 hoặc 24. 


Hữu Thân Kiến Sinh Khởi Bởi Do Nương Vào Sắc Uẫn 
Làm Thành Cảnh Thì Có Được Bôn Thê Loại, đó là: 


1. Rùparm affafo samanupassafi = Có quan điềm rằng Sắc nây là Ta, và 
Ta là Sắc nây. (Hiểu biết rằng Ta với Sắc Thân là một như nhau; cũng 
tương tự như trông thấy ngọn lửa với ánh sáng ngọn lửa vậy.) 

2. Ripavarnfam và affàng, = Có quan điểm răng 7ø có Sắc nấy. (Hiểu 
biết rằng Ta với Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự 
như cây với bóng cây vậy.) 
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3. Affani và rùpam = Có quan điểm răng Sắc nầy ở trong Ta. (Hiểu biết 
rằng Ta với Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự như 
mùi hương của hoa hiện hữu ở trong bông hoa vậy.) 

4. Rùpasmim và affànam = Có quan điểm rằng 7ø ở rong Sắc nấy. (Hiểu 
biết rằng Ta với Sắc Thân là mỗi người riêng biệt nhau; cũng tương tự 
ngọc Ma Ni ở trong hộp kim hoàn vậy.) 


Tính về số lượng tròn đủ thì có được 112 thể loại ẫy, tức là: 

Bốn thê loại Hữu Thân Kiến có Sắc Uẫn làm thành Cảnh đây, sinh khởi bởi 
do nương vào Địa Tố Chất cũng có, sinh khởi bởi do nương vào Thủy Tổ Chất 
cũng có, v.v. cho đến Sắc Lão Mại, Sắc Vô Thường cũng có; chính vì thế Tứ Hữu 
Thân Kiến nhân (x) với 2§ Sắc Pháp mới trở thành 112 thê loại, là như vậy. 


Hữu Thân Kiến Sinh Khởi Bởi Do Nương Vào Thọ Uẫn 
Làm Thành Cảnh Thì Có Được Bôn Thê Loại, đó là: 


1. Wedanam affafo samanupassafi = Có quan điềm rằng Việc thụ hưởng 
Cảnh là Ta, và Ta là việc thụ hưởng Cảnh. (Hiểu biết răng Ta và việc 
thụ hưởng Cảnh là một như nhau) 

2. Vedanàvanfan và affànam = Có quan điềm rằng Ta có việc thụ hưởng 
Cảnh. (Hiểu biết răng Ta và việc thụ hưởng Cảnh là mỗi người riêng biệt 
nhau) 

3. Affani và vedandrn = Có quan điểm răng Việc thụ hưởng Cảnh ở trong 
Ta. (Hiểu biết rằng Ta và việc thụ hưởng Cảnh là mỗi người riêng biệt 
nhau) 

4. Vedanàya và affànam = Có quan điềm rằng Ta ở trong việc thụ hưởng 
Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta và việc thụ hưởng là mỗi người riêng biệt 
nhau.) 

(Điều tỷ dụ hữu quan với cả Tứ Thọ vừa nêu trên thì cũng tương tự như đã 

trình bầy ở trong Sắc Uấn vậy.) 


Tính về số lượng tròn đủ thì có được 72 thể loại ấy, tức là: 

Một khi tính theo Môn thì có Lục Thọ, tức là Nhãn Phủ Xúc Thọ v.v. 
Trong cả sáu thể loại Thọ nầy, được phân tích ra thành 3, tức là Lạc Thọ, Khổ Thọ, 
Xả Thọ, và kết hợp lại thì có được 18. 

Cả Tứ Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Nhãn Phủ Xúc Lạc Thọ 
cũng có, sinh khởi bởi do nương vào Nhãn Phủ Xúc Khổ Thọ cũng có, sinh khởi 
bởi do nương vào Nhãn Phủ Xúc Xả Thọ cũng có. Hơn thế nữa, cả Tứ Hữu Thân 
Kiến sinh khởi bởi do nương vào Lạc, Khổ, Xả mà hữu quan với Nhĩ Phủ Xúc, v.v. 
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cho đến Ý Phủ Xúc cũng tương tự như nhau; chính vì thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân 
(x) với I8 Thọ mới trở thành 72, là như vậy. 


Hữu Thân Kiến Sinh Khởi Bởi Do Nương Vào Tưởng Uấn 
Làm Thành Cảnh Thì Có Được Bôn Thê Loại, đó là: 


1. Saññaụ affafo samanupassafi = Có quan điểm tằng Việc tưởng nhớ 
Cảnh là Ta, và Ta là việc tưởng nhớ Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta với việc 
tưởng nhớ Cảnh là một như nhau) 

2. Safifiàvanfain và affànam = Có quan điểm rằng Ta có việc tưởng nhớ 
Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta với việc tưởng nhớ Cảnh là mỗi người riêng 
biệt nhau) 

3. Affani và sañfñiam = Có quan điểm tằng việc tưởng nhớ Cảnh ở trong 
Ta. (Hiểu biết rằng Ta với việc tưởng nhớ Cảnh là mỗi người riêng biệt 
nhau) 

4. Safifiàya và affànam = Có quan điểm rằng Ta ở trong việc tưởng nhớ 
Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta với việc tưởng nhớ Cảnh là mỗi người riêng 
biệt nhau) 

(Điều tỷ dụ hữu quan với cả Tứ Tưởng vừa nêu trên thì cũng tương tự như 

đã trình bầy ở trong Sắc Uấn vậy.) 


Tính về số lượng tròn đủ thì có được 24 thê loại ấy, tức là: 

Một khi tính theo Cảnh thì việc tưởng nhớ Cảnh đây, có được 6 thê loại; tức 
là Sắc Tưởng, Thinh Tưởng, Khí Tưởng, VỊ Tưởng, Xúc Tưởng và Pháp Tưởng. 

Cả Tứ Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Sắc Tưởng cũng có, 
nương vào Thinh Tưởng cũng có, v.v., chính vì thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (x) 
với Lục Tưởng mới trở thành 24, là như vậy. 


Hữu Thân Kiến Sinh Khởi Bởi Do Nương Vào Hành Uấn 
Làm Thành Cảnh Thì Có Được Bôn Thê Loại, đó là: 


1. Sankhàre affafo samanupassafi = Có quan điểm rằng Việc tạo tác ở 
trong Cảnh là Ta, và Ta là việc tạo tác ở trong Cảnh. (Hiểu biết rằng Ta 
và việc tạo tác ở trong Cảnh là một như nhau) 

2. Saikhàravarnfaim và affànamm = Có quan điểm răng Ta có việc tạo tác ở 
trong Cảnh. (Hiểu biết răng Ta và việc tạo tác ở trong Cảnh là mỗi người 
riêng biệt nhau) 

3. Affani và saủkhàrà = Có quan điểm rằng Việc tạo tác ở trong Cảnh ở 
trong Ta. (Hiêu biết rằng Ta và việc tạo tác ở trong Cảnh là mỗi người 
riêng biệt nhau) 
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4. Vedanàya và afftàna„, = Có quan điểm rằng Ta ở trong việc tạo tác ở 
trong Cảnh. (Hiểu biết răng Ta và việc tạo tác ở trong Cảnh là mỗi người 
riêng biệt nhau.) 

(Điều tỷ dụ hữu quan với cả Tứ Hành vừa nêu trên thì cũng tương tự như đã 

trình bầy ở trong Sắc Uấn vậy.) 


Tính về số lượng tròn đủ thì có được 24 thê loại ấy, tức là: 

Một khi tính theo việc tạo tác ở trong Cảnh đây thì có được 6 thê loại; tức là 
Sắc Tì ưởng Tư Tác Ý (Rùpasafñfiiacetanà), Thỉnh Tưởng Tư Tác Ý (Saddasañña 
cefaqnà), Khí Tưởng Tư Tác Ý (Gandhasaññacetanà), Vị Tì ưởng Tự Tác Ý 
(Rasasañiiacetanà), Xúc Tưởng Tư Tác Ý (Photfthabbasañifiacetana), ÝT wưởng Tư 
Tác Ý (Manosaññacefanà). 

Cả Tứ Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Sắc Tưởng Tư Tác Ý 
cũng có, nương vào Thinh Tưởng Tư Tác Ý, v.v. cũng có, chính vì thế Tứ Hữu 
Thân Kiến nhân (x) với Lục Tư Tác Ý mới trở thành 24, là như vậy. 


Hữu Thân Kiến Sinh Khởi Bởi Do Nương Vào Thức Uẫn 
Làm Thành Cảnh Thì Có Được Bôn Thê Loại, đó là: 


1. Viññàpa affafo samanupassafi = Có quan điểm răng Việc trí thức 
Cảnh là Ta, và Ta là việc trì thức Cảnh. (Hiểu biết răng Ta với việc trí 
thức Cảnh là một như nhau) 

2. Vifñfiànavanfain và affànưa„ = Có quan điềm rằng Ta có việc trí thức 
Cảnh. (Hiểu biết răng Ta với việc tri thức Cảnh là mỗi người riêng biệt 
nhau) 

3. Affani và viññànam„ = Có quan điềm răng việc trí thức Cảnh ở trong Ta. 
(Hiểu biết rằng Ta với việc tri thức Cảnh là mỗi người riêng biệt nhau) 

4. Vifñfiànasmim và affànam = Có quan điểm rằng Ta ở trong việc trí thức 
Cảnh. (Hiểu biết răng Ta với việc tri thức Cảnh là mỗi người riêng biệt 
nhau) 

(Điều tỷ dụ hữu quan với cả Tứ Thức vừa nêu trên thì cũng tương tự như đã 

trình bầy ở trong Sắc Uấn vậy.) 


Tính về số lượng tròn đủ thì có được 24 thê loại ấy, tức là: 

Một khi tính theo Môn thì việc tri thức Cảnh đây, có được sáu thê loại; tức là 
Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Ty Thức, Thiệt Thức, Thân Thức và Ý Thức. 

Cả Tứ Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào Nhãn Thức cũng có, 
nương vào Nhĩ Thức cũng có, v.v., chính vì thế Tứ Hữu Thân Kiến nhân (x) với 
Lục Thức mới trở thành 24, là như vậy. 
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Giải thích rằng người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bất kiến, bát liễu tri 
và bất tín rằng Danh Sắc, Ngũ Uấn nây là Vô Ngã, là một thực tính không nằm ở 
trong mãnh lực cai quản và chỉ đạo của một al, không có Ngã, và không có Bản 
Ngã. Lại hiểu biết răng Danh Sắc Ngũ Uẫn này là Ngã (A4), là Bản Ngã; và Bản 
Ngã này là độc lập, có khả năng chủ quản và chỉ đạo Danh Sắc Ngũ Uấẫn được. 
Bản Ngã chỉ thị cho sắc thân thực hiện những việc đứng, đi, ngồi, nằm, nói, nhìn, 
nghe, v.v., và sắc thân cũng đã thực hiện theo Bản Ngã chỉ thị. 


Sự Chấp Thủ Rằng Là Bản Ngã (Atta) Đây, Có Hai Thể Loại, đó là: 
Chí Tôn Bản Ngã (ParamaAtta), Bản Sinh Mệnh Ngã (JìvaAtta) 


Sự chấp thủ rằng Bản Ngã đây có khả năng kiến lập được Thế Gian; tất cả 
những vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện bầy ở trong thế gian hăng mỗi 
ngày đều được sinh ra từ ở nơi mãnh lực của Bản Ngã ấy hết cả thây; và sự chấp 
thủ như vậy mới được gọi tên là Chí Tôn Bản Ngã. 

Sự chấp thủ rằng tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu ở trong Thế Gian này, có 
Tôi có Ta, tức là có sinh mệnh bảo hộ giữ gìn; và sự chấp thủ như vậy được gọi tên 
là Bản Sinh Mệnh Ngã. 

Giải thích rằng Chí Tôn Bản Ngã có lịch sử nói rằng vào thời kỳ Thế Gian 
đã bị tiêu hoại do bởi Hỏa Tai, và bắt đầu kiến thủy tân tiên thiên vũ trụ, thì ba Cõi 
Sơ Thiền Hữu Sắc Giới đã được kiến tạo lên trước cả các Cõi Giới khác. Trong 
thời gian tân kiến tạo đã được hoàn mãn đây, thì vẫn chưa có bất luận một vị Phạm 
Thiên nào sinh khởi lên cả. Tiếp đến Phạm Thiên ở tầng trên kế từ Cõi Nhị Thiền 
Hữu Sắc Giới, bất luận một vị nào đã vừa dứt Phúc Thọ mạng diệt từ ở Cõi Giới 
ấy, và đi thọ sinh ở trong Cõi Sơ Thiên Hữu Sắc Giới nây, hiện bầy làm vị Đại 
Phạm Thiên đầu tiên; ở đàng phía sau vị Đại Phạm Thiên nây có hào quang sáng 
rực. Thời gian về sau thì vị Đại Phạm Thiên nây đã khởi sinh cảm thụ trống trải 
cô đơn, mới chợt nghĩ đến ước nguyện sao cho có các vị Phạm Thiên khác nữa đến 
sinh sống chung với mình; đột nhiên vừa trùng khớp với thời gian ấy, có một vài vị 
Phạm Thiên ở trong tầng Cõi Giới trên cũng vừa dứt Phúc Thọ mạng diệt, đã cùng 
rủ nhau tử vong đến tục sinh ở trong Cõi Sơ Thiền Hữu Sắc Giới nầy trong thời 
gian nối tiếp với nhau có được rất nhiều vị. Tuy nhiên nhóm Phạm Thiên đi tục 
sinh ở thứ bậc sau đây, thì không được làm vị Đại Phạm Thiên, mà có một số vị 
làm hàng Phạm Chúng Thiên (Brahmapàrisqjjà — Bộc chúng vị Đại Phạm Thiên), 
một số vị làm Phạm Phụ Thiên (Brahinapurohità — Quán Sư vị Đại Phạm Thiên) 
và tất cả đều là hàng quân thần tùy tùng của Ngài Đại Phạm Thiên cả thấy. Sự rực 
rỡ của hảo quang phún tủa ở châu thân cũng ít hơn Ngài Đại Phạm Thiên. Khi 
Ngài Đại Phạm Thiên đã được trông thấy tất cả nhóm Phạm Thiên vừa hóa sinh lên 
ở trong thời gian ấy, thì cũng liền nghĩ suy rằng “Ki Ta vừa khởi lên ước nguyện 
mong câu có được vị Phạm Thiên hóa sinh cùng sống chung với Ta, thì sự ước 
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nguyện cũng đã được thành tựu ứng hợp với sở nguyện; bởi do thể đích thị chỉnh 
là Ta đây mới là Đáng kiến lập tất cả Chúng Phạm Thiên cho được hiện khởi lên ở 
trong Thể Gian nây. ” 

Còn tất cả các nhóm Chúng Phạm Thiên vừa mới hóa sinh, đã được trông 
thấy Ngài Phạm Thiên có sắc tướng xinh đẹp, có hào quang chói sáng rực rỡ bầy 
thiết khắp cả châu thân cho đến cả tòa Thiên Cung cũng vô cùng xinh đẹp; mới 
cùng rủ nhau hiện khởi lên tác bạch rằng: 4yømw kho bhavam brahmà 
mahàbralunà qabhibhù anabhibhùto aññadadthudaso vasavadfH issaro kattà 
nữnmàtà seffho sajjtà vasì pưà Phùtabhabyàndm tmìnà mayd—t bhotà brahimuna 
nữmmità.” Dịch nghĩa là: “Vị Phạm Thiên nây là Ngài Đại Phạm Thiên có quyển 
năng cai quản tất cả Chúng Hữu Tình, không có ở trong sự cai quản của vị nào 
khác; là Đắng Tạo Hóa nhất định có quyên năng liễu tri thông suốt tất cả sự vật, 
có quyên năng điễu khiển làm cho tất cả Chúng Hữu Tình tiễn hành thực hiện theo 
sự duyệt ý của mình; là Đẳng Hóa Sinh Chủ, Đại Tôn cai quản: tất cả Chúng Hữu 
Tình; là Sáng Tạo Chủ Thể Gian và Chúng Hữu Tình; là Đẳng Thượng Tôn ở 
rong thể gian; là Chủ T: Ề mọi định mệnh, sắp bây tạo tác Hữu Tình cho làm Đại 
Vương, cho làm Bà La Môn, làm bá hộ, làm người giàu, người nghèo, tùy theo 
thích hợp với vị trí địa vị; là 1t ổ Phụ của Chúng Hữu Tình đã sinh lên và sắp sẽ 
sinh lên về sau. Ngay cả tất cả chúng ta hóa sinh lên ở ngay trong lãnh địa nây, là 
cũng chính do bởi Ngài Đại Phạm Thiên nây là Bậc đã kiến lập lên.” Khi đã nhắc 
nhở nhau như vậy, thì cùng rủ nhau đi đến trông chờ để được hầu hạ vả phục vụ 
Ngài Đại Phạm Thiên với mọi trường hợp. 

Tiếp đến nhũng nhóm Phạm Chúng Thiên này, khi đã vừa dứt Phúc Thọ 
mạng diệt, thì liền tử vong vả ổi tục sinh ở trong Cõi Nhân Loại. Đối với Ngài 
Đại Phạm Thiên ẫy, thì vẫn còn hiện hữu sinh mạng, bởi vì thọ mạng miên trường 
hơn nhóm Phạm Thiên ấy. Còn tất cả Chúng Phạm Thiên khi đã đi tục sinh làm 
thành Nhân Loại rồi, thì có một vải nhóm đã tu tập An Chỉ, chứng đắc Thiền Định 
và Thắng Trí, có khả năng trông thấy Ngài Đại Phạm Thiên ấy; liền khởi sinh lên 
sự chấp thủ rằng Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình sinh sống ở trong thế gian 
nầy, thì Ngài Đại Phạm Thiên là Đắng Sáng Tạo Chủ hết cả thấy: chính vì thế, 
Ngài Đại Phạm Thiên nây là Đắng Thượng Tôn, có được hông danh là Chí Tôn 
Bản Ngã (ParamaAfa) là Đẳng Bất Tử Bắt Diệt. Sự kiến chấp bám chặt như vậy 
đã được thông tin liên lạc với nhau rất nhiều, cứ tiếp, tục loan truyền. mãi cho đến 
ngày nay. Chính vì thế, một nhóm người có quan điểm rằng hăng mỗi ngày tất cả 
những vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng đã hiện "bầy ở trong thế gian này, 
suốt trọn cho đến cả sự an vui hạnh phúc, sự vất vả khổ sở, sự giàu có, sự nghẻo 
khổ, sự thụ hưởng, sự không thụ hưởng, dòng giống thượng lưu, hoặc dòng giông 
thấp hèn, v.v.. Những thể loại nầy, cũng do bởi Chí Tôn Bản Ngã là Đắng đã 
kiến lập lên, có được thọ sinh từ ở nơi người trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp Sơ đã có 
được chứng đắc Thiền Định, Thắng Trí, và có khả năng tự trông thấy Ngài Đại 
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Phạm Thiên ấy, làm cái nguyên, nhân thuở ban đầu. Tiếp đến những con người tục 
sinh trong những thời kỳ nối tiếp về sau cũng có sự trông thấy như vậy,. tiễn hành 
theo cũng cùng một lối với nhau. Tuy nhiên những người đã tục sinh về sau này, 
thì không có khả năng được trông thấy Ngài Đại Phạm Thiên, bởi vì không có 
được Thắng Trí; và một khi có người đến vấn hỏi răng Đẳng Sáng Tạo Chủ kiến 
lập thế gian ấy đang ở nơi đâu ? Thì cũng chỉ giải đáp được rằng ở phía trên hư 
không mà thôi. 


Chí Tôn Bản Ngã đây, thì có rất nhiều để kêu gọi, thể theo dòng giống 
chủng loại và ngôn ngữ của nhà cầm quyền dân tộc nây, tức là: 
e Theo ngôn ngữ Bắc Phạn (Sanscri) và Ân Độ Giáo (Himdu) thì gọi là 
Thân Sira, Đắng Tối Cao, Đại Phạm Thiên Vương. 
Theo ngôn ngữ Ba Tư (Tran) thì gọi là Gođa. 
Theo ngôn ngữ Ả Rập (Arabic) thì gọi là Thánh Alla. 
Theo ngôn ngữ Anh Quốc thì gọi là Thượng Đề (God). 
Theo ngôn ngữ Miễn Điện (Burma) thì gọi là Đắng Kiên Chủ. 
Theo ngôn ngữ Thái Lan thì gọi là Đức Chúa Trời. 
Theo ngôn ngữ An Nam thì gọi là Đức Chúa Trời. 
Mà tất cả đều là Chí Tôn Bản Ngã hết cả thấy. 


Bản Sinh Mệnh Ngã (JìyaAtta) 

1. Có người đã quan điểm răng ở phía bên trong sắc thân của tất cả Chúng 
Hữu Tình đây có một bản ngã gọi là Mệnh Ngã. Mệnh Ngã nầy có được quyền 
năng tác hành tạo tác hết tất cả mọi công việc; chăng hạn như trong lúc đang bước 
đi, thì cử chỉ oai nghi bước đi, là chẵng phải hiện hành với mãnh lực của bàn chân, 
chả là hiện hành với mãnh lực của chính Bản Sinh Mệnh Ngã ẫy, và đã làm thành 
người chỉ thị cho giở bàn chân lên bước đi. Hoặc giả trong lúc nào Bản Sinh 
Mệnh Ngã có ý định sẽ thực hiện ở trong một điều Bất Thiện, thì Thân Hành và 
Ngữ Hành cũng đều thực hiện ở trong điều Bất Thiện ấy đúng theo ý định của Bản 
Sinh Mệnh Ngã. Hoặc giả Bản Sinh Mệnh Ngã có ý định sẽ thực hiện ở trong một 
điều Thiện, thì Thân Hành và Ngữ Hành cũng đều thực hiện ở trong điều Thiện ẫy 
đúng theo lời chỉ thị của Bản Sinh Mệnh Ngã. Chắng hạn như trong lúc đang đưa 
bản tay lên vái lạy ở ngay trước kim thân Đức Phật; thì việc đưa bản tay lên để 
chắp tay vái lạy ở ngay trước kim thân Đức Phật ấy, là cũng với mãnh lực của Bản 
Sinh Mệnh Ngã. Hoặc trong lúc đang tụng niệm kinh thì việc thốt lên lời tụng đọc 
ẫy, là cũng với mãnh lực của Bản Sinh Mệnh Ngã; vả lại việc tụng đọc kinh được 
đúng đắn, cũng đều là với mãnh lực của Bản Sinh Mệnh Ngã hết cả, v.v. Chính vì 
thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là Tự Hành Mệnh Ngã (Kàraka }ìva 
Afía — Người tác hành tạo tác). 
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2. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, đã làm thành 
người thụ lãnh quả báo phát sinh từ ở nơi Thiện Nghiệp Lực và Bất Thiện Nghiệp 
Lực, sự an vui, sự khổ đau, ốm đau bệnh hoạn, và việc thọ thực thượng vị và hạ vị, 
v.v. Việc tác hành Thiện, tạo tác Bất Thiện để rồi sẽ phải đón nhận quả báo trong 
thời vị lai, thì Bản Sinh Mệnh Ngã cũng sẽ làm thành người đón nhận thụ lãnh. 
Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là 7 7họ Mệnh Ngã (Vedaka 
JìvaAffa — Người thụ lãnh). 

3. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, là vị chủ quản lý 
sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình, bởi vì có quyền năng làm người chủ quản 
khắp cả các bộ phận của sắc thân; chính vì thế Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được 
gọi là Chú Quyên Mệnh Ngã (Sàmì JìyaAtfa — Chủ nhân). 

4. Có người đã quan điểm răng Bản Sinh Mệnh Ngã đây, một khi sắc thân 
của tất cả Chúng Hữu Tình đã bị hư hoại đi, do bởi sự giả nua lão mại hoặc do bởi 
bắt luận một nguyên nhân bắt tường nào đi nữa, thì Bản Sinh Mệnh Ngã nây cũng 
sắp bây kiến tạo lên một sắc thân mới được nữa, thế rồi cũng chuyền di ở trong sắc 
thân mới ấy. Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình cho dù sẽ có bị hư hoại đi, tuy 
nhiên Bản Sinh Mệnh Ngã đây thì bất hoại, và có quyền năng kiến tạo lên sắc thân 
mới được hoài hoài. 

Hoặc một vài nhóm người cũng có quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã 
đây là một phần của Chí Tôn Bản Ngã. Khi Hữu Tình cận tử lâm chung, thì sắc 
thân ấy ngay tức thời cũng quay trở về lại trú xứ của Chí Tôn Bản Ngã hãng hiện 
hữu ở trên Cõi Trời. Có nghĩa là Chí Tôn Bản Ngã là Bậc đã gọi về, và coi như là 
Bản Sinh Mệnh Ngã ấy đã không có việc tử vong. Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh 
Ngã đây mới được gọi là 7rường Tôn Mệnh Ngã (Niyàsì JìyaAtfa — Sống vĩnh 
hằng). 

5. Có người đã quan điểm rằng Bản Sinh Mệnh Ngã đây có năng lực ở 
trong sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình, có quyền năng điều khiến sắc thân của 
tất cả Chúng Hữu Tình để làm được bất cứ việc gì thể theo ý định của mình. 
Chính vì thế, Bản Sinh Mệnh Ngã đây mới được gọi là 7 Chế Mệnh Ngã 
(Sayainvasì — Người có quyên năng điều khiển được sắc thân). 

Khi kết hợp cả hai thể loại quan điểm, đó là Trường Tôn Mệnh Ngã (Nivasì) 
và Tự Chế Mệnh Ngã (Sayaravasì) vào với nhau, cũng có nghĩa là có một nhóm 
người có cả hai thể loại quan điểm này. Hiểu biết rằng Bản Sinh Mệnh Ngã này là 
cốt lõi, là cốt lõi bền vững cùng tột, không có bắt luận một vật thể nào có khả năng 
để sẽ phá hủy cho tiệt diệt đi được. Hơn nữa, lại còn có quyền năng một cách đặc 
biệt để có khả năng điều khiến sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình cho thực hiện 
thể theo ý định của mình, mới được gọi là Đặc Quyên Mệnh Ngã (Vasavaftana — 
Người có quyền lực đặc biệt). 
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Sự bám giữ chặt rằng là Bản Sinh Mệnh Ngã với năm trường hợp như đã 
vừa đề cập đến ở tại đây; thì có một vải nhóm người cũng chấp thủ giữ chặt lấy 
Thức Uẩn là cái Mệnh Ngã, một vài nhóm người cũng chấp thủ giữ chặt lấy Sắc 
Uấn là cái Mệnh Ngã; và cũng có một vài nhóm người chấp thủ giữ chặt lẫy bất 
luận một trong những thể loại Thọ Uần, Tưởng Uấn, hoặc Hành Uấn là cái Mệnh 
Ngã, là Ta, của Ta. Bởi do thế, với quan điểm chấp thủ giữ lây bất luận một trong 
Ngũ Uấn rằng là Ta, của Ta; và cũng chính vì như thế mới được gọi tên là Hữu 
Thân Kiến (Sakkàyadiffhi), và cũng sắp vào ở trong nhóm được gọi là Ngã Luận 
Chấp Thủ (Attavàdupàdàna). 

Các thể loại Tà Kiến đã có được hiện khởi lên cũng chính do bởi nương vào 
Hữu Thân Kiến ấy vậy; bởi do thế Đức Phật Ngài mới trình bầy để ở trong Phẩm 
Tâm (Ciffavagga) — Phân Lục Nội Xứ (Salàyafang) thuộc Chánh Tạng Pàii Tương 
Ung Bộ Kinh đã nói rằng Hữu Thân Kiến nây là hạt giống cần gôc của tất cả các 
Tà Kiến. Nếu sẽ trình bầy câu Chú Giải của Hữu Thân Kiến này thì có được như 
vầy là: “Sanfo kayo = Sakkàyo”?, “Sakkàye pavattàdifthi = Sakkàkàyadithi”- 
“Khối Ngũ Uẩn có được phối hợp thể theo Thực Tính Siêu Lý thì được gọi tên là 
Hữu Thân.” Túc là Ngũ Uẫn. “Tà Kiến là sự chấp thủ giữ lấy, đã sinh khởi ở 
rong khối Ngũ Uẩn có được việc hiện bây thể theo Thực Tỉnh Siêu LỰ, thì được gọi 
tên là Hữu Thân Kiến. ” 

Lại nữa, đa số Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được răng là thuộc bất 
luận một nhóm Bản Sinh Mệnh Ngã nào đi nữa, tuy nhiên quan điểm chấp thủ giữ 
lấy ở trong Danh Sắc là Ta, của Ta đây, thì ắt hắn thường hay có với nhau hết cả 
thầy, chỉ ngoại trừ bậc Thánh Nhân mà thôi. Sự chấp thủ giữ lây thì đa phân là đã 
bám giữ giữ chặt ở trong Thức Uấn; chăng hạn như một người nào đã chết, thì 
người còn sông sẽ thường hay nói rằng người nầy người nọ mạng sông đã tan rã, 
lia khỏi sắc thân rồi. Hoặc giả những con trẻ thì Sẽ hoảng hốt giật mình, còn 
người lớn thì thường hay bảo răng “kinh hôn bạt vía”; mà ý nghĩa của lời nói rằng 
“kinh hôn bạt vía ” đây, cũng có thê lập ý chỉ lây chính cái Tâm hoặc Thức của 
những con trẻ ấy thoát ra trong khoảnh khắc khỏi cơ thê ấy vậy. Hoặc đôi khi 
người đã chết đi rồi, nhưng Thức vẫn có thể đang bay lơ lửng, vân chưa có đi tục 
sinh chỗ nào cả; và đôi khi Thức của người ấy đi đến réo gọi rủ rê anh chị em, con 
cháu, chồng vợ, v.v. cho đi với nhau. Hoặc đôi khi Thức của người ây đã chết đi, 
lại đến ám ngụ vào ở trong những sắc thân của thân quyền, anh chị em, chồng VỢ; 
và đã khiến cho phải thực hiện một buôi lễ xua đuôi trục xuất Thức ây đi, như vậy 
chăng hạn. 

Sự chấp thủ giữ lấy phần Ngã Luận Kiến đây rất là rộng lớn, không chỉ sẽ 
chấp thủ riêng biệt vào Ngũ Uẫn là sắc thân không thôi, mà ngay cả cho đến các 
vật thể ở phía bên trong, chăng hạn như núi đôi, cây cối, mặc đất, sông nước; với 
những thể loại nầy cũng chấp thủ rằng có Bản Ngã, tất cả đều là Bản Sinh Mệnh 
Ngã Kiến cả thấy. Với lý do này, Bậc Chánh Đẳng Giác mới lập ý trình bầy để ở 
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trong Chánh Tạng Pàii về “thảo mộc điễu học chỗ trú ngụ ” thuộc Tạng Luật Tỳ 
Khưu Ung Đối Trị (“Bhùtagàmasikkhàsenàsana” — Bhikkhupàciffya) nói rằng 
“Jìvasafifiino hì moghapurisà manussà rukkhasmim” (Mahavibhanga LÍ — Đại 
Phân Tích HI, điều 354) dịch nghĩa. là “Nây kẻ ngu sỉ kia, tất cả Nhân Loại có sự 
chấp thủ rằng cây cỏ có mạng sống. ” 


Trình Bầy Kệ Ngôn Kết Luận Trong Bản Sinh Mệnh Ngã 


Saffiyà yassa Jìyassa Loko vaffati maññiito 
Kàrako vedako sàm) Nivàsì so sayaimvasì 
“Những kẻ Vô Văn Phàm Phu có quan điểm răng tất cả Chúng Hữu Tình 
đang thực hiện biết bao hành động của mình và đã được tôn tại, là cũng chính đo 
bởi nương vào năng lực của Mệnh Ngã ấy vậy. Và cũng chính Mệnh Ngã nầy là 
người có quyền năng thực hiện được mọi hành động, là người thụ lãnh quả báo tốt 
và cả xấu, là chủ quản sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình, có quyển năng kiến 
lập sắc thân mới; hoặc trở về trú xứ của Chí Tôn Bản Ngã bắt hoại diệt; có quyển 
năng điêu khiển sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình để cho làm được bất cứ việc 
øì thể theo ý định của mình. ” 
Mệnh Ngã người đời há khỏi qua, 
Chấp răng chủ quản đều do Ta, 
Chế quyền chăng mất quy về Bồn, 
Định đặt nhiều tên tựa lý xa. 
(Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


e_ Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ Bắc Phạn (Sanseri) gọi là Hữu 
Ngã (Àtamà), Bản Ngã (Àtamana). 

e© Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ Ma Kiệt Đà (Magadha) gọi là 
Bản Ngã (Àtumà). 

e© Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ Tam Tạng (T/piaka) gọi là 
Sinh Mệnh, Bản Thể, Người, Chúng Sinh, Hữu Tình. 

e_ Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ Ả Rập (Arabic) gọi là Rùha. 

e Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ AnhQuốc gọi là Linh Hồn 
(Soul). 

e_ Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ An Nam gọi là Thần Hoàng. 

e©_ Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ Thái Lan gọi là Mệnh Chủ. 

e Bản Sinh Mệnh Ngã đây, thì trong ngôn ngữ Miến Điện (Burma) gọi là 
Ottc. 
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Kiến Chấp Ngã (Attaditfhi) ở phần Ngã Luận Chấp Thủ (Attavàdupàdàna) 
đấy, tức là người ây sẽ phải chấp thủ giữ lấy rằng ở trong sắc thân của tất cả Chúng 
Hữu Tình; và nếu như trong việc trình bầy Pháp hoặc trong việc dùng để bảo với 
nhau lng *A4tfftù hỉ aano nàtho”- “Chính tự Ta là chỗ nương tựa của chính 
mình ” hoặc lời nói rằng “7ự z” thì những thể loại nầy chắng phải là Ngã Luận 
Chấp Thủ. 

Bậc Chánh Đăng Giác đã lập ý trình bầy để ở trong Chương Toát Yếu 
(Nikkhepakanda) thuộc Bộ Kinh Pháp Tụ (Dhammasanginipakarana) răng: 
%Silabbatupàdànafica sabbadpi micchàdifthi difftupàdànarna” dịch nghĩa là “Loại 
trừ Giới Cấm Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp Thủ đi rồi, thì tất cả những thể loại Tà 
Kiến ấy đều là Kiến Chấp Thủ hết cả thầy. ” 


Trình Bầy Sự Khác Biệt Nhau Giữa Ái Dục Với Dục Chấp Thủ 


Ái Dục một khi tính theo Chi Pháp, tức là Tâm Sở Tham. 

Dục Chấp Thủ một khi tính theo Chi Pháp, cũng chính là Tâm Sở Tham 
tương tự như nhau. 

Bởi do thế, trong sự việc nói rằng Ái Dục làm duyên cho Dục Chấp Thủ 
khởi sinh lên, cũng có nghĩa chính là Tham làm duyên cho Tham khởi sinh lên 
vậy. Khi đã là như vậy, Tham chỗ được gọi tên là Ái Dục với Tham chỗ được tên 
là Dục Chấp Thủ thì có sự khác biệt nhau như thế nào ? 

Giải thích rằng sự đắm nhiễm, sự mong muốn ở trong những thê loại Cảnh 
có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc đây, thì được gọi tên là Ái Dục. 

Đích thị chính sự đắm nhiễm, sự mong muốn này đây, một khi đã có khởi 
sinh lên với. nhiều năng lực mạnh mẽ, và thường làm cho tâm thức luôn phải bị cột 
trói dính mắc với những Cảnh ấy, không thê mất đi được; hoặc một khi sự vật mà 
bản thân đã có sự mong mỏi kỳ vọng rồi, và có sự nâng niu quý trọng sự vật ấy 
không chịu buông bỏ, như vậy chẳng hạn thì được gọi là Dục Chấp Thủ khởi sinh 
lên bởi do nương vào Ái Dục làm duyên. 

e©_ Ái Dục đây, là sự hoan hý duyệt ý sinh khởi ở lần đầu tiên trong bất luận 

một Cảnh Dục Trần nào đó. 

e© Và Dục Chấp Thủ này, là sự đắm nhiễm dính mắc ở trong những Cảnh 

Dục Trần ấy mà không chịu buông bỏ. 
e©- Ái Dục được ví như cây cối vừa bắt đầu nây sinh những mầm mới lên. 
e©_ Dục Chấp Thủ được ví như cây cối đã phát triển tươi tốt và to lớn lên rồi. 


Theo lẽ thường, cây cối vừa nây sinh những mầm mới lên thì rễ cây hãy còn 
nhỏ và lần mò mọc xuống trong lòng: đất khi vẫn còn cạn hẵn chưa sâu. Nếu sẽ 
cần phải di chuyển đem đi trồng ở chỗ khác, thì cũng có khả năng nhồ lên được dễ 
dàng, và cũng không làm cho rễ cây phải bị đứt hoặc bị hư hỏng đi bất cứ trường 
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hợp nào cả. Còn cây khi đã phát triển to lớn rồi, thì thường có rễ cây mọc dài sâu 
thắm xuống trong lòng. đất, đã và đang bám giữ chặt lấy: thật là khó khăn cho việc 
sẽ nhồ lên và đem đi trồng ở chỗ khác; bởi vì rất có thể sẽ làm cho rễ cây bị đứt lìa 
và chết đi được. Điều nây như thế nào, thì sự hiện hành từ ở nơi Ái Dục và Dục 
Chấp Thủ cũng tương tự như nhau. Ái Dục là sự duyệt ý ở trong những Cảnh khi 
vẫn đang còn có năng lực yếu kém, và chưa có đủ năng lực để bám níu giữ chặt ở 
trong những thê loại Cảnh ấy. Còn Dục Chấp Thủ là sự duyệt ý ở trong Cảnh 
với năng lực đã sinh khởi lên mạnh mẽ, đã và đang bám giữ chặt lấy ở trong những 
thê loại Cảnh ấy mà không chịu buông bỏ. 

Ái Dục đây, là Pháp ở thành phần đối nghịch đối với Đức Hạnh Thiêu Dục 
(Appicehàguaaa) tức là việc làm thành người ít mong mỏi tham muốn, và biết đủ. 

Dục Chấp Thủ này, là Pháp ở thành phần đối nghịch đối với Đức Hạnh Túc 
Nguyện (Sørwfosagud) tức là việc làm thành người duyệt ý mãn nguyện ở trong 
điều mà mình đang có. 

Ái Dục làm Nhân từ ở nơi Tầm Cầu Khổ (Pariyesanadukkha) tức là sự khổ 
đau hữu quan với việc tầm cầu tìm kiếm ở trong những Cảnh Dục Trần. 

Dục Chấp Thủ làm Nhân từ ở nơi Bảo Tôn Khô (Àrakkhadukkha) tức là 
sự khổ đau hữu quan với việc canh phòng gìn giữ ở trong những Cảnh Dục Trần 
mà mình đã có được, không cho bị hư hoại mất mát đi. 


1. Trình Bầy Ái Dục Làm Duyên Cho Dục Chấp Thủ Khởi Sinh 


Ái Dục làm duyên cho Dục Chấp Thủ, sẽ nêu lên một kiểu mẫu điền hình 
như tích truyện về Ngài Giác Hữu Tình (Bodhisaffa — Bồ T, á/) có nội dung như 
sau: “Ngài Giác Hữu Tình (Bodhisaffa — Bồ T: ái) trong một kiếp sống làm vị Đạo 
SI đã thành tựu viên mãn Tì hiên Định và Thắng Tri, rí có khả năng bay trên hư 
không, thế rôi đã đi đến trú ngụ rong Vườn ngự uyễn của Đức Vua ở kinh thành 
Baratasì, và từng mỗi ngày đã đi vào Hoàng Cung để đón nhận thực phẩm và thọ 
thực ở tại nơi đó. Tiếp đến Đức Vua Barapasì có quốc sự và tạm thời phải ẩi ra 
khỏi kinh thành; Ngài đã chỉ thị cho Vương Phi có tên gọi là Mudulakkhanà thay 
thế cho mình, để thực hiện việc sắp bầy vật thực cúng dường đến Ngài Đạo Sĩ. 
Vương Phi đã vâng theo lời chỉ thị của Vua ban một cách nghiệm nhặt. Một ngày 
nọ, Nàng ta đã sửa soạn sắp bầy vật thực cho đến Ngài Đạo Sĩ xong xuôi đâu vào 
đấy cả rôi, và trong khi chờ đợi Ngài Đạo Sĩ đến, Nàng ta đã đi nằm nghỉ ngơi ở 
tại bệ đài của đại sảnh. ˆ Đến thời đã quy định, Ngài Đạo Sĩ đã bay vào khoang 
cửa số, và khi nghe được âm thanh của Ngài Đạo Sĩ đã đến, Nàng ta cũng liên vội 
đứng lên cho việc đón tiếp. Thế nhưng, tình cờ mảnh vải lụa của Nàng ta đã sút 
số ra khỏi long thể mà không kịp hay biết. ` Ngài Đạo Sĩ đã trông thấy được sắc 
thân của Nàng ấy, thể rồi đã mất đi năng lực của sự kiểm thúc, và đã phát sinh lên 
sự luyễn ái wa thích ở trong sắc thân mỹ lệ của Nàng ta. Ái Dục đã tĩnh lặng ở 
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nội tâm báy giờ tức thì đã bùng phát khởi lên, cũng giống như một thân cây có mủ 
nhựa đã bị dao rạch vào, thế là nhựa cũng liên rỉ chảy ra vậy. Thiên định của 
Ngài đã bị tốn hại, đứng sững sờ không màng đón nhận vật thực, vội vàng rời khỏi 
cung điện, liễn bước đi đến vườn ngự uyên, và đã vào trong thảo am, buông bỏ vật 
thực để nằm ở đó và đã đi nằm khóc than đến nàng Vương Phi ấy suốt trọn cả thời 
gian 7 ngày, chẳng màng nghĩ tưởng đến việc ăn UHÔNg. 

Tích truyện nây trình bầy cho được thấy rằng Ái Dục làm Nhân cho Dục 
Chấp Thủ khởi sinh; tức là phút giây tiên khởi mà Ngài Đạo Sĩ đã được trông thấy 
sắc thân của nàng Vương Phi, thê rồi liên phát sinh lên sự ưa thích ái luyến, ấy là 
giai đoạn của Ái Dục khởi sinh. Tiếp đến năng lực của sự duyệt ý ây đã phát khởi 
lên một cách mãnh liệt, cho đến phải năm khóc than suốt cả bảy ngày chăng màng 
nghĩ đến việc ăn uống, ấy chính là giai đoạn của Dục Chấp Thủ đã khởi sinh lên 
TÔI Vậy. 


Trong 7c Sinh Truyện Tham Dục (KàmaqJafaka) thuộc Phẩm Tì hập Nhị Kệ 
Ngôn (Dvàdasamipadfa) đã có nêu lên tích truyện đề trình bầy cho thấy đến sự hiện 
hành của Dục Chấp Thủ khởi sinh do bởi nương vào Ái Dục làm Nhân, có nội 
dung như vây là: 

“Một thuở nọ, Đức Vua Brahimadafa trị vị kinh thành Baratasì (Ba La 
Nại) có hai vị Vương Tử. Nhà vua đã phong chức Phó Vương cho Thái Tứ, còn vị 
thứ hai làm Quan Đại Thượng Thư. Sau đó khi Vua Brahmadatta bằng hà, triều 
thân đã trao Vương Sản bằng cách phong vương cho Thái Tử bằng nghỉ lỄ quản 
đảnh. Tuy nhiên Thái Tử đã từ chối và bảo răng: 

-_ Ta chẳng màng giang sơn quốc độ, và hãy trao Vương Sản cho Vương Đệ 
của Ta trị vì đất nước. 

Quân thân cùng với đại chúng đã van xin câu khẩn Thái Tử, song chàng 
chẳng muốn chuyện ấy, nên vị Vương Đệ đã được quản đảnh phong vương. Thái 
Tử cũng không màng ngôi vị phó vương hay chức tước chỉ cả, khi triểu thân xin 
cháng ở lại sinh sống trên mảnh đất trù phú nâẩy, tuy nhiên đã từ khước nói rằng; 

- Không, Ta chẳng làm được chỉ ở trong kinh thành nây ! 

Thế rồi chàng Thái Tử đã ra đi, rời khỏi kinh thành Barauasì (Ba La Nạ)), 
đã đi đến một vùng nông thôn ở cuối biên địa, và đến sinh sống với một gia đình 
trưởng giả giàu có, bằng với đôi tay làm lụng công việc vườn trại. Trải qua một 
thời gian, nhóm người nấy đã biết được chàng là một vị Thái Tử, nên không để cho 
chàng làm việc nữa; và đã trở lại hầu hạ chàng như thể một Vương Tử phải được 
cung phụng như vậy. 

Bấy giờ, sau một thời gian thì triểu thân đã đi đến làng đó để vẽ họa đô 
đông ruộng. Lúc ấy, người lái buôn nói với Vương Tử: 
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- Tâu Điện Hạ, vì công lao chúng thân phụng dưỡng Ngài, mong Ngài gửi 
về Đại Vương là Vương Đệ của Ngài một bức thư để xin dùm cho chúng thân được 
miễn giảm thuế chăng ? 

Chàng Thái Tử đã đông ý làm việc ấy và thảo một lá thư với nội dung như 
sau: “Ta đang sống với gia đình một trưởng giả giàu có, Ta xin Vương Đệ hấy vì 
Ta mà miễn thuế cho họ. ” 

Nhà vua chấp thuận, và đã làm y theo như vậy. Từ đó dân làng và dân cả 
vùng ấy đến gặp chàng Thái Tử và quỳ tâu: 

-_ Hãy xin giúp cho chúng thân được miễn thuế, rồi chúng thân sẽ đóng thể 
cho Ngài. 

Chàng Thái Tử nầy lại làm thỉnh nguyện thư cho họ, và xin cho họ miễn 
thuế. Sau đó dân chúng đã trả thuế cho chàng. Lúc ấy tài hỷ và sự sùng kính 
cùng với danh tiếng của chàng rất lón; thể rồi lợi danh nây đã lòng tham của 
chàng cũng khởi lên, vì thế dẫn dân chàng đòi cả thị trấn, đòi đến chức Phó Vương 
cũ và vị Vương Đệ của chàng cũng đã ban phát cho chàng hết tất cả. Lúc ấy lòng 
tham của chàng cứ tăng trưởng lớn dân lên, chàng không hài lòng với chức vị Phó 
Vương và quyết định chiếm lấy ngai vàng. Nhắm mục đích ấy, chàng lên đường 
cùng với một đảm người, đóng tại ở bên ngoài kinh thành, và gửi thư vào Vương 
Đệ: 

-_ Hãy trao quốc độ cho Ta, không thì phải giao chiến ! 

Vị Vương Đệ suy nghĩ: “Ngày trước kẻ ngu sỉ nây đã từ chối ngai vàng, địa 
vị Phó Vương và tất cả; nay lại bảo muốn đánh chiếm lại, nếu Ta lại giết anh ta 
rong chiến trận thì đó là điễu ô nhục cho Ta, vậy Ta cân làm Vua chỉ nữa ?” 

Vì thể chàng gửi chiếu chỉ: 

-_ Vương Đệ không muốn gây chỉnh chiến binh đao, xin Vương Huynh cứ 
nhận lấy ngai vàng. 

Và như thể, vị Vương Huynh đã chấp thuận việc ấy và đã phong vị người em 
của mình làm Phó Vương. Từ đó chàng đã trị vị Vương Quốc, nhưng lòng tham 
lam đã như vậy, nên một Vương Quốc cũng chưa làm chàng ta đủ thỏa mãn, và 
muốn hai Vương Quốc, rồi ba, tuy thể vẫn thấy lòng tham còn vô tận. 

Lúc bấy giò, Thiên Chủ Đề Thích (Sakka) quán sát nhìn xuống Cõi Nhân 
Thế. Ngài đã nghĩ suy: “Ai là người chăm lo phụng dưỡng Mẹ Cha đây ? Ai là 
người xả thí và làm điễu thiện đây ? Ai là người bị tham dục chỉ phối ?” Sau đó, 
Ngài đã nghĩ suy: “Kẻ ngu sỉ nây không hài lòng trị vì ở kinh thành Barapasì. 
Thôi được, Ta sẽ dạy cho vị nầy một bài học. ” 

Vì thế, Ngài đã biến hóa thành một thanh niên Bà La Môn, đứng ở trước ngọ 
môn quan và đưa tin rằng có một thanh niên lanh lợi đang đứng châu nơi đấy. Và 
chàng ta đã được lệnh cho vào; sau khi lễ chào chúc tụng đến nhà vua xong xuôi 
rồi, thì vua đã vấn hỏi: 

- Tại sao công tử đến đây ? 
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- Tâu Đại Vương, hạ thân có chuyện cần tấu trình với Đại Vương, song le 
hạ thân lại muốn được giữ cần mật. 

Nhờ vào thân lực của Thiên Chủ Đề Thích mọi quản thân đêu rút lui. Và 
chàng ta đã nói tiếp: 

- Tâu Đại Vương, hạ thân biết đến ba kinh thành trù phú, đông dân, quán 
đội và các chiến mã đễu hùng mạnh. Hạ thân cậy nhờ vào quyên lực của mình sẽ 
làm chủ cả ba kinh thành ấy; và rôi sẽ hiến dâng đến Đại Vương. Như thế, Đại 
Vương không nên trì hoãn mà phải lập tức đi ngay thôi. 

Nói vừa dứt lời, thì Thiên Chủ đã trở về lại Cõi Tam Thập Tam Thiên Giới. 
Nhà vua với cả lòng tham to lớn nên đã đồng ÿ ngay tức thì. Và cũng nhờ vào 
thân lực của Thiên Chủ Đề Thích đã che án, nên vị vua nây đã không vấn hỏi 
rằng: “Thế công tử là ai, và từ đâu đến vậy ? Công tử sẽ nhận lại điều chỉ ?” 

Sau đó, vua đã triệu tập quần thân, và đã bảo với họ rằng: 

- Một thanh niên đã vừa đến đây, và đã hứa sẽ lấy và dâng lên cho Ti râm 
thống trị ba Vương Quốc !_ Các khanh hãy đi tìm kẻ ấy. Ra lệnh đánh trồng. khắp 
cả kinh thành, triệu tập binh lính, không được trì hoãn, vì Trâm sắp chiếm ba 
Vương Quốc đấy. 

- Tâu Đại Vương, thế Đại Vương có tiếp đãi thanh niên ấy, hoặc hỏi xem 
chàng ấy từ ở đâu đến chăng ? 

- Ô không, không, Trâm không tiếp đãi đến chàng ta, cũng không vấn hỏi 
chàng ta là từ ở đâu đến cả; như vậy các khanh hãy cô găng đi tìm chàng đi ! 

Quân thân đã nỗ lực ấi tìm khắp cả kinh thành nây, thể nhưng không thể tìm 
ra chàng thanh niên ấy. Nghe vậy, vua đã phát sinh buôn bực ở trong lòng: 

- Thế là quyên cai trị cả ba kinh thành coi như đã mất rồi vậy ! 

Nhà vua lại nghĩ suy miên man: “Ta bị tước mất vinh quang tột bậc, chắc 
chắn là do thanh niên ấy đã bỏ đi, đã bực tức Ta lắm vì chẳng ban phát cho chàng 
ta tiên lộ phí, cũng chẳng cấp phát nơi trú ở vậy. ` 

Tức thời, trong cơ thể của nhà vua đã phát nóng lên như thiêu đối. Trong 
khi cơ thể đang nóng bừng lên như vậy thì ruột của nhà vua cũng bị ly huyết chảy 
ra; các thầy thuốc cũng không thể nào chữa trị được, và đã làm cho nhà vua phải 
bị kiệt sức. Bệnh trạng của vua đã được đôn đãi khắp cả kinh thành. 

Vào thời lúc ấy, Ngài Bỏ Tát từ ở thành phô Takkasilà đã trở về nhà Mẹ 
Cha ở thành Baratasì, sau khi đã tỉnh thông hế t mọi ngành học thuật. Ngài được 
biết tin tức tức về nhà vua, nên đã gửi vào Hoàng Cung một sớ tấu trình để được 
trị bệnh cho nhà vua. Vua bèn phán rằng: 

- Các đại danh y lừng lẫy khắp gần xa còn chưa chữa nổi căn bệnh của 
Trâm, chả là một thanh niên làm cách chỉ được hỉ? Thôi trả lộ phí cho anh ta rồi 
bảo hãy ra về. 

Thanh niên ấy đáp rằng: 
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- Tu không cần chỉ phi chữa bệnh, song Ta sẽ chữa lành nhà vua, thì Ngài 
chỉ cần trả lệ phí cho ta món thuốc chữa bệnh mà thôi. 

Khi vua nghe vậy, liễn chấp thuận cho chàng vào. Vào đến Hoàng Cung, 
thì thanh niên kinh lỄ quỳ tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương, chớ có sợ chỉ ! Thân sẽ trị lành bệnh cho Đại Vương, 
song xin Đại Vương nói cho hạ thẳng nghe căn nguyên bệnh tình của Ngài. 

Vua nội thịnh nộ quát rằng: 

- Người hỏi thế để làm gì chứ ? Cứ làm món thuốc chữa trị ẩi. 

- Tiâu Đại Vương, đấy là phương cách của vị thây thuốc. Trước tiên phải 
biết vì sao phát sinh bệnh trạng nây, sau đó mới làm thuốc chữa cho thích hợp. 

- Thôi được rôi, chủ bé ! 

Và vua đã bắt đầu kế lại căn nguyên bệnh tình, từ lúc chàng thanh niên ấy 
hứa hẹn sẽ giành lấy và sẽ dâng lên ba kinh thành cho vua được quyên thống trị. 

-_ Như vậy, nây bé con, căn bệnh phát sinh từ ở nơi lòng tham, chủ bé có 
giỏi thì hãy chữa đi. 

- Sao, tâu Đại Vương, có chiếm được các kinh thành ấy do bởi buôn phiến 
hay chăng ? 

- Ô không đâu, nây bẻ con. 

-_ Nếu vậy, thì tại sao Đại Vương lại phải buôn phiên ? Mọi vật dù vô tri 
giác hay hữu trì giác, đêu phải bị hủy diệt, bỏ lại hết tất cả, ngay cả chính thân xác 
của mình. Cho dù Đại Vương có trị vì cả bốn kinh thành đi nữa, Đại Vương cũng 
không thể nào cùng một lúc ăn cả bồn mâm cơm, ngủ bốn sang tọa, mặc cả bốn bộ 

y phục được. Đại Vương không nên làm nô lệ cho tham dục, vì khi tham dục tăng 
trưởng thì ta không thể thoát khỏi bốn cảnh Khổ Thu. 

Sau khi đã khuyến giáo như vậy xong, bậc Đại Sĩ khải thuyết Giáo Pháp qua 
các vân kệ như sau: 


1. Người nào mong muốn việc trong lòng, 
Khi ước nguyện kia được vẹn toàn, 
Chắc chắn tâm tràn đây hỷ lạc, 

Vì ấy đã đạt được cầu mong. 

2. Người nào ước vọng việc trong lòng, 
Khi ước vọng kia được vẹn trỏn, 
Uớc vọng tràn vào tâm trí mãi, 

Như đang cơn khát gặp oi nông. 

3. Trong loại bò trâu có mọc sừng, 
Sừng kia càng lớn, cứ to dần, 

Cũng như tâm địa người vô trí, 
Chẳng biết chút gì, chẳng biệt phân, 
Trong lúc người kia càng lớn tuổi, 
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Thì niêm khát vọng cứ gia tăng. 

. Đem hết lúa ngô ở cõi đời, 

Bò trâu, nô lệ, ngựa, cho người, 

Vấn chưa đây đủ, nầy nên biết, 

Và giữ đường công chính mãi thôi. 

- Một vua chỉnh phục cả phàm trần, 
Trần thể trải mình tận đại dương, 

Ở phía bên nây chưa thỏa mãn, 

Vật ngoài khơi vẫn thấy thèm thuông. 
._ Dục Tham ấp ủ ở trong tim, 

Tri Túc chẳng hệ phát khởi lên, 
Người tránh Dục Tham tìm đúng thuốc, 
Người nào Tri Túc, trí như nguyên. 

._ Tối ưu là trí tuệ đầy tràn, 

Tham Dục không hê đốt cháy tan, 
Chẳng bao giờ người trí tuệ, 

Lại làm nô lệ của lòng tham. 

._ Thiếu Dục, phá tan mọi Dục Tham, 
Chẳng ham chiếm đoạt cả trăm phân, 
Người kia cũng giống như lòng biển, 
Chẳng bị đốt thiêu bởi Dục Tâm, 
Như thợ giày luôn bào guốc, dép, 
Họp làn da bọc ở bàn chán. 

. Cứ mỗi Dục Tham được bỏ đi, 

Một niềm hạnh phúc đến liên khi, 
Người nào muốn hưởng tròn an lạc, 
Phải bỏ mọi Tham Dục tức thì. 


Ngay khi Ngài Bồ Tát đang ngâm những vần kệ nầy thì Tâm thức của Ngài 
đã chuyên chú vào chiếc lọng trắng của vua, vì thế phát khởi lên hỷ lạc của Tï hiên 
định và đã chứng đạt được đê mục Hoàn Tịnh Ảnh Sáng Trắng. Riêng về Ề phần vua 
thì đã được bình phục, khỏe khoăn, liên hoan hỷ đứng lên từ chỗ ngôi và nói với 


Ngài Bồ Tát rằng: : 
-_ lrong khi các vị lương y kia không thê chữa lành bệnh của Trám, thì chỉ 


một thanh niên hiển trí nây đã làm cho Trâm khỏe mạnh nhờ vào phương lương 


diệu dược của Trí Tuệ. 
Thê rồi, nhà vua đã ngâm lên ván kệ thứ mười: 


10. Chín khúc chàng ngâm đáng chín ngàn, 
Ngân vàng môi khúc, Đại La Môn, 
Xin chàng nhận số vàng, vì lễ, 
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Lời nói chàng đáy thát dịu dàng. 
Nohe vậy, bác Đại Sĩ ngâm vân kệ thứ mười một như sau: 
11. Dù có ngàn, muôn, triệu, triệu lần, 
Ngàn vàng, Ta cũng chẳng . ImƠ màng. 
Như lời kệ cuối vừa ngâm ấy, 
Tham Dục Tâm Ta đã lụi tàn. 
Vua càng hân hoan hơn nữa, liền ngâm vần kệ cuối cùng để tán thán bậc 
Đại ST: 
12. Quả thiểu sinh nây Thiện Trí Nhân, 
Am tường mọi kiến thức trần gian, 
Dục Tham kia chính là Sinh Mẫu, 
Của khổ đau, chàng mới vạch trần. 
Ngài Bồ Tát lại dặn bảo rằng: 
- Tâu Đại Vương, Ngài phải biết tỉnh cần và nên bước vào Chánh Đạo. 
Ti huyết giáo cho vua xong, Ngài đã bay vào hư không đi đến Tuyết Sơn Hy 
Mã, và sống suốt đời làm một vị ẩn sĩ tu hành. Ngài đã chuyên chủ hành trì Tứ 
Phạm Trú Từ Bi Hỷ Xả vô lượng, cho đến khi thọ mạng điệt thì đã thọ sinh về Cối 
Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. ” 


Tích truyện nầy dạy cho thấy rằng Ái Dục một khi đã khởi sinh lần đầu tiên, 
nếu như không nô lực phòng chống để cho nó khởi lan truyền ra nhiều thêm lên trở 
thành Chấp Thủ rồi, thì khó mà sẽ diệt trừ cho hết đi được. 


2. Trình Bầy Ái Dục Làm Duyên Cho Kiến Chấp Thú Khởi Sinh 


Sự ưa thích đắm nhiễm ở trong các Cảnh ẫy, đã làm Nhân cho khởi sinh sự 
thấy sai chấp lầm mà bất hữu quan với cả hai thể loại Giới Cắm Chấp Thủ và Ngã 
Luận Chấp Thủ, khởi lên trước hết, thì được gọi tên là Kiến Chấp Thủ. 

Cảnh đã làm thành đối tượng cho sinh khởi sự ưa thích duyệt ý đấy, thì có 
được cả hai thể loại Nội Phần và Ngoại Phần. Cảnh Nội Phần đấy, đích thị chính 
là Ta và của Ta ấy vậy. Sự ưa thích duyệt ý về Ngã và Tự Ngã đã làm thành Nhân 
cho Tà Kiến được khởi sinh lên. Và sự ưa thích duyệt ý ở trong Cảnh Ngoại Phần, 
ấy chính là tất cả các vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng cũng đã làm thành Nhân 
cho Tà Kiến được khởi sinh lên. 

Có một tích truyện điển hình như vây: 

“Vua Angii cai trị kinh thành Miulà ở trong tiểu vương quốc Videha. 
Vua Angifi nây đã có niềm thủ tín ở trong lời nói của một vị Quan Đại Tì tướng có 
tên gọi là Alàta đã hướng dân cho Vua Angiti đi đến trú xứ của một vị Ấn Sĩ Tà 
Kiến có tên gọi là Gunụa thuộc dòng họ Kassapa chấp thủ lấy chủ thuyết lõa thể. 
Vua Angiti đã vấn hỏi đến Ấn Sĩ Guụa rằng “Sẽ thực hành như thể nào thì mới sẽ 
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được thọ sinh ở trong Cỗối Thiện Thu ?” Ẩn Sĩ ŒGua trả lời rằng: “Việc thực 
hành những thể loại Thiện Nghiệp Lực hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực đây, cũng 
chẳng có được đón nhận bắt luận một quả bảo nào cả. Việc phụng hành những 
Thiện Sự đến người Mẹ, người Cha, Thây Tổ, Giáo Thọ, và các bậc Học Ứị Trưởng 
Bối, Niên Linh Trưởng Bồi đây, cũng chẳng có được đón nhận bất luận một quả 
báo nào cả, tương tự như nhau. Chính vì thể, người kiêu mạn rằng có Tri Tuệ 
đấy, đích thị người ấy là kẻ sỉ độn.  Ua thích thiết lập việc từ thiện, người Hữu Trí 
địch thị là những bậc Trí Tuệ, chính là người thọ thí, mà cuối cùng rôi người làm 
việc từ thiện áy cũng chẳng có được đón nhận bất luận một quả bảo nào cả, chỉ là 
việc vô ích, chẳng nhất thiết phải làm như vậy. Khi hội đủ 84 Đại Kiếp rồi, thì 
tâm thức của tất cả Chúng Hữu Tình cũng sẽ tự tỉnh khiết thuần tịnh, và cùng rủ 
nhau đi đến Nip Bàn, vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi đêu nhau cả thấy. ” 

Khi Ấn Sĩ Guụa đã trình bây vừa dứt, thì Quan Đại Tướng Alàta liên ủng hộ 
nói rằng: “Ngài Ấn Sĩ Guụa đã nói như vậy, quả thật đúng vô cùng, bởi vì chính 
tự bản thân tôi đây, trong kiếp sống trước kia, tôi được sinh ra đã là một Ngưu Đồ 
Tế, nhưng khi tôi chết đi thay vì sẽ 2 phải rớt vào trong Khổ Thu, thì trái lại được i 
thọ sinh làm thành Người ở trong kiếp sống nây; và đã được thụ hưởng sự an vui 
hạnh phúc cho đến chức Quan Đại Tướng như vây đây, mới biểu thị cho được thấy 
rằng hành động tạo tác việc xấu ác cũng chẳng làm cho phải thụ lãnh quả bảo nào 
cả, đúng y như lời của Ngài Ấn Sĩ đã vừa nói vậy. ` 

Quan Đại Tướng Alàta là bậc đã chứng đạt được Tuệ Truy Niệm Kiếp Số 
(Jàfisaraiàta) là có được việc tưởng nhớ lại các kiếp sống, thể nhưng chỉ có thể 
tưởng nhớ duy nhất được một kiếp sống mà thôi; bởi do thế mới không có khả 
năng để sẽ biết đến sự hiện hành của mình ở trong kiếp sống thứ ba được. Mà sự 
thật thì ở trong kiếp sống thứ ba đấy, Quan Đại Tướng Alàta là người đã từng có 
kiến tạo Thiện Nghiệp Lực, tức là đã lấy bông hoa đi cúng dường đến Bảo Tháp 
tôn trí Ngọc Xá Lợi của Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa. Tuy nhiên khi đến thời 
cận tử lâm chung ở trong kiếp sống ấy, Thiện sự cúng dường đến Bảo TÌ háp Xá Lợi 
thì không có được cơ hội trồ sinh quả bảo; còn các Thiện sự khác ở thể loại thấp 
kém hơn mà đã thực hiện thì lại có cơ hội trồ sinh quả bảo trước; bởi do thế mới 
phải đón nhận quả báo cho được sinh làm thành người hạ đẳng có việc mưu sinh 
của hạng Ngưu Đô TỀ trong kiếp sống thứ hai vậy. Và khi mệnh chung khỏi kiếp 
sống thứ hai thì Bất Thiện Nghiệp của việc sát mạng loài bỏ, vẫn chưa có cơ hội 
cho trồ sinh quả bảo. Thiện Nghiệp Lực đã từng cúng dường đến Bảo Tháp Xá 
Lợi thì lại có được cơ hội cho quả báo, mới trổ sinh cho làm thành Người thượng 
đăng, được làm Quan Đại Tướng có sự an lạc trong kiếp sống hiện tại nây. Thể 
nhưng, Quan Đại Tướng Alàta không có khả năng biết đến sự kiện của mình trong 
kiếp sống thứ ba ấy được; mới có sự hiểu biết sai lâm rằng Bất Thiện Nghiệp Lực 
mà mình đã có tạo trong kiếp sống thứ hai ấy, đã không cho quả báo với bất luận 
trường hợp nào. Sinh mệnh của mình đã tăng trưởng phát đạt lên trong kiếp sống 
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hiện tại, ấy là điều tự nó sinh khởi lên và chẳng phải là quả báo của bất luận 
Nghiệp Lực nào cả. 

Trong sát na ấy thì có một nam nhân là hạng nông nô có tên gọi là Bỳaka, 
là người thường luôn tu tập thọ trì Giới Luật, có được lắng nghe ở tại nơi đấy. 
Khi đã được nghe Ấn Sĩ Guụa trình bây Pháp Lý, và Quan Đại Tướng Alàta nói 
lên lời ng hộ xác nhán, và luôn cả trình bây sự kiện của mình cho được lắng nghe 
như thế; nô bộc Bỳaka tức thì đã khóc than lên, nói rằng: “Pháp Lý của Ngài 
Giáo Sĩ ấy quả thật đúng đắn hoàn toàn; vì lẽ tiểu nô tôi đây cũng tương tự như 
nhau. Khi kiếp sống trước đây, tiểu nô đã từng được sinh thành một vị bá hộ giàu 
có với tài sản 800 triệu đồng tiên vàng, và tiêu nộ cũng đã từng tác phúc thường 
luôn thọ trì Giới Luật, không có tạo bất cứ một điều Ác Hạnh nào cả. Thể nhưng 
đến khi tiểu nô chết đi, thì Thiện Nghiệp Lực mà tiểu nô đã từng tác hành cũng 
không thấy cho quả báo đến với tiểu nô, đặng cho được đón nhận sự an vui hạnh 
phúc nào đâu. Tiểu nô phải bị tục sinh làm thành người hạ đẳng, làm nô bộc cho 
người ta như bây giờ đây. Tuy nhiên cho dù sự thể đã là như thể, tiểu nô cũng 
vẫn cứ kham nhân, vẫn cứ kiên trì thường luôn tác phúc thọ trì Giới Luật, cũng 
chẳng hệ nghĩ tưởng đến sự vất vả khổ sở chỉ cả, và tự kiểm thúc không cho tạo tác 
những Ác Hạnh, tương tự như nhau. — Khi tiểu nô đã được nghe Ngài Ân Sĩ và 
Ngài Quan Đại Tướng trình bẩy sự kiện như vậy, thì cũng nhận thấy rằng những 
Thiện Nghiệp Lực mà tôi đã có bỏ nhiễu công sức đấu tư để thực hiện đây, trông 
thấy thực chẳng hữu ích chút nào, vì bằng như tiểu nô đã từng tác hành Thiện tích 
lũy trong kiếp sống trước cũng chẳng có hiện bây quả báo đến với tiểu nô trong 
kiếp sống nây đã được thấy rành rành rồi; và cũng chính vì thế, Thiện Nghiệp Lực 
mà tiêu nô đã có thực hiện mới đáy ngay trong kiếp sống hiện tại, thì cũng có thể 
chẳng cho quả bảo trong kiếp sống vị lai chắc thật nữa rôi. Với lÿ do nầy tiểu nô 
mới cảm thấy rất buôn ở trong lòng. ” 

Sự kiện của người nô bộc BùjJika đáy, cũng hiện hành trong cùng một 
phương thức tương tự với Quan Đại Tướng Alàfa; tức là nô bộc Bùjika chỉ có thể 
tưởng nhớ duy nhất được một kiếp sống mà thôi; chẳng biết được rằng trong thời 
kỳ Giáo Pháp của Đức Chánh Đăng Giác Kassapa thì nô bộc Bùjika đã sinh thành 
người chăn nuôi bò. Một ngày kia, bò dưỡng nuôi ấy đã chạy mắt ấi, ra đến tận ở 
trong rừng. Sát na ấy có một thầy Tỳ Khưu lạc đường đang ải đến, khi Sắp người 
nuôi bò mới vấn hỏi lộ đường nào thì sẽ đi đâu vê đâu. Người nuôi bò ây cũng 
chẳng có hài lòng với lời vấn hỏi của thây T) Khưu ấy, vì chủ yêu chỉ sẽ tìm kiếm 
cho gặp được bò mà thôi. ˆ Ngài mới vấn hỏi thêm lần nữa rằng lộ đường nào thì 
sẽ đi đến đâu về đâu, vui lòng nói cho Bản Đạo được biết với. Người nuôi bò cảm 
thấy không hài lòng mới nói ra lời nói bắt lịch sự khiếm nhã rằng: “Vị Tỳ Khưu 
nây rắc rồi quá, chẳng biết chỉ là đúng thời và đúng chỗ cả, trông thấy đúng là 
dòng giống tôi đòi nô lệ vậy.” Lời nói khi đã nói ra như vậy cũng đã thành tựu 
Ngữ Nghiệp Lực, chỉ có điêu là sẽ chờ có cơ hội cho quả báo đã; bởi do thể Ngữ 
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Bất Thiện Nghiệp Lực mới vẫn chưa có cơ hội cho quả báo. Tiếp đến một khi 
chính ngay kiếp sống được sinh thành vị bá hộ giàu có ấy đã dứt, thì Ngữ Bắt 
Thiện Nghiệp Lực mà đã tích lũy qua việc nguyễn rủa thây Tỳ Khưu ấy, mới có cơ 
hội cho quả báo. _ Với lý do nây, khi đã chết đi lìa khỏi kiếp sống bá hộ, mới phải 
đi tục sinh làm hạng người ty liệt, và phải thành nô lệ người ta. 

Vua Angati khi đã được lắng nghe Ấn Sĩ Guụa trình bảy vừa dứt sự kiện, 
luôn cả cũng được lắng nghe chuyện đời của Quan Đại Tướng Alàta cùng với kẻ 
nô lệ Bỳaka cũng vừa xong, thì cảm thấy thỏa mãn trong lòng và đã đi kết luận 
nhất trí với việc chẳng thấy hữu ích của việc làm thiện, và chẳng thấy tác nghiệt 
của việc làm xấu ác. Trong lúc ấy Tà Kiến là sự thấy sai chấp lâm đã xâm nhập 
và thống trị Vua Angati äi rồi. Khi trở về đến Hoàng Cung thì đã từ bỏ tác phúc 
tác thí, và chỉ thị cho thảo dỡ sảnh đường phát chân đi. ` Những việc quốc sự với 
bao trọng trách cũng đã trao truyền lại cho vị quan triểu thân khác thay thế đảm 
trách. Còn tự bản thân chỉ có quan tâm ở trong việc thụ hưởng những dục trần 
mà thôi, chẳng kể điều ấy sẽ là Thiện Hạnh hoặc Ác Hạnh đi nữa, nếu đã vừa lòng 
thì cần phải thực hiện cho kỳ được. Gái xinh hoặc chẳng xinh ở trong đất nước 
của nhà vua, nếu như đã thích hợp vừa lòng rồi, thì cũng đã bị cưỡng bức cho đi 
hấu hạ làm thỏa mãn dục VỌng đến cho vua. Thế là đã làm cho tất cả dân chúng 
phải đón nhận sự khốn khổ ưu não trầm trọng, và đã đi đến tấu trình nhắc nhủ với 
cô Công Chúa, đấy là người sùng tín ở trong việc thường luôn tác thiện thọ trì 
Giới Luật, để câu xin cho từ bỏ những hành động sai trật ấy đi, bằng cách nêu lên 
những câu chuyện Nhân Quả cho được lắng nghe. Tuy nhiên nhà vua Añgati cũng 
chẳng hệ tin theo. Tiếp đến Ngài Giác Hữu Tình (Bỏ Tát) là một đẳng Phạm Thiên 
có tên gọi là Nàrada đã biến hóa thành một Đạo Sĩ đến thuyết giảng thị hiện thi đĩ 
khốc hình với đủ mọi trường hợp. Kết quả cuối cùng thì Đức Vua Angati mới chịu 
từ bỏ Kiến Chấp Thủ ấy đi. Sau khi thuyết giảng Chánh Pháp cho Vua và phá tan 
mọi Tà Kiển, cùng an (rủ Vua vào giới hạnh, Ngài Giác Hữu Tình lại khuyên Vua 
từ nay lãnh xa bạn xấu ác, thân cận với bạn lành và cần trọng trong mọi bước tiễn. 
Rồi Ngài Giác Hữu Tình đã tán thán mọi đức hạnh của Công Chúa, nói lời khích 
lệ cả triểu đình cùng các cung phi xong, Ngài liên bay trở về Cõi Phạm Thiên Giới 
với thân lực thù thắng siêu phầm. ” 


Tích truyện nây trình bây cho thấy răng Ái Dục tức là sự hảo ngoạn thú vị, 
đắm nhiễm ở trong Cảnh Dục Trần làm Nhân cho Kiến Chấp Thủ khởi sinh, tức 
là sự thấy sai chấp lầm rằng là tác thiện bất thụ quả thiện, và tác ác bất thụ quả ác. 
Việc tầm cầu sự an lạc ở trong chính những Cảnh Dục Trần ấy đã làm cho được 
thụ lãnh sự lợi ích cùng tột. 


3. Trình Bầy Ái Dục Làm Duyên Cho Giới Cắm Chấp Thủ Khởi Sinh 
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Dục tầm cầu sự an lạc, nghĩa là với một thể loại làm cho vượt thoát ra khỏi 
sự khổ đau ở trong Vòng Luân Hồi, hoặc với một thê loại dục tầm cầu sự an lạc ở 
trong Cõi Thiên Giới; cả hai thể loại nầy được gọi tên là Ái Dục (T7øphà). Khi 
những thể loại Ái Dục nây sinh khởi ở trong tâm thức của người nảo rồi, thì người 
ây thường hay tìm kiếm đạo lộ tự hành trì tu tập để cho được đón nhận sự an lạc y 
như sở nguyện sở cầu. Trong việc tự hành trì tu tập đây, nếu như có được hội kiến 
với nhóm Miễn Triết ( Sappurisa) là những bậc Trí Tuệ (Pandgira), hoặc tự bản thân 
có được chánh tri kiến ở trong những điều tu tập đúng theo Chánh Pháp Học Giáo 
Ti uyên (Pariyaffisàsanà) trọn vẹn; thì việc hành trì tu tập ẫy được tiên hành một 
cách khôn khéo, chân chánh, không sai trật với phương châm hành động của tất cả 
các bậc Hiền Trí. Nếu giả như người ấy lại không có được kết giao với nhóm các 
bậc Hiền Trí, hoặc không có được tri kiến ở trong Chánh Pháp Học Giáo Truyền; 
thế rồi việc tu tập ấy sẽ tiễn hành trong một đường lối sai trật, bởi do hiểu biết sai 
lầm rằng đây là Chánh Đạo. Vả lại, đường lối hành trì tu tập có được hiện hữu với 
hai thể loại, đó là: 

1/. Hành trì tu tập trong phương thức thi dĩ khốc hình sắc thân của mình cho 
phải đón nhận biết bao sự khốn khổ vất vả, được gọi là hành trì theo Nhiệt Tâm Tự 
Tu Tập Khô Hạnh (Atakilamathànuyoga) có nghĩa là thi đĩ khốc hình sắc thân với 
đủ mọi phương thức tu tập, giống như là bò (Wgưu Hành Giả), hoặc chó (Cẩu 
Hành Giả); hoặc là, 

2/. Hành trì theo Nhiệt Tâm Tế Hoạt Dục Lạc (Kàmasukkhallikànuyoga) 
có nghĩa là tự phụng dưỡng cho mình được thụ hưởng thỏa mãn những sự lạc thú 
thể theo sự duyệt ý của mình, và chăng cho có bất luận một điều nào đến để quấy 
nhiễu cản trở được. 

Việc hành trì tu tập cả hai phương thức nầy (còn gọi là Khổ Hạnh và Lợi 
Dưỡng) đều toàn là việc tu tập theo tà đạo sai trật hết cả thấy; và thay vì sẽ được 
đón nhận sự an lạc y theo sở nguyện cầu, thì trái lại cho quả báo đối nghịch, tức là 
thường phải đón nhận sự thống khổ càng gia bội thêm lên nữa. 

Việc hành trì ở trong đường lối Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh đây, cũng 
hiện hữu với nhiều phương thức, chắng hạn như việc thi dĩ khốc hình với những 
thê loại "bằng cách chịu nhịn đói khát, không nằm, không chuyển đổi oai nghị, 
không tắm rửa; hoặc thiêu đốt sắc thân bằng cách phơi năng cũng có, hơ lửa cũng 
có, ngâm thân mình ở trong nước cũng có, nằm ở trên chông gai, năm ở trên đỉnh 
cũng có, v.v.; hoặc tự hành trì tu tập cho giống như bò (Ngưu Hành Giả), hoặc 
giống như chó (Cẩu Hành Giả); với những thể loại nầy được gọi là Nhiệt Tâm Tự 
Tu Tập Khổ Hạnh. 

Ở tại đây, chỗ gọi tên là Giới Cắm Chấp Thủ đấy, tức là việc tự hành trì ở 
trong đường lối Nhiệt Tâm Tự Tu Tập Khổ Hạnh với phương thức tự hành trì 
cho giống như bò, như chó; vả lại đích thị việc tự hành trì ở thể loại nầy cũng chính 
là quả báo hữu quan từ ở nơi Ái Dục làm Nhân đó vậy. 
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Trong tích truyện được nêu lên trình bầy để ở trong bài Kinh thứ 57 với tựa 
đề Kinh Cấu Hành Giả (Kukkurovàdasufa) thuộc Chánh Tạng Pàli Trung Phần 
Ngũ Thập Trung Bộ Kinh, có nội dung như sau: 

“Có hai vị Du Sĩ Ngoại Đạo (PartbbàJaka); một người tên gọi là Punua 
Koliyapufta, và một người kia có tên gọi là Senìya. Cả hai người nẫy dục tâm 
cầu sự an lạc ở trong Cối Thiên Giới, mong mỏi được làm Chư Thiên có năng lực, 
mới rủ nhau hành trì tu tập giống nhự bò, giống như chó; bởi do hiểu biết rằng 
hành trì như vây rồi, thì sẽ làm cho tất cả các Phiên Não sẽ không còn sinh khỏi, 
và tất cả Bất Ti hiện Nghiệp Lực cũ cũng được tiệt diệt. Du sĩ ngoại đạo Puụua đã 
tự hành trì tu tập giống như loài chó.  Senìya tự hành trì tu tập giống như loài bỏ; 
và đã hành trì như vậy một cách thường luôn. Tiê lếp đến cả hai vị nây phát sinh lên 
sự nghỉ lự thắc mắc ở trong điêu tu tập của mình răng điêu tu tập của ai sẽ là đúng 
hơn ! Tranh cãi lời qua tiếng lại và đã quyết định không thích hợp. Kết quả cuối 
cùng là rủ nhau đi diện kiến Đức Chánh Đẳng Giác, tác bạch kế lại câu chuyện 
cho được nghe, và rồi đã vấn hỏi rằng: “Việc hành trì của cả hai chúng con đang 
tu tập đây, có phước báu nhự thế nào; hoặc tự tu tập giống như chó thì tốt hơn là 
tu tập giống như bò, hoặc ngược lại tự tu tập giống như bò thì tối hơn là tu tập 
giống như chó; và cả hai chúng con khi chết đi lìa khỏi kiếp sống nây rồi thì Sẽ fhọ 
sinh nơi nao ?” Khi Đức Chánh Đăng Giác đã được lắng nghe như vậy rồi thì 
Đức Phát Ngài đã lập ÿ cấm chỉ cả hai vị dụ sĩ ngoại đạo rằng: “Thôi đủ rồi, chớ 
nên vấn hỏi như vậy nữa !” và đã lập ý cấm chỉ như vậy đến cả 3 lân. Tỉ hé nhưng 
cả hai vị dụ sĩ ngoại đạo nây cũng không chịu làm thỉnh, vẫn cứ cô gắng vấn hỏi 
lặp lại mãi cho đến hội đủ lần thứ 4. Đức Phật mới lập ÿ nói lên rằng: “Nầy du sĩ 
ngoại đạo, người tự hành trì giống như chó một cách hoàn toàn viên mãn, thì khi 
chết đi rôi nhất định sẽ sinh thân hữu với loài chó. Và người tự hành trì giống 
như bò một cách hoàn toàn viên mãn, thì khi chết đi rồi nhất định sẽ sinh thân hữu 
với loài bò, tương tự như nhau. Và giả sử rằng người hành trì như thế có sự hiểu 
biết ở thể loại rằng: “Việc tu tập của Ta đây, sẽ làm Nhân cho được thụ lãnh quả 
báo đi thọ sinh ở trong Cối Thiên Giới, và trở thành vị Chự Thiên có năng lực. ” 
Với quan điểm thể loại nầy đã được coi như là kẻ có Tà Kiến; chính vì thế một khi 
thân hoại mạng chung thì sẽ phải đi thụ lãnh thống khổ ở trong Địa Ngục trước 
đã; và khi đã thoát ra khỏi Địa Ngục rồi, thì mới sẽ phải đi tục sinh làm thành 
hàng Bàng Sinh một lần nữa.” Khi Đức Chánh Đăng Giác đã lập ý khải thuyết 
vừa dứt xong, cả hai vị du sĩ ngoại đạo tức thì chảy nước mắt và khóc than với sự 
cảm nhận ru não buôn lòng khi biết mình đã lầm lạc hành trì sai trật trong thời 
gian lâu dài. Tiếp theo đó, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải thuyết Pháp Thoại 
cho cả hai vị đu sĩ ngoại đạo được lắng nghe về bốn thể loại Nghiệp Báo; đó là: 


1⁄. Nghiệp Lực đen đưa đến Quả Báo đen, 
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2⁄. Nghiệp Lực trắng đưa đến Quả Báo trắng, 
3⁄. Nghiệp Lực có cả đen trắng đưa đến Quả Báo có cả đen trắng, 
4/. Nghiệp Lực không đen trắng đưa đến Quả Bảo không đen trắng. 


Khi khải thuyết vừa dứt xong, thì du sĩ ngoại đạo Puụna đã nói lên lời Thọ 
Trì Tam Quy (Tisaranàgamana) làm thành chỗ quy ngưỡng, làm thành chỗ truy 
niệm; giũ sạch hết chủ thuyết cũ, và đã gia nhập làm hàng cư sĩ Phật Tử tính kể từ 
thời điểm ấy cho đến mạng chung. Còn du sĩ ngoại đạo Senàya thì xin được xuất 
gia, thọ Đại Giới ở trong Giáo Pháp của Đức Phật; thể rôi đã tu tập Minh Sát 
Nghiệp Xứ và đã được thành tựu Quả vị Vô Sinh ở trong thời gian tiếp sau đó. ” 


Tích truyện nây trình bầy cho được thấy rằng Ái Dục tức là dục tầm cầu cho 
được thụ lãnh sự an lạc ở trong kiệp sau, đã làm Nhân cho Giới Câm Châp Thủ 
khởi sinh, tức là hành trì sai trật phương thức tu tập, như đã có trình bây ở tại đây. 


4. Trình Bầy Ái Dục Làm Duyên Cho Ngã Luận Chấp Thủ Khởi Sinh 


Theo lẽ thường con người ta có được việc trông thấy, việc được lắng nghe, 
việc được ngửi, việc biết vị, việc biết phủ xúc, là sẽ cần phải phối hợp với Nhân 
với Duyên tùy theo thích hợp; chắng hạn như việc trông thấy, tức là Lộ Trình Nhãn 
Môn sẽ được sinh khởi, thì cũng phải nương vào Hữu Nhân Hữu Duyên tùy theo 
thích hợp, đó là: 

1. Sẽ cần phải có Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasàda) túc là có mắt tốt đẹp. 

2, SỂ cần phải có Cảnh Sắc (Rùpàrammaind) tức là có các sắc màu. 

3. Sẽ cần phải có Ánh Sáng (Àloka). 

4. Sẽ cần phải có Tác Ý (Manasikàra) tức là sự chú tâm. 


Khi đã hội đủ cả bốn yếu tố Tác Duyên nây rồi, thì Lộ Trình Nhãn Môn có 
được sinh khởi; tiếp đến thì sẽ phải có thêm bốn Lộ Trình Tâm Ý Môn nữa, đó là: 

I. Lộ Trình thứ 1: là Lộ Trình tiếp thâu Cảnh Sắc từ ở nơi Lộ Trình Nhãn 
Môn, gọi tên là Lộ Trình Thu Dung Quả Khứ (Atfaggahanavữì) là Lộ 
Trình làm nhiệm vụ tiếp thâu Cảnh Sắc Cực Minh Hiển 
(Ativibhùtarùpàrammap—a) ở thời kỳ quá khứ; tức là Cảnh Sắc Quá Khứ 
(Atifarùpàranunapa) hiện bầy rõ ràng trong Lộ Trình Ý Môn; hoặc là Cảnh 
Sắc Minh Hiển (Vibhùtarùpàrammagna) tức là Cảnh Sắc Quá Khứ hiện bầy 
rõ ràng trong Lộ Trình Ý Môn sinh khởi tiếp nối từ ở nơi Lộ Ngũ Môn. 

2. Lộ Trình thứ 2: là Lộ Trình tiếp thâu Cảnh Sắc từ ở nơi Lộ Trình Thu 
Dung Quá Khứ, gọi tên là Lộ Trình Thụ Dung Tạp Thành (Samuùhaggahana 
vửhì) là Lộ Trình làm nhiệm vụ tập trung lại từng mỗi phần, từng mỗi đoạn 
của Cảnh Sắc Cực Minh Hiển ở thời kỳ quá khứ; hoặc là Cảnh Sắc Minh 
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Hiển ở thời kỳ quá khứ mà sinh khởi tiếp nối từ ở nơi Lộ Trình Thu Dung 
Quá Khứ. 

3. Lộ Trình thứ 3: là Lộ Trình liễu tri sắc thái hình trạng của các Cảnh Sắc ấy, 
gọi tên là Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa (Athaggahanavithì) là Lộ Trình làm 
nhiệm vụ tiếp thâu sắc thái hình trạng ở nơi vị trí của Cảnh Sắc mà làm 
thành Ngia Chế Định (Atthapaññaffi) sinh khởi tiếp nỗi từ ở nơi Lộ Trình 
Thu Dung Tập Thành. 

4. Lộ Trình thứ 4: là Lộ Trình liễu tri tên gọi của các Cảnh Sắc ấy, gọi tên là 
Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng (Nàmaggahanavth) là Lộ Trình làm nhiệm 
vụ tiếp thâu danh xưng tên gọi của những sắc thái hình trạng đấy, mà làm 
thành Nghĩa Chế Định để hiện hành theo thành ngữ dân gian dùng để kêu 
gọi nói chuyện với nhau, được sinh khởi tiếp nỗi từ ở nơi Lộ Trình Thu 
Dung Ý Nghĩa; hoặc là sinh khởi tiếp nối từ ở nơi Lộ Trình Thu Dung Quá 
Khứ, tùy theo thích hợp đối với Danh Chế Định (Nàmapaññiaffi) tức là gọi 
tên với nhau, nói chuyện với nhau, mà có liên quan với các Cảnh Sắc ấy. 


Khi Tâm Lộ Trình Ý Môn sinh khởi hội đủ cả bốn yếu tố nây rồi, thì người 
trông thấy ấy tức thì cũng nhận biết được rằng sự vật này sự vật nọ. Việc được 
lắng nghe cũng hiện hành trong cùng phương thức tương tự như Vậy. 

Chỗ được giải thích đây, thì thường trình bây cho được thấy rằng. tất cả mọi 
sự vật hiện hành ở trong thế gian nây, ngoài Sắc với Danh ra rôi, thì chăng còn có 
chi khác nữa. Và trong việc trông thấy như đã đề cập rồi đấy, thì người trông thấy 
cũng chăng phải xa lạ chi cả, đó chính là Sắc với Danh làm thành người trông thấy; 
tức là Nhãn Thanh Triệt với Lộ Trình Nhãn Môn, và Sắc Ý Vật với Lộ Trình Ý 
Môn. Chỉ cả hai thể loại nầy thôi đấy, làm thành người liễu tri, làm thành người 
trông thấy, đích thực chính là thực tính Vô Ngã, chăng phải là Hữu Ngã; tức là 
chăng phải Tôi trông thấy, người đó trông thấy, người nầy trông thây. 

Hoặc trong những oai nghĩ, chăng hạn như đứng, đi, ngồi, năm, và việc 
chuyền động trong những tiêu oai nghi sẽ được hoàn thành các sự việc đấy, cũng 
phải nương nhờ vào Nhân Duyên tương tự như nhau; chăng hạn như sẽ được thành 
tựu trong việc bước đi thì cần phải có bốn yếu tố Tác Duyên, đó là: 

l. Sẽ cần phải có việc chú tâm để sẽ bước đi. 

2; ĐỒ cần phải có Tâm chỉ dẫn. 

3. Sẽ cần phải có Sắc Tâm Phong Tổ Chất (Cifajavàyodhà£u) sinh khởi. 

4. Sẽ cần phải có chân căng tốt (#). 


[Chứ thích: Trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mở, bộ Chú Giải Chánh Tạng 
Pàli Vô Tỷ Pháp Bộ Phân Tích, điều thứ 461, kể từ câu nói rằng “Iđha bhikkhu 
abhikkamamto và v.v.” Còn bản dịch thuật điều thứ 398 có nội dung đề cập đến 
một cách tóm tắt rằng là việc sẽ chuyên động được thì cũng cần phải phối hợp với: 
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1/. Có Tâm, 2/. Có sự chú tâm đề sẽ bước đi, 3/. Có Sắc Tâm Phong Tổ Chất phát 
tỏa ra. ] 


Khi đã hội đủ cả bốn yếu tố nây rồi, thì việc bước đi cũng sẽ được thành tựu. 
Và người đang bước đi ấy, một khi tính theo Thực Tính (Sabhàya) thì người bước 
đi tức là Tâm, Tâm Sở làm thành người có sự chú tâm để sẽ bước đi và người chỉ 
dẫn; Sắc Tâm Phong Tổ Chất hiện hữu ở trong sắc thân làm thành người thúc đây; 
Địa Tổ Chất (Pathavìdhàfu) là sắc thân thành người bước đi; và giả định với nhau 
rằng Tôi bước đi, nam nhân K bước đi, nam nhân Kh bước đi; như vậy chăng hạn. 
Mà sự thực ra Tôi hoặc Nhân Loại Hữu Tình không có khả năng để sẽ bước đi 
được, mà hết cả thây chỉ có Danh với Sắc bấy nhiêu thôi. 

Trong những oal nghi khác cũng hiện hành tương tự trong cùng một phương 
thức nầy. 

Cho dù rằng việc trông thấy, việc được lắng nghe, v.v. những thể loại nầy sẽ 
hiện hành tùy theo Nhân tùy theo Duyên, và thực sự chăng có bất luận một Người 
nào làm thành người sắp bây tạo tác đi nữa; thế nhưng theo lẽ thường thì tất cả 
Chúng Hữu Tình đấy, một khi có việc trông thấy, việc được lắng nghe khởi sinh 
lên rồi, và nếu giả như Cảnh là chỗ được trông thấy, chỗ được lắng nghe ấy v.v. lại 
là Cảnh tốt đẹp, thì cũng khởi sinh lên sự ưa thích duyệt ý ở trong dòng; và như thế, 
được gọi là Tham hoặc Ái Dục đã sinh khởi đối với người ấy rồi. Nếu giả như 
Cảnh là chỗ được trông thấy, chỗ được lăng nghe, v.v. lại là Cảnh không tốt đẹp, 
thì cũng khởi sinh lên sự bất duyệt ý Ỹ chăng ưa thích ở trong lòng; và cũng như thế, 
được gọi là Sân đã sinh khởi lên đối với người ấy rồi. Tuy nhiên Cảnh làm thành 
Nhân cho Sân sinh khởi lên, thì lại không có khả năng để sẽ bám giữ chặt lấy tâm 
thức của tất cả Chúng Hữu Tình ấy để cho Chấp Thú (Upàdàna) có được khởi sinh 
lên. Còn Cảnh làm thành Nhân cho Tham sinh khởi lên đấy, thì trái lại thường 
có khả năng thúc phược tâm thức của tất cả Chúng Hữu Tình để cho Chấp T”ủ có 
được sinh khởi lên. Sẽ nói là một khi đã được trông thấy, hoặc đã được lắng nghe 
Cảnh làm thành chỗ thường luôn ưa thích duyệt ý biết bao nhiêu lần rồi, thì cũng 
làm cho tâm thức của người ấy bám giữ chặt tâm thức vào những Cảnh ấy mà 
không chịu buông bỏ. Việc bám giữ chặt lẫy Cảnh mà không chịu buông bỏ như 
vậy, thì gọi là Chấp Thủ. Và cùng trong một thời gian đấy, người ấy lại hiểu biết 
sai trật ở trong Danh Sắc Ngũ Uấn sinh khởi trong sát na trông thấy, sát na được 
lắng nghe v.v. rằng là Tôi trông thấy, Tôi đã được lắng nghe, Tôi nghĩ suy, Tôi nói, 
Tôi ăn, Tôi ngồi, Tôi nằm, Tôi bước đi, như thê nầy chẳng hạn. Như vậy được liệt 
kê thành Ngã Luận Chấp Thủ đã sinh khởi lên, vì lẽ đã nương vào Ái Dục làm 
thành Nhân. 


Như có một tích truyện nêu lên làm kiêu mâu điên hình như sau: 
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“Trong kinh thành Vesah (Xá Vệ) có một tu sĩ tên gọi là Saccaka 
Aggessanagotara. Vị tu sĩ Saccaka nây đã thường luôn lấy một tâm mảnh sắt 
quản quanh thân bụng của mình, vì có quan điểm rằng Ta là bậc Đại Trí; nếu 
không lấy tắm mảnh sắt quần quanh để bảo hộ Trí Tuệ thì bụng của Ta nhất định 
sẽ phải bị bể vỡ ra. Vị tu sĩ Saccaka nây đã tự tuyên bố rằng: “Chả là bất luận 
một người nào, hoặc bất luận một vị Giáo Thọ nào đi nữa; nếu như đi đến tranh 
luận với Ta rồi, thì người ấy sẽ phải có trạng thải giật mình run sợ, toàn thân run 
rầy toát cả mô hôi chảy ra; chẳng phải chỉ là người không thôi, mà ngay đến cả 
khúc gỗ nếu như Ta nói ra lời rôi, thì khúc gỗ ấy cũng sẽ phải phát sinh trạng thải 
run rấy tương tự như nhau.” Tu sĩ Saccaka thường luôn tuyên bố như vậy; mà sự 
thật là trong thời gian ấy, những người nào đã tự xưng là Giáo Thọ rồi cũng thực 
sự không có khả năng để sẽ trả lời lại với tu sĩ Saecaka ấy được. Với lÿ do nây 
mới làm cho tu sĩ Saccaka phát khởi lên sự kiêu mạn lừng lây. 

Tiếp đến một ngày nọ, tu sĩ Saccaka đã được nghe rằng Đức Chánh Đẳng 
Giác Samana Gotama (Sa Môn Cô Đàm) đã lập ý khải thuyết Pháp Thoại rằng 
“Tất cả Chúng Hữu Tình đây đếu toàn là Danh Sắc Ngũ Uẩn hết cả thầy; và 
thường luôn có sự sinh diệt; bởi do thể mới là Vô Thường (Aniecea), không bên 
vững, là Khô Đau (Dukkha), không thể nào chịu đựng nói, là Vô Ngã (Anaffa), 
chẳng có Tôi Ta là người chủ quản được. Như thế tất cả Chúng Hữu Tình chẳng 
nên hiểu biết sai trật trong sắc thân của mình rằng là Ta, là Người, là nữ nhân, là 
nam nhân.” Khi tu sĩ Saccaka đã nghe thông tín như vậy rồi, thì nghĩ suy mong 
muốn sẽ đi đến diện kiến và tranh biện với Đức Chánh Đẳng Giác; mới rủ nhóm 
Vương Giả (Khafiyà) Licchavì với 500 vị cho cùng đi với nhau; và nói khoe 
khoang với nhóm Vương Giả Licchawì rằng: “Xin cho nhóm Quý Ngài hãy chờ 
xem Ta sẽ làm cho Ngài Sa Môn Cô Đàm rúng động sợ hãi đổi với lời nói của Ta 
giống như con dê bị chụp lấy cổ mà lúc lắc vậy.” Thế rồi tu sĩ Saccaka cùng với 
3500 vị Vương Giả Licchawì rủ nhau ấi đến diện kiến Đức Chánh Đăng Giác, nói 
lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngôi xuống một bên. Tu sĩ Saccaka 
tác bạch vấn hỏi rằng: “Kinh bạch Tôn Giả Sa Môn Gotama, Ngài huấn giới các 
vị Thinh Văn của Ngài với Pháp môn nào ?” Đức Phát Ngài mới lập ý đáp lời 
rằng: “Ta huấn giới các vị Thỉnh Văn của Ta với Pháp môn là Danh Sắc Ngũ Uẩn 
hiện bầy thành tất cả Chúng Hữu Tình ấy, đêu là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã, là 
không bên vững, là thống khổ, không ở trong mãnh lực cai quản mệnh lệnh của 
một ai, chẳng phải là Tự Ngã, T, Người, là như vậy. ” 

Tụ sĩ Saccaka mới nói lên răng: “Kính bạch Tôn Giả Sa Môn Gofama, lễ 
thường tất cả các hạt giống của cây sẽ được phái triển tươi tốt lên, là cũng phải 
nương nhờ vào mặt đất như thế nào; thì tất cả Chúng Hữu Tình nương nhờ vào 
Ngũ Uẩn, và rồi cũng thường được thụ hưởng sự an lạc hoặc khổ đau, làm Thiện 
sự hoặc Ác sự, tâm cầu sự an lạc ở trong Đạo hoặc Quả; và trong khoảng thời 
gian vẫn đang còn sinh mạng đây, thì Tự Bản Ngã vẫn còn đang hiện bẩy như thể 
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ấy. Trong sự việc Ngài Tôn Giả Sa Môn Gotama nói rằng: “Sabbe dhammà 
anattà” (Chư Pháp là Vô Ngã) ấy, sẽ đúng như thể nào 2” 

Đức Phát Ngài mới lập ý đáp lời răng: “ Trong sự việc người nói như vậy, 
có nghĩa là người có quan điểm răng Ngũ Uẩn ây là Tự Ngã, là của Ta như vậy 
phải chăng ?” Tu sĩ Saccaka tâu trình rằng: “Thể loại quan điểm nây chẳng phải 
chỉ là một mình con không thôi, mà ngay cả nhóm người đang ngồi ở tại nơi đây 
Cũng có củng một quan điểm tương tự như nhau.” Đức Phật Ngài mới phản rằng: 
“Mgười không nên lấy những người khác vào để mà viện dẫn. Như Lại chỉ muôn 
thấu hiểu quan điểm của một mình ngươi thôi.” Saecaka trả lời rằng: “Đúng 
vậy, con có quan điểm như vậy. ” Đức Phát Ngài mới phán rằng: “Khi người có 
quan điểm như thế, thì Như Lai muốn hỏi rằng thông thường một vị Vua Sát Để Ly 
có tự do quyên hành ở trong, đất nước của mình rằng người ấy đáng bị cưỡng bức 
thì được cưỡng bức, người áy đáng ngợi khen thì được ngợi khen, người áy đáng 
bị giết thì được giết, người ấy đáng tấn xuất thì được tấn xuất, như vậy â 2” 
Saccaka trả lời rằng: “Đúng như vậy rồi.” Đức Phật Ngài mới phản răng: “Khi 
là như thế, người có công nhận hoặc không công nhận rằng người có tự do quyền 
hành ở trong sắc thân của người. Người có khả năng ra lệnh cho sắc thân không 
có xinh đẹp, hoặc ra lệnh không cho tóc bạc, răng gây, da nhăn, cho sắc thân có 
sắc da phu sắc giống với người trẻ thanh xuân chạn 16 tuổi, là như vậy có được 
hay không ?” 

Saccaka khi đã nghe lời vấn hỏi của Đẳng Chánh Đăng Giác như vậy rồi, 
thì lặng thỉnh nghĩ thâm ở trong tâm rằng: “Nếu Ta trả lời rằng có khả năng ra 
lệnh sắc thân cho được hiện hành theo sở thích của Ta, thế rồi nhóm Vương Giả 
Licchavì sẽ rủ nhau khẩn cầu Ta ra lệnh cho sắc thân của Ta không xinh đẹp, cho 
trở lại xinh đẹp lên, thể thì nhất định là Ta sẽ bị rơi vào trong vị trí khốn khổ vô 
cùng. Thế nhưng nếu như Ta sẽ trả lời rằng không có khả năng để sẽ ra lệnh cho 
sắc thân của Ta được hiện hành theo sở nguyện vọng như vậy rôi, thì sẽ mặc nhiên 
xác nhận lời nói cúa Tôn Giả Sa Môn Gotama đã nói răng “Sabbe dhammà 
anattà” (Chư Pháp là Vô Ngã), và như thế Ngài Tôn Giả Sa Môn Gotama nhất 
định sẽ thắng Ta.” Saccaka nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng không nỏi ra lời, mới ngôi 
lặng thỉnh. Đức Chánh Đăng Giác lập ÿ nhắc lại rằng: “Tại làm sao người lại 
lặng thỉnh, hãy giải đáp câu nói của Như Lai !” Saecaka cũng vẫn cứ lặng thỉnh 
không nói ra lời nào. 

Lúc bấy giờ, Ngài Thiên Chủ Để Thích (Sakka) hóa thân thành Dạ Xoa 
Vajirapami (Kim Cang Thủ) tay năm quả chùy sắt bước đến Saccaka đưa quả chùy 
với tư thế sẽ đánh rồi nói rằng: “Nầy Saccaka, Đức Như Lai đã lập ÿ vấn hỏi 
người, tại làm sao người lại lặng thỉnh đi không trả lời ? Nếu người không trả lòi, 
thì Ta sẽ đánh người với quả chùy nây cho cái đầu của người phải bề ra làm bảy 
mảnh ngay bây giờ đây.” Khi Ngài Thiên Chủ hóa thân thành Dạ Xoa và bước 
vào nởi với Saccaka như thế, thì những người khác ở tại nơi ấy chẳng có một di 
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được trông thấy, duy chỉ có Đức Chánh Đăng Giác với Saccaka trông thấy mà 
thôi. Khi Saccaka trồng thấy như thể rôi, thì không thể nào lặng thỉnh được nữa, 
mới tác bạch rằng: “Báy giờ con xin chịu giải đáp câu nói của Đức Như Lai. ” 
Đức Chánh Đăng Giác mới lập ý lại vấn hỏi rằng; “Nây Saecaka, sắc của người - 
chỗ người đang cho là tự do ấy, không xinh, không đẹp; người sẽ ra lệnh cho xinh 
đẹp giống với sắc của nhóm Vương Giả Licchavì đây, sẽ hiện hành như vậy có 
được hay không ?” Saccaka tác bạch rằng: “Sẽ không thể nào ra lệnh cho hiện 
hành như thể ấy được !” Đức Chánh Đẳng Giác phán rằng: “Nây Saccaka, người 
nên cần thận lời giải đáp của người cho đúng đăn. - Lời nói của người ban đâu 
với lúc sau đã không giống nhau.” Thể rồi Ngài lập ỷ vấn hỏi thêm nữa rằng: 
“Danh Sắc của người chỗ đang là tự do ấy, người sẽ ra lệnh cho chuyển đổi đi 
theo sở nguyện vọng của người có được hay không ?” Saccaka tác bạch rằng: 

“Tương tự như nhau, Danh Uẩn của con cũng không thể nào ra lệnh cho hiện 
hành đi theo sở thích được !” Đức Chánh Đẳng Giác lập ý vấn hỏi thêm nữa 
rằng: “Có một người đang thụ lãnh sự thống khô về Thân, thông khổ về Tâm; thể 
nhưng người ấy nhận thấy rằng sự thống khổ nây là Ngã, là của Tự Ngã, là của 
Bản Ngã. Khi đã nhận thấy như vậy rồi, thì sự thông khổ ấy sẽ có được biến mất 
hay không ?” Saccaka tác bạch rằng: “Không được.” Đức Chánh Đăng Giác 
lập ý vấn hỏi thêm nữa rằng: “Ngũ Uấn thì đang bị thống khổ, thế mà người đang 
bám chặt giữ lấy là Ngã, là Tự Ngã, là Ta, là Người, có HE như vậy hay không 
2” Saccaka tác bạch răng: “Phải rồi, con chấp thủ như thế. ” Đức Chánh Đẳng 
Giác lập ý vấn hỏi thêm nữa rằng: “Người muốn được lõi cây, tâm câu lõi cây, thể 
nhưng lại đi chặt cây chuối bồ chẻ ra, đề sẽ fìm được lõi cây, thì bằng mọi giá 
cũng thể nào gặp được, bởi vì cây chuối ấy là loại cây đã không có cốt lõi rồi. 
Kết quả cuối cùng thì cũng không có được cái chỉ là vững chắc cả. _Điễu nây như 
thế nào, lời nói của người cũng là như thể ấy. Khi người chỉ nói mỗi một mình thì 
cũng có cảm nhận y như thể là Danh Dắc Ngũ Uẩn nây là Tự Ngã, là bản chất 
thực thể. Thế nhưng một khi bậc đã liễu tri có tri thức ở trong Ngũ Uẩn vừa khéo, 
có Như Lai v.v. vẫn đi vấn lại rồi, thì cũng nhận thức được rằng lời nói của người 
không có chỉ là cốt lỗi, chẳng có chỉ là căn bản cả. Và theo như người đã từng có 
nói rằng: “chả là bất luận một người nào đi đến tranh luận với người thì sẽ phải 
có trạng thải giật mình rúng động, rơi vào trạng thải rụt rè sợ hãi, toát cả mô hôi 
ra. Hiện tại đây, Như Lai là người đang tranh luận với người, thể mà Như Lai 
không có cảm nhận chỉ cả, mô hôi cũng không có chảy ra, và đích thị chính ngươi 
là người đang toát mô hôi ra.” Saecaka đã không thể nào thốt ra một lời chỉ để 
tranh luận được nữa, đành phải ngôi lặng thỉnh ở tại nơi đó. Cuối cùng thì, 
Saccaka đã cầu xin Đức Chánh Đăng Giác cùng với Chúng Thỉnh Văn đi đến thọ 
thực ở tại trú xứ của mình trong ngày hôm sau. ” 
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Tích truyện nây trình bây cho được thấy rằng Ái Dục làm Nhân cho Ngã 
Luận Chấp Thủ khởi sinh, chăng hạn như tu sĩ Sœccaka là người có sở thích trong 
Ngũ Uần của mình làm Nhân cho sinh khởi sự thấy sai chấp lầm ở trong Ngũ Uấn 
của mình, làm thành Ngã Luận Chấp Thủ như đã có trình bầy ở tại đây. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận SỨ, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Châp Thủ 


I. Thủ Kết Trạng Thái (Gahapalakkhapar): Có việc bám chặt giữ lẫy, làm 
thành trạng thái. 

2. Bát Giải Thoát Phận Sự (Amuficanarasdm): Có việc không buông bỏ, làm 
thành phận sự. 

3. Ái Cường Ngã Kiến Thành Tựu (T gụhàdahatfadifthipaccupaffhànain): Có 
Ái Dục với năng lực mãnh liệt, và có sự thấy sai chấp lầm (Tà Kiến) làm 
hành trạng hiện bây ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiên Trí. 

4. Ái Dục Nhân Cận (Tanhàpadaffhànam): Có Ái Dục làm Nhân cận lân. 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Ái Dục Làm Duyên Châp Thủ (Tanhàpaccayà Upàdànam) 


1/.. Ái Dục sinh trước trước làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Dục 
Chấp Thủ sinh sau sau, thì có được một mãnh lực Duyên, đó là: 7z⁄zởng Cận ŸY 
Duyên (Pakatùpanissayapaccay4). 

2/. Ái Dục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Kiến Chấp Thủ, Giới Cắm 
Chấp Thủ, Ngã Luận Chấp Thủ cùng câu sinh với mình, thì có được bảy mãnh 
lực Duyên, đó là: 

._ Nhân Duyên (Hetupaccaya), 

.. Câu Sinh Duyên (Sahajàtfapaccaya), 

Hỗ Ti ương Duyên (Alifiamafñfapaccayq), 

.. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàtanissayapaccaya), 
Tương Ung Duyên (Sampayutffapaccaya), 

.. Cđu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahqJàtatfhipaccay4), 
Câu Sinh Bất Ly Duyên (Sahqjàtàvigatapaccaya). 

3/. Ái Dục sinh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả ba Chấp 
Thủ (loại trừ Dục Chấp Thủ) sinh sau sau, thì có được một mãnh lực Duyên, đó 
là: 7hưởng Cận Y Duyên (Pakatùpanissayapaccay4). 


NT lu hào 


Khi tổng kết mãnh lực Duyên ở trong việc giúp đỡ ủng hộ của 
Ai Dục đôi với Châp Thủ thì có được tám Duyên, đó là: 
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Nhân Duyên (Hetupaccaya), 

.. Câu Sinh Duyên (Sahajàtfapaccaya), 

Hỗ Ti ương Duyên (Alifiamañfapaccayq), 

.. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàtanissayapaccaya), 
Tương Ung Duyên (Sampayutffapaccaya), 

.. Cđu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahaqJàtatfhipaccay4), 
._ Câu Sinh Bất Ly Duyên (Sahajàtàyigafapaccaya), 
._ thường Cận Y Duyên (Pakatpanissayapaccayd). 
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Kết Thúc Ái Dục Làm Duyên Chấp Thú 


IX. UPÀDÀNAPACCAYÀ BHAVO SAMBHAVATI 
(Châp Thủ làm duyên cho Hữu khởi sinh) 


Hữu (Bhaya) thường hiện khởi lên bởi do nương vào Chấp Thủ (Upàdàna) 
làm Nhân. 

Upàdàna (Chấp Thủ) làm thành Nhân cho Hữu (Bhawa) khởi sinh, tức là 
Tứ Thủ có Dục Chấp Thủ, v.v. như đã có được trình bầy đến rồi vậy. 


Hữu có hai thê loại, đó là: 

1. Nghiệp Hữu (Kanunabhava) là việc tạo tắc làm cho quả báo sinh khởi, 
tức là 12 Tư Tác Ý Bắt Thiện, 17 Tư Tác Ý Thiện Hiệp Thế; kết hợp lại 
có được 29 Tư Tác Ý. 

2. Sinh Hữu (Uppaffibhava) quả báo sinh khởi trong những kiếp sống ấy 
bởi do nương vào Nghiệp Hữu, tức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé, 35 
Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp. 


Răng khi tính theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì Nghiệp Hữu ấy, tức là hành 
động tạo tác với Thân, Lời, ŸYở trong Thiện Sự và Bất Thiện Sự của tất cả Nhân 
Loại (loại trừ Bậc Vô Sinh). 

Sinh Hữu tức là tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu ở trong 31 Cõi Giới, luôn 
cả với những việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết vị, 
việc phủ xúc, việc ngủ nghỉ. 


Trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ Bhava (/Zu): 

1. “Bhavdfi efasmàdfi = Bhavo”- “Quả báo thường sinh khởi bởi do nương vào 
Nghiệp Lực, chính vì thể gọi tên Nghiệp Lực làm thành Nhân của quả báo 
ấy là Hữu. 
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-©_ “Kamummarmmeva bhqayo = Kammabhavo”- “Địích thị chính là Nghiệp Lực làm 
Nhân cho quả báo khởi sinh; chính vì thể mới gọi tên là Nghiệp Hữu. ” Tức 
là 12 Tư Tác Ý Bắt Thiện, 17 Tư Tác Ý Thiện Hiệp Thé. 

._“Upapajjatiti = Upapatfi”- “Pháp chủng nào đi thọ sinh vào trong kiếp sống 
mới; chính vì thế gọi tên Pháp chủng ấy là Sinh. ” 

.‹Ổ “Bhavatli = Bhavo”- “Pháp nào được sinh khởi lên bởi do nương vào 
Nghiệp Lực; chính vì thể gọi tên Pháp ấy là Hữu. ” 

.- “Upapdtfti ca sà bhavo càfi = Upapafftibhavo”- “Pháp nào vừa đi thọ sinh 
vào trong kiếp sống mới, vừa được sinh khởi lên bởi do nương vào Nghiệp 
Lực; chính vì thế mới gọi tên Pháp ấy là Sinh Hữu.” Túc là 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế, 35 tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp. 


Phân tích Nghiệp Hữu bởi theo Môn (Dvàra): 

Nghiệp Hữu đây, khi phân tích bởi theo Môn thì có được ba thể loại, đó là: 

._ Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Thân Môn thì được gọi tên là Thân Hành 
Nghiệp Lực (Kàyakamưna). Túc là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, § Đại Thiện 
Nghiệp Lực. 

. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Ngữ Môn thì được gọi tên là Ngữ Hành 
Nghiệp Lực (Vacìkamma). Túc là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, § Đại Thiện 
Nghiệp Lực. 

. Nghiệp Hữu sinh khởi bởi theo Lộ Ý Môn thì được gọi tên là Ý Hành 
Nghiệp Lực (Manokamma). Túc là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện 
Nghiệp Lực, 9 Thiện Đáo Đại Nghiệp Lực. 





Sinh Hữu (Upapattibhava) Có Chín Thê Loại, đó là: 
Rằng Theo Môn (Dvàra): 


1l. Dục Hữu (Kàmabhava): tức là 23 Tâm DỊ Thục Quả Dục GIới, 33 Tâm 
Sở, 20 Sắc Nghiệp. 

2. Sắc Hữu (Rùpabhava): tức là 5 Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới, 2 Tâm 
Nhãn Thức, 2 Tâm Nhĩ Thức, 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thẩm Tần, 35 
Tâm Sở, 15 Sắc Nghiệp. 

3. Vô Sắc Hữu (Arùpabhava): tức là 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới, 30 
Tâm Sở. 


Rằng Theo Tâm (Cit(a): 
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. Tưởng Hữu (Sañfibhava): tức là 31 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại 


trừ Tâm Dị Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ), 35 Tâm Sở, 20 Sắc 
Nghiệp. 


~T~^ 


.. Vô Tưởng Hữu (Asañfibhava): tức là Tông Hợp Mạng Cửu. 
. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu (Nevasafifinàsañfñibhava): tức là I Tâm 


DỊ Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở. 


Rằng Theo Uẫn (Khandha): 


. Nhất Uẩn Hữu (Ekavokàrabhava): tức là Tông Hợp Mạng Cửu. 


2. Tứ Uẩn Hữu (Catuvokàrabhavya): tức là 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc 


Giới, 30 Tâm Sở. 


. Ngũ Uẩn Hữu (Paiicavokùrabhaya): tức là 23 Tâm DỊ Thục Quả Dục 


Giới, 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp. 


Hoặc Một Trường Hợp Khác Nữa, Sinh Hữu Có Chín Thể Loại, đó là: 


1. 


s5 


Thân Dị Tưởng Dị Hữu (NànàHakàyanànàffasañfñbhava): túc là 
Chúng Hữu Tình sinh sống ở trong 7 Cõi Thiện Dục Giới. 

Thân Dị Tưởng Đồng Hữu (Nànattakàyaekaffasaifibhava): tức là 
Chúng Hữu Tình sinh sông ở trong Tứ Khổ Thú, 3 Cõi Sơ Thiền Hữu 
Sắc Giới. 


~T~^ 


. Thân Đồng Tưởng Dị Hữu (Ekatlakàyanànatasafñibhava): tức là 


Chúng Hữu Tình sinh sống ở trong 3 Cõi Nhị Thiền Hữu Sắc Giới. 


~T~^ 


. Thân Đông Tưởng Đồng Hữu (Ekattakàyaekatasaifibhava): tức là 


Chúng Hữu Tình sinh sống ở trong 3 Cõi Tam Thiền Hữu Sắc Giới, 7 
Cõi Tứ Thiên Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm 
Thiên Hữu Sắc Giới). 


. Vô Tưởng Hữu (Asañfibhava): tức là Hữu Tình sinh sông ở trong Cõi 


Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Hữu Sắc Giới). 


. Không Vô Biên Xứ Hữu (Àkàsànañcàyafanabhavya): tức là Hữu Tình 


sinh sống ở trong Cõi Không Vô Biên Xứ. 


.. Thức Vô Biên Xứ Hữu (Viññànafcayatanabhava): tức là Hữu Tình sinh 


sống ở trong Cõi Thức Vô Biên Xứ. 


. Vô Sở Hữu Xứ Hữu (Àkiñcaññàyatanabhava): tức là Hữu Tình sinh 


sống ở trong Cõi Vô Sở Hữu Xứ. 


. Phi Tưởng Phi Phi Ti Iởng Xứ Hữu (Nevasafifñiànàsañnàyatanabhava): 


tức là Hữu Tình sinh sông ở trong Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


Trình Bầy Cửu Sinh Hữu Bởi Theo Dĩ Nhân Bản Nguyện 
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l. Dục Hữu (Kàmabhava): tức là Hữu Tình Khổ Thú có Bàng Sinh, v.v. 
Nhân Loại, Chư Thiên. 

2. Sắc Hữu (Rùpabhava): tức là tất cả Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 

3. Vô Sắc Hữu (Aràpabhava): tức là tất cả Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

4. Tưởng Hữu (Sañffibhava): tức là Hữu Tình Khô Thú, Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên Hữu Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới (loại trừ 
Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ). 

5. Vô Tưởng Hữu (Asañfñibhava): tức là Phạm Thiên Vô Tưởng Hữu Tình. 

6. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu (Nevasafñfinasafñfibhava): tức là Phạm 
Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

7. Nhất Uẩn Hữu (Ekavokàrabhava): tức là Phạm Thiên Vô Tưởng Hữu 
Tình. 

§. Tứ Uẩn Hữu (Catuvokàrabhava): tức là Phạm Thiên Vô Sắc Giới. 

9, Ngũ Uẩn Hữu (Pañcavokàrabhava): tức là Hữu Tình Khô Thú, Nhân 
Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 


Cả Cửu Sinh Hữu như đã được đề cập đến ở tại đây, khi nói theo giản lược 
thì có được ba thể loại, đó là: 
1. Dục Hữu (Kàmabhava), 
2. Sắc Hữu (Rupabhava), 
3. Vô Sắc Hữu (Arùpabhava). 


Cả hai Nghiệp Hữu và Sinh Hữu như đã vừa đề cập đây, có được hiện khởi 
lên cũng bởi do nương vào cả Tứ Thủ làm Nhân; và chính cả hai Hữu nầy cũng 
làm thành Nhân làm Quả lẫn nhau, như sẽ đề cập đến như sau: 

+ Nếu đề cập đến Thời Kỳ Vị Lai thì Nghiệp Hữu làm Nhân, Sinh Hữu 
làm Quả. Có nghĩa là tất cả Chúng Hữu Tình ở phần Sinh Hữu đấy, thì sẽ được 
hiện khởi lên, là cũng bởi do nương vào các hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Ýở 
phần Bắt Thiện Nghiệp Hữu. Và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Hữu làm Nhân đây, 
thì được tính là Xuất Sinh Nhân (Janakahetu). Như Ngài Chú Giải Sư đã trình 
bây để ở trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mở (Sammohavinodanì) rằng: “Tatrassa 
npapattihetu bhùtIt,ẹ kamummaimò kanumabhavo kantmanibbatftva khandhà 
upapatftibhavo”- “Trong cả hai thể loại Hữu đấy, Tư Tác Ý Bất Thiện Nghiệp Lực 
và Tự Tác Ý Thiện Hiệp Thể Nghiệp Lực làm thành Nhân từ ở nơi việc sinh khởi 
của tắt cả Chúng Hữu Tình đấy, được goi tên là Nghiệp Hữu. Ngũ Uấn sinh khởi 
bởi do nương vào Nghiệp Hữu ấy, thì được gọi tên là Sinh Hữu. ” 

+ Nếu đề cập đến Thời Kỳ Hiện Tại thì Sinh Hữu làm Nhân, Nghiệp Hữu 
làm Quả; bởi vì tất cả những công việc hữu quan với Thân, Lời, Ý sẽ được hiện 
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khởi lên cũng cần phải nương vào tất cả Chúng Hữu Tình ở phần Sinh Hữu làm 
Nhân. Với lý do nây, tât cả các Bậc Trí Tuệ mới cho lời khuyên bảo răng: 


Aimatfaut nyydamànena Jaramànena nỤjaram 
INibbutam taparmmànena Niimeyya bondinà sivaim 
Dịch nội dung chính là: “Người khôn ngoan hãy nên cô găng dùng lấy sắc 
thân nây có sự tử vong vô cùng tận, đem trao đổi với Níp Bản tịch nhiễn và bất tứ, 
cũng gióng như người thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. ` 
“Mgười khôn ngoan hãy nên cố găng dùng lấy sắc thân nây có sự lão mại vô 
cùng tận, đem trao đổi với Níp Bàn tịch nhiên và bất lão; cũng giống như người 
thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. ` 
“Mgười khôn ngoan hãy nên cố găng dùng lấy sắc thân nây có sự thường 
luôn thống khổ do bởi Phiên Não, đem trao đổi với Nip Bản tịch nhiên và thường 
luôn tiệt diệt mọi thông khổ do bởi Phiên Não; cũng giống như người thương buôn 
trao đổi hàng hóa với nhau vậy. ” 


Trình Bầy Việc Sinh Khởi Của Nghiệp Hữu Và Sinh Hữu 
Bởi Do Nương Vào Dục Châp Thủ 


Theo lẽ thường nhiên, tâm thức của tất cả Chúng Phàm Phu thường ưa thích 
bám chặt giữ lấy trong cái quan điểm của mình là trọng đại, chăng hề có việc suy 
xét đến nhân quả tương quan; tựa như sự hiện hành của người thất niệm, ứng hợp 
như lời đã có đề cập đến rằng: “Pufhujjano umưmatffako viya”- “Sự sinh hoạt của 
hạng Phàm Phu như người loạn trí”. Như thễ, với mãnh lực từ ở nơi Dục Chấp 
Thủ mà trong mọi hành động tạo tác của tất cả con người ta đều có sự mong mỏi 
sự an vui hạnh phúc ở trong Cõối Nhân Loại và Chư Thiên. Một vài nhóm người 
đã thủ tín ở trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị Giáo Sĩ Tà Kiến, là người 
không từng học hỏi ở trong Tạng Luật, Tạng Kinh, và Tạng Vô Tỷ Pháp; thường 
hay thực hiện các hành động hữu quan với Ác Hạnh, có việc sát mạng loài Hữu 
Tình, thâu đạo, âm tửu, v.v. rồi dùng những lễ vật cúng dường tế lễ đến những vật 
linh thiêng. Hành động tạo tác như vậy là Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi 
do nương vào Dục Chấp Thủ làm Nhân. Hạng người này một khi lìa khỏi Thế 
Gian này đi rồi, thì ắt hắn phải đi tục sinh ở trong Tứ Khổ Thú, và ấy cũng chính là 
một thê loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người đã thủ tín ở trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị 
Giáo Thọ có quan điểm chân chánh; rồi hành trì trong những Thiện Sự hữu quan 
với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu nương vào Dục 
Chấp Thủ làm Nhân. Hạng người này một khi lìa khỏi Thế Gian nầy đi rồi, thì 
ặt hắn được đi thọ sinh ở trong Cõi Thiện Dục Giới, làm Nhân Loại và Chư Thiên, 
và ây cũng chính là một thê loại Sinh Hữu. 
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Một vài nhóm người đã được thụ lãnh việc huấn tập hướng dẫn trong việc 
thực hành Thiền An Chỉ cho đến được chứng đắc Thiền Định, và có khả năng làm 
cho đi thọ sinh thành Phạm Thiên Hữu Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới; được 
thụ hưởng sự an lạc thù thăng về Thân và Tâm, hơn cả sự an lạc ở trong Cõi Nhân 
Loại và Chư Thiên. Khi đã được thụ lãnh việc hướng dẫn như vậy rồi, thì đã nỗ 
lực tiến hóa An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc Thiền Định Hữu Sắc Giới hoặc 
Thiền Định Vô Sắc Giới; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu nương vào Dục Chấp 
Thủ làm Nhân. Hạng người nầy một khi lìa khỏi Thế Gian này đi rồi, thì cũng ắt 
hăn được đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, và ấy cũng chính 
là một thể loại Sinh Hữu. 


Trình Bằy Việc Sinh Khởi Của Nghiệp Hữu Và Sinh Hữu 
Bởi Do Nương Vào Kiên Châp Thủ 


Người có quan điểm sai lầm ở bất luận một trong những thể loại Chuẩn Xác 
Tà Kiến, đó là: 

1. Vô Hữu Kiến (Nathidiffhi): có quan điểm rằng cho dù làm cái chỉ đi 
nữa, thì cũng sẽ không thụ lãnh quả báo ở thời vị la; chăng hạn như trong Tháp 
Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Ananfaggàhikadiffhi) v.v. vả lại người có 
quan điểm Vô Hữu Kiến đây lại cũng sẽ phải có Đoạn Kiến (Ucchedadiffhi) tức là 
có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình khi thọ mạng diệt thì cũng tiệt diệt. 

2. Vô Nhân Kiến (Ahetukadifli): có quan điềm rằng tất cả Chúng Hữu 
Tình cho dù đang thụ lãnh sự khốn khổ hoặc sự an lạc đi nữa, thì cũng chăng có 
nương vào cái chi làm tác nhân để cho sinh khởi lên cả. Khốn khổ hoặc an lạc, 
với những thê loại này chính tự nó hiện khởi lên. 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyadiffhi): có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình 
cho dù làm tốt hoặc làm xấu ác đi nữa, cũng không thành tác nhân để sẽ làm cho 
quả báo sinh khởi trong thời vị lai, và cũng không có thụ lãnh quả báo ở trong thời 
vị lai. Ngay cả sẽ làm tốt hoặc làm xấu ác như thế nảo đi nữa thì cũng không gọi 
là tác hành Thiện Sự, hoặc tạo tác Bất Thiện Sự; và có sai bảo người khác làm việc 
tốt, tương tự như vậy, cũng không gọi là tác hành Thiện Sự. 

Người có quan điểm sai lầm như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì được gọi 
tên là Kiến Chấp Thủ. Hạng người này thường hành động đi theo sở thích của 
mình, và phần lớn thường sẽ hiện hành ở trong đường lối Bất Thiện. Ứng hợp với 
Đức Thế Tôn Ngài đã có lập ý đề cập đến răng: “Pàpasmim ramatì mano” (Tiểu 
Bộ Kinh tập 25/ điều 19) - “Theo lẽ thường, tâm thức của những hạng người đấy, 
thì thường vui thích ở trong những việc làm xấu ác.” Và người đã có Kiến Chấp 
Thủ đây, thì thường hay bạo dạn tạo tác trong những điều Ác Hạnh, những điều Tà 
Mạng thuộc phần Bất Thiện Nghiệp Hữu bơi do nương vào Kiến Chấp Thủ làm 
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Nhân; tức là chỉ mong mỏi ở trong việc danh thơm tiếng tốt, và cũng chỉ mong mỏi 
được đáp trả lại điều lợi ích cho đến với mình ngay trong hiện tại mà thôi. 

Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Kiến Chấp Thủ làm Nhân 
đặc biệt sinh khởi chỉ đối với nhóm người có Đoạn Kiến đây, là cũng bởi vì nhóm 
người nây có quan điểm rằng Bản Ngã nây nếu sẽ diệt mất ở trong Cõi Thiên Giới 
hoặc Cõối Phạm Thiên Giới thì cũng là việc rất tốt. Khi đã nhận thức như vậy TỒi, 
thì tác hành Thiện Sự có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập An Chỉ cho sinh khởi lên, ngõ 
hầu mong mỏi sự diệt mắt ở trong Cõi Giới mà mình hằng mong muốn. Nêu việc 
Thiện Sự hiện hành một cách viên mãn hoàn hảo thì cũng sẽ được đi thọ sinh ở 
trong Cõi Thiên Giới, hoặc Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới; và ấy cũng chính 
là một thê loại Sinh Hữu. Tuy nhiên nếu như việc Thiện Sư ây không được thành 
tựu viên mãn, thì cũng không thể nào cho đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới, 
Cði Vô Sắc Giới được; và chỉ có thể tục sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư 
Thiên; và ấy cũng chính là một thể loại Sinh Hữu mà thôi. 

Còn đối với Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Kiến Chấp 
Thủ thì được hết cả thấy. 


Trình Bây Việc Sinh Khởi Của Nghiệp Hữu Và Sinh Hữu 
Bởi Do Nương Vào Giới Cầm Châp Thủ 


Người đang hành trì bắt chước như loài bò như loài chó đấy, thì đa phần có 
quan điểm rằng “Ta đang hành trì ở thể loại nầy, là một việc tiễn hành ở trong 
đường lối của Bậc Hiền Triết, quả là điều rất khó làm vậy !” Vả lại có sự tín thực 
kiên cô răng “Việc hành trì của mình đây, thì nhất định sẽ trỗ sinh quả báo cho Ta 
đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên Giới.” Và trông thấy việc 
hành trì của người khác, với những thê loại của việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập thì 
“cho là không đúng đắn; hơn nữa, những hạng người đấy cũng không có khả năng 
để sẽ tu tập hành trì ở thê loại của mình được !? Với lý do này, những hạng 
người nầy mới không thê nào sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới và Cõi Phạm 
Thiên Giới thuận theo sở nguyện được. 

Quan kiến của người hành trì trong đường lối sai trật (Tà Đạo) như vầy, thì 
thường là 7à Thắng Giải (Micchàdhimokkha) tức là Ngã Kiến với việc quyết định 
sai trật; và là Sản Hận (Dosa) có việc miệt thị chê bai đối với việc hành trì của 
người khác. Quan điểm của người này đã là Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi 
bởi do nương vào Giới Cắm Chấp Thủ làm Nhân.  Vả lại, hạng người này một khi 
sẽ lìa khỏi Thế Gian này đi rồi, thì ắt hắn sẽ đi tục sinh làm thành Hữu Tình Khổ 
Thú; và ấy cũng chính là một thể loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người có quan điểm rằng việc hành trì bắt chước như loài bò, 
bắt chước như loài chó chỉ là bấy nhiêu đấy thôi, thì cũng có khả năng trực tiếp 
diệt trừ Phiền Não; và làm cho được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh. Việc 
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hành trì ở thê loại khác, có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; với những thể loại ấy thì chỉ 
làm cho được ổi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên Giới mà thôi. 
Tuy nhiên việc hành trì như vậy, vả lại hành trì ở trong Cối Nhân Loại thì sẽ đi đến 
việc thành tựu quả là khó khăn; vì lẽ không có được thuận lợi và thích hợp. Nếu 
như được hành trì ở trong Cõi Thiên Giới hoặc Cõi Phạm Thiên Giới thì sẽ thành 
tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh một cách dễ dàng. Một khi đã có quan điểm như 
vậy rồi, thì cũng cô găng nỗ lực thực hiện việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, và ây 
chính là Thiện Nghiệp Hữu để cho có được đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, 
Cõi Phạm Thiên Giới. Một vài người hành trì cho được chứng đắc Thiền Định; 
và một vài người cũng không được chứng đắc Thiền Định. Người hành trì đã 
chứng đắc Thiền Định, một khi đã mệnh chung rồi, thì cũng được đi thọ sinh làm 
thành vị Phạm Thiên. Còn người không được chứng đắc Thiền Định, một khi 
mệnh chung rồi, thì sẽ đi thọ sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên; và ây cũng 
chính là một thê loại Sinh Hữu. 


Trình Bằy Việc Sinh Khởi Của Nghiệp Hữu Và Sinh Hữu 
Bởi Do Nương Vào Ngã Luận Châp Thủ 


Ngã Luận Chấp Thủ đây sinh khởi khắp tất cả Chúng Phàm Phu, bởi vì hạng 
người nây không trông thấy sự hiện hành của Danh Sắc Ngũ Uần với Thực Tính 
Vô Ngã; mà chỉ trông thấy rằng là Tự Ngã, Tôi, Người, là Hữu Tình, Con Người, 
Trai, Gáiv.v. Đề cập đến là sự nhận thức ở trong việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, v.v. răng trong sát na trông thấy với việc trông thấy đích thị chính là Ta, và 
Ta là người trông thấy. Trong sát na được lắng nghe, thì việc được lắng nghe đích 
thị chính là Ta, và Ta là người được lắng nghe. Trong sát na tư duy, thì việc tư 
duy đích thị chính là Ta, và Ta là người tư duy. Trong sát na đang đứng, bước đi, 
ngôi, nằm, thì việc đang đứng, bước đi, ngôi, năm đích thị chính là Ta, và Ta là 
người đang đứng, bước đi, ngồi, nằm. Sự nhận thức quan điểm như vừa đề cập tại 
đây, được khởi sinh từ ở nơi Ngã Luận Chấp Thủ hết cả thây. Với lý do nầy mới 
nhận thấy được rằng trong những hành động Thiện và Bất Thiện mà tất cả mỗi con 
người tạo tác với nhau hăng mỗi ngày đây, là cũng bởi do nương vào Ngã Luận 
Chấp Thủ làm Nhân; vì có nghĩ suy răng “Tự bản thân Ta đây vân đang còn có sự 
an vui hạnh phúc rất ít ỏi; hoặc có tài sản của cải bạc vàng, danh thơm tiếng tốt 
vẫn đang còn rất ít ỏi, sẽ cần phải nỗ lực để cho những điễu nây nhiêu thêm lên. ” 
Thế rồi tác hành Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, thể theo tính nết tập khí của 
từng mỗi người; hoặc tùy thuộc vào việc tiếp thâu một nên giáo dục từ ở nơi người 
Mẹ, người Cha, Thầy Tổ, Giáo Thọ; tức là nễu như người nào có tính nết tập khí 
bất thiện hoặc không có được tiếp thâu một nên giáo dục thiện hảo, thì người ẫy ắt 
hăn sẽ tầm cầu điều mà bản thân hằng mong mỏi đi theo con đường bất chánh, là 
Ác Hạnh và Tà Mạng: và ấy chính là Bất Thiện Nghiệp Hữu. Và một khi lìa 
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khỏi Thế Gian này đi rồi, thì ắt hắng sẽ đi tục sinh làm thành Hữu Tình Khổ Thú; 
và ây chính là một thể loại Sinh Hữu. Và nếu như người nảo có được tính nẾt tập 
khí thiện hảo, hoặc có được việc giáo dục thiện hảo, thì người ấy ắt hắn sẽ tầm cầu 
điều mà bản thân hằng mong mỏi đi theo con đường chân chánh, là Thiện Hạnh và 
Chánh Mạng; có việc kiến tạo Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tiến hóa An Chỉ Nghiệp 
Xứ; và điều ấy được sắp thành Thiện Nghiệp Hữu. Thế rồi một khi sẽ lìa khỏi 
Thế Gian này đi rồi, thì ắt hắn sẽ được đi thọ sinh làm thành Nhân Loại cũng có, 
Chư Thiên cũng có, Phạm Thiên Hữu Sắc Giới cũng có, Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
cũng có; và ấy chính là một thể loại Sinh Hữu. 


Trình Bầy Việc Khác Biệt Nhau Giữa Hành (Sañkhàra) 
Với Nghiệp Hữu (Kammabhava) 


Hành là thuộc quả báo của Vô Minh (4vjjàpaccayà sankhàrà — Vô Minh 
làm duyên cho Hành); và Nghiệp Hữu là thuộc quả báo của Chấp Thủ (Upàdàna 
paccayà bhavo — Chấp Thủ làm duyên cho Hữu). Cả hai nầy: một khi tính theo 
Chi Pháp thì đó chính là 29 Tư Tác ÝYở trong 12 Tâm Bất Thiện và 17 Tâm Thiện 
Hiệp Thế tương tự như nhau. Tuy nhiên chỗ khác biệt với nhau, đó là: 

+ Trong phần 7zm Thời Kỳ (Addhà) thì 29 Tư Tác Ý sinh khởi ở trong Hữu 
Quá Khứ, mà làm Nhân cho 77 Uần ( Upàdànakhandha) sinh khởi ở trong Hữu 
nây; được gọi tên là Hành, như có câu Pàii trình bầy rằng “4vjjjà sankhàrà atìfo 
addhà” (Vô Minh, Hành thì thuộc về Thời Kỳ Quá Khứ) 

+ 29 Tư Tác Ý sinh khởi ở trong Hữu Hiện Tại, mà làm Nhân cho Thủ Uẩn 
sinh khởi ở trong Hữu vị lai; được gọi tên là Nghiệp Hữu, như có câu Pàii trình 
bầy rằng “Majjhe aftha paccuppanno addhà” (Tám Pháp ở khoảng giữa thì thuộc 
về Thời Kỳ Hiện Tại) 

Còn việc trình bầy ở trong 20 /#ảnh Tướng (Àkàra) đấy chính là 20 Phân 
Loại, thì sự hiện hành bởi theo 7ởi Kỳ (Addhà) của cả hai Hành và Nghiệp Hữu 
đây không có khác biệt nhau. Sẽ nói rằng ở trong 5 Nhân Quá Khứ thì Hành và 
Nghiệp Hữu cũng cùng vào chung ở trong Pháp làm thành Nhân Quá Khứ tương tự 
như nhau. Với lý do nầy, mới biết được rằng sự khác biệt nhau giữa Hành với 
Nghiệp Hữu chỗ tính theo Thời Kỳ mới không có ở trong chỗ này; thế nhưng sự 
khác biệt với nhau thì có như vây là: 

e_ 7 Tiên (Pubbacefanà) sinh trước hành động tạo tác Thiện hoặc Bắt Thiện, 
thì gọi tên là Hành. 

e_ 7 Hiện (Mufñcanacefanà) sinh khởi sát na đang hành động tạo tác Thiện 
hoặc Bắt Thiện, thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, ở trong 7 sát na Tâm Đồng Lực Thiện hoặc 
Bât Thiện đây, 
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e_ Tư Tác Ý Thiện — Bất Thiện sinh khởi ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ 1 cho 
đến cái thứ 6, thì gọi tên là Hành. 

e Tư Tác Ý Thiện — Bất Thiện sinh khởi ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ 7 thì 
gọi tên là Nghiệp Hữu. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, 

e Tâm và Tâm Sở câu sinh với nhau với Tư Tác Ý Thiện — Bắt Thiện, thì gọi 
tên là Hành. 

e_ Tâm Sở Tư Thiện - Bất Thiện thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 


Như có câu Pàli trình bầy răng: 


Sankhàrà purecefanàa — Bhavo fU muficasaffamà 
Sabbà và cefanà bhayvo  Sankhàrà sampayuttakà 
“Tự Tiên hoặc Tự Túc Ý phối hợp với 6 cái Tâm Đồng Lực trước trước, thì 
gọi tên là Hành. 
Tự Hiện hoặc Tư Tác Ý phối hợp với Đồng Lực Tương Ung Tri, Danh Sắc, 
Lục Xứ, thì gọi tên là Nghiệp Hữu. ” 
Hoặc là: “Tá; cả Tự Tác Ý Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thế, thì gọi tên là 
Nghiệp Hữu. 
Tâm, Tâm Sở phối hợp với những thể loại Tư Tác Ý Thiện — Bất Thiện, thì 
gọi tên là Hành. ” 


Hoặc một trường hợp khác nữa, 
e_ Hành tức là duy nhất chỉ có một thể loại Tâm Sở Tư Tác Ý Thiện — Bất 
Thiện. 
e Nghiệp Hữu tức là Tư Tác Ý Thiện - Bất Thiện luôn cả với Danh Sắc, 
Ngũ Uấn còn lại. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, 

e _ Hành tức là duy nhất chỉ có một thê loại 29 Tư Tác Ý Thiện — Bất Thiện 
làm thành Nhân của Thức Dị Thục Quả Hiệp Thế ở phần Tái Tục và 
Chuyên Khởi. 

e© Nghiệp Hữu tức là 29 Tư Tác Ý Thiện - Bất Thiện làm thành Nhân của 
Thức Dị Thục Quả Hiệp Thế ở phần Tái Tục, Chuyên Khởi và Vô Tưởng 
Hữu. 


[Chứ thích: Từ ngữ “Bhava”(Hữu) có nghĩa là trở thành, và được giải thích 
ở cả hai thê loại tác hành tạo tác Nghiệp Lực — Thiện và Bât Thiện — được gọi là 
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Nghiệp Hữu ( Kammmabhava ), tiến trình tích cực của sự trở thành — cùng với những 
Cõi Giới sinh tồn khác nhau, được gọi là Sinh Hữu (Upapaffibhava) một tiễn trình 
tiêu cực của sự trở thành. 

GIữa hai từ ngữ Hành (Sankhàra) và Nghiệp Hữu (Kanunabhava) chỉ có sự 
khác biệt là Hành được hiểu theo ý nghĩa “Nghiệp Lực đã được tạo tác ở trong 
Thời Quả Khứ”; và Hữu được hiểu theo ý nghĩa “Nghiệp Lực được tạo tác ở 
trong Thời Hiện lại ” Chỉ có Hữu tức là Nghiệp Lực hiện tại tạo Năng Duyên 
cho sự ổi thọ sinh ở trong Thời VỊ Lai.] 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Nghiệp Hữu 


I. Nghiệp Lực Trạng Thái (Kammalakkhano): Có sự tác thành Nghiệp Lực, 
làm thành trạng thái. 

2. Sinh Khí Phận Sự (Bhàvanaraso): Có việc làm cho sinh khởi, làm thành 
phận sự. 

3. Thiện Bắt Thiện Thành Tựu (Kusalàkusalapaccupaffhàno): Có sự tác thành 
Thiện, Bất Thiện, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bác 
Hiển Trí. 

4. Chấp Thủ Nhân Cận (Upàdànapadafthàno): Có Chấp Thủ làm Nhân cận 
lần. 


Trình Bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Sinh Hữu 


I. Nghiệp Quả Trạng Thái (Kammmaphalakkhanam): Có sự tác thành quả báo 
của Nghiệp Lực, làm thành trạng thái. 

2. Sinh Khí Phận Sự (Bhàvanarasdm): Có việc làm cho sinh khởi, làm thành 
phận sự. 

3. Vô Ký Thành Tựu (Abyàkafapaccupaffhàndarm): Có sự tác thành Pháp Vô 
Ký, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiển Trí. 

4. Chấp Thủ Nhân Cận (Upàdànapadafthànam): Có Chấp Thủ làm Nhân cận 
lân. 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Châp Thủ Làm Duyên Hữu (Upàdànapaccayà Bhavo) 


1. Dục Chấp Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu 
cùng phôi hợp với mình, thì có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 
1. Nhân Duyên (Hefupaccaya), 
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.. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtfapaccaya), 

Hỗ Ti ương Duyên (Alifiamafñfapaccayq), 

.. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàtanissayapaccaya), 
Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahaqJàtatfhipaccay4), 
.. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahajàtàvigafapaccay4). 


†ï"ÂA b2 


2. Cả ba là Kiến Chấp Thủ, Giới Cấm Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp 
Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu cùng phối hợp với 
mình, thì có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 
.. Câu Sinh Duyên (Sahajàtfapaccaya), 
. HỖ Ti ương Duyên (Alifiamafñfapaccayq), 
.. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàtanissayapaccaya), 
Đô Đạo Duyên (Maggapaccaya), 
Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 
.. Cđu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahqJàtatfhipaccay4), 
.. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaqjàtàvigafapaccaya), 


— 0 ai 8 Gò Bò Bà 


3. Cả Tứ Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu sinh 
khởi nối tiếp nhau với mình không có khoảng cách xen kẽ, thì có được sáu mãnh 
lực Duyên, đó là: 

._ Vô Gián Duyên (Ananfarapaccay4), 

ộ Đẳng Vô Gián Duyên (Samananfarapaccayd), 

._ Vô Giản Cận Y Duyên (Ananfarùnissayapaccaya), 
. Trùng Dụng Duyên (Àsevanapaccaya), 

.‹_ Vô Hữu Duyên (Natthipaccaya), 

‹ Ly Khứ Duyên (Vigatapaccaya). 


—A ŒỚi: + C2 bà — 


4. Cả Tứ Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nghiệp Hữu và 
Sinh Hữu bắt câu sinh với mình; có nghĩa là theo lẽ thường nhiên người đã không 
có Chấp Thủ, hành động tạo tác của người ấy thì không là Thiện — Bất Thiện 
Nghiệp Hữu; và một khi đã lìa khỏi Thế Gian này, Sinh Hữu tức là việc sinh 
thành Hữu Tình lớn nhỏ thì ắt hắn không có. Tuy nhiên hành động tạo tác của tất 
cả Chúng Hữu Tình đã tác thành viên mãn Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu, và 
một khi đã lìa khỏi Thế Gian này, thì việc sinh thành Hữu Tình lớn nhỏ, đã làm 
thành Sinh Hữu. Những thể loại nầy thường hiện hành với mãnh lực của một 
trong Tứ Thủ đã hiện hữu ở trong Uẫn giới tính của chính tự bản thân làm Năng 
Duyên; bởi do thế, trong việc giúp đỡ ủng hộ của cả Tứ Thủ đối với với cả hai 
Hữu đây, thường duy nhất chỉ có một thể loại là Thường Cận Y Duyên 
(Pakatùpanissayapaccay4). 
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5. Trong sát na Thiện - Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi có bất luận 
một trong Tứ thủ làm thành Cảnh một cách phổ thông; thì sát na ấy bất luận một 
trong cả Tứ Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Thiện — Bắt Thiện Nghiệp 
Hữu thì có được một mãnh lực Duyên, đó là Cảnh Duyên (Ảramimaapaccayd). 


6. Trong sát na Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi có bất luận 
một trong Tứ Thủ làm thành Cảnh quan tâm một cách đặc biệt; thì sát na ấy bất 
luận một trong cả Tứ Thủ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ Thiện —- Bất Thiện 
Nghiệp Hữu thì có được ba mãnh lực Duyên, đó là: 

lL/. Cảnh Duyên (Ảranunatapaccaya), 

2!. Cảnh Trưởng Duyên (Ảranunanàdhipatipaccaya), 

3/. Cảnh Cận Y Duyên (Àranưnanùpanissayapaccaya). 


Kết Thúc Chấp Thủ Làm Duyên Hữu 


X. BHAVAPACCAYÀ JÀTI SAMBHAVATI 
(Hữu làm duyên cho Sinh khởi sinh) 


Sự sinh khởi từ ở nơi Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở và Sắc Nghiệp 
thường hiện khởi lên bởi do nương vào Nghiệp Hữu (Kamưnabhava) làm Nhân. 

Hữu làm Năng Duyên của Sinh là chỉ lấy Nghiệp Hữu, vì lẽ việc sinh khởi 
từ ở nơi Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp đề hình thành Sinh đấy, sẽ sinh khởi lên 
được cũng do bởi nương vào Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Nghiệp Lực Hiệp 
Thế mà thôi. Với lý do này, Hữu ở trong câu “Bhavapaccayà Jàti”(Hữu làm 
duyên cho Sinh) duy nhất chỉ có một thể loại, đó là Nghiệp Hữu. 

Sinh (7#) là việc sinh khởi lần đầu tiên của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và 
Sắc Nghiệp, và ấy chính là Sinh Hữu ở trong 31 Cõi Giới, bởi do chỉ có Nhất Uẫn, 
hoặc Tứ Uẫn, hoặc Ngũ Uấn cũng có. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: 

%Jananatun = Jàti”- “Gọi tên của việc sinh khởi của Ngũ Uẩn là Sinh.” 
Hoặc một trường hợp khác nữa: “Jàyamii pàtubhavanti dhammà etàyàti = Jàf ”- 

“Tất cả Pháp Hành thường hiện khởi lên bởi do nương vào Pháp chủng ấy, bởi đo 

thế gọi tên Pháp chủng làm thành Nhân từ ở nơi việc hiện khởi của Pháp Hành ấy, 
là Sinh. ” 


Sinh — răng tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện thì có hai thê loại, đó là: 


1. Danh Sinh (Nàmajàñi): việc sinh khởi của Tứ Danh Uân Dị Thục Quả. 
2. Sác Sinh (Ñùpgjàñ): việc sinh khởi của Sắc Nghiệp. 
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+ Răng tính theo Thời Gian thì có ba thể loại, đó là: 
1. Tái Tục Sinh (PafisandhÙàat), 
2. Liên Tiếp Sinh (Santatjàdi), 
3. Sát Na Sinh (Khauikqjàt)). 


Trong ba thể loại Sinh nầy, thì việc sinh khởi lần đầu tiên trong Hữu mới của 
tất cả Chúng Hữu Tình đã mệnh chung lìa khỏi Hữu cũ; thì được gọi tên là Tái 
Tục Sinh. Và khi tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện, tức là 19 Tâm Tái Tục, 35 Tâm 
Sở, 3 — 7 — 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp sinh khởi ở trong Thời Kỳ Tái Tục. 

Tiếp nói từ ở nơi Thời Kỳ Tái Tục, từng mỗi Danh Pháp và Sắc Pháp sinh 
khởi mới lên nối tiếp với nhau không gián đoạn trọn cả ngày, trọn cả tháng, trọn cả 
năm; cho đến suốt cả cuộc đời; thì được gọi tên là Liên Tiếp Sinh. Rằng tính 
theo Chi Pháp, tức là việc tiếp nối với nhau của tất cả Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. 

Việc sinh khởi từng mỗi sát na của từng mỗi cái Tâm, và việc sinh khởi từng 
mỗi sát na của từng mỗi Tổng Hợp Sắc Pháp, thì được gọi tên là Sát Na Sinh; tức 
là việc sinh khởi từng một sát na của tất cả Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. 

Từ ngữ Jà# ở trong câu “Bhavapaccayà jàti”- “Hữu làm duyên Sinh ” đầy, 
lập ý chỉ lấy T4á¡ Tục Sinh (Pafisandhijjàfi) mà thôi. 

Tái Tục Sinh đây, một khi tính theo $inh Chủng (Jàñi) thì có được bốn thê 
loại, đó là: 

I. Thai Sinh Chúng (jalàbujayàn): Việc sinh khởi ở trong tử cung 
người Mẹ. 

2. Noãn Sinh Chúng (Apdajajvfij): Việc sinh khởi ở trong quả trứng. 

3. Thấp Sinh Chủng (Sansedajadjàfi): Việc sinh khởi ở trong chỗ có 
nhựa mủ cây. 

4. Hóa Sinh Chúng (OpapàfikgJvfi): Việc vụt phát sinh lên to lớn tức 
thì. 


+ Khi tính theo Uẩn (Khandha) thì có được ba thể loại, đó là: 
I. Nơũ Uán Sinh Chủng (Pafñcavokàrgjafi): Việc sinh khởi của Ngũ 


Uẫn. 

2. Tứ Uân Sinh Chủng (Catuyokàrajàfi): Việc sinh khởi của Tứ Danh 
Uân. 

3. Nhất Uẩn Sinh Chúng (Ekayokàrajàfi): Việc sinh khởi của đơn nhất 
Sắc Uân. 


Sinh Chúng (72ø) là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình ở trong 31 
Cõi Giới với rất nhiều trường hợp sai khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thú, Nhân 
Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên. Những thê loại này cũng bởi do từ ở nơi Nghiệp 
Hữu, và đấy chính là hành động tạo tác với Thân, Lời, Ý ở phần Thiện cũng có, 
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Bất Thiện cũng có. Bởi do thế mới nhận thấy được răng tất cả Chúng Hữu Tình ở 
trong Thế Gian này, ngoài Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực này ra rồi thì 
chăng có một ai là đẳng Tạo Hóa cả; ứng hợp với Đức Phật Ngài đã lập ý khải 
thuyết rằng: “Kamunam safte vibhajati yadidau hìnappahìfatàya”- “Nghiệp Lực 
thường phân biệt tất cả Chúng Hữu Tình cho có thực tính ty liệt và tỉnh lương. ” 
Và Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa cũng đã có trình bầy rằng: 


Tulyopi bahi hetunhi  Yamakàndm payayutlyatà 
Na càñño kanunato fasmà Ñeyyo lu Jàtipaccayo 
Dịch nghĩa nội dung chính rằng: “Ngay cả chỉ có duy nhất một Ngoại Tác 
Nhân là máu huyết và thực phẩm đi nữa, tuy nhiên trẻ song sinh cũng vân có điểm 
khác biệt với nhau để cho được nhận thấy. Sẽ nói rằng mỘt người nam, một người 
nữ cũng có; sắc thân hình tướng khang khác nhau cũng có; Trí Tuệ khác biệt nhau 
cũng có. 


Điều này trình bầy cho nhận thấy rằng ngoài Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu 
ra rồi, thì chăng có tác nhân nào khác nữa để sắp bầy trong việc sinh khởi của tất 
cả Chúng Hữu Tình; bởi do thế, tất cả các bậc Hiền Trí nên thấu hiểu được rằng 
Nghiệp Hữu đây làm Năng Duyên của Sỉnh vậy. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Sinh 


I. Tiên Sinh Khởi Hữu Trạng Thái (Tattha tattha bhave pafhamabhinibbati 
lakkhapà): Có việc sinh khởi lần đầu tiên ở trong các Hữu ấy, làm thành 
trạng thái. 

2. Tì ruyền Thế Phận Sự (Niyydfanarasa): Có việc hiện hành tương tự như là 
trao truyền Ngũ Uấn có sự hạn độ ở trong từng mỗi Hữu cho đến tất cả 
Chúng Hữu Tình, làm thành phận sự. 

3. Quá Khưứ Truyền Thừa Hiện Tại Thành Tựu (hoặc) Khổ Đau Túc Chướng 
Thành Tựu (Attabhavato tha ummujjana paccHpdaffhànà (và) Dukkha 
viciffaffàpaccupaffhànà): Có việc quả báo từ ở nơi Hữu trước sinh khởi 
trong Hữu nây, làm hành trạng hiện bây. ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc 
Hiển Trí; (hoặc) Có thực tính với quả khổ hiện khởi lên quá vất vả. 

4. Lũy Tích Danh Sắc Nhân Cận (Upacitanàmarùpapadafthàn): Có Danh Sắc 
sinh khởi lần đầu tiên làm Nhân cận lân. 


Trình Bây Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Hữu Làm Duyên Sinh (Bhavapaccayà Jjàti) 


138 


Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh, thì có được hai 
mãnh lực Duyên, đó là: 

1. Thường Cận Y Duyên (Pakatùpanissayapaccay4), 

2. Dị Thời Nghiệp Duyên (Nànakkhatikakammapaccayd). 


[Chú thích: Trong cầu Bhavapaccayà Jàtt (Hữu làm duyên Sinh) đây, thì 
Ngài Pñ„ Chú Giải Căn Nguyên (Mnlafikd) đã lây cả hai gồm Nghiệp Hữu và 
Sinh Hữu, bằng cách nêu lên Nhân Quả để dẫn chứng rằng Sinh là việc sinh khởi 
của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp; và ầy cũng chính là Sinh Hữu sẽ 
có được cũng phải do nương vào Nghiệp Hữu. Nếu thiếu mất Nghiệp Hữu đi 
rồi, thì Sinh Hữu cũng không có thê sinh khởi lên được. Và nếu như Sinh Hữu 
đã không hiện hữu, thì cũng tương tự như vậy, là Sinh cũng không thể có được; 
bởi do thế Hữu làm Năng Duyên cho Sinh mới lấy hết cả hai Nghiệp Hữu và 
Sinh Hữu. Tuy nhiên đối với Ngài Chú Giải Sư thì đã không lấy Sinh Hữu. Và 
một cách chính xác, Jà#i (Sinh) là sự sinh khởi của Danh Sắc Ngũ Uẫn.] 


Kết Thúc Hữu Làm Duyên Sinh 


XI. JÀTIPACCAYÀ JÀRAMARANAM SOKAPARIDEVA 
DUKKHADOMANASSUPÀYÀSÀ SAMBHAVANTI 
(Sinh làm duyên cho Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, 

Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại khởi sinh) 


Cả bây Pháp gồm Lão Mại, Tử Vong, và Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu 
Thọ và Não Hại đây thường hiện khởi lên bởi do nương vào Sinh làm Nhân. 

Lão Mại làm thành quả báo của Sỉnh đây, tức là sự giả nua của Tâm DỊ 
Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp. Có nghĩa là khi Tâm Dị Thục Quả và Sắc 
Nghiệp những thể loại nầy sinh khởi thành sát na Sinh rồi, ắt hắn có sát na trú tại, 
được gọi là sát na Trụ. Và đích thị chính sát na Trụ của Tâm DỊ Thục Quả và Sắc 
Nghiệp nầy được gọi tên là Lão Mại. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
%Jqratuan = Jarà”¬ “Gọi tên sự cũ kỹ đối với Tứ Danh Uần Dị Thục Quả và Sắc 
Thành Sở Tác là Lão Mặt. ” 

Tử Vong làm thành quả báo của Sinh đây, tức là trạng thái đang diệt của 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp, được gọi là Sát Na Diệt (Bhangak 
khapna). Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Marìyafe = Maraparm”- “Gọi tên 
sự tử vong, tức là trạng thái đang điệt của lâm DỊ Thục Quả Hiệp Ti hé và Sắc 
Nghiệp là Tử Vong. ” 

Chi Pháp của Lão Mại và Tử Vong theo như đã vừa đề cập đến đây, cũng 
tương tự với Chi Pháp của Sinh. Sự việc là như vậy cũng bởi vì cả ba Sinh, Lão 
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Mại, Tử Vong đây, đã được liệt kê vào ở trong DỊ Thục Quả Luân. Như trong 
đoạn văn Pàii có trình bầy để trong đoạn trước rằng “Upapaffibhavasaikhàto 
bhavekadeso avasesà ca vipàkavaffarur” dịch nghĩa là “Một phần còn lại của Hữu 
được gọi là Sinh Hữu thì thuộc về Dị Thục Quả Luân.” Có nghĩa là một phần còn 
lại của Hữu gồm những thể loại Sinh Hữu và Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, 
Sinh, Lạo Mại và Tử Vong đây, là thuộc về Dị Thục Quả Luân. 

Còn đối với trong Phần Phân Tích Liên Quan Tương Sinh (Paficca 
samuppàdavibhanga) trình bầy thể theo Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng 
(Suftantabhàjanìyanaya) đây, đã có trình bầy rằng: 

“Tattha katamà jarà ? Và fesatl fesaim safftàndtụ tamhi tamli saffanikdye 
Jarà jìranatà khandiccama pàliccamn valittacatà àywno samhàni tndriyànadm 
paripàko aydwu vuccdfi jarà. ” 

*“Tatftha katamaim maratatmu 2 Yà fesam tfesamg saffànadim ftamhà tamhà 
saffqmkàyà cu: qvanatà bhedo qnfaradhànatn” muccH marandTt~  kàlakirùd 
khandhànam bhedo kalevarassa nikkhepo jìvHindriyassa Hpacchedo tdam 
vuccdfi maratarn.” Dịch nghĩa là: 

“Trong cả hai thể loại Lão Mại và Tử ong đấy, thì như thế nào là Lão 
Mại?” Sự già nua, sự cổ lỗ, sự mất mát răng, sự tóc bạc, sự da nhăn, sự giảm súi 
tuổi tác; sự già lọm khom của các căn, có Nhãn căn v.v. trong nhóm Hữu Tình ấy, 
của nhóm Hữu Tình ấy, cái nẩy, cái nọ; được gọi là Lão Mi. ” 

“Trong cả hai thể loại Lão Mại và Tử Vong đây, thì như thể nào là Tử 
Vong? Sự chết, sự chuyển động, sự hư hoại rã tan, sự mất đi, Sự f VOng, sự chết 
chóc, sự hết thời, sự rã tan từ ở nơi Uẩn, sự vứt bỏ tử thi, sự mắt đi mạng quyên 
của nhóm Hữu Tình ấy, của Chúng Hữu Tình ấy, cái nây, cái nọ; được gọi là Tử 
Vong. ” 


Chính vì thế, từ ngữ Lão Mại và Tử Vong ở trong Liên Quan Tương Sinh 
đây, sẽ lập ý chỉ lấy sự già nua và sự tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình giả định ở 
trong Thế Gian này; có nghĩa là nối tiếp từ nơi Sinh của việc sinh khởi v.v. mãi 
cho đến tử vong; thì gọi tên là Lão Mại. _ Tức là sự lão mại của Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế và Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực. 

Trong sát na mà tất cả Chúng Hữu Tình đây gọi tên là Tử Vong, chính là sự 
tử vong của Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thé, và Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Vật Thực. 

Như có câu Chú Giải đã trình bầy răng: “Jirarmi jinụabhàvam kacchamti 
etùyàti = Jarà”- “Tất cả Pháp Hành thường thấm nhập vào sự lão mại bởi do 
nương vào Pháp chủng ấy; bởi do thể gọi tên Pháp chủng làm thành Nhân từ ở nơi 
việc thấm nhập vào sự lão mại của những thể loại Pháp Hành đấy là Lão Mi. ” 

“Maramti sattà etenàti = Maranan”- “Tất cả Chúng Hữu Tình thường tử 
vong bởi do nương vào Pháp chủng ấy; bởi do thể gọi tên Pháp chủng làm thành 
Nhân từ ở nơi việc tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình ấy là Tử Vong. ” 
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Lão Mại có chín thể loại, đó là: 


1; 


Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại (Vayovuddharà): Tức là sự già nua tuần 
tự khởi sinh lên bởi do có những trạng thái hiện bây, chăng hạn như tóc 
bạc, răng gây, da nhăn, sợi dây gân hiện bây, lưng còng, v.v. 


. Liên Tiếp Lão Mại (Sanfafjarà): Tức là sự già nua liên tiếp sinh khởi 


lên hoài không có gián đoạn của Danh Sắc cho mãi đi đến tử vong; cũng 
ví như một người bị bệnh sốt, trong sát na đang lên cơn sốt ầy được so 
sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy; và cơn sốt ấy từ từ giảm xuống cũng 
được so sánh với Liên Tiếp Lão Mại vậy. 


. Sát Na Lão Mại (Khanikajarà): Tức là sát na Trụ của Danh và Sắc hiện 


khởi lên tiếp nối liên tục với nhau bởi theo trạng thái Sinh — Trụ - Diệt 
của sát na Tiêu. 


. Hiên Hiện Lão Mại (Pàkafajarà): Túc là sự già nua hiên hiện rõ ràng, và 


đó cũng chính là Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại vậy. 


. Ấn Tàng Lão Mại (Paficchanndjarà): Tức là sự già nua bị ẩn khuất, 


không có khả năng đề trông thấy được; và đó chính là sự lão mại của 
Danh Pháp. 


. Bát Kiên Lão Mại (Avìicỹara): Tức là sự già nua không có cách nào cho 


nhận biết được; tức là sự suy giảm của ngọc xoàn, đá thạch, mặt trời, mặt 
trăng, trẻ con, nhóm nam nữ thanh xuân, v.v. 

Hữu Kiến Lão Mại (Savicỹara): Túc là sự già nua có cách cho nhận biết 
được, đó chính là sự tôn hại của xe cộ, nhà cửa, đất đai điền thỏ, những 
của cải vật chất, và người giả nua, chúng sinh già nua, cây cối cô thụ, v.v. 
Siêu Lý Lão Mại (Paramatfthaqjara): Tức là sát na Trụ của Danh và Sắc; 
cũng tương tự với Sát Na Lão Mại. 


. Chế Định Lão Mại (Paññatftjarà): Tức là những sự việc già nua, ngoài 


ra Sát Na Lão Mại. 


Trong tất cả những thể loại Lão Mại đây, một khi tính theo Miên Hạn (Vaya) 
thì Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại có được 3 hoặc 10 thê loại, đó là: 


1, 


2. 


Có Tam Niên Hạn (Vaya) đó là: 


Sơ Thứ Niên Hạn (Pafhamavayđ): Trong khoảng thời gian thọ mạng hạn 
định là 75 tuôi thọ; tính kế từ khi sinh ra cho đến 25 tuổi thọ thì sắp vào 
trong Sơ Thứ Niên Hạn (Chạn tuổi thanh niên). 

Nhị Thứ Niên Hạn (Dufiyavaya): Tính kế từ 25 tuổi cho đến 50 tuổi thọ 
thì sắp vào trong Nhị Thứ Niên Hạn (Chạn tuôi trung niên). 
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3. Tam Thự Niên Hạn (Taiyavaya): Tính kế từ 50 tuổi cho đến 75 tuổi thọ 
thì sắp vào trong Tam Thứ Niên Hạn (Chạn tuôi lão niên). 


Có Thập Niên Hạn (Vayag) đó là: 


I. Nhi Độn Tháp Niên Hạn (Mandadasakavaya): Niên hạn yếu kém, tính 
kế từ 1 tuổi cho đến 10 tuổi thọ. 

2. Ngoạn Lộng Tháp Niên Hạn (Khiddàdasakavaya): Niên hạn vui chơi 
thỏa thích, tính kế từ 10 tuổi cho đến 20 tuổi thọ. 

3. Nhan Sắc T háập Niên Hạn (Wanuadasakavayq): Niên hạn mỹ lệ xinh 
đẹp, tính kể từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi thọ. 

4. Năng Lực Thập Niên Hạn (Baladasakavaya): Niên hạn có sức lực, tính 
kế từ 30 tuổi cho đến 40 tuôi thọ. 

5. Trí Tuệ Ti hập Niên Hạn (Paiiiàdasakavaya): Niên hạn có Trí Tuệ, tính 
kề từ 40 tuổi cho đến 50 tuổi thọ. 

6. Suy Nhược Tháp Niên Hạn (Hàntdasakavaya): Niên hạn suy giảm, tính 
kế từ 50 cho đến 60 tuổi thọ. 

7. Suy Tàn Thập Niên Hạn (Pabbhàradasakavaya): Niên hạn ở sắc thân 
bắt đầu khọm rọm xuống, tính kế từ 60 cho đến 70 tuôi thọ. 

8. Suy Lão Thập Niên Hạn (Vankadasahavaya): Niên hạn sắc thân đã 
khọom khẹm, tính kế từ 70 cho đến 80 tuổi thọ. 

9. S¡ Độn Thập Niên Hạn (Momùhadasakavaya): Niên hạn sĩ mê lầm lạc, 
tính kể từ 80 cho đến 90 tuổi thọ. 

10. Ngọa Bệnh Thập Niên Hạn (Sayanadasakavaya): Niên hạn năm hoài 
dậy không nổi, đau nằm không dậy được; tính kê từ 90 đến 100 tuổi thọ. 


[Chú thích: Thập Niên Hạn nây trích lược ở trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhinagga) Phầm 3, điêu 247.] 


Thập Niên Hạn như đã vừa đề cập đây, là việc trình bầy thể theo Niên Hạn 
với thọ mạng hạn định 100 tuổi thọ. Còn nếu như ở trong giai đoạn thọ mạng suy 
giảm dần xuống thì cả Thập Niên Hạn nây cũng tuần tự suy giảm theo. 

Trong Liên Quan Tương Sinh nây, từ ngữ Lão Mại lập ý lây Lão Nhược 
Điêu Tàn Lão Mại, Hiển Hiện Lão Mại; và cả hai thể loại Lão Mại này là Lão 
Mại chỉ có hữu quan với Sắc Pháp mà thôi, và trong Danh Pháp thì không có thê 
loại Lão Mại nầy. 

Lẽ thường tuôi thọ của từng mỗi Sắc Pháp thì có được tương đương với tuổi 
thọ của 17 cái Tâm, không tăng hơn cũng không giảm hơn; bởi do thế khi đề cập 
bởi theo Thực Tính Siêu Lý thì ˆ 'Sắc ấy già nua, _ Sắc nây yếu kém chẳng có chỉ cả; 
thế nhưng Tôi nhận thấy rằng da nhăn, răng gây, v.v. cũng chỉ là điểu mà Tôi đã 
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giả định với nhau rằng là “Lão Mại” đó mà.” Với lý do nầy, một khi đã loại trừ 
Sát Na Lão Mại, Ấn Tàng Lão Mại, và Siêu Lý Lão Mại ra rồi, thì Lão Mại 
ngoài ra đó cũng chỉ là Chế Định Lão Mại hết cả thấy. 

Lại nữa, Lão Mại này là điều không thê trông thấy được, bởi vì đó là Cảnh 
Pháp. Chỗ nhận thấy răng da nhăn, răng gẫy, v.v. đó cũng chăng phải là Tự Ngã; 
mà chỉ là quả báo sinh từ ở nơi mãnh lực của một lần Lão Mại khác nữa. Thế 
nhưng, tất cả con người ta khi trồng thấy rằng da nhăn, răng gãy, v.v. thì nhận biết 
được là người nây, người nọ đã già nua Tôi. 

Nếu sẽ vấn hỏi rằng “Tại làm sao LãoMại có da nhăn, răng gây, v.v. chỉ có 
hiện bây đổi với người cao niên lớn tuổi; còn các trẻ nhỏ, và những trai trẻ thanh 
xuân thì chẳng có hiện bây; y như thể là sự Lão Mại đây chỉ có hiện hữu riêng biệt 
ở trong người già cao niên mà thôi; còn những trẻ nhỏ, trai trẻ thanh xuân thì 
không có. Sự việc như vậy là do bởi lý do nào ?” Điều nầy được giải đáp rằng 
“Lẽ thường Lão Mại đấy ắt hẳn hiện hữu đối với hết cả thấy tất cả Chúng Hữu 
Tình, và chẳng có lựa chọn rằng sẽ là trẻ nhỏ, hoặc trai trẻ thanh xuán, hoặc chỉ 
là người cao niên lớn tuổi mà thôi.  Vả lại Lão Mại nây có chức năng làm cho 
Sắc Pháp thấm thấu đến sự già nua với nhau hết cả thấy. Những trẻ nhỏ thì từ từ 
lớn dân lên thành trai trẻ thanh xuân, cũng với mãnh lực của Lão Mại. Trai trẻ 
thanh xuân thì từ từ bước đi đến thành người lớn, và cho đến thành người già; điễu 
đấy cũng với mãnh lực của Lão Mại tương tự như nhau. Vì lễ sự Lão Mại đây 
được chia ra làm hai thể loại, với một thể loại là “øià nua thêm lên ” gọi là “Gia 
Tăng Lão Mại ” (Abhikkamdjarà), và một thể loại là “già nua giảm xuống” gọi là 
“Giảm Thiểu Lão Mại ”(Patikkamajara). Đối với Lão Mại hiện hữu ở trong trẻ 
nhỏ, kế từ Nhỉ Độn Thập Niên Hạn cho đến Năng Lực Thập Niên Hạn là thuộc 
Gia Tăng Lão Mại; tức là Lão Mại sự già nua thêm lên dân. Chính với lỷ do đấy, 
những trẻ nhỏ mới từ từ lớn dân lên mãi cho đến chấm dứt hạn độ của Gia Tăng 
Lão Mại. Tiếp nối nơi đấy thì từ từ sự già nua giảm xuống dân, hiện bầy trạng 
thái tóc bạc, răng gây, da nhăn, mắt mò, v.v. mãi cho đến tử vong; được gọi là 
Giảm Thiểu Lão Mại. Và sự việc như vậy, đích thị cũng chính do bởi mãnh lực 
từ ở nơi “Lão Nhiệt Khí ° (Jirapafejo) thiêu đốt Sắc Pháp cho có trạng thái tuần tự 
suy giảm xuống dân ấy vậy. 

Lại nữa, trạng thái tóc bạc, răng gẫy, da nhăn, mắt mờ, v.v. ấy chính là Lão 
Nhược Điêu Tàn Lão Mại đây, thì thường không có đối với nhóm Chư Thiên và 
Chúng Phạm Thiên. Tất cả ở đây, cũng do bởi nhóm Chư Thiên và Chúng Phạm 
Thiên có Sắc Nghiệp làm thành nên tảng vững chắc hơn cả Sắc Vật Thực, và Sắc 
Quý Tiết. Còn nhóm Nhân Loại và tất cả Chúng Hữu Tình Bàng Sinh thì có Sắc 
Nghiệp yếu kém hơn Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực; bởi do thế mới có Lão 
Nhược Điêu Tàn Lão Mại hiện bầy rất nhiều. 


Tử Vong (Marana) Có Chín Thể Loại, đó là: 
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1. Giả Định Tử Vong (Sanunutimaraga): Tức là sự tử vong của tất cả Chúng 
Hữu Tình mà giả định gọi với nhau là nam nhân K. chết, nam nhân Kh. 
chết, cây chết, thủy ngân chết, v.v. 

2. Liên Tiếp Tử Vong (Saffatimarapa): Tức là việc nối tiếp của Danh Sắc có 
sự biến đổi từng thời kỳ, không có người đặt đề; : chăng hạn như Sắc sinh 
khởi ở trong thời bất an và một khi đã dứt khỏi rồi, thì Sắc bất an ấy cũng 
diệt đi. Sắc an lạc tức thì sinh khởi mới lên và một khi có sự bực bội buồn 
lòng sinh khởi lên, tiếp đến lại sinh khởi sự vừa lòng duyệt ý, thì sự bực bội 
buôn lòng ấy cũng dứt khỏi và diệt mất đi, chẳng hạn như vậy. 

3. Sá/ Na Tử Vong (Khapikamarana): Tức là sự diệt mất của Sắc và Danh 
trong từng mỗi sát na Diệt. 

4. Bính Tuyệt Tử Vong (Samucchedamarandg): Túc là viên tịch Níp Bàn của 
tất cả các Bậc Vô Sinh không còn việc tiếp nối sinh khởi được nữa. 

5. Mãn Kiếp Tử Vong (Jàtkkhayamarapa): Túc là sự tử vong và châm đứt 
trong từng mỗi kiếp sống. 

6. lận Mệnh Tử Vong (Upakkamamarag—a): Túc là việc hạn định thọ mạng 
cũng vẫn chưa dứt, Nghiệp Lực cũng vẫn chưa dứt, thế nhưng đã đến sự tử 
vong bởi do nương vào sự cố gắng của tự bản thân (tự tử), hoặc của tha nhân 
với mãnh lực Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upacchedakkamma). 

7. Lưỡng Toàn Tử Vong (Sarasamarapa): Tức là sự tử vong khi đã đến hạn 
định Tuổi Thọ và Nghiệp Lực. 

§. Thọ Diệt Tử Vong (Ảyukkhayamarana): Tức là sự tử vong khi đã đến hạn 
định tuổi thọ, cho dù vẫn chưa chấm dứt Nghiệp Lực đi nữa. 

9. Phúc Diệt Tử Vong (Puññakkhayamarapa): Tức là sự tử vong khi đã đến 
hạn định của Phước Báu và Nghiệp Lực, cho dù vẫn chưa chấm dứt tuôi thọ 
đi nữa. 


Trong Liên Quan Tương Sinh đây, từ ngữ Tử Vong lập ý chỉ lây Giả Định 
Tử Vong, Mãn Kiếp Tử Vong, Tận Mệnh Tử Vong, Lưỡng Toàn Tử Vong, 
Thọ Diệt Tử Vong, Phúc Diệt Tử Vong mà thôi. Và kế từ Mãn Kiếp Tử Vong 
cho đến Phúc Diệt Tử Vong, với cả 5 thể loại nầy một khi đã có thâm sát rồi, thì tất 
cả đều sát nhập vào Giả Định Tử Vong hết cả. 

Lão Mại và Tử Vong như đã vừa đề cập đến đây, là Thực Tính Bá: Duyệt. M4 
(Aniftha) đã làm thành điều đáng sợ hãi, và chăng thích đáng cho việc mong câu 
chút nào cả. Thế nhưng từng mỗi con người cũng không thê nào lân tránh được, 
mà phải bị đối điện với nhau hết cả thầy, vả lại chăng có con đường nảo đề sẽ trốn 
chạy cho vượt thoát ra khỏi trong kiếp sông này. Sự việc như vậy cũng do bởi có 
Sinh, đó chính là sự sinh khởi đã làm cái Nhân tiên khởi. Nếu như bất luận một 
người nào đã có sự sợ hãi Lão Mại và Tử Vong nây rồi, thiết yêu người ấy sẽ phải 
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tầm cầu đạo lộ hủy diệt mầm Sinh đi, thì mới sẽ mong vượt thoát đi được. Và 
phương thức để sẽ hủy diệt mầm Sinh đây, thì đặc biệt chỉ có hiện hữu ở trong 
Giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác mà thôi. Tức là việc hủy diệt Nghiệp Hữu 
cho hoản toản tiệt diệt; nỗ lực làm cho Thân, Ngữ, Ý của mình thấm nhập đến tác 
hành Duy Tác (Kiriya) và đích thị chính là sự thành Quả vị Vô Sinh. Vả lại hành 
động tạo tác để sẽ cho thành tựu tác hành Duy Tác đấy, thì nhất thiết phải ở trong 
khoảng thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật một khi vẫn còn tồn tại. Khi đã xa rời 
khỏi Giáo Pháp của Đức Phật đi rồi, thì coi như đã chấm dứt đạo lộ để sẽ thực hiện 
được điều ấy; và chỉ còn lại Bất Thiện Nghiệp Lực với Thiện Hiệp Thế Nghiệp 
Lực. Hành động tạo tác cho Thiện Sự ẫy được thành tựu một cách dễ dàng và có 
được nhiều cơ hội, là chỉ khi được thực hiện ngay ở trong thời kỳ Giáo Pháp của 
Đức Phật vẫn đang còn hiện hữu mà thôi. Và trong thời gian xa rời khỏi Giáo 
Pháp của Đức Phật rồi, thì việc thực hành Toàn Thiện ấy rất là khó khăn, và cơ hội 
có được thì lại rất hạn chế. Ngài so sánh ví như việc kiến tạo Thiện Sự nây tỷ như 
người bệnh phải uống thuốc đăng: mà theo lẽ thường thuốc đắng thì thường không 
một ai ưa thích uống cả; thế nhưng người bệnh có gắng để phải uống cũng bởi vì 
muốn dứt khỏi bệnh vậy. Điều nây như thế nào, thì những thê loại Tâm Thiện 
Hiệp Thế cũng được ví như là thuốc đăng; và người tầm cầu vượt thoát ra khỏi bao 
Phiền Não thì cũng cần phải nỗ lực kiến tạo Thiện Hiệp Thế cho được khởi sinh 
lên, để rồi từ đó tuần tự tiến hành việc sát trừ Phiền Não, mãi cho đến chứng đạt 
viên mãn Quả vị Vô Sinh và tiệt diệt hết bao điều Phiền Não, thì cũng đã được ví 
như một người bệnh cần phải tiệt diệt căn bệnh của mình vậy; phải cố găng thường 
luôn chăm uống thuốc đắng, mãi cho đến khi căn bệnh đã được dứt hắn. Một khi 
những căn bệnh đã được dứt hắn rồi, thì không cần phải tiếp tục uống thuốc đắng 
nữa; cũng như Đức Chánh Đăng Giác của chúng ta đây đã nói với Thiên Ma trong 
sát na Ngài đang hành trì Pháp Hành Duy Tác, bởi do vị Thiên Ma đã đi đến tác 
bạch răng: “Kinh xin Đức Thể Tôn hãy cô gắng làm cho mình là người có được thọ 
mạng lâu dài, để sẽ có được thời gian kiến tạo Thiện Pháp, có việc thọ trì Giới 
Luật, tế lễ thân lửa, v.v. Nếu như ở trong rừng già và hành trì như vậy thì sẽ 
chẳng có lợi ích chỉ cả.” Đức Phật Ngài mới trả lời với vị Thiên Ma rằng: 


Anurmmaffopl puññiena Attho mayhaụ na vjjdfi 
Yesafca aftho puññiena Te màro vut(amarahati 
Dịch nghĩa nội dung chính như sau: “Mây Thiên Ma, sự duyệt ý ở trong 
Thực Tính Thiện Pháp đã không có đối với Ta dù chỉ là chút ít; còn đối với người 
chỉ có chút ít Phước Bảu thì lại có sự duyệt ý ở trong Thiện Pháp. Bởi do thể, 
Ngươi hãy nên đi nói với người vẫn còn có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong việc làm 
Thiện ấy vậy. ” 
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Lại nữa, ở trong bộ Chú Giải Phân Tích Để (Saccavibhanga Atthakathà) 
Ngài Giáo Thọ Sư Mahàbuddhaghosàcariya đã trình bây điều tỷ dụ để so sánh với 
cả ba Sinh, Lão Mại, Tử Vong này, tương tự với ba nam nhân đã hợp tác nhau để 
lường gạt kẻ thù đem đi sát mạng. Với nam nhân thứ nhất nhận nhiệm vụ làm 
người dụ dỗ kẻ thù cho đi vào trong rừng già, băng cách nói lên lời khen ngợi về 
vẻ xinh đẹp thiên nhiên của rừng già ây cho y được lắng nghe, và đã làm cho phát 
sinh lên sự mong muốn được đi thưởng ngoạn; thế rồi đã đồng ý cùng đi với nam 
nhân ấy. Khi đã vào đến khu vực rừng giả rồi, thì nam nhân thứ hai đã thi hành 
nhiệm vụ làm người hành hạ và đả thương kẻ thù ấy cho phải bị thương tích đến cả 
kiệt sức. Thế rồi, nam nhân thứ ba đã thực hiện nhiệm vụ sát hại bằng cách cầm 
lấy con dao và đã chém vào cổ của kẻ thù ấy phải bị chết đi. Điều này như thế 
nảo, thì nam nhân thứ nhất được ví với Sinh làm người dắt dẫn Chúng Hữu Tình 
sinh khởi ở trong những kiếp sống ấy, thì cũng giống như bị kẻ thù dắt dẫn cho đi 
vào trong khu rừng già ấy vậy. Nam nhân thứ hai được ví với Lão Mại đã hành 
hạ bức hại Ngũ Uấn của tất cả Chúng Hữu Tình cho phải tuần tự bị lão mại dần 
xuống dẫn đến tử vong; thì cũng giống như đã bị kẻ thù lén lút hại ngầm cho đến 
phải mất hết cả sức lực vậy. Nam nhân thứ ba được ví với Tử Vong đã làm cho 
Ngũ Uân của tất cả Chúng Hữu Tình phải bị thiệt mạng trong từng môi kiếp sông; 
cũng giống như đã bị kẻ thù cầm dao sát hại khiến phải tử vong dường thể ấy. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Lão Mại 


l. Khai Thục Uẩn Trạng Thái (Khandhaparipàkalakkhapà): Có sự già 
nua của Ngũ Uẫn đang hiện bầy ngay trong kiếp sống hiện tại, làm thành 
trạng thái. 

2. Thôi Thúc Tử Vong Phận Sự (Maranùpanayanarasà): Có việc dắt dẫn 
cho vào đến sự cận tử, làm thành phận sự. 

3. Nguy Hại Thanh Niên Thành Tựu (Yobbanayinàsapaccupadffhànd): Có 
thực tính hủy diệtchạn tuổi thanh xuân, làm hành trạng hiện bầy ở trong 
Trí Tuệ của tất cả các Bác Hiện Trí. 

4. Sắc Pháp Thành Thục Nhân Cận (Paripaccamànarùpapadaffhàn): Có 
Sắc Pháp đang chín muồi làm Nhân cận lân. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Tử Vong 


1. Tử Vong Trạng Thái (Cutilakkhapam): Có việc hiện bầy chuyển di lìa 
khỏi kiêp sông, làm thành trạng thái. 
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2. Ly Khai Phận Sự (Viyogarasam): Có việc cách ly xa lìa với vật hữu 
mạng và phi sinh mạng đã từng có hội kiến với nhau ở trong kiếp sống 
nầy, làm thành phận sự. 

3. Bất Tại Thế Thành Tựu (Gafvippavàsapaccupafthànam): Có việc 
chuyền di lìa khỏi trú xứ cũ , làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của 
tất cả các Bậc Hiển Trí. 

4. Danh Sắc Diệt Vong Nhân Cận (Paribhjjjamànanàmarùpa 
padafthànam): Có Danh Sắc đang diệt làm Nhân cận lân. 


Trình Bầy Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu 
Sinh Làm Duyên Lão Mại —- Tử Vong (Jàtipaccayà Jaràmarana) 


Lão Mại - Tử Vong trình bầy theo Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ 
Pháp Tạng (Abhidhannabhàjanìyanaya) thì chẳng có việc liệt kê Duyên để kê 
vào, vì lẽ Lão Mại cũng chính là sát na Trụ của Danh và Sắc; và Tử Vong thì cũng 
chính là sát na Diệt của Danh và Sắc tương tự như nhau. Còn trình bây theo 
Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng (Suftantabhàjanìyanayg) thì có được 
liệt kê Duyên kể vào. 

Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Lão Mại — Tử Vong, thì có 
được lI mãnh lực Duyên, đó là: 7hzởng Cán Y Duyên (Pakatùpanissayapaccay4). 


+ Câu Chú Giải của Soka (Sấu Muộn): “Socanatn = Soko”- “Gọi tên sự 
đau thương buôn râu là Sâu Muộn. ” Tức là Ưu Thọ phối hợp với 2 Tâm căn Sân 
sinh khởi từ ở nơi 5 thể loại Điều Tàòn (Bayasana). Một trường hợp khác nữa: 
“Socanfi cifaparilàhaa gacchanfi efenàfi = Soko”- “T: ất cả Chúng Hữu Tình 
thường có sự sáu muộn thấm thấu đến sự khốn khổ bởi do nương vào Pháp chúng 
ấy; bởi do thể goi tên những thể loại Pháp chúng làm Nhân từ ở nơi sự sâu muộn 
khốn khổ của tất cả Chúng Hữu Tình ấy là Sâu Muộn. ” Tức là Ưu Thọ phối hợp 
với 2 Tâm căn Sân. 


Theo lẽ thường, tất cả Chúng Hữu Tình có khởi sinh lên sự sầu muộn buồn 
lòng, cũng chính là thực tính của Sâu Muộn ã ấy vậy; và Sầu Muộn sẽ sinh khởi lên 
được thì cũng phải có nương vào tác nhân để làm cho khởi sinh; và tác nhân ấy 
cũng chính là năm thể loại Điêu Tàn, đó là: 

I. Quyến Thuộc Điêu Tàn (Ñàtibayasana): Sự sụp đồ tiêu tan từ ở nơi quyến 
thuộc; tức là Mẹ, Cha, Anh Chị Em, Con Cháu, Chồng Vợ, Bạn Hữu tiêu 
tan, chết mất đi. 

2. Tài Sản Điêu Tàn (Bhogabayasandg): Sự sụp đồ tiêu tan từ ở nơi tài sản 
của cải, chức vụ. danh vỊ; chăng hạn như bị tai họa do bởi lửa đốt cháy, đạo 
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tặc trộm lấy, vua quan tịch thâu, nước cuốn trôi, bị tước khỏi chức vụ, quân 
hàm, v.v. 

3. Bệnh Hoạn Điêu Tàn (Ñogabayasan4): Sự sụp đồ tiêu tan đo bởi bệnh tật; 
hoặc bị tai họa từ ở nơi bệnh tật hành hạ bức hại. 

4. Giới Hạnh Điêu Tân (Sllabayasang): Sự sụp đồ tiêu tan từ ở nơi Giới 
Luật, tức là bị khiếm khuyết về điều học đã nguyện thọ trì. 

5. Trị Kiến Điêu Tàn (Difhibaysang): Sự sụp đô tiêu tan từ ở nơi kiến thức; 
tức là có tri kiến sai lầm khởi sinh lên đã làm cho tiêu tan hết Chánh Kiến. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận SỨ, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Sầu Muộn 


1. Sâu Hoài Tì rạng Thái (Antonbjhànalakkhano): Có việc thiêu đốt ở nội tâm, 
hoặc có sự buồn bã, nóng nây ở trong lòng, làm thành trạng thái. 

2. Sâu Khô Phận Sự (Niyyàfanaraso): Đã làm cho Tâm thường luôn nóng nây 
khổ sở, làm thành phận sự. 

3. Sâu Trường Thành Tựu (Anusocanapaccupaffhàno): Thường luôn có sự 
sầu muộn đi theo sự điêu tàn mà mình đã tiếp xúc, làm hành trạng hiện bầy ở 
trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiền Trí. 

4. Tam Sân Khởi Sinh Nhân Cận (Upacifanàmarùpapadaffhàano): Có Tâm 
Sân khởi sinh làm Nhân cận lân. 


+ Câu Chú Giải của Parideva (Bỉ Ai): “Parilevandtmama = Paridevo”¬ “Gọi 
tên sự khóc lóc thở than là BiAi.” Một trường hợp khác nữa: “Ta fan pavdaffin 
parikittetvà devanmti kandamti etenàti = Paridevo”- “Tất cả Chúng Hữu Tình than 
thở đến những sự kiện, thế rồi khóc lóc bởi do nương vào Pháp chủng ấy; chính vì 
thế gọi tên Pháp chủng làm Nhân từ ở nơi việc than thở để rồi khóc lóc của tất cả 
Chúng Hữu Tình ấy là Bi Ai.” Túc là Sắc Tâm Thỉnh Điên Đảo (Cifajavippalàsa 
sadđa) sinh khởi bởi do có việc khóc lóc than thở do đã dựa vào bắt luận một trong 
Ngũ Điêu Tàn làm Nhân. 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Bi Ai 


I. Bi Đề Trạng Thái (Làlappanalakkhapo): Có việc rên tĩ khóc than, làm 
thành trạng thái. 

2. Phước Tội B¡ Hoài Phận Sự (GHnụadosaparikiffanaraso): Có việc khóc lóc 
đến những Ân Đức và Tội Lỗi, làm thành phận sự. 

3. Hôn Loạn Thành Tựu ( Sambhamapaccupdaffhano): Có Tâm rỗi loạn bất an, 
làm hành trạng hiện bây ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiển Trí. 
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4. Đại Hiển Nương Sinh Tâm Sân Nhân Cận (Dosacitajamahàbhùta 
padaffhàno): Có Sắc Đại Hiên sinh từ ở nơi Tâm Sân làm Nhân cận lân. 


+ Câu Chú Giải của Dukkha (Khổ Đau): “Dukhucchifam humà kàyika 
sukham khanatiti = Dukkham (và) “Dukkhamanti = Dukkhamm”- “Pháp chúng 
nào thật đáng ghê tởm và hủy hoại đi sự an lạc về Thân (Thân Thọ Lạc); bởi do 
thế gọi tên Pháp chủng ấy là Khổ Đau.” (Hoặc) “Tất cả Chúng Hữu Tình thường 
phải khó khổ đề chịu đựng với cảm thọ nào; bởi do thể gọi tên cảm thọ ấy là Khổ 
Đau.” Một trường hợp khác nữa: “Khamitum dukkaranttin = Dukkhaim”- 
“Cảm thọ nào khó khổ để chịu đựng được, bởi đo thể gọi tên cảm thọ ấy là Khổ 
Đau.” Tức là Thân Khổ Thọ (Kàyikadukkhavedanà). 


Sự Khổ Đau Có Chín Thê Loại, đó là: 


I. Khổ Khổ (Dukkhadukkha): Sự khỗ có thực tính là xác thực khổ; tức là 
Thân Khổ Thọ và Tâm Sở Khổ Thọ. 

2. Biến Hoại Khổ (Viparinàmadukkha): Tức là Thân Lạc Thọ (Kày¡ka 
sukhavedand) và Tâm Sở Lạc Thọ, bởi vì cả hai Lạc nầy làm Nhân cho 
Thân Khổ Thọ và Tâm Sở Khổ Thọ sinh khởi bởi do nương vào sự huyễn 
biến dị thường. 

3. Hành Khổ (Saikhàradukkha): Tức là Xả Thọ và Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp ở 
phần loại trừ ra Khô Khô và Biến Hoại Khô; vì lẽ làm người bị hành hạ bức 
hại do bởi thường luôn có sự sinh diệt. 

4. Ấn Tàng Khổ (Paticchannadukkha) hoặc Bắt Hiện Khổ (Apàkafadukkha): 
Tức là nhức răng, nhức lỗ tai, nhức đầu, đau bụng, v.v. và sự bất an ở trong 
lòng sinh khởi bởi do mãnh lực của ái luyến, sân hận, v.v. Vì lẽ thể loại khổ 
đau này chỉ sẽ được biết, là phải do dựa vào việc thăm hỏi, và trạng thái 
hành hạ đây lại chăng có hiện bây. 

5. Bất Ân Khổ (Appaficchannadukkha) hoặc Hiển Hiện Khổ (Pàkafadukkha): 
Tức là sự đau đớn phát sinh từ ở nơi những thương tích, và sự khổ đau về 
Thân hữu quan từ ở nơi hành hạ 32 thê loại Hình Phạt (Kanmakarapa). Vì 
lẽ thể loại khổ đau nầy được rõ biết mà chăng cần phải có việc hỏi thăm; vả 
lại trạng thái hành hạ bức hại đây cũng có được hiện bầy rõ ràng. 

6ó. Biểu Hiện Khổ (Pariyàyadukkha): Túc là Biễn Hoại Khỗ và Hành Khổ: vì 
lẽ thể loại khổ đau nầy chăng phải trực tiếp tự hình thành khổ, mà là phát 
sinh từ ở nơi những khổ đau khác khác nữa. (còn gọi là Ảnh Hưởng Khổ) 

Kn Bắt Dị Biệt Khổ (Mippariyàyadukkha): Túc là khổ đau, ưu thọ, sự buồn 
rầu, đều được gọi là Khổ Khô ấy vậy. 

$. Thân Khổ Thọ (Kàyikadukkha): Tức là sự khỗ đau phát sinh từ ở nơi sắc 
thân, có nhức răng, đau bụng, nhức đầu, và những thương tích v.v. 
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9. Tâm Sở Khổ (Cetasikadukkha): Tức là sự khỗ đau phát sinh từ ở nơi Lộ Ỹ 
Môn, có sự khổ tâm, sự buôn lòng, sợ hãi, sân hận, v.v. 


Và ở trong Liên Quan Tương Sinh đây, từ ngữ Dukkha (Khổ Đau) tức là 
Thân Khổ Thọ. 


Việc Hình Phạt (Kammakarana) Với 32 Thể Loại 
Đã Làm Cho Phát Sinh Về Thân Khổ Thọ, đó là: 


.. Đánh đập với cây mây gai. 

.. Đánh đập với cây mây mà không có gaI. 

Đánh đập với cây búa. 

Chặt tay. 

Chặt chân. 

. Chặt cả tay và chân. 

Cắt lỗ tai. 

. Cắt lỗ mũi, 

. Cắt cả lỗ tai và lỗ mũi. 

10.Lột da đầu rồi lấy cục sắt cháy đỏ ấn gí vào. 

11.Giật tóc cho sút khỏi đầu. 

12.Lẫy thanh sắt banh miệng ra rồi lấy lửa châm vào miệng. 

13.Lẫy vải nhúng dầu quấn bó thân người rồi châm lửa vào vải. 

14.Lẫy vải nhúng dầu quấn bó tay lại rồi châm lửa ví như ngọn đuốc. 

15.Lột da kế từ cỗ cho đến hông. 

16.Lột da kế từ cỗ cho đến tay. 

17.Lấy dây xích trói thúc ké hai phía khuỷu tay và hai phía đầu gối cho dính 
vào nhau, rồi dùng mũi sắt nhọn đâm thăng xuống và lây lửa thiêu đốt. 

18.Dùng lưỡi câu móc dính thịt rồi giật mạnh cho thịt sút số ra. 

19.Lấy rìu lưỡi vòm chặt thịt cho rớt ra thành từng mảnh, từng mảnh. 

20.Đánh đập khắp cả châu thân rồi dùng nước muối acide (cường toan) rưới 
cho thịt sút sô ra. 

21.Cho nằm nghiêng rồi lẫy thanh sắt đâm cho thủng lỗ tai giữ lẫy, rồi năm lẫy 
chân xoay vòng tròn. 

22.Lấy cục đá đánh đập khắp cả châu thân cho xương cốt bề vụn ra, rồi nắm lẫy 
cho cuộn tròn bó lại thành từng cục, từng cục. 

23.Lấy dầu sôi rưới khắp cả châu thân. 

24.Cho nhịn đói 2 — 3 ngày rồi lẫy vật thực của chó cho ăn. 

25.Lẫy thanh sắt nhọn chọc thủng kê từ đầu suốt đến hậu môn. 

26.Dùng thanh kiếm chặt đầu. 

27.Lẫy đinh nướng lửa đỏ đóng xuống bàn tay phía bên phải. 
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28. Lây định nướng lửa đỏ đóng xuống bàn tay phía bên trái. 
29. Lây định nướng lửa đỏ đóng xuông bàn chân phía bên phải. 
30. Lây định nướng lửa đỏ đóng xuông bàn chân phía bên trái. 
31. Lây định nướng lửa đỏ đóng xuông bộ ngực. 
32.Lấy búa rìu và bàn tay vạc đẽo thân xác. 
(Trích trong Chánh Tạng Pàli Tăng Chi Bộ Kinh, quyền 14/ điều 510) 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiêt Của Khô Đau 


I. Ấp Bức Thân Trạng Thái (Kàyapìlanalakkhapam): Có việc hành hạ bức 
hại sắc thân, làm thành trạng thái. 

2. Thiểu Trí Phát Sân Phận Sự (DuppaRñfiànam domanassakharaiarasam): 
Làm Nhân cho phát sinh sự sân hận, sự khổ tâm buồn phiền, khởi sinh lên 
đối với người thiểu trí, làm thành phận sự. 

3. Thân Bệnh Hoạn Thành Tựu (Kàyikàbàdhapaccupafthànam): Có sự ỗm 
đau bệnh hoạn về Thân, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả 
các Bậc Hiển Trí. 

4. Thán Thanh Triệt Nhân Cận (Kàyapasàdapadaffhànam): Có Thần Thanh 
Triệt làm Nhân cận lân. 


Sự Khô Thân đây là sự khô đau đặc biệt, bởi vì vừa hành hạ bức hại sắc thân 
rồi vẫn còn hành hạ ưu não nội tâm nữa. Tức là một khi sắc thân đã bất an rồi, thì 
sự bất an nầy thường làm cho người ấy phát sinh sự khổ tâm buôn phiền. Với lý 
do này, Ngài Giáo Thọ Sư ÄMahàbuddhaghosàcàriya mới trình bầy để ở trong bộ 
Chủ Giải Phân Tích Để (Saccavibhanga Atthakathà) và bộ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo răng: 


Pileti kàyikamidam Dukkhafñca mànasaimu bhịpyo 
Janaydfi yasmà fasmà Dukkhanfi visesaf0 vuffdn 
“Khổ Thân thường hành hạ bức hại đến người đang thọ lãnh sự khô đau 
đây, và có khả năng làm cho Khổ Tâm sinh khỏi lên rất nhiêu. Với lý do nấy, Đức 
Thế Tôn Ngài mới lập ý nói rằng “là khổ đặc biệt. ” 


+ Câu Chú Giải của Domanassa (Uu Thọ): “Domanassa bhàyo = 
Domanassaw°”- “Thực tính làm Nhân cho thành người có lòng dạ không tối, goi 
tên là Ưu Thọ.” Tức là Tâm Sở Khổ Thọ, là Khổ Tâm. 

Sự Ưu Thọ một khi đã sinh khởi đối với người nào rồi, thì đã làm cho người 
ây có tâm thức bực bội, khó chịu, có cử chỉ hành động khác thường cả về Thân lẫn 
về Lời. Và sự Ưu Thọ này thường làm Nhân cho Thân Khổ Thọ sinh khởi đối với 
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Tự Ngã và Tha Nhân; chẳng hạn như khi Ưu Thọ đã sinh khởi lên rồi, thì có một 

vài người biểu lộ hành động đấm ngực, thoi bụng, bứt tóc cũng có; hoặc ngã lưng 
xuống đất rồi giãy giụa lăn lộn cũng có. Một vài người đi đến việc tự sát mạng 
với nhiều phương cách khác nhau; và một vài người đi hành hung, đả thương 
người khác cho phải đón nhận sự khổ đau về Thân, hoặc cho đến cả sinh mạng 
cũng có. 

Tác nhân sẽ làm cho sinh khởi sự Ưu Thọ thì có rất nhiều trường hợp; thế 
nhưng chỉ nói riêng về phần hữu quan ở hai thể loại - một là việc xa lìa sự vật mà 
ta yêu thương vui thích, và hai là việc phải tiếp xúc với sự vật mà ta không vừa 
lòng duyệt ý; với cả hai thể loại này thì đa phần đã làm cho phát sinh sự Ưu Thọ. 
Với lý do này Đức Thế Tôn mới lập ý khải thuyết nhắc nhở đến tất cả hàng đồ 
chúng Phật Tử hữu quan với sự kiện Khổ Tâm này để ở trong Chánh Tạng Pàii 
Tăng Chi Bộ Kinh rằng: 


Mà piyehi sarmmàgafñchi Appiyehi kudàcanam 
Piyànd adassanan ldukkham Appiyànafica dassanam 
“Chớ có ở chung với người mà Ta đã yêu thương, và cũng chớ ở chung với 
kẻ mà Ta chẳng có yêu thương (vì lẽ) việc không được điện hội với người mà Ta đã 
yêu thương, và lại điện ngộ với kẻ mà Ta chẳng yêu thương, tất cả đêu là khổ đau 
hết cả. ” 


Trình Bằy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiết Của Ưu Thọ 


1. Ấp Bức Tâm Trạng Thái (Kàyapìlanalakkhapam): Có việc hành hạ bức hại 
tâm thức, làm thành trạng thái. 

2. Tàn Sát Tâm Phận Sự (Manovighàtarasam): Có việc thi dĩ khốc hình tâm 
thức, làm thành phận sự. 

3. Bất An Tâm Thành Tựu (Mànasabbàdhipaccupaffhànatm): Có sự bất an ở 
trong lòng, làm hành trạng hiện bây ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiển 
Trí. 

4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadafthànam): Có Sắc Ý Vật làm Nhân 
cận lân. 


+ Câu Chú Giải của Upàyàsa (Não Hại): “Bhuso àyàsanaa = Updyàso”- 
“Gọi tên sự Khổ Tâm một cách nghiêm trọng là Não Hại.” Túc là Tâm Sở Sân 
sinh khởi bởi do dựa vào một trong Ngũ Điêu Tàn. 

Từ ngữ Upàyàsa (Não Hại) đây, khi chiết tự ra thì có được là Upa + À yàsa, 
Upa = một cách nặng nề, nghiêm trọng; Ày*sø = sự gian nan vất vả. Khi kết hợp 
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vào nhau thì gọi là Upàyàsa (Não Hại) dịch nghĩa là Sự Khổ Tâm một cách 
nghiêm trọng. 

Thực tính của Não Hại là sự buồn lòng cùng cực bi thảm, được nối tiếp từ sự 
Sâu Muộn (Soka). Khi năng lực của Sầu Muộn đã phát khởi mạnh mẽ, thì lên đến 
giai đoạn Bi Ai; nối tiếp từ Bi Ai thì lên đến giai đoạn Não Hại, và ấy là cùng tột 
của sự sầu thảm; đã làm cho người đang cảm thọ đấy có tâm thức khô cứng ngay 
tức thì, và không còn có khả năng để sẽ chống đỡ với thể loại cảm thọ ấy được; chỉ 
còn cách ngồi lặng thinh chết điếng, nói cũng không được, và rồi khóc khô không 
lệ. Có đôi khi thì đi đến trạng thái bất tỉnh nhân sự; hoặc trở thành nĐØưỜời mất trí 
đi rồi; hoặc có thê đi đến tự hủy diệt sinh mệnh của mình. Phần nhiều thì đã phát 
sinh với người đang phải tiếp xúc bất luận một trong Ngũ Điêu Tàn, bởi do việc 
nghĩ tưởng chẳng hạn như người Mẹ, người Cha, Chồng, Vợ, hoặc Con Cháu đã 
vừa quá vãng ngay trong hiện tại này; hoặc là của cải tải sản đã phải bị mất mát 
cùng kiệt, do bởi tai họa lửa đốt cháy, đạo tặc trộm lấy, bị nước cuốn trôi, hoặc bị 
lường gạt, v.v.; hoặc do bởi tai họa bệnh hoạn hết đường chạy chữa, v.v. Với 
những thê loại nầy đã làm cho người ấy ắt phải bị thọ lãnh sự tôn thương nặng nè, 
tác động mạnh mẽ đến tâm thức; và đích thị chính thể loại thực tính nầy được gọi 
tên là Não Hại. Như Đức Thế Tôn đã lập ý truyền dạy để ở trong Chánh Tạng 
Pàli Bộ Đại Xiển Minh (Mahàniddesa) rằng: 


Tassa ce kàmayànassa Chandaqjàfassa Janfuno 
Te kàmà parthàyanH — Sallaviddhova ruppati 
Dịch nghĩa nội dung chính rằng: “Người đi với phương tiện giao thông - đấy 
chính là Cảnh Dục Trần đang hiện hữu - một cách mảng vui hớn hở và có cảm thọ 
đắm nhiễm ái luyễn ở trong những thể loại Cảnh Dục Trần ấy. Nếu như những 
thể loại Cảnh Dục TÌ rần áy phải bị mắt đi; một khi đã là như vậy, thì người đang 
đắm đuối mảng vui ấy, ất phải bị thọ lãnh sự tốn thương nặng nễ, tác động mạnh 
mẽ đến tâm thức; rúng động vùng vậy đi theo những thực tính từ ở nơi sâu muộn, 
bị ai, não hại; tương tự như loài nai bị trúng tên ngã xuống giây giụa vùng vấy khi 
sắp phải tử vong như thể ấy. ” 


Sự Khác Biệt Giữa Sầu Muộn, Bi Ai Và Não Hại 


Sầu Muộn sự sầu thảm, và ẫây chính là w Thọ (Domanassavedanà). Bì Ai 
sự khóc lóc thở than, và ấy chính là Sắc Tâm Thinh Điên Đảo phát sinh từ ở nơi 
Tâm Khởi Sinh Căn Sân (Dosamàlacifuppàda). Và Não Hại sự Khô Tâm một 
cách nghiêm trọng, hoặc sự vất vả khốn khổ ở trong lòng, vả ây chính là cái Tâm 
Sở Sân. Cả ba thể loại nầy, nếu sẽ đề cập đến điều tỷ dụ để so sánh, thì cũng được 
ví với dầu ở trong chảo rán đặt trên bếp lửa. Khi bị đun cháy thì dầu bắt đầu nóng 
lên từ từ. Khi sự nóng ấy lên đến cùng tột rồi, thì dầu cũng sôi sùng sục lên. Khi 
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để sôi một lúc lâu thì sự nóng sôi ấy cũng từ từ hiện khởi nhiều thêm lên; và cho 
đến cùng cực vượt quá hạn độ, thì lúc bấy giờ đã có khói hiện khởi lên TỒi. Tiếp 
nối từ nơi ấy, thì đầu cũng dần dần bốc hơi và vơi cạn xuống, cho đến khô mất đi. 
Điều này như thế nào, thì Sầu Muộn cũng được ví với sự nóng của dầu khi mới 
bắt đầu nóng lên; Bỉ Ai được ví với dầu đang sôi sùng sục; Não Hại được ví với 
dầu đã nóng vượt quá hạn độ rồi từ tỪ vơi cạn xuống cho đến khô mất đi. Ứng 
hợp với Ngài Giáo Thọ Sư Mahàbuddhaghosàcàriya đã trình bầy đề ở trong bộ 
Chú Giải Thanh Tịnh Đạo cũng trong cùng một phương thức như sau: 


Bhàjanarnfo telapàko — Uttarivà ca nikkhamo 
Sesassa khayapàkoti Hinehete tayosamà 
Dịch nghĩa là: “Cả ba Sâu Muộn, Bì Ai và Não Hại đây cũng tương tự với 
sự hiện hành của dâu ở ba giai đoạn, có như vầy: giai đoạn một là dâu nóng lên ở 
trong nồi gốm, giai đoạn hai là dầu sôi sùng sục lên, nối tiếp từ nơi ấy đến giai 
đoạn ba là dâu còn lại dư sót ấy nóng cho đến cạn khô đi. ” 


Trình Bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, 
Và Nhân Cân Thiệt Của Não Hại 


1. Thiêu Hủy Tâm Trạng Thái (Citaparidayhanalakkhano): Có việc thiêu đốt 
tâm thức một cách nặng nề, làm thành trạng thái. 

2. Di Thất Tâm Phận Sự (Nidthunanaraso): Có việc ruồng rẫy tâm thức, làm 
thành phận sự. 

3. Đoản Khuyết Thành Tựu (Visàdapaccupdffhàno): Thân và Tâm hụt hãng 
năng lực, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiển 
Trí. 

4. Tâm Cơ Nhân Cận (Hadayavatthupadafthàno): Có Sắc Ý Vật làm Nhân 
cận lân. 


Trình Bầy Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu Sinh Làm Duyên 
Sâu Muộn, Bi Ai, Khô Đau, Ưu Thọ, Não Hại Khởi Sinh 
(Jàtipaccayà Sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà sambhavanfi) 


Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những thê loại Sâu Muộn, Bi 
Ai, Khô Đau, Ưu Thọ, Não Hại nây đây, thì có được một mãnh lực Duyên, đó là: 
Thường Cận Y Duyên (Pakatpanissayapaccay4). 


Sự sinh hoạt của tất cả Chúng Hữu Tình có việc sinh tử luân hồi ở trong thế 
gian nây, ây cũng chính là việc luân chuyên tuân hoàn của bánh xe Luân Hôi, đích 
thị chính là Pháp Liên Quan Tương Sinh, có Vô Minh v.v. đây vậy. Thê nhưng tât 
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cả Chúng Hữu Tình thì đa phần chẳng có được liễu tri đến sự hiện hành từ ở nơi 
thể thức sinh hoạt như vậy, và chỉ có một việc là chấp thủ vào 7c Để (Sammnuti 
sacca) ngần ấy mà thôi; tức là người ây đã chết, người nây sinh ra, tôi trông thấy, 
tôi đã được nghe, v.v. chỉ gồm có bấy nhiêu. Mà một khi nói theo chân như thực 
tính rồi, thì người ấy người nây, tôi, anh, người nam, nữ nhân v.v. những thể loại 
nầy thì quả thực không có; và chỉ có Pháp làm tác nhân, làm thành quả báo nối tiếp 
nhau sinh khởi không gián đoạn. Hơn thế nữa, những thê loại Pháp nầy đều toàn 
là một khối Khổ Uân hết cả thây.  Vả lại, sự sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối Khổ 
Uấn ấy đều giả định với nhau răng là người ẫy, người nây, tôi, anh, người nam, nữ 
nhân; mà ở những thê loại này thì cũng chẳng có bất luận một người nào là Đắng 
kiến tạo lên cả. Việc sinh khởi của những thê loại Pháp nây cũng bởi do nương 
vào những Tác Duyên, có Võ Minh v.v. ây vậy. Chính vì thế, Đức Thế Tôn Ngài 
mới lập ý truyền dạy răng “Eyazmefassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo 
hofi”¬ “Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ Khổ Uẩn”; có nghĩa là sự sinh khởi từ 
ở nơi toàn bộ khối Khổ Uần này, đích thị chính là do bởi nương vào những Tác 
Duyên, có Vô Minh v.v. như đã vừa được đề cập đến ở tại đây. 

Khi thâm sát theo Pháp Liên Quan Tương Sinh rồi, thì cũng nhận thấy được 
rằng tất cả những vật hữu sinh mạng, có Hữu Tình, Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm 
Thiên; ở những thể loại nầy hiện khởi lên được, đích thị cũng do bởi nương vào Vô 
Minh chính là cái tác nhân tiên khởi vậy. Còn Hành v.v. sinh khởi nương từ ở nơi 
Vô Minh thêm một lần nữa, chăng phải ngay chính cái tác nhân tiên khởi. Và nếu 
giả như bên phía nào Vô Minh vẫn còn hiện hữu, thì việc sinh việc tử của tất cả 
Chúng Hữu Tình ắt hắn cũng vô cùng tận ở bên phía ấy. Đến khi nào đã sát trừ 
được Vô Minh cho tiệt diệt đi rồi, thế thì Hành v.v. cũng cùng được diệt tận hết cả. 
Có nghĩa là việc sinh, lão, bệnh, tử của tất cả Chúng Hữu Tình cũng coi như là 
chấm dứt. Với lý do này, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý trình bầy Liên Quan 
Tương Sinh thể theo Phẩn Nghịch Thuyết (Pafilomadesanà) như vầy: “4vijjàya 
tyeva asesaviràganirodhà sankhàranirodho, sankhàranirodhà viññananirodho, 
vifiànanirodhàd nàmanirodho, nàmarùpanirodhà —¬salàydfananirodho, 
salàyatfananirodhà phassanirodho, phassanirodhà vedanànirodho, 
vedandnirodhà tanhànirodho, tanhànirodhà upàdànanirodho, upàdàngnirodhà 
bhavanirodho, bhavanirodhà jàtinirodho. /Jàtinirodhà jaràmaratasokaparideva 
dukkhamanassupàyàsà nữujjhant evamefassa kevdalassa dukkhakhandhassa 
nirodho hoti.”- “Hắn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt, Hành tiệt diệt thì Thức 
diệt, Thức tiệt diệt thì Danh Sắc diệt, Danh Sắc tiệt diệt thì Lục Xứ diệt, Lục Xứ tiệt 
diệt thì Xúc diệt, Xúc tiệt diệt thì Thọ diệt, Thọ tiệt diệt thì Ái Dục diệt, Ái Dục tiệt 
diệt thì Chấp Thủ diệt, Chấp Thủ tiệt diệt thì Hữu diệt, Hữu tiệt diệt thì Sinh diệt, 
Sinh tiệt diệt thì Lão Mại, Tứ Wong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Não Hại cũng 
cùng diệt. Tính cách diệt tắt toàn bộ khối Khổ Uẩn ấy, là theo bởi duyên cớ như 
vậy. 
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Có nghĩa là: 

L/.. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Vô Minh không còn dư sót, và chính do bởi 
mãnh lực Vô Minh gọi tên là Vô 7ĩính Dục (Viràga) â ầy vậy, thì Hành tức là Thiện 
Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực mới được diệt mắt. 

2/.. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Hành, thì Thức tức là 75c Nghiệp Lực 
(Kamummaviiñàpa) ở trong các Hữu trước trước, và Tức DỊ Thục Quả 
(Vipàkaviñfñiàna) ở trong Hữu này, mới được diệt mất. 

3/. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Thức, thì Danh Sắc tức là Tâm Sở và Sắc 
Nghiệp mới được diệt mắt. 

4/.. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Danh Sắc, thì Lục Xứ tức là Lục Nội Bộ 
Xứ mới được diệt mắt. 

5/.. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Lục Xứ, thì Xúc có Nhãn Phủ Xúc, v.v. 
mới được diệt mắt. 

6/.. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Xúc, thì Thọ có Nhãn Phủ Xúc Thọ, v.v. 
mới được diệt mắt. 

7/.. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Thọ, thì 6 hoặc 108 Ái Dục có Sắc Ái Dục, 
v.v. mới được diệt mất. 

8/. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Ái Dục, thì Tứ Chấp Thủ có Dục Chấp 
Thủ, v.v. mới được diệt mắt. 

9/. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Chấp Thủ, thì Hữu tức là Nghiệp Hữu và 
Sinh Hữu mới được diệt mắt. 

10/. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Hữu, thì Sinh tức là sự sinh khởi từ ở nơi 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở và Sắc Nghiệp mới được diệt mắt. 

11. Bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Sỉnh, thì Lão Mại sự già nua, Tử Vong sự 
chết chóc, Sầu Muộn sự sầu thảm, Bi Ai sự khóc lóc thở than, Khổ Đau sự Khổ 
Thân, Ưu Thọ sự Khổ Tâm, Não Hại sự vất vả khốn khổ ở trong lòng, mới được 
diệt mắt. 

Sự tiệt diệt từ ở nơi toàn bộ khối Khổ Uẫn thường được hiện hành như đã 
vừa đề cập đến tại đây. 


Trong Liên Quan Tương Sinh theo Phần Nghịch Thuyết (Pafilomadesanà) 
thì điều quan trọng chánh yếu, đó chính là việc tiệt diệt của Vô Minh ấy vậy. Còn 
việc diệt mất của Hành v.v. một khi Vô Minh đã diệt đi rồi thì những thể loại 
Hành, v.v. đây, thường cũng cùng nhau đồng diệt mất; chẳng phải diệt đi theo thứ 
tự ở từng mỗi thể loại; ây là điều rất khác biệt trong Phân Thuận Tì huyết (Anuloma 
desanà). Tỷ dụ như mầm hạt giống nếu đã được ươm trồng rồi, thì kết quả là thân 
cây cũng được hiện khởi lên. Khi đã có thân cây rồi, thì cành nhánh cũng được 
hiện khởi lên. Khi đã có cảnh nhánh rồi, thì cuống và lá cũng được hiện khởi lên. 
Khi đã có cuống và lá rồi, thì bông hoa cũng được hiện khởi lên. Khi đã có bông 
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hoa rồi, thì trái quả cũng được hiện khởi lên. Khi đã có trái quả rồi, thì hạt giống 
cũng lại được hiện khởi lên. Khi đã có hạt giống rồi, thì thân cây cũng lại được 
hiện khởi lên. Khi đã có thân cây rồi, thì cảnh nhánh cũng lại được hiện khởi lên; 
đã làm thành nhân thành quả với nhau một cách đặc biệt thường luôn luân chuyển 
không gián đoạn; thì cũng tương tự với việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh thể 
theo Phần Thuận Thuyết có “4vjjjàpaccayà sawkhàrà” (Vô Minh làm duyên cho 
Hành) v.v. Thế nhưng, nếu giả như lẫy mâm hạt giống ấy đem thiêu hủy đi rồi, thì 
thân cây cũng không thể hiện khởi lên được. Khi thân cây không được sinh khởi 
thì cành nhánh cũng không được sinh khởi. Khi cảnh nhánh không được sinh 
khởi thì cuống và lá cũng không được sinh khởi. Khi cuống và lá không được 
sinh khởi thì bông hoa cũng không được sinh khởi. Khi bông hoa không được 
sinh khởi thì trái quả cũng không được sinh khởi. Khi trái quả không được sinh 
khởi thì hạt giống cũng không được sinh khởi. Khi hạt giỗng không được sinh 
khởi thì thân cây cũng không được sinh khởi. Tuy nhiên trong việc trình bầy 
Nhân Quả theo đường lối của việc không được sinh khởi đây; đã đề cập đi theo thứ 
tự như vậy, cũng chỉ là việc trình bầy theo cách thức của thành ngữ văn chương mà 
thôi. Chứ sự thật ra, một khi đã hủy diệt mầm hạt giống cho mất đi rồi; thì thân 
cây, cành nhánh, cuống, lá, bông hoa, trái quả, hạt giống: với những thể loại nầy 
cũng không thể sinh với nhau được; thì cũng tương tự với việc trình bầy Liên Quan 
Tương Sinh thể theo Phần Nghịch Thuyết có “4wjjàya tveva asesa viràganirodhà 
sankhàranirodho” v.v. “Hẳn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt, ” v.V. 

Chỗ nói rằng sự tiệt diệt từ ở nơi Vô Minh, ấy cũng chín là Níp Bàn vậy; 
tuy nhiên cũng vẫn còn là Hữu Dư Y Níp Bản; tức là Ngũ Uẫn vẫn đang còn dư sót 
hiện hữu. Và Hữu Dư Y Níp Bàn nây tiếp nối cũng sẽ là Vô Dư Y Níp Bàn, tức là 
diệt mất Dị Thục Quả từ ở nơi Ngũ Uấn do bởi không còn tục sinh lại nữa; và 
chính vì thế mới không có được hết tất cả các bậc đều đã có sự liễu tri ở trong thực 
tính của Níp Bàn một cách chân chánh. Theo đại đa số thì liễu tri rằng bậc đã 
được thụ hưởng sự an lạc ở trong Vô Dư Y Níp Bàn, cũng vẫn còn tự ngã có người 
đang thụ hưởng; tuy nhiên bậc ấy đã không còn việc sinh lão bệnh tử; và đã vượt 
thoát ra khỏi toàn bộ Khổ Uẫn. Mà sự thật ấy là Vô Dư Y Níp Bàn đây, thì chăng 
còn có tự ngã, tôi, anh, bất luận thê nào cả; tức là việc diệt tắt việc sinh khởi từ ở 
nơi Ngũ Uấn một cách hoàn toàn, và không còn có việc tục sinh mới lại nữa; cũng 
ví như ngọn lửa đã diệt tắt như thế nảo thì tất cả các Bậc Vô Sinh cũng chứng đạt 
đến Vô Dư Y Níp Bàn như thế ấy. 

Trong sự kiện Níp Bàn đây, Ngài Đại Phạm Thiên có danh xưng là Phạm 
Thiên Baka khi đã được lắng nghe thực tính sự hiện hành của Níp Bàn mà Đức 
Chánh Đăng Giác đã lập ý trình bầy rồi, không chịu được lặng thính mới vụt thốt 
lên rằng: “Twcchakañfieva ahosi rifakaRñfñeva ahosi nưatthakaffieva ahosi” 
“Kính bạch Ngài Sa Môn Gotama,.... Níp Bản của Ngài là rồng không, rồng 
tuếch, không có cải chỉ cả, quả thật vô ích.” Ở sự kiện này, thì người trình bầy 
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cũng chính là Bậc Chánh Đăng Giác, và người lắng nghe cũng chăng phải là hạng 
bình thường, đến cả bậc Đại Phạm Thiên; ây thế mà cũng vẫn không có sự hoan hỷ 
duyệt ý trong thực tính sự an lạc của Níp Bàn chăng có dính líu với bất luận một 
thể loại nào của Danh Sắc Ngũ Uấn. Với lý do nầy, một vài bậc Thầy Tế Độ, 
Giáo Thọ Sư và Thuyết Pháp Giả, là những bậc vẫn chưa có sự hiểu biết vừa đủ 
trong sự kiện sự an lạc của Níp Bàn mới có quan điểm rằng “Bác đã chứng đạt đến 
Níp Bàn rồi, thì cho dù sẽ không còn có Danh Sắc Ngũ Uấn đi nữa, thế nhưng 
cũng vẫn có thực tính đặc biệt ngoài ra Danh Uẩn Ngũ Uẩn, đặng làm thành 
người đang thụ hưởng.  Vả lại thực tính đặc biệt nầy không có việc sinh lão bệnh 
tử, vượt thoát ra khỏi toàn bộ khối Khổ Uần, là sự an lạc tuyệt đối.” Một khi đã 
có quan điểm như vậy, mới cô gắng giải thích, và đã hướng dẫn đến với những 
môn đồ đệ tử của mình, chí đến tất cả những người có sự lưu tâm để ý ở trong Giáo 
Pháp cho được am hiểu đến sự kiện thê loại Níp Bàn mới mẻ mà mình đã kiến lập 
lên. Thế rồi những hạng người đây đã được lắng nghe, lại hiểu biết răng “sự £hậi 
là thể đấy ”, và đã rủ nhau lầm tin vào tri kiến sai trật ấy vậy. 

Lại nữa, khi đề cập đến tính nết tập khí của hai nhóm người; tức là một 
nhóm người thì phối hợp với Tổ Chất Ly Dục Trần (Nekkhamunadhàfu), và một 
nhóm người lại phối hợp với 4¡ Dục (Taghà), thì ắt hắn có sự cảm thọ ở trong tâm 
thức khác biệt nhau. Sẽ đề cập đến là người mà phối hợp với Tố Chất Ly Dục 
Trần thì thường có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong sự tỉnh lặng đoạn lưu những cảnh 
Phiền Não. Còn người mà phối hợp với Ái Dục thì thường hân hoan duyệt ý ở 
trong sự nô đùa vui thích, đều toàn là Phiền Não hết cả. Sẽ nêu lên thí dụ điển 
hình trình bầy cho nhận thấy sự khác biệt nhau từ ở nơi tâm thức của hai nhóm 
người nầy; chăng hạn như tất cả các Bậc Bắt Lai và các Bậc Vô Sinh một khi được 
lắng nghe người nói rằng ở trong rừng giả ấy, hang động ấy, núi đồi ấy là trú xứ 
tịch mịch xa lánh quân thê nhân loại, có cây cối thoáng mát, nước sông đầy đủ; 
như vậy rồi cũng có cảm thọ duyệt ý nhu thiết đi đến nương náu trú xứ như thế. 
Và khi đã được nương trú rồi, thì cũng không còn mong muôn để quay trở lại sống 
hòa lẫn với quần thể nhân loại được nữa. Còn đối với tất cả nhóm người đam mê 
âm tửu rượu chè, khi được lắng nghe như vậy thì cho dù bắt luận trường hợp nào đi 
nữa, cũng cảm thấy không có sự duyệt ý; nghĩ suy rằng trú xứ như thế SẼ có sự an 
lạc như thể nào được, chỉ có sự đáng ghê sợ, và đáng chán ngán. Ấy thế mà, nếu 
giả như có người đến bảo rằng chỗ này chỗ nọ là trú xứ có rất nhiều chuyện nô đùa 
vui thích, có đại hý viện vui chơi rằm TỘ, CÓ đầy đủ các cửa hàng bán rượu và vật 
thực; như vậy rồi, nhóm người đam mê âm tửu rượu chè khi đã được nghe như thế, 
liền cảm thấy nôn nóng muốn cấp tốc để đi đến nơi ấy ngay thôi. Và khi đã đến 
nơi ấy rồi, cứ mảng vui chơi và chăng muốn trở về. Còn Bậc Bất Lai và Bậc Vô 
Sinh, khi đã được nghe như vậy liền cảm thấy bi mẫn thương xót, chẳng phát sinh 
sự hoan hỷ duyệt ý dù chỉ là chút ít. Sự việc như vậy, cũng do bởi trong đặc tính 
bản chất của các Ngài Bất Lai và Vô Sinh đây đã có Tố Chất Ly Dục Trần đang 
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chủ quản. Một khi đã được lắng nghe sự kiện sự an lạc thì đã lắng nghe với Tố 
Chất Ly Dục Trần. Nếu giả như sự kiện sự an lạc chăng có liên quan với Ái Dục, 
thì â ẫy là sự tịnh lạc hoan hỷ để được lắng nghe. Nếu như sự kiện ấ ây lại dính líu 
với Ái Dục rồi, thì chắng có hoan hỷ để lắng nghe, lòng cảm thấy thản nhiên và đã 
trông thấy điều tác nghiệt tội lỗi. Còn nhóm người đam mê ẩm tửu rượu chè thì 
trái ngược lại, chỉ một lòng ưa thích được lắng nghe sự kiện sự an lạc liên quan với 
Tham Ái mà thôi. Nếu đã là sự kiện tịnh lạc, xa lìa khỏi Ái Dục thì chăng hoan 
hỷ để lắng nghe. 

Đối với Níp Bàn, ấy chính là 7ổ Chất Không Hư (Suññatadhà£u) tĩnh trạng 
tuyệt đối, và xa lìa khỏi Danh Sắc Ngũ Uẫn; bởi do thế bậc sẽ được lắng nghe sự 
kiện Níp Bàn thì cần phải lắng nghe với Tố Chất Ly Dục Trần; mới sẽ kiến tịnh 
được sự an lạc. Còn nêu như lắng nghe với Ái Dục thì ắt hắn chăng thấy được sự 
an lạc, mà trái lại nhận thấy rằng đấy là điều vô ích chăng đáng tầm cầu, tương tự 
với quan điểm của Đại Phạm Thiên Baka ấy vậy. 


Phương Thức Của Việc Thuyết Giảng 


Việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh của Đức Chánh Đăng Giác để trong 
Tương Ung Bộ Kinh, thì đã có phân loại với bôn phương thức từ ở nơi việc trình 
bây. Bôn phương thức ây là: 


1/. Trình bầy từ đầu đi đến cuối: Tức là kế từ Vô Minh đi tuần tự cho đến 
Lão Mại — Tử Vong là nơi cuối cùng: được gọi là 7 Thủy Chí Chung Thuận 
Thuyết (Àdipariyosànaanulomadesanà ). 

2/. Trình bầy từ giữa đi đến cuối: Tức là kế từ Thọ đi tuần tự cho đến Lão 
Mại — Tử Vong là nơi cuối cùng; được gọi là Tự Trung Chí Chung Thuận Thuyết 
(Majjhùnapariyosànaanulomadesanaà). 

3/. Trình bầy từ cuối đi đến đầu: Tức là kế từ Lão Mại — Tử Vong đi thụt lùi 
lại tuần tự cho đến Vô Minh là nơi cuối cùng: được gọi là Tự Chưng Chí Thủy 
Nghịch Thuyết (Pariyosanaàdipafilomadesanà); chăng hạn như “Jàfipaccayà 
Jaràmaranan, bhavapaccayà Jàti, v.v. avjjapaccayà sankhàrà”- “Sinh làm duyên 
Lão Mại — Tử Vong; Hữu làm duyên Sinh, v.v. Vô Minh làm duyên Hành. ` 

4/. Trình bầy từ giữa đi đến đầu: Tức là kế từ Ái Dục đi thụt lùi tuần tự cho 
đến Vô Minh là nơi cuối cùng: được gọi là Tự 7rung Chí Thủy Nghịch Thuyết 
(Majjhiimaàdipafilomadesanà); chẳng hạn như “Ime ca bhikkhave caffàro àhàrà 
kimmmadànà kimsamudayd kimjàdkà kimpabhavà 2? Ime catfàro àhàrà 
tanhàmidànà tanhàsamudayà taụuhàjàdka tanhàpabhavà. — Tanhà khmnidand 
kimsamudayà khmjàdkà khmpabhavà ?  Vedanànilànà vedanà samudayà 
vedandjàtikà vedandpabhavà v.v. Sankhàrav kumnidànà kửm sarmudayà kuùmnjàtikà 
kiửnpabhavà ? Avjjànidànà avJJàsamudayà avửjà jàttkà avÙJàpabhavà. ”- 
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Dịch nghĩa là: “Nẩy ứất cả Chư Tỳ Khưu, những cả Tứ Vật Thực nây có cái 
chỉ làm căn nguyên, có cái chỉ làm xuất sinh, có cải chỉ làm Nhân cho sinh khỏi, 
có cái chỉ làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Những cả Tứ Vật Thực nây có 
Ái Dục làm căn nguyên, có Ái Dục làm xuất sinh, có Ái Dục làm Nhân cho sinh 
khởi, có Ái Dục làm cái Nhân tiên khởi. 

Ái Dục đây, có cái chỉ làm căn nguyên, có cải chỉ làm xuất sinh, có cái chỉ 
làm Nhân cho sinh khỏi, có cải chỉ làm cải Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Ái 
Dục đây có Thọ làm căn nguyên, có Thọ làm xuất sinh, có Thọ làm Nhân cho sinh 
khởi, có Thọ làm cải Nhán tiên khởi. 

Hành đây, có cái chỉ làm căn nguyên, có cải chỉ làm xuất sinh, có cái chỉ 
làm Nhân cho sinh khởi, có cải chỉ làm cái Nhân tiên khởi ? Giải đáp rằng: Hành 
đây có Vô Minh làm căn nguyên, có Vô Minh làm xuất sinh, có Vô Minh làm Nhân 
cho sinh khởi, có Vô Minh làm cái Nhán tiên khởi...v.v.” Và như vậy gọi là Tự 
Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết (Majjhimaàdipafilomadesanà). 


Những Lợi Ích Được Đón Nhận Từ Nơi Việc Thuyết Giảng 
Thể Theo Cả Tứ Phương Thức 


1. Việc trình bầy thể theo Tự Thủy Chí Trung Thuận Thuyết để làm 
thành lợi ích trong việc giải thích đến những người bất liễu tri, không hiểu biết 
trong việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình, đã phê phán sai lầm với những sai 
biệt, đã phán quyết rằng không có cái chi làm tác nhân cho sinh khởi; và để cho 
hiểu biết rằng việc sinh khởi của tất. cả Chúng Hữu Tình, (1) ắt hắn là phải nương 
theo tác nhân riêng biệt của từng mỗi người, (2) và đề cho thấu hiểu đến việc sinh 
khởi của những thể loại tác nhân này, rằng là sinh khởi hiện hành theo thứ tự. 

2. Việc trình bầy thể theo Tự Trung Chí Thủy Thuận Thuyết để làm 
thành lợi ích đối với một vài nhóm người chăng tin rằng một khi tất cả Chúng Hữu 
Tình đã chết đi, thế rồi sẽ lại phải đi tục sinh ở trong Hữu vị lai nữa. Những hạng 
người nầy sẽ được nhận thức đến 5 Nhân Duyên, đó là Ái Dục, Chấp Thủ, 
Nghiệp Hữu, Vô Minh và Hành là chỗ nương náu, là sinh trú đối với mình. Và 
một khi đã có tác nhân hiện tại rồi, thì nhất định sẽ phải có quả báo ở trong thời vị 
lại. Và quả báo â ấy chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ; và được gọi là 
tất cả Chúng Hữu Tình ã Ấy vậy. 

3. Việc trình bầy thể theo Tự Chung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm 
thành lợi ích cho tất cả mọi người được trông thấy Pháp làm tác nhân của sự khổ 
đau; đi theo thứ tự kế từ Sinh v.v. cho đến Vô Minh. Là để cho hiểu biết rằng sự 
khổ đau có Lão Mại, Tử Vong, Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Não Hại mà tất cả 
Chúng Hữu Tình đang phải đón nhận từng mỗi ngày đây, hiện khởi lên được cũng 
bởi do nương vào Sinh làm Nhân. Nếu đã không có Sinh rồi, thì những thể loại 
khổ đau nầy cũng không sinh khởi lên được. Một khi đã trông thấy Sinh rồi, thì 
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cũng cho thấy tác nhân làm cho Sinh được sinh khởi, ấy là Nghiệp Hữu. Một khi 
đã trông thấy Nghiệp Hữu rồi, thì cũng cho thấy tác nhân làm cho Nghiệp Hữu 
được sinh khởi, ấy là Chấp Thủ; để cho được trông thấy tác nhân nối tiếp đi theo 
thứ tự từng bậc cho đến Vô Minh. Một khi đã trông thấy Vô Minh rồi, thì cũng sẽ 
được hiểu biết rằng đích thị chính Vô Minh nầy là chủ vị của tất cả mọi tác nhân. 

4. Việc trình bầy thể theo Tự Trung Chí Thủy Nghịch Thuyết để làm 
thành lợi ích cho hiểu biết đến Nhân Quả theo thứ tự làm chỗ xuất sinh xứ của cả 
Tứ Vật Thực được coi như là người dẫn dắt của tất cả Chúng Hữu Tình; kề từ Hữu 
Quá Khứ cho đến Hữu Hiện Tại. Tức là: 

(1) Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có được tôn tại, tăng trưởng to lớn 
lên được, là cũng bởi do nương vào những Vật Thực làm thành người dẫn dắt. 

(2) Tất cả Chúng Hữu Tình có sự cảm thọ an lạc, khổ đau, thản nhiên, là 
cũng bởi do nương vào Xúc, là việc tiếp xúc giữa Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý 
với Lục Cảnh. 

(3) Tất cả Chúng Hữu Tình hành động tạo tác ở cả Thiện Hạnh và Bất 
Thiện Hạnh, là cũng bởi do nương vào Tư Tác Ý làm người thúc đây dẫn dắt. 

Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Tâm Cơ, Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính và việc 
tiếp xúc Cảnh, việc thụ hưởng Cảnh, việc ghi nhớ Cảnh, v.v. những thê loại nây 
sinh khởi lên được, là cũng bởi do nương vào Thức Tái Tục làm người dẫn dắt. 
Đối với trong Thời Chuyên Khởi, thì sự tham lam, sự sân hận, sự sĩ mê, sự : chấp 
ngã, sự thấy sai, sự đố ky ganh ty v.v, hoặc sự sùng tín, sự hiểu biết, sự bi mẫn, sự 
tưởng nhớ, v.v. những thể loại nầy sinh khởi lên được, là cũng bởi do nương vào 
Thức Chuyển Khởi làm người dẫn dắt. 

Cả Tứ Vật Thực - làm người dẫn dắt tất cả Chúng Hữu Tình cho sinh khởi 
lên và được tồn tại, tạo tác biết bao hành động suốt trọn cả kiếp sống - sẽ được sinh 
khởi lên, là cũng bởi do nương vào Ái Dục làm Nhân. Ái Dục sẽ sinh khởi lên 
được, là cũng bởi do nương vào Thọ làm Nhân. Thọ sẽ sinh khởi lên được, là cũng 
bởi do nương vào Xúc làm Nhân. Xúc sẽ sinh khởi lên được, là cũng bởi do 
nương vào Lục Xứ làm Nhân. Lục Xứ sẽ sinh khởi lên được, là cũng bởi do 
nương vào Danh Sắc làm Nhân. Danh Sắc sẽ sinh khởi lên được, là cũng bởi do 
nương vào Thức làm Nhân. Thức sẽ sinh khởi lên được, là cũng bởi do nương vào 
Hành làm Nhân. Hành sẽ sinh khởi lên được, là cũng bởi do nương vào Vô Minh 
làm Nhân; để cho được nhận thấy Nhân Quả hiện hành đi theo thứ tự, bằng cách 
lây Tứ Vật Thực làm nên tảng để quy định cho việc thẩm sát. 

Kết luận rằng Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là Pháp Vận Hành Hoàn 
Bảo (Sarnanfabhaddadhamna) tức là Pháp có sự hoàn bị tốt đẹp, vì lẽ cho dù sẽ 
trình bây bởi theo bất luận phương thức nào đi nữa, thì người đã được lắng nghe 
rồi ắt hắn thành đạt sự lợi ích; tức là xác định được liễu tri Khô Đế, đoạn tận Tập 
Đé, kiến tịnh Diệt Đề, tiến hóa Đạo Đế; và rồi chứng đạt đến Níp Bàn. Một 
trường hợp khác nữa, ĐĂng Như Lai Ngài là Bậc #¿o Thuyết Giáo Kỳ Tài (Desanà 
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vilàsapafftapuggala) là bậc có khả năng cải tiễn việc thuyết giảng cho được hoàn 
hảo thích hợp. 


+ Giải thích trong câu Pàii ở điều thứ 4, chỗ nói rằng *Tattha tayo addhà, 
dvàdasangami, vìsafàkàrà, tìsandhi, catusankhepà, tìm vaffàni, dve rmmùlàni ca 
veditabbàmi.”- “Ở nơi đây cũng cần nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 12 Chỉ 
Phân, 20 Hành Tướng, 3 Liên Kết 4 Tóm Lược 3 Luân Hồi, và 2 Căn 
Nguyên. ” 

Trong câu Pàli của điều nầy có sự lập ý để cho tất cả các bậc học giả có 
được hiểu biết đến điều nên được hiểu biết ở trong Pháp Liên Quan Tương Sinh; 
tức là Thời Kỳ là có ba thời gian, 12 Chị Phần, Hành Tướng là 20 phân loại, Tam 
Liên Kết là sự tiếp tục nối tiếp nhau, Tóm Lược là bốn hội nhóm, Luân Hồi là ba 
sự luân chuyền tuần hoàn, Căn Nguyên là 2 Nhân tiên khởi. 


+ Giải thích trong câu Pàli ở điều thứ 5, chỗ nói rằng “Ka£ham ? 
Avijàsankhàarà afto addhà.  Jàti Jaràmaranadam anàgdío addhà. Majjhe aftha 
paccuppanne addhà tì tayo addhà.”- “Như thể nào? Vô Minh, Hành thì thuộc về 
Thời Kỳ Quá Khứ,; Sinh, Lão Mại, Tử Vong thì thuộc về Thời Kỳ Vị Lai; tám 
Pháp ở khoảng giữa thì thuộc về Thời Kỳ Hiện Tại. ” 

Trong câu Pàli của điều nầy đã làm sáng tỏ thêm câu nói rằng “4yo addhà” 
có ở trong cầu Pàli điều thứ 4. 

Từ ngữ nói rằng “Køfhaw” đây, là câu vẫn hỏi ở thê loại “Nêu Vấn Đề Lên 
Rồi Tự Trả Lời” (Kathetukamunayatàpucchaà) là đặt vấn đề lên nhằm chủ ý sẽ tự 
trả lời, và chăng phải cho người khác trả lời. 


Câu Vẫn Hỏi Hiện Hữu Ở Năm Thể Loại, đó là: 


1. Bất Đắc Nhi Trí Sở Vấn (Adifthajotanàpucchà): Là nêu câu vẫn hỏi lên để 
được sáng tỏ trong vẫn đề mà mình bắt liễu tri. 

2. Trắc Nghiệm Kiến Giải Sở Vấn (Difthasansandanàpucchà): Là câu vẫn hỏi 
mà mình đã có sự liễu tri rồi nhưng vẫn cứ nêu lên, để bằng với việc đối 
thoại tiến hành kiểm tra tri kiến với nhau. 

3. Đoạn Nghi Sở Vấn ( Vừữnaficchedanapucchà): Là nêu câu hỏi lên đề cắt đứt 
sự nghỉ lự thắc mắc, bất xác tín trong những sự kiện ấy. 

4. Hạch Chuẩn Sở Vấn (Anurnafipuccha): Là nêu câu hỏi lên để cho người trả 
lời sẽ trả lời theo sự hiểu biết của mình. 

5. Sở Kỳ Tự Vấn Đáp (Kathetukamnayatàpucchà): Là nêu câu hỏi lên đề kỳ 
vọng sẽ tự trả lời. 


162 


Trong cả năm thê loại vấn hỏi đây, đối với Đức Chánh Đăng Giác Ngài chỉ 
sử dụng ở hai thê loại vẫn hỏi, đó là Hạch Chuẩn Sở Vấn và Sở Kỳ Tự Vấn Đáp 
mà thôi; vì lẽ Ngài đã là Bậc Toàn Tri Diệu Giác; chính vì thế Ngài mới không có 
thể loại vấn hỏi thứ nhất. Hơn thế nữa, việc đối thoại nhằm đề kiểm tra tri kiến 
với nhau giữa Đức Chánh Đắng Giác với Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên cũng 
không có thích hợp; chính vì thế, thể loại vấn hỏi thứ hai mới không có đối với 
Ngài. Một trường hợp khác nữa, Đức Chánh Đắng Giác Ngài là Bậc Toàn Tri tất 
cả các Pháp một cách không dư sót, đoạn tận mọi nghi lự bất xác tín trong tất cả 
mọi sự kiện; chính vì thế, thê loại vẫn hỏi thứ ba cũng không có đối với Ngài 
tương tự như nhau. Còn những hạng người khác, có Bậc Độc Giác Phật, Bậc Chí 
Thượng Thinh Văn, v.v suốt cho đến tất cả các hạng Phàm Phu thì thường có đủ cả 
năm thê loại vẫn hỏi nây. 


Giải Thích Trong Việc Phân Tích Chi Phần Từ Ở Nơi 
12 Liên Quan Tương Sinh Thê Theo Cả Tam Thời Kỳ 


Từ ngữ Addhà dịch nghĩa là 7hởi Kỳ (hời gian) là Chế Định (Paññatfi) 
không có Chi Pháp Siêu Lý. Tuy nhiên ở trong chỗ nây, từ ngữ “⁄48aaddhà, 
Anàgataaddhà, Paccuppannaaddhà” lập ý lẫy Pháp sinh khởi trong cả Tam Thời 
Kỳ thì có Chi Pháp Siêu Lý; tức là: 

e©_ Vô Minh, Hành là Thời Kỳ Quá Khứ, 

e© Sinh, Lão Mại Tử Vong là Thời Kỳ VỊ Lai, 

e Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu là 

Thời Kỳ Hiện Tại. 

Bởi do thể; Vô Minh, Hành được gọi tên là Thời Kỳ Quá Khứ v.v. đây, là 
việc gọi tên thê theo Phẩn V† Trí Cận Lân (T. hànhpacàranaya) tức là rút lấy tên 
gọi của cả Tam Thời Kỳ đặt để ở trong Bản Thê Pháp, thế rồi gọi là Vô Minh, 
Hành, v.v. đây là Thời Kỳ Quá Khứ, Thời Kỳ VỊ Lai, Thời Kỳ Hiện Tại. 


Giải thích rằng theo lẽ thông thường, trong bản tính tâm thức của tất cả mọi 
người, ngoại trừ Bậc Vô Sinh ra, thì thường có Sĩ Mê (Moha) làm người chủ quản 
hăng thường hiện hữu; với lý do này, mới làm cho tất cả con người ta chăng trông 
thấy điều tác nghiệt trong việc tạo tác Bất Thiện, và cũng chăng thấy được Vòng 
Luân Hỏi Khổ trong việc tác hành Thiện của mình. Đích thị chính S¡ Mê đây, 
được gọi tên là Vô Minh; và trong việc tạo tác những thể loại Thiện và Bất Thiện 
đây, cũng cần phải có Tư Tác Ý làm người thúc đây, sắp bầy trước tiên thì những 
hành động tạo tác đây mới sẽ sinh khởi lên được. Địích thị chính Tư Tác Ý đã 
hình thành thúc đây để cho hạ thủ hành động tạo tác chỗ gọi là 7? Tiể iên (Pubba 
cefanà) đây, đã được gọi tên là Hành; bởi do thế cả hai gồm Vô Minh và Hành 
đây mới là Thời Kỳ Quá Khứ. 
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Khi đã có Vô Minh làm người chủ quản, có Hành làm người thúc đây sắp 
bẩy, thế thì tất cả mọi con người tác hành ở phần Thiện cũng có, hoặc Bất Thiện 
cũng có, sắc thân, tâm thức, và hành động tạo tác của những hạng người đấy, rằng 
khi tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện thì đó chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, 
Thọ, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; và cũng chính vì thế, Thức, Danh Sắc, v.v. 
cả tám thê loại Chi Phần này mới được liệt kê vào trong Thời Kỳ Hiện Tại. 

Khi tất cả mọi người đã hoàn tất những tác hành ở phần Thiện — Bắt Thiện; 
và với mãnh lực từ ở nơi tác hành Thiện — Bắt Thiện đấy, chỗ được gọi là Nghiệp 
Hữu thường cho quả báo phát sinh lên trong Thời Kỳ VỊ Lai; bởi do những hạng 
người ây khi mệnh chung lìa khỏi Hữu nây rôi thì thường đi tục sinh ở trong Hữu 
mới tiếp nỗi sau nữa, tùy thuộc vào tác hành của mình. Nghĩa là, nếu như đã tạo 
Bất Thiện Nghiệp Lực thì sẽ đi tục sinh thành nhóm Hữu Tình Khổ Thú; nếu như 
tạo Thiện Nghiệp Lực thì sẽ đi thọ sinh thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên 
tùy theo thích hợp đối với những Thiện Hạnh đấy. Đích thị chính với những việc 
được tục sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên v.v. này đây, được gọi tên là Sinh; 
hoặc gọi là Sinh Hữu cũng được. Một khi đã có Sinh hiện khởi lên rồi, thì Lão 
Mại — Tử Vong theo lẽ thường cũng phải nối tiếp sinh khởi; và chính vì thế, những 
thể loại Sinh, Lão Mại, Tử Vong này mới được liệt kê vào trong Thời Kỳ Vị Lai. 

Lại nữa, Vô Minh, Hành được liệt kê vào trong Thời Kỳ Quá Khứ đấy, là 
Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu trước cũng có, hoặc Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu 
nầy cũng có. Nghĩa là nếu đề cập đến quả báo trong Thời Kỳ Hiện Tại thì ấy 
chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ (Vô Minh, Hành cũng là Thời Kỳ 
Quá Khứ trong Hữu trước). Nếu đề cập đến quả báo trong Thời Kỳ VỊ Lai thì 
ẫy chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ sẽ được sinh khởi mới nữa trong 
Hữu vị lai (Vô Minh, Hành cũng là Thời Kỳ Quá Khứ trong Hữu này). 


+ Giải thích trong câu Pàii ở điều thứ 5, chỗ nói rằng “Ayjjÿà, sankhàrà, 
viñfiànam, nàmarùpam, salàyatanam, phasso, vedanà, tanhà, upàdànam, bhavo, 
Jjàd, jaràmarananti dvàdasangàmi. ”- “Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ, Ái Dục, Chấp Thu, Hữu, Sinh, Lão Mại, Tứ Vong là I2 Chỉ Phần.” Câu 
Pàli điều nầy nhằm giải thích rõ thêm ý nghĩa của từ ngữ “đ»wàđasañgànmi” hiện 
hữu ở trong câu Pàii điều thứ 4. 

Từ ngữ 4ñga (Chỉ Phần) có nghĩa là thành phần liên kết của Liên Quan 
Tương Sinh, có khả năng làm cho luân chuyển tuần hoàn đi mãi vô cùng tận, 
không có điểm cuối cùng: tương tự với vật dụng kết hợp của vòng bánh xe giúp 
cho bánh xe ấy được quay tròn; bởi do thế Chi Phần này là thành phần quan trọng 
trong việc sinh tử luân hồi của tất cả Chúng Hữu Tình, được gọi là Xa Luân Liên 
Quan Tương Sỉnh. 

Đối với 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh, cho thấu hiểu thể theo lời dịch 
nghĩa thì đã có trình bầy để ở trong đoạn trên. 
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+_ Giải thích trong điều nói rằng Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. đặc biệt không có 
được sắp thành Chi Phần của Liên Quan Tương Sinh. 

Pháp Liên Quan Tương Sinh mà Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết, khi nối 
tiếp từ ở nơi Lão Mại — Tử Vong thì vẫn còn có năm thể loại Pháp Quả nữa, đó là 
Sầu Muộn, BI AI, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hại. Tuy nhiên những cả năm thê loại 
Pháp Quả này đặc biệt không được tính vào thành Chi Phần. Tất cả sự việc này 
cũng bởi vì không thể sinh khởi đến với khắp cả mọi người; chăng hạn như nhóm 
Phạm Thiên, và Chư Thiên bậc thượng đẳng. Cả hai nhóm này cho dù có Vô 
Minh, v.v. cho đến Tử Vong sinh khởi đi nữa; thế nhưng Sầu Muộn, v.v. thường 
không có sinh khởi lên. Ở Nhân Loại, thì với những Bậc Bất Lai và Bậc Phúc Lộc 
Thiền Giả đây, cho dù có Vô Minh, v.v. cho đến Lão Mại — Tử Vong sinh khởi đi 
nữa; thế nhưng cả bốn thể loại - ấy là Sầu Muộn, Bi Ai, Ưu Thọ, và Não Hại đây 
cũng không có sinh khởi lên được; chỉ có sinh khởi duy nhất ở phần Khổ Đau mà 
thôi. Bậc đã được tu tập ở trong Pháp bậc thượng đăng, và những Bậc Thất Lai, 
Bậc Nhất Lai đây, thì chỉ có Não Hại là không khởi sinh, còn các Pháp Liên Quan 
Tương Sinh ngoài ra đấy thì có được khởi sinh; và với lý do nầy mới đặc biệt 
không tính thành Chi Phần; thế nhưng cũng vẫn là Pháp Quả sinh khởi từ ở nơi 
Sinh làm Nhân như nhau. Chỉ có khác biệt ở chỗ nói rằng những thê loại Sầu 
Muộn, Bi Ai, v.v. đấy, là quả báo sinh từ ở nơi Sinh một cách bất định. Tương tự 
với Lão Mại - Tử Vong, mà gọi là Đẳng Lưu Quả (Nissandaphala) thì ấy chính là 
thành quả ở phần kết cuộc (ở phần cuối cùng). Còn Lão Mại —- Tử Vong, mà gọi 
là Dị Thục Quả Báo (Vipàkaphala) thì ấy là quả báo trực tiếp của Sinh. 


+ Giải thích trong câu Pàl ở điều thứ §, chỗ nói rằng “Arjjÿà 
sankhàraggahanena paneftha tanhùpàdànabhavàpi gahHà bhavantL.”¬ “Nơi 
đây, khi đê cập đến Vô Minh và Hành thì Ái Dục, Chấp Thủ và Hữu cũng được 
hàm ÿ ở trong đó.” Câu Pàli điều nầy làm sáng tỏ thêm ý nghĩa của thành ngữ 
«Wìsatàkàrà tisandhi catusaakhepà” ở trong câu Pàli ở điều thứ 4. 


Nhị Thập Hành Tướng ( Vìsatàkàrà 20) 


Trong việc trình bầy phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh thê theo 
Thời Kỳ đã vừa trình bầy xong; là việc trình bầy quyết định đặc biệt trong 12 Chi 
Pháp Liên Quan Tương Sinh này; bởi do thế Pháp ở Thời Kỳ Quá Khứ, Thời Kỳ 
Vị Lai, Thời Kỳ Hiện Tại mới có được hạn định. Tuy nhiên khi trình bầy đến thực 
tính sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh bởi theo Nhân Quả trong Quá Khứ 
với Hiện Tại, Hiện Tại với Vị Lai thì có đến 20 thể loại; đó là 5 Nhân Quá Khứ, 5 
Quả Hiện Tại, Š Nhân Hiện Tại, 5 Quả VỊ Lai. Sự việc như vậy cũng bởi vì cả Š 
thể loại Vô Minh, Hành, Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu nây đây, một khi đã sinh 
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khởi lên rồi, thì thường sẽ không thể nào cách bức lẫn nhau được. Tức là khi Vô 
Minh, Hành đã sinh khởi đối với người nảo rồi, thì Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu 
sẽ không thể nào không sinh khởi theo được. Một khi Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp 
Hữu sinh khởi đối với người nào rồi, thì sẽ không thể nào không có Vô Minh, 
Hành sinh khởi theo được, tương tự như nhau. Và Sinh, Lão Mại, Tử Vong sinh 
khởi; đích thị cũng chính là do Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ đây đã hình 
thành. Còn đối với Tử Vong thì đặc biệt không có Chi Pháp; bởi do thế, trong 
việc trình bầy Tác Nhân ở 'trong Quá Khứ thì mới liệt kê lấy cả 3 Chi gồm Ái Dục, 
Chấp. Thủ, Nghiệp Hữu nầy vào cùng ở chung với Vô Minh và Hành; cũng bởi vì 
khi đề cập thể theo Tam Luân Hồi, thì Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ là thuộc nhóm 
Phiền Não Luân với nhau; và Hành với Nghiệp Hữu thì thuộc nhóm Nghiệp Báo 
Luân với nhau. 

Trong tám Chi Pháp Liên Quan Tương Sinh ở Thời Kỳ Hiện Tại thì được 
phân chia ra làm hai nhóm; đó là một nhóm Quả, và một nhóm Nhân. Quả ấy 
chính là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ. Nhân ẫây chính là Á¡ Dục, Chấp 
Thủ, Nghiệp Hữu. Trong 5 Quả Hiện Tại thì không tính lấy Sinh, Lão Mại, Tử 
Vong cùng vào chung với nhau; cũng bởi vì cả 3 Chi gồm Sinh, Lão Mại, Tử Vong 
nầy đây không có Chi Pháp đặc biệt, và chỉ là trạng thái hiện hành của Thức, Danh 
Sắc, v.v. như đã vừa đề cập đến rồi vậy. Còn ở trong 5 Nhân Hiện Tại đấy, thì đã 
tính kê Vô Minh, Hành cùng vào chung với Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu; cũng 
bởi vì cả những 5 Pháp nây phải thường luôn câu sinh với nhau như đã đề cập đến 
rồi vậy. Đối với 2 Chi Pháp Liên Quan Tương Sinh, đó là Sinh, Lão Mại — Tử 
Vong ở Thời Kỳ Vị Lai đấy, một khi tính theo Tam Luân Hồi thì đó là Dị Thục 
Quả Luân. Và bản thân Sinh, Lão Mại — Tử Vong thì cũng chính là Thức, Danh 
Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ ã ấy vậy; bởi do thế, trong 5 Quả VỊ Lai mới lây được Thức, 
Danh Sắc, v.v. những thê loại này rút đưa lên trình bầy thay thể Sinh, Lão Mại — 
Tử Vong. 

Lời giải thích như đã vừa đề cập đến đây, là việc giải thích ở trong phân loại 
của Nhị Thập Hành Tướng. 


Tam Liên Kết (Sandhi 3) 


Từ ngữ Sandhi (Liên Kế) dịch nghĩa là “Việc nối tiếp”, trình bầy câu Chú 
Giải nói răng: “Sandhiydfe = Sandhi”- “Gọi tên việc nối tiếp giữa Nhân với Quả, 
Quả với Nhân, là Liên Kết.” Một trường hợp khác nữa: “Sandhìyamti hetuphala 
dhammà etthàti = Sandhi”- “Pháp làm thành Nhân với Quả nối tiếp nhau ở trong 
chỗ ấy, bởi do thể ở trong khoảng giữa ấy được gọi tên là Liên Kết. ” 


Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo việc nối tiếp 
nhau, thì có được Tam Liên Kêt, đó là: 


1ó6 


e Một Liên Kết nối tiếp ở trong khoảng giữa Hành với Thức thuộc Nhân 
Quá Khứ với Quả Hiện Tại. 

e Một Liên Kết nối tiếp ở trong khoảng giữa Thọ với Ái Dục thuộc Quả 
Hiện Tại với Nhân Hiện Tại. 

e Một Liên Kết nối tiếp ở trong khoảng giữa Nghiệp Hữu với Sinh thuộc 
Nhân Hiện Tại với Quả VỊ Lai. 


Tứ Tóm Lược (Sankhepa 4) 


Từ ngữ $adkhepa (Tóm Lược) dịch nghĩa là “Tập hợp để thành từng khối 
nhóm”; trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “%Saikhipiìyami saigayhanti 
padhànadhammà cfthàti = Sankhepo”- “Việc tập hợp Pháp thuộc phân chủ vị để 
thành từng khối nhóm ở trong chỗ đấy, bởi do thể chỗ tập hợp những thể loại Pháp 
ấy mới được gọi tên là Tóm Lược. ” 


Khi phân tích 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo khối nhóm, thì 
có được Tứ Tóm Lược, đó là: 
e_ Một khối nhóm với Vô Minh và Hành thuộc Nhân Quá Khứ. 
e Một khối nhóm với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc và Thọ thuộc Quả 
Hiện Tại. 
e_ Một khối nhóm với Ái Dục, Chấp Thủ và Nghiệp Hữu thuộc Nhân Hiện 
Tại. 
e_ Một khối nhóm với Sinh và Lão Mại — Tử Vong thuộc Quả Vị Lai. 
Còn đối với Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hại, thì cả 5 Chi 
Phần nầy được liệt kê vào ở trong khối nhóm thứ 4. 


+ Giải thích trong câu Pàli ở điều thứ 9, chỗ nói rằng “Avjjà fanhùpàdànà 
ca  kiesavafatn kanunabhavasankhàto;, bhavekadeo sankhàrv ca 
kqamunayaftam; upapaffIbhavasankhàto bhayekadeso avasesà ca vipàkavaffam tỉ 
fìmi vaffầm..”- “Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ, Hữu thì thuộc về › Phiên Não Luân; 
một phần của Hữu được gọi là Nghiệp Hữu và Hành thì thuộc về Š Nghiệp Báo 
Luân; một phần còn lại của Hữu được gọi là Sinh Hữu thì thuộc về DỊ Thục 
Quả Luân.” Câu Pàli điều nầy làm sáng tỏ thêm ý nghĩa của thành ngữ “Tìwi 
waffàni” ở trong câu Pàli ở điều thứ 4. 


Tam Luân Hồi (Vatfa 3) 


Từ ngữ Vaffa (Luân Hỏi) dịch nghĩa là “Việc luân chuyển tuân hoàn tương 
fự với việc quay của bánh xe” Trình bây câu Chú Giải răng: “Vaffamii 
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punappunan àwa{fanfli = Vaffam”¬ “Những thể loại Pháp nào thường luôn luận 
chuyển tuân hoàn; bởi do thể gọi tên những thể loại Pháp ấy là Luân Hồi. ” 


Có 3 Thể Loại Luân Chuyển Tuần Hoàn, đó là: 


e_ Phiển Não Luân (Kilesavaffa) tức là Vô Minh, Ái Dục, Chấp Thủ. 

e_ Nghiệp Bảo Luân (Kammavaffđ) tức là Nghiệp Hữu, Hành. 

se Dị Thục Quả Luân (Vipàkavaffa) tức là Sinh Hữu, Thức, Danh Sắc, Lục 
Xứ, Xúc, Thọ, Sinh, Lão Mại, Tử Vong. 


Giải thích rằng ở trong sắc thân và tâm thức của tất cả mọi người — ngoàải trừ 
Bậc Vô Sinh ra — thì cả Tam Luân Hồi thường hội tụ đầy đủ. Tức là sắc thân và 
tâm thức của tất cả mọi người đích thị chính là Dị Thục Quả Luân. Sự sĩ mê, sự 
ham muốn, sự tà kiến khởi sinh ở bản tính nội tâm, ẫy là Phiền Não Luân. Hành 
động tạo tác tốt xấu với Thân, Ngữ, Ý mà con người ta đã tạo tác với nhau hăng 
mỗi ngày, và đấy chính là Nghiệp Báo Luân. Cả ba thể loại thực tính nầy 
thường luôn luân phiên chuyền đôi nhau, làm Nhân làm Quả hiện hữu ở từng mỗi 
Hữu, từng mỗi kiếp sống cho đến vô cùng tận. Đề cập đến là một khi con người 
ta có sự si mê, sự ham muốn, sự tà kiến thì coi như Phiền Não Luân đã hăng định ở 
trong bản tính nội tâm rồi. Với mãnh lực từ ở nơi Phiền Não Luân nầy thường 
làm cho người ấy có hành động tạo tác về Thân cũng có, hoặc về Lời cũng có, hoặc 
về Ý cũng có. Thiện cũng có, hoặc Bất Thiện cũng có, thì đích thị chính là Nghiệp 
Báo Luân đã sinh khởi tạo tác ra những thể loại hành động này. Thế rôi sẽ cho 
quả báo trong thời vị lai ngay khi người ấy mệnh chung lìa khỏi kiếp sống nây ra 
đi; và sẽ đi tục sinh ở trong một Hữu mới, một kiếp sống mới ở trong 31 Cõi Giới 
tùy theo thích hợp đối với hành động tạo tác của mình. Việc thọ sinh mới của 
Danh Sắc Ngũ Uân chỗ gọi là tắt cả Chúng Hữu Tình, thì đích thị chính là Dị Thục 
Quả Luân. Khi DỊ Thục Quả Luân đã sinh khởi rồi, thì Phiền Não Luân cũng 
thường sinh khởi do bởi nương vào Phiền Não Luân làm Nhân luân chuyên tuần 
hoàn mãi với nhau không có chỗ để chấm dứt, cho đến khi sẽ chứng đạt Quả vị Níp 
Bàn. Việc luân chuyển tuần hoàn của Tam Luân Hồi như đã vừa đề cập, một khi 
nương theo thành ngữ dân gian dùng đề nói chuyện với nhau, thì ấy chính là tử rồi 
sinh, sinh rồi lại kiến tạo Nghiệp Lực mới, thế rồi cũng chết đi; chết rồi thì cũng 
sinh mới lại lần nữa; sinh rồi cũng lại kiến tạo Nghiệp Lực mới thêm nữa, để rồi 
cũng chết thêm lần nữa; cứ thế luân chuyên tuần hoàn mãi với nhau như vầy. Nếu 
sẽ nêu lên điều tỷ dụ thì cũng tương tự với sự hiện hành của cây côi được nhân 
giống từ những cành cây chiết ra. Tức là thân cây sinh khởi lên được cũng vì 
nương mâm hạt giống. Mầm hạt giống sinh khởi lên được cũng vì nương vào mủ 
kết dính ở trong thân cây. Mũủ kết dính sinh khởi cũng vì nương vào thân cây. 
Khi so sánh với cả Tam Luân Hồi này, thì Dị Thục Quả Luân được ví tương tự với 
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thân cây. Phiền Não Luân được ví tương tự với mủ kết đính. Nghiệp Báo Luân 
được ví tương tự với mầm hạt giống. 

Khi thâm sát ở trong cả Tam Luân Hồi này, thì sẽ nhận thấy được rằng Phiền 
Não Luân là quan trọng cùng tột; chính vì thế trong sự việc hủy diệt Vòng Luân 
Hồi đề cho không còn tiếp tục xoay chuyên đi nữa, thì thiết yếu phải hủy diệt chính 
ngay Phiền Não Luân. Một khi Phiền Não Luân đã bị hủy diệt xong rồi, thì cả hai 
còn lại là Nghiệp Báo Luân và Dị Thục Quả Luân đây, tất yếu cũng phải bị hủy 
diệt theo cùng. 


Nhị Căn Nguyên (Dvemùlàni —- Mùla 2) 


Từ ngữ Mnla (Căn Nguyên) dịch nghĩa là “Làm trú xứ thiết lập hoặc làm 
Nhân tiên khởi của tất cả Vòng Luân Hồi Khổ” như trình bầy câu Chú Giải rằng: 
“Mulayanti sabbepi vaftadhammà tifhanti efthàti = Mnlàani” (và) “Mùlayanti 
patifthahamti vaffadhammmà etehìti = Mùlàni”- “Tất cả Pháp Luân Hồi thường 
được tôn tại ở trong chỗ ấy; chính vì thế Pháp được coi như làm trú xứ thiết lập 
của những thể loại Pháp Luân Hồi ấy, thì gọi tên là Căn Nguyên.” (Hoặc) “Pháp 
Luân Hồi thường được tôn tại bởi do nương vào những thể loại Pháp ấy; chính vì 
thế Pháp được coi như là Nhân làm cho những thể loại Pháp Luân Hỏi ấy được 
tôn tại, mới gọi tên là Căn Nguyên. ” Tức là Vô Minh và Ái Dục. 


Khi phân chia Pháp Liên Quan Tương S¡nh ra thành Xa Luân (Bhavacakka), 

thì có được hai thể loại, đó là: 

I. Kế từ Nhân Quá Khứ v.v. cho đến Quả Hiện Tại làm thành một Xa Luân, 
và gọi tên là 7¡ lên Hữu Luân (Pubbantabhavacakka), là Xa Luân ban 
đâu. 

2. Kẻ từ Nhân Hiện Tại v.v. cho đến Quả vị Lai làm thành một Xa Luân, và 
gọi tên là Hậu Hữu Luán (Aparantabhavacakka), là Xa Luân phía sau. 


Trong Tiền Hữu Luân thì có 7 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh, đó là Vô 
Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ. Trong những cả 7 Chị Phần 
nây, thì Vô Minh làm Nhân tiên khởi, hoặc làm trú xứ dẫn dắt cho đến Thọ. 

Trong Hậu Hữu Luân thì có 5 Chi Phần Liên Quan Tương S¡nh, đó là Ái 
Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại —- Tử Vong. Trong những cả 5 Chị 
Phần này, thì Ái Dục làm Nhân tiên khởi, hoặc làm trú xứ dẫn dắt cho đến Lão Mại 
— Tử Vong. 


+ Trong Tiền Hữu Luân có 7 Chi Phần đấy, thì đặc biệt chỉ lập ý lẫy Chi 
Phân hiển hiện lộ diện. Thế nhưng trong sát na mà 7 Chi Phần đang luân chuyên 
tuần hoàn, thì cả 5 Chi Phần gồm Á¡ Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — 
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Tử Vong đây cũng lại lần nữa luân chuyển theo cùng. Có nghĩa là tất cả Chúng 
Hữu Tình sinh trú ở trong Hữu Hiện Tại đây, thì thường sinh khởi với mãnh lực từ 
ở nơi Vô Minh làm người dẫn dắt, có Hành làm người sắp bầy ở trong Hữu kế tiếp; 
chính vì thế, mới gọi Vô Minh là 7iên Căn Nguyên (Pubbantfamùila). Khi đã có 
Vô Minh làm người dẫn dắt, có Hành làm người sắp bầy ở trong Hữu đấy rồi, thì ắt 
hăn phải có Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu cũng cùng sinh khởi; vì lẽ Vô Minh 
làm người che án bưng bít, không cho thấy tác nghiệt tội lỗi và chân như thực tính; 
mới làm cho người ẫây sinh khởi lên sự hoan hỷý, sự ham muốn, sự tà kiến, sự chấp 
thủ; và thường tạo tác ra những hành động với Thân, Ngữ, Ý về Thiện cũng có, 
hoặc Bất Thiện cũng có, thể theo nguyện vọng của Ái Dục và Chấp Thủ cho được 
thành tựu; do bởi có Hành làm người sắp bây để cho tạo tác. Đối với sắc thân của 
tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú ở trong Hữu Hiện Tại đây, ấy cũng chính là Thức, 

Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ đấy vậy. Và trong khoảng giữa thời gian khi vẫn 
còn hiện hữu sinh mạng, thì những sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình ắt hắn cũng 
phải có việc chuyên đôi đi theo lẽ thường nhiên; tức là từ ở nơi trẻ con cho được 
lớn lên thành thanh niên, thanh nữ; từ ở nơi nam nữ thanh xuân cho được tiến lên 
thành người lớn; từ ở nơi người lớn cho được tiến lên thành người già, có trạng 
thái tóc bạc, răng gẫy, da nhăn, mắt lờ, và những sự nghĩ suy, sự ghi nhớ cũng tuần 
tự suy giảm xuống v.v.; và cuối cùng rồi cũng đi đến chạn tuổi của sinh mạng, ấy 
chính là Lão Mại — Tử Vong. Còn đối với Sinh, thì một khi sát na Thức, Danh 
Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, bắt đầu khởi sinh lên trong Hữu mới, thì Sinh cũng đã 
được liệt kê thành tựu ở trong sát na ấy rồi. Chính vì lý do nây mới nói răng một 
khi những cả 7 Chi Phần .pôm Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ 
nây đây, luân chuyển tuần hoàn ở trong Tiền Hữu Luân, thì những cả 5 Chị Phần 
gôm Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây ắt hắn cũng 
phải luân chuyển theo cùng. 


+ Trong Hậu Hữu Luân có 5 Chi Phần đấy, thì đặc biệt chỉ lập ý lấy Chi 
Phần hiển hiện lộ diện, tương tự như nhau. Thế nhưng trong sát na 5 Chi Phần 
đang luân chuyền tuần hoàn, thì cả 7 Chi Phần gồm Vô Minh, Hành, Thức, Danh 
Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ nầy đây cũng luân chuyên theo cùng. Có nghĩa là tất cả 
Chúng Hữu Tình sẽ đi tục sinh ở trong Hữu mới kế tiếp, thì thường đi tục sinh với 
mãnh lực từ ở nơi Ái Dục làm người dẫn dắt, và có Chấp Thủ, Nghiệp Hữu làm 
người giúp đỡ; chính vì thế mới gọi Ái Dục là 4u Căn Nguyên (Aparantfamùia). 
Và tất cả Chúng Hữu Tình hiện bầy ở trong Thế Gian nây - trừ Bậc Vô Sinh ra rồi 
— ngoài ra đấy thì thường có những hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Ý hiện hành 
thể theo sự duyệt ý, sự kỳ vọng, sự chấp chặt dính mắc, sự tà kiến hăng định ở 
trong bản thân cái gọi là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu. Và sự duyệt ý, sự chấp 
chặt dính mắc, sự tà kiến ở trong các sự vật; những thể loại nầy có được sinh khởi 
lên, là cũng do bởi người ấy chăng trông thấy điều tác nghiệt tội lỗi, hoặc chân như 
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thực tính. Chỗ gọi là Vô Minh làm người che án bưng bít, và có Hành làm người 
thúc đây cho tạo tác những hành động, và những hành động â ấy cho được thành tựu 
thể theo sự nguyện vọng và quan điểm. của người ấy; chính vì thế Ái Dục, Chấp 
Thủ, Nghiệp Hữu mới chính là những yếu tố quan trọng ở trong Hậu Hữu Luân, và 
có Vô Minh, Hành luân chuyển theo cùng. Đối với Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, Thọ cùng luân chuyên tuần hoàn đi theo Sinh, Lão Mại — Tử 'Vong đây, tức là 
tất cả con người ta có những hành động tạo tác với Thân, Ngữ, Ý thuộc về Thiện 
cũng có, hoặc Bắt Thiện cũng có, thể theo mãnh lực của Ái Dục, Chấp Thủ, đang 
hằng định nơi đây. Khi đã tử vong lìa khỏi Thế Gian này đi rồi, thì cũng phải đi 
tục sinh ở trong bất luận một Hữu mới nào đó, và khi đã có sự sinh khởi lên rồi thì 
sự già nua, sự tử vong ắt hắn cũng phải tuần tự hiện khởi lên. Việc sinh khởi, già 
nua, bệnh hoạn, tử vong, chỗ được gọi là Sinh, Lão Mại - Tử Vong; thì đích thị 
chính cả 3 Chi Phân này cũng tức là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ â ấy vậy. 
Chỗ nói rằng người sinh, lão, bệnh, tử; đích thị chính với lý do nầy mới nói được 
rằng khi Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong, với những cả 
5 Chi Phần nây luân chuyền tuân hoàn ở trong Hậu Hữu Luân thì Vô Minh, Hành, 
Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, với những cả bảy Chi Phần nây cũng ắt hắn 
thường luân chuyên theo cùng. 

Khi thấm sát Chi Phần Liên Quan Tương Sinh ở trong Tiền Hữu Luân và 
Hậu Hữu Luân - ở cả hai phía này rồi - thì cũng sẽ thấu hiểu được rằng Vô Minh, 
Hành, và Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu sinh ở trong Hữu trước đã được liệt kê 
vào trong Tiền Hữu Luân. Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, và Vô Minh, Hành 
sinh ở trong Hữu này, thì được liệt kê vào ở trong Hậu Hữu Luân. Đối với Thức, 
Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, và Sinh, Lão Mại - Tử Vong, ấy chính là tất cả 
Chúng Hữu Tình, kế từ bắt đầu khởi sinh cho đến khi tử vong ở trong Hữu Hiện 
Tại đây, thì được liệt kê vào trong Tiền Hữu Luân. Sinh, Lão Mại - Tử Vong và 
Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ, mà sẽ sinh ở trong Hữu mới kế tiếp, ẫây chính 
là tắt cả Chúng Hữu Tình bắt đầu sinh khởi cho đến khi tử vong ở trong Hữu mới 
đấy, thì liệt kê vào trong Hậu Hữu Luân. 

Chỗ nói rằng Chi Phần Liên Quan Tương Sinh đang luân chuyên tuần hoản, 
thì có nghĩa là sinh khởi nối tiếp hữu quan nhau giữa Hữu trước với Hữu này, và 
Hữu nây với Hữu kế tiếp vậy. 


Tri Kiến Được Tiếp Thâu Từ Ở Nơi Việc Trình Bầy 
Sự Hiện Hành Của Cả Nhị Xa Luân (Bhavacakka) 


Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh như đã vừa đề cập rồi đây, chỉ cho 
thấy rằng khi đã có Hữu Hiện Tại thì cũng phải có Hữu Quá Khứ và Hữu Vị Lai 
tiếp nối. Sẽ nói là tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú ở trong Hữu nây thì cũng đã 
từng sinh từng chết đi, tính đếm quả là khôn siết; và rồi sẽ phải lại thêm việc sinh 
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việc tử nối tiếp đi nữa ở về sau, cũng tính đếm quả là khôn siết, tương tự như nhau. 
Và trong việc tìm kiếm Nhân, tìm kiếm Xuất Sinh Xứ đã làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình phải thường luôn có sinh có tử đây, thì cũng chăng cần phải đi tìm kiếm 
ở chỗ nơi nào khác, mà nó hiện hữu chính ở ngay trong bản thân của chúng ta. Ấy 
chính là những hành động tạo tác với Thân cũng có, với Ngữ cũng có, với Ý cũng 
có; và đích thị chính là có Vô Minh và Ái Dục làm Nhân. Như thế, Ngài Chú 
Giải Sư mới trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ nói răng: “Kẻ /o 
tác Ác Hạnh thì dắt dẫn cho đi đến Khổ Thú; bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân 
đặc biệt, và có Ái Dục làm Nhân phổ thông. Người tác hành Thiện Hạnh thì dắt 
dẫn cho đi đến Thiện Thú; bởi do nương vào Ái Dục làm Nhân đặc biệt, và có Vô 
Minh làm Nhân phổ thông. ” 

Giải thích rằng kẻ đã tạo tác những Ác Hạnh, cũng do kẻ ấy chăng trông 
thấy điều tác nghiệt của Ác Hạnh. Tức là việc tạo tác những Ác Hạnh đây, chăng 
có mang lại sự an vui đến cho mình, chăng có sự lợi ích chút nào cả, mà chỉ có hủy 
diệt đi sự lợi ích, và dắt dẫn cho quả báo xấu ác trô sinh mà thôi. Việc chăng được 
trông thấy những điều tác nghiệt đây, là cũng do bởi mãnh lực của Vô Minh làm 
người chi phối, che án bưng bít; và Ái Dục làm người cứ mảng vui cho thực hiện. 
Cũng ví như bò kia đã bị thi dĩ khốc hình với việc lấy lửa thiêu đốt, rồi lại bị đánh 
đập bằng búa. Bò kia ắt hăn có trạng thái hành thân hoại thể giẫy giụa, quăn quại; 
và phải bị khát nước vô cùng. Khi gặp phải nước sôi mà người ta mang ra cho 
uống, thì cũng vội uống ngay tức thì. Khi đã uống nước sôi vào rồi, thì lại phải 
thụ lãnh sự thi dĩ khốc hình vô cùng khốc liệt thêm một lần nữa; vì lẽ nước sôi ấy 
đã làm bỏng cả miệng và cô họng đi. Thế nhưng bò kia cũng, vẫn phải cỗ gắng 
uống vào, do bởi mãnh lực từ ở nơi nóng lòng, bồn chồn lo lắng qua việc khát 
nước ấy vậy. Điều này như thế nảo, thì kẻ cô găng tạo tác những Ác Hạnh, đã làm 
Nhân dắt dẫn cho đọa sinh ở trong Cối Khổ Thú, với mãnh lực từ ở nơi Vô Minh 
và Ái Dục, cũng đường như thế ấy. 

Còn người đã tác hành những Thiện Hạnh, cũng do người ấy sợ hãi đối với 
sự khổ đau, sự vất vả khốn khổ mà sẽ phải thụ lãnh ở trong Cối Khổ Thú; và có kỳ 
nguyện sẽ được đón nhận sự an vui làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, và Phạm 
Thiên Kế tiếp, mới cố găng nỗ lực thực hiện những Thiện Nghiệp Lực, có Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập. Ấy là những Thiện Sự rất hoan hỷ, dắt dẫn sự vui mừng 
phân khởi đến cho mình. Ây là điều hữu ích, mang lại quả báo tốt đẹp đến cho 
mình. Thế nhưng người ấy cũng vẫn không được trông thấy điều tác nghiệt trong 
Vòng Luân Hỏi Khổ, đã làm cho phải luân hồi sinh tử, không thể nào trốn thoát 
được. Cũng ví như bò kia đã bị thi dĩ khốc hình với biết bao trường hợp sai khác, 
như đã vừa đề cập đến rồi, và đã có sự khô khát nước. Khi đã gặp được nước lạnh 
mà người ta mang ra cho uống, thì cũng liền vội uống ngay. Khi đã uống nước 
lạnh vào rồi, thì cũng có cảm thọ mát mẻ tươi tỉnh, nguôi ngoai sự khô nóng, và sự 
khát nước ấy đi. Điều này như thế nào, thì người cỗ gắng nỗ lực thực hiện Thiện 
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Hạnh, đã làm Nhân dắt dẫn cho đi thọ sinh ở trong Cõi Thiện Thú với mãnh lực từ 
ở nơi Ái Dục và Vô Minh, cũng dường như thế ấy. 

Sự hiện hành của Xa Luân có chủ vị làm người dắt dẫn ở phía trước và cả Ở 
phía sau; tức là Vô Minh và Ái Dục dắt dẫn tất cả Chúng Hữu Tình quanh quân 
luân chuyển đi trong Cõi Giới thấp hoặc cao, vô cùng tận và chẳng có điểm cuối 
cùng. Cũng tựa như xe lửa có hai đầu bánh xe ở phía trước và phía sau, dắt dẫn 
đoàn tàu xe chạy leo lên núi cũng có, hoặc xuống núi cũng có, hoặc chạy quanh co 
khúc khuỷu theo sườn núi cũng có. Khi xe chạy lên núi thì sử dụng đầu bánh xe 
ở phía trước làm người dắt dẫn. Khi xe chạy xuống núi thì sử dụng đầu bánh xe ở 
phía sau làm người dắt dẫn, luân phiên thay đổi với nhau như vây. Với lý do nầy 
Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bầy đến sự hiện hành của cả Nhị Căn Nguyên 
Luân Hồi luân phiên thay đổi tương tự với xe lửa có hai đầu bánh xe như sau: 


Oggacchanfova cugøaccham — Dusiso qggtko ratho 
Evam bhavaratho yàii Cirawm sainsàradfiJase. 

Dịch nghĩa là: “Xø Luân có hai đâu, đó là Vô Minh và Ái Dục, đã chạy đi 
lên đi xuống trong lộ trình của Vòng Luân Hỏi. Tức là chạy xuống đến Cõi Khổ 
Thủ cũng có, hoặc chạy lên đến Cõi Thiện Thú cũng có, suối cả thời gian lâu dải. 
Cũng tương tự với xe lửa có hai đâu xe bánh xe đã chạy xuống cũng có, hoặc chạy 
lên cũng có, quanh quần ở trên ngọn núi dường như thể ấy. 


Lại nữa, từ ngữ ,Saisàra (Luân Hỏi) hoặc Sañsàravaffa (Vòng Luân Hồi) 
chăng phải sử dụng cho việc sinh khởi nối tiếp nhau của Hữu Tình, của bất luận 
người nào; mà dùng cho việc sinh khởi nỗi tiếp nhau của Uân, Xứ, Giới, và đích 
thị chính là Pháp Liên Quan Tương Sinh ấy vậy. Như thế, Ngài Giáo Thọ Sư 
Mahàbuddhaghosàcàriya mới trình bầy để ở trong bộ Chú Giải 4fhasàlinì rằng: 


Khandhànañca pafipdfi Dhàtuàyafanàna ca 
Abbocchinnam vaffamànad Šg11sàrofi pavuccdfi 


Dịch nghĩa là: “Việc sinh khởi hiện hành liên tục nối tiếp nhau không giản 
đoạn của những thê loại Uân, Giới, Xứ đáy, được gọi là Luân Hồi. ” 


Giải Thích Trong Kệ Ngôn Pàli Điều 10 Trình Bây Việc Tận Diệt 
Từ Ở Nơi Cả Tam Luân Hồi Và Xuất Sinh Xứ Của Vô Minh 


Nguyên nhân làm cho cả Tam Luân Hồi bị tận diệt: 

Theo lẽ thường nhiên, cây + cối thường tươi tốt và được phát triên lên, là cũng 
do nương vào rễ cái. Nếu như tễ cái đã bị hủy diệt đi rồi, thì cây ấy ngay tức khắc 
cũng sẽ phát sinh lên hiện trạng ủ rũ héo hon; và hệ quả kết cuộc thì cũng phải chết 
đi. Điều này như thế nào, thì Danh Sắc tức là tất cả Chúng Hữu Tình phát triển ở 
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trong Vòng Luân Hồi vô cùng tận và không có điểm cuối cùng: là cũng do mãnh 
lực từ ở nơi Vô Minh và Ái Dục. Khi nào cả hai Vô Minh và Ái Dục đây đã bị 
hủy diệt đi, với mãnh lực từ ở nơi Tâm Đạo Vô Sinh; thế rồi sự phát triển của 
Danh Sắc, và đây cũng chính là việc luân chuyên của tất cả Chúng Hữu Tình, cuối 
cùng rồi cũng coi như đã tiệt diệt. Như thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình 
bầy rằng: “Tesameva ca mùlànati nữodhena mrujjhad”- “Sự tận diệt những 
Căn Nguyên ấy thì sự Luân Hồi được chấm dứt.” Dịch nghĩa là: “Khi cả hai Căn 
Nguyên Luân Hồi đã tận diệt không còn dự sót với mãnh lực từ ở nơi Tâm Đạo Vô 
Sinh rồi, thì việc luân chuyển tuần hoàn từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh, tức là cả 
Tam Luân Hồi cũng thường diệt tắt ngay tức thì” Ứng hợp với Đức Thế Tôn 
Ngài đã lập ý trình bầy để ở trong Liên Quan Tương Sinh Phần Nghịch Thuyết, 
như đã trình bây để trong đoạn trên nói rằng: “4wjÿjàya £veva asesa viràganirodhà 
saủkhàranirodho” v.v. “Hẳn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt,” v.v. và đã 
trình bầy để ở trong Chánh Tạng Pàli Tương Ưng Bộ Kinh răng: 


Yathàpi mùle anupaddave da|he Chinnopt rukkho punadeva ruhati 

Evaimpi ftatthànusaye anuhafe MMibbatI lukkhamidat punappunan 
Dịch nghĩa là: “Rể cái là Ái Dục Tùy Miên (Tanhànusaya), và nêu như vẫn 
chưa phá hủy cho tiệt diệt thì Vòng Luân Hồi Khô ây là Sinh, Lão Mại, Bệnh Tật, 
Tủ Vong v.V. cũng vẫn thường luôn sinh khởi lên hoài hoài (còn nếu như đã sát trừ 
tuyệt Ái Dục Tùy Miên cho tiệt diệt thì tắt cả Vòng Luân Hồi Khổ ất hẳn cũng cùng 
diệt mất). Tì ương tự như rỄ cải có rễ phụ làm vật phụ thuộc; mà nếu như vẫn còn 
bám chặt giữ lấy và không có bị hủy diệt, thì cho dù sẽ chẻ thân cây ra đi nữa, cây. 
ấy cũng vấn lại phái triển tươi tốt lên được như thường (một khi nhỗ sạch hết rê 

cái đi rôi thì cây ấy mới không còn tiếp tục phát triển được nữa) như thể ấy. ” 


Xuất Sinh Xứ Của Vô Minh 


Nếu như có khởi lên một câu vấn hỏi răng “K7 cả Tam Hành ở phân Phước 
Báu (Phúc Hành - Bất Động Hành) và Tội Lôi (Phi Phúc Hành) sinh khởi bởi do 
nương vào Vô Minh làm Nhân, cho đến khi Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Bì Ai, 
Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hại sinh khởi bởi do nương vào Sinh làm Nhân; thể rồi cái 
chỉ đã làm Nhân cho Vô Minh khởi sinh ?” Đề sẽ đề cập đến Xuất Sinh Xứ của 
Vô Minh, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy tiếp theo như vây: 


Jaràmararnucchàya Pìlitànarmabhinhaso 
Asavàndu samuppàda AvUjà ca pavaffafi 


Dịch nghĩa là: “Wƒô Minh có được sinh khởi lên, là cũng do nương vào việc 
khởi sinh từ ở nơi Pháp Lậu Hoặc trong bản tính của tắt cả Chúng Hữu Tình. 
Người bị hành hạ bức hại với sự già nua, sự tứ vong; và Pháp làm thành Nhân từ ở 
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nơi sự sỉ mê, đó là sâu muộn, bì ai, khô đau, ưu thọ, và não hại đây, cũng thường 
luôn xây ra. ” 


Từ ngữ “Mucchà” (Mất Trị) dịch nghĩa là “Sĩ mê, lâm lạc”, tuy nhiên ở 
trong chỗ nây thì lập ý lấy Pháp làm Nhân cho si mê, tức là sầu muộn, bỉ ai, v.v. 

Giải thích rằng Xuất Sinh Xứ của Vô Minh, ấy chính là cả Tứ Lậu Hoặc, có 
Dục Lậu v.v. Có nghĩa là ở trong phân Pàli Liên Quan Tương Sinh, thì cả năm 
Chi Phần gôm Sâu Muộn, Bi Ai, Khô Đau, Ưu Thọ và Não Hại đây, đã lập ý trình 
bây đến phần cuối cùng. Rằng khi tính theo Chi Pháp, thì cả ba Chi Phần gồm 
Sầu Muộn, Ưu Thọ và Não Hại, ấy là Ưu Thọ và Tâm Sở Sân. Như thế, khi một 
người nào có sự sầu thảm, buôn lòng, khổ tâm khởi sinh lên, thì Si Mê ắt lãi cũng 
cùng câu sinh hiện hữu. Và Bi Ai việc khóc lóc than thở đây, sinh khởi cũng bởi 
do bởi Tâm khởi sinh Sân; và chính vì thế ngay sát na khóc lóc than thở thì cũng 
đã có Si Mê cùng câu sinh hiện hữu. Còn Khổ Thân cũng làm Nhân cho sự buồn 
lòng, bất duyệt ý sinh khởi; và ngay sát na sự buôn lòng, bất duyệt ý khởi sinh lên 
thì cũng đã có Si Mê cùng câu sinh hiện hữu. Như thế, Si Mê cùng câu sinh với 
Sầu Muộn, Bi Ai, Ưu Thọ, Não Hại, và khởi sinh về sau từ nơi Khổ Thân, được 
gọi là Vô Minh. Ứng hợp với Ngài Giáo Thọ Sư Mahàbuddhaghosàcàriya đã 
trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Phân Tích Liên Quan Tương Sinh (Paficca 
samuppàdavibhanga Atthakathà) rằng: “Ettha hỉ sokadukkhadomanassupàyàsà 
avjjàyaaviyogino paridevo ca nàmamù|hassàfl fesH tàva sildhesu hofi qvÙjà”- 
Dịch nghĩa là: “Trong sự hiện hành của Xa Luân, thì những thể loại Sâu Muộn, 
Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hại đây, thường luôn phối hợp với Vô Minh; không thể 
nào tách ly ra được. Và Bi Ai cũng thường sinh khởi đối với người có sự sỉ mê lầm 
lạc. Bởi do thể, một khi Sâu Muộn v.v. đã sinh khởi XOng hết rồi, thì ất hẳn Vô 
Minh cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Khi đã là như vậy, đích thị chỉnh xuất sinh xứ 
của Sâu Muộn, v.v. là xuất sinh xứ của Vô Minh. ” 

Ngay cả ở trong Liên Quan Tương Sinh đã có trình bầy rằng: “Jafipaccayà 
sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà sambhavanti”- “Sinh làm duyên cho Sâu 
Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại khởi sinh”. Quả thật, những thể loại Sầu 
Muộn, Bi Ai, Khô Đau, Ưu Thọ, Não Hại đây sinh khởi lên được, là cũng do bởi 
Sinh làm Nhân. Tuy nhiên Sinh đây, chăng phải là Nhân Cận Lân của Sầu Muộn, 
Bi Ai, v.v. mà chỉ là Nhân Dao Viễn và là Căn Nguyên Nhân (Mùlahetu), tức là sự 
sầu thảm v.v. đã sinh khởi lên thì sẽ không thê nào loại trừ Sinh ra khỏi được. Còn 
Pháp làm Nhân Cận Lân, ẫây chính là cả Tứ Lậu Hoặc. Tương tự như tất cả Chúng 
Hữu Tình thọ sinh đến đây, thì cũng phải nương vào hai yếu tô Tác Nhân, tức là 
Nhân Dao Viễn và Nhân Cận Lân, cũng còn gọi là Căn Nguyên Nhân (Mnùlahetu) 
và Căn Hành Nhân (Mnhhetu) Nhân Dao Viễn, ấy chính là Bất Thiện Nghiệp 
Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực đã có tạo tác ở trong Hữu trước. Nhân Cận 
Lân, ấy chính là người Mẹ, người Cha; bởi do thế, chỗ nói rằng Sinh làm Nhân 
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Dao Viễn, và Lậu Hoặc làm Nhân Cận Lân của Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. đã hiện hành 
trong cùng một phương thức như nhau. Như Ngài Chú Giải Sư đã trình bầy để ở 
trong bộ Chú Giải Phân Tích Liên Quan Tương Sinh tăng: “Ảsayasamudayà cefe 
sokàdayo homti”- “Những thể loại Sâu Muộn đây mà sinh khởi, cũng bởi do việc 
khởi sinh lên của Lậu Hoặc.” Với lý do nầy mới quyết định được rằng những cả 
Tứ Lậu Hoặc đây, cũng cùng làm thành tựu xuất sinh xứ của Vô Minh vậy. Và 
cũng như thế, Đức Thế Tôn Ngài đã lập ý trình bầy rằng: “4sayasarmudayà avijjà 
samudayo”¬ “Việc sinh khởi của Vô Minh, là cũng do nương vào việc sinh khởi 
của Lậu Hoặc làm Nhân”. Chính vì thế, thê theo Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã 
nói rằng: “4sayànam samuppàdà avijà ca pavaffati”- “Lậu Hoặc đã khởi sinh, và 
Vô Minh cũng chuyển khởi.” Đây cũng là việc đúng đắn, và Ngài Giáo Thọ Sư 
Mahàghosàcàriya đã có trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa Atthakathà) rằng: “Hi yasmà àsavasamudayà ete dhamunà honti 
ftasmà efe sỤjhamànà avijàya hetubhuùtfe àsave sàdhenHi àsavesu ca saddhesu 
paccayabhàve bhàyato siddhà hoti”- Dịch nghĩa là: “Những thể loại Sâu Muộn 
v.v. đây, thường sinh khởi bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc theo như phần 
đã vừa đề cập đến, chính vì thể khi những thể loại Sâu Muộn v.v. đây đã sinh khởi 
lên rồi, thì ăt hắn đã làm cho hiểu biết đến Lậu Hoặc cũng cùng làm thành tựu 
viên mãn Tác Nhân của Vô Minh. Và một khi tất cả các Lậu Hoặc đã sinh khởi 
xong hết rồi, thì Vô Minh cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Vì lẽ khi đã có Nhân là 
Lậu Hoặc khởi sinh lên rôi, thì Quả là Vô Minh cũng phải cùng câu sinh. ” 


Trình Bầy Việc Sinh Khởi Của Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. 
Bởi Do Nương Vào Cả Tứ Lậu Hoặc 


1. Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. sinh khởi bởi do nương vào Dục Lậu Hoặc làm 
Nhân, đó là: 

Khi Người mà Ta đã yêu thương, có người Mẹ, người Cha, Chông, Vợ, Con, 
Cháu, v.v. từ trần, lìa khỏi cuộc đời này, thì ắt hắn Ta khởi sinh lên sự sầu thảm, 
buôn lòng, khóc lóc, than thở, có sự tịch lự thương tiếc đến với những Người đấy, 
và đôi khi đi đến chắng màng ăn uống ngủ nghỉ. Ứng hợp với Đức Thế Tôn Ngài 
đã trình bầy rằng: “Kàmmafo jàyafe soko v.v.” Có nghĩa là “Sự sâu thảm khởi sinh 
lên chính do bởi sự ái luyến. ” Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. sinh khởi chỉnh do bởi nương 
vào Dục Lậu Hoặc làm Nhân. 

2. Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. sinh khởi bởi do nương vào Hữu Lậu Hoặc làm 
Nhân, đó là: 

Tất cả Chư Thiên có sự hoan hÿ trong sự sinh hoạt của mình; tức là người có 
thọ mạng miên trường, có sự mỹ lệ xinh đẹp, có sự an vui hạnh phúc trong tòa 
Thiên Cung của mình suốt trọn thời gian lâu dài; với mãnh lực của Hữu Lậu Hoặc. 
Khi đã có được cơ hội lắng nghe Giáo Pháp của Đức Phật hữu quan với vấn đề Vô 
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Thường, Khổ Đau, Vô Ngã; rằng là tất cả những sự vật hữu sinh mạng và phi sinh 
mạng ở trong Thế Gian này đều toàn là vật vô thường, không bền vững; là khổ đau 
chăng an vui; là không ở trong quyên lực cai quản, mệnh lệnh của người nảo. 
Chính vì thế những sự xinh đẹp, hoặc những sự an vui hạnh phúc, hoặc tuổi thọ, 
những thể loại nầy cũng không có thể tồn tại, hiện hữu được, thường luôn có sự 
biển hoại đôi thay theo lẽ thường tình. Khi nhóm Chư Thiên đã được lắng nghe 
như vậy rồi, thì có sự rúng động, khiếp đảm kinh sợ; thế rồi khởi sinh lên sự sầu 
thảm bởi do nghĩ tưởng đến Thiên Sản, sự an lạc, sự có quyền lực, sự có thọ mạng 
miên trường của mình đang thụ hưởng đấy, sẽ không còn được tiếp tục bền vững 
lâu dài. Chính vì thế, Đức Chánh Đẳng Giác Ngài mới lập ý trình bầy rằng: “Yepi 
ft dcvà dìeghàyukà vauuavant0 sukhabahHllà Hccesw ViHànesw cửa1ụ 
dìohamaddhànamé tihanti fepi tathàgafassa dhanumadesanam sutvà bhaydm 
santàsam satnvegamàpdjjanti”- Dịch nghĩa là: “Tất cả Chư Thiên cho dù có được 
thọ mạng miên trường, có da đẻ hồng hào xinh xắn, có sự an vui tột cùng, có được 
an trú suốt trọn thời gian lâu dài ở trong tòa Thiên Cung tỉnh lương thù thắng đi 
nữa; thế nhưng một khi những nhóm Chư Thiên đấy đã được lắng nghe Giáo Pháp 
của Đức Như Lai khải thuyết, thì ắt hắn cũng đi đến sự rùng rợn khủng khiếp, rúng 
động, có sự bất an ở trong lòng, khiếp đảm kinh sợ.  Đích thị Sầu Muộn, Bi Ai, 
v.v. sinh khởi lên chính do bởi nương vào Hữu Lậu Hoặc làm Nhân. 

3. Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. sinh khởi bởi do nương vào Kiến Lậu Hoặc làm 
Nhân, đó là: 

Người có sự chấp thủ rằng Ngã nây là Ta, Ngã này là của Ta, thế rồi cứ mải 
thường luôn nâng niu cái bản ngã ấy. Trong thời gian kế tiếp thì chính ngay cái 
bản ngã ấy phát sinh trạng thái biến hoại đổi thay theo lẽ thường nhiên; hoặc phát 
sinh biến hoại đồi thay bởi do bệnh hoạn, có tóc bạc, răng gẫy, da thịt nhăn nhíu, bị 
thương tích phát sinh lên, v.v. Người ấy ắt hắn khởi sinh sự bất an trong lòng, khổ 
tâm, buồn lòng, khóc than. Như Đức Thế Tôn đã lập ý trình bầy rằng: “4m 
rùpam mama rùpaHfi  parluUffhaffhàyino rùpaviparittmaiathàbhàvà 
uppdjjanti sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà.”- “Tất cả Chúng Hữu Tình 
thường có quan điểm tà kiến rằng sắc thân nây là Ta, hoặc Ta là sắc thân nầy; sắc 
thân nây là của Ta. Như vậy rôi đến khi sắc thân ấy biến đổi bất thường thành 
một thể dạng khác theo lẽ thực tính; thể thì sự sâu thảm, buôn lòng, v.v. ắt hẳn 
phát sinh đến với người ấy.” Đích thị Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. đã sinh khởi lên 
chính do bởi nương vào Kiến Lậu Hoặc làm Nhân. 

4. Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh Lậu Hoặc 
làm Nhân, đó là: 

Người thiểu trí, có chút ít tri kiến; người si độn; kẻ điên rồ; người vẫn còn 
chạn tuổi thanh niên; hoặc người đã được đón nhận một nền giáo dục tốt, nhưng lại 
thiểu trí; những hạng người này ắt hắn đã tạo tác trong điều không nên tạo tác, và 
đã không tạo tác trong điều nên được tạo tác, là do bởi mãnh lực của Vô Minh Lậu 
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Hoặc. Tức là 5¡ Mê (Moha), là người đã người đã che án bưng bít, không cho thấy 
điều tác nghiệt và điều lợi ích; bởi do thế, mới ưa thích làm ở trong điều không nên 
làm, vì lẽ không thấy được điều tác nghiệt; vả lại chăng ưa thích làm ở trong điều 
nên phải làm, cũng vì lẽ không thấy được điều lợi ích. Nhóm hạng người này : ặt 
hăn đã phải tiếp xúc sự Khổ Thân Khổ Tâm, và đã làm Nhân cho phát sinh sự sầu 
thảm, sự buồn lòng. Như Đức Thế Tôn đã lập ý khải thuyết răng: “Søkhøo sơ 
bhikkhae bàio digheva dhamme tvidham duhkham domanassam 
pafisainvedefi”~ “Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, kẻ không có Trí Tuệ đã phải tiếp xúc 
với ba thể loại vất vả khốn khổ; đó là Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Thân và Khổ Tâm 
chỉnh ngay trong Hữu nây.”  Đích thị Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. đã sinh khởi lên 
chính do bởi nương vào Vô Minh Lậu Hoặc làm Nhân. 


Xuất Sinh Xứ Của Lậu Hoặc 


Nếu như tiếp tục khởi lên một câu vấn hỏi nữa rằng: “Ki những thể loại 
Lậu Hoặc đây đã làm Nhân của Vô Minh rồi, thể thì cái chỉ làm thành Nhân của 
Lậu Hoặc ?” 

Giải đáp rằng: “Những thể loại Lậu Hoặc nây đã được liệt kê vào ở trong Ái 
Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, tùy theo thích hợp; bởi do thế, đích thị chính Pháp 
làm thành Nhân cho Ái Dục, Chấp Thủ, Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khỏi, 
thì thường được đề cập đến làm thành Nhân của Lậu Hoặc. ” 


Trình Bây Nguyên Nhân Rút Lấy Vô Minh Đưa Lên 
Làm Cái Nhân Diệt Đâu Tiên Trong Liên Quan Tương Sinh 


Khi Vô Minh đã có được sinh khởi, là cũng bởi do nương vào việc khởi sinh 
từ ở nơi những Pháp Lậu Hoặc; thế tại làm sao lại rút lây Vô Minh lên đặt đề làm 
thành cái Nhân đầu tiên ? 

Trong sự hiện hành của Danh Sắc luân chuyên tuần hoàn ở trong Vòng Luân 
Hồi, thì Vô Minh đây đã là yếu tố quan trọng, được gọi tên là Xa Luân Thú Sự 
(Vaffasìrasa) tương tự với cái đầu của tất cả Chúng Hữu Tình; bởi do thế, Đức 
Phật Ngài mới lập ý rút lây Vô Minh đưa lên đặt để làm cái Nhân đầu tiên. 

Giải thích răng ở trong Liên Quan Tương Sinh, thì Vô Minh và Ái Dục - cả 
hai yếu tố nầy vô cùng quan trọng, cũng tương tự với cái đầu của tất cả Chúng Hữu 
Tình vậy. Và trong việc kiến tạo lên những Hành, thì có Phúc Hành v.v. đã được 
thành tựu việc mãn, là cũng do bởi nương vào sự hân hoan duyệt ý, vui thích ở 
trong Cảnh; tức là Ái Dục đã làm thành Nhân. Á¡ Dục là sự hân hoan duyệt ý, vui 
thích ở trong Cảnh, sẽ sinh khởi lên được, là cũng do bởi nương vào Vô Minh làm 
người che án bưng bít, không cho thấy chân như thực tính. Giả như đã không có 
Vô Minh làm người che án bưng bít Chân Lý rồi, thế thì Ái Dục ắt hắn cũng không 
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có thể khởi sinh lên được. Một khi Ái Dục đã không có khởi sinh, thế thì những 
hành động tạo tác của tất cả mỗi con người cũng không hoàn thành những Pháp 
Hành. Bởi do thế, hai thể loại Vô Minh và Ái Dục đây, thì Vô Minh là yếu tổ 
quan trọng hơn cả Ái Dục. Và cũng chính vì lý do nây, Đức Phật Ngài mới lập ý 
rút lấy Vô Minh lên đặt để làm thành cái Nhân diệt đầu tiên; chăng phải chủ đích 
nhắm lấy Vô Minh sinh trước các Pháp khác trong việc luân chuyền tuần hoàn từ ở 
nơi Liên Quan Tương Sinh. 
Trong việc trình bầy câu kệ ngôn cuối cùng, chỗ nói răng: “Vaff#amàbandha 
ếc S2 010% tedhùrmnakamanàdikam. Paficcasamuppàdo tỉ pafthapesi mahàmuHn1. ” 
“Như vậy vị Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rồi rắm của những kiếp 
sống vô thủy và hệ lụy này ở trong ba Cối Giới, dưới hình thức định lý Liên Quan 
Tương Sinh.” Kệ ngôn này có ý nghĩa là sự hiện hữu của tất cả Chúng Hữu Tình 
luân chuyên tuần hoản liên tục với nhau; tức là sinh khởi, hiện hữu, và tử VONØ. 
Khi đã tử vong rồi, thì cũng liền sinh khởi, hiện hữu, và lại tử vong thêm lần nữa, 
như vậy một cách thường luôn và không gián đoạn. Những thể loại này - rằng khi 
tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện, thì cũng chỉ toàn là việc sinh khởi của Pháp Liên 
Quan Tương Sinh hết cả thầy. Sẽ nói răng: 
e Một khi đã có Vô Minh rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Hành được 
sinh khởi, một cách đặc biệt chỉ có bẩy nhiêu thôi; há chẳng phải là Tự Ngã, 
Tôi, Anh, người Nữ, người Nam, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi, v.v. 
e_ Và khi đã có Sinh rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Lão Mại, Tử Vong, 
Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại sinh khởi; há chăng phải là 
Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi. 
e©_ Và khi đã có Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Vô 
Minh sinh khởi; há chẳng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, 
Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi. 


Sự hiện hành thể loại như vậy, thì thường được gọi tên là ỏng Luân Hồi 
(Vaffasankhara) bởi vì có: 

1. sự thúc phược ràng buộc với nhau, không gián đoạn, 

2. thường luôn hiện hành ở trong cả Tam Cối Giới, 

3. há chăng phải cái ban đầu. 

Chính vì lý do này, Bậc Đại Tu Sĩ mới phán quyết rằng là Pháp Liên Quan 
Tương Sinh. 


Lại nữa, chỗ nói rằng “há chẳng phải cái ban đầu” đã được Đức Thế Tôn 
lập ý nói ở giữa Hội Chúng Tỳ Khưu răng: “4namafaggoyatn bhikkhave sainsàro 
pubbakofil na paRññHàyatdi” avjjànìvarandnat saffànatmn tanhàsdimyojaqnànadam 
sandhàyataụ sarnsàrafưmm.”- Dịch nghĩa là: “Nấy tất cả Chư Tỳ Khưu, Vòng 
Luân Hồi đây, hắn nhiên chẳng phải được biết đến đầu tiên, cũng chẳng phải hiện 
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bây ở phía sau cùng. T1: ất cả Chúng Hữu Tình có Vô Minh Triển Cái 
(Avijjànivaraia) và Ái Dục Kiết Sử (T anhàsainyojana), chính những thể loại nây 
mới luân chuyển quanh quần ở trong Vòng Luân Hỏi. ” 


Phân Tích Chi Phần Liên Quan Tương Sinh Thể Theo Đề (Sacca) Nương Vào 
Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhammabhàjanìyanaya) 


Vô Minh, Hành được liệt kê vào trong Tập Đế. 

Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ được liệt kê vào trong Khổ Đế. 
Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu được liệt kê vào trong Tập Đế. 
Sinh Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong được liệt kê vào trong Khô Đề. 


Trình Bầy Việc So Sánh Chi Phần Vô Tỷ Pháp Thể Theo Phương Pháp 
Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờò (Sammohavinodanmì Atthakathà) 


Vô Minh so sánh với người khiếm thị. 

Hành so sánh với với người khiếm thị bước đi bị vấp. 

Thức so sánh với người khiếm thị té ngã. 

Danh Sắc so sánh với người khiếm thị phát sinh thương tích vì bị té ngã. 

Lục Xứ so sánh với vết thương mới phát khởi tây giộp lên tiếp nối với 

vết thương cũ. 

e_ Xúc so sánh với vết thương cũ với vết thương mới bị đụng chạm vào bất 
luận một chỗ nảo. 

e_ Thọ so sánh với người khiếm thị kia cảm thọ đau đớn ở vết thương đã bị 
đụng chạm. 

e© Ái Dục so sánh với người khiếm thị có nhu cầu cần phải có thuốc chữa 
trị vết thương ấy. 

e Chấp Thủ so sánh với người khiếm thị đi lẫy đem tới loại thuốc không 
đúng với việc chữa trị vết thương. 

e_ Hữu so sánh với người khiếm thị lấy thuốc ấy bôi vào chỗ vết thương. 

e_ Sinh so sánh vết thương bị lan rộng ra VÌ không đúng với loại thuốc. 

e_ Lão Mại - Tử Vong so sánh vết thương bị bể vỡ nặng nề ra. 


Việc Thâm Sát Liên Quan Tương Sinh Thể Theo 
Cả Tứ Phương Pháp Đê Từ Bỏ Thât Tà Kiên (Difthi 7) 


— Việc thâm sát Liên Quan Tương Sinh nhằm để cho lìa bỏ bảy thê loại Tà 
Kiên, thì có được bôn Phương Pháp, đó là: 
1. Phương Pháp Thông Nhát (Ekafanaya), 
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2. Phương Pháp Biệt Ti hể (Nànatffanaya), 
3. Phương Pháp Phi Cán Lao (Abyàpàranaya4), 
4. Phương Pháp Như Thị Pháp (Evatadhanunatànayd). 


1. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng Danh Sắc Ngũ Uấn của 
tất cả Chúng Hữu Tình có việc sinh việc diệt nối tiếp nhau không gián đoạn, trong 
một Hữu hoặc trong những Hữu nối tiếp. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại nầy, 
được gọi là Phương Pháp T' hồng Nhất (Ekattanaya). 

2. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng việc nối tiếp nhau của 
Danh Sắc Ngũ Uấn đây, cho dù quả thật sẽ hiện hành một cách không gián đoạn, 
tuy nhiên Thực Tính của những thể loại Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, lại có 
Thực Tính khác biệt nhau, có Nhân Quả khác biệt nhau. _ Việc thâm sát hiểu biết ở 
thể loại nầy, được gọi là Phương Pháp Biệt Thể (Nànatanaya). 

3. Khi đã thấm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng những Nhân sai khác có 
Vô Minh v.v. cho trổ sinh quả báo sai khác, có Hành v.v. Việc sinh khởi như thế 
để cho trổ sinh quả báo thì chẳng cần có sự nỗ lực tinh cần nào cả. Pháp làm 
thành Nhân và làm thành Quả nương theo Thực Tính mà sinh khởi lên hiện hành 
chỉ bấy nhiêu thôi; và chăng có bất luận một điều nào để sẽ sắp bầy cho hiện hành 
được. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại nầy, được gọi là Phương Pháp Phi Cần 
Lao (Abyàpàranaya). 

4. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng việc sinh khởi của những 
Pháp Quả đấy, thì chỉ chính bởi Nhân của mình, một cách đặc biệt không có chồng 
chéo với nhau; chăng hạn như Hành chỉ sinh khởi khi có Vô Minh làm Nhân, ngoài 
Vô Minh này ra, thì những Pháp khác không thể nào làm Nhân cho Hành sinh khởi 
lên được. Việc thâm sát hiểu biết ở thể loại nầy, được gọi là Phương Pháp Như 
Thị Pháp (Evatadhanumatànayd). 


+ Việc thâm sát thê theo Phương Pháp Thống Nhất thì có khả năng từ bỏ 
được Đoạn Kiến và Vô Hữu Kiến, vì lẽ trông thấy liên tục nối tiếp nhau không 
gián đoạn; tức là sinh rồi diệt, hết diệt rồi lại sinh, không chấm dứt. 

+_ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Biệt Thể thì có khả năng từ bỏ 
được Thường Kiến, vì lẽ trông thấy Thực Tính của Nhân và Thực Tính của Quả 
ấy không giống nhau; và Pháp làm thành Nhân làm thành Quả cũng thường luôn 
sinh khởi lên mới hoài hoài, chắng phải sinh khởi rồi lại tồn tại an trụ suốt được. 
Chắng hạn như Thọ với Ái Dục làm thành Nhân và làm thành Quả một đôi sinh 
khởi; khi đã sinh rồi cũng diệt mất đi, thế rôi lại sinh lên mới nữa và không có của 
cái cũ còn tồn tại, mà thường luôn chỉ là của cái mới. Bởi do thế, quan điểm chỗ 
nhận thấy rằng “vữnh hằng” tức là Thường Kiến mới được diệt mất đi. 

+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Phi Cần Lao thì có khả năng từ bỏ 
được Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ (lssaranimmànavàdadithi) và Kiến Chấp Ngã 
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(Atfadiffhi), vì lẽ Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ có quan điểm rằng “7ất cả sự vật đã 
hiện khởi ở trong Thế Gian náy là do có Thượng Để là Đẳng Sáng Tạo Chủ. Nếu 
không có Thượng Đề là Đẳng đã kiến tạo lên rôi, thì những thể loại sự vật nây 
cũng không thể nào sinh khởi lên được. ” 

Còn Kiến Chấp Ngã có quan điểm rằng trong bản tính của tất cả Chúng 
Hữu Tình hiện hữu cái Tự Ngã; và chính cái Tự Ngã đấy, làm người sắp bầy cho 
thực hiện những hành động đi theo sự duyệt ý vừa lòng của Tự Ngã đấy. Bởi do 
thế, khi thẩm sát nhận thấy răng những Nhân và những Quả sinh khởi lên, thì 
thường hiện hành đi theo Pháp Thực Tính của mình. Pháp làm thành Nhân cũng 
chăng phải có bất luận một việc lo lắng nỗ lực nào để sẽ cho quả báo của mình trô 
sinh cả. Việc sinh khởi đích thực chính là Vô Ngã. Khi đã nhận thấy ở thê loại 
nầy rồi, thì mới diệt trừ được cả hai Tà Kiến như đã vừa đề cập đến đây. 

+ Việc thấm sát thê theo Phương Pháp Như Thị Pháp thì có khả năng từ 
bỏ được Vô Nhân Kiến và Vô Hành Kiến, vì lẽ Vô Nhân Kiến ấy có quan điểm 
tằng “Những sự vật đã khởi sinh lên là chẳng phải được sinh do bởi nương vào bất 
luận một Tác Nhân Thiện Nghiệp Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực nào cả. Tắt cả 
Chúng Hữu Tình có sự an vui, sự khổ đau; đó chẳng qua là tự phát sinh lên theo lẽ 
thường nhiên, và chẳng phải khởi sinh lên từ ở nơi bất luận một Thiện Nghiệp Lực 
hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực làm thành Nhân chỉ cả. ” 

Còn Vô Hành Kiến thì có quan điểm rằng: “Hành động tạo tác cho dù là 
Thiện hoặc Bất Thiện đi nữa, thì cũng không gọi là Thiện hoặc Bất Thiện; muốn 
làm thì cũng cứ tự tiện làm.” Bởi do thễ, người đã thâm sát thể theo Phương Pháp 
Như Thị Pháp đây, thì ắt hắn trông thấy được rằng Pháp làm thành Nhân làm thành 
Quả thì thường sinh khởi thành từng đôi một với nhau, và không thê tách ly được; 
chính vì thế mới có khả năng diệt trừ được cả hai Tà Kiến như đã vừa đề cập đây. 


Trình Bây Kệ Ngôn Nói Lời Khuyên Bảo 
Trong Việc Thâm Sát Liên Quan Tương Sinh 


Anadidam bhavacakkam Vitakàrakavedakam 
Niccasukhasubhatteli SufiiidIì paSS€ DHHADDHHATH. 
(Bhàsàfikà) 


“Ioàn bộ Xa Luân đêu là một khối thông khổ hằng luân chuyển tuân hoàn 
một cách lâu dài, tính đếm về Hữu và kiếp sống khôn xiết, hắn nhiên không thể biết 
được khởi thủy của việc luân chuyển tuân hoàn đấy được. Đoạn lưu Tự Ngã, tức 
là người sáng tạo và người thụ hưởng, chỉ là Vô Ngã; chẳng có Thực Tỉnh là 
Thường Lạc Ngã Tịnh, bất luận trường hợp nào. Bậc Hữu Trí nên thẩm sát 
thường luôn, như đã vừa đề cập đến tại đây. ” (Được trích trong Bộ Phụ Chú Giải 
Phật Ngôn) 
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Người đã theo Phật Giáo thường luôn ưa thích thâm sát và tìm kiếm đến các 
sự kiện; cho dù sẽ có niềm tin rằng Thế Gian mà Ta đang sinh sống đây hắn nhiên 
là chăng có tồn tại và bền vững lâu dải, ắt hăn phải bị hoại diệt, và một khi đã bị 
hoại diệt đi rồi, thì lại khởi sinh lên mới nữa. Còn sự hiện hành của tất cả Chúng 
Hữu Tình mà đã có niềm tin theo Liên Quan Tương Sinh thì nói rằng: “V? Vô Minh 
làm Nhân mới sinh Hành, vì Hành làm Nhân mới sinh Thức, như vậy v.v. nhưng 
vẫn không vơi đi nỗi nghĩ suy thắc mắc rằng việc sinh khởi của Thế Gian và tất cả 
Chúng Hữu Tình khởi thủy phát sinh lên lúc ban đầu là trong thời gian nào. Khi 
đã cô gắng thâm sát đi rồi, nhưng vẫn không thê đi đến quyết định được. Những 
hạng người đã có thấm sát nhưng vẫn không quyết định được đây, thì cũng phát 
sinh lên sự tự hiểu biết lấy. Có nghĩa là một vài nhóm người tự hiểu biết rằng Thế 
Gian và tất cả Chúng Hữu Tình đây, thường hiện khởi bằng cách đoạn lưu Tác 
Nhân đã làm cho sinh khởi ở trong giai đoạn khởi thủy. Đối với sự việc Thế Gian 
bị hoại diệt và Thế Gian lại khởi sinh lên mới nữa; hoặc Vô Minh làm Nhân, Hành 
làm Quả; Hành làm Nhân, Thức làm Quả, v.v. với những thê loại nầy cũng chỉ làm 
thành Nhân khởi sinh về sau cho có Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình hiện khởi 
lên mà thôi; thế nhưng chắc chắn rằng chẳng phải là Tác Nhân khởi thủy lúc ban 
đầu. Bởi do thế, người có sự tự hiểu biết lấy ở thê loại nầy, mới trở thành người 
có Vô Nhân Kiến khởi sinh lên bởi đo bắt tri bất giác. Lại có một nhóm khác nữa 
đã khởi lên tự hiểu biết lấy rằng Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình phát sinh lên, 
là bởi do nương vào Nhân Quả như đã đề cập rồi đây, mà Nhân Quả chỉ phát sinh 
lên theo lẽ thường nhiên, là sau khi Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình đã hiện 
khởi lên rồi mà thôi. Còn Tác Nhân khởi thủy ban đầu đấy, là cần phải có Bậc 
Đại Nhân, là Thượng Đề sáng tạo lên mới được. Nếu giả như không có Thượng 
Đề là Đẳng sáng tạo lên rồi, thì những sự vật nầy cũng không thê phát sinh lên 
được. Bởi do thế, người có sự tự hiểu biết lấy ở thể loại nầy, mới trở thành nhóm 
người Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ (lssaranimmànavàdadiffhi) bởi do bất trì bất 
giác, cũng tương tự như nhau. 

Cả hai nhóm người như đã vừa đề cập đến đây, đều có những sự nghĩ suy đã 
làm cho mất đi _sự lợi ích; tức là trong sự việc không đáng nghĩ suy lại lây đi nghĩ 
suy, cho đến nỗi đã làm cho mình trở thành là nhóm Tà Kiến đi rồi. Với lý do 
này, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khuyến giáo đến tất cả Chư Tỳ Khưu răng: 
“Caffàrimànl bhikkhave acinteyyàni na củữ(efabbàni, vàn cinfenfo tHnàdassa 
vioehàtfassa bhàợøì assa, kataqmàmi cattàri ? Buddhànata bhikkhave buddhavisayo 
qcinteyyo na cintefabbo yain. cinfeHfO HHHHdàdassd Vighdfassa bhàpì dssa, 
Jhàyissa bhikkhave jhànavsayo qcidteyyo na cimftefabbo, yd.ẻ cinfenfo 
nunmàdassa vighàfassa bhàgi assa, kamunavipàko bhikkhave dacinfeyyo na 
cintetabbo, ydatt cinfenfo Hmmàdassa vighàfassa bhàg! assa, lokacintà bhikkhave 
qcinfeyyà na cinfeftabbà yamn cinfento unmữnàdassa vighàfassa bhàgì assq, màn 
kho bhikkhave cattàrL acinteyyànl na cintefabbàni yàni cinfenftG Hmmàdassa 
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vioehdfassa bhàg! assàf. ” - “Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, sự việc không nên để nghĩ 
suy, thì được gọi tên là Bất Khả Tư Nghì (Acimteyyadhanuna — Chẳng thể nghĩ 
bàn), hiện hữu ở bồn trường hợp; và nêu giả như có người nào lấy để nghĩ suy rồi, 
thì người ấy sẽ có thể đi đến thành người cuông loạn và có sự thống khổ ở nội tâm. 
Bán thể loại sự việc không nên để nghĩ suy đấy, là gôm có những chỉ ? Nây tắt cả 
Chư Tỳ Khưu, 

1. Một là Phát Giới (Buddhav tsaya) là sự kiện hữu quan với sự hiện hành của 
Chư Phật, cùng với Uy Lực (Ànubhàya ) của Chư Phật, và Ân Đức Phật Bảo 
(Buddhaguna) từ ở nơi Chư Phật; là sự việc không nên để nghĩ suy; 

2. Hai là Thiên Giới (Jhànavisaya) là Thắng Trí Thiên Định từ ở nơi tất cả các 
Bậc lập ý Thân Túc Thắng Tri; cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; 

3. Ba là Nghiệp Quả (Kamnunavipàka) là quả bảo từ ở nơi tất cả Nghiệp Lực, 
có Hiện Báo Nghiệp Lực, v.v.; cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; 

4. Bán là Tâm Tư Thế Gian (Lokacimtà) là sự hiện hành của Thể Gian; tức là 
Thế Gian là chỗ nương trú của Chúng Sinh và tắt cả Chúng Hữu Tình; mặt 
đất, núi đôi, sông nước, cây cối, v.v. những thể loại nẩy cũng là sự việc 
không nên để nghĩ suy. 

Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, bốn thể loại sự việc không nên để nghĩ suy như đã 
vừa đê cập đến đây; và nếu giả như có người nào lấy để nghĩ suy rồi, thì chắc chắc 
rằng người ấy sẽ có thể đi đến thành người cuông loạn và có sự thống khổ ở nội 
tâm. ” (Trích trong Chánh Tạng Pàli, Tăng Chi Bộ Kinh; Chương thứ IV, Phẩm 
Bồn Chi Pháp) 


Với lý do như đã vừa đề cập đến đây, tất cả hàng Phật Tử nên thâm sát việc 
luân chuyền tuần hoàn từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh với cả bốn Phương Pháp, 
có Phương Pháp Thống Nhất, v.v. như đã có được trình bẩy; và một khi đã thâm 
sát một cách thấu đáo rồi, thì sẽ phát sinh tri kiến tự liễu tri được rằng sự hiện hành 
của Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình hắn nhiên là chắng có Tác Nhân khởi thủy 
ban đầu vậy. 

Lại nữa, người đã có được liễu tri sự hiện hành từ ở nơi Liên Quan Tương 
Sinh, thì sẽ vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi, ắt hắn chưa từng có được, ngay cả 
dù chỉ sẽ là mơ tưởng. Chính vì thế, người Phật Tử là bậc có kỳ vọng sẽ vượt 
thoát ra khỏi toàn bộ khối Thống Khổ, phải nên cố găng để liễu tri đến sự hiện 
hành từ ở nơi sự luân chuyển tuần hoàn của Xa Luân chỗ được gọi là Liên Quan 
Tương Sinh một cách thấu đáo. 


Việc Thâm Sát Liên Quan Tương Sinh Của Ngài Trưởng Lão Ànanda 
Và Lời Giáo Giới Của Bậc Chánh Đăng Giác 
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Vào một thời, Đức Thế Tôn ngự ở thị trần Kammàsadamna trong Xứ Kưru. 
Ngài Trưởng Lão Ànandđa đi trì bình khất thực từng mỗi nhà ở trong một thôn 
làng, để tế độ tất cả Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, ví tựa như mang một túi tài sản đi 
phân phát đến với những dân làng ấy vậy. Một ngày nọ, khi Ngài Trưởng Lão đã 
đi trì bình khất thực và đã quay trở về độ thực Xong; thế rồi y theo bốn phận của 
Ngài đã đi đến phụng dưỡng phục vụ Đức Thế Tôn. Khi đã đến thời gian giữa 
trưa ngọ, Đức Thế Tôn đã ngự vào Hương Thất để chỉ tịnh, và rồi Ngài Trưởng 
Lão Ànanda đã quay trở lại Tịnh Thất của Ngài, thực hiện việc huấn giáo dạy dỗ 
đồ đệ của Ngài cũng đã vừa xong, thì liền đi tĩnh tọa tầm cầu thụ hưởng lạc vị giải 
thoát. Tức là Nhập Thiên Quả (Phalasampaffi) ngay tại nơi đây; và khi đã xuất 
khỏi Thiền Quả, thế rồi đã thâm sát Liên Quan Tương Sinh theo phần Thuận, phần 
Nghịch, rồi lại thâm sát từ đầu cho đến đoạn giữa theo phần Thuận, theo phần 
Nghịch từ cuối cho đến đoạn giữa; thể theo phương cách thâm sát răng “Cjỉ có 
Hành sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân mà thôi; chứ chẳng phải là 
Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh; vả 
lại Vô Minh cũng là Pháp Quả sinh khởi bởi do nương vào Nhán tùy theo thích 
hợp. Chỉ có Thức sinh khởi bởi do nương vào Hành làm Nhân mà thôi; chứ chẳng 
phải là Tự Ngã, lôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào 
Hành; vả lại Hành cũng là Pháp Quả sinh khởi bởi do nương vào Nhán tùy theo 
thích hợp. ” Ngài cứ mãi lần lượt thâm sát theo phương cách nây, cho đến Lão Mại 
— Tử Vong ngần ấy đã sinh khởi bởi do nương vào Sinh làm Nhân, chứ chẳng phải 
là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào Sĩnh. 
Ngài đã thấm sát đến ba lần; tức là từ đầu cho đi đến cuối và từ cuối cho đi đến 
đầu; từ đầu cho đi đến giữa và từ giữa cho đi đến đầu; từ cuối cho đi đến giữa và từ 
giữa cho đi đến cuối. Trong khoảng giữa thời gian đang thẩm sát đấy, sự hiện 
hành của Liên Quan Tương Sinh có việc hiệp trợ thể theo Nhân và Quả, ở cả 12 
Chi Phần, cũng hiện bây lên rõ ràng ở trong Trí Tuệ của Ngài, và Ngài mới nghĩ 
suy răng “7t cả Chư Phát, Đức Tì hế Tôn Ngài đã lập ý trình bây răng Pháp Liên 
Quan Tương Sinh nầy có thực tính thậm thám vì diệu cực nan kiến; và trạng thái 
hiện hành cũng biểu hiện cho được nhận thấy rằng thậm thâm vi diệu cực nan 
kiến. Chính tự Ta đây cũng chỉ là hạng Thỉnh Văn và có Trí Tuệ chỉ một phần 
ngắn ấy thôi, thế mà cũng có sự sáng tỏ rõ ràng trong sự hiện hành của Pháp Liên 
Quan Tương Sinh nây làm thành một cách tốt đẹp. Các bậc Thỉnh Văn khác sẽ có 
được cảm thọ tương tự ở thể loại như Ta không nhỉ ?” Khi đã đến lúc hoàng hôn, 
Ngài Trưởng Lão Ànanda đã đi đến diện kiến Đức Chánh Đẳng Giác, và rồi đã 
quỳ lạy tác bạch rằng: “4cchariyam bhamte, abbhutatn bhante, yàyagambhiìro 
càyayụẹ bhanfe pdaficcasaumnunppàdo gambhirabhàso ca, dthd ca pang me 
uftùnukuttànako viya khàyati”- “Kính bạch Đức Thể Tôn, quả thật là điểu rất 
huyền diệu, là một điễu rất đặc biệt, đã không từng hiện bẩy từ trước đây. Kính 
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bạch Thế Tôn, Ngài là bậc tiến hóa, Pháp Liên Quan Tương Sinh nây đã hiện bây 
rõ ràng đổi với con tương tự như rằng Pháp nây rất là nông cạn vậy. ` 

Khi Đức Thế Tôn Ngài đã lập ý lắng nghe Ngài Trưởng Lão Ànanda tác 
bạch như thể rồi, thì rủ lòng bi mẫn nghĩ suy răng “Ânanda đệ tử của Ta đây đã để 
cập đến lãnh vực địa hạt của tất cả hàng Chư Phật, là Pháp Liên Quan Tương 
Sinh nây đã hiện bây thấu đáo rõ ràng đến với mình. Sự việc Ànanda đã nói như 
vậy, y như thể là cổ gắng với tay lên cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, cố găng bổ Tu Di 
Sơn cho tách ra để sẽ lấy thạch ngọc ở bên (rong vậy, cỗ găng sẽ vượt qua đại 
đương mà chẳng phải nương nhờ vào thuyên bè, cô găng sẽ lật ngược quả địa cầu 
để sẽ lấy bố phẩm ở trong lòng đất vậy. Khi đã là như thế, thì Ta cân phải cản 
ngăn lời nói nầy.” Khi Đức Phật đã suy nghĩ như thế rồi, mới phán truyền với 
Ngài Ànanda răng: “Mà hevan Ànanda mà hevan Ànanda gambhìro càyam 
Ànanda Paficcasamuppàdo gambhìravàbhàso ”- “Nầy Ànanda, chớ nên nói như 
vậy, chớ nên nói như vậy, nây Ànanda; Pháp Liên Quan Tương Sinh đây có Thực 
Tĩnh thậm thám vì diệu cực nan kiến, và có trạng thái hiện hành cũng biểu hiện 
cho được thấy răng thậm thâm vi diệu cực nan kiến. Pháp Liên Quan Tương Sinh 
là Pháp có Thực Tính thậm thâm vì diệu cực nan kiến, và có trạng thải hiện hành 
biểu hiện cho được thấy rằng thậm thâm vì diệu cực nan kiến; cũng tỷ như nước 
trong đại dương ở sát cận Tu Di Sơn, dường như thể ấy. ” 


Theo lẽ thường nhiên, sự hiện hành của nước hiện hữu ở bốn thể loại, 
đó là: 

1. Một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thắm; tuy nhiên 
sự thật thì chỉ cạn độ 2 — 3 hắc tay mà thôi. Chắng hạn như nước ở trong hỗ hoặc 
trong mương lạch có lá cây rụng xuống, đã rã mục ở dưới đáy hồ hoặc đáy mương; 
và đã làm cho nước ấy hiện bầy sắc màu xanh lam. Người trông thấy, thì sẽ hiểu 
biết răng nước ở trong hỗ, hoặc {rong mương ấy rất sâu thắm; tuy nhiên nếu như đò 
xem nông hay sâu, thì sẽ hiện bầy là cạn hẻu. 

2. Nước ở một vải nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là nông cạn; tuy 
nhiên sự thật thì rất sâu thắm. Chắng hạn như nước ở trong hồ, hoặc ở trong ao, 
trong suối; thì một vài nơi có sự trong vắt cho đến nỗi nhìn thấy được các sự vật 
hiện hữu ở đẳng ấy một cách rõ ràng: và đã làm cho người trông thấy có sự hiểu 
biết rằng là cạn hều. Tuy nhiên nếu như dò xem nông hay sâu, thì sẻ hiện bẩy là 
sâu thắm. 

3. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là cạn hẻu, và 
sự thực nước ở trong chỗ đây cũng có Thực Tính là cạn hêu; chăng hạn như nước ở 
trong cái lu, trong cái chậu, trong cái nỒi, V.V. 

4. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thắm; và 
sự thực nước ở trong chỗ đây cũng có Thực Tính là sâu thắm, chăng hạn như nước 
ở trong đại dương hùng vĩ. 
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Sự thậm thâm của Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là thuộc ở trong nhóm 
nước được phân loại thứ tư, và đích thực rất khó khăn với người thông thường để 
sẽ được liễu tri một cách sáng tỏ rõ ràng. Với lý do như vậy, Đức Chánh Đăng 
Giác mới phán truyền cản ngăn Ngài Ànanda không cho được nói rằng Pháp Liên 
Quan Tương Sinh nây y như thể là loại Pháp rất là nông cạn đối với Ngài Ànanda. 

Trong tất cả các hàng Chư Thinh Văn của Đức Chánh Đăng Giác — ngoại trừ 
hai Bậc Chí Thượng Thinh Văn ra - thì các Chư vị Thinh Văn khác để sẽ có được 
tri kiến trong Pháp Liên Tương Sinh một cách rõ ràng thấu đáo tương tự với Ngài 
Ànanda đây quả thật không có; và trong sự việc Ngài Ânanđa có Trí Tuệ liễu trí 
được rõ ràng thấu đáo như vậy, thì cần phải nương vào bốn yếu tố Tác Nhân, đó là: 


I. Kỳ Phúc Thị Giả (Upafthakaadhikàro): Là người đã từng kiến tạo Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập; và rồi đã có sở nguyện vọng được làm Thị Giả 
Đức Phật. 

2. Môn Đồ (Antevàsiko): Được làm người thân cận (môn đô, đệ tử) với 
Bậc Đại Tôn Sư. 

3. Thất Lai Giả (Sotàpanno): Đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai. 

4. Đa Văn Giả (Bahussutadharo): Làm thành bậc đa văn quãng kiến. 


Kết Thúc Việc Trình Bây Pháp Liên Quan Tương Sinh Thể Theo 
Phương Pháp Phân Tích Theo Ninh Tạng (Suftftantabhdjanìyanayq) 


Việc Trình Bây Pháp Liên Quan Tương Sinh Thể Theo 
Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhammabhàjanìyanaya) 


Việc trình bầy Pháp Liên Quan Tương Sinh của Bậc Chánh Đẳng Giác đây, 
hiện hữu ở hai phương pháp; đó là: 

1/. Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng, 

2/. Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng. 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã dẫn dắt đề trình bầy ở trong Chương thứ Tám 
nầy đây, ấy là việc trình bầy thê theo Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng; là 
việc trình bầy đến sự hiện hành ở trong rất nhiều cái Tâm từ ở nơi Liên Quan 
Tương Sinh, đã được gọi tên là Dị Tâm Dị Thời Liên Quan Tương Sinh 
(NànàcittIukkhatIIkapdficcasamuppad4). 

Và tiếp nối theo đây, sẽ trình bầy thể theo Phương Pháp Phân Tích Theo Vô 
Tỷ Pháp Tạng, là việc trình bầy đến sự hiện hành ở trong từng mỗi cái Tâm từ ở 
nơi Liên Quan Tương Sinh, đã được gọi tên là Đồng Tâm Hợp Thời Liên Quan 
Tương Sinh (Ekacittakkhatikapaficcasamuppad). 
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Việc Trình Bầy Thể Theo Phương Pháp Phân Tích 
Theo Tạng Vô Tỷ Pháp Thì Được Chia Ra Làm Ba Nhóm, đó là: 


L/. Câu Bắt Thiện (Akusalapada), 21. Câu Thiện (Kusalapada), 3Í. Câu Vô 
Ký (Abyàkatfapada). 


I. CÂU BẤT THIỆN (AKUSALAPADA) 


Trong Câu Bất Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bầy sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ở trong 4 Tâm Tương Ưng Kiến ngần ấy mà thôi. 

“4vjjàpaccayà sankhàro sankhàrapaccayà viNfHàpam viññàiapaccayà 
nàmdụ nàmapaccayà  chaffthaydftanadm chaffhàydfanapaccayvà  phasso 
phassapaccayà vedanà vedanàpaccayd tanhà tanhàpaccayà Hpàdànd1m 
nupàdànapaccayà bhavo bhavapaccayà jàti jàfipaccayà jaràmdratdf eVamefassa 
kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti”- “Vô Minh làm duyên cho Hành, 
Hành làm duyên cho Thức, Thức làm duyên cho Danh, Danh làm duyên cho Xứ 
thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên cho Xúc, Xúc làm duyên cho Thọ, Thọ làm duyên 
cho Ái Dục, Ái Dục làm duyên cho Chấp Thủ, Chấp Thủ làm duyên cho Hữu, Hữu 
làm duyên cho Sinh, Sinh làm duyên cho Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khối Khổ Uẩn. ” 

Bởi do Vô Minh làm Nhân thì Phi Phúc Hành, tức là Tư Tác Ý Bắt Thiện 
Tương Ưng Kiến hiện hành cùng câu sinh với Vô Minh đấy mới sinh khởi. 

Bởi do Phi Phúc Hành tức là Tư Tác Ý Bất Thiện Tương Ưng Kiến làm 
Nhân, thì Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với 
Tâm Tương Ưng Kiến đấy mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì 
Ý Xứ tức là Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ tức là Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân thì Ý Phủ Xúc phối 
hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Phủ Xúc phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Thọ 
phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Ái Dục phối 
hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ái Dục phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì ba Chấp 
Thủ (loại trừ Dục Chấp Thủ) phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do ba Chấp Thủ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì 
Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) mới sinh khởi. 
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Bởi do Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) làm 
Nhân, thì Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tâm Tương 
Ưng Kiến đây mới sinh khởi. 

Bởi do Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tâm 
Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Danh Lão Mại - Danh Tử Vong tức là sát na Trụ 
và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào 
những Tác Duyên có Vô Minh, v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Thêm Cho Được Rõ 


+ Tại nơi đây, ở chỗ trình bầy nói rằng “Wiññànapaccayà nàmg” (HUẾ 
làm duyên cho Danh) mà chăng phải trình bầy là “Vihfiànapaccayà nàmarpart ” 
(Thức làm duyên cho Danh Sắc), cũng bởi vì thiết yêu trình bầy Pháp phối hợp với 
từng mỗi cái Tâm, và cũng thiết yếu trình bầy cho hiện hành ở trong Cõi Giới mà 
Tâm sinh khởi được cùng khắp; chính vì thế mới không sử dụng câu nói rằng 
“Nàmarùpam ” (cho Danh Sắc). 

+ Chỗ trình bầy rằng “Wàmapaccayà chafthàyatanaur” (Danh làm duyên 
cho Xứ thứ sáu) mà chắng trình bầy là “Wàmapaccayà salàyafanarn” (Danh làm 
duyên cho Lục Xứ), cũng bởi vì chính Danh Pháp làm thành Nhân, tức là chỉ đơn 
nhất có Tâm Sở, và chăng có Sắc; chính vì thế Pháp làm thành Quả mới cũng phải 
là Danh Pháp với nhau, tức là Xứ thứ sáu (tức là Ý Xứ), và đơn nhất chính là Tâm. 

+ Chi Pháp của Viññàpam trong câu nói rằng $a#khàrapaccayà viññànam 
(Hành làm duyên cho Thức) và Chi Pháp của Chaƒfhàyafanưm (Xứ thứ sáu) trong 
câu nói rằng Nànapaccayà chaffhàyatfanarm (Danh làm duyên cho Xứ thứ sáu); cả 
hai đây, chính là Tâm Tương Ưng Kiến tương tự như nhau. Thế nhưng có phần 
đặc biệt, đó là ở trong câu “§a#khàrapaccayà viññàpøm” thì Tư Tác Ý làm Nhân 
đặc biệt của Thức, và ba Uẫn Tâm Sở thì làm Quả phố thông của Thức. 

+ Trong câu nói rằng “Nàmapaccayà chafthàyafanam ” thì ba Uân Tâm Sở 
làm Nhân phổ thông của Xứ thứ sáu (tức là Ý Xứ), và Tâm Sở Xúc thì làm Quả 
đặc biệt của Xứ thứ sáu (tức là Y Xứ). 

+ Trong Phương Pháp Phân Tích Theo Tạng Vô Tỷ Pháp đây, thì Đức Phật 
Ngài không có lập ý trình bây đến Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. ấy là Quả của Sinh; mà 
chỉ có lập ý trình bây “Jàfipaccayà Jaràmaratart` ° (Sinh làm duyên cho Lão Mại 
— Tử Vong) ngần ấy mà thôi. Tất cả sự việc như vậy, cũng bởi vì ở trong từng 
mỗi cái sát na Tâm thì những thể loại Sầu Muộn. Bi Ai, v.v. đây thường chăng có 
được sinh khởi. Vả lại một trường hợp khác nữa, những thể loại Sầu Muộn, Bi Ai, 
v.v. đây cũng chăng có sinh khởi trong khắp cả các Cõi Giới, chăng hạn như trong 
Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới không có lập 
ý trình bầy Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. cho làm thành Quả của Sinh. 
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+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong 4 Tâm Bất Tương Ưng 
Kiến thì đặc biệt có như vây: “W⁄edanà paccayà faphà tanhàpaccayà adhimokkho 
adhimokkhapaccayà bhavo.”- “Thọ làm duyên cho Ái Dục, Ái Dục làm duyên cho 
Thăng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu. ” 

+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong Tâm căn Sân thì đặc biệt 
có như vầy: “Wedanàpaccayà pafigham pafighapaccayà adhimokkho 
adhimokkhapaccayà bhavo.”- “Thọ làm duyên cho Khuê Phẫn, Khuế Phẩn làm 
duyên cho Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu. ” 

+ Trong Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi thì đặc biệt có như vây: 
“Vedanadpaccayà vicikicchà vicikicchàpaccayà bhayo.”- “Thọ làm duyên cho 
Hoài Nghĩ, Hoài Nghỉ làm duyên cho Hữu. ” 

+ Trong Tâm Si Tương Ưng Trạo Cử thì đặc biệt có như vây: 
“Vedanàpaccayà Hwddhaccam Hddhaccapaccayà qadhimokkho qdhữmokkha 
paccayà bhavo.”- “Thọ làm duyên cho Trạo Cử, Trạo Cử làm duyên cho Thắng 
Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu. ” 


H. CÂU THIỆN (KUSALAPADA) 


Trong Câu Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bầy sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ở trong 4 Tâm Tương Ưng Trí ngần ấy thôi. 

“Kusalapaccayà sankhàdro sankhàrapaccayà viiiHàpdtm viifiàtapaccayàd 
chafthàydtanam chaffhàydftanapaccayvà phasso phássapaccayà  vedanà 
vedanàpaccayà pasàdo pasàdapaccayà adhữnokkho adhữnokkhapaccayà bhayo 
bhavapaccaqyà jài jdfiiDpaccaydà jaràmdaraduadmn cvamefassa  kevalassa 
dukkhakhandhassa samudayo hotlL”¬ “Pháp Thiện làm duyên cho Hành, Hành 
làm duyên cho Thức, Thức làm duyên cho Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên cho 
Xúc, Xúc làm duyên cho Thọ, Thọ làm duyên cho Thanh Triệt, Thanh Triệt làm 
duyên cho Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu, Hữu làm duyên cho Sinh, 
Sinh làm duyên cho Lão Mại — Tứ Vong._ Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khối Khổ Uẩn. ” 

Bởi do ba Căn Thiện làm Nhân thì Phúc Hành tức là Tư Tác Ý Đại Thiện 
Tương Ưng Trí hiện hành cùng câu sinh với ba Căn Thiện mới sinh khởi. 

Bởi do Phúc Hành tức là Tư Tác Ý Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì ba Uẫn Tâm Sở phối 
hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Trí làm Nhân 
thì Ý Xứ tức là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ tức là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì Ý Phủ 
Xúc phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 
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Bởi do Ý Phủ Xúc phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân 
thì Thọ phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì 
Thanh Triệt tức là Tín phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh 
khởi. 

Bởi do Thanh Triệt tức là Tín phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí 
làm Nhân thì Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh 
khởi. 

Bởi do Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân 
thì Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng Giải) mới 
sinh khởi. 

Bởi do Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng 
Giải) làm Nhân thì Danh Sinh tức là việc sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tương 
Ung Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Đại Thiện 
Tương Ung Trí làm Nhân thì Danh Lão Mại —- Danh Tử Vong tức là sát na Trụ 
và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào 
những Tác Duyên có Căn Thiện, v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Thêm Cho Được Rõ 


Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong Câu Thiện đây, chắng có 
được trình bầy đến “Wedanàpaccayà tanhà tanhàpaccayà upàdànam ” (Thọ làm 
duyên cho Ái Dục, Ái Dục làm duyên cho Chấp Thủ) mà chỉ có trình bầy là 
“Vedandpaccayà pasàdo pasàdapaccayà adhữmokkho” (Thọ làm duyên cho 
Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên cho Thắng Giải), cũng bởi vì Ái Dục và Chấp 
Thủ đây chỉ có phối hợp với Tâm căn Tham mà thôi, và chẳng có phối hợp với 
Tâm nào khác; chính vì thế mới trình bầy Tín thay thế Ái Dục, Thắng Giải thay thế 
Chấp Thủ. Như đã có trình bầy rằng “Wedanàpaccayà pasàdo pasàdapaccayà 
adhimokkho” (Thọ làm duyên cho Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên cho Thắng 
Giải) khi đem so sánh cảnh trạng hiện hành thì Ái Dục có Thực Tính hoan hỷ đắm 
nhiễm ở trong Cảnh; Tín thì cũng có Thực Tính hoan hỷ đắm nhiễm ở trong Cảnh 
tương tự như nhau; và Chấp Thủ có Thực Tính đi vào bám chặt giữ lẫy trong Cảnh, 
còn Thăng Giải thì cũng có Thực Tính đi vào bám chặt giữ lẫy trong Cảnh tương 
tự như nhau; chính vì thế mới rút lấy Tín và thăng Giải lên trình bầy đặng thay thế 
Ái Dục và Chấp Thủ. 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong những Tâm Thiện khác 
cũng tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với trong Câu cuối cùng, khi trình bầy với 
Tâm Siêu Thế thì đã có trình bầy rằng “Ewarmetesam dhammànanr samudayo 
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hoi” dịch nghĩa là “Việc sinh khởi của Pháp Thiện Siêu Tỉ hế thường hiện hành 
như váy. ” 


HI. CÂU VÔ KÝ (ABYÀKATAPADA) 


Trong Câu Vô Ký đây, đặc biệt sẽ trình bầy sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ở trong 10 Tâm Ngũ Song Thức ngần ấy thôi. 

“Sankhàrapaccayà viNfHàndan~ viñHànapaccayà Hàmd1)”  nàmdpaccayà 
chafthàydtanama  chaffhàydfanapaccayà phasso phassapaccayà  vedanà 
vedanapaccayà bhavo bhavapaccayà jàti jàfipaccqyà jaràmdrddt evamefassa 
kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti”- “Hành làm duyên cho Thức, 
Thức làm duyên cho Danh, Danh làm duyên cho Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên 
cho Xúc, Xúc làm duyên cho Thọ, Thọ làm duyên cho Hữu, Hữu làm duyên cho 
Sinh, Sinh làm duyên cho Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khối Khổ Uẩn. ” 

Bởi do Phúc Hành, Phi Phúc Hành tức là § Tư Tác Y Đại Thiện, 12 Tư 
Tác Ý Bắt Thiện làm Nhân thì 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ngũ Song Thức làm Nhân thì ba Uấn Tâm Sở phối hợp với Ngũ 
Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì 
Ý Xứ tức là 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ tức là 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì Ngũ Xúc có Nhãn 
Phủ Xúc, v.v. phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ngũ Xúc có Nhãn Phủ Xúc, v.v. phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song 
Thức làm Nhân thì Thọ phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì Hữu tức là 
Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức (loại trừ Thọ) mới sinh khởi. 

Bởi do Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức (loại trừ Thọ) làm Nhân 
thì Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức mới 
sinh khởi. 

Bởi do Danh Sỉnh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song 
Thức làm Nhân thì Danh Lão Mại —- Danh Tử Vong tức là sát na Trụ và sát na 
Diệt của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào 
những Tác Duyên có Phúc Hành, Phi Phúc Hành, v.v. như đã vừa đề cập đến đây. 


Ghỉ chú:.......Việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh ở trong Tâm Dị Thục 
Quả Vô Nhân còn lại và hai Tâm Khai Môn (Àvajjanacifa) thì đã có đặc biệt trình 
bây trực tiếp rằng: “Wedanàpaccayà adhimokkho adhimokkhapaccayà bhavo”- 
(Thọ làm duyên cho Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu) ngần ấy mà thôi. 
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Và trong Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân thì đã có trình bầy rằng: “⁄eđanàpaccayà 
pasàdo pasàdapaccayà adhùnokkho aqdhùữnokkhapaccayà bhavo” (Thọ làm duyên 
cho Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên cho Thắng Giải, Thăng Giải làm duyên 
cho Hữu). Câu ngoài ra thì cũng trình bầy tương tự như nhau. 

Trong câu cuối cùng Tâm Quả Siêu Thế thì đã không có trình bầy răng 
“Evamefassa kevalassa dukkhakhandhassa SGI11404y0 hofi”- “Việc sinh khởi của 
toàn bộ khối thông khổ thường hiện hành như vầy. ” thay vào đó đã trình bầy rằng 
“Evametassa dhammànau samudayo hofi” dịch nghĩa là “Wiệc sinh khởi của 
Pháp Quả Siêu Thể thường hiện hành như vây. ` 


Ghỉ chú: .... Trong Bộ Phân Tích đã có trình bầy Liên Quan Tương Sinh thê 
theo Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng đã chia ra làm sáu Xiển Minh 
(Niddesa), đó là: 

1. Bất Thiện Xiển Minh (Akusalaniddesa) 
2. Thiện Xiến Minh (Kusalaniddesa) 
3. Vô Ký Xiển Minh (Abyàkafamiddesa) 

Cả ba Xiến Minh này, đích thị tương tự với Câu Bất Thiện, Câu Thiện, Câu 

Vô Ký trong Khóa Trình Giảng Dạy vậy. 


4. Xiển Minh Thiện Căn Nguyên Vô Minh (Àvbjàmùlakusalaniddesa) tức 
là Xiến Minh của 21 Tâm Thiện có Vô Minh làm Căn Nguyên. Trong Xiến Minh 
nầy có 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh, đó là Vô Minh, Hành, Thức, Danh, Xứ 
thứ sáu, Xúc, Thọ, Thanh Triệt, Thắng Giải, Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong. 

5. Xiển Minh Quả DỊ Thục Căn Nguyên Thiện (Kusalamùlavipàkaniddesa) 
tức là Xiễn Minh của 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện có Thiện làm Căn Nguyên. 
Trong Xiễn Minh nầy, 5 Tâm Ngũ Thức ở phần DỊ Thục Quả Thiện có 10 Chi 
Phần Liên Quan Tương Sinh; đó là Căn Nguyên Thiện, Hành, Thức, Danh, Xứ thứ 
sáu, Xúc, Thọ, Hữu, Sinh, Lão Lại —- Tử Vong. 

Ba Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân còn lại có II Chi Phần Liên Quan 
Tương Sinh; đó là thêm Thăng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; thành Thọ, 
Thắng Giải, Hữu, và chi Phần còn lại thì cũng tương tự với Ngũ Thức ở phần Tâm 
DỊ Thục Quả Thiện. 

6. Xiển Minh Dị Thục Quả Căn Nguyên Bắt Thiện (Akusalamnlavipàka 
niddesa) tức là Xiên Minh của bảy Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện có Bắt Thiện làm 
Căn Nguyên. Trong Xiến Minh này, 5 Tâm Ngũ Thức ở phần Dị Thục Quả Bắt 
Thiện có 10 Chi Phần Liên Quan Tương S¡nh; đó là Căn Nguyên Bất Thiện, Hành, 
và Chi Phần còn lại thì cũng tương tự với Ngũ Thức ở phần Tâm Dị Thục Quả 
Thiện. 


193 


Hai Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện có II Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; đó 
là thêm Thăng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; và như thế thành Thọ, Thắng 
Giải, Hữu ngần ấy mà thôi. 


Kết Thúc Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh 


MỘT CÁCH GIẢN LƯỢC VÉ 24 DUYÊN 


Trình Bây Phân Pàli Và Lời Dịch Nghĩa 
Thê Theo Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp 


l1. “Hecfupaccayo tranmatapaccayo qdhipdfiDaccdayo0 qHaHfardpaccqayo 
Sainananfarapaccayo  sahqjàfapaccayo dañfiamaffñapaccayo  Hnissayqpaccqyo 
HpđHiSSayapaccayo  purejàfapaccayo pacchàjdfapaccayo  àseVanapaccayo 
kammmapaccayo vipàkapaccayo àhàrapaccayo indriyapaccayo jhànapaccayo 
Ia88apdaccay0 SdInpayuffqpaccayo VIDDayuffapaccayo qíthipaccayo 
nafthipaccayo vigafapaccayo avigafapaccayo qyamettha paffhànanayo.”¬ “Nhân 
Duyên, Cảnh Duyên, Trưởng Duyên, Vô Gián Duyên, Đẳng Vô Giản Duyên, Câu 
Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y Chỉ Duyên, Cận Y Duyên, Tiên Sinh Duyên, Hậu 
Sinh Duyên, Trùng Dụng Duyên, Nghiệp Lực Duyên, Dị Thục Quả Duyên, Vật 
Thực Duyên, Quyên Lực Duyên, Thiên Na Duyên, Đồ Đạo Duyên, Tương Ung 
Duyên, Bắt Tương Ung Duyên, Hiện Hữu Duyên, Vô Hữu Duyên, Ly Khứ Duyên, 
Bất Ly Duyên. Trên đây là trình bẩy Phương Pháp Phát Thú thể theo định lý 
tương quan của Duyên Hệ. ” 


Có nghĩa là: 

I._ Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Nhân Duyên. 

2. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Cảnh Duyên. 

3. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Trưởng Duyên. 

4. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Vô Gián Duyên (sự nối tiếp nhau 
không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

5. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Đẳng Vô Gián Duyên (sự liên 
tục nỗi tiếp nhau liền tức thì không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

6. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Câu Sỉnh Duyên (cùng câu sinh 
với nhau). 

7. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Hỗ Tương Duyên (sự níu kéo hỗ 
trợ lẫn nhau). 

8. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Y Chỉ Duyên (sự làm thành chỗ 
nương nhờ). 
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9. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Cận Y Duyên (sự làm thành chỗ 
nương nhờ với năng lực mạnh mẽ (sát cận). 

10.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Tiền Sinh Duyên (sự sinh trước). 

11.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Hậu Sinh Duyên (sự sinh đàng 
sau). 

12.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Trùng Dụng Duyên (sự thường 
luôn thụ hưởng). 

13.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Nghiệp Lực Duyên (sự sắp bầy 
tạo tác nhằm để cho những hành động được hoàn thành). 

14.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Dị Thục Quả Duyên (cho đi đến 
sự chín muỗi và diệt năng lực). 

15.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Vật Thực Duyên (sự làm người 
dẫn dắt). 

16.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Quyền Lực Duyên (sự làm người 
cai quản). 

17.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Thiền Na Duyên (sự làm người 
thâm thị Cảnh). 

18.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Đồ Đạo Duyên (sự làm thành đạo 
lộ). 

19.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Tương Ưng Duyên (sự làm người 
phối hợp). 

20.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Bất Tương Ưng Duyên (sự làm 
người bất phối hợp). 

21.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Hiện Hữu Duyên (sự làm người 
vẫn còn hiện hữu). 

22.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Vô Hữu Duyên (sự làm người 
không còn hiện hữu). 

23.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Ly Khứ Duyên (sự làm người đã 
lìa khỏi đi rồi). 

24.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Bất Ly Duyên (sự làm người 
chăng có lìa khỏi). 


Đích thị việc kết hợp 24 Pháp Duyên như đã vừa đề cập đến tại đây, ây là 
Phương Pháp Phát Thú trong Tông Hợp Duyên Hệ. 


Kệ Ngôn Tổng Hợp Trình Bây Đến Sáu Nhóm Duyên Hệ 


2. Chadhà nàmanfu nàmassa  Pañcadhà nàmarùpinam 


Ekadhà puna rùpassa Rủparm nàmassa cekadhà 
PañfiatInàmarùpàni Nàmassa duvidhà dvayain 
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Dvayassa nayadhà cefi Chabbidhà paccayà kathaim 
“Bằng sáu phương cách mà Danh liên hệ với Danh. Bằng năm phương 
cách mà Danh liên hệ với Danh và Sắc. Bằng một phương cách mà Danh liên hệ 
với Sắc, và Sắc liên hệ với Danh. Bằng hai phương cách mà Chế Định, Danh và 
Sắc liên hệ với Danh. Bằng chín phương cách mà cả hai Danh và Sắc liên hệ với 
Danh và Sắc. Như vậy những Pháp Duyên có được sảu nhóm liên hệ với nhau. 
Như thế nào ?” 


Có nghĩa là: Phân tích 24 Duyên ra thành nhiều nhóm, đó là: 


.. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh thì có được sáu Duyên. 

. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc thì có được năm 
Duyên. 

.. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc thì có được một Duyên. 

. Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh thì có được một Duyên. 

Chế Định, cả hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 

thì có được hai Duyên. 

6. Cả hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả hai Danh Sắc 

thì có được chín Duyên. 


` —= 


ta 9 


Tất cả Pháp Duyên được phân chia ra làm thành sáu nhóm đã có được như vây. 


Việc phân chia Duyên ra thành sáu nhóm như thế nào, thì tiếp theo đây sẽ 
tuân tự trình bây: 


$3 “lHanfaranruddhà cũữfaceftaskà dhammmà — pa[IppanHàndm 
cittacefasikàndam dhamumànam qnanfarasamanantaranafthivigatavadena, 
purimàn javanàm pacchùmnàntẹ” javanàndnu  sevanavasena, sahaqjvtà 
cifqcefaskà dhammmà aññamaffiama sampayHfífavasenefi ca chadhà nàmd1" 
nàmassa paccayo hoti”- “Bằng sáu phương cách mà Danh liên hệ với Danh, đó 
là: Những Tâm và Tâm Sở vừa mới diệt liên hệ với những Tâm và Tâm Sở sinh 
khởi liên theo đó ngay trong hiện tại, thể theo phương cách Vô Giản Duyên, Đẳng 
Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên, và Ly Khứ Duyên. Những Tâm Đồng Lực sinh 
trước liên hệ với Tâm Đồng Lực sinh khởi theo liên kế sau, thể theo phương cách 
Trùng Dụng Duyên. Những Tám và Tám Sở cùng sinh khởi câu hữu liên hệ với 
nhau, thể theo phương cách Hỗ Tương Duyên. ” 
Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh, thì có được sáu 
Duyên đó là: 
e Những Pháp Tâm và Tâm Sở đây sinh khởi và diệt mất một cách không có 
xen kẽ giữa, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Tâm và Tâm Sở 
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mới sinh khởi nối tiếp liền kế sau, với mãnh lực từ ở nơi Vô Gián Duyên, 
Đăng Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên. 

e Những Tâm Đồng Lực đây sinh trước trước, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với những Tâm Đồng Lực sinh sau sau, với mãnh lực từ ở nơi Trùng 
Dụng Duyên. 

e Những Pháp Tâm và Tâm Sở đây cùng câu sinh với nhau, làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, với mãnh lực từ ở nơi Hỗ Tương Duyên. 


4. “Hetwjhànangamaggangani sahajàtàndint nàmarùpàndtnu hefàdivasena, 
sahqjàtt ccfanàa sahajàftndn nàmadarnpàndimtn  Hnàmdakkhapikà  cefand 
kammàbhimibbatttnan nàmarùpànamn  kanunavasend  viDpàkakkhandhà 
qññamañliaimq sahaqjàftànaim rủpàndt vipàkavaseneflẲ ca paRcadhà nàmd1m 
nàmarùpànam paccayo hoti.”- “Bằng năm phương cách mà Danh liên hệ với 
Danh và Sắc, đó là: Những yếu tô Nhân, Chỉ Thiên và Chỉ Đạo liên hệ với Danh 
và Sắc câu hữu, thể theo phương cách Nhân Duyên, Thiên Na Duyên và Đồ Đạo 
Duyên. Từ Túc Ý liên hệ với Danh và Sắc cùng câu hữu với nhau; và Tự Tác Ý 
khác biệt sát na liên hệ với Danh và Sắc bởi do Nghiệp Lực tạo tác, thể theo 
phương cách Nghiệp Lực Duyên. Những Uẩn Dị Thục Quả (thuộc Danh Pháp) 
liên hệ với nhau, và liên hệ với các Sắc Pháp cùng câu sinh, thể theo phương cách 
Dị Thục Quả Duyên. ” 

Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh và Sắc, thì có được 
năm Duyên, đó là: 

e© Lục Nhân, Ngũ Chi Thiền và Cửu Chi Đạo, với những thể loại nầy làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh hiện hữu với 
mình, với mãnh lực từ ở nơi Nhân Duyên, Thiền Na Duyên và Đỗ Đạo 
Duyên. 

e Tư Tác Ý cùng câu sinh với nhau, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Danh Sắc câu sinh cùng chung một sát na; và Tư Tác Ý sinh khởi khác biệt 
sát na, tức là đã diệt đi rồi, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
Sắc cùng câu sinh bởi do nương vào Nghiệp Lực đã diệt mất đi rồi, với 
mãnh lực từ ở nơi Nghiệp Lực Duyên. Tức là Câu Sinh Nghiệp Duyên và 
DỊ Thời Nghiệp Duyên. 

e Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và 
giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp cùng câu sinh với nhau, với mãnh lực từ ở 
nơi DỊ Thục Quả Duyên. 
$. “Pacchdjdftt cữtacefasikà dhammà purejàfassa massa kàyassa 


pacchàjàtavaseneti ekadhàva nàmatw rùpassa paccayo hoti.”- “Chỉ bằng một 
phương cách mà Danh liên hệ với Sắc, đó là: Những Tám và Tâm Sở sinh khởi liên 
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theo sau liên hệ với sắc thân đã sinh trước đó, thể theo phương cách Hậu Sinh 
Duyên. ” 
Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc, thì có được một 
Duyên, đó là: 
e Những Pháp Tâm và Tâm Sở sinh liền kế sau sắc thân đã sinh trước đó, 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc thân ấy, với mãnh lực từ ở 
nơi Hậu Sinh Duyên. 


0  “Chqg vafhùn pavaftiydn  saftanndam viñHànadhoftdnam 
paRcàrammanàni ca pañcaviñiànavitiyà purejàfavasenefti ekqdhàva rủpdm 
nàmassa paccayo hoti”- “Chỉ bằng một phương cách mà Sắc liên hệ với Danh, đó 
là: Cả Lục Vật liên hệ với Thất Thức Giới trong Thời Kỳ Chuyển Khởi; và cả Ngũ 
Cảnh liên hệ với Ngũ Lộ Trình Tâm Thức, thể theo phương cách Tiên Sinh 
Duyên. ” 

Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh, thì có được một 
Duyên, đó là: 

e Cả Lục Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thất Thức Giới 

trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, và 

se Cả Ngũ Cảnh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Lộ Trình Ngũ 

Thức, với mãnh lực từ ở nơi Tiền Sinh Duyên. Tức là Vật Tiền Sinh 
Duyên và Cảnh Tiền Sinh Duyên. 


7. “Ảrammatavasena upanissayavaseneti ca duvidhà paññattinàmarùpàni 
nàmasseva paccayà homti.”- “Băng hai phương cách mà những Pháp Chế Định, 
Danh và Sắc liên hệ với Danh, đó là thể theo Cảnh Duyên và Cận Y Duyên. ” 

Cả ba Chế Định, Danh và Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Danh, thì có được 2 Duyên đó là: Với mãnh lực từ ở nơi Cảnh Duyên và Cận Y 
Duyên. 


ở. “Taftha rùpàdivasena chabbidham hot àranmmatain”- “Nơi đây, Cảnh 
có sáu, đó là Sắc, Thỉnh, Khi, v.v.” 

Trong cả hai Duyên đấy, thì Cảnh Duyên có được sáu thể loại, bởi do phân 
loại từ ở nơi Cảnh có Cảnh Sắc, v.v. 


9, “Upanissayo panad fiVilho hofi rHHGIÙDQHISSA4ÿ0 dHaHfArÙDdHiSSay0 
pakatùpanissayo ceti.”- “Thế nhưng, Cận Y Duyên thì chỉ có ba, đó là Cảnh Cận 
Y Duyên, Vô Giản Cán Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. ” 

Còn Cận Y Duyên thì chỉ có ba thể loại, đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián 
Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 
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10. “Taftha àrqmmaIdarneva garukdfdt\ àranundùDanissayo”- “Nơi đáy, 
tự ở nơi Cảnh trở thành nổi trội lên đã tác hành thành một Cảnh Cận Y Duyên. ” 
(Điêu kiện trọn vẹn tùy thuộc ở nơi Cảnh). 

Trong cả ba Cận Y Duyên đấy, Cảnh thích đáng đã làm cho chú tâm một 
cách đặc biệt, thì được gọi tên là Cảnh Cận Y Duyên. 


lI. “4Ananfaraniruddhà cñftacetasdkà dhammà qndgHftrùDdHissayo”- 
“Những Tâm và Tâm Sở vừa diệt mất tác hành thành một Vô Gián Duyên. ” (Điều 
kiện trọn vẹn tùy thuộc liên tục, không gián đoạn). 

Đích thị chính Pháp Tâm và Tâm Sở sinh khởi và diệt mất liên tục một cách 
không có xen kẽ giữa, thì được gọi tên là Vô Gián Cận Y Duyên. 


12. “Ràgàdayo pana dhamumà saddhàdayo ca sukhamu dukkha1n puggalo 
bhojana HíU senàsanañca yàthàraham dqjjhadtadñca bahiddhà ca 
kusalàdidhammaànarm kanumaitut vipàkànaHti ca Dahudhà hoi pakaftparnissayo. ” 

“Và Thường Cận Y Duyên thì có nhiễu thể loại, trạng thái Tham Ái, trạng thải 
Tín, an lạc, khổ đau, cá nhân, vật thực, quỷ tiết, điều kiện lưu trú, nội và ngoại 
cảnh tùy theo trường họp, v.v. liên hệ với các Pháp Thiện, v.v. Nghiệp Lực — cùng 
thể ấy — cũng liên hệ với Nghiệp Quả. ” 

Còn Pháp Bắt Thiện có Tham Ái, v.v., Pháp Thiện có Tín, v.v., sự Lạc Thân 
Khổ Thân, con người, vật thực, hư không, trú xứ; với những thê loại nầy làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tất cả các Pháp, có Pháp Thiện, v.v. mà sinh khởi ở 
nội phần và ngoại phần tùy theo trường hợp. Và Nghiệp Lực đang có năng lực 
mãnh liệt, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Uẫn Dị Thục Quả; thì tất 
cả đều được gọi tên là Thường Cận Y Duyên hết cả thấy, và hiện hữu ở rất nhiều 
thể loại như vây. 


13. “Adhipati sahqjàtat aññamafiiia nissaya àhàra Indriya vippayutfta qfthi 
qvigdfasenefL yathàraham navadhà nàmarnpàni nàmarùpàndma paccayà 
bhavamti.”- “Bằng chín phương cách và tùy theo trường hợp mà Danh và Sắc liên 
hệ với Danh và Sắc; đó là: Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Quyên Lực Duyên, Bắt Tương Ung Duyên, Hiện Hữu 
Duyên, và Bắt Ly Duyên. ” 

Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc, thì có 
được chín Duyên, đó là: 

Bằng cách phân loại từ ở nơi Trưởng Duyên, Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên, Y Chỉ Duyên, Vật Thực Duyên, Quyền Lực Duyên, Bất Tương Ưng 
Duyên, Hiện Hữu Duyên, và Bất Ly Duyên, tùy theo trường hợp. 
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14. “Tatthq garukqfqrmnàramummaudt àranumanàdhipdafivasena nàmdndụ 
sahqjàtàdhipdati catHbbidhopl sahajàfavasenda sahaqjàfàndt~r nàmAartpànanfi ca 
duvidho hoti adhipatipaccayo”- “Nơi đây, Trưởng Duyên có hai thể loại: Cảnh 
thích đảng đã làm cho chú tâm một cách đặc biệt, bởi theo phương cách Cảnh 
Trưởng Duyên. Tứ Danh Pháp sinh khỏi liên hệ cùng câu hữu với Danh Sắc, bởi 
theo phương cách Câu Sinh Trưởng Duyên. ” 

Trong những cả chín Duyên đấy, thì Trưởng Duyên có được hai thể loại 
Duyên, đó là: 

Một thê loại, là Cảnh thích đáng đã làm cho chú tâm một cách đặc biệt, làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh, với mãnh lực từ ở nơi Cảnh Trưởng 
Duyên. 

Một thê loại khác nữa, ấy là Cả Tứ Chi Trưởng có Dục, v.v., cùng câu sinh 
với nhau, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh với 
nhau, với mãnh lực từ ở nơi Câu Sinh Trưởng Duyên. 


15. “Ciffacetasitkà dhanumà qiññamañam sahajàtarnpànaica mwahabhùtà 
giñamañaitn' unpàdàrtpànafca, pafIsandhikkhane vatfthuvipàkà qñNamafñnanfi 
ca tividho hoti sahajàtapaccayo”- “Câu Sinh Duyên có ba thể loại: những Tâm và 
Tâm Sở liên hệ cùng câu sinh với nhau và liên hệ cùng câu hữu với các Sắc Pháp; 
Tứ Sắc Đại Hiển liên hệ hỗ tương với các Sắc Y Sinh; trong sát na Tái Tục, Sắc Ý 
Vật và những Uẩn Dị Thục Quả liên hệ hỗ tương với nhau. ” 

Câu Sinh Duyên có ba thể loại, đó là: 

1. Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp 

đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp cùng câu hữu với nhau. 

2. Cả Tứ Sắc Đại Hiển làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp 

đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh. 

3. Trong sát na Tái Tục, Sắc Ý Vật và Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả làm Năng 

Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 


l6. “CIfacefqskà dhanunà qañnNamalnlam mahàbhùftt añnñamañiam 
pafsandlhikkhhane vatthuvipàkà aññamafññiant ca tivdilho hot, aqNñamañiina 
paccayo.”- “Hỗ Tương Duyên có ba thể loại, đó là: Pháp Tâm và Tâm Sở liên hệ 
hỗ tương với nhau; cả Tứ Đại Hiển liên hệ hỗ tương với nhau; trong sát na Tải 
Tục, Sắc Ý Vật và những Uẩn Dị Thục Quả liên hệ hỗ tương với nhau. ” 

Hỗ Tương có ba thể loại, đó là: 

1. Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 

2. Cả Tứ Sắc Đại Hiển làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 

3. Trong sát na Tái Tục, Sắc Ý Vật và Tứ Danh Uần Dị Thục Quả làm Năng 

Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau. 
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17. “Citacetasikàt dhamu~mà qññamafiiam sahajàtarùpànafca, mahàbhùtà 
giñamañatn0' upàdàrùpànafca, cha vafthùni saffAqnndin viñànadhàthnanfi ca 
tividho hoti nissayapaecayo”- “Y Chỉ Duyên có ba thể loại, đó là: những Tâm và 
Tâm Sở liên hệ cùng câu sinh với nhau và liên hệ cùng câu hữu với các Sắc Pháp; 
Tứ Sắc Đại Hiển liên hệ hỗ tương với các Sắc Y Sinh; và Lục Sắc Vật liên hệ với 
Thất Thức Giới. ” 

Y Chỉ Duyên có ba thể loại, đó là: 

1. Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp 

đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp cùng câu hữu với mình. 

2. Cả Tứ Sắc Đại Hiển làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, và giúp 

đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh. 

3. Lục Sắc Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thất Thức Giới. 


l6. “Kabalikàro thàro tmassg kàyassg arnpino àhàrà sahajàfàndmm 
nàmarùpànarmti ca duvidho hoti àhàrapaccayo.”- “Vật Thực Duyên có hai thể 
loại, đó là: Đoàn Thực liên hệ sắc thân nây; Vật Thực Vô Sắc (Danh Vật Thực) 
liên hệ cùng câu sinh với Danh Sắc. ” 
Vật Thực Duyên có hai thể loại, đó là: 
1. Vật Thực thích hợp để cho làm thành từng miếng, làm Năng Duyên giúp 
đỡ ủng hộ lẫn nhau. 
2. Cả ba Danh Vật Thực có Xúc, v.v., làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Danh Sắc cùng câu sinh với nhau. 


19. “Pañca pasàdà pañcanHdm viNñànànd1m rùpajìvtindrjyda. Hpàdinna 
rùpànd1ụ, GPIIPERD Indrnyà sahajàtànam nàmarùpànani ca tvidho hoíi 
Indriyapaccayo. ”- “Quyên Lực Duyên có ba thể loại, đó là: Ngũ Thanh Triệt liên 
hệ với Ngũ Thúc, Sắc Mạng Quyên liên hệ với Sắc Y Sinh; Quyên Vô Sắc (Danh 
Mạng Quyên) liên hệ cùng câu sinh với Danh Sắc. ” 

Quyền Lực Duyên có ba thể loại, đó là: 

1. Ngũ Sắc Thanh Triệt làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Thức. 

2. Sắc Mạng Quyên làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Y Sinh. 

3. Bát Chi Pháp Danh Mạng Quyên có Tâm Sở Mạng Quyền, v.v. làm Năng 

Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh với nhau. 


20. “Okkqantkkhane vafhHU vipàkàndam, cũữfadceftaskà dhammà 
sahaqjàfarnpànau sahaqJàfavasena , pacchàjàtà cWữtacefasikà dhanumà purejàfassa 
Imassag kàyassg pacchàjdfavasena cha vaffh-nni pavdaffiyarm 3460000 
viilànadhàthnam purajàfavaseneti ca tivilho hofi vippayuffapaccayo. ” “Bắt 
Tương Ung Duyên có ba thể loại, đó là: Trong sát na Tái Tục, Sắc Ý Vật liên hệ 
với các Tâm Dị Thục Quả, và những Tám và Tám Sở liên hệ với các Sắc Pháp 
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cùng câu sinh; bởi theo phương cách Câu Sinh Bất Tương Ung Duyên. Những 
Tâm và Tâm Sở hậu sinh liên hệ với sắc thân tiễn sinh; bởi theo phương cách Hậu 
Sinh Bắt Tương Ung Duyên. Lục Vật trong Thời Kỳ Chuyển Khởi liên hệ với Thất 
Thức Giới; bởi theo Tiên Sinh Bất Tương Ung Duyên. ” 
Bất Tương Ưng Duyên có ba thể loại, đó là: 
1. Trong sát na Tái Tục, Sắc Ý Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Tứ Danh Uẫn Dị Thục Quả; và Pháp Tâm và Tâm Sở làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp cùng câu sinh với nhau, với mãnh lực từ 
ở nơi Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
2. Pháp Tâm và Tâm Sở sinh sau sau làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với sắc thân sinh trước trước, với mãnh lực từ ở nơi Hậu Sinh Bắt Tương 
Ứng Duyên. 
3. Trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, Lục Sắc Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với Thất Thức Giới, với mãnh lực từ ở nơi Tiền Sinh Bất Tương 
Ưng Duyên. Tức là Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên và Vật Cảnh 
Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 


21. “Sahaqjdfamn=t purejdfaima— pacchdjdtaica sabbathà HAT HHPERO àhàro 
rủpajìvitamiccayanti paRcavilho hoti affhipaccay0 aVigafapaccay0 ca. ”¬ “Bằng 
theo mọi phương cách liên hệ với Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên thì có được 
năm thể loại Duyên, đó là: Câu Sinh, Tiên Sinh, Hậu Sinh, Đoàn Thực, và Sắc 
Mạng Quyển. ” 

Từng mỗi Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có được năm thể loại 
Duyên tùy theo mọi phương cách, đó là: 

._ Bởi do làm thành chủng loại Câu Sinh. 

.. Bởi do làm thành chủng loại Tiền Sinh. 

.‹_ Bởi do làm thành chủng loại Hậu S¡nh. 

.. Bởi do làm thành một thể loại Đoàn Thực. 

.. Bởi do làm thành một thê loại Sắc Mạng Quyên. 


Ứ\ 4đ © lò — 


22. “Ìrammannpanissayakammatthipaccayesu ca sabbepi paccayà 
samodhànam gacchanti.”- “Tất cả mọi duyên hệ đêu được bao gôm ở trong Cảnh 
Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp Lực Duyên và Hiện Hữu Duyên. ” 

Nếu sẽ phải trình bầy Duyên Hệ bởi theo giản lược, thì tất cả những thê loại 
Duyên này thường được tập hợp vào trong Cảnh Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên, hết cả thầy. 


23. “Sahajdtarùpanfi pancftha sabbafthàpi pavatfte cñfasamuffhànànam 
pafisandhiarmn kafatftrtnpànaica vasena duvidham hofitL vediftabbam.”- “Nơi 
đáy, Sắc cấu sinh cân phải được hiệu theo hai phương cách: trong sự điên tiên 
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cuộc sống, thì cần phải hiểu là những Sắc Pháp do Tâm Xuất Sinh Xứ; và trong 
Thời Kỳ Tải Tục thì cân phải hiệu là do Nghiệp Quả Khứ tạo ra. ” 


Ghỉ chú: Trong Phương Pháp Phát Thú đây, chỗ nói rằng “Sắc Câu Sinh” 
ở trong hết tất cả chủng loại Câu Sinh đã được chia ra làm hai thể loại, đó là: bằng 
cách phân loại từ ở nơi Sắc Tâm sinh trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, và Sắc Nghiệp 
sinh trong Thời Kỳ Tái Tục. Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết như vây. 


Kệ Ngôn Sau Cùng Trong Phương Pháp Phát Thú 


24. “Hi tekàlikà dhamumàd Kàlamuftà ca sambhavà 
AIJ?hattafca bahiddhà ca Sankhatàsankhatà tathà. 
PaiiiidffInàmarùpànam Vasena tividhà thità 
Paccayà nàma pafthàne Catwvisafi sabbathà. ” 


“Như vậy, các Pháp sinh khởi thuộc ba Thời Kỳ hoặc vượt ngoài thời gian, 
nội và ngoại, hữu vỉ và vô vi, và chia ra thành ba thể loại: Chế Định, Danh và Sắc. 
Tất cả có 24 Duyên ở trong Phát Thú. ” 

Bởi theo Phương Pháp như đã vừa được đề cập tại đây, tất cả Pháp được 
sinh ở trong cả ba Thời Kỳ và Ngoại Thời Kỳ, sinh ở trong Nội Bộ và Ngoại Bộ, là 
Hữu Vi và Vô Vi; hoặc đã phân loại từ ở nơi Chế Định, Danh và Sắc; những thê 
loại nầy được gọi tên là 24 Duyên ở trong Bộ Kinh Phát Thú bởi theo tất cả mọi 
trường hợp, và tùy theo thích hợp sẽ được hiện hành. 

Ghỉ chú: Về việc trình bầy Phương Pháp Phát Thú một cách mãn túc thì đã 
có ở trong bộ Kinh Đại Phát Thú một cách đặc biệt ở trong Khóa Trình của Lớp 
Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất. 


[Chú thích trong 24 Duyên: 

Nơi đây, từ ngữ Paccaya có đôi phần khó hiểu. Từ ngữ này được định nghĩa 
là “Cái chỉ do nhờ vào đó có hệ quả phát sinh.” Nói cách khác, đó là nguyên 
nhân. Hơn nữa, từ ngữ nầy được giải thích là “yếu fố thuận lợi”, hoặc “yếu tổ hỗ 
trợ ” (Upakàrako dhamm0). 

Từ ngữ Paccayadhamưna (Pháp Năng Duyên) là một Pháp giúp đỡ. Từ ngữ 
Paccayuppannadhamưna (Pháp Sở Duyên) là Duyên Khởi Pháp, là Pháp khởi lên 
được do nhờ vào Pháp Năng Duyên. Sự liên hệ giữa cả hai Pháp này, được gọi là 
Năng Duyên (Pháp Nhân) và Sở Duyên (Pháp Quả) tùy thuộc theo đặc tính của 
Pháp Năng Duyên. Ví dụ như một Ảrammapa (Cảnh) là một Pháp Năng Duyên, 
liên hệ với Tâm và Tâm Sở khởi lên từ đối tượng nầy. Tâm và Tâm Sở được gọi 
là một Pháp Sở Duyên. Đối với Pháp Năng Duyên và sự liên hệ giữa hai Pháp nầy 
được gọi là Ìranznanapaccaya (Cảnh Duyên), trong trường hợp này thì Pháp 
Năng Duyên hoạt động như một ¿Ìrfamznana (Cảnh) của Pháp Sở Duyên. Như 
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thế, nếu một Phật Tử khởi lên Thiện Tâm khi nhìn thấy hình ảnh kim thân Đức 
Phật, thì có thể nói rằng: “Bwddharùpatn upàsakassa kusalaciffassa àranumnata 
paccayena paccayo hofi”- “Hình ảnh kim thân Đức Phật (Pháp Năng Duyên) liên 
hệ với Thiện Tâm của Cận Sự Nam (Pháp Sở Duyên) duyên hệ theo phương cách 
Cảnh Duyên” vì lẽ Pháp Năng Duyên trong trường hợp này tác hành như một 
Ảrammana (Cảnh) của Pháp Sở Duyên. Trong bộ Kinh Phát Thú (Paffhàng), bộ 
thứ bây của Tạng Vô Tỷ Pháp, thì có trình bầy tất cả 24 định lý Duyên Hệ và đã 
được đặt tên theo Pháp Năng Duyên liên hệ. 

1/. Nhân Duyên (Hefupaccaya): Nơi đây, từ ngữ Hefu (Nhân) được định 
nghĩa là “cái chỉ từ đó một hệ quả được thiết lập”. Từ ngữ được sử dụng trong ý 
nghĩa “cội rễ "(Mùlafthena). Như tễ của cây là Hefu, nâng đỡ và nuôi dưỡng cây; 
cùng thế ấy, Pháp Năng Duyên nâng đỡ và nuôi dưỡng Pháp Sở Duyên 
(Mùlafthena upakàrako dhammo). Có tất cả sáu Nhân (Hefu), đó là: Tham, Sân, 
5¡ (Nhân Bất Thiện); Vô Tham, Vô Sân, Vô §¡ (Nhân Thiện), làm Pháp Năng 
Duyên. Những Tâm và Tâm Sở sinh khởi lên, tương ưng với những Nhân nây, và 
các Sắc Pháp câu hữu với các Danh Pháp nây, làm Pháp Sở Duyên. 

2/. Cảnh Duyên (Ảrammanapaccaya): Nơi đây, từ ngữ Aranunapa hoặc 
Àlambana có nghĩa là “Trần Cảnh”, hoặc “Đối Tượng” Khi chiết tự thì 
Ảrammapa do “4”+ căn “Ram”, thích thú trong. Từ ngữ Àlambana do “”+ 
căn “Lamb”, đeo níu theo. Những cái chi mà chủ thể thích thú trong đó, hoặc 
đeo níu theo đó, được gọi tên là “Cẻnh”, hoặc “Đối Ti ượng”. Đây là sự liên hệ, 
trong ấy Pháp Năng Duyên là một Đối Tượng của Pháp Sở Duyên; và Pháp nầy 
phải là một Tâm Thức, hoặc Tâm Sở. Mọi Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn, 
mọi quan niệm đều có thể là Pháp Năng Duyên trong sự liên hệ này. Có sáu thể 
loại Cảnh, đó là Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc và Pháp. Và sự thật là, không có một 
Pháp nào mà không thể thành một .Ìramnaga cho Tâm và Tâm Sở, kê cả Hiệp 
Thế và luôn cả Siêu Thế. Tỷ dụ như hình sắc tác hành như tương quan duyên hệ 
với Tâm Nhãn Thức theo phương cách “Cảnh Duyên ”. 

3/. Trưởng Duyên (Àđhipafipaccaya): Nơi đây, từ ngữ Adhipafi mang ý 
nghĩa “1ớn trội lên”, hoặc “Tăng Thượng”. Có nghĩa là “Tự chủ quyên lấy chính 
mình ” hoặc “Chính mình tự làm chủ vị.” Đây là một sự liên hệ trong ấy Pháp 
Năng Duyên có ảnh hưởng trưởng trội, chủ vị đối với Pháp Sở Duyên. Có hai thể 
loại Trưởng Duyên, đó là: Cảnh Trưởng Duyên (Ảrammanàdhipatipaccaya) và 
Câu Sinh Trưởng Duyên (SahaJàtàdhipatipaccayd). 

+ Cảnh Trưởng Duyên là một liên hệ trong ấy Pháp Năng Duyên có một 
ảnh hưởng trưởng trội đối với Pháp Sở Duyên. Pháp Năng Duyên ở đây là một 
Ảranunaụa và Pháp Sở Duyên là những Tâm hoặc Tâm Sở. Đối tượng phải là 
một đối tượng rất có ảnh hưởng, Cảnh Tư Duy Duyệt Ý hoặc Cảnh Thực Tính 
Duyệt Ý. 
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+ Câu Sinh Trưởng Duyên gồm có Tứ Trưởng, đó là: Dực (Chanda), Cần 
( Viriya), Tâm (Cida), Thẩm ( Vimamsa). Cũng tương tự như trên, Pháp Năng 
Duyên rất có ảnh hưởng đối với Pháp Sở Duyên. 

4/. Vô Gián Duyên (Ananfarapaccayd), và Sĩ. Đăng Vô Gián Duyên 
(Samanarfarapaccaya): Vô Gián và Đăng Vô Gián mang ý nghĩa là “?iên fục 
không gián đoạn, nồi tiếp không có xen kẽ giữa.” Trong ý nghĩa thì không có sự 
khác biệt giữa hai từ ngữ này; và chỉ có sự khác biệt ở phần ngữ nguyên mà thôi. 
Trong liên hệ nầy, Pháp Năng Duyên đi trước và Pháp Sở Duyên kế liền theo sau. 
Khi một chặp tư tưởng vừa chấm dứt thì tạo điều kiện cho một chặp tư tưởng khác 
tức thì khởi sinh kế liền nối tiếp theo sau. Chặp tư tưởng sau thừa hưởng tất cả 
năng lực của chặp tư tưởng trước đó. Trạng thái của chặp tư tưởng hoại diệt 
duyên hệ với chặp tư tưởng kế liền theo sau đó, bởi theo phương cách Vô Gián 
Duyên và Đăng Vô Gián Duyên. Và như thế, hai Duyên Hệ nây chi phối hoàn 
toàn đời sông của tất cả Chúng Hữu Tình, từ vô thủy chí đến vô chung, và trừ phi 
chứng đắc Quả vị Vô Dư Y Níp Bàn. 

6/. Câu Sinh Duyên (Sahajàfapaccaya): Nơi đầy, Pháp Năng Duyên câu 
sinh với Pháp Sở Duyên. Cả hai cùng đồng sinh, đồng trụ, đồng diệt một lần. Nơi 
đây, thì các Tâm cùng câu sinh với Tâm Sở; Tứ Danh Uấn của Thức Tái Tục cùng 
câu sinh với Sắc Ý Vật; và Tứ Sắc Đại Hiển cùng câu sinh với nhau. 

Một Tâm Sở có thể cùng câu sinh với một Tâm Sở. Một Danh Pháp có thê 
cùng câu sinh với Sắc Pháp (Thời Kỳ Tái Tục). Một Sắc Pháp có thể cùng câu 
sinh với một Sắc Pháp (Tứ Sắc Đại Hiển). Một Danh Pháp có thể cùng câu sinh 
với một Danh Pháp. 

7/. Hỗ Tương Duyên (Aññamafifiapaccaya): Tương tự ví như cây nạn 
chống có ba chân, và bắt luận với chân nảo cũng cân thiết cho việc giúp chống đỡ 
ở hai chân kia; cùng thế ấy, Danh Pháp liên hệ hỗ tương với Sắc Pháp theo phương 
cách Hỗ Tương Duyên. Nên phân biệt giữa hai Duyên Hệ, Câu Sinh Duyên và 
Hỗ Tương Duyên, cả hai khác biệt với nhau. Ví dụ như Sắc Pháp do bởi Tâm Xuất 
Sinh Xứ không liên hệ hỗ tương với cái Tâm hiện hữu. Các Sắc Y Sinh không có 
liên hệ hỗ tương với Tứ Sắc Đại Hiển. Và thông thường thì Danh Pháp và Sắc 
Pháp liên hệ hỗ tương với nhau. 

8/. Y Chỉ Duyên (NWissayapaccaya): Nơi đây, Pháp Năng Duyên là một chỗ 
sở y, là chỗ nâng đỡ cho Pháp Sở Duyên nương dựa vào; cũng ví như cây mọc trên 
mặt đất, cũng như bức tranh tùy thuộc vào cái khung vẽ để người họa sĩ vẻ trên đó. 
Các Pháp sau đây bị chi phối do bởi liên hệ này: 

a/. Tương tự với Câu Sinh Duyên và Hỗ Tương Duyên. 

b/. Lục Căn (Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý Vật) đối với Lục Thức khởi lên. 

9/. Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya): Khi chiết tự thì có được “Upa”+ 
#Wi”+ căn “Sĩ”, nói dối. Tiếp đầu ngữ pa nằm tăng cường ý nghĩa. Cận Y 
Duyên có ba thê loại, đó là: 
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a/. Cảnh Cận Y Duyên (Àrammùpanissayapaccaya), 

b/. Vô Giản Cán Y Duyên (Ananfarùpanissayapaccay4), và 

cí. Thường Cán Y Duyên (Pakatùpanissayapaccay4). 

Và Cảnh Cận Y Duyên thì tương tự với Cảnh Trưởng Duyên. Vô Gián Cận 
Y Duyên thì tương tự với Vô Gián Duyên và Đắng Vô Gián Duyên. Thương Cận 
Y Duyên thì sự liên hệ trong ấy Pháp Năng Duyên làm thành một chỗ sở y cho 
Pháp Sở Duyên với Tâm hiện tại và các Tâm Sở cùng câu hữu. Tất cả mọi Tâm 
thuộc về Quá Khứ, Hiện Tại và Vị Lai, Nội Ngoại, với các Tâm Sở cùng câu hữu, 
các Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế Định đều hoàn toàn thuộc Thường Cận Y Duyên, liên 
hệ với nhiều mặt tùy theo trường hợp cho tất cả Tâm Thức hiện tại và các Tâm Sở 
cùng câu hữu. 

+ Nơi đây, cả hai Y Chỉ Duyên và Cận Y Duyên, được so sánh như những 
cơn mưa mà cây cối tùy thuộc nương nhờ. Y Chỉ Duyên mang ý nghĩa “?ùy thuộc 
nương nhở”, và Cận Y Duyên với ý nghĩa “frọn vẹn tùy thuộc nương nhở” với 
hình thức mạnh mẽ hơn Y Chỉ Duyên. 

Ví dụ như Ngũ Nghịch Cực Trọng Nghiệp Lực với việc sát mạng Mẹ, Cha, 
v.v. sẽ là một Upanissaya điều kiện đầy đủ để tạo quả tái tục trong Cõi Khổ Thú. 
Giới thân cận, giáo dục tốt đẹp, v.v. sẽ là duyên hệ theo phương cách Ặ¡ssaya, tức 
điều kiện nương nhờ, ngõ hầu có được sức khỏe, tài sản sự nghiệp, và kiến thức 
sâu rộng trong một kiếp sống vị lai. Cũng như một Thiện Hạnh trở thành 
Upanissaya tức sự nương nhờ mãnh liệt, cho những hành vi tốt đẹp trong tương 
lai; cùng thế ấy, cũng có thê trở thành Upanissaya cho những hành vi xấu xa, tỷ dụ 
như lòng kiêu hãnh ngạo mạn. 

10/. Tiền Sinh Duyên (Purejàfapaccayđ): Sinh ra trước, hoặc cái chi hiện 
hữu trước đó. Lục Căn Môn và Lục Trần Cảnh liên hệ với các Tâm Thức được 
khởi lên, thê theo phương cách Tiên Sinh Duyên. Nói một cách khác, Tâm Nhãn 
Thức, v.v. không thể khởi sinh lên nếu như không có sự hiện hữu trước đó của các 
Căn Môn và Trần Cảnh. Tuy nhiên, khi Thức Tái Tục sinh khởi thì Ý Thức Giới 
và Sắc Ý Vật cùng câu sinh một lượt. Những vật tiền sinh, đã hiện hữu trước đó, 
chỉ được xem là duyên hệ một khi nó vẫn còn tiếp tục hiện hữu ngay trong Thời 
Kỳ Hiện Tại, chăng phải chỉ vì trước đó đã có hiện hữu. 

11/. Hậu Sinh Duyên (Pacchàjàfapaccaya): Trong liên hệ này thì Pháp 
Năng Duyên là Tâm và Tâm Sở cùng câu hữu, khởi sinh lên sau Pháp Sở Duyên, là 
sắc thân của Hữu Tình. Nơi đây, Pháp Năng Duyên giúp đỡ cho Pháp Sở Duyên 
khởi lên, thế nhưng Pháp Sở Duyên lại hiện hữu trước Pháp Năng Duyên. Tỷ dụ 
như người Mẹ chuẩn bị tã lót cho trẻ sơ sinh sắp được sinh ra; nước mưa của 
những năm kế tiếp giúp đỡ cho cây cỏ đã mọc trước đó, cho được tươi tốt và phát 
triển lên. Trong 89 Tâm thì có 85 thê loại Tâm, ngoại trừ bốn Tâm Quả Vô Sắc 
Giới và 52 Tâm Sở, duyên hệ tiền sinh với sắc thân vật chất, bởi theo phương cách 
Hậu Sinh Duyên. 
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12/. Trùng Dụng Duyên (Àseyanapaccaya): Tức thói quen huân tập, lặp đi 
lặp lại. Nơi đây, Pháp Năng Duyên lặp đi lặp lại nhiều lần, giúp đỡ cho Pháp Sở 
Duyên được mạnh hơn, được thuần thục và điêu luyện hơn. Thông thường, một 
thói quen được lặp đi lặp lại có chiều hướng giúp cho bản thân thuần thục trong 
công việc làm. Điều này áp dụng cho cả việc tốt cũng như cho cả những việc làm 
xấu. Bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần, Ta có thể tự tạo nhiều kỹ năng trong một 
công việc. Tỷ như một sinh viên hiểu và nhớ một đoạn văn nhiều hơn, nếu đọc đi 
đọc lại đoạn văn ẫy nhiều lần. Trong Lộ Trình Tâm Đồng Lực, sát na thứ nhì 
duyên hệ với sát na thứ nhất, sát na thứ ba duyên hệ với sát na thứ nhì, sát na thứ tư 
duyên hệ với sát na thứ ba, v.v., thể theo phương cách Trùng Dụng Duyên. Trong 
những sát na Tâm nảy, từng mỗi sát na Tâm giúp cho các sát na Tâm kế tiếp được 
mạnh thêm lên, được thuần thục và điêu luyện thêm lên. 

13/. Nghiệp Lực Duyên (Kamưnapaccaya): Nghiệp Lực có nghĩa là Tư 
Tác Ý, vốn dĩ đóng vai trò trọng yếu trong hành động tạo tác Thiện Nghiệp Lực 
hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực qua Thân, Lời và Ý. Tư Tác Ý nầy còn được gọi là 
Nghiệp Lực, duyên hệ với những Sắc Pháp khởi sinh bởi do Nghiệp Xuất Sinh Xứ, 
v.v. cũng như hạt giống duyên hệ với cây cối, cùng thế ấy Nghiệp Lực duyên hệ 
với Quả Dị Thục ắt phải có, không thể tránh được. 

Trong liên hệ này, Pháp Năng Duyên là 7 Tác Ý (Cetanà) đã hướng dẫn và 
điều hành; Pháp Sở Duyên là những Tâm Thức và các Tâm Sở câu hữu, cùng với 
những Sắc Pháp do Nghiệp Xuất Sinh Xứ và Tâm Xuất Sinh Xứ tạo Ta. 

14/. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya): Trong liên hệ nầy, Pháp Năng 
Duyên là 36 Tâm DỊ Thục Quả và các Tâm Sở câu hữu. Pháp Sở Duyên cũng là 
những Pháp Dị Thục Quả ấy, khi chúng liên hệ hỗ tương, cùng với các Sắc Pháp 
do Nghiệp Xuất Sinh Xứ và Tâm Xuất Sinh Xứ. Ví như một làn gió mát làm êm 
dịu lòng người khi ngôi dưới tàng bóng mát mẻ của một cội cây; cùng thế ấy, các 
Tâm Dị Thục Quả liên hệ với các Tâm và Tâm Sở cùng với các Sắc Pháp câu hữu, 
thể theo phương cách Dị Thục Quả Duyên với đặc tính thuần tịnh của chúng. 

15/. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya): Pháp Năng Duyên gồm có Tứ Thực, 
đó là: Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư Thực và Thức Thực. Những vật thực nây nuôi 
dưỡng những Tâm Pháp và Sắc Pháp, ngõ hầu chug_ Cũng như thức ăn vật chất bôi 
bỗ cơ thể vật chất; cùng thế ấy, thức ăn tinh thần đem chất bổ phẩm dinh dưỡng 
đến cho những trạng thái Tâm Thức. Đoàn Thực liên hệ với sắc thân theo phương 
cách Vật Thực Duyên, hoặc điều kiện dinh dưỡng vật chất; cùng thế ấy, những 
cảm xúc tỉnh thần (Phassa ) duyên hệ với những cảm thọ, với những Tư Tác Ỹ 
hoặc hành động Thiện và Bất Thiện (Manocefanà), với Thức Tái Tục (Pafisandhi 
viññiàna) duyên hệ với Danh và Sắc. 

16/. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya): Quyền Lực là những yếu tố đã 
được đề cập đến trong Chương thứ VII, trở thành duyên hệ với Danh Pháp và Sắc 
Pháp, đồng thời hiện hữu bởi do tác hành chức năng kiểm soát trong lãnh vực của 
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chính mình. Tỷ dụ như Tín Quyên kiểm soát những Tâm Sở cùng câu sinh thuộc 
lãnh vực đức tin trong tôn giáo; Danh Mạng Quyên và Sắc Mạng Quyên kích thích, 
khơi dậy sức sống linh động của Danh và Sắc; Niệm Quyên kiểm soát các Tâm Sở 
câu hữu trong lãnh vực chú niệm hoặc quán niệm; Thọ Quyền trong sự ưu phiền và 
hạnh phúc, v.v. 

Trong liên hệ nây có ba thể loại, đó là: Câu Sinh, Tiền sinh, và Mạng Quyên. 

+ Trong thê loại Câu Sinh, Pháp Năng Duyên là 15 Quyên câu sinh, gôm 
có: Mạng Quyền, Ý Quyền, Lạc Quyên, Khổ Quyền, Hỷ Quyên, Ưu Quyên, Xả 
Quyên, Tín Quyền, Tấn Quyền, Niệm Quyền, Định Quyên, Tuệ Quyên, VỊ Tri 
Đương Tri Quyên, Dĩ Tri Quyền, Cụ Tri Quyền. Pháp Sở Duyên là những Pháp 
cùng câu sinh, có cả Tâm Pháp và Sắc Pháp. 

+ Trong thê loại Tiền Sinh thì Pháp Năng Duyên gồm có Ngũ Căn: Nhãn, 
Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân. Pháp Sở Duyên gôm có Ngũ Thức với các Tâm Sở câu hữu. 

+ Trong thể loại Mạng Quyền thì Pháp Năng Duyên là Sắc Mạng Quyên. 
Pháp Sở Duyên là những Sắc Pháp do Nhiệp Xuất Sinh Xứ, ngoại trừ Sắc Mạng 
Quyền này ra. 

17/. Thiền Na Duyên (Jhànapaccaya): Từ ngữ Jhàna nên được hiểu biết 
theo nghĩa rộng rãi, không phải chỉ thuộc về Sắc Giới, Vô Sắc Giới và Siêu Thế. 
Pháp Năng Duyên tại đây gồm có Thất Chi Thiền, đó là: Tầm (Vữakka), Tứ 
(Vicàra), Hỷ Lạc (Pìñi), Lạc Thọ (Somanassa), Uu Thọ (Domanassa), Xả Thọ 
(Upekkhà), và Nhất Thông (Ekaggafà). Pháp Sở Duyên là những Tâm Thức, 
ngoại trừ Ngũ Song Thức, các Tâm Sở câu hữu và các Sắc Pháp câu sinh với Thất 
Chi Thiền; tương quan duyên hệ theo phương cách tri giác và quán niệm. Tỷ dụ 
như Chi Thiền Tầm duyên hệ với các Tâm Sở câu sinh theo phương cách hướng 
dẫn những Tâm Sở ấy chú mục hoặc thẩm thị về đối tượng. 

18/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya): Tù ngữ Magga mang ý nghĩa 
phương thức hoặc đạo lộ. Một đạo lộ dẫn đến những trạng thái đau khổ, Khô 
Cảnh hoặc Khổ Thú; và một đạo lộ dẫn đến những trạng thái an lạc hạnh phúc, 
Thiện Cảnh hoặc Thiện Thú. 

Trong liên hệ này thì Pháp Năng Duyên gồm có 9 hoặc 12 Chi Đạo; và Pháp 
Sở Duyên là những Tâm và Tâm Sở cùng với các Sắc Pháp câu sinh. Những Chi 
Đạo nây duyên hệ với cả hai Danh và Sắc, đưa đi đến Khô Thú với trường hợp Bất 
Thiện Pháp; và đưa vượt ra khỏi những kiếp sinh tồn trong trường hợp Thiện Pháp. 

Đạo lộ dắt dẫn đi đến Khổ Thú bao gồm những Chi Đạo Tà Kiến, Tà Tư 
Duy, Tà Tính Tấn và Tà Định. Đạo lộ dắt dẫn đi đến Thiện Thú gồm có những 
Chi Đạo Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tắn, Chánh Niệm và Chánh Định. 

19/. Tương Ưng Duyên (Sampayuffapaccaya): Tất cả Tâm đều liên hệ với 
các Tâm Sở câu hữu thể theo phương cách Tương Ưng Duyên, bởi theo đặc tính 
Tứ Đồng giữa Tâm và Tâm Sở. 
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20/.. Bất Tương Ung Duyên (Vippayuffapaccaya): Nơi đây, Pháp Năng 
Duyên không hòa trộn thống nhất với Pháp Sở Duyên. Vippayufía nghịch nghĩa 
với Sưrnpayufa. Danh Pháp liên hệ với Sắc Pháp thể theo phương cách Bất 
Tương Ưng Duyên; tỷ dụ như Tâm Thức với Sắc Ý Vật bất tương quan dính liên. 

21/. Hiện Hữu Duyên (A#hipaccaya): Trong liên hệ này thì PhápNăng 
Duyên có mặt với sự hiện hữu của Pháp Sở Duyên. A// là sự duyên hệ của 
những trạng thái đồng phát sinh trong hiện tại, tương tự như Câu Sinh Duyên. Tỷ 
dụ như thấy được đối tượng bởi do có sự hiện hữu của ánh sáng. 

22/. Vô Hữu Duyên (Waffhipaccaya): Trong liên hệ nầy thì Pháp Năng 
Duyên vắng mặt trong hiện tại khi Pháp Sở Duyên hiện hữu; cũng ví như ánh sáng 
tan biến thì tiếp liền theo sau là bóng tối, thể theo phương cáh Vô Hữu Duyên. Tỷ 
như Tâm Nhãn Thức tương quan duyên hệ với Tâm Tiếp Thâu tiếp liền theo sau để 
hiểu biết được đối tượng, thể theo phương cách Vô Hữu Duyên. 

23/. Ly Khứ Duyên (Vigafapaccaya) và 24/. Bất Ly Duyên (Awigafa 
paccaya): Trong liên hệ của cả hai Duyên này, thì Hiện Hữu Duyên tương tự với 
Bất Ly Duyên; và Vô Hữu Duyên thì tương tự với Ly Khứ Duyên. 


Kết Thúc Phương Pháp Phát Thú 


Phân Tích Nội Dung Của Tạng Vô Tỷ Pháp Thể Theo Danh Sắc Và Chế Định 


1. “Tattha rùpadhammà rùpakhandho ca cñfaceftasikasankhỏftà caffàro 
arnpino khandhà nibbànafñceld pafñcavidhampi arùpanil ca nàmdnfL ca 
pavuccafi”~ “Nơi đáy, Sắc Pháp tức là Sắc Uẩn. Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm Tứ 
Uẩn Vô Sắc, và Níp Bàn là năm thể loại Vô Sắc Pháp; và cũng được gọi là Danh. ” 

Trong nội dung của Tạng Vô Tỷ Pháp, chỗ gọi là Sắc Pháp thì ấy cũng chính 
là Sắc Uấn vậy. Tứ Danh Uẫn là Tâm, các Tâm Sở, và Níp Bàn; tập hợp cả năm 
thê loại này lại thì gọi là Vô Sắc cũng được, là Danh cũng được. 


Trình Bây Chế Định (Paññatti) 

2. “Taío ayasesà pañfidfii, sà pana pañfñàpiyatftflà pafñiiatffL, paifñiàpanafo 
paRñatftiti ca duvidhà hoti.”- “Ngoài ra các Pháp còn lại được gọi là Chế Định, 
gồm có hai thể loại: Chế Định như cải chỉ được biết đến; và Chế Định làm cho 
được biết đến. ” 

Còn ngoài nội dung Danh Sắc ấy ra thì gọi là Chế Định. Và Chế Định nây 
được chia ra làm hai thể loại: đó là: 

lL/. Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññaffi), vì làm thành Chế Định thích đáng 
cho được biết đến với từng mỗi trường hợp sai khác; và 
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2/. Thinh Danh Chế Định ( Saddanàmapafiiatti ) vì làm thành Chế Định 
thích đáng cho được biết đến nội dung với từng mỗi trường hợp sai khác. 


Trình Bầy Phân Loại Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññatti) 


$3. “Katham 2? Tam tạmbhùtfaviparimadmaàkdramupddàyad tathà tathà 
pañiñattà bhùmipabbatadikà, sambhàrasannivesàkàrarmmupadàya 
geharathasakafadikà, khandhapañcakamupàdàya purisapuggalàdikà, 
candàvaftfanàdikarmmupàdàya disàkalàdikà, qsarmphuffhàkàramupadàya 
kùpagùhàdlkà, tạm tạm bhùtaqnimitfattm  bhàyvanàvisesafica Hpàdàya 
kasinaninuttàdlikà cef, evamàdippabhedà pana paramatfhaft0 qvjjamàndpi 
qíhachàyàkdrena  cũữfHppàdàngmàrarammatabhùuftà tạm tạm Hnpàdàya 
npàmdhàya karauam katvvà tạathà tạthà parikappWamanvà sankhàyddti 
samafñiàydt voharìydtfi paññàpiyaftfI paññafft\ẦƯỜ pavuccaH.  ydam paRññatfi 
pañiñàpiyattà pafñfiati nàma.”- “Như thế nào ? Có những từ ngữ như “đất”,“ 
múi ”, V.V. được gọi nh vậy vì thể thức biến trạng của Tổ Chất; những từ ngữ như 
“nhà ”.“ye cô”, v.v. được gọi như vậy vì thể thức kết hợp của các vật dụng; những 
từ ngữ như “người”, “hữu tình ”,v.v. được gọi như vậy vì thể theo Ngũ Uấn; những 
từ ngữ như “phương hướng”, “thời gian”, v.v. được gọi như vậy vì thể thức vận 
chuyển của mặt trăng,v.v.; những từ ngữ như “giếng nước”, “hang động”, v.v 
được gọi như vậy vì thể thức bất xúc chạm; những từ ngữ như biến xứ tướng (để 
mục hoàn tịnh) được gọi như vậy vì sự sai biệt của các phương cách tu tập, và vì 
đặc tướng sai biệt của các Đại Hiển. Tất cả các sự sai biệt như vậy, thể theo ý 
nghĩa cùng tột của Chân Đề, quả thật bất hiện hữu, tuy nhiên đã trở thành những 
đối tượng của Tâm dưới hình thức những hình bóng của sự vật. Những sự vật ấy 
được gọi là “Chế Định” vì người ta nghĩ tưởng đến, được nhận thức, được thấu 
hiểu, được biểu lộ; và đã làm cho được hiểu biết vì lÿ do, vì nguyên nhân, vì đối 
với thể thức nây, thể thức khác. Chế Định được gọi như vậy vì chúng được làm 
cho hiểu biết như vậy. ” 


Phân Loại Cả Hai Chế Định Ấy Như Thế Nảo ? 


I. Hình Thức Chế Định (Santhànapaññafii): Có mặt đất, núi đôi, v.v.và đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “mặt 
đất”, “núi đồi”,v.v., là cũng do dựa vào những biến trạng hiện hành của Tứ 
Sắc Đại Hiển. 

2. Hiệp Thành Chế Định (Samùhapaññiaffi): Có nhà cửa, xe cộ, xe bò, v.v., và 
đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “nhà 
cửa”, “xe cộ”, “xe bò”, v.v., là cũng do dựa vào trạng thái tập hợp, hội tựu từ 
ở nơi các vật thể vào với nhau. 
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3. Cung Sinh Chế Định ( Safvàpaññaffi): Có người nam, nhân loại, v.v., và đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “người 
nam”, “nhân loại”, v.v., là cũng do dựa vào cả Ngũ Uấn. 

4. Phương Hướng Chế Định (Disàpaññaffi): Có hướng Đông, v.v. và 

5. Thời Gian Chế Định (Kàlapaññafi): Có buôi sáng, v.v., đã được giả định 
gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “hướng đông”, “buôi 
sáng”, v.v. là cũng do dựa vào việc xoay theo quỹ đạo, luân chuyển tuần 
hoàn theo chiều kim đồng hồ quanh Tu Di Sơn, của những tỉnh tú thiên thể, 
của mặt trời, mặt trăng. 

6. Hự Không Ché Định (Àkàsapaññaffi): Có hỗ giếng, hang động, v.v., đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “hố 
giếng”, “hang động”, v.v., là cũng do dựa vào cả Tứ Sắc Đại Hiển không 
được tiếp xúc với nhau. 

7. Hình Tướng Chế Định (KasinapaRñafi) và Trâm Triệu Chế Định (Nimitta 
paññatfi): Có Chuẩn Bị Ti tướng (Partkammmanumiffa) v.v., đã được giả định 
gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “Chuẩn Bị Tướng”, 
v.v., là cũng do dựa vào sự hiện hành một cách đặc biệt nương theo tuần tự 
từ ở nơi Tu Tập, có Chuẩn Bị Tướng, v.v. 


Phân loại từ ở nơi Nghĩa Lý Chế Định, thì có Hình Thức Chế Định, v.v. như 
đã vừa đề cập đến đây, cho dù sẽ chẳng có hiện bầy thể theo Thực Tính Siêu Lý đi 
nữa, tuy nhiên: 

1/. Đã trở thành đối tượng của Tâm và Tâm Sở dưới hình thức là hình bóng 
của Pháp Siêu Lý, có những Sắc Tứ Đại Hiển v.v. 

2/. Đã trở thành Chế Định của tất cả các Bậc Hiền Trí cần phải nắm bắt giữ 
lấy cho việc nghiên cứu thâm sát với những trường hợp sai khác. Bởi do nương 
vào các vật dụng ây cũng có, dựa vào việc tỷ dụ so sánh cũng có, làm thành 
nguyên nhân, lý do để mà định đặt tên gọi cho được đúng đắn; và làm cho tất cả 
dân gian cũng được hiểu biết, cho được nói năng với n. cho được người khác 
hiểu biết; và chính vì thế, những thể loại danh từ “đất”, “núi”, “nhà”, v.v. nầy đây 
mới gọi là Chế Định. 

Bản chất của Pháp Chế Định v.v. như đã vừa đề cập ở tại đây, được gọi tên 
là Nghĩa Lý Chế Định; là vì làm thành Chế Định cho được biết đến nội dung một 
cách thích hợp bởi theo những trường hợp sai khác. 


Trình Bây Chỉ Duy Nhất Thinh Danh Chế Định 
Mà Đã Được Gọi Tên Thành Sáu Phân Loại 


4. “Paiiiàpandato pañfñatfi pana nàmanàmakanumàdinàmena paridipitav”- 
“Vì chúng làm cho hiểu biết như vậy, nên được gọi là “Chê Định”; chúng được 
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diễn tả theo hai thể loại: Danh hoặc do Danh làm ra, v.v.” Bậc Hiền Trí nên trình 
bầy Thinh Danh Chế Định cho được hiểu biết nội dung với những trường hợp sai 
khác thể theo sáu phân loại tên gọi, có Danh, Định Danh, v.v., đó là: 


là 


Danh Từ (Nàma): Tức là những tên gọi, có Thực Tính dẫn đến nội dung, 
tức là Nghĩa Lý Chê Định; và đã làm cho nội dung ây dân đên bản thân 
mình; tức là những tên gọi với nhau. 


- Định Danh (Nàmakamma): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiển 


nhân thông thái trong Thời Cô Đại kêu gọi với nhau, chăng hạn gọi là “mặt 
đât”, “núi đôi”, v.v 


. Biệt Tự (Nàmadheyya): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân 


thông thái trong Thời Cổ Đại định đặt tên gọi dùng cho đến mỗi ngày; chăng 
hạn định đặt tên gọi là “mặt đất”, “núi đồi”, v.v. 


. Từ Nguyên (Nirufi): Túc là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân 


thông thái nghĩ suy thâm sát gọi tên các sự vật cho được hiện khởi lên. 


. Mẫu Tự (Byañjana): Túc là Danh Chế Định có khả năng trình bây nội dung 


là Nghĩa Lý Chế Định cho được hiện khởi lên. 


. Thoại Thuyết (Abhulàpa): Tức là Danh Chế Định mà người ta nói chuyện 


với nhau, thường trực tiếp nhắm đến nội dung để cho cuộc trò chuyện được 
khởi lên. 


$. “§J. ĐỤjqmànapdñHfdtfiH qvjamànapaHfadtfflÙL, VỤjaqmànenaavjjamàna 


pañfñatULÀ qvỤjamànenavjjamànapafñfiafiH  vỤjqmànenavÙjamànapafñfiatH, 
avjjjamànenaavjjamànapaifiatfi, cetli chabbidhà hot.” “Thỉnh Danh Chế Định 
có sáu phân loại: Hiện Hữu Chế Định, Bất Hiện Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do Lai 
Bắt Hiện Hữu Chế Định, Bắt Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do 
Lai Hiện Hữu Chế Định, Bắt Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. ” 


Thinh Danh Chế Định đây có sáu phân loại, đó là: 

1. Hiện Hữu Chế Định ( Vjamànapaññaffi) (còn được gọi là Danh Siêu 
Chế Định), 

2. Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijamànapaññafi) (còn được gọi là Phi 
Danh Siêu Chế Định), 

3. Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Vijamànenaaviijamàna 
paññiafi) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định), 

4. Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Avijamànenavijamàna 
paññaffi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 

5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Vijjamànenavijamàna paññatfi) 
(còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 
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6. Bát Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định (Avijiamànena 
qvjjamaànapañfñaffi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chê 
Định). 


Trình Bầy Việc Nêu Lên Thí Dụ Trong Sáu Phân Loại Thinh Danh Chế Định 


6. “Taítha yadà pana paramatthafo vjjamànda—a~ rùpavedanàdim ctfàya 
paññàpemti tadàya vijjamànapañiñatti.”- “Nơi đây, khi dùng danh từ để chỉ 
những sự vật thật sự hiện hữu như “Sắc”, “Thọ”, v.v, như vậy gọi là Hiện Hữu 
Ché Định. ” 

Trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định, khi nào tất cả các bậc Hiền Trí 
thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên “Sắc”, “Thọ”, v.v. hiện bầy hiện hữu với 
sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh Danh Chế Định nây được gọi là Hiện Hữu 
Chê Định. 


7 “Vadà pana paramafthadto qvjjamànamt.” bhùmipabbatàdiwn cfàya 
paRñàperti tadàyaimn avjamànapaRñatfiti pavuccati.”- “Khi dùng danh từ để chỉ 
những sự vật không thật sự hiện hữu như “mặt đất”, “núi đôi”, v.v. nhự vậy gọi là 
Bắt Hiện Hữu Chế Định. ” 

Khi nào tất cả các bậc Hiển Trí thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên 
“mặt đất”, “núi đồi”, v.v. không có hiện bây sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh 
Danh Chế Định này được gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định. 


ở. “4bhinndatn panda vomissakavasena sesà yathàkkqamammt chalabhiñnno 
atthìsaddo cakkhuviññànat ràjaputtoti ca veditabbà.”- “Các Chế Định còn lại 
cần phải hiểu biết bằng cách tuân tự phối hợp cả hai, tỷ dụ như “bậc đã chứng đắc 
Lục Thắng Trí”, “tiếng nói của người nữ”, “Nhãn Thức”, “Hoàng Tử”, v.v. 

Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bốn Thinh Danh Chế Định còn lại bằng 
cách tuần tự phối hợp với cả hai phân loại nội dung, đó là: Hiện Hữu Chế Định và 
Bất Hiện Hữu Chế Định; chăng hạn như “Bậc đã chứng đắc Lục Thắng Trí”, “âm 
thính nữ nhân”, “Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Vật sinh”, “con trai của vị vua”,V.V. 


Kệ Ngôn Trình Bây Việc Hiểu Biết Về Cả Hai: Thinh Danh Chế Định 
Và Nghĩa Lý Chê Định, Và Nguyên Nhân Tiên Khởi 
Làm Cho Thinh Danh Chê Định Được Hiện Khởi 


9, “Vacighosànusàrena S0fayviñiànavithiyà 
Payafftànantaruppanna MManodvàrassa gocarà. 
Afthà yassànusàrena Viññiàyanfi tato pardn 


Sàyaụ„ paifatffti viñNeyyà  Lokasanketanimnuntd. ” 
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“Khi một tiếng nói được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi 
sinh lên cho mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Ý 
Môn, và nhờ đó các ý nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu 
biết, là theo quan điểm của Thể Tục. ” 


Tất cả mọi người đã được hiểu biết đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là từng các 
sự vật, những sự kiện do bởi hiện hành nương theo Thinh Danh Chế Định ở phía 
đàng sau Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng (Nàmaggahanavithì). Thính Danh Chế 
Định đã là Cảnh, là đối tượng của Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng sinh khởi trong 
sự tuần tự từ ở nơi Lộ Trình Nhĩ Môn (Sotadvàravithì), và Lộ Trình Thu Dung Quả 
Khứ (Attagsahanavith, Lộ Trình Thu Dung Tập Thành (Samùhagganavithì) đã 
sinh khởi hiện hành nương theo tiếng nói ấy. Tất cả các Học Giả cần phải thấu 
hiểu Thinh Danh Chế Định ấ ẫy là của các Bậc Triết Giả, thường đã được định đặt 
thuận hợp theo thành ngữ của dân gian mỗi lần một ít, từng tí một. 


“Trị  DHIE NHEIETHERMIEBIEE paccayasaigahavibhàgo nàma affhamo 
paricchedo.”- “Đây là Chương thứ Tám đề cập đến Tổng Hợp Phân Tích Duyên 
Hệ của bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp. ” 

Chương thứ Tám có tên gọi là Tông Hợp Phân Tích Duyên Hệ ở trong bộ 
Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, đã được kết thúc tại đây chỉ là bấy nhiêu. 


Giải Thích Trong Phần Pàii Trình Bây Việc Phân Tích 
Thê Theo Tuân Tự Vê Danh Sắc Và Chê Định 


Khi đã kết thúc việc trình bầy về Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh và 
Phương Pháp Phát Thú xong rồi, thì cũng là việc thích hợp để sẽ cho phần Tổng 
Hợp Phân Tích Duyên Hệ được kết thúc một cách viên mãn. Tuy nhiên, Ngài 
Giáo Thọ Anuruddha cũng vẫn còn tiếp tục trình bầy thêm nữa ở trong phần Pàii 
chỗ nói rằng: “7øfha rùpadhanummà rùpakhandho ca citacetasikasankhàtà 
caftàro artpino khandhà nibbànaficeti pafñcavidhaimpi arùpanii ca nàmami ca 
pavuccafi”~ “Nơi đây, Sắc Pháp tức là Sắc Uẩn. Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm Tứ 
Uẩn Vô Sắc, và Níp Bàn là năm thể loại Vô Sắc Pháp; và cũng được gọi là Danh ” 
cho đến kệ ngôn chỗ nói rằng: 


“Vacighosànusàrena S0faytiiànavifhiyà 
Pavattànanfaruppanna Manodvàrassa gocarà. 
Atthà yassànusàrena Viññiàyanfi tqto pardn 

Sàyqdu pañfiaffi viñieyyd Lokqasanketaqnimmiiàd. ” 


“Khi một tiếng nói được phái lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi 
sinh lên cho môi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chê Định xuyên qua Lộ ŸY 
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Môn, và nhờ đó các ý nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu 
biết, là theo quan điểm của Thế Tục.” Tất cả sự việc nầy cũng vì trong kệ ngôn 
thứ hai sau cùng đã có trình bầy rằng: “Paññaffi nàmarùpànatụ vasena tividhà 
thirà” được dịch nghĩa là: “Pháp được gọi tên là 24 Duyên, một khi đề cập thể 
theo Chỉ Pháp thì đích thị chính là Chế Định, Danh và Sắc. ” Chính với lý do nầy, 
Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới cần phải trình bầy tiếp theo nhằm để phân tích 
những thê loại Danh Sắc ấy cho được thấu hiểu rõ ràng. 


+ Phần PàIi ở điều thứ nhất: 

Trong phần Pàli ở điều nầy đã có trình bầy đến Danh và Sắc cho được biết 
rằng: Sắc có một thể loại duy nhất, tức là Sắc Uấn. Danh thì có năm thể loại, tức 
là Thọ Uấn, Hành Uẫn, Tưởng Uẫn, Thức Uẩn thuộc bên phía Pháp Hữu Vi; và 
Níp Bàn thuộc bên phía Pháp Vô Vị, vả lại những thê loại Danh Pháp nây sẽ gọi là 
Vô Sắc cũng được. 


+ Phân Pàii ở điều thứ hai: 

Trong phần Pàli ở điều nầy đã có trình bầy đến Pháp ngoài cả hai Danh và 
Sắc đấy ra, đã được gọi tên là Chế Định. Và Pháp Chế Định này, khi đề cập thê 
theo phân loại thì có được hai Phân Loại lớn, ấy là: Nghĩa Lý Chế Định và Thinh 
Danh Chế Định. 

Từ ngữ Chế Định có ý nghĩa là “với thể loại có nội dung như các sự vật, 
những sự kiện thích đáng để cho được hiểu biết, thì được goi là Nghĩa Lý Chế 
Định.” Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: 

“Paññnapiydttà = Pañnfiatti”- “Nội dung như các sự vật, những sự kiện v.v. 
thích đáng để cho được hiểu biết, thì gọi tên là Chế Định. ” 

Hoặc một phần khác nữa: 

*Pakoùrena ñàpìyatlti = Paifiatti”- “Những sự vật, các sự kiện được gọi tên 
là Chế Định thích đáng để cho được hiểu biết bởi theo những trường hợp sai khác, 
ấy chính là Nghĩa Lý Chế Định. ” 

“Pañiñàpanato = PaRiñati”- “Những tiếng nói được gọi tên là Chế Định 
cũng vì đã làm cho hiểu biết đến nội dung các sự vật, những sự kiện; vả lại có 
được Thực Tính Siêu L. ” 

“Pakàrena ñàpetiti = PaRfñiatti”- “Âm thanh là tiếng nói thường làm cho 
hiểu biết nội dung; là các sự vật, những sự kiện và có được Thực Tĩnh Siêu Lý với 
mọi trường hợp sai khác; bởi do thế mới gọi tên là Chế Định.” Tức là Thinh 
Danh Chế Định. 

Câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến đây, trình bầy cho được thấy răng Pháp 
được gọi tên là Siêu Lý thì chỉ có trạng thái Thực Tính của chính mình mà thôi; và 
ngoài Pháp ấy ra rồi, thì hết tất cả đều là Chế Định. Sẽ nói là “Pháp có Thực 
Tỉnh hiểu biết được Cảnh, thì ấy chính là Tâm Siêu Lý”. Tuy nhiên chỗ nói rằng: 


é 


3_ ‹ 
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%Somanassasahagatam— diffhigaftasampayuffamtn asankhàrika v.v.” (Câu hành Hỷ 
Thọ, Tương Ưng Kiến Vô Dẫn, v.v.) ấy chẳng phải là cái Tâm Siêu Lý, chỉ là tên 
gọi của Tâm mà thôi, và như thế gọi là Thinh Danh Chế Định. 

Những thể loại Pháp có Thực Tính tiếp xúc Cảnh, thụ hưởng Cảnh, tưởng 
nhớ Cảnh, v.v. này đây, chính là cái Tâm Sở Xúc, Tâm Sở Thọ, Tâm Sở Tưởng, 
v.v. Tuy nhiên chỗ nói rằng “Xúc”, “7họo”, v.v. ấy chăng phải là cái Tâm Sở Xúc, 
Tâm Sở Thọ, v.v. chỉ là tên gọi của Tâm Sở Xúc, Tâm Sở Thọ, v.v. mà thôi, và 
như thế gọi là Thinh Danh Ché Định. 

Những thể loại Pháp có Thực Tính cứng mạnh và mềm yếu, hoặc Thực Tính 
tan chảy và quến tụ, Thực Tính nóng và lạnh, Thực Tính căng phông và lay động, 
v.v. này đây, chính là Địa Tố Chất, Thủy, Hỏa, Phong, v.v., là thuộc Sắc Siêu Lý. 
Tuy nhiên chỗ nói rằng “Ðja”, “Thúy”, “Hỏa”, “Phong” v.v., chỉ là tên gọi của 
Địa, Thủy, Hỏa, Phong Tổ Chất mà thôi, và như thế gọi là Thinh Danh Ché Định. 

Pháp có Thực Tính nh lặng tợ như chấm dứt khỏi Phiền Não và Ngũ Uẫn 
Danh Sắc đây, ấy chính là Níp Bàn Siêu Lý. Tuy nhiên chỗ nói rằng “Níp Bàn”, 
hoặc “#rường sinh”, “bất tử”, v.v. cũng chẳng phải là cái Níp Bàn Siêu Lý, chỉ là 
tên gọi của Níp Bàn Siêu Lý, và như thê gọi là Thỉnh Danh Chế Định. 

Tiếp theo đây sẽ nêu lên một sự vật đề trình bầy cho được nhận thấy đến 
Thực Tính Siêu Lý và Chế Định nhằm để làm thành kiểu mẫu điển hình. Chẳng 
hạn như tắm bảng đen, khi gọi tên là “ám bảng đen” ấy là Thinh Danh Chế Định. 
Sắc thái hình dạng có bốn cạnh, rộng, dài, v.v. đã làm cho chúng ta nhận biết được 
rằng ấy là một tâm bảng đen; ấy là Nghĩa Lý Chế Định có bốn chỗ hiện bầy cho 
được trông thấy. Vả lại khi lẫy tay cầm năm thì sẽ có cảm giác cứng và lạnh. Nếu 
lấy ngửi xem thì sẽ cảm thọ là có mùi nước sơn v.v. Màu sắc, cứng, lạnh, mùi 
hơi, v.v. những thể loại này là thuộc của Sắc Siêu Lý. 

Còn trong vật hữu sinh mạng, chăng hạn như con rắn, chỗ gọi tên là “con 
răn” là Thinh Danh Chế Định. Sắc thân của rắn có thân hình dài và tròn, v.v. là 
Nghĩa Lý Chế Định. Màu sắc của răn đã làm cho nhận thấy được. Nếu rắn ấy 
phát ra âm thanh hù dọa thì Ta cũng nghe được âm thanh ấy. Nếu chụp vào thân 
rắn thì sẽ có cảm giác mềm lạnh. Rắn ấy cũng có việc trông thấy đủ mọi thứ, cũng 
được lắng nghe các âm thanh. Nếu bị người ta đánh đập thì cũng có cảm giác đau 
đớn, có sự sợ hãi, sự tức giận. Màu sắc, âm thanh, mềm lạnh, v.v. những thể loại 
nây là thuộc Sắc Siêu Lý. Việc trông thấy, việc được lắng nghe, sự cảm giác đau 
đớn, sự sợ hãi, sự tức giận của rắn, v.v. những thê loại này là thuộc Tâm và Tâm 
Sở Siêu Lý. 

Tóm lại; những tên gọi, các thực tính, và những tiếng nóI, ẫy là Thỉnh Danh 
Chế Định. Những sự vật, các sự kiện, ấy là Nghĩa Lý Chế Định. Trạng thái 
Thực Tính của tên gọi hữu quan với Danh Sắc; và trạng thái Thực Tính hiện hữu ở 
trong những sự vật, ấy là Siêu Lý. 
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+ Phần Pàii ở điều thứ ba: .. 
Trong phân Pàli ở điêu nây đã có trình bây đên sáu phân loại theo giản lược 
và 17 phân loại theo mãn túc của Nghĩa Lý Chê Định; đó là: 


IL (1) Hình Thức Chế Định (SanthànapaRññafi): Tức là “nên mặt đất”, 
“núi đôi”, “sông nước”, “đại dương”, “cây cối”, V.V., gọi tên hết cả thây những 
thể loại này là cũng bởi do: 

e© nương vào sự hiện hành của tám Sắc Bát Giản Biệt (Avimbhogarùpa) sinh 
khởi liên tục thành một dãy không gián đoạn. 

e có đặc tính trạng thái khác biệt nhau, chăng hạn như nếu sự hiện hành của 
Sắc Bất Giản Biệt cùng tựu hội lại chung với nhau thành một khối, một 
đống, và có trạng thái dính liền nhau thành một dãy dài xuyên suốt thì giả 
định gọi là “zền mặt đất”. Nêu như sự hiện hành của Sắc Bất Giản Biệt ấy 
có trạng thái dính liền và chồng chất cao lên thì giả định gọi là “z đổi”. 
Nếu như sự hiện hành của Sắc Bất Giản Biệt ấy có Thủy Tố Chất làm trưởng 
trội và có trạng thái chuyển động, có khả năng di dịch đi được, thì giả định 
gọi là “sông nước”, “đại đương”. Nếu như sự hiện hành của Sắc Bất Giản 
Biệt có trạng thái thành thân cao thắng lên và có cành nhánh, cuống lá chĩa 
ra, thì giả định gọi là “cây cối ”. 


Tuy nhiên trong chỗ này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã đặc biệt chỉ nêu lên 
Tứ Sắc Đại Hiển mà thôi; còn bốn Sắc còn lại thì đã không được đề cập đến. Tất 
cả đây, là cũng do bởi trong tất cả những Sắc Pháp đấy, thì Tứ Sắc Đại Hiển làm 
trưởng trội và làm chỗ nương nhờ của các Sắc khác; chính vì thế, Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha mới đặc biệt chỉ có trình bầy Sắc làm thành trưởng trội mà thôi. 

Vả lại Hình Thức Chế Định nây đây, cũng có một vài Ngài Giáo Thọ gọi là 
Hiệp Thành Chế Định. 

+ Câu Chú Giải trình bầy đến Hình Thức Chế Định: 

%Vividham parisamantfatfo nainandụu = Viparinàmo”¬ “Gọi tên sự hiện hữu 
một cách tuần hoàn với mọi trường hợp sai khác, ấy là Biến Hóa. ” 

“Bhntànam viparinàmo = Bhùfaviparinàmo”- “Gọi tên sự hiện hữu một 
cách tuân hoàn với mọi trường hợp sai khác của Sắc Đại Hiển, ấy là Đại Hiển 
Biến Hóa. ” 

“Bhnfaviparinàmo ca so àkàro càti = Bhùtfaviparinàmakdro”- “Đích thị 
chính sự hiện hữu một cách tuần hoàn với mọi trường hợp sai khác của Sắc Đại 
Hiển ấy, và đã hình thành đặc tính trạng thải hiện hành, mới được gọi tên là Hành 
Trạng Đại Hiển Biến Hóa. ” 


H. (2). Hiệp Thành Chế Định (Samàùhapañfñaffi): Tức là “căn nhà”, “chiếc 


xe”, “xe bò”, và “thôn làng”, “cái lu”, “hàng vải”, v.v. Việc định đặt tên gọi với 
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những thê loại như là “căn nhà”, “chiếc xe”, v.v. là cũng do bởi trạng thái tập hợp 
từ những vật thê vào với nhau; như có cây gỗ, sắt thép, gạch ngói, đinh kẽm, v.v. 
đã được kết hợp lại hình thành những sắc tướng hình dạng, và cho sử dụng làm 
thành các điều hữu ích. Nếu như các vật thể đã được kết hợp vào với nhau cho 
việc sử dụng hữu ích trong việc nương trú, thì được giả định gọi là “căn nhà”. 
Nếu như các vật thể đã được kết hợp vào với nhau cho việc sử dụng hữu ích trong 
việc hành trình viễn du, thì được giả định gọi là “chiếc xe”. Nếu như nhiều căn 
nhà cùng hội tụ vào với nhau hình thành một quân thẻ, thì được giả định gọi là 
“thôn làng”. Nếu như lây đất kết hợp vào nhau, rồi nặn cho làm thành dụng cụ 
trong việc đề chứa đựng nước, thì được giả định gọi là “cái lu”. Nếu lấy tƠ SỢI 
kết hợp vào nhau, rồi cho dệt làm thành hàng vải, thì được giả định gọi là “mảnh 
vải ”, V.V. 

Và Hiệp Thành Chế Định này đây, cũng có một một vài Ngài Giáo Thọ gọi 
là Hình Thức Ché Định. 

+ Câu Chú Giải trình bầy đến Hiệp Thành Chế Định: 

%SSambhàràna1m sanniveso = Sambhàrasanniveso”- “Gọi tÊn sự kết tập vào 
với nhau của các vật thể, có cây gố, v.v,, ấy là Kết Tập Vật Thể. ” 

%Sambhàrasanniveso ca so àkàro càfi = Sambhàrasannivesàkàro”- “Đích 
thị chính sự kết tập vào với nhau của các vật thể, có cây số, v.v. và đã hình thành 
đặc tính trạng thái hiện hành, mới được gọi tên là Hành Trạng Kết T, ập Vật T. hễ. ” 


HH. 3) Cung Sinh Chế Định (Satvàpaññatffi): Tức là “người nữ”, “người 
nam”, ” nhân loại”, “bản ngã”, “sinh mệnh”, v.v. Việc định đặt tên gọi với 
những thể loại như là “øgười nam”, “người nữ”, v.v., là cũng do nương vào sự 
hiện hành của Ngũ Uẫn gồm có Sắc Thân, Thọ, Tưởng, Hành và Thức với đủ mọi 
trường hợp sai khác; do đó mới được giả định gọi là “người nam”, “người nữ”, 
“bản ngã”, “sinh mệnh, ` v.V. 


IV. (4) Phương Hướng Chế Định (Disàpaññafi): Tức là hướng Đông, 
hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam, v.v. Việc định đặt tên gọi với những thẻ loại 
như là “hướng Đông”, v.v., là cũng do nương vào việc xoay theo quỹ đạo luân 
chuyền tuần hoàn của mặt trăng, mặt trời, các vị tinh tú, thể theo sự di chuyên vòng 
theo chiều kim đồng hồ chung quanh Tu Di Sơn. Có nghĩa là nếu như mặt trời bắt 
đầu hiện khởi trong lộ trình của phương hướng nào thì Nhân Loại sông ở trong Bộ 
Châu ấy giả định gọi hướng â ây là “Đông Phương) (Puratthimadisa) tức là hướng 
Đông. Nếu như mặt trời xoay theo quỹ đạo lặn khuất xuông trong lộ trình của 
phương hướng nảo thì Nhân Loại sống ở trong Bộ Châu ấy giả định gọi hướng ấy 
là “Tây Phương ”(Pacchunadisa) tức là hướng Tây. Nếu như người ở trong Bộ 
Châu ây đã quay trực diện vê hướng Đông, thì phương hướng ở trên thuộc bên phía 
tay trái của người ấy và giả định gọi hướng ấy là Bắc Phương (UHaradisa) tức là 
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hướng Bắc. Phương hướng trực thắng bên phía tay phải của người ấy thì cũng giả 
định gọi là Nam Phương (Dakkhinadisa) tức là hướng Nam, chăng hạn như vây. 

Còn (5) Thời Gian Chế Định (Kàlapaññiafi): Tức là “ban sáng”, “giữa 
trưa”, “ban chiều”, “nửa đêm”; những thê loại nầy cũng tương tự như nhau, có 
nghĩa là cũng do nương vào việc xoay theo quỹ đạo luân chuyển tuần hoàn của mặt 
trời, mặt trăng, v.v. Chẳng hạn như trong thời gian mặt trời bắt đầu hiện khởi lên 
nhưng vẫn chưa đến ngay chính giữa, thì thời gian ấy giả định gọi là Ngọ Tiên 
(Pubbapha) tức là ban sáng. Khi mặt trời xoay theo quỹ đạo đi đến ngay chính 
giữa rồi, thì thời gian ấy giả định gọi là Ngọ Trung (Majjhapha) tức là giữa trưa. 
Khi mặt trời xoay theo quỹ đạo rời khỏi chính giữa đi dần cho đến sẽ lặn khuất, thì 
thời gian ấy giả định gọi là Ngọ Hậu (Aparanha) tức là ban chiều. Khi mặt trời 
xoay theo quỹ đạo đã khuất khỏi tầm mắt rồi, thì thời gian ấy giả định gọi là Vấn 
Gian (Raffi) tức là khoảng nửa đêm. 


+ Trong câu nói rằng “Disàkàlàdikà” mà đã dịch nghĩa là Phương Hương 
Chế Định (Disàpaññati), Thời Gian Chế Định (Kàlapaññaffi) v.v. đây, cũng có 
nghĩa là vẫn còn có thêm các thể loại Chế Định khác nữa, đó là: 

(6) Quý Tiết Chế Định (Utupafññaffi): Tức là Đông Tiết (Hemanfaufu) 
mùa đông, Hạ 7¡ ¡ết (Gimhanfaufu) mùa hè, Vũ Tiết (Vassanfauf) mùa mưa. 

(7) Nguyệt Phận Chế Định (Màsapaññafi): Tức là Đệ Tứ Nguyệt (Co) 
tháng Tư (dương lịch), Đệ Ngũ Nguyệt (Vesàkho) thắng Năm (dương lịch), Đệ Lực 
Nguyệt (Jeffhho) tháng Sáu (dương lịch), Đệ Thất Nguyệt (Ảsàjaho) tháng Bây 
(dương lịch), Đệ Bái Nguyệt (Sàvano) tháng Tâm (dương lịch), Đệ Cứu Nguyệt 
(Poffhapàdo) tháng Chín (dương lịch), Đệ Thập Nguyệt (Assayu/o) thắng Mười 
(dương lịch), Đệ Thập Nhất Nguyệt (Kafiko) tháng Mười Một (dương lịch), Lạp 
Nguyệt (Màgasrro) tháng Chạp (dương lịch), Nguyên Nguyệt (Phusso) tháng 
Giêng (dương lịch), Đệ Nhị Nguyệt (Màgho) tháng Hai (dương lịch), Đệ 7am 
Nguyệt (Phaggugo) tháng Ba (dương lịch). 

(8) Niên Lịch Chê Định (Sañvaccharapañaffi): Túc là năm Tý, Sửu, Dân, 
Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 

(0) Nhật Lịch Chế Định ( Vàrapaññaf): Túc là Nhật Diệu (Suriyavàrg) 
ngày Chủ Nhật (ngày thứ nhất trong tuần), Nguyệt Diệu (Candavàra) ngày Thứ 
Hai (trong tuần), #ỏa Diệu (Bhummavàra) ngày Thứ Ba (trong tuần), Thủy Diệu 
(Budhayàra) ngày Thứ Tư (trong tuần), Mộc Diệu (Guruyàra) ngày Thứ Năm 
(trong tuần), Kửn Diệu (Sukkavàra) ngày Thứ Sáu (trong tuần), Thổ Diệu 
(Sorìvara) ngày Thứ Bây (trong tuần). 


V, (10) Hư Không Chẻ Định (Àkàsapañfñafi): Tức là hỗ giếng nước, hang 
động, địa đạo, lỗ trũng, lỗ hông, hôc hang, v.v. Việc định đặt tên gọi những thê 


1” ‹€ 


loại như là “giếng nước”, “hang động” v.v. là cũng do nương vào trạng thái của 
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tám Sốc Bất Giản Biệt (Avinibhogarùpa) không có được tiếp xúc với nhau. Có 
nghĩa là một cạnh mé mặt đất, đá, cây với một cạnh mé khác không có được dính 
liền với nhau, có lỗ trũng xen ở giữa; và đích thị chính lỗ trũng nầy được gọi tên là 
Hư Không Chế Định. 


VI. (11) Hình Tướng Chế Định (Kasinapafñfñafi): Tức là “Địa Biển Xứ” 
(Pathavìkasina), “Thủy Biến Xứ” (Ảpokasina), v.v. Việc gọi những thể loại như 
“Địa Biển Xứ” v.v. là cũng bởi do nương vào sự hiện hành Cảnh Tướng 
(Nimiffqàrammaaa) của tám Sắc Bất Giản Biệt. 

(12) Trâm Triệu Chế Định (Nữmitfapaññafii): Tức là Chuẩn Bị Tướng 
(Parikanmmamimiia), Cận Tướng (Uggahanunitta) Quang Tướng (Pafibhàga 
n¡mifa). Việc gọi tên cả Tam Tướng nây đây, là cũng bởi do nương vào sự hiện 
hành có trạng thái đặc biệt của việc tiễn hóa Tu Tập. 


+ Trong câu nói rằng “Evwamàdippabhedà” được dịch nghĩa là “Phân loại 
từ ở nơi Nghĩa Lỷ Chế Định ”, có Hình Thức Chế Định, v.v. Có nghĩa là Nghĩa Lý 
Chế Định như đã vừa đề cập ở tại đây vẫn chưa có hết, vẫn còn hiện hữu thêm rất 
nhiều thể loại khác nữa, chăng hạn như (13) Vô Hữu Chế Định 
(Natthibhàvapafifiatl), (14) Số Tức Chế Định (Ànàpànapafñiñafii), (15) Bát Tịnh 
Chế Định (AsubhapafifiatfL), (16) Chấp Thủ Chế Định ( Upàdànapafifiatfi), là 
những Pháp Chế Định đã nương nhờ vào Pháp Siêu Lý. Việc trình bây đặt để ở 
trong bộ C”⁄ Giải Nhân Chế Định (Puggalapafiiiati Atthakatfha) thì (L7) Tỷ Giáo 
Chế Định (Upanidhàpaññaffi) là Chễ Định trong việc so sánh, chăng hạn như nói 
tằng “?hứ nhất”, “thứ nhì”, “thứ ba”, hoặc “dài”, “ngắn ”, “lớn”, “nhỏ”, V.V. 

Những Pháp Chế Định như đã vừa đề cập đến đây, một khi đã thấm sát đến 
Thực Tính thì ắt hắn là không có; chăng hạn như chỗ gọi là “mảnh đất” thì tất cả 
mọi người thường được hiểu với nhau răng trạng thái của đất ấy là “một miếng”, là 
“một mảnh ” và chính vì vậy mới gọi với nhau là “mảnh đất”. Tuy nhiên sự thật 
thì không có “ảnh đất”, mà chỉ có Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp (Rùpakalàpa) hoặc 
gọi là Nguyên Tổ Sắc Pháp (Rùpaparamàin) đã tập hợp vào nhau mà thôi. Còn 
Nghĩa Lý Chế Định hữu quan với Hữu Tình Nhân Loại thì chỉ có Nguyên Tố Sắc 
Pháp và Tâm Tâm Sở mà thôi. Thế nhưng những thê loại Pháp Nghĩa Lý Chế 
Định nây đây, hiện bầy cho Tâm và Tâm Sở có được liễu tri, cũng chính là bởi do 
nương vào việc bảo chứng của Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, tất cả các bậc Hiền 
Triết một khi sẽ định danh cho các sự vật ở trong thế gian này, thì cũng cần phải 
nương vảo việc nghiên cứu thẩm sát trạng thái đặc tính của từng môi sự vật ây, 
hoặc sẽ nương vào việc so sánh tỷ giảo giữa các sự vật ấy với nhau, cho làm thành 
cơ sở, và việc ấy được gọi là Chuyển Hình Tướng (Pavattanimitfa) của Nghĩa Lý 
Chế Định. Thế rồi mới định đặt tên gọi cho các sự vật ấy lên, và những tên gọi đã 
được định danh lên rồi đây, cũng chính là việc định danh một cách đúng đắn; bởi 
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do thế, tất cả mọi con người mới hiểu biết. được, gọi tên với nhau được, làm cho 
người khác hiểu biết được suốt trọn từng mỗi ngày. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Nghĩa Lý Chế Định 


Giải Thích Trong Thinh Danh Chế Định 


+ Phần Pàii ở điều thứ tư: 

Trong phần Pàli ở điều nầy đã trình bầy cho được biết đến duy nhất chỉ một 
Thinh Danh Chế Định mà đã có đến sáu thể loại tên gọi, có Danh Từ, Định Danh, 
v.v. chăng hạn như từ ngữ nói rằng “Cõi Giới” (Bhùmi) tức là “đất đai lãnh thổ” 
đây đã có được sáu thê loại tên gọi; ấy là Danh Từ, Định Danh, Biệt Tự, Từ 
Nguyên, Mẫu Tự, và Thoại Thuyết. 


Trình Bây Nguyên Nhân Duy Nhất Chỉ Một 
Thịnh Danh Chê Định Có Được Sáu Thê Loại Tên Gọi 


1. Việc gọi tên là Danh Từ (Nàma) có ý nghĩa là “có Thực Tỉnh dẫn đến 
nội dung, tức là Nghĩa Lỷ Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dân đến bản thân 
mình; tức là những tên gọi với nhau. ” 

“Có Thực Tỉnh dẫn đến nội dụng ”, chẳng hạn như từ ngữ nói rằng “Cõi 
Giới” (Bhùmi) hoặc “đất đai lãnh thổ” đây thì thường có khả năng làm cho người 
nghe hoặc người đọc (Sunụanfapuggala — Thính Giả) hiểu biết được nội dung Thực 
Tính đất đai lãnh thổ đây. Vì lẽ từ ngữ nói rằng. “Cối Giới ” hoặc “Đất đai lãnh 
thổ” thường luôn dắt dẫn vào trong sự việc sẽ biểu thị sắc thái hình dạng của bản 
thân mình cho được hiện bầy. Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “⁄4#ham 
namatiti = Nàmaw”- “Pháp nào thường có Thực Tính dẫn đến nội dung, chính vì 
thế Pháp ấy mới được gọi tên là Danh Từ. ” 

“Làm cho nội dung ấy dân đến bản thân mình ”, chắng hạn như từ ngữ nói 
đằng “Cõi Giới” hoặc “đất đại lãnh thô 7” đây thì thường có khả năng làm cho 
người sẽ nói hoặc người sẽ viết ra ( Vadantapuggala — Ïì huyết Giả) biết đến nội 
dung â ây là Thực Tính của “đất đai lãnh thổ” trước gọi mới gọi được là “Cõi Giới” 
hoặc “đá đại lãnh thổ”. Vì lẽ từ ngữ nói rằng “Cối Giới” hoặc “đất đai lãnh 
thổ” thì thường làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân mình. Như trình bầy câu 
Chú Giải rằng: “⁄4fani aftham nàmetìti = Nàmam”- “Pháp nào thường làm cho 
nội dung dân đến bản thân mình, bởi do thế Pháp ấy mới gọi tên là Danh Từ. ” 

2. Việc gọi tên là Định Danh (Nàmkqamưma) có ý nghĩa là từ ngữ “Cõối 
Giới” hoặc “đất đai lãnh thổ, ” đây là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết ở trong 
Thời Kỳ Cổ Đại đã kêu gọi, nói năng với nhau rồi. Như trình bầy câu Chú Giải 
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rằng: “Kaffabbamti = Kanunaiu”- “WNàmeva kamunain = Nàmakamumain”- “Sự vật 
mà tất cả các Bậc Hiển Triết kêu gọi, nói năng với nhau; bởi do thể sự vật ấy mới 
được gọi tên là Việc Làm. ”- “Chính vì gọi tên các sự vật ấy làm thành tên gọi mà 
tất cả các Bậc Hiển Triết đã kêu gọi, nói năng với nhau; bởi đo thể tên 8Ọi các sự 
vật ấy mới được soi tên là Định Danh. ” 

3. Việc gọi tên là Biệi Tự (Nàmadheyya) có ý nghĩa là từ ngữ “Cối Giới” 
hoặc “đất đại lãnh thổ, đây là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiển Triệt ở trong Thời 
Kỳ Cổ Đại đã giả định đặt tên rồi. Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Dhìyafi 
thapiyafti = Dheyyarn”- “Nàmeva dheyyam = Nàmadheyyatutl ”~ “Từ ngữ nào mà 
tắt cả các Bậc Hiên Triết đã định danh rồi; bởi do thế từ ngữ ấy được gọi tên là 
Biệt Tự. ”- “Chính vì gọi tên các sự vật ấy làm thành tên Soi mà tất cả các Bậc 
Hiển Triết đã có định đặt lên; bởi do thế tên goi các sự vật áy mới được gọi tên là 
Biệt Tự. ” 

4. Việc gọi tên là Tờ Nguyên (Niruffi) có ý nghĩa là từ ngữ “Cối Giới” hoặc 
“đất đai lãnh thổ” , đây. là từ ngữ mà tất cả các Bậc Hiền Triết đã có nghĩ tưởng 
đến và đã có thâm sát rồi mới định danh lên những thê loại tên gọi nây cho hiện 
bây như thế nảo. Cũng tương tự với Tam Tạng, trong khoảng giữa thời gian mà 
Bậc Chánh Đăng Giác vẫn chưa có đản sinh lên ở trong Thế Gian đấy, thì Tam 
Tạng cũng vẫn không có cơ hội để hiện khởi lên được. Tiếp đến khi Bậc Chánh 
Đăng Giác đã đản sinh lên rồi, thì Tam Tạng mới hiện khởi lên được như thế ẫy. 
Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Uecafei = Ufi”- “Nìharinà uữfi = Nirutfi”- 
“Từ ngữ nào thích hợp nói lên; bởi do thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Nói 
Năng. ”- “Từ ngữ nào thích hợp nói năng, và đã làm cho được hiện bẩy ra; bởi do 
thế từ ngữ ấy mới được goi tên là Từ Nguyên. ” 

5. Việc gọi tên là Mẫu Tự (Byaffjana) có ý nghĩa là từ ngữ “Cối Giới ” hoặc 
“đất đai lãnh thổ” có khả năng biểu thị nội dung cho được hiện khởi lên. Như 
trình bầy câu Chú Giải rằng: “⁄4ham byafijayati pakàsetìti = ByaRjana”- “Từ 
ngữ nào thường có khả năng biểu thị nội dung cho được hiện khởi lên; bởi do thể 
từ ngữ ấy mới được goi tên là Mẫu Tự. ' 

6. Việc gọi tên là 7hoại Tì huyết (Abhulàpa) có ý nghĩa là từ ngữ “Cõi Giới 
hoặc “đất đai lãnh thổ” nầy đây, một khi tất cả mọi người cân phải nói năng hoặc 
đề cập đến, thì thường. nghĩ tưởng đến nội dung, tức là sắc thái hình dạng của đất 
đai lãnh thổ ấy trước rồi mới kêu gọi, nói năng với nhau. Như trình bây câu Chú 
Giải rằng: “Abhilappatii = Abhilàpo”- “Từ ngữ nào mà người nói đã nghĩ tưởng 
đến nội dung trước rồi mới nói lên; bởi do thế từ ngữ ấy mới được gọi tên là Thoại 
Thuyết. ” 


1” 


Khi kết luận lại thì từ ngữ nói rằng “Cõi Giới” hoặc “đất đại lãnh thổ” đã 
có đến sáu thể loại tên gọi, như đã vừa được đề cập đến tại đây. Và ngay cả trong 
những tên gọi khác khác nữa, như có “zøi đổi”, “cây cối”, “người nam”, “người 
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nữ”, v.v., và luôn cả những ngôn ngữ đã sử dụng với nhau ở trong Thế Gian này: 
từ mỗi từ ngữ cũng đều có sáu thể loại tên gọi, như có Danh Từ, Định Danh, v.v. 
tương tự như nhau. Vì lẽ lời nói và những thể loại ngôn ngữ đấy cũng đều là 
Thinh Danh Chế Định với nhau hết cả thây; cũng tỷ như từng mỗi một người có 
được sáu thể loại tên gọi với nhau, dường như thế ấy vậy. Và những thể loại Thinh 
Danh Chế Định này cũng còn được gọi là Danh Chế Định (Nờmapaññiaffi). 


Giải Thích Trong Sáu Phân Loại Thinh Danh Chế Định Hoặc Danh Chế Định 


+ Phần Pàli ở điều thứ năm, sáu, bảy, và tám: 
Trong phân PàlI ở cả bôn điêu đây đã trình bây đên sáu phân loại của Thinh 
Danh Chê Định với cả việc nêu lên thí dụ điên hình riêng từng môi điêu, đó là: 


1. Hiện Hữu Chế Định ( VỤjamaànapañfiafi) (còn được gọi là Danh Siêu 
Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà có Thực Tính Siêu Lý 
đang hiện hữu; chẳng hạn như từ ngữ nói rằng “Sắc”, “Thọ”, “Tưởng”, “Hành”, 
“Thức”, “Níp Bàn”, v.v. Hoặc khi nói một cách tóm tắt thì đây chính là lời nói 
hữu quan với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn â ẫy vậy. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 

“Wijjamànassa paRfiatI = Wijjamàna paRfiaffi”^ “Gọi tên ngôn từ giả định 
của Pháp có Thực Tĩnh Siêu Lý đang hiện hữu áy là Hiện Hữu Chế Định. ” 

2. Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijamànapaññafi) (còn được gọi là Phi 
Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà không có 
Thực Tính Siêu Lý cùng hiện hữu; chăng hạn như từ ngữ nói rằng “đất đai lãnh 
thổ”, “núi đôi”, “cây cối”, “sông nước”, “đại dương”, 

“người nữ”, V.V. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 

“4yjjamànassa paññaffẪẼ = 1vjjamànapaifatfi”- “Gọi tên ngôn từ giả 
định của Pháp mà không có Thực Tỉnh Siêu Lỷ cùng hiện hữu ấy là Bắt Hiện Hữu 
Chế Định. ” 

3. Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định ( Vijamànenaavjjamàna 
pafifaffi) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chế Định mà đẻ cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp 
không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chẳng hạn như từ ngữ 
nói rằng “Lục Thắng Trí” (Chalàbhiñño), “Tam Minh” (Tevijo), “Vô Ngại Giải 
Đạo” (Pafisambhidappatto), “Thất Lai” (Sotapanno). Và những thể loại ngôn từ 
này nhắm đến bao gồm những hạng Người: “Bậc Lục Thắng Trí"(Chalàbhiñña 
puggadla), “Bậc Tam Minh "(TevjJjapuggala), “Bác Vô Ngại Giải Đạo ”(Pafisam 
bhidapaftopuggala), “Bậc Thất Lai ”(Sofapannopugsala). 
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Từ ngữ nói rằng: /c Thăng Trí = Sáu Thắng Trí; Tam Minh = Ba Minh; 
Vô Ngại Giải = Trí Vô Ngại Giải; Thất Lai = Quả Thất Lai; và những thê loại nầy 
từ ngữ nầy có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy. Còn từ ngữ “Mgười” '(Puggadla) là 
không có Thực Tính Siêu Lý hiện bây; bởi do thế những từ ngữ nói rằng “Bác Lục 
Thăng Trí” v.v. đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Wijjjammànena avjjamànassa paññiaffi = 
VijjamànenaavijamànapaRfatti”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp có Thực 
Tĩnh Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, 
ấy là Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. ” 

Trong những từ ngữ “Lục Thắng Trí”, “Tam Minh”v.v. ở phần Hiện Hữu 
Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định đây, khi đã được dịch theo Việt Ngữ thì sẽ phải 
nói là “Bác đã được chứng đắc Lục Tì hẳng Trí”, “Bậc đã được chứng đắc Tam 
Minh”, v.v. Bởi do thế, từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ đây mới xoay trở lại 
thành Bắt Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

4. Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (AvÙjamànenavjjamàna 
paññaf) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với 
Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chắng hạn như từ ngữ 
nói rằng “⁄fm thanh của người nữ” (Ithìsaddo), “Sắc vàng” (Suyanuavango), 
“Hương bông hoa” (Pupphagandho), v.v. Những thể loại từ ngữ như I#hì = 
người nữ; ,Swyaa = vàng; Puppha = bông hoa, đây không có Thực Tính Siêu Lý 
hiện bầy. Còn những thê loại từ ngữ như Sađđo = âm thanh; øp——~o = màu sắc; 
Gandho = hương thơm, đây có Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, những thê loại từ 
ngữ như nói rằng “Âm thanh của người nữ” (Hthìsaddo) v.v. nây đầy mới làm 
thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 

*4yjJamànena vjjamàndassa paRñfiatfi = Ávjjqmànenavjjamànapafiatfi”- 
“Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực 
Tỉnh Siêu Lỷ đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu 
Chế Định. ” 

Còn ở trong phần Việt Ngữ thì nói rằng “âm thanh của người nữ”, “sắc 
vàng”, “hương bông hoa”, v.v. bởi do thế từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ 
đây mới xoay trở lại thành Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. 

5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Vijjamànenavijamàna paññatfi) 
(còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh 
Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính 
Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chẳng hạn như từ ngữ nói rằng “Nhãn 
Thức ” (CakkhUuviñnñadpndm) = Thức nương vào Nhãn Căn khởi sinh; “Nhấn Phủ 
Xúc” (CakkhUsarmnphasso) = Việc tiếp xúc ở Lộ Nhãn Môn, v.v. Những thể loại 
từ ngữ như Cøkkhu = Nhãn Thanh Triệt; Vïññàp@m = Tâm; Phasso = Tâm Sở 


^ 
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Xúc, này đây đều có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy trong từng mỗi từ ngữ; bởi do thế 
những thẻ loại từ ngữ như nói rằng “Nhãn Thức ” (Cakkhuviññàpaim) v.v. nầy đây 
mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Vijjjamànena vửjamànassa paññatfi = 
VijjamànenavijjamànapaRñati”- “Gọi tên ngôn từ đê cập đến Pháp có Thực Tính 
Siêu Lý với Pháp có Thực Tỉnh Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Hiện 
Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. ” 

6. Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijamànena 
avijamànapaññaffi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có 
ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính 
Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; 
chăng hạn như từ ngữ nói rằng “Con trai của Đức Vua” (ÑaJjaputffto), “Cháu nội 
trai của Đức Vua” (Ñàjanatfflà), “Vợ cúa bá hộ” (Seffhibhar), “Chị cả” 
(Jefthabhaginì), v.v. Những thê loại từ ngữ như Ràja = Đức Vua; Pư#o = con 
trai; Wøf##à = cháu nội tral; Sef£hì = bá hộ; Bhariyà = người vợ; Jeffha = người anh; 
Bhaginì = người em; v.v. này đây đều không có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy trong 
từng mỗi từ ngữ; bởi do thế những thẻ loại từ ngữ như nói rằng “Con trai của Đức 
Vua” (Ràjapufo) v.v. nầy đây mới làm thành Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện 
Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “4vjjjamànena avijjamànassa paññatfi = 
AvijjamànenaavjjamànapaRñatti”- “Gọi tên ngôn từ đê cập đến Pháp không có 
Thực Tĩnh Siêu Lý với Pháp không có Thực Tĩnh Siêu Lỷ đang cùng hiện hữu với 
nhau, ấy là Bất Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. ” 


Giải Thích Trong Kệ Ngôn Trình Bây Việc Hiểu Biết Đến 
Thinh Danh Chê Định — Nghĩa Lý Chê Định 
Và Nguyên Nhân Đâu Tiên Làm Danh Chê Định Hiện Khởi 


+ Phần Pàli ở điều thứ chín: 

Trong phần Pàli ở điều nầy đã trình bầy đến Lộ Trình Tâm liễu tri trong 
Thinh Danh Chế Định —- Nghĩa Lý Chế Định, và việc định danh cho hiện khởi đối 
với tất cả mọi người. 

Khi được lắng nghe lời nói rằng “con bỏ” thì Lộ Trình Nhĩ Thức thường 
sinh khởi lên tiếp thâu Cảnh Thinh, tức là từ ngữ “con bỏ”; thế rồi cũng diệt mất 
đi. Tiếp nối theo đấy thì Lộ Trình Ý Môn Na Tùng Lưu Hành (Tadanuvattika 
manodvàravithì) thường sinh khởi lên tiếp thâu Cảnh Thinh, tức là từ ngữ “cøn 
bò”; thế rồi cũng tiếp tục diệt mất đi; được gọi là Lộ Trình Thu Dung Quả Khứ 
(Atifaggahanavithì). Chính vì thế cho nên Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình 
bầy để nói răng “Vacìghosànusàrena sofaviññànavithiyà”- ““Khi một tiếng nói 
được phát lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi sinh lên cho môi âm 
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thanh.” Trong phần Pàli nầy thì không có trình bầy đến một cách trực tiếp Lộ 
Trình Thu Dung Quá Khứ; tuy nhiên theo lẽ thường nhiên thì Lộ Trình Thu Dung 
Danh Xưng (Nàmagsahapavithì) và Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa (Athaggahapa 
vithì) cả hai Lộ Trình nầy thường luôn sinh khởi ở đảng sau từ ở nơi Lộ Trình Thu 
Dung Quả Khứ. Hoặc Lộ Trình Thu Dung Tá áp Thành (Samuhagsanavithì) sẽ 
không thể sinh khởi một cách trực tiếp tiếp nối từ ở nơi Lộ Trình Nhĩ Thức ấy 
được; tuy nhiên trong lời nói răng “con bỏ” đã được nêu lên làm thí dụ điển hình 
đây, lại là lời nói có từ đơn âm tiết; bởi do thế mới không có Lộ Trình Thu Dung 
Tập Thành. Với lý do nầy, Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng và Lộ Trình Thu 
Dung Ý Nghĩa mới phải sinh khởi tiếp nối từ ở nơi Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ; 
và sẽ không thể nào loại trừ Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ ấy đi được. Chính vì 
thế, cho dù Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ nây sẽ không có được trình bầy đến một 
cách trực tiếp đi nữa, tuy nhiên cũng nên hiểu rằng ặt phải có Lộ Trình Thu Dung 
Quá Khứ này; thể theo phần được gọi là Phần Bát Ly Biệt (Avinàbhàyanaya) tức 
là phần được nói đến một sự vật sẽ không thể nào tách biệt một sự vật khác được. 

Khi Lộ Trình Thu Dung Quá Khứ sinh tiếp nối từ ở nơi Lộ Trình Nhĩ Thức 
đã diệt đi rồi, thì người. lắng nghe â ấy cũng vẫn chưa có khả năng để sẽ hiểu biết 
đến ý nghĩa của lời nói “con bỏ” ấy được; mà chỉ có hiểu biết được âm thanh rằng 
là “con bò” mà thôi. Tiếp nối từ nơi đấy, thế rồi Lộ Trình thứ ba - ấy là Lộ Trình 
Thu Dung Danh Xưng thường sinh khởi lên; thì ngay sát na ấy, người lắng nghe 
thường có khả năng hiểu biết đến Danh Chế Định, tức là ý nghĩa của lời nói “cøn 
bò” ấy được; thế nhưng cũng vẫn chưa hiểu biết đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là 
sắc tướng hình dạng con bò. Bởi do thế Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy 
để nói rằng “Payaffànanfaruppanna manodvàrassa gocarà” “và từ đó cũng 
khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Ý Môn. ” 

Khi Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng đã diệt đi, thế rồi Lộ Trình thứ tư - ấy 
là Lộ Trình Thu Dung Nghĩa Lý sinh khởi tiếp thâu Nghĩa Lý Chế Định; thì ngay 
sát na ấy, người lắng nghe thường hiểu biết đến sắc tướng hình dạng của con bò 
một cách đầy đủ trọn vẹn. Bởi do thế Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy 
để nói răng “4#hà yassànusàrena viñfñàyamti tato parain”- “và nhờ đó các ÿ 
nghĩa được nhận biết. ” 

Việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình liễu tri đến Danh Chế Định và Nghĩa Lý 
Chế Định ngay sát na đang lắng nghe âm thanh của lời nói chỉ là từ đơn âm tiết 
như đã vừa đề cập đến ở tại đây, đã ứng hợp với kệ ngôn trình bầy như vây: 


Saddau pathqmacittena Tìifa. dufiyacefasà 
Nàmam— ftatfiyacitena Afthaimn catutthacefasà 
“Thường thì được lăng nghe âm thanh đang hiện báy với Lộ Trình Nhĩ Thức 
thứ nhất. 
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Thường thì được hiểu biết âm thanh đã diệt đi rồi với Lộ Trình Ý Môn thứ 
hai, tức là Lộ Trình Thu Dung Quá Khử. 

Thường thì được hiểu biết tên gọi với Lộ Trình Ý Môn thứ ba, tức là Lộ 
Trình Thu Dung Danh Xưng. 

Thường thì được hiểu biết ý nghĩa sắc tướng hình dạng với Lộ Trình Ý Môn 
thứ tư, tức là Lộ Trình Thu Dung Ý Nghĩa. ” 


Thinh Danh Chế Định và Nghĩa Lý Chế Định hiện bầy hăng mỗi ngày ở 
trong Thế Gian này, là cũng do bởi tất cả các Bậc Hiền Triết ở trong Thời Kỳ Cổ 
Đại và trong Thời Kỳ Hiện Tại, đã định đặt thuận hợp theo thành ngữ của dân gian 
mỗi lần một ít, từng tí một. 

Trong Thời Kỳ tân kiến thủy Thế Gian và đã có nhóm Nhân Loại sinh trú 
rồi, thì tất cả những Nghĩa Lý Chế Định đã được định đặt tính kế đến lục địa, đất 
đai lãnh thổ, núi đôi, sông nước, cây cối; và các sự vật ấy thì cũng đã có được hiện 
hữu rồi, thế nhưng vân chưa có Thinh Danh Chế Định, tức là vẫn chưa có tên gọi 
để kêu nhau. Tiếp đến thì đã có bậc tiên thiên thông tuệ nghĩ suy định đặt danh 
xưng cho đặng thích hợp đối với sự hiện hành của những sự vật đấy. Chắng hạn 
như khi đã trông thấy đất đai lãnh thổ rồi, thì định danh ấy là “Bhàmử” (Cõi Giới) 
hoặc “Pafhavwì” (Đất Đai). Khi đã trông thấy núi đồi rồi, thì định danh ấy là 
“Pqabbato” (Núi Đồi). Khi đã trông thấy sông núi thì cũng định danh ấy là “Wađì” 
(Sông Nước). Khi đã trông thấy cây cối thì cũng định danh ấy là “Rukkho” (Cây 
Cối) v.v. Và tất cả mọi người dân một khi đã được lắng nghe lời nói rằng “Cối 
Giới ”, v.v. thì cũng hiểu biết được rằng là tên gọi của sự vật nây sự vật nọ; và một 
khi đã được trông thấy đất đai lãnh thổ, núi đồi, v.v. thì cũng gọi được tên gọi ấy là 
“Bhùmi”, “Pabbafo”, v.v. cho được làm thành ngôn ngữ được sử dụng với khắp 
tất cả và cùng hiểu biết hết tất cả ở trong Thế Gian. Còn đối với những ngôn ngữ 
khác khác, như có Thái Ngữ, Miễn Ngữ, Ấn Ngữ, Pháp Ngữ, v.v. cũng có các Bậc 
Trí Tuệ nghĩ suy định danh đặng sử dụng kêu gọi với nhau ở trong những quốc độ 
của mình cho đến cả thường luôn hằng mỗi ngày. Và giả như có một sự vật nào 
mới lạ đã hiện bầy lên rồi, thế là nhóm các Bậc Hiền Triết có kiến thức ở trong 
lãnh vực thâm sát nghiên cứu, cũng lại định danh thêm tên gọi mới nữa tùy thuộc 
vào quốc độ của mình. Chính vì thế Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bây để 
nói răng “Sàyørn paññatfi viñfññepyà lokasahnketanimmità”- “Những Chế Định 
ấy phải được hiểu biết, là theo quan điểm của Thế Tục ” như vầy. 


Kết Thúc Việc Phân Tích Phần Danh Sắc Và Chế Định 


Và Kết Thúc Lời Dịch Nghĩa Phân Pàli Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp 
Luôn Cả Lời Giải Thích Trong Chương Thứ Tám 
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VÁN HỎI TRONG CHƯƠNG THỨ TÁM 
VẤN HỎI TRONG LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 


(Câu hỏi có văn tự A. ở phía trước ây là câu hỏi dành cho Bậc Giáo Thọ; còn 
câu hỏi không có văn tự A. ở phía trước ây là câu hỏi dành cho tât cả mọi người.) 


1⁄. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bây đến việc phân tích Pháp Liên Quan Tương 
Sinh thể theo Chỉ Pháp và Thời Kỳ, v.v. 

2⁄. Hỏi: Hãy vẻ họa đô trình bầy đến Tam Thời Kỳ, Thập Nhị Chỉ Phần, 20 
Hành Tướng, Tam Liên Kết, Tứ Tóm Lược, Tam Luân Hồi, Nhị Căn Nguyên, và 
Nhị Luân Xa. 

3⁄. Hỏi: Hãy vẻ họa đô trình bây đến Tiên Hữu Luân. 

4. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bảy đến Hậu Hữu Luân. 

5⁄. Hỏi: Tại làm sao Chương thứ tắm nầy được gọi tên là Tổng Hợp Duyên 
Hệ, và cho trình bây Nhân Quả trong sự việc Ngài Giáo Thọ Anuruddha trình bây 
đến các Pháp Chế Định để chung trong Chương nây; luôn cả xin dịch nghĩa Kệ 
Ngôn Thệ Nguyện của Ngài Giáo Thọ Anuruddha có “Yesam sankhata 
dhammàng1y ” v.v. 

Ớ/. Hỏi: Hãy trình bẩy ý nghĩa của từ ngữ nói rằng “Paccaya”(Năng 
Duyên) với ®Paccayuppanna” (Sở Duyên); và Pháp làm được Năng Duyên nhưng 
không làm được Sở Duyên bao gôm những Pháp chỉ ? 

7. Hỏi: Hãy giải thích trong Kệ Ngôn Thệ Nguyện một cách tỷ mỷ chỉ tiết. 

8. Hỏi: Tổng Hợp Duyên Hệ đây có được mấy Phương Pháp, là những 
Phương Pháp chỉ 2 Và hãy trình bây đến sự khác biệt giữa các Phương Pháp ấy 
(không cán phải nêu câu Chủ Giải). 

9. Hỏi: Hãy trình bây câu Chú Giải của những từ ngữ tiếp theo đây: 
*Paficcasanuppàdo”,  “Paffhànaim”  “Nayo”,  “Paficcasamuppàdanayo”, 
®Pafthànanayo”. 

10. Hỏi: Pháp Năng Duyên Liên Quan Tương Sinh có ÿ nghĩa là chỉ ? Có 
số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Pháp Sở Duyên Liên Quan Tương Sinh có ÿ 
nghĩa là chỉ ? Có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Và xin hãy trình bây câu 
Chủ Giải có ý nghĩa đến Pháp làm thành Pháp Quả. 

11⁄. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong phân Pàii thuộc Liên Quan Tương Sinh kể 
từ “Avijjàpaccayà sankhàrà” v.v. cho đến “samudayo hotìti°. 

A. 12. Hỏi: Hãy giảng giải đến sự lợi ích được đón nhận từ nơi việc liễu tri 
Danh Sắc thể theo Nhân Quả bởi qua Phương Pháp của Liên Quan Tương Sinh và 
Phát Thú. 

13/. Hỏi: Vô Minh một khi chiết tự ra thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Là 
những chỉ ? Hãy nói ỷ nghĩa của những từ ngữ ấy, và cho trình bây câu Chủ Giải 
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của từ ngữ nói rằng “4vijà” (Vô Minh), “Vijjà” (Minh); đối với Vô Minh thì chỉ 
trình bây hai câu mà thôi. 

14/. Hỏi: Việc bất liễu tri thể theo Chân Lỷ của Vô Minh đấy, thì có được 
bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Cho nêu lên một điều giải thích đặng cho làm 
thành cơ sở. 

15. Hỏi: Hãy trình bây đến sự hiện hành của người bất tự liễu tri bản thân 
hoặc tha nhân đã từng có tục sinh và sẽ còn phải tiếp tục đi tục sinh ở trong kiếp 
sống kề sau. 

16/. Hỏi: “lappaccaydtàpdfIccasamuppannesu dhammesu aiànaim ” được 
dịch nghĩa là thế nào ? Cho giải thích ÿ nghĩa của câu nây với. 

1. Hỏi: Cả ba nhóm người bao gốm “người có Vô Minh ở phân đại đa 
số”, “người có Vô Minh ở phần nhiều” và “người có Vô Minh ở phần cuối cùng ” 
đấy, là thuộc những nhóm hạng người nào ? Cho giải thích theo riêng từng môi 
hạng người. 

A. 18⁄. Hỏi: Ngài nói rằng: “Tất cả các Bậc Vô Sinh là Bậc không còn có 
Vô Minh”, một khi đã là như vậy thì Bậc Vô Sinh có phải là Bậc liễu trì hết tắt cả 
mọi sự việc hay không ? Và giả như vẫn chưa có sự toàn tri toàn giác thì sẽ có sự 
mâu thuần hoặc để sẽ nói rằng “Bậc Vô Sinh đã đoạn lưu khỏi Vô Minh rồi” hay 
chăng ? Xin cho lời giải thích một cách thấu đáo qua việc thẩm định nây. 

19. Hỏi: Cho trình bầy Trạng Thải, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Vô Minh. 

20/. Hỏi: Từ ngữ “%Sankhàra” (Hành) có nghĩa là thể nào ? Cho nêu câu 
Chủ Giải lên trình bẩy; và có bao nhiêu Hành làm thành Quả của Vô Minh ? Cho 
trình bầy Chỉ Pháp của từng mỗi thể loại Hành. 

21⁄ Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào mà Tư Tác Ý hiện hữu ở trong những 
Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác đấy không được sắp làm thành Hành, có Phúc 
Hành, v.v. ? Và có hay là không ở phần Tư Tác Ý Thiện chỗ gọi là Phước Báu 
nhưng không được sắp làm thành Phúc Hành hoặc Bắt Động Hành ? Nếu giả như 
có, thì sẽ là thể loại Tư Tác Ý nào ? Cho giải thích. 

22. Hỏi: Hãy phân tích Phúc Hành v.v. bởi theo Thán Hành Nghiệp Lục, 
Ngữ Hành Nghiệp Lực, Ý Hành Nghiệp Lực, Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập và Thập Ác 
Hạnh ? 

23⁄. Hỏi: Hãy trình bẩy các câu Chú Giải của những từ ngữ như tiếp theo 
đây: “PuÑfiau” (Phước Bảu), “Apuffiam” (Phi Phước Bảu), *AneRjam” (Bất 
Động), “Pufñiiàbhisankhàram” (Phúc Hành), “Vacìsankhàraim” (Ngữ Hành). 

A. 24⁄. Hỏi: Hãy giảng giải đến Phúc Hành, Phi Phúc Hành, và Bắt Động 
Hành hiện khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân. 

A. 25. Hỏi: Đông ÿý với những Bất Thiện Sự đã được thành tựu là do bởi Vô 
Minh làm Nhân, nhưng thật đảng nghỉ ngờ với những Thiện Sự được thành tựu là 
cũng vẫn do bởi Vô Minh làm Nhân; vậy xin cho lời giải thích để được thấu hiểu. 
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A. 26. Hỏi: Trong câu “4vijàpaccayà sankhàra ” (Vô Minh làm duyên cho 
Hành) đã làm cho hiểu biết rằng những thể loại X4 Thí Thiện, Trì Giới Thiện, Tu 
Tập Thiện đây chỉ đặc biệt sinh khởi với người vẫn đang còn có Vô Minh. Khi đã 
là như vậy thì có phải cũng ngang bằng với Bậc đã thành tựu Quả vị Vô Sinh 
thường không còn tiếp tục thực hiện việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Táp nữa, vì lẽ đã 
đoạn lưu Vô Minh rồi hay không ? Xin Ngài cho lời giải thích thẩm định về vấn 
đề một cách thông suốt rõ ràng. 

27. Hỏi: Cho trình bây Trạng Thải, Phán Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần 
Thiết của Hành. 

A. 28. Hỏi: Hãy địch nghĩa và giải thích một cách tóm lược trong kệ ngôn 
nh tiếp theo đây: 

A. 29. Hỏi: Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả Tam Hành 
thì có được bao nhiêu mãnh lực của Duyên Hệ 2 Là những chỉ ? Cho trình bây 
theo riêng từng mỗi phân. 

30/. Hỏi: Cho trình bầy sự khác biệt giữa Hành làm thành Quả của Vô 
Minh với Hành làm thành Nhân của Thức; và cho trình bẩy Chỉ Pháp của Hành 
làm thành Nhân của Thức. 

31⁄. Hỏi: Cho trình bây câu Chú Giải của từ ngữ “Viññànam” (Thức), 
cùng với cả Chỉ Pháp. 

32⁄. Hỏi: Cho trình bẩy Chỉ Pháp của Thức thể theo cả hai Phương Pháp, 
cùng với cả lời giải thích. 

A. 33⁄. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong câu Chú Giải của ViNfñàpa (Thức) 
thuộc điều thứ nhất và điều thứ hai; và Thức làm thành Quả của Hành đấy, khi 
phán chia ra thì có được bao nhiêu nhóm ? Là những chỉ ? 

34. Hỏi: Hãy phân tích 19 Thức Tái Tục bởi theo Hôn Hợp (Missaka), 
Thuân Nhất (Suddha), Cõi Giới (Bhùmi), Chủng Loại (Jàti), Sinh Thú (Gai), 
Thức Trụ (Viññiànathifi), Lục Cư Địa Giới (SaMàyàsa); luôn cả trình bầy số lượng 
Thức trong từng mỗi Phần. 

3% Hỏi: Hãy phân tích 32 Thức DỊ Thục Quả bởi theo cả Tam Hành, có 
Phúc Hành, v.v. rằng thể loại Thức nào thì sinh khởi bởi do nương vào thể loại 
Hành nào làm Năng Duyên. 

36/. Hỏi: Thức Dị Thục Quả sinh khởi trong Thời Kỳ Chuyển Khởi ở Cõi 
Dục Giới, Cõi Sắc Giới, và Cối Vô Sắc Giới thì gồm có những chỉ ? Và khi sinh 
khởi trong Thời Kỳ Tái Tục thì gôm có những chỉ ? Cho trình bây theo riêng từng 
môi Phần. 

3⁄. Hỏi: Hãy trình bẩy Thức Dị Thục Quả như tiếp theo đây: 

1. Thức Dị Thục Quả sinh được ở trong Thời Kỳ Tải Tục nhưng lại không 

được sinh ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi. 

2. Thức Dị Thục Quả sinh được ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi nhưng lại 

không được sinh ở trong Thời Kỳ Tải Tục. 
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3. Tức Dị Thục Quả sinh được ở cả hai Thời Kỳ Tải Tục và Thời Kỳ 
Chuyển Khởi. 

4. Thức Dị Thục Quả sinh không được ở cả hai Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ 
Chuyển Khởi. 

3&/. Hỏi: Hãy trình bây Trạng Thái, Phán Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần 
Thiết của Thức. Và trong sự việc Hành làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thức đấy thì có được bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chỉ ? 

39. Hỏi: Hãy trình bẩy phân loại Thức làm thành Nhân của Danh Sắc, 
cùng luôn cả Chỉ Pháp. Vả lại từ ngữ “Nàmarùpaim” (Danh Sắc) thì Danh ấy là 
chỉ ? và Sắc ấy là chỉ ? 

40/. Hỏi: Hãy phân tích Danh Sắc làm thành Quả của Thức thể theo Thời Kỳ 
Tải Tục và Thời Kỳ Chuyển Khởi. Và cho lời giải thích trong câu Chú Giải 
“Nàmafica rùpaffca nàmarùpaffca = Nàmarùpam ”. 

41/. Hỏi: Cho trình bầy Trạng Thải, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Danh Sắc. 

42/. Hỏi: Hãy trình bây mãnh lực Duyên được kết hợp vào trong việc giúp 
đỡ ủng hộ như tiếp theo đây: 

1. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp 

tức là Tâm Sở phối họp. 
2. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Cơ (Sắc 
Y Vậu). 

3. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Túi 
Tục (loại trừ Sắc Tâm C0). 

4. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Sắc Nghiệp 
Tái Tục trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng. 

5. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp 
Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ Uẩn và Cõi Nhất Uân. 

43⁄. Hỏi: Cho trình bầy Chỉ Pháp theo riêng từng mỗi Phân ở trong câu 
“Nàmarùpapaccayà salàyatanam sambhavati”- “Danh Sắc làm duyên cho Lục 
Xứ khởi sinh”; và hãy trình bây câu Chủ Giải của các từ ngữ như tiếp theo đây: 
“Äyatanam” (Xứ), “Salàyatfanam” (Lục Xứ). Vả lại cho lời giải thích từ ngữ 
%Salàyatanain” (Lục Xứ) ở trong câu “Nàmarùpapaccayà salàyatfandm” (Danh 
Sắc làm duyên cho Lục Xứ), và cho dịch nghĩa các câu như tiếp theo đây: 

1. Ảyatanalakkhanam 2.. Dassanarasdm 

$. Vafthudvàrabhàvapaccupdaffhànam 

4. Nàmarùpapadafthànam 

A. 44. Hỏi: Hãy trình bây mãnh lực Duyên Hệ được liệt kê vào trong câu 
“Nàmarùpapaccayà salàyatfanam ” (Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ). 
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45%. Hỏi: Sẽ trình bẩy những câu Chủ Giải thế nào ở trong các từ ngữ 
%Phassa” (Xúc), “Samphassa” (Phủ Xúc), “CakkhUMusamphassa” (Nhãn Phú Xúc), 
“Manosamphassa” (Ý Phú Xúc). 

A. 46/. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong câu “Saldydfanapaccayàd phasso 
sambhavatfi” (Lục Xứ làm duyên cho Xúc khởi sinh). 

47. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong những câu như tiếp theo đây: 

“CakkhUfica paficca rùpe ca HDpdjjdfi cakkhUvififiàndt tmtdatt—ợ sangafi 
phasso” 

“Manafca paficca dhamtme€ ca HDpdJjdfi manovififiàtdnt tt sangdfil 
phasso” 

48/ Hỏi: Cho lời giải thích đến việc tiếp xúc Cảnh của “Xúc” rằng như thể 
nào mà được gọi tên là “Xúc ” ? 

49/. Hỏi: Hãy cho việc phán tích Lục Xúc bởi theo Cối Giới. 

50. Hỏi: Xúc sinh khởi bởi do nương vào Lục Xứ làm Năng Duyên, một khi 
tính theo mãn túc thì có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? 

51⁄. Hỏi: Theo lẽ thường nhiên đơn nhất một Xúc sinh khởi bởi do nương 
vào hết tất cả các Xứ là không thể có được, và hết tất cả các Xúc sinh khởi chỉ do 
nương vào đơn nhất một Xử thì cũng không thể có được; thế nhưng tại làm sao 
Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết bằng cách sử dụng câu thuộc đơn số (Ekavacana) 
để nói rằng “Salàyafanapaccayà phasso ” ? 

52. Hỏi: Cho trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Xúc; và trình bây việc liệt kê số lượng Duyên Hệ ở trong câu “Lục Xứ 
làm duyên cho Xúc ” (Salàyatanapaccayà phass0). 

53⁄. Hỏi: Có bao nhiêu Thọ sinh khởi bởi do nương vào Xúc ? Và ý nghĩa 
của từng mỗi thể loại ấy có như thể nào ? 

54. Hỏi: Hãy trình bây câu Chú Giải của từ ngữ “Vedanà” (Thọ); và Nhãn 
Phủ Xuc Thọ, với luôn cả phân tích cả Lục Thọ bởi theo Lạc Thọ (Sukha), Khổ 
Thọ (Dukkha) và Xả Thọ (Dpekkha). 

A. 55⁄. Hỏi: Cho lời giải thích trong sự việc của An Lạc — Khổ Đau có 
nhiễu hoặc ít tùy thuộc vào sự hiện hành của Xúc; luôn cả trình bây Trạng Thái, 
Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Thọ; và việc liệt kê số lượng 
Duyên Hệ ở trong câu “Xúc làm duyên cho Thọ ” (Phassapaccayà vedanà). 

A. 56/. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu “Vedandpaccayà tatthà sambhavadi 
(Thọ làm duyên cho Ái khởi sinh). 

5. Hỏi: Hãy trình bẩy câu Chú Giải của từ ngữ “Tanhà” (Ái Dục) là sự 
hoan hỷ, duyệt ý, mong muôn đã được sinh khởi bởi do nương vào việc trông thấy, 
được lắng nghe, được ngửi, v.v. trong Cảnh tốt đẹp; bởi do thế mới nói được rằng 
Ái Dục sinh khởi từ ở nơi cả Lục Cảnh. Tuy nhiên tại làm sao Đức Phật Ngài mới 
lập ÿ trình bây rằng “Vedanàpaccayà tanhà” (Thọ làm duyên cho Ái Dục) mà 
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không trực tiếp trình bây rằng “ranumapapaccayà tanhà” (Cảnh làm duyên cho 
Ái Dục) ? Do bởi lý do nào ? Cho lời giải thích. 

A. 58⁄. Hỏi: Cho lời giải thích theo riêng từng mỗi phần trong sự việc Ái 
Dục sinh khởi do bởi nương vào Lạc Thọ, Khổ Thọ, Xả Thọ. 

59/. Hỏi: Ái Dục sinh khởi bởi do nương vào Lạc Thọ và Xả Thọ thì cũng có 
thể hiểu biết được, thể nhưng Ái Dục sinh khởi do nởi Hương vào Khổ Thọ thì làm 
thế nào có được ? Cho lời giải thích. 

60/. Hỏi: Lục Ái Dục gồm có những chỉ ? Cho trình bây ý nghĩa với. 

61/. Hỏi: Cho lời giải thích trong đoạn văn Pàii chỗ nói rằng: “Cakkhufica 
Dpdfcca rủpe ca HDĐddfiẪằBễỐ  cakkhUuViñHànadm tham sangdaftUD,.  phasso 
phassapaccayà vedanà vedanàpaccayà tanhà” (Nhân Thức thường được hiện khởi 
lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu 
hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đáy, mới được 
gọi tên là Xúc. Xúc làm duyên cho Thọ. Thọ làm duyên cho Ái Dục) luôn cả trình 
bầy việc sinh khởi của Pháp Ái (Dhamumnaftanhà). 

62/. Hỏi: Nếu có người nói rằng Sắc Ái đây cũng là Dục Ái (Kàmatanhà), 
hoặc cũng được là Hữu Ai (Bhavatanhà), hoặc cũng được là Ly Hữu Ái; thế thì 
Ngài sẽ phản đối hoặc đồng ý như thể nào ? Cho trình bây một cách rõ ràng. 

63/. Hỏi: Sự ưa thích đắm nhiễm ở trong việc tiễn hóa An Chỉ và Minh Sát 
thì có phải là Pháp Ái hay không ? Cho lời giải thích thẩm định với việc nêu lên 
cơ sở dẫn chứng. 

64/. Hỏi: Thọ sinh khởi do bởi không nương vào Xúc làm Năng Duyên thì 
có được hay không ? Và nhóm Thọ nào thì làm tác nhân cho Ái Dục sinh khởi ? 
Và việc thụ hưởng ấy chỉnh là Thọ sinh khởi trong sát na trông thấy, được lắng 
nghe, v.v. thì sẽ nói rằng Ái Dục thường luôn được sinh khởi hay không ? Cho lời 
giải thích. 

65/. Hỏi: Ái Dục chỗ được gọi tên là Dục Ái và Hữu Ái ấy là chỉ 2 Cho nêu 
câu Chú Giải lên để phối hợp với việc trình bây. 

66/. Hỏi: Khi trình bây thể theo Bộ Chú Giải Đại Phẩm thuộc Kinh Tạng 
(Suttantamahàvagsga Atthakathà) thì Hữu Ấi đây có được số lượng bao nhiêu ? 
Là những chỉ ? Cho trình bẩy ý nghĩa luôn cả việc nêu cơ sở lên để phối hợp dân 
chứng với. 

67. Hỏi: Chỗ nói răng “Ly Hữu Ái” thì Ngài có sự hiểu biết như thế nào ? 
Cho lời giải thích thể theo sự hiểu biết của Ngài cho thật đúng đăn. 

68/. Hỏi: Phương pháp tính đếm 108 Ái Dục thì sẽ phải tính đếm như thể 
nào ? Cho trình bây việc tính đếm một cách rõ ràng. 

69/. Hỏi: Hãy trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Ái Dục; vả lại cho trình bây Duyên Hệ được liệt kê ở trong câu “Thọ 
làm duyên cho Ái Dục ” (Vedanàpaccayà tanhà). 


... 


70. Hỏi: Thể loại Ái Dục và Tà Kiến nào đã được gọi tên là Chấp Thủ 2 
Vả lại hãy trình bây câu Chú Giải của Chấp Thủ với. 

A. 71⁄. Hỏi: Có bao nhiêu Kiến Chấp Thủ ? Là những chỉ ? Cho trình bây 
một cách tỷ mỹ chỉ tiết. 

72/. Hỏi: 62 Tà Kiến gồm có những chỉ ? 

73⁄. Hỏi: Hãy trình bây Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến 
(Antaggàhikadiffh) cùng với ý nghĩa. 

74/. Hỏi: Thể loại Tà Kiến nào đã được gọi tên là “Sìlabbatupàdàna” (Giới 
Cẩm Chấp Thủ) và “4favàdupàdàna” (Ngã Luận Chấp Thủ) ? Cho lời giải thích 
một cách tóm lược. 

A. 75. Hỏi: Hãy giải thích ở trong câu chuyện về Giới Cấm Chấp Thủ và 
Ngã Luận Chấp Thủ ? Cho lời giải thích một cách tóm lược. 

76/. Hỏi: Một cách ngắn gọn Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào cả 
Ngũ Uẩn đấy thì có được bao nhiêu ? và một cách tròn đu thì có được bao nhiêu ? 
Vả lại hãy trình bây việc sinh khởi của Hữu Thân Kiến một cách ngắn ØỌn Và một 
cách tròn đủ với việc nương vào bất luận một Uẩn nào trong Ngũ Uẩn đấy cho 
được trông thấy một cách rõ ràng. 

77⁄. Hỏi: Cho bồ sung nội dung ở trong câu chuyện như tiếp theo đây: 

“Giải thích rằng người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bất kiến, bất liễu 
tri, v.v., và sắc thân cũng đã thực hiện theo Bản Ngã chỉ thị `. 

A. 75. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong câu chuyện Chí Tôn Bản Ngã 
(ParamaAffa), và Bản Sinh Mệnh Ngã (J]ìvaAtta) một cách tỷ mỷ chỉ tiẾt. 

79. Hỏi: Sự Chấp Thủ rằng là Bản Ngã (Atfa) đây, thì có bao nhiêu thể 
loại ? Là những chỉ ? Cho lời giải thích một cách ngắn gọn. 

80. Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàii như tiếp theo đây: Ayam 
kho bhavamn brahmà mahàbrahmà abhibhù anabhibhùto aññnadatfthudaso 
vdsavdffi Issaro kaftà nimmàtà seffho sajjHtà vasì pữaà bhùfabhabyànda trminad 
mayda‹\ bhotà brahimund nìnum1fà. ” 

81⁄. Hỏi: Hãy trình bấy ý nghĩa của những từ ngữ sau đây: 

._ Tự Hành Mệnh Ngã (Kàraka J]ìvaAfa), 

._ Tự Thọ Mệnh Ngã (Vedaka J]ìvaAfia), 

.. Chủ Quyên Mệnh Ngã (Sàmì JìaAfa), 

.. Trường Tôn Mệnh Ngã (Niyàsì JìyaAtffa), 

. Tự Chế Mệnh Ngã (Sayarmavasì Jìvaffq), 

. Đặc Quyên Mệnh Ngã (Vasavafta ]ìvaAffa); 

và cho lời giải thích trong độ chừng một vài từ ngữ của những từ ngữ nây. 

92/. Hỏi: Nếu như đã không có Hữu Thân Kiến thì những Tà Kiến khác có 
được sinh khởi hay không ? Cho sự thẩm định và lời giải thích. 

A. 83. Hỏi: Hãy trình bầy sự khác biệt giữa Ái Dục với Dục Chấp Thủ một 
cách tỷ mỹ chỉ tiết. 
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ð4/. Hỏi: Xin cho bồ tíc nội dung ở trong câu chuyện như tiếp theo đây: 

“Lại nữa, đa số Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được rằng. là thuộc 
bắt luận một nhóm Bản Sinh Mệnh Ngã nào đi nữa, v.v. dịch nghĩa là “Nây kẻ ngu 
sỉ kia, tất cả Nhân Loại có sự chấp thủ rằng cây cỏ có mạng sống. ” 

85%. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Sdaffiyà yassa Jìyassa Loko vaffati maññiito 
Kàrako vedako sàm) Nivàsì so sayaimvasì 


Luôn cả thẩm định trong điễu nói rằng “Chính tự Ta là chỗ nương tựa của 
chỉnh mình ” hoặc lời nói răng “tự tin”; những lời nói nây có được liệt kê vào Ngã 
Luận Chấp Thủ hay không ? Và thể loại Tà Kiến nào thì được goi tên là Kiến 
Chấp Thủ ? Cho lời giải thích và nêu lên cơ sở dẫn chứng để trình bầy với. 

A. 86/. Hỏi: Hãy giảng giải trong Ái Dục làm Năng Duyên cho cả Tứ Chấp 
Thủ đi. 

8⁄⁄. Hỏi: Hãy trình bầy Trạng Thải, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Chấp Thủ; vả lại cho trình bây Duyên Hệ được liệt kê ở trong câu “Ái 
Dục làm duyên cho Chấp Thủ ” (Tanhàpaccayà upàdàng). 

88/. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại “Hữu” ? Cho trình bẩy cả Dĩ Pháp Bản 
Nguyện và Dĩ Nhân Bản Nguyện; luôn cả trình bẩy câu Chú Giải của các từ ngữ 
như tiếp theo đây: “Bhava” (Hữu), “Kanunabhava” (Nghiệp Hữu), “Uppatti” 
(Sinh), “Uppattibhava” (Sinh Hữu). 

S%. Hỏi: Cho phân tích Nghiệp Hữu bởi theo “Dvàra” (Môn), và hãy trình 
bây Cửu Sinh Hữu có Dục Hữu, v.v. 

90. Hỏi: Hãy trình bây cả Cửu Sinh Hữu bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện, và 
trình bấy Chỉ Pháp của Cửu Sinh Hữu có Thân Dị Tưởng Dị Hữu 
(NànàttakàyanànàffAasafifibhava) v.v. 

91/. Hỏi: Cứu Sinh Hữu khi tính theo giản lược thì có được bao nhiêu ? Và 
cả hai Nghiệp Hữu với Sinh Hữu đây có được làm thành Nhán làm thành Quả với 
nhau như thể nào ? Cho lời giải thích. 

A. 92⁄. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Amatfdt\  n)yamànena Jqramànena n]ara1m 
Nibbutam tqpamànena Nimeyya bondinà sivaim 


và hãy trình bầy việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bởi do nương 
vào cả Tứ Chấp Thi. 

93. Hỏi: Cho trình bây ý nghĩa của Tà Kiến như tiếp theo đây: Vô Hữu Kiến 
(Natthidifthi), Vô Nhân Kiến (Ahetukadifthi), Vô Hành Kiến (Akiriyàdiffhi). 
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94/. Hỏi: Cho trình bảy sự khác biệt giữa Hành với Nghiệp Hữu, với luôn cả 
trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Nghiệp 
Hữu. 

A. 95. Hỏi: Cho trình bây việc liệt kê Duyên Hệ ở trong câu “Chấp Thủ làm 
duyên cho Hữu ” (Upàdànapaccayà bhàyo) một cách tỷ mỷ chỉ tiết. 

9/. Hỏi: Cho giảng giải ở trong câu “Bhavapaccayà jàfi sambhavafi” 
(Hữu làm duyên cho Sinh khởi sinh). 

97. Hỏi: Từ ngữ *Jàti” (Sinh) dịch nghĩa như thể nào ? Trình bây câu Chủ 
Giải ra sao ? Và Sinh đây - rằng khi theo Dĩ Pháp Bản Nguyện và theo Thời Gian 
thì có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? 

98/. Hỏi: Túi Tục Sinh rằng khi tỉnh theo Sinh Chủng thì có được bốn, rằng 
tính theo Uẩn thì có được ba; thật khó biết được rằng có bốn là như thế nào và có 
ba là như thế nào ? 

99/, Hỏi: Hãy bồ túc nội dụng ở trong câu chuyện như tiếp theo đây: “Sinh 
Chúng (Jàti) là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình ở trong 31 Cõi Giới với 
rất nhiều trường hợp sai khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thu, Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên. Những thể loại nầy v.v. bởi do thể, tất cả các bậc Hiển Trí 
nên thấu hiểu được rằng Nghiệp Hữu đây làm Năng Duyên của Sinh vậy. ” 

100. Hỏi: Hãy trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Sinh; và Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh thì có 
được bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chỉ ? Với luôn cả trình bây quan 
điểm của Ngài Phụ Chú Giải Căn Nguyên và Ngài Chú Giải Sư ở trong câu “Hữu 
làm duyên cho Sinh ” (Bhavapaccayà Jàti). 

A. I01⁄. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong câu “Jàfipaccqayà jaràmaranam 
sokaparilevadukkhadoimanassupàyàsà sambhavanfi”~ “Sinh làm duyên cho Lão 
Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hại khởi sinh ” một cách 
tôm lược. 

102/. Hỏi: Cho trình bẩy câu Chú Giải của những từ ngữ như sau: “Jarà” 
(Lão Mại), “Maraua” (Tử Vong), “Soka” (Sâu Muộn), “Parideva” (BL Ai), 
Dukkha” (Khổ Đau), “Domanassa” (Uu Thọ), “Upàyàsa” (Não Hại). 

103⁄. Hỏi: Chỉ Pháp của Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Khổ Đau, Ưu Thọ, 
Não Hai là chỉ 2 

104/. Hỏi: Lão Mại có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Cho nói lên ÿ 
nghĩa với. 

105%. Hỏi: Ngài nói rằng “Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại” (Vayovuddhara) 
rằng khi tính theo Niên Hạn (Vayq) thì có Tam Niên Hạn hoặc Thập Niên Hạn; 
thật khó hiểu được rằng Tam Niên Hạn là những chỉ ? Tháp Niên Hạn là những 
chỉ ? Có quy phạm hạn định như thể nào ? 
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106. Hỏi: Từ ngữ “Jarà” (Lão Mại) ở trong Liên Quan Tương Sinh lập ý 
nhắm đến thể loại Lão Mại nào ? Và hãy phân tích những thể loại Lão Mại đấy 
bởi theo Pháp Siêu Lý và Chế Định. 

A. 10. Hỏi: Một vài Ngài nói rằng Lão Mại thì rồng thấy được; một vài 
Ngài thì đã nói rằng không trông thấy được. Vấn đề nây xin Ngài cho thẩm định 
quyết đoản đề được nhận thấy một cách rõ rằng. 

108. Hỏi: Tử Vong có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và trong Liên 
Quan Tương Sinh nây có ý định lấy thể loại Lão Mại nào vậy ? 

A. 109/. Hỏi: Hãy giảng giải việc hủy diệt mâm Sinh là tác nhân của Lão 
Mại — Tử Vong; với luôn cả nêu điểu tỷ dụ lên so sánh. 

110/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Anurnaffopl puññena Attho mayhaụ na vỤjdti 
Yesafca attho puññiena Te màro vut(amarahati 

Với luôn cả trình bây Trạng Thải, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Lão Mại và Tử Vong. 

1I1⁄. Hỏi: Có bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ làm Năng Duyên giúp đỡ ng 
hộ đối với Lão Mại — Tử Vong ? Là những chỉ ? 

112/. Hỏi: Có bao nhiêu Pháp Điêu Tàn (Bayasana) đã làm tác nhân của sự 
sấu muộn buôn lòng ? Là những chỉ ? Với lại cho trình bẩy ý nghĩa; và Trạng 
Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của Sâu Muộn; vả lại Bì Ai là 
những chỉ ? 

113⁄. Hỏi: Sự khổ đau có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ, với luôn cả 
trình bây ỷ nghĩa; và sự khổ đau ở trong Liên Quan Tương Sinh đây, tức là thuộc 
thể loại khổ đau nào ? 

114/. Hỏi: Việc hình phạt (Kanunakarata) với 32 thể loại đã làm cho phát 
sinh về Thân Khổ Thọ, đó là những chỉ ? 

115. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Mà puychi samaàgafñchi Appiyehi kudàcanam 
Piyàndm adassanamun dukkham Appiyàndafica dassanam 

Và trình bẩy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết của 
Khổ Đau và Ưu Thọ. 

A. 116/. Hỏi: Từ ngữ “Upàyàsa” (Não Hại) khi chiết tự ra thì có được bao 
nhiêu từ ngữ ? Là những chỉ ? Có ý nghĩa như thế nào ? Cho lời giải thích về 
Thực Tính của Não Hại, và nói đến sự khác biệt với nhau giữa Sâu Muộn, Bi Ai, 
Não HHại. 

117. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn trình bây đến sự khác biệt với nhau giữa 
Sâu Muộn, Bi Ai, Não Hqi; và cho trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu 
và Nhân Cần Thiết của Não Hại. 
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118/. Hỏi: Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sâu Muộn, Bì Ai, 
v.V. có được bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ 2 Là những chỉ ? Và cho lời giải thích 
ở trong câu “Evametassa kevalassa dukkhandhassa samudayo hotfl” một cách tỷ 
mỷ chỉ tiết. 

A. 119/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong Liên Quan Tương Sinh thể theo Phân 
Nghịch Thuyết có “4vijjàya tvewa asesa virdganirodhd sankhàranirodho” v.v 
“Hẳn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt, ” v.v. với cả lời giải thích. 

120/. Hỏi: Sự việc Đức Phật Ngài lập ÿ khải thuyết Liên Quan Tương Sinh ở 
Phần Nghịch Thuyết là do bởi nguyên nhân nào ? 

A. 121/. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong điều nấy ° sự tiệt diệt từ ở nơi Vô 
Minh, ấy cũng chính là Níp Bàn vậy” và hãy giảng giải vấn đề hữu quan người đã 
bắt liễu trí đến Thực Tính của Nip Bàn trong Thời Kỳ Đức Phật và trong Thời Kỳ 
Hiện Tại. 

122/. Hỏi: Hãy trình bây Tứ Phương Thức Liên Quan Tương Sinh của Bậc 
Chánh Đăng Giác là những chỉ ? Cho trình bây ý nghĩa cùng với cả những lợi ích 
khi đã được đón nhận từ nơi việc thuyết giảng thể theo cả Tứ Phương Thúc đấy. 

123⁄. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong việc nói rằng Pháp Liên Quan Tương 
Sinh đáy là Pháp Vận Hành Hoàn Bảo (Samantabhaddadhamma), và ở trong 
đoạn văn Pàli chỗ nói rằng “Tatha tayo addhà, 52010. 241G20M0 vìsafàkàrà, 
fìsandhu, catusankhepà,. tìm vaffàni, dve mùlàni ca veditabbàni.”- “Ở nơi đáy 
cũng cân nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 12 Chỉ Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên 
Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên ” đây có sự lập ý như thể nào ? 

124. Hỏi: Câu vấn hỏi có được bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và từ 
ngữ nói rằng “Katham ” đây, là câu vấn hỏi ở thể loại nào ? 

12%. Hỏi: Hãy phân tích cả năm Câu Vấn Hỏi có Bất Đắc Nhi Trì Sở Vấn 
(Adiffhajotanàpucchà), v.v. bởi theo Nhân Loại. 

120. Hỏi: Chỉ Phân Liên Quan Tương Sinh có được bao nhiêu ? Là những 
chỉ ? Và cho phân tích những Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh đấy bởi theo cả 
Tam Thời Kỳ cùng với cả lời giải thích. 

127. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàli “Sokàdivacandu panettha 
nissandaphalanidassanam” và lời giải thích. 

128/. Hỏi: Hãy bổ túc đoạn văn Pàii trong câu có dấu hiệu “v.v.” như tiếp 
theo đáy, cùng với lời dịch nghĩa: 

%AyUjà sankhàraggahattena v.v. gahità bhavanti. ” 

129. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong 20 thể loại Hành Tướng ? 

130. Hỏi: Cho trình bầy đến Tam Luân Hồi, Nhị Căn Nguyên cùng với cả 
Chi Pháp. 

131⁄. Hỏi: Liên Kết (Sandhi) và Tóm Lược (Sankhepa) có ý nghĩa như thể 
nào ? Và cho phân tích Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh bởi theo Tam Liên Kết và 
Tự Tóm Lược. 
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A. 132/. Hỏi: Sẽ trình bây câu Chú Giải của từ ngữ “Vaffa” (Luân Hồi) như 
thế nào ? Và cho lời giải thích Tam Luân Hôi. 

133⁄. Hỏi: Từ ngữ “Mùla” (Căn Nguyên) có ý nghĩa như thế nào ? Và Pháp 
Liên Quan Tương Sinh một khi tính theo Xa Luân thì có bao nhiêu thể loại ? Là 
những chỉ ? Cho trình bẩy đến sự hiện hành từ ở nơi Chỉ Phân Liên Quan Tương 
Sinh trong những thể loại Xa Luân đấy. 

A. 134. Hỏi: Hãy giải thích ở trong điêu nói rằng: “cả 7 Chỉ Phần có Vô 
Minh, Hành, v.v. đang luân chuyển tuân hoàn, thì những cả 5 Chỉ Phần gôm Ái 
Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây cũng lại lần nữa luân 
chuyển theo cùng ”. 

A. 135. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong điều nói rằng: “cả 5 Chỉ Phần có Ái 
Dục, Chấp Thủ, v.v. đang luân chuyển tuần hoàn, thì những cả 7 Chỉ Phần gồm Vô 
Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ nảy đây cũng luân chuyển theo 
cùng ”. 

136. Hỏi: Sát na mà Ngài đang thẩm sát Chỉ Phân Liên Quan Tương Sinh 
ở trong cả hai phía Xa Luân ấy là Tiên Hữu Luân và Hậu Hữu Luân đây, thì Ngài 
có những nghĩ suy như thế nào ? Cho lời giải thích. 

137. Hỏi: Hãy giảng giải sự liễu tri khi đã được đón nhận từ ở nơi cả hai 
Xa Luân. 

138. Hỏi: Hãy trình bây kệ ngôn với cả ¡ phần Pàii và lời dịch nghĩa đã trình 
bây đến việc tận diệt cả Tam Luân Hi. 

A. 139. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong tác nhân đã làm cho cả Tam Luân 
Hi bị tận diệt. 

A. 140/. Hỏi: Hãy giải thích ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây một cách tỷ 
mỷ chỉ tiết: 

*Jqràmaramucchàya Pìihtànamabhinhaso 
Ảsavànaụ samuppàdà Avjjà ca pavdaffafi” 

141⁄. Hỏi: Cho trình bầy sự khác biệt với nhau giữa Sinh và cả Tứ Lậu Hoặc 
đã làm tác nhân của Sâu Muộn, v.v. 

142/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàii như tiếp theo đây: 

1. ®Äsavasamudayà cete sokàdayo homti” 

2. “Ảsavasamudayà avijà samudayo” 

3. “4Ảsavàna samuppàdà avjijà ca pavatfati” 

4. “Hi yasmà àsavasamudayà cfte dhanuHà honfi ftasmà cfe sỤjhamdànà 
avijJàya hetubhùtfe àsave sàdhenfi àsavesu ca saddhesu paccayabhàywe bhàyato 
siddhà hofi” 

A. 143. Hỏi: Hãy giảng giải việc sinh khởi của Sâu Muộn, Bì Ai, v.v. bởi do 
nương vào cả Tứ Lậu Hoặc. 
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144/. Hỏi: Hãy trình bẩy nguyên nhân lấy Vô Minh lên định đặt làm thành 
tác nhân diệt đâu tiên ở trong Liên Quan Tương Sinh; và Xuất Sinh Xứ của Lậu 
Hoặc ấy là chỉ ? 

145%. Hỏi: Hãy dịch nghĩa và giải thích ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 

“Vaffqanàbandha miccevarm tedhùimmakamanadikam. Paficcasamuppàdo tỉ 
pafthapesi mahàmuw1n. ” 

146. Hỏi: Hãy phân tích Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh thể theo Để 
(Sacca) nương vào Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma 
bhàjamìyanay4). 

147 Hỏi: Có bao nhiêu Phương Pháp trong việc thẩm sát Liên Quan 
Tương Sinh để từ bỏ Thất Tà Kiến (Difthi 7) ? Cho giảng giải. 





Cả hai nhóm người như đã vừa đề cập đến đây, đều có những sự nghĩ suy đã 
làm cho mất đi _sự lợi ích; tức là trong sự việc không đáng nghĩ suy lại lấy đi nghĩ 
suy, cho đến nỗi đã làm cho mình trở thành là nhóm Tà Kiến đi rồi. Với lý do 
này, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khuyến giáo đến tất cả Chư Tỳ Khưu răng: 
“Caftùrinàml bhikkhave acinfteyyàmi na ciffeftabbdHmi, yàni cinfeHfO HHumàdassa 
vighatfassa bhàợì dssa, katamàdni cat(tri ? Buddhànatau bhikkhave buddhavisayo 
acinfteyyo na cimteftabbo yam cinteHf0 Hmmàdassa vighàfasa Phàgi dssq, 
Jhàyisa bhikkhave jhànavisayo dqcinteyyo Ha cimtefabbo, yd1n—” cinftenfto 
nunnàdassa vighàfassa bhàgi assa, kamumnavipàko bhikkhave dacineyyo na 
cintetabbo, yatt cinfenfo Hmmàdassa vighàfassa bhàg! assa, lokacintà bhikkhave 
qcimteyyà na cinfeftabbà yd cinftenfto Hmmàdassa vighàfassa bhàgì assa, màn 
kho bhikkhave cattàrL acinteyyàni na cintefabbàmi yàni cinfenftOG Hmunàdassa 
viohdfassa bhàgì assàti.”¬ “Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, sự việc không nên để nghĩ 
suy, thì được gọi tên là Bất Khả Tư Nghì (Acimeyyadhamna — Chẳng thể nghĩ 
bàn), hiện hữu ở bồn trường hợp; và nêu giả như có người nào lấy để nghĩ suy rồi, 
thì người ấy sẽ có thể đi đến thành người cuông loạn và có sự thống khổ ở nội tâm. 
Bốn thể loại sự việc không nên để nghĩ suy đấy, là gồm có những chỉ ? Nây tắt cả 
Chư Tỳ Khưu, 

5. Một là Phật Giới (Buddhav isayd) là sự kiện hữu quan với sự hiện hành của 
Chư Phật, cùng với Ủy Lực (Ànubhàya ) của Chư Phật, và Ân Đức Phật Bảo 
(Buddhaguta) từ ở nơi Chư Phát; là sự việc không nên để nghĩ suy; 

6. Hai là Thiển Giới (Jhànavisaya) là Ti hăng Trí Thiên Định từ ở nơi tất cả các 
Bậc lập ý Thân Túc Thắng Tri; cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; 

7. Ba là Nghiệp Quả (Kammavipàka) là quả bảo từ ở nơi tất cả Nghiệp Lực, 
có Hiện Báo Nghiệp Lực, v.v.; cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; 
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8. Bốn là Tâm Tư Thế Gian (Lokacimà) là sự hiện hành của Thế Gian; tức là 
Thế Gian là chỗ nương trú của Chúng Sinh và tất cả Chúng Hữu Tình; mặt 
đất, núi đôi, sông nước, cây cối, v.v. những thể loại nẩy cũng là sự việc 
không nên để nghĩ suy. 

Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, bồn thể loại sự việc không nên để nghĩ suy như đã 
vừa đề cập đến đây; và nếu giả như có người nào lấy để nghĩ suy rồi, thì chắc chắc 
rằng người ấy sẽ có thể đi đến thành người cuồng loạn và có sự thông khổ ở nội 
tâm. ” (Trích trong Chánh Tạng Pàli, Tăng Chi Bộ Kinh; Chương thứ IV, Phẩm 
Bồn Chi Pháp) 


Với lý do như đã vừa đề cập đến đây, tất cả hàng Phật Tử nên thâm sát việc 
luân chuyên tuần hoàn từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh với cả bốn Phương Pháp, 
có Phương Pháp Thống Nhất, v.v. như đã có được trình bầy; và một khi đã thắm 
sát một cách thâu đáo rồi, thì sẽ phát sinh tri kiến tự liễu tri được rằng sự hiện hành 
của Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình hắn nhiên là chắng có Tác Nhân khởi thủy 
ban đầu vậy. 

Lại nữa, người đã có được liễu tri sự hiện hành từ ở nơi Liên Quan Tương 
Sinh, thì sẽ vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi, ắt hắn chưa từng có được, ngay cả 
dù chỉ sẽ là mơ tưởng. Chính vì thế, người Phật Tử là bậc có kỳ vọng sẽ vượt 
thoát ra khỏi toàn bộ khối Thống Khổ, phải nên có găng để liễu tri đến sự hiện 
hành từ ở nơi sự luân chuyển tuần hoàn của Xa Luân chỗ được gọi là Liên Quan 
Tương Sinh một cách thấu đáo. 


148/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây 


Anadidam bhavacakkam Vitakàrakavedakam 
Niccasukhasubhattehi SufiiidIì paSS€ DHHADDHHATH. 
(Bhàsàfikà) 


luôn cả trình bầy sự nghĩ suy trong việc thẩm sát cái làm thành tác nhân cho 
Vô Nhân Kiến và Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ (Issaranimmànavàdadifthi) sinh khởi. 

149/. Hỏi: Có bao nhiều sự việc không đáng phải nghĩ suy ? Là những chỉ ? 
Và hãy tiệt diệt trong vấn đề người vận chưa liễu tri trong sự hiện hành từ ở nơi 
Liên Quan Tương Sinh đấy rồi, thì có sẽ thành đạt bậc Thánh Nhân hay không ? 

A. 150. Hỏi: Cho giảng giải trong việc thẩm sát Liên Quan Tương Sinh của 
Ngài Trưởng Lão Ànanda, và Lời Giáo Giới của Bậc Chánh Đẳng Giác, với luôn 
cả nêu lên điễu tỷ dụ dân chứng. 

1951⁄. Hỏi: Bởi do nương vào nguyên nhán nào mà Ngài Trưởng Lão 
Ànanda đã có sự liễu tri trong Liên Quan Tương Sinh một cách thấu triệt rõ ràng 
nhà: thế ấy. 
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A. 152⁄. Hỏi: Hãy trình bẩy Liên Quan Tương Sinh thể theo Phương Pháp 
Phân Tích theo Vô Tỷ Pháp Tạng có cả ở trong Câu Thiện, Câu Bát Thiện, và Câu 
Vô Ký. 

153⁄. Hỏi: Cho trình bây Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào 
Lộ Nhãn Môn v.v. làm Nhân; và có những Phương Pháp như thê nào sẽ hủy diệt 
được Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn Môn đáy. 





Kết Thúc Vấn Hỏi Trong Liên Quan Tương Sinh 


VẤN HỎI TRONG PHÁT THÚ (PATTHÀNA) 


1⁄. Hỏi: Hãy trình bây trong Chánh Tạng Pàii về Phần Duyên Xiển Thuật 
(Paccayuddesa) như có “Hetupaccayo Ìraimuaiapaccay0 v.v. ” 
2⁄. Hỏi: Hãy nói tên gọi những Duyên Hệ có việc giúp đỡ ủng hộ như tiếp 
theo đáy: 
1. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do sự nối tiếp nhau không gián đoạn, không có 
xen kẽ giữa. 
2. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do cùng câu sinh với nhau. 
3. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành chỗ nương nhờ với năng lực mạnh 
mẽ (sát cận). 
4. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sinh trước. 
5. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sinh đàng sau. 
6. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sắp bây tạo tác nhằm để cho 
những hành động được hoàn thành. 
7. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người dẫn dắt. 
8. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người thâm thị Cảnh. 
9. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người vẫn còn hiện hữu. 
10.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người chẳng có lìa khỏi. 
3⁄. Hỏi: Hãy trình bẩy kệ ngôn tổng hợp để cập đến sáu nhóm Duyên Hệ với 
luôn cả lời dịch nghĩa. 
4⁄. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàii như tiếp theo đây: 
“Anantfaranruddhà cñtacefaskà dhanumà pafHppanHànd— cữfacefasikànam 
dhanunànd andaHíarasainananfarandtthivigdfavadena, purùinàn: jJavanàni 
pacchimànat javanàndin. àsevanavasena, sahajvt cũữtacefasikt dhammà 
qñiñnmafiiiam sampayutftavasenetfi ca chadhà nàmdụ nàmAssa paccayo hof[”. 
5⁄. Hỏi: Hãy trình bây tên gọi những Duyên Hệ hiện hữu ở trong các nhóm 
như tiếp theo đây: 
1. Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 
2. Danh làm Năng Duyên, Sắc làm Sở Duyên. 
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3. Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 

4. Chế Định - Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 

5. Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 

6/. Hỏi: Hãy trình bấy phân loại từ ở nơi Cảnh Duyên, và Cận Y Duyên; 
luôn cả nêu lên Chỉ Pháp và cả hai Duyên nây liệt kê vào ở trong nhóm Duyên Hệ 
nào trong những sáu nhóm Duyên Hệ đấy vậy ? 

. Hỏi: Hãy trình phân loại từ ở nơi Trưởng Duyên và Pháp đã được đón 
nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ ở nơi những thể loại Duyên đấy, là Pháp thuộc ở thể 
loại nhóm nào ? 

8. Hỏi: Hãy trình Pháp Sở Duyên của Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên như tiếp theo đây: 

1. Tâm, lam Sở làm Câu Sinh Năng Duyên. 

Tử Sắc Đại Hiển làm Câu Sinh Năng Duyên. 

Tứ Danh Uẩn Túi Tục làm Câu Sinh Năng Duyên. 
Ý Vật Tái Tục làm Câu Sinh Năng Duyên. 

Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

Tử Sắc Đại Hiển làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

Tứ Danh Uẩn Tái Tục làm Hỗ Tương Năng Duyên. 
Y Vật Tái Tục làm Hỗ Tương Năng Duyên. 

Tạm, Tám Sở làm Y Chỉ Năng Duyên. 

10. Tử Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Năng Duyên. 

11.Cả Lục Sắc Vật làm Y Chỉ Năng Duyên. 

9. Hỏi: Hãy trình bây Pháp Năng Duyên của Pháp Vật Thực Sở Duyên, và 
Pháp Cu: Lực Sở Duyên như tiếp theo đây: 

1. Sắc thân làm Vật Thực Sở Duyên. 
2. Danh Sắc là Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Túi Tục làm Vật Thực 
Sở Duyên. 

3. 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Quyên Lực Sở Duyên. 

4. Sắc Y Sinh là Sắc Nghiệp làm Quyên Lực Sở Duyên. 

5. Danh Sắc là Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm Quyên Lực 

Sở Duyên. 

10. Hỏi: Hãy trình bây Duyên Hệ cùng được vào với nhau trong Việc giúp 
đỡ ủng hộ lân nhau của những Pháp như tiếp theo đây: 

1. Tám và Tám SỞ. 

2. Tứ Sắc Đại Hiển. 

3._Y Vật và Tứ Danh Uẩn Dị Thục Quả ở trong Thời Kỳ Tái Tục. 

11. Hỏi: Cho trình bầy Pháp Sở Duyên của Bắt Tương Ung Duyên như tiếp 
theo đáy: 

1. Ý Vật Tái Tục làm Bất Tương Ung Năng Duyên. 

2. Tâm, Tâm Sở làm Bắt Tương Ung Năng Duyên. 
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3. Tâm, Tâm Sở sinh sau sau làm Bất Tương Ung Năng Duyên. 
4. Lục Sắc Vật ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi làm Bất Tương Ung Năng 
Duyên. 

12/. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại Pháp làm thành Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên ? Luôn cả nêu nên tảng Pàii lên để cho trình bây với (không cần phải dịch 
nghĩa). 

13. Hỏi: Những thể loại Duyên nào tựu hội được hết tất cả các Duyên ? Và 
cho trình bầy Sắc Pháp có tên goi là “Sắc Câu Sinh” (Sahajàfarùpa). 

14/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


*Ifi tekàlikà dhanumà Kàlamutfà ca sambhavà 
AIJJhattañca bahiddhà ca Sankhatàsankhatà tathà. 
Pañiiiaftinàmarùpànam Vasenda tfividhà fhità 
Paccayà nàma pafthàne Cafuvisafi sabbathà. ” 


Kết Thúc Vấn Hỏi Trong Phát Thú 


VẤN HỎI TRONG CHÉ ĐỊNH (PAXXÄATTD 


1⁄. Hỏi: Đoạn văn Pàii trình bầy phân tích đến Danh, Sắc, Chế Định đấy đã 
trình bây như thể nào ? 

Và cho dịch nghĩa ở trong những từ ngữ Pàii như tiếp theo đây: 

l1. Paññàpiyattà paññiatfi 
2. Paññiàpanafo pahfiatti 

2⁄. Hỏi: Nghĩa Lý Chế Định có được bao nhiều thể loại ? Là những chỉ ? 
Luôn cả dịch nghĩa đoạn văn Pàii như tiếp theo đây: 

“Tam  tạmbhùfaviparinàmdkdramupddàyag tathà tathà paññnafftà 
bhùhmipabbatàdikà, sambhàrasannivestkàramupàdvaya geharathasakafàdikà, 
khandhapañcakamupàdàya purisaqpuggalàdika, candàvaffanadikamupàdàya 
disàkàlàdilhà,  asamphufthàkdramupàdàya  kùpagùhàdikà tam tam 
bhùtaqninurttam bhàvanàvisesaica npàdàya — kasitanumiivdikà ccfi, 
evamàdippabhedìà pana paramafthado  qvỤjamànàap. qihachàyàkàrena 
cưttuppàdànamdàrarammattnbhùtà, tam tan upàdàya upànidhàya karatatnt  kafvà 
tathà tathà parikappiyamànà sankhdydti samafiiaydfi voharìydti paññapiyadtiti 
paRiatfiti pavuccdti. Áydmt paRiiadffiẦ paññitpiyattà paRñiaffIẦ nàmg. ” 

A. 3⁄. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong cả Lục Nghĩa Lỷ Chế Định có Hình Thức 
Chế Định, v.v. 

4⁄. Hỏi: Thỉnh Danh Chế Định có bao nhiêu phân loại ? Là những chỉ ? 
Luôn cả nêu thi dụ điển hình để trình bây với. 
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3% Hỏi: Chỉ duy nhất Thỉnh Danh Chế Định mà đã được gọi thành bao 
nhiêu tên gọi ? Là những chỉ ? Luôn cả trình bây ý nghĩa. 

A. 6⁄. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong cả sáu phân loại Thỉnh Danh Chế Định. 

7⁄ Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàli như tiếp theo đây: “Sà 
VỤJqmànapafñfiadtlẦ“ qVỤJamànapafñifafiU,VỤjaqmànenaavjamàna pañfñatHIL, 
qVÙJ]amànenavjjamànapafiiati, TUICHHETREH,DILQIHGTIETIBTHICHTD qVÙJamànena 
avjjamànapafiidatffi, cefi chabbidhà hoti. ” 

8. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn trình bây đến việc hiểu biết đến cả 
hai Pháp Chế Định, và việc sinh khởi của Thỉnh Danh Chế Định. 

9⁄. Hỏi: Cho giảng giải ở trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


“Vacighosànusàrena S0faytiiànavithiyà 
Pavattànanfaruppanna Manodvàrassa gocarà. 
Atthà yassànusàrena Viññiàyanfi tqto pardn 

Sàyqd pañfiaffi viñieyyd Lokqasanketqnimmiid. ” 


Kết Thúc Vấn Hỏi Trong Chế Định 


LỜI SỞ NGUYỆN (PARÀRATHANÀ) 


Himinà puñfiakqnunena Buddho homi anàgate 
Yaftha yatftha bhave Jàto Mà dalilddo bhavàmaham 
“Với mãnh lực từ ở nơi Thiện Sự sinh khởi của việc soạn tác kinh điển nây, 
thì xin cho Bẵn Đạo đạt được Trí Hạnh (Puññàdhika) của Bậc Tuệ Toàn Giác ở 
trong thời gian vị lai; và xin cho Bắn Đạo không phải là người nghèo khổ trong 
những kiếp sống vị lai ”. 


Apaffautm yàva buddhattam Pañiiddhikau bhavàmthanm 
JàfIsaranadtIIkova Jeffhaseffho niranfaram 
“Chừng nào Tuệ Chí Thượng Giác Hữu của Bản Đạo vẫn chưa đạt thành 
kết quả, thì xin cho Bẵn Đạo luôn là người tiến hóa, là người thanh cao, và có Trí 
Tuệ làm thành vật truy niệm luôn mãi ở trong mọi kiếp sống (AnussaranaRàna — 
Truy Niệm Trí ) ”. 


KareyydI! gàrava garu1n IMMàneyydatI màngnàraham 
Vandeyyatn vandanàraham — Pujeyydt pùJanàraham 
“Xin cho Bản Đạo được quý trọng Bậc đáng quý trọng, xin cho Bắn Đạo 
được tôn kính Bậc đảng tôn kính, xin cho Bấn Đạo được lễ bái Bậc đáng lễ bái, xin 
cho Bẵn Đạo được cúng dường Bậc đáng cúng dường. ” 


Bảng Chính Phương: Tóm Lược Pháp Liên Quan Tương Sinh 
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Ghi chú: Hữu được phân ra làm hai, đó là: Nghiệp Hữu gọi là Nghiệp 
Luân Hồi; và Sinh Hữu gọi là Dị Thục Quả Luân. 


Kết Thúc Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 
Và Giản Lược 24 Duyên Hệ 


KẾT THÚC CHƯƠNG THỨ VIII— TÔNG HỢP PHÂN TÍCH DUYÊN HỆ 


LIÊN QUAN TƯƠNG SINH MINH GIẢI 
TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 
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Có Năm Nguyên Nhân Làm Cho Chánh Pháp Được Kiên Trụ 


“Nầy Chư Tỳ Khưu, năm điều Pháp nầy thường luôn hiện hành để làm cho 
sự kiên trụ, bất mô hồ thối giảm ở nơi Chánh Pháp (Saddhanưna), và thế nào là 
năm điều Pháp ? Đó là: 

I. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nầy, thường luôn lắng nghe Giáo Pháp 

một cách tôn kính. 

2. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nầy, học hành Giáo Pháp một cách tôn 


kính. 
3. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nầy, ghi nhớ thuộc lòng Giáo Pháp một 
cách tôn kính. 


4. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, suy tư nghĩ ngợi ý nghĩa của Giáo 
Phápđã học thuộc lòng một cách tôn kính. 

5. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, liễu tri ý nghĩa liễu tri Giáo Pháp 
rồi thực hành với tâm tùy tầm, tùy tứ, ý tùy quán Pháp thích hợp như đã 
được lắng nghe, như đã được học thuộc lòng một cách tôn kính. 

Này Chư Tỳ Khưu, chính năm điều Pháp này thường luôn hiện hành để làm 

cho sự kiên trụ, bất mô hồ thối giảm của Chánh Pháp. 
(Tăng Chi Bộ Kinh — Chương Năm Pháp - A#guffaranikàyapaficanipdfa) 


Có Năm Nguyên Nhân Làm Chánh Pháp Bị Thối Giảm 


“Này Chư Tỳ Khưu, năm điều Pháp nây thường luôn hiện hành để làm cho 
sự mô hồ thối giảm ở nơi Chánh Pháp (Saddharmưmna), và thế nào là năm điều 
Pháp? Đó là: 

I. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không lắng nghe Giáo Pháp một 

cách tôn kính. 

2. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không học hành Giáo Pháp một 
cách tôn kính. 

3. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không ghi nhớ thuộc lòng Giáo 
Pháp một cách tôn kính. 

4. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nầy, không suy tư nghĩ ngợi ý nghĩa 
của Giáo Pháp đã học thuộc lòng một cách tôn kính. 

5.. VỊ Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, liễu tri ý nghĩa liễu tri Giáo Pháp, 
thế rồi không thực hành với tâm tùy tầm, tùy tứ, ý tùy quán Pháp thích 
hợp như đã được lắng nghe, như đã được học thuộc lòng một cách tôn 
kính. 

Nây Chư Tỳ Khưu, chính năm điều Pháp nầy thường luôn hiện hành để làm 

cho sự mô hồ thối giảm từ ở nơi Chánh Pháp. 
(Tăng Chi Bộ Kinh — Chương Năm Pháp - A#guffaranikàyapaficanipdfa) 
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Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh 
Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên 
Nhạn quá quan san dong dực quyện 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên 
Đáo đầu phùng đắc dương sơ hữu 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên 


Bình sinh từ thiện lạc thiên chân 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn 
Thân hữu kỷ đa vinh hiển sự 
Trùng trùng điệp điệp báo hoàng ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ 
Vạn lý giang sơn bất cái di 
Thiên bạn chỉ lan hương ánh nhật 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời 


PHỤ LỤC KINH ĐIÉẾN THỊ TẬP 
(Do Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ Soạn Tác) 


BÀI TỤNG LỄ PHẬT VÔ DƯ Y NÍP BÀN 


Chúng ta đã quy y Chánh Giác 
Đắng Thế Tôn Giáo Chủ hiện nay 
Dạy truyền Chánh Pháp quý thay, 

Hài lòng thật đáng bậc Thây cao siêu. 
Sinh tại xứ Trung Ương Thế Giới, 
Giữa trong vòng Nhân Loại mở mang, 
Cô Đàm là giống cao sang, 
Trong dòng họ Thích con hàng Đại Vương. 
Xuất gia đã vì phương cứu thế, 
Đắc Đạo mâu Toàn Giác tột ngôi, 
Không còn một kẻ sánh bằng, 
Đủ đầy công đức khỏi phần hoài nghi. 
Hiệu Ứng Cúng nêu trừ phiền não, 


Thật phước điền quý báu đáng trồng. 
Biết cùng hiểu tột khắp thông, 


Chánh Biến Tri hiệu đâu không rõ rành. 
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Minh Hạnh Túc tượng trưng hai Pháp, 
Thập Ngũ Hành lại với Bát Minh. 
Thiện Thệ tốt khéo hành trình, 
Níp Bàn thắng tới tịnh minh tuyệt nguồn. 
Thế Gian Giải trong đời đều tỏ, 
Chắng một chỉ lớn nhỏ không tường. 
Tế độ người đáng đủ phương, 
Hiệu Vô Thượng Sĩ phô trương với cùng. 
Thêm Điều Ngự Trượng Phu liên tiếp, 
Trạng giúp người duyên hiệp hữu căn. 
Thiên Nhân Sư hiệu chỉ phân, 
Làm Thầy ba Cõi dạy răng lợi đời. 
Hiệu Phật Đà vì Ngôi thức tỉnh, 
Đã khỏi trong phiền não giắc nồng. 
Thế Tôn hiệu chót do lòng, 

Từ Bi thuyết Pháp lưu thông độ đời. 
Pháp Tam Tạng Thế Tôn Ngài thuyết, 
Học đại truyền tế độ nhân sinh 
Pháp Hành Giới Định Huệ Minh 
Người tu thấy rõ đạt trình tự ta. 
Phát hành Đạo Quả sinh liên tiếp, 
Không chậm chây cách hở thì giờ. 
Đặng rồi chắc chắn nào lơ. 

Nên kêu người lại bây giờ đến xem. 
Pháp tịch tịnh rất là trong sạch, 
Đáng cho người đem để vào lòng. 
Các hàng Tri Thức nên mong, 
Tìm ra sẽ biết tự trong phận mình. 

Tăng đệ tử Thế Tôn Chánh Giác 
Thọ trì theo Giới Luật đàng hoàng, 
Tăng hành ngay lối đã an, 
Tăng tu thấy rõ con đàng cao siêu. 
Tăng thành tựu đến nơi Đạo Quả, 
Có bốn chỉ là chỉ đếm theo đôi, 
Tíng người tới tám đủ rồi, 
Trong nền Tăng Bảo là ngôi phước điển. 
Đồng cả thầy chúng ta quy hướng, 
Ngay Thế Tôn kinh lạy cúi đầu, 
Nhớ phần ân đức cao sâu, 
Phát tâm cảm động âu sầu thiết tha. 
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Lòng trong sạch mới là đức tin, 

Sẽ làm Nhân đến Níp Bàn. 
Nhằm ngày kỷ niệm sửa sang, 
Chúng ta làm lễ trang hoàng rất đông. 
Bồ Tát trước giáng sinh Nhân Giới, 
Lúc Ngài thành Đạo Quả Phật Đà, 
Đến khi viên tịch đều là 
Trăng tròn đầy đủ Rằm và tháng Tư. 
Đem lễ vật cùng nhau bây sắp, 

Cả nhang đèn bông tốt thơm tho, 
Dùng thân quỳ bái khúc ca, 

Chí thành nhiều Phật tâm lo nhớ ngày. 
XIn nhờ Đắng Thế Tôn phản chiếu, 
Đã Níp Bàn ân hiệu còn đây, 
Phát ra cảm ứng lòng nây, 
Chứng minh lễ vật hiện đây cúng dường. 
Câu cho đặng đủ phương lợi ích, 
Hằng an vui vỉnh viễn lâu dài, 
Làm Nhân giải thoát tương lai, 
Mong cầu mau sớm ra ngoài Tử Sinh. 


LẺ TAM BẢO TÓM TẮT GIẢN DỊ 


Cúi đầu cung kỉnh Đức Thể Tôn ( cúi lạy) 

Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Vị nào đã ngồi thanh tịnh, 
Dưới cây Bồ Đề quý báu, Thắng đặng bọn Ma Vương, 
Đã chứng ngôi Toàn Giác, Trí Huệ rất vô cùng, 

Cả trong đời là Ngài cao quý. 

Con xin cúi đầu làm lễ, Đến Đức Phật Thế Tôn. 
Chư Phật quá khứ vị lai, Và Chư Phật hiện tại này. 
Con cúi đầu lạy Tam Thé Phật (cúi lạy ) 

Bởi nguyên do như vây: Mới là Đẳng Thế Tôn, 
Bậc đã xa lìa phiền não, Và đáng kinh lạy cúng dường. 
Ngài tự chứng Nhất Thiết Trí, Đã đầy đủ Bát Minh. 
Và Thập Ngũ Hành, Bậc đã đi con đường tốt, 

Là người thấu cả trong đời, Điều trị kẻ nên điều trị. 
Trang Vô Thượng chẳng ai bì 
Làm Thầy Chư Thiên và Nhân Loại. 

Đã là người thức tỉnh, Phân phát Pháp cao siêu. 
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Con trọn đời xin quy y Phật, Và cho đến Níp Bàn. 
Chắng có chi con đáng quy y, 

Chỉ nương Phật là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường thắng lợi; Hằng có đến cho con. 
Xin cúi đầu kinh lạy (cúi lạy), 

Dưới chân quý của Đức Thế Tôn, 

Lỗi nào con phạm đến Phật Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cúi lạy) 

Bát Thánh Đạo là con đàng quý, Của tất cả Nhân Sinh. 
Thật là đường ngay thắng, Đề đi đến Níp Bàn. 
Pháp nhiệm mâu văng lặng, Là Pháp siêu độ tử sinh. 
Con xin đảnh lễ Pháp ấy (cúi lạy) 

Pháp Bảo quá khứ, vị lai, Và Pháp hiện tại nầy. 
Con xin kỉnh lạy Tam Thế Pháp (cái lạy) 

Pháp Bảo của Đức Thế Tôn, Ngài đã khéo thuyết. 
Pháp Bảo đề đắc rồi tử hiểu, 

Pháp Bảo không xen hở thời giờ, 

Pháp Bảo dạy cho người kinh nghiệm, 

Pháp Bảo đáng để ý lưu tâm, 

Pháp Bảo những người trí thức, Nên hiểu biết tự phần. 
Con trọn đời quy y Pháp Bảo, Và cho đến Níp Bàn. 
Chắng có chi con đáng quy y, 

Nương Pháp Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường thắng lợi, Hăng có đến cho con. 
Con xin lạy hai ngôi Pháp Bảo (cái lạy), 

Lỗi nào con phạm đến Pháp Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cúi lạy) 

Tăng Bảo là ngôi trong sạch, Thật quý đáng cúng dường. 
Lục căn của các Ngài thanh tịnh, Người dứt khỏi bợn nhơ. 
Đặng đủ đầy công đức, Bậc Tứ Lậu không còn. 
Con xin lạy cả Thánh Tăng (cới lạy) 

Tăng Bảo quá khứ, vị lai, Và Tăng Bảo hiện tại này. 
Con xin lạy cả Tăng Tam Thế (cúi lạy) 

Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành đặng tốt. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành đúng đắn. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành thật trúng. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành mãn ý. 

Là bậc Thánh có bốn đôi, Nếu đếm người thời đủ tám. 
Đây là Tăng đệ tử, Của Đức Thế Tôn. 

Bậc đáng đem đồ dâng kinh, Xứng thọ kẻ tiếp nghĩnh. 
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Đủ chịu cho người bố thí, Vừa chứng cho người lễ bái. 
Thật ruộng phước của đời, Không ruộng nào bì kịp. 
Con trọn đời quy y Tăng Bảo, Và cho đến Níp Bàn, 

Chắng có chi con đáng quy y, 

Nương Tăng Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật nây: 
Xin các sự kiết tường thắng lợi, Hăng có đến cho con. 
Con cúi lạy hai ngôi Tăng Bảo (cúi lạy) 

Lỗi nào con phạm đến Tăng Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cứi lạy) 

Hiện nay con lạy ngôi Tam Bảo (cúi lạy) 

Bậc đáng kinh cao siêu, Đã đặng nguồn phước lớn, 
Nhờ oai đức ngăn hết tai ương. 


BÀI CÀU NGUYỆN CHƯ THIÊN (I) 


Chí thành miệng vái tâm cầu, 
Chư Thiên lớn nhỏ bất câu bậc nào, 
Bốn tầng Sắc Giới rộng cao, 

Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 

Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người, 
Dầu ai cản sái luận dư, 
Chuyên lòng tinh tấn ngăn trừ sự lui. 
Chư Thiên Dục Giới hưởng vui, 
Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua, 
Từ Trời Tha Hóa cao xa, 

Đến Cung Đao Lợi bao la năm tầng, 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 

Thây đều bố cáo chuyền luân sắp bây. 
Vị nào hoan hý cầu đây, 

Ra ân trợ g1iúp chăng. chây mau xong. 
Hiện nay con rất hết lòng, 

Mong cho Thiên Tướng oai phong bốn Ngài, 
Thường luôn an lạc vui thay, 
Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên, 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bên, 
Lòng Từ ủng hộ các nền Giáo Chân, 
Chắng nài khó nhọc ra ân, 
Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 
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Vì e công chuyện trễ lâu, 
Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. 
Ngờ Ngài xuống lệnh quyên thâm, 
Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 
Chúng con hồi hướng Phước lành kính dâng, 
Chư Thiên lớn nhỏ các tầng, 
Tùy hý công đức đồng mừng trợ chuyên. 


Nương theo căn bản Ba L1, 

Hết lòng cúng vái trong khi hữu cầu, 
Tâm thành tưởng đến như châu, 
Trước sau chủ nguyện chăng lâu ứng cùng. 
Chúng con lễ vật phụng cung, 

Khân cầu cho đặng theo trung thuật trần. 
Mong nhờ Tứ Đại Thiên Vương, 

Oai thần chuyển hóa tùy phương giúp thành. 


Kính cầu Tứ Đại Thiên Vương, 
Chúng con hữu sự nhờ nương Quý Ngài. 
Cho bậc đủ sức giúp ngay, 

Đặng mau thành tựu việc nầy đội ân. 


BÀI CÀU TĂNG TRƯỞNG THIÊN VƯƠNG 


Nguyện cầu Tăng Trưởng Thiên Vương, 
Hoan tâm nhân loại Nam Phương Châu này. 
Thời kỳ tai nạn lắm thay, 

Nhiều điều khổ sở hiện nay thêm hoài. 
Nhứt là giặc giã hằng ngày, 

Làm cho dân chúng phải rày tử oan. 
Những người còn lại nào an, 

Nghèo khô thiếu thốn đa đoan lắm bề. 
Lại thêm chứng dịch đáng ghê, 

Sau giây chết chóng khổ bề thuốc men. 
Ngoài ra lại có bệnh soàn, 

Hoặc do chất độc lắm phương nhiễm truyền. 
Thất mùa, thất rẫy, thất vườn, 

Bán buôn eo hẹp lắm thường hỏa tai. 
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Biết bao khô sở khó bài, 
Chỉ còn cầu nguyện đến Ngài Thiên Vương. 
Hết lòng mong mỏi tứ phương, 
Muốn Ngài trọn đặng thường thường an vui. 
Xa lìa khổ não không sầu, 
Hÿ xả oan trái còn đâu hại mà. 
Chúng con có dạ thiết tha, 
Nguyện cầu sớm đặng tránh xa nạn nây. 
Nhờ ân xuống đức cao dây, 
Hộ trì tất cả từ đây hết nàn. 


BÀI CÀU NGUYỆN CHƯ THIÊN (HH) 


Thỉnh cầu tất cả Chư Thiên, 
Tột cùng Sắc Giới khắp miền nhân gian, 
Chư Thiên lớn nhỏ các hàng, 
Mỗi từng Trời cả đến sang chứng nầy. 
Chư Thiên ở chốn gân đây, 
Hoặc nơi xa cách Đông, Tây các miễn. 
Ở nơi cung điện động tiên, 
Núi dài núi nhọn đất liền hư không, 
Ở theo nhà cửa hay đồng, 
Nương cây bóng mát hoặc sông hoặc rừng, 
Cù lao hòn biển mênh mông, 
Cùng nơi rẫy bái hư không giảng từng. 
Bao nhiêu tất cả đã xưng, 
Từ bi đến chứng cúng dưng yêu cầu. 
Giúp con các sự chẳng lâu, 
Đặng như ý muốn sẽ hầu đội ân. 


THẬP CHÁNH KIÉN (SAMMÀDITTHI 10) 


Mười điều Chánh Kiến nên làm, 
Nương theo tiến hóa Phước linh phát vào. 
Một tin Phước Thí về sau, 

Chắc rằng cho Quả hoặc mau hoặc chây. 
Hai tin Nghiệp Phước trước — nay, 
Giới cùng Tịnh Huệ hành rày Quả cao. 
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Ba tin Tâm sạch làu làu, 
Tâm tốt Quả tốt thế nào chăng sai. 
Bốn tin Thiện Ác cả hai, 
Tạo chỉ gặp nây không ai khỏi gì. 
Năm tin hành động điều chi, 
Tội Phước hai lẽ cũng thì do Ta. 
Sáu tin hiểu thảo Mẹ Cha, 
Có nhiên Quả Phước phát ra cho mình. 
Bây tin Ngạ Quý Ngục Hình, 
Chư Thiên, Phạm Chúng Hữu Tình tứ sanh. 
Tám tin hiện thế phải dành, 
Đời này do bởi Tư Hành hiện đây. 
Chín tin hậu thế sau nây, 
Vị Lai còn Nghiệp thời thay nối đời. 
Mười tin đủ bậc cao vời, 
Người tu đắc Quả có lời Phật Ngôn. 
Ai ai xin ráng bảo tồn, 
Noi gương Chánh Kiến trí khôn lợi mình. 


THẬP PHÁP Y (NƯƠNG NHỜ) 


Mười điều nương đỗ đặng nhờ, 
AI tu cũng phải bao giờ tìm luôn. 
Một là Giữ Giới làm nguồn, 

Trau giồi Thân Ngữ luôn luôn tốt hoài. 
Hai là Nghe đặng nhiều thay, 
Thành người thông thái biết rầy cao xa. 
Ba là có Bạn Tốt mà, 

Giúp nhau lợi ích trợ qua tu hành. 
Bồn là Dễ Dạy khéo lanh, 

Nghe theo Giáo Hóa lòng đành trọn vâng. 
Năm là Siêng Sắn rất cần, 

Tương tế cùng bạn trong phần xuất gia. 
Sáu là không thích Pháp Tà, 

Rất ưa Pháp Chánh những mà đúng chân. 
Bấy là Tinh Tấn cao hơn, 

Tứ Cần thường giữ làm nhân Níp Bàn. 
Tám là Trị Túc tự an, 

Mặc, ăn, thuốc, ở, theo đàng có ra. 
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Chín là Chánh Niệm cho già, 
Mỗi khi làm nói điều mà biết theo. 
Mười là Trí Huệ chăng nghèo, 
Thấu đáo thực tướng rành theo Pháp Hành. 
Muốn cho giải thoát Tử Sinh, 
Phải nhờ mười Pháp trợ thành đến nơi. 


THẬP KHỎ NÃO ( DUKKHA 10) 


Trong đời khổ sở biết bao, 
Cõi nào cũng có người nào cũng mang. 
Mười điều khổ não chứa chan, 
Tỏ bây thức tỉnh mở đàng xét suy. 
Một là trạng thái bất kỳ, 
Sanh già với chết chăng vì một ai. 
Hai là tom góp khô thay, 

Buôn rầu nhiều cảnh đêm ngày khóc than. 
Ba là thường trực khô tràng, 
Nóng nực lạnh lẽo bởi mang thân nầy. 
Bốn là khổ bệnh chẳng chây, 

Bắt hòa tứ đại nỗi gây tật nguyên. 
Năm là nóng nấy khổ duyên, 
Việc chỉ rắc rối chăng yên như thường. 
Sáu là khổ quả. bất lương, 

Bởi Nghiệp chăng tốt vấn vương chịu hoài. 
Bây là xen trộn cả hai, 

Khô Lạc nhị chủng đi hoài cận lân. 
Tám là sự khổ vì ăn, 

Tìm tòi nuôi miệng đa phần hơn chỉ. 
Chín là khô giặc nặng nguy, 

Tìm đường chạy trốn có gì là hơn. 
Mười là Khổ Uẫn hăng cơn, 
Năm ấm sanh diệt các đơn đổi dời. 


THẬP PHÚC HÀNH TÔNG (Puññàkiriyavatthu 10) 


Mười điều hạnh phúc tâm lành, 
Nhân vui tiên hóa nên hành tôt thay. 
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Một là Bố Thí giúp rầy, 
Cúng dường cho trợ cách bây rộng tâm. 
Hai là Trì Giới thật nhằm, 
Ngăn ngừa tội ác lỗi lầm ít sanh. 
Ba là Tu Tiến chánh thanh, 
Tịnh tuệ các Pháp lối hành rộng cao. 
Bồn là Cung Kính cùng nhau, 
LỄ phép khiêm nhượng hợp vào tục nghi. 
Năm là lựa chọn điều gì, 
Chánh Tà trúng trật biết thì mới xong. 
Sáu là Hồi Hướng chư vong, 
Hoặc cùng cho Phước người đồng hiện nay. 
Bấy là Tùy Hý vui thay, 
Thấy nghe công đức đặng hay như làm. 
Tám là Thính Pháp càng ham, 

Phát sinh tịnh tuệ hằng kham tỏ tường. 
Chín là Thuyết Pháp chánh phương, 
Như phun châu ngọc phô trương lợi người. 
Mười là tạo Chánh Kiến như, 

Rọi đèn khai sáng để trừ tối tăm. 
Mấy điều gọi Phước chớ lầm, 

Sự vật trợ giúp cho Tâm sạch thường. 


THẬP PHƯỚC LUÂN HÒI 


Mười điều cần nhứt chúng sanh, 
Ở trong ba Cõi vòng quanh Luân Hồi. 
Một là Tình Mẹ thương ôi, 

Nhớ ơn nhũ bộ đền bồi sao xong ! 
Hai là Nghĩa Phụ mênh mông, 
Công lao cúc dục nhọc lòng gian nan. 
Ba là Chồng Vợ đôi đàng, 

Mặc dù y phục nghĩa mang nặng nề. 
Bốn là Nhi Tử thường lè, 

Có ra thì phải lo bề dưỡng nuôi. 
Năm là Dòng Họ tới luI, 

Bà con cũng phải khổ vui cảm tình. 
Sáu là thân thiết Bạn mình, 
Sanh tử hoạn nạn giữ gìn tương g1ao. 
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Bây là Của Cải dường bao, 
Hoặc nhiều hay ít tâm nào rảnh đâu. 
Tám là Lộc thiểu bất câu, 
Có lòng thọ hưởng nhiều sâu trong đời. 
Chín là Chức Phận cao nơi, 
Ham theo quyền tước khó rồi mê danh. 
Mười là Dục Lạc sẵn dành, 
Làm cho dễ nhiễm tu hành khó hơn. 
Người đời đâu khỏi các nhân, 
AI mà có trí tìm Nhân Níp Bàn. 


Đặng thân Nhân Loại rất là may, 
Gặp Phật ra đời cũng mấy ai, 
Thính Pháp văn kinh đâu phải dễ, 
Hiểu lời Phật dạy mới người hay. 


Thế gian bây báu lợi thường đời, 
Chỉ giúp cho ta đến dứt hơi, 
Pháp Phật hộ trì vô lượng kiếp, 

Đến cùng tận khổ mới là thôi. 


Đời là Người Cõi với hành vị, 
Rốt ráo Níp Bàn chẳng có chỉ. 
Tính kế bao lâu hoài chớ hết, 
Được mà tận thế đó toàn vui. 


Tìm tòi học hỏi lợi cho ta, 
Hiểu biết rồi, phân lẻ Chánh Tà, 
Phật Ngữ nay còn lưu đủ Tạng, 
Giáo truyền chỉnh đốn chấp sai ngoa. 


THẬP ĐỨC TÀI THIỆN TÍN 


Mười điều công đức gia tài, 
Của người thiện tín hằng ngày quý trau. 
Một là đồng chịu cùng nhau, 
Khổ vui chăng bỏ việc nào với Tăng. 
Hai là Thân Ngữ nói năng, 


258 


Các điều hành động ở ăn đàng hoàng. 
Ba là trọng Pháp như vàng, 
Làm chỉ thời cũng nương đảng y Kinh. 
Bồn là vui dạ sẵn gìn, 
Tùy theo sức có lòng tin cúng dường. 
Năm là cần mẫn cho thường, 
Học trong Phật Giáo theo đường Pháp cao. 
Sáu là Chánh Kiến hằng trau, 
Xét theo lý Pháp nâng cao tinh thần. 
Bấy là xa lánh tín xăng, 
Điềm cho hay trước với phần hên xui. 
Tám là dâu thác vẫn vui, 
Không đành tín ngưỡng tới lui đạo ngoài. 
Chín là đoàn kết chớ phai, 
Xả giao bạn Pháp thường hoài hòa nhau. 
Mười là chẳng đối chút nào, 
Quy y Tam Bảo Phước cao quý mâu. 
Khuyên cùng thiện tín đâu đâu, 
Thây đều học biết sẽ hầu lợi chung. 


LỜI PHỤC NGUYÊN CỦA DỊCH GIÁ 


Với tài trí bất khả tỷ giảo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDHAMMA 
JJOTIKA đã hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác bộ sách Chú Giải này, luôn cả toàn 
bộ Tạng Vô Tỷ Pháp vô cùng quý báu. Tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân 
đức sâu dầy của Ngài Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải 
trí vào sở học sở câu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ 
xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đẳng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp (Tập V — Chương Thứ VIII — Quyền ]), hội túc duyên Phước Báu to 
lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao nầy 
hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCO 
MAHÀ THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT (ULÀRO MAHÀ 
THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp (Tập V — Chương Thứ VIII — Quyền ]), hội đủ túc duyên Phước Báu 
to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí 
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kính của con (Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý), Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính 
thương (Chùa Siêu Lý — Phú Định — Quận 6), Cô Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thị 
Phương, Annapolis — Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hÿ thùy từ hộ trì 
Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, 
điều chỉnh, bổ túc với tất cả những kỷ năng kỳ công và phát hành bộ sách Chú Giải 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Tập V — Chương Thứ VIII — Quyên I), và chí 
đến toàn thể quý Phật Tử hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an vui trong 
Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong câu. đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong 4V ĐÚC PHÁP BẢO luôn mãi được tồn tại lâu dài cho đến 
năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thắng vi diệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm 
Thiên, Nhân Loại và tất cả chúng sanh. 

(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanà). 


Với tâm lòng Từ Ái, Hết lòng cần kính, 
Mettàparamatthapàramì Bhikkhu PASADO 
Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chẳng đông Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vinh. 


In this world, there are three things oƒ value ƒor one who gives... 
Bejfore givmg, the mind öoƒ the giver 1s haDDy. 
While giving, the mìnd öoƒ the giver 1s peaceƒul. 
Affer giving, the mind oƒ the giver 1s upHƒtcd. 
A 6.37 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mưa Pháp trôi đùa ảng lợi danh. 


_ SABBADÀNAM DHAMMÀNAMJINÀI 
PHÁP THÍ THÙ THÁNG HƠN MỌI THẺ GIAN THÍ 


VÔ NHÂN KÍCH XÚC ĐẠO QUÁ NAN THÀNH 
Không Người Công Kích - Đạo Quả Khó Thành 


“Trắc ân chỉ Tâm 
Nhân chỉ đoan dã 
Tu ó chỉ Tâm 
Nghĩa chỉ đoan dã” 
“Có lòng trắc ân là nguồn gốc của con người Ï 
Có biết xâu hồ là nguồn gốc của nghĩa khí !” 


“Đạo tất kiên Tâm, 

Kiên Tâm tất Đạo thành 
Kiến công huân tảo hồi trình 
Tốc tiến am tu chân thân 
Nhắt nhật phi thăng 
Tiên ban liệt danh” 

“Khi tin Đạo phải dâng lòng thành, 
Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vị với biệt danh.” 
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